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LỜI ĐẦU SÁCH 


rong lịch sử ngôn ngữ và lịch sử văn học Việt 

Nam, nêu Nguyễn Trãi với Quốc âm thi tập là 
người đặt nền móng cho ngôn ngtĩ văn bọc đân tóc thì 
Nguyên Du với Truyện Kiều lại là người đặt nên móng 
cho ngôn ngư văn học hiện đại của nước ta. Với Truyện 
Kiều của Nguyên Du, có thế nói rằng ngón ngữ văn 
học Việt Nam đã trải qua một cuộc thay đổi về chất 
và đã tỏ rõ khả năng biểu hiện đầy đủ và sâu sắc của 
nó. Nhằm đánh dâu bước tiến bộ vượt bực ấy trong 
lịch sư của ngôn ngữ và của văn hoc, chúng tôi trân 
trọng biên soan quyển Tử điển Truyện Kiều này, 


Nguyên Du đã sử dụng một cách tài tình những 
yêu tô dân gian của ngôn ngữ, những yêu tố văn học 
của ngôn ngữ dân gian gồm trong các tục ngữ phong 
đao ; Nguyên Du đã dân tộc hoá một cách tài tình 
những yêu tô văn học chữ Hán trước kia chỉ được sử 
dụng mót cách đè đặt vụng về trong văn học chứ nóm; 
do đó Nguyên Du đã phát triển, hoàn chỉnh và thông 


nhát hai thành phần quan trọng của ngón ngữ văn 
hạc Việt Nam, yêu tổ văn hoc đân gian và yêu tố văn 
học chứ Hán, đề tạo nón một ngôn ngữ văn học mới, 
đổi đào, uyên chuyền. Quyền từ điển này cô găng phản 
ánh sự kiện quan trọng âv cưa lịch sử ngôn ngữ Và 
lịch sư vãn học Việt Nam. 


Còn một điểm nửa cùng cần phải nhắc là Nguyên 
Du sinh quản ở Thăng long, tổ quản ở Nghệ Tĩnh, 
mầu quản ở Bấc nĩnh, đã nhờ những điều kiên ấy 
mà dựng lên được một ngôn ngữ có thể nói gồm được 
đặc sắc của cá ba khu vực quan trọng nhất của văn 
hoá nước ta thỏi trước. Quyền từ điền này củng phải 
cố găng phản ánh được điều ây. 


Nội dung sách thu thập tất cả những từ, thành 
ngư và từ tơ được Nguyễn Du dùng trong Truyện Kiểu. 
Na sẽ giúp chúng ta hiểu được phần nào tiếng Việt 
Nam ở khoảng đầu thế kỷ XIX về cấu tạo cửa tiếng 
Việt Nam hiện đại, đồng thời giúp chúng ta hiểu được 
nhưng yêu tố nào đã do Nguyễn Du sáng tạo đề làm 
giàu cho ngôn ngữ dân tộc. 


Sách này gồm tảt cả những từ đơn, từ kép, những 
thành ngữ và từ tô, những hình tượng và điền tích 
văn học, thính thaảng cả thém những nhận xét về 
ngôn ngữ học, về tu từ học và về văn học. Nêu có 
nhưng câu khó hiêu và những câu có những điểm dị 
biệt qua các bản khác nhau, chúng tôi cũng giải nghĩa 
và nêu lên những điềm dị biệt ây để qua đó gắng 
tìm ra lời văn gọi là có khả năng gần nhật nguyên 
văn của Nguyễn Du. 


Vâ nhưng từ, những thành ngữ và từ tổ được nêu 


lên, từ điển này lại nêu lên số lần môi đơn ví được 
Nguyên Du dùng, đồng thời củng nêu lên số thứ tự 
những cảu thơ tương ứng trong Truyện Kiểu. 


Như thê thì ngoài sự giúp cho bạn đọc thông thường 
cùng những người giảng đạy và nghiên cứu văn học 
năm được nôi dụng của tác phẩm và một phần nào 
văn pháp va văn phong của Nguyên Du, nó còn g1úp 
cho nhà ngôn ngữ học có tài liệu để nghiên cứu ngôn 
ngư của Nguyên Du. 


Các điển mục trong từ điển này lây những từ đơn 
và từ kép độc lập (từ kép đóc lập là những từ kép 
đưng riêng mà chữ đầu của nó không phải là móột 
từ) làm đơn vị. Những tử kép, thành ngữ, từ tổ, và 
thỉnh thoảng những mệnh đề hay câu thơ mà chữ đầu 
là từ đơn hay từ kép đóc lập, nêu được hệ thuộc vào 
sau từ đơn hay từ kép độc lập ây. Song có những thành 
ngư và từ tô Hán - Việt, nếu từ đầu của chúng không 
được dùng làm từ Việt Nam mà không được xêp làm 
điều mục riêng, do đó chúng khóng được hệ thuộc vào 
sau một từ đón hay một từ Rép nào, thì hoặc là đạt 
chúng vào sau điều mục của từ kép độc lập Hản - 
Việt cũng bắt đầu bằng một từ đơn, boặc là phải đạt 
chúng làm điều mục riêng, vị như các thành ngữ Tế 
thái tương phùng, Bỉ sắc tư phong, Bình địa ba đảo, 
hay từ tổ Rháảm ban sắc chỉ. 


Các thành ngữ và từ tổ thường là do những từ 
thực và những từ hư ghép thành. Nêu thành ngư hay 
từ tổ gồm nhiều từ thực thị từ tổ ấy có thể được dân 
nhiều lần và môi lần nó được hệ thuộc vào một từ 
thực quan trọng làm từ đứng đầu điều mục. 


Tư điển này kháng chép những tên riêng, hư câu 
của tác phâm, nhưng những tên riêng vẻ địa lý và 
có quan hệ với các hình tượng và điền tích văn học 
thì đến được ghi chép và giải thích cùng như các tử 
thường. 


Sách này không phải là sách từ điển thông thường 
mà chi yến là từ điển về mót tác phầm, nhằm phục 
vụ sự nghiên cứu ngôn ngữ và văn chương của Nguyên 
Du, cho nên nó không giải thích như các từ điển thường 
mà có những tử rất thông thường ai cũng hiểu thì 
nó không giải nghĩa, hoặc chỉ gợi ý để cho người ta 
nhận nghĩa mà thôi ; đại khái thì nó chỉ chú trọng 
nêu lên những nghĩa do Nguyễn Du dùng trong tác 
phẩm, còn những nghĩa khác thì không nái đên. 


Ở mỗi điều mực, sách nãy nêu những từ đơn hay 
từ kép độc lập. Ở mỗi điều mục từ đơn, giải nghĩa 
từ chính theo các nghĩa và sắc thái của ngữ nghĩa 
của nó rồi thì cho hệ thuậc vào sau nó những từ kép, 
nhưng thành ngư, những từ tô và thỉnh thoảng những 
phần cản hay cả câu thơ có văn đề mà từ đầu là từ 
đơn chính của điều mục. Nêu là từ kép đóc lập thì 
củng theo lệ trên mà cho hệ thuộc ở sau nó những 
từ kép, thành ngư, từ tổ hay câu củng cùng một từ 
đâu với từ kép chính. 


Nêu là thành ngư và từ tổ Hán - Viết không có 
hệ thuộc vào từ chính mà phái xêp vào sau một từ 
kép Hán - Việt đóc lập hay là đưoc xêp vào cùng một 
điều mục riêng thị những thành ngư và từ tổ bắt đầu 
bàng cùng mót từ được xêp vào cùng một điều muc. 


Từ đơn hay từ kép là phần chính của mỗi điều 
muc thì in chứ hoa đâm, sau mỗi từ có chữ số đặt 
trong ngoặc đơn để chỉ sô lần từ äy được dùng (có 
khí trong một câu từ được dùng hai lần hoặc hơn). 
V7 dụ : BIẾT (108), như thế nghĩa là từ Biết được 
dùng 108 lần, Từ Biết có đến 4 nghĩa khác nhau. Nghĩa 
thứ nhát được đánh dâu băng chữ số ¡in nghiêng. Sau 
khi giải nghĩa thứ nhất ấy rồi lại có chữ số ở trong 
ngoặc đơn để chỉ số lần từ ây được dùng thoo nghĩa 
thứ nhật. San đõ là một hay mây câu ví dụ (Vd.) về 
nghĩa ấy, ở sau mỗi câu ví dụ thì có chữ số chỉ sói 
thứ tự của câu thơ ấy trong tác phẩm. San số thứ 
tự ây lại có những chữ số cách băng dâu phảây để chỉ 
sô thứ tự tât cá những câu thơ có dùng từ ây mà 
không dân ra làm ví du. Về những nghĩa thứ hai, 
thứ ba cúng cứ thế mà suy. Những nghĩa khác nhau 
được chia cách nhau băng những dâu -. Vì dụ : BIẾT 
(108) : I. Hiệu, nhận ra, nhận thức (60) Vd. Hoa là 
người dưới suôi vàng biót cho, 94 ; Tỉnh ra mới biết 
rằng mình chiêm bao, 214; 220, 326... - 2. Dùng để 
hoi hay than... 

Sau khi đã giải hết các nghĩa của từ là xong phần 
thư nhất của điều mục ây. Đến phần thư hai thì øghì 
các từ kép, các thành ngữ, các từ tô, hay các phần 
câu, các câu có vân đẻ. Phản thư nhát cach phần thứ 
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hai băng dâu - / là dâu hệ thuậc. Các từ kép, thành 
ngữ, tử tỏ, phần cáu va câu cách nhau băng dâu cách 
-Ö Sau môt từ kép, thanh ngư hay từ tổ in băng chữ 
đậm, cùng có chữ sỏ trong ngoặc đơn đề chỉ só lần 
đon vị Ấy được dùng và chữ số in nghiêng đẻ chỉ số 
thử tự của môi nghĩa nếu có nhiều nghĩa, những nghĩa 
khác nhau cùng được cách nhau bàng đấu -. Vẽ lời 
giải thích, về sô lần được dùng theo môi nghĩa, về 
sở thự tự của câu thơ nêu làm ví dụ và những câu 
thơ khóng nêu làm ví dụ, thì cúng ý thena quy cách 
của từ chính như đã nói ở trên, duy về những phần 
câu hay câu thơ được nêu lên thì vì đó là những câu 
độc nhất, nên không ghi sô lần được dùng, và đại khái 
chỉ nêu ngay ở sau số thứ tự của câu ở trong tác phẩm 
mà khóng nêu thêm câu ví dạ (Vảd) Ví dụ - - / Biết 
bao (4) : không biết bao nhiêu. Vd. Biết bao duyên 
nợ thê bối, 705 ;¡ 1229... - Biết đầu (9) : 1 Không 
biết chừng (1). Vd. Biết đâu rồi nữa chăng là chiêm 
bao, 444 - 2. Không biết chó nào (3) Vị. Biết đâu 
Hợp phố mà mong châu về, 306 ; 1774. 2402 - 3. Biót 
ø1 đâu (1), VdL. La tai nghe chửa biết đâu, 947 - 4... 

Về những thành ngữ và từ tô Hán - Việt được xếp 
làm điều mục riêng thì cách giải thích và cách xếp 
đặt các chi tiết cũng theo như các thanh ngữ và từ 
tô có hệ thuộc. 


Nếu câu ví dụ có nghĩa tối hay có vân để thị có 
thế có lời giải thích thêm. Ví dụ ở từ BA. ở chó thành 
ngữ Ba cây : 

Ba cây (1) : Chữ Hán lá "tam mộc”, chỉ cái khoa 
tay, cái gông có, cái càm chân, ba thứ hình cụ bằng 


øô. Vảd. Ba cây chập lại một cảnh mẫn đơn, 1426. 
nghĩa là dùng cả ba thư hình cụ ay mà hành lội người 
đẹp tuyết. 


Những từ kép, thành ngữ, từ tổ được xếp vào cùng 
mót điều mục mà không có hệ thuộc với nhau thì chỉ 
đặt gạch cách - đẻ chia cách chúng với nhau, chứ không 
có dâu hệ thuộc / 


Về những từ chỉ có một nghĩa và những từ không 
có thành ngữ vả từ tổ hề thuộc vào sau thì sau từ 
chính của điều mục chỉ có chữ số trong ngoặc đơn 
chỉ số lần dùng và các chữ số ïn thường chỉ số thứ 
tự của những câu thơ có dùng từ áy. 


Về sự sắp xếp các điều mục theo thứ tự tự mẫu 
lây âm dù làm đơn vị, tôi thây chữ ¡ và chứ y ám 
giông nhau mà nhiều khi củng không có phân biệt 
g1 trong sự dùng, chỉ là do thói quen mà việt t¡ hay 
ty, nếu xếp chữ y ra cuối cùng xa cách hẳn với chữ 
¡ thì thầy có chỗ không ổn, cho nên tôi xin phép xếp 
chử y ngay ở sau chư I, xin độc giả lượng xét cho. 

Xin nêu mây chữ viết tắt được dùng trong sách 
nảy: 

X. = Xem, tức là xem chư ghi ở dưới được giai thích 
ở chô khác. 

Nh = Như, tức là cũng như chữ ghi ở dưới được 
giải thích ở chỗ khác 

Vd= Vï dụ. 
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Lai xin nêu các bản Truyện Kiều chữ nôm và quóc 
ngữ được dân trong sách này : 

Bản Liêu văn đường, chứ nôm, 1871, gọi tắt là 
Liễu Văn. 

Bản Kiều Oánh Máu, chữ nôm, 1902, gọ! tắt là RKOM. 


Bản Kim Vân Khiêu truyện Quảng tập, chữ nóm, 1904, 
goi tắt là Quảng lập. 


Bản Quan văn đường, chứ nóm, 1906, gọi tắt là 
Quan vã. 


Bản Phúc văn đường, chứ nóm, 1918, gọi tất là 
Phúc văn. 


Bản do Trương Xy phiên âm, xuat bản ở Sài Gòn 
năm 187%, viết tắt là TVK. 


Ban do ALbel dcs Michels phiên ám, dịch chữ Pháp, 
xuất bản ở Pa-ri năm 1884- 1885, viết tắt là AM. 


Ban do E_ Nordemann phiên âm, xuất bản ở Hà 
Nội năm 1897, viết tắt là EN. 

Bản do Bùi Khánh Diên phiền ăm, xuất bản ở Hà-nôi 
năm 1923, viết tất là BWD. 


Bản do Bùi Ky và TRần Trọng im phiên âm, xuât 
bạn ở llà-nội năm 1927, viết tắt là BH. 


Bán do Nguyễn Nhắc Hiếu phiên âm, xuât bản ở 
Hà-nội năm 1941, viết tắt là NH. 


Bản Văn Hồng Thịnh xuất bản ở Ha-nói không đề 
năm, việt tắt là VHT, 
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Bản Kinh là bản Truyện Kiểu nöm do vua Tự - đức 
và trêu thần sửa lại. 

Nguồn góc của Truyện Kiều, tức là im Văn Kiều 
truyện của Thanh tâm tài nhân, thì gọi tắt là Nguyên 
truyền. 

Bản tôi dùng làm góc đề biên soạn sách này là 
một bản chúng tôi tự soạn (In ở phản Phụ lục, cuối 
sách này) sau khi đã đối chiêu những chó dị đồng 
của các bản nhận định nào là chính xác nhát. Đại 
khai chúng tôi căn cứ vào những bản xưa nhát là bản 
chữ nôm Liêu văn đường và bản quốc ngữ Trương 
Vĩnh Ký, mà củng tham dụng các ban khác. 


Cuốn từ điển này hoàn thành được là nhờ sự cộng 
tác của vợ tôi Trần Như Mân. 

Cuõ? củng tôi có lời trân trọng cảm ơn ông Nguyền 
Khánh Toàn, ông Hoàng Phê và ông Định Gia Khánh 
đã góp với tôi nhiều ý kiến bổ ¡ích khiến sách này 
bớt được nhiều khuyết điểm. 

Bản thảo xong tháng 11 năm 1965, nhàn ký niêm 
200 năm ngày sinh Nguyễn Du. 


Tháng 12 năm 1971 
ĐÀO DUY ANH 
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ĐIỀN TRUYỆN KIỀU 


A HOÀN (2) : Con hầu, 
đầy tớ gái. Vì đầy tớ gái 
ởTrung Quốc xưa, trên đầu 
tóc búi làm hai búi hình 
chữ Y (a), nên gọi Ìà a hoàn 
(hoàn là búi tóc). Vd. A 
hoàn liền xuống giục mau, 
1719; A hoàn trên dưới dạ 
ran, 1737. 


À (6) : Loại từ để chỉ người 
đàn bà con gái cũng như 
từ chị, từ cô. Vd. Đầu lòng 
hai ả tố nga, 1ỗ ; 406, 672, 
927, 1151, 1636 -/ Ả Hằng 
(1) : Tức là Hằng - nga ở 
cung trăng. Vd. Cung 


Quảng ả Hằng, 1636 - Ả 
Lý (1) : Sách Uường tùng 
thư chép rằng nàng Lý Ký 
đời Đường nhà nghèo bán 
mình cho làng cúng thần 
rắn để lấy tiền nuôi cha 
mẹ ; nàng lại giết được thần 
rắn mà khỏi chết. Vd. Lại 
thua đ Lý bán mình hay 
sao, 672 - Ả Ta (1) : Tạ 
Đạo - uẩn, cháu Tạ An đời 
Tấn, là người đàn bà có 
tiếng học giỏi thơ hay. Vd. 
Nàng Ban đ Tạ cũng đâu 
thế này, 406. 


Ác (3) : Con quạ. Gốc ở 
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kim ô hay ác vàng, dùng 
để tỷ du mặt trời. Vd. Thỏ 
79, 426, 1269 
- Ác đã ngậm gương 
(1) : Mặt trời đã xế xuống 
núi, bị ngọn núi che lấp 


lần ác tà, 


nữa vành, xem như núi đã 
ngậm mất nửa gương mặt 
trời. Vd. Trông ra ác đả 
ngậm gương non đoài, 426 
- Thỏ bạc ác vàng (]) : 
Mặt trăng và mặt trời. Vd. 
Lân lần thỏ bạc ác vâng, 
1269 - Thỏ lặn ác tà (l1): 
Mặt, trăng lăn, rmnät trời xế, 
hình tương chỉ ngày tháng 
trôi qua. Vd. Trai bao £hỏ 
lăn ác tà, 79. 


ÁC NHAN (1) : Người, kẻ 
hung ác. Vd. Dưới hoa dậy 
lũ áeđ nhận, 1641. 


AT(108):1.Phiếm chingười 
hay những người nảo đó, 
có nghĩa như người ta, mọi 
người, người khác, người 
nào khác (18). Vd. Tường 
đông ong bướm ởi về mặc 
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ai 33; A7 nãy đều kinh. 
125;1137,1192,1205,1553, 
2010, 2530, 2522, 3218, 
3220 - 2. Như người nào, 
từ dùng để hỏi có hàm ý 
hỏi than (79). Vd. Áy mồ 
vô chủ ai mà viêng thăm, 
80; Nào người tiếc lục tham 
hồng là a¡, 90 ; Cái điều 
bạc mệnh có chừa a¡ đâu, 
108 ; 210, 244, 326, 340, 
508,512,520,556,585,586, 
660, 769, 770, 795, 1022, 
1044, 1048, 1070, 1102, 
1044, 1048, 1070, 1102, 
1174, 1180, 1184, 1206, 
1248, 1258, 1286, 1288, 
134G, 1400, 1482, 1525, 
1559, 1564, 1572, 15278, 
1610, 1650, 1663, 1661, 
1680, 1682, 1756, 1793, 
1876, 2098, 2109, 2123, 
2182, 3286, 2190, 2370, 
2394, 2449, 2472, 2496, 
2498, 2524, 2554, 2597, 
2609, 2610, 268/, 2/716, 
2728, 2754, 2870, 2891, 
3022, 054, 3177, 3239 - 
3. Thường dùng để chỉ vị 
thứ nhất, hay vị thứ hai, 


hay vị thư ba, khiến lời nói 
cô vẻ hôn hậu, địu dàng 
hay lăng lơ, bóng bẩy (16). 
Vd. Chăng duyên chưa dê 
vao tay ar cẩm, 298 ; Thiệt 
đây rà có ích gì đến ai, 
340 : Ngoài ra aï lại tiếc 
øì với 4!, 462 ; Nợ tình chưa 
trả cho ar, 709 ; 722, 790, 
914,1260,1436,1826,2582, 
2869 -/Ai ai(3): Mọi người. 
Vd. A¡ a¡ trông thấy hồn 
kình phách rời, 2390; 2492, 
3092 - Ai mà (1) : Không 
có a1. Vd. 47 mà viếngthăm, 
80 - Ai nãy (1) : Người 
nào người ây, người nào 
cũng... Vd. Mặt nhìn aï nây 
đều kinh, 12ð - Ai ai cũng 
lòng, 3092:Người nàocũng 
một lòng như thế. 


Ái (1) : Yêu, tình yêu. Vả. 
Làm cho bể á? khi đầy khi 
vơi, 1344 - / Ái án (3) : 
Ái là yêu, án cũng là yêu, 
hai từ dùng chung để chỉ 
tỉnh thương yêu hoặc tình 
nam nử yêu nhau. Nh. Án 
ái Vd. Kế làm sao xIết 


muôn vàn ár ân, 750; 1972, 
3172. 


Áy (1) : Chi sắc vàng áy, 
vàng chớ! lên. Vd. Một vùng 
có áy bóng tà, 97, 


AM (6) : Cái nhà nhỏ để 
thờ phật. Vd. Gởi thân vào 
chốn am rnáy, 2053 ; 2082, 
3041, 3056, 3227, 3234 -/ 
Am mây (4) : Ngói chùa 
ở chỗ có mây che phủ. Vả. 
Am mây quen lõi đi về 
đầu hương, 2082 ; 2053, 
3041, 3227. 


ÁM HIỆU (1) : Dấu hiệu 
bí mật. Vd. Hồ công ám 
hiệu trân tiền, 2B13. 


AN (2): Yên ồn. Nh. Yên. 
Vd. Vực nàng đưa xuông 
để an dưới thuyền, 1708; 
Đỉnh chung sao nỡ ăn ngối 
cho an, 2938 - / An thân 
(1): Khiến thân mình được 
yên ổn. Vd. Những mừng 
được chôn an thán, 2085. 
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ÁN (3) : 1. Cái bàn, củng 
gọ!1 là cái yên (1). Vd. Sinh 
vưa tựa án thu thu, 435 
- ø. Việc kiện tụng, việc 
do pháp quan xét xử, nghĩa 
rộng là việc tội lỗi (2). Vd. 
Án ngời loà mây, 590, nghĩa 
là việc kiện có mối ngờ lớn 
lắm chưa soi sáng được, sự 
mờ tối khiến máy cũng 
phải loa ải ; Phụ tỉnh án 
đã rõ ràng, 1187 - / Án 
phê (1) : Cái bàn phê đơn. 
Vd. Tiên hoa trình trước 
án phê xem tường, 1454. 


ÁNG (2) : Từ xưa nghĩa 
là đám. Vd. Lòng còn gởi 
áng mây vàng, 1319 ; Áng 
cangua,2941.(Xem Sửưnam 
chí đị, truyện 40 nói áng 
thợ cắt, truyện 44 nói rước 
nước, về vào áng, tức vào 
đám. Trong văn học gần 
đây, áng dùng để chỉ một 
tác phẩm hay). 


ANH (2): Một loài chìm. 
X. Yên anh. Vd. Lấy yến 
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làm anh, 955 ; Quyển anh 
rủ yến, 1180 - / Anh yến 
(1): Chim anh và chim yến. 
Nh. Yến anh. Vd. Xôn xao 
anh yến, 944 - Nơ nần yến 
anh ; X. Nợ - Quyên anh 
rủ yến ; X. Quyên. 


ANH HÀO (1) : Chỉ người 
có tài có lượng hơn người, 
tức anh hủng hào kiệt. Vd. 
Đường đường một đâng 
anh hào, 2169 - / Anh hoa 
(1) : Vốn nghĩa là vẻ đẹp 
của cây có ; nghĩa bóng là 
cái tỉnh anh tốt đẹp của 
người nhìn thấy ở bề ngoài. 
Vd. Anh hoa phát tiết ra 
ngoài,415- Anh hùng(10): 
Chỉ người có tài năng hơn 
người. Vd. Thuyền quyên 
ví biết anh hùng, 1071 ; 
Anh hùng đoán giữa trần 
ai mới già, 2202, nghia là 
đoán biết được người anh 
hùng ở giữa bụi bặm, ở lúc 
còn hàn vi, mới là tay già 
giăn ; 2176, 2183, 2211, 
2277, 2429, 2455, 2549 - 


Anh hùng tiếng đã gọi 
răng, 2429 : Lời đặt ngược, 
tức là tiếng đã gọi là người 
anh hùng. 


ÀO ÀO (2) : 1. Chỉ tiếng 
gió thổi (1). Vd. Ảo ào đố 
lộc rung cây, 121 - 2. Chỉ 
tiếng người ồn ào (1). Vd. 
Ảo ảo như sôi, 578, nghĩa 
là nhiều người kéo đến, đổ 
đến một cách hôn loan ồn 
ào, tỷ như nước sôi sục. 


ÁO (11): Vd. Áo quần như 
nen, 48 ; Có pha mùi áo, 
140 ; 291, 696, 955, 982, 
1944, 2229, 2446, 2707, 
3179 - / Áo khăn (1) : Vả. 
Áo khăn dịu đàng, 1060 - 
Áo quần (1) : Nói chung 
đồ mặc để che thân. Vd. 
Áo quần bảnh bao, 628 - 
Áo xanh (2) : 1. Chữ hán 
là thanh sam, áo của người 
đàn ông sang trọng mặc 
(1). Vd. Giọt châu tầm tã 
đâm tràng áo xanh, 1944 
- 2. Là Thanh y, áo của 
đầy tớ gái (1). Vd. Áo xanh 


đổi lây cà sa, 1921 - Áo 
xiêm (2) : Áo và xiêm của 
người sang trọng ; hoặc chỉ 
phẩm phục của các quan, 
chứ hán là y thường. Vd. 
Tưng bửng sắm sửa áo 
xiếm, 378 ; Áo xiêm buộc 
trói lây nhau, 2467, nghĩa 
là bị trói buộc bằng chức 
quan không còn tự do nữa: 
- Dứt áo : X. Dứt - Tay 
áo : X. Tay - Áo quần như 
nen ; X. Nan. 


ÁP (1) : Dùng sức mạnh 
mà kèm dẫn đi. Vd. Kiệu 
hoa áp thăng xuống 
thuyền, 2601 - / Áp điệu 
(1) : Dùng sức mạnh mà 
kèm sát dẫn ởi, giải đứ. Vd. 
Hăm hăm áp điện một hơi 
lại nhà, 1134. 


* 


ĂN (6) : 1. Nghĩa đen (3). 
Vd. Ấn gió nằm mưa, 554, 
nghĩa là ăn ở ngoài gIló, 
năm ở dưới mưa, hình dung 
cảnh người đi xa phải dãi 
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gió, dầm mưa ; 924, 966 
- 2. Dùng theo nghĩa rộng 
trong các từ kép ăn ở, ăn 
nói, ănngồi,tach ra và dùng 
riêngchứmộtđếphépthành 
từ tổ mới (2). Vd. Khi ăn 
khi nói lờ làng, 885 ; Án 
làm sao nói làm sao bây 
mờ, 1818 - 3, Chỉ những 
hành động vốn cö ltên quan 
với hành động ăn, nghĩa 
hẹp và nghìa rộng, hay có 
ngha tương tự với ăn, ví 
như nuốt ổi, chôi đi (1). 
Vd. An lời, 1182 -/ Ăn chơi 
(1): Chơi bởi, mua vu), làm 
vui. Vd. Giả danh hầu hạ 
dạy nghề ăn chơï, 816 - Ăn 
đứt (1) : Lãn, vượt, hơn 
hãn. Vd. Nghề riêng ăn đứt 
hồ cầm một trương, 32 - 
Ản Tỏi (1) : Nuốt lời, không 
giữ lời. Vd. Nói rồi rồi lại 
ăn lời được ngay, 1182 - 
Ăn mặc (2) : Chỉ chung 
sự mặc quần áo. Vd. Thấy 
màu ấn mặc sâu nồng, 
2039; 3044 - Ăn ngôi (1): 
Tức là ăn ở. Từ ngồi có 
hàm ýngh1a ngồi mà hưởng 
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phú quí. Vd. Đỉnh chung 
sao nỡ ấn ngôi cho an, 2938 
- Ăn ở (1) : Ăn và ở, tức 
là sinh hoạt ; thường dùng 
theo nghĩa vợ chồng sống 
với nhau. Vd, Khi ăn ởlúc 
ra vào, 2845 - Riếm ăn: 
X. Kiếm - Ăn xôi ở thì 
(1): Án xổi là có ngày nào 
ăn ngày ấy, ở thi là sống 
lúc nào hay lúc ấy, ăn xổi 
ở thì chỉ người nhác nhớn 
chơi bời không Ìo xa. Vd. 
Phải điều ăn xối ở thị, 509. 
ĂN NĂN (1) : Hối hận, hối 
lỗi, tiếc vì lầm lỗi. Vd. Án 
năn thì sự đã rồi, 3195. 


AT (6) : Hăn là. Vd. Chờ 
xem ä¿£ thây hiển linh bây 
giờ, 118 ; 522, 738, 828, 
2410, 2414 - / Ät cũng (1): 
Hắn rồi có lúc. Vd. Còn 
thân á£ căng đền bồi có khi, 
522 (theo TVHR). 


* 


ẤY (45) : 1. Chỉ người hay 


vật ơ chỏ khác (36). Vd. 
Đam Tiên nàng áy xưa là 
ca nhị, 62 ; Mừng thâm 
chốn áy chữ bài, 281 ; 279, 
358, 508, 742, 752, 768, 
1184, 1216, 1324, 1346, 
1418, 1456, 1547, 1678, 
17/2, 1860, 1876, 2004, 
22/8, 2324, 2386, 25/6, 
2612, 2667, 2687, 2804, 
2894, 3070, 3084, 3120, 
3139, 3184, 3207, 3212 - 
2. Đại từ, phiêm chỉ người 
hay vật nào đó (8). Vd. Áy 
mồ vôöchủaimàviêngthăm, 
80 ; Ấy là tình nặng ấy 
là ơn sâu, 1966 ;2004, 2869, 
2964, 3200, 3202 - 3. Có 
khi chỉ thời gian (1). Vd. 
Binh uy từ âysăäm ran trong 
ngoài, 2440 - / Dưởng ây 
(2) : Chỉ sự tình như thế. 
Vd. Đã ra đưởng äy ai nhìn 
được ai, 18376 ; 3134 - Từ 
ấy : X. Từ - Thế ấy (3) : 
Chỉ sự vật như thế. Vd, 
Con người thế ây thác oan 
thê này, 1678 ; 2004, 2894 
- Ây mồ hồng nhan, 2964: 
Chế ây là mô của người 


"má hồng mệnh bạc", chị 
Thuý Kiểu chết ở đây - Ấy 
là hồ điệp hay Trang 
sinh, 3200 : Ám nhạc có 
cái tác dụng lôi cuốn cản 
giác của người ta ra hiện 
thực trực tiếp khiên cái g1ơ1 
hạn cảm giác chu quan và 
khách quan thanh lu mờ, 
cho nên im Trọng nghe 
Thuý Kiểu đàn mà có cái 
cảm giác say sưa mất hẳn 
sự phân biệt m1ứa con bướm 
và Trang sinh, giữa mộng 
và thực - Ấy hồn Thục 
đế hay mình đỗ quyên, 
3202:EK1im Trongnghe Thuy 
Kiểu đàn có cái cảm giác 
say sưa mất hắn sự phân 
biệt giửa vật nọ (Thục đế) 
và vật kia (đã quyên), theo 
quan niệm vạn vật nhất 
thê của triết học Đông 
phương. 


ÂM CÔNG (1) : Cái công 
đức ngầm kín, thuộc về cồi 
âm, về thế giới thân phật. 
Vd. Âm công cất một. đồng 
cân đã già, 2720 - Âm khí 
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(1): Khí âm, thuộc về chết, 
khí chô tha ma. Vd. Ám 
khinăng nề, 113,theoquan 
niệm xưa, khí âm thì đục 
vànáng,khíidươngthìtrong 
và nhẹ - Âm cực đương 
hồi (1) : Theo quan niệm 
xưa thì do lệ tuần hoàn 
cua tạo hoá, khi khí âm 
Ìã cùng cực thì khi dương 
sát đầu trở lại, tức là hết 
21 rồi đến thái. Vd. Trong 
cơ âm cực dương hồi khôn 
hay, 2646. 


ÂM Ÿ (1) : Chỉ ngọn lửa 
cháy ngắm, lửa phiến muộn 
cháy ngấm ngầm ở trong 
lòng, tức chỉ nôi đau đớn 
âm thầm. Vd. Một mình 
âm 7 đêm chây, 1883. 


ÂM THẤM (1) : Chỉ mối 
phiên muộn ngâm ngầm 
một mình biết. Vd. Đêm 
ngày lung những âm 
thầm, 2249. 


ẤM ẨM (4) : Hình dung 
tiếngsóng,tiếngsâm tiếng 
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người ồn ào. Vd. Bướm ong 
bay lại ẩm ầm tứ vi, 988; 
Âm ầm tiếng sóng kêu 
quanh ghế ngồi, 10854 ; 
1642, 2250. 


ẤM (3): 1. Không lạnh mà 
cũng không nóng lắm ; chỉ 
cảm giác vì có đồ cách nhiệt 
hay vì sưởi lửa mà không 
thấy lạnh. Vd. ẢÁm lạnh, 
1630 - 2. Nghia bóng, chỉ 
cảm giác ấm cúng, diudàng. 
Vd. Sao cho trong âm thì 
ngoài mới êm, 1560 - 3. Chỉ 
cầm giác dịu dàng âm áp 
do âm thanh. Vd. Âm sao 
hạtngocLamđiênmớiđông, 
3204 -/ Ấm lạnh (1) : Nên 
hiểu theo nghĩa tổng hợp 
của một từ kép, cỗ nghĩa 
như "quạt nồng ấp lạnh" 
( X. Quạt), mùa hạ nóng 
thì quatcho mát, mùa đông 
lạnh thì ấp cho âm. Vd. 
Biết đâu ám lạnh biết đâu 
ngọt bủi, 1630 - Ấm no 
(1): Tức sinh hoạt đầy đủ, 
không phải đói rét. Vd. Tay 
không khôn lẽ kiếm vành 


âm no, 2022 - Ấm sao hạt 
ngọcLam điểnmới đông, 
3204 : Tiếng đàn âm áp 
khiến người ta nghĩ đến 
khi âm áp của mặt trời buối 
mai làm cho hạt ngọc (cô 
lẽ chỉ giọt sương trên ngọn 
cỏ) ở ruộng lam (lam điền) 
bốc lên thành khói mà 
Nguyên Du lại tưởng tượng 
là khí tốt mới đông thành 
ngọc nên ngọc còn lỏng. 
Bốn câu 3200, 3202, 3203, 
3204làdoNguyênDuphỏng 
dịch bốn câu thơ trong bài 
"Cẩm sắt" của Lý Thương 
Án đời Đường: "Trangsinh 
hiểu mộng mê hồ điệp ; 
Vọng đế xuân tâm thác đỗ 
quyên. Thương hải nguyệt 
minh châu hứu lệ ; Lam 
điển nhật noän ngọc sinh 
yên (nghĩa là : Trang sinh 
mộng tỉnh rồi mà còn mê 
mình là bươm bướm ; Lòng 
xuân của Vọng đế (nước 
Thục)gởivàochimđỗquyên. 
Biển xanh trong sáng thấy 
hạt châu giọt xuống (có lẽ 
chỉ giot nước ở mái chèo) 


như nước mắt; khí ấm mặt, 
trời buối mai ở Lam điền 
làm cho hạt ngọc (có lẽ chỉ 
giọt sương trên ngọn có) 
bốc lên thành khói). 


ÂN : (1) : Tức là ơn. X. 
Ơn. Vd. Oán thì trả oán 
ân thì trả ân, 2908 - Ấn 
á1 (3): Thương yêu, có tình 
nghĩa với nhau. Nh. Ái ân. 
Vd. Còn nhiều án ái với 
nhau, 2411 ; Chút lòng ân 
á! ai aI cũng lòng, 3092 ; 
3163 - Ấn oán : (3) : Ơn 
huệ và cừu thù. Vd. Án oán 
đói đường, 2294,2319,2419 
- Ân tình (1) : Cái tình 
đối với người có ơn huệ. 
Vd. Hãy xin báo đáp ân 
tình cho phu, 2419 - Ấn 
oán rạch ròi, 2419 : Báo 
ân báo oán rành rmaach 
Xong XUÔI. 


ÂN CÂN (6ð) : Tình ý chu 
đáo, thiết tha. Vd. Án cần 
hái han, 714; Đủ điều trung 
phúc án cần, 423 ; 1096, 
2417, 2540. 
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ẤN (1) : Cái dấu có khắc 
chử in để làm tìn, dùng 
làm dấu hiệu của quyền 
uy. Vd. Rắp mong treo ẩn 
từ quan, 2398. 


ẨN(1): Giấu, nấp. Vd. Pha 
càn bụi cỏ gốc cây ẩnmình, 
1652. 


ẤP (2) : 1. Ôm lấy, ôm vào 
lòng(1). Vd. ẤP cây đã liều, 
328 - 2. Ôm vào lòng cho 
được âm, đặt lông sưởi vào 
mình cho được âm (1). Vd, 
Quạt nồng äp lạnh, 1044 
- ẤP cây (1) : ẤP cây 
tức là ôm cột. Có chuyện 
xưa của Trung Quốc răng 
Vĩ sinh hẹn với một người 
con gát gặp nhau ở dưới 
cầu, Visinh đứng chờ không 
thấy người con gái đến,nước 
lên, VI sinh vấn cứ không 
đi, ôm cột câu mà chết. Vd. 
Trần trần một phận ảp cây 
đã liều, 328. Kim Trọng nói 
mình đã liều một lòng chờ 
đợinhưVisinh-Quatnồng 
äp Lạnh : X: Quạt. 
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ÂU (12) : Do chữ hán là 
ưu. 1. Yêu thương (1). Vd. 
Càng âu duyên mới cảng 
dào tình xưa, 2846 - 2. Lo, 
sợ, e, e rằng, có lẽ (11). 
Vd. Ngâm áu người ấy báu 
này, 297 ; Đàn bà thế ấy 
thấy âu một người, 2004; 
201, 282, 676, 817, 868, 
1018, 1907, 1908, 2015 - 
/ Âu cũng (4) : Có lề cũng 
là. Vd. Rủúi may âu củng 
sự trời, 817 ; 863, 1018, 
1907 - Âu đành (1) : Có 
lẽ đành rằng. Vd. Âu đành 
quả kiếp nhân duyên, 201 
- Âu hắn (2) : Có lẽ hắn 
là Vd. Ba sinh âu hăn 
đuyên trời cho đây, 282 ; 
676 - Âu vếm (2) : Yêu 
đương, tỏ tình yêu đương. 
Vd. Xem trong âu vêm có 
chiều lá lơi, 500 ; Những 
như âu yềm vành ngoöài, 
3151 - Âu liệu (1) : Có 
lẽ liệu mà. Vd. Từ bị ấu 
hệu bớt tay mới vừa, 1908 
- Lo âu (1): X. Lo - ÑNgấm 
âu (1) : X. Ngâm. 


BA (27) : 1. Con số (22). 
Vd. Bốn câu ba vần, 100; 
248,257,282,543,612,614, 
620, 829, 1259, 1426, 1638, 
2036, 2299, 2395, 2514, 
2581, 2782, 3026, 3075, 
3116, 3225 - 2. Chỉ thứ tự 
(3). Vd. Thanh minh trong 
tiết tháng ba, 43 ; Giọt rồng 
canh đã điểm ba, 1865 ; 
Lần nghe canh đã một 
phần trống ba, 2026 - 3. 
Chỉ số lần, số gấp (2). Vd. 
Chử tâm kia mới bằng ba 
chữ tài, 3252 ; 1352 - / Ba 
bảy (2) : 1. Ba hay bảy. 
X. Quả mai ba bảy đương 


vừa - 2. Chỉ số nhiều (1). 
Vd. Chữ trinh kia cũng có 
ba bảy dường, 3116, nhiều 
bản quốc ngữ in là ba bảy 
đường là in sai - Ba bốn 
(2): Ba hay là bôn,chỉphỏng 
chừng mấy cái, số nhiều. 
Vd. Dặn ba bốn lần, 2782; 
3026 - Ba cây (1) : Chữ 
hán là "tam mộc” chỉ cái 
khoá tay, cái gông cổ, cái 
cùm chân, ba thứ hình cụ 
băng gô. Vd. Ba cây chập 
lạimộtcành mâu đơn, 1426, 
nghia là dùng cả ba thứ 
hìnhcuấymàhànhtộingười 
đẹp tuyệt - Ba chuc (1): 
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Ba mươi roi. Vd. Hãy cho 
ba chục biết tay một. lần, 
1736 - Ba đông (1) : Ba 
mùa đông, tức ba năm. Vd. 
Ngoài nghìn đặm chốc ba 
đóng, 543 - Ba mươi (1): 
Vd. Có ba mươi lạng trao 
tay, 1163 - Ba mươi sáu 
(1): Vd. Ba mươi sáu chước, 
1110. Cô câu tục ngử “tam 
thập lục sách, tẩu vithượng 
kế”, nghĩa là ba mươi sáu 
chước, chạy là kế hơn cả, 
vốn là lời của Vương Kính 
- tắc người Trung - quốc, 
chép ở Nam sử - Ba quân 
(2): Chứ hán là "tam quân”. 
Theo chế độ nhà Chu, nước 
chư hầu lớn có ba quân, 
sau dùng từ ba quân đề 
gọI1 chung quân đội. Vd. Ba 
quân chỉ ngọn cờ đào, 2299; 
2895 - Ba sao (1) : Chử 
hán là "tam tỉnh”, tức là 
sao Tâm, ba ngôi sao sáng 
ở giữa chủm Thần nông. 
Vd. Nửa vành trăng khuyết 
ba sao giưa trời, 1638. Đêm 
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thu mà Thần nông ở giữa 
trời là vào lúc nứa đêm. 
Các bản chú thích không 
nhất trí, ít bản nói ba sao 
là sao Tâm là ba sao sảng 
ở cổ chòm sao Thần nông, 
làm sao có mùa ha và mùa 
thu. Có bản biện rằng nửa 
vành trăng khuyết và ba 
sao g1Úa trời là chữ tâm 
tức tên của Thúc sinh (Ky 
- tầm), ý Thuý Kiều đương 
nhớ Thúc sinh - Ba sinh 
(5): Chữ hán là “tam sinh”, 
tức là ba kiếp chuyền sinh, 
quá khứ, hiện tại và vị lại. 
Vd. Duyên nợ ba sĩnh, 25” 
.. 282, 1259, 2581, 3225 - 
Ba thu (1) : Chữ hán là 
"tam thu", tức là ba mùa 
thu, ba năm. Vd. Ba ¿thu 
đọn lại một. ngày dài ghê, 
248. Câu này là do câu linh 
Thi "Nhất nhật bất kiến 
như tam thu hề", nghĩa là 
một ngày không thấy nhau 
xem lầu như ba năm - Ba 
trăm (2) : Vd. Có ba trăm 


lạng, 612 ; 829 - Ba xuân 
(1):Chưữhán]là "tam xuân”, 
nghĩa là ba tháng mùa 
xuân, tỷ dụ đức cha mẹ. 
Vd. Liệu đem tấc cơ quyết 
đền ba xuân, 620. X. Tâấc 
có - Điểm ba : X. Điểm 
- Đôi ba : X. Đôi - Tháng 
ba :X. Tháng - Trống ba: 
X. Trồng - Ba bảy dương 
vừa : X. Quả ma! - Ba 
bề... bốn bề, 2514 : Khắp 
mọi phía, cả bề dài, bề rộng, 
bề cao và các phía trước 
sau tả hữu - Bốn câu ba 
vần, 100 : X. Bồn. 


BA ĐÀO (1) : Ba là SÓNØ, 
đào là sóng lớn, hai chữ 
dùng chung nghĩa là sóng 
lớn. Vd. Gặp cơn bình địa 
ba đào, 3065. 


-BÀ (8) : Vd. Giữa giường 
thất bảo ngồi trên một bà, 
1724 ; 1995, 2334, 2651, 
2774, 2793, 2822, 3023 -/ 
Bà già (1) : Người đàn 
bà nhiều tuổi, có hàm ý 


lão luyện. Vd. Bây giờ kẻ 
cắp bà giả gặp nhau, 2334 
- Ông bà (4) : Ông với bà. 
Vd. Mé sau viên ngoại ông 
bà ra ngay, 2774 ; 27983, 
2822, 3028. 


BÁ VƯƠNG (1) : Chỉ các 
vị bá giả, người đứng đầu 
chư hầu bằng sức mạnh, 
và vương giả, người đứng 
đầu chư hầu bằng uy tín. 
Vd. Kém g1 cô quả kém gì 
bá vương, 2448. X. Kém 


BẢ (1) : Chữ hán, dùng 
làm loại từ để chỉ những 
vật người ta cầm ở tay. 
Vd. Săn tay bả quạt hoa 
quì 357. (KOM chép Khăn 
gâm quạt quì ; lại có bản 
chép Khăn tay gâm, quạt 
hoa qui ; đều là theo câu 
hán văn của Thanh tâm 
tài nhân mà sửa lại). X. 
Quạt hoa qu!. 


BÁC ĐỒNG (2) : Tức là 
mác và giáo hay giáo mác. 
Sách Truyền kỳ mạn lục 
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gi1a1 am dịch chữ mâu kích 
và chữ b¡ỉnh cách đều là 
đồng bác ; chữ qua đính 
thì dịch là đồng !ao. Đồ bình 
khí xưa như máu và qua 
đều đúc bằng đồng. Từ khi 
binh khí rèn băng sắt, đồ 
binh khí đồng chỉ còn dùng 
trong đồ lỗ bộ, có lẽ vì đúc 
-_ bằng đồng nên người ta gọi 
là cái đồng hay đồng cũng 
như cái thuân làm bằng 
gô nên người ta gọi là cái 
mộc (mâu và thun là cái 
đồng và cái mộc). Vậy bác 
đồng là cái bác, củng nói 
là vác, sau chuyển làm cái 
mác, và cái đồng. Dần dần 
từ đồng bác hay bác đồng 
bị bỏ quên mà người ta nói 
#1ao mác thay vào(Chư Bác 
viết †Ể., chứ không phải 
chứ bác hay pháo là súng). 
Vd. Bác đồng chất đất tình 
kỳ rợp sân, 2314 ; 2510. 


BÁC (8) : 1. Mỏng mnanh, 
theo nghĩa trưu tượng (ã). 
Vd. Xót người mệnh bạc 


hiệ, 


áắt lòng chăng quên, 738 ; 
Phận sao bạc chăng vừa 
thôi, 1763; 1910,2791,2802 
- 2. Theo nghĩa bạc bẽo, 
bạc tỉnh (3). Vd. Đã cam 
chịu bạc với tình, 1945 ; 
Bạc đem mặt bạc, 2144 
(Dùng từ bạc để chơi chữ 
chọi vớitừ bạc là Bac Hạnh); 
Nỗi chàng ở bạc nôi minh 
chịu đen, 1608 (Dùng từ 
bạc để chơi chứ chọi với 
từ đon) - / bạc ác (1): Bạc 
là mỏng, ác]à trái với thiện, 
hai từ dùng chung nghĩa 
là bụng dạ xấu xa, không 
nhân hậu. Vd. Mây người 
bạc ác tình ma, 2398 - Bạc 
đen (1) : Theo chúng tôi 
hiểu thì chữ bạc là bạc tình, 
ghép với chử đen có ý chơi 
chừ, vì bạc cũng có nghĩa 
là trăng. Kỳ thực bạc đen 
là do bạc đơn hay đơn bạc 
biên thành. X. Đen bạc. Vd. 
Bạc đen thôi có tiếc mình 
làm chị, 1402, nghĩa Ìà con 
đã ra người đơn bạc, phụ 
bạc thi con còn tiếc mình 


làm chi nứa. Bản Fïnh sửa 
làm Phụ tình thôi có tiệc 
mình làm chi, cũng nghĩa 
như thế. Quang tập chép 
bạc điên và chú răng điên 
là thắt cổ, bạc là trầm 
mình, không rõ là căn cử 
vào đâu - Bạc mệnh (7): 
Vận mệnh, số mệnh mỏng 
. manh, không ra gì. Vd. Một 
thiên bạc mệnh lai càng 
não nhãn, 34; 84, 108, 416, 
1906, 2575,2578- Bac tình 
(1) : Tỉnh mỏng manh, 
thườngdùngtheonghiaphu 
bạc với tình. Vd. Bạc tình 
nối tiếng lầu xanh, 1159, 
dụng ý đặt từ bạc ở đầu 
câu cho xứng với từ xanh 
ở cuöi câu - Mệnh bạc: 
Nh. Bạc mệnh. X. Miênh. 


BAC (9): 1. Km loại (2). 
Vd. Chuông vàng khánh 
bạc, 2048 ; Gấm trăm cuốn 
bạc nghìn cân, 2831 - 2. 
Sắc trắng như bạc (6). Vd. 
Bacphaucaugiá,912;1269, 
1599 ; Ngọn triều non bạc 


trùng trùng, 2969 ; 2991, 
3074 - 3. Dùng theo lời chơi 
chứ, với ý nghĩa là bạc bèo 
(1). Vd. Phân sao phận bạc 
như vôi, 253 - / Bạc phau 
(1) : Trăng toát. Vd. Bạc 
phau cầu giá, 912, nghĩa 
là mặt cầu vì lạnh mà đóng 
giá nhìn trắng phau - Mây 
bạc (1) : X. My - Ngày 
bạc :X. Trăng - Phận bạc 
như vôi : Phận, 


BÁCH (2): Cây bách, thuộc 
khoa tùng. Theo phép 
chuyến nghĩa, chỉ cái 
thuyền con làm băng gỗ 
bách. Vd. Chiếc bách sóng 
đào, 1957 ; Chiếc bách giửa 
dòng, 24885. 


BÁCH CHIẾN (1) : Trải 
trăm trận đánh. Vd. Thân 
bách chiên - / Thân bách 
chiến (1) : Chi người anh 
hùng vũ dùng. Vd. Đem 
thân bách chiên làm tôi 
triều đình, 2552. 


BÀI(1):Cáibiển. Vd, Thiên 
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quan trúng tê có bài treo 
trên, 722 -/ Bài vị (1): Tấm 
gỗ viết tên hiệu người chết 
để thờ, cũng gọi là linh vị, 
thần vị, thần chủ, mộc chủ. 
Vd. Linh sàng bà; vị thờ 
nàng ở trèn, 1674. 


BÀI (10) : !. Nghĩa như 
đề (4) ( Sách Truyền kỳ 
mạn lục giải âm dịch "đề 
thì" là bài thơ). Vd. Mừng 
thầm chốn ấy chư bài, 281; 
945, 2086, 2975 - 2. Chỉ 
bài thơ, bài văn, bài nhạc 
(6). Vd. Gấc cây lại vạch 
một bài cổ thi, 132 ; 203, 
205, 232, 640, 1850. 


BÀI (15): Nguyên chữ Hán 
nghĩa là bày, chuyển sang 
tiêng Việt thành những 
nghĩa : 1. Chiều, đường lối 
(14). Cũng nói là bề. X. Bề. 
Vd. Cho đành rồi sẽ liệu 
bà: mối manh, 342 ; Tính 
bài lót đó luôn đây, 611; 
585,1106,1373,1590,1446, 
1546, 1556, 1842, 1965, 
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2372, 2596, 3128 - 2. Còn 
cö nghĩa là trò (1). Vd. Bải 
bây - / bài bây (1) : Trò 
liều lĩnh, trò vô sĩ. Vd. Lão 
kia có giở bày bây, 973. 


BAY (19): 1. Chỉ chìm hay 
côn trùng bay (3). Vd. Bướm 
ong bay lại âm ầm tứ vị, 
983 ; Lâm - tri từ thuở uyên 
bay, 1791 ; 2150 - 2. Từ 
nghĩa trên mà dùng theo 
nghĩa rộng và nghĩa bóng 
(7). Vd. Một xe trong cõi 
hềng trần như öay, 908 ; 
990,1651,1971,2017,2100, 
2247 - 3. Chỉ hơi từ chỗ 
này chuyền đến chỗ khác 
(5). Vd. Ở trong dường có 
hương bay ít nhiều, 122 ; 
Ngoài tai để mặc gió bay 
mé ngøoà!, 1554;2852,2862, 
2997 - 4. Chi vật đời từ 
chô nảy đến chỗ khác vì 
tác động của gió (3). Vd. 
Thơi vàng vó rắc tro tiền 
giây bay, 50 ; 240, 3232 
- 5. Từ nghĩa gió bay mà 
dùng theo nghia bóng (1). 
Vd. Vạ gió tai bay, 616 - 


/ Bay bồng (1) : Bay cao 
tí. Vd. Cánh hồng bay bổng 
tuyệt vời, 2247 - Bay buộc 
(1) : Chỉ tai bay va gió tự 
đâu bay đến mà buộc người 
ta. Vd. Điều đâu bay buộc 
ailàm,585( Quan văn, Phúc 
văn, Quảng tập cũng như 
TVRF và EN đều chép là 
bay buộc ; BE chép là ai 
buộc) - Bay đường trời 
(1) : Chỉ bay lên trời thì 
mới thoát được. Vd. Không 
dưng chưa dê mà bay đường 
trời, 2100. 


BAY (1) : Chỉ vị thứ hai 
sô nhiều, khi nói với người 
đưới. Vd. Nào là gia pháp 
nọ bay, 1785. 


BÀY (8) : L. Đặt, xếp (4). 
Vd. Thì trân thức thức sẵn 
bày, 377 ; 1151, 1467, 2285 
- 2. Từ nghia trên dùng 
theo nghĩa rộng (2). Vd, 
Chứa xong tiệc rượu lại bảy 
trò chơi, 1848 ; 3155 - 3. 
Tỏ bày, trình bày (2). Vd. 
E tình nàng mới bày tình 


riêng chung, 1476 ; 2070 
- / Bày trò (1) : Bày đặt 
chuyện chơi đùa để giếu 
cợt. Vd. Củng đơ giỡ ruôộc 
bay trò, 3155 - Bày vai 
(1) : Cùng xếp ngang vai, 
ngang hàng, bức là cùng 
lứa. Vd. Bay vai có ả Mã 
Kiểu, 1151 - Giở ruốc bày 
trò : X. Giớ. 


BẢY (3): Con số. Vd. Vành 
ngoài bẩy chưử, 1210; 3075, 
3116 -/Bảy chứ (1) : Theo 
Nguyên truyện thì thuật 
tiếp khách ở lầu xanh có 
bảy chư là : 1. Khấp (khóc 
với khách) ; 2. Tiền (cắt 
tóc đưa cho khách làm tin); 
3. Thích (thích tên khách 
vào cánh tay); 4. Thiêu (đột 
hương để thề nguyền); 5. 
Giá (hẹn lây nhau); 6. Tấu 
(rủ khách đi trốn) ; 7. Tứ 
(giá chêt cho khách luyên 
tiếc). Vd. Vành ngoài bảy 
chứ vành trong tám nghề, 
1210 - Ba bảy : X. Ba. 


R®) 


BẠN NGÀY (2): Vd. Mới 
cùng nhau lúc ban ngày 
đã quên, 194 ; 1723. 


BÀN (2) : Theo nghĩa ban 
bac, bàn luận. Vd. Càn ban 
chị đây, 16B4 ; Bản ra nói 
vào, 2488 - / Bàn bạc (1): 
Bạc là điệp âm của bản, 
thêm vào để làm từ kép. 
Vd. Nhân khi bàn bạc gần 
xa, 2478 - Bàn ra nói vào, 
2488 : Lựa chiêu mà bàn 
bạc khi thắt khi mở. 


BÀN VÂÁY (1): Tức là bàn 
cờ vây. Vd. Bàn vay điểm 
nước, 1298, 


BÀNHOAN(3): Vốn nghĩa 
là luẩn quần, quanh quần 
không ởi được. Dùng theo 
nghĩa rộng : 1. Quân quít 
với nhau (1). Vd. Cô nhân 
đã dê mây khi bàn hoàn, 
2400 - 2. Nghĩ quanh nghĩ 
quần (2). Vd. Nỗi riêng 
riêng nhứng bản hoàn, 
711 ; Nỗi lòng luống những 
bàn hoàn niềm tây, 1760. 
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BÁN (1ã) : Vd. Thẳng bán 
tơ, 588 ; Ban mình chuộc 
cha, 606 ; 672, 814, 820, 
971,1552,1733,2122,2140, 
2684, 2718, 2758, 2780, 
2901 - / Bán buôn (1) : 
Tức là buón bán. Vd. Mừng 
thầm được buớối bán buôn 
có lời, 2090 - Bán thịt (1): 
Chỉnghềchứa gáimä1 đâm. 
Vd. Cùng phường bán th1t, 
2140 - Bán hùm buôn sói, 
2122 : Ý nói người buôn 
bán gian ác, bất lương, 
không phải là người buôn 
bán lương thiện. #OM dân 
câu sách Ky quan : Mai 
lang mãi hỗ, tả khoản vô 
băng”, nghia là người bán 
sói mua hùm, viết, văn tự 
không bằng cứ - Bán mình 
chuộc cha, 606: Bán mình 
để lây tiền chuộc tội cho 
cha - Buôn phấn bán 
hương : X. Huồn - Thăm 
vánbánthuyên:X. Thăm. 


BẠN BẢY (1) : Tức là bạn 
bè. Vd, Duyên đôi lứa củng 
là duyên bạn bầy, 3226. 


BẢN ĐÀN (1) : Cái tập 
chép các bàn đàn;theo phép 
chuyển nghĩa cũng gọi bản 
đàn là bản đản. Vd. Ban 
đản thứ đạo một bài chàng 
nghe, 1850. 


BẢN SƯ (1): Thầy tôi, chỉ 
VỊ sư trưởng ở chùa mình 
tụ. Vd. Bản sưrỏi cùng đến 
sau, 204ã. 


BÀNG HOÀNG (1) : Tâm 
thân không định, rối loạn. 
Vd. Bàng hoàng dỡ tỉnh 
đở say, 1717. 


BÁNGXUÂN(1):Chibảng 
thi hội thi đình, vì thi hội 
thi đình thường mỡ vào 
mùa xuân (thì hương 
thường mở vào mùa thu). 
Vd. Vương Kim cùng chiếm 
bảng xuân một ngày, 2860. 


BÁNH XE (1): Vd. Vó câu 
khấp khểnh bánh xe gập 
ghênh, 870. 


BANH BAO (1): Chỉ cách 


ăn mặc có vẻ khoe tốt. Vd 
Áo quần bảnh bao, 628. 


BAO (3): Tức bao nh›êu. 
Vd. Trải bao thỏ lặn ác ta, 
78; Trờn Liêu non nước bao 
xa, 703; Biết baocông mượn 
của thuê, 2827 - / Bao giờ 
(12): 1. Khi nào, ngày nào, 
khi nào chưa biết, hoặc hỏi 
đến thì gian nào (10). Vả. 
Mai sau đầu có baø giờ, 
741;1042,1078,1974,2224, 
2276, 2415, 284/7, 2930, 
3013 - 2. Từ lâu, từ khi 
trước (1) Vd. Thì đà trâm 
gày bình rơi bao giờ, 7Ô 
- Bao lâu (1) : Dao nhiêu 
thì giờ. Vd. Sư rằng củng 
chàng bao lâu, 2403 - Bao 
nhiêu (7) : 1. Chỉ sô lượng 
ít nhiều ; số nhiều, mấy, 
có ý hỏi hay than (5). Vd. 
Sinh ngh1x1n dạy baonh1êu 
cho tường, 644 ; 674, 
1999,2817, 3070 - 2. Dùng 
để đối với bấy nhiêu (2). 
Vd. Bao nhiêu cũng bây 
nhiêu tiền mất chì, 840 ; 
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2559 - Biết bao : X. Biết 
- Quản bao : X. Quan 


BAO DŨNG (1): Chingười 
có độ lượng lớn dung chứa 
được nhiều người khác. Vả. 
Lượng cả bao dung, 2185 
- Bao la (1) : Rộng rãi có 
ý nghia trùm kháp. Vd. 
Trời cao sông rộng một màu 
bao la, 2628. 


BAO QUÁẢN (3) : Chẳng 
quản ngại bao nhiêu. Vảd. 
Búa rìu bao quan thân tân, 
661 ; Thân lươn bao quản 
lãm đầu, 1147 ; Phận bèo 
bao quản nước sa, 2019 - 
Quản bao : X. Quản 


BẢO (2) : Động từ, nghĩa 
là dùng cái bào mà bào ; 
nghĩa bóng là khiến đau 
đớn như ruột bị bào. Vd. 
Rát ruột như bảo, 1891 ; 
Như bào lòng son, 2832 - 
/ Bào lòng son : Chỉ sự 
đau lòng - Rát ruột như 
bào : X. Bát. 
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BÀO (2): Cái áo ngoài. Vd. 
Người lên ngựa kẻ cha bảo, 
1519 ; 3015 - / Chia bào: 
. Chia. 


BÁO (1): Đáp trả lại. Vd. 
Báo đền cho mình, 2320 
- / Báo ân (2) : Trả ơn, 
đền ơn. Vd. Báo ân trôi sẽ 
trả thù, 2823 ; 2332 - Báo 
đáp (2) : Đền bù trả lại. 
Vd. Nỗi nhà báo đáp, 1082; 
Hày xin báo đáp ân tình 
cho phu, 2322 - Báo đến 
(1): Báo trả lại để đền bủ. 
Vd. Mặc nàng xử quyết báo 
đến cho minh, 2320 - Báo 
phục (2): Trả lại điều thủ 
oán. Vdả. Đạo trời báo phục 
ch1n ghê, 2309 ; 2397 - Báo 
thù (1) : Đền trả lại điều 
thù oán. Nh. Báo phục. 
Vd. Xem cho rõ mặt biết 
tôi bao thù, 2352. 


BẢO (2): Nói cho biết, dặn 
dò. Vada. Bảo rằng đi dao 
lây người, 965 ; Bao cho 
hội hợp chi kỷ, 2407. 


BẢOLĂNH/1):Lanhtrách 
nhiềm giừ gìn, tức là bảo 
đảm. Vd.BátLngười bao lành 
làm tờ cung chiêu, 1159. 


BÁTNGÁTT(2): Hình dung 
khoảng rộng rãi, không có 
bờ bền. Vd. Bãn hề bát ngát 
xa trông, 1035 ; 27885. 


BÁT TIẾN (1):X.Màn bát 
tên. 


BÁT TIỂU (1): Đánh đẹp. 
Vd. Tiện nghĩ bá£ tiễu việc 
ngoài đổng nhung, 2454. 


BÁU (1) : Chử hán là báo, 
chỉ của quí. Vd. Ngâm âu 
người ấy báu này, 297. 


BÁC (1): Đãtcầu qua dòng 
nước để đi sang. Vd. Dịp 
cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc 
ngang, 56. 


BÁC KINH (1) : Tức là 
miền đát phú Băc - bình, 
kinhđôchinhcúanhàMinh. 
Nay vẫn theo tên ấy, 2043. 


BẢN BẬT (1) : Chỉ tình 
hình ngủ say. Vd. Nang thì 
băn bặt giấc tiên, 989. 


BẮN TIN (1) : Nhắn tin 
đến cho ai mà không ra 
mặt. Vd. Bấn tin đến mặt 
Tú bà, 1375. 


BĂNG (4) :1, Đi thẳng, đi 
thăng đến(2). Vd.Xãm xăm 
băng lối vườn khuya một 
mình, 432 ; 1710 - 2 Đem 
mình đi lối thăng lối tắt 
(1). Vd. Băng mình, lén 
trước đài trang tự tình, 
536 - 3. Chỉ đường thăng 
tắt (1). Vd. Lông buông tay 
khấu bước lân dặm băng, 
136 - / Băng miên (1) : 
ĐI thăng đến miền, nhắm 
thăng đến miền ấy mà đi. 
Vd. Đè chừng huyện Tích 
băng miền vượt sang, 1710 
-Dămbăng:X. Dăm-Băng 
lối vườn khuya, 432 : Đi 
thăng ra lối vườn trong lúc 
đêm khuya. 
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BĂNG NHAN (2) : Người 
mối. Sách Tan thư, Sách 
đảm truyện răng 
Lệnh-hỏ Sách rộng thầy 
minh đưng trên băng (nước 
đá)mmà nóichuyện với người 
ơ dưới băng. Đảm nói đó 
là việc âm dương, tức việc 
hỏn nhân, ý hắn sẽ làm 
mối cho người ta lây nhau. 
Do chuyện ãy mà sau dùng 
từ băng nhân đề chỉ người 
làm môi, cũng gọi là nhà 
băng. X. Nhà băng. Vd Sự 
lòng ngỏ với băng nhân, 
621 ; 2207 - Băng tuyết 
(1): Băng là giá, tuyết là 
tuyết, tỷ du tiết trong trăng. 
Vd. Thói nhà băng tuyết 
chất. hằng phi phong, 332. 


nói 


BĂNG (13) :!. Như là, 
ngang với (9). Vd. Đến điều 
sống đục sao bằng thác 
trong, 1026 ; 1352, 12762, 
2469, 2494, 2497, 2687, 
3158, 3252 - 2. Bằng phẳng 
(2). Vd. Bể trầm luân lấp 
cho băng mới thôi, 1104 ; 
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1405 - Ø8. Ví như (2). Vd. 
Bằng nay -/ Băng nay (2): 
Ví như ngày nay. Vd. Băng 
naybốnbểkhôngnhà,2225; 
2477 - Ví băng : X. Ví, 


BẰNG (1) : Chim bằng, 
giống chịm rất lớn. Sách 
Trang sử thiên “Tiêu điêu 
du” eö đoạn ngụ ngôn nói 
rằng chim bằng bay đến 
biến Nam, đập cánh động 
nước trong ba nghin đặm, 
cỡIg1ómàbaylênchínnghin 
dặm. Vd. Giỏ mây bằng đã 
đến kỳ dặm khơi,2230(theo 
Liêu văn, Quảng tập, Phúc 
văn, TVR KOM chép là 
Gió đưa bằng tiện đã lìa 
dặm khơn). 


BẮT (15) : ¡. Cẩm, năm 
lấy (1). Vd. Ván tóc bã£ tay, 
637 - 2. Nhặt được vào tay 
(1). Vd. Thoa này bất được 
hư không, 305 - ở. Chụp 
được, chụp lấy người phạm 
tội (3). Vd. Thực tang bắt 
được dưởng này, 2009 ; 


2302, 2898 - 4 Bát buộc, 
buộc phải (10). Vd. Bất 
người bảo lành, 1150 ; Bắt 
nànøđưứngchưực,1836;188”7, 
1838, 2867, 2962, 3242, 
3243 - / Bất được hư 
không, 30ã : Bông không 
mà bắt được - Bắt khoan 
bắt nhặt, 1837 : Khoan 
là nới rộng, nhặt là khit 
chặt, nhưng bốn từ dùng 
chung làm một từ tố thì 
lấy từ nhặt làm trọng tâm, 
nghĩa là bát buộc từng ly 
từng tý - Bưng mắt bắt 
chìm : X. Hưng. 


BẤC (1) : Chất ruột một, 
thứ cô xốp và nhẹ dung để 
làm tím đèn ; tỷ dụ cái nhẹ. 
Vd. Nhẹ như bác nặng như 
chị, 18279. 


BÁC : X. Bực. 


BẢY GIỜ (24): 7. Chỉ lúc 
hiện tại, ngay lúc ây (21). 
Vd. Chờ xem äát thấy hiển 
linh bây grờ, 118 ; Bây giờ 


rõ mặt đôi ta, 443 ; 749, 
1143, 1341, 1809, 1817, 
1878, 1877, 19743, 2071, 
2281, 2358, 2545, 2578, 
2801, 2870, 3013, 3071, 
3138, 3194 - 2. Đặt ở cuối 
câu thì hàm nghĩa than bât 
lực, tỏ nòi thất vọng hoặc 
bực tức ; có khi đặt đảo 
cho nên thành ra ở giữa 
câu (3y. Vd. Ăn lâm sao nói 
làm sao báygở, 1818;2 254, 
3078 - / Bây giờ khăng 
khít đải đồng, 1341 (Các 
bản nôm, từ Lêu văn trở 
xuống, nhiều bản chép là 
bây grờ ; EROM, BE chép 
là bẩy lâu), ý nói ngày nay 
mà đôi ta khăng khít với 
nhau như thế. 


BẢY (1) : Đoàn, lũ. Vả. 
Khuyến Ưng lại lựa một 
bẩy côn quang, 1624. 

BẤY (6) : Tức là mây, bao 
nhiêu (báy là hình thức 
xưa của máy). Vd. Khéo vô 
duyên bây là minh với ta, 
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74; 85, 659, 1068, 1238, 
2791 - / Bấy chây (ð) : 
May lâu. Vd. Đã cam tệ 
với trí âm bây chầy, 386; 
1489, 2740, 3025, 3098 - 
Bấy giờ (7) : Chỉ lúc ấy 
mà ở quá khứ hay tương 
lai Vd, Báy giờ mới nổi 
tambànhmulên,962;1670, 
2109, 2126, 2224, 253/, 
2957 - Bãy lâu (15) : Trải 
bao nhiêu lâu rồi. Nh. Máy 
lâu. Vd. Bay lầu mới được 
một ngày, 315 ; 324, 382, 
698,1335,1967,2044,2181, 
2464, 2491, 2983, 3167, 
3175, 3212, 3233 - Bấy lâu 
nay (1) : Từ máy lâu cho 
đên nay. Vd. Bây lâu nay 
một chút lòng chưa cam, 
456 - Bây nay (2) : Trải 
mấy lâu đến nay. Vd. Kể 
đà thiểu não lòng người bấy 
nay,314;2434-Bấy nhiêu 
(7): 1. Bao nhiêu như thế 
đây (4). Vd. Xem gương 
trong báy nhiêu ngày, 881; 
891, 2643, 2923 - 2. Có số 
lượng như thê đây (1). Vd. 
Gặp nhau còn thiêu bây 


40 


nhiều là tình, 3170 - ở. 
Dùng để đối với bao nhiêu 
ở trên (2). Vd. Bao nhiêu 
cúng bây nhiêu tiền mất 
chi, 840 ; 2ã858. 


BẠN (2) : Có việc khiến 
tay chân phải làm, khiến 
trí óc phải nghĩ, phải lo, 
phải mệt. Vd. Lam chì cho 
bản ]òng này lăm thăn, 470; 
Theo càng thêm bận biết 
là đi đâu, 2226, 


BẢNG KHUẢNG (5) 
Trong lòng nghì ngợi, tưởng 
nhớ ngân ngơ. Vd. Bâng 
khuâng nhớ cảnh nhớ 
người, 254 ; 439, 804,2728, 
3136 - / Bâng khuâng 
duyên mói, 3136 : Đối với 
duyên mới (mới cưới Thuý 
Vân) thì bâng khuâng, tức 
có vẻ ngẩn ngơ, vì bấy giờ 
Kim Trọng vẫn ngậm ngùi 
nhớ Thuý Kiều. 


BẤT BẰNG (2) : Nh. Bát 
bình. Vd. Thân sao lắm nỗi 
bât băng, 1635 ; 2430 - Bất 


bĩnh (2) : Chỉ việc không 
bằng phẳng, không ém dịu, 
không công rmninh, việc trái 
ý, trải lẽ. Vd. Thôi thì dẹp 
nỗi ba? bình la xong, 1464; 
2296 - Bát động (2) : Ỏ. 
Chẳng động, không hành 
động gì (1). Vd. Mà ta bát 
động nửa người sinh nghi, 
844 - 2 Không nói động 
đến (1). Vd. Tóc tơ bất động 
mảy may sự tình, 1526 - 
Bất ý(1): Khôngngờ không 
để ý đến, thình lình. Vd., 
Đang đi báf ý chăng ngờ, 
2515 - Bất kỳ (4) : Không 
hẹn mà đến, không hẹn 
mà gặp, thình linh. Vd. Vạ 
mó tai bay bá kỳ, G16 ; 
729,1757,2077-Bấtnghia 
(1): Không có tình nghĩa, 
trái nghia, phụ nghĩa. Vd. 
Kẻ chà bát nghĩa người 
cười vô lương, 1186 - Bât 
nhân (1) : Không có lòng 
nhân đức. Vd. Tuông vô 
nghĩa ở b4† nhân, 967 - 

Bất tình (2) : Không đúng 


tình lý. Vd. Sóng gió bât 
tình, 1511 ; 1727. 


BẢU(2):Cáibinh làm bằng 
vỏ quả bầu khô, dùng để 
đựng nước, đựng rượu. Vả. 
Bầu tiên chuốc rượu, 1296; 
Đeo bẩu quấy níp, 2650 - 
/ Bầu tiên (1) : Bầu rượu 
của tiên, chỉ cái thú uông 
rượu như người tiên. Vd. 
Bầu tiên chuốc rượu câu 
thân nối thơ, 1296 - Đeo 
bầu quấy míp: X. Đeø. 


BE (1): Cái mảng kết bằng 
thư cây nhẹ đề nổi. Vd. Tiền 
đường thả một bà lau rước 
người, 2692. 


BE (9) : !. Làm cho gãy 
(3). Vd. Đứa thì vả miệng 
đứa thì bá răng, 1562 ; Bé 
lau vạch có tim đi, 3003 
- 2. Hái hoa, ngătcanh băng 
cách làm gãy (6). Vd. Nhị 
đào thà be cho người tình 
chung,792;827,1262,2018, 
2898, 3154 - / Bê hoa (4): 
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1. Bé lây cái hoa, làm cho 
hoa lia cành, nghĩa bóng 
là làm hại người phụ nử 
(2). Vd. Rao cây lâu củng 
có ngày be hoa, 2018 ; 2898 
- 2. Hưởng thụ sác đẹp (2). 
Vd. Về đây nước trước bẻ 
hoa, 827 ; 3154 - Bẻ hoa 
cuốimủa,3154:Tứchưởng 
thụ cái sắc đẹp đã tàn - 
Bẻ một chữ đồng làm 
hai, 1954 : Phá chử đồng 
tâm, tức không giử lời thê 
đồng tâm. 


BE BÀI(1): Tức là bẽ bàng 
nỏ1 chệch ra, có ý túi thẹn. 
Vd. Bẽ bài rủ rỉ tiếng tơ, 
2851 - Bẽ bàng (2) : Xấu 
hổ, tủi then. Vd. Cho duyên 
đăm thắm ra duyên bẽ 
bàng, 518 ; 1037 


BỀN (1): Rồi thì. Vd. Gia 
thân bèn mới kết. duyên 
Châu Trần, 2866. 


BEÊN (4) : Dính vào, dinh 
đến. Vd. Đào tiên đã bán 
tay phàm. 8333 - 2. Quen 
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(3). Vd. Bán mùi, 15938 ; 
Cảm đã bén dây, 1963 ; 
Mùi thiên đã bán muối 
dưa, 3043 - / Bên mùi (1): 
Quen mùi, quen vị. Vd. Non 
quê thuần vược bén mùi, 
1593 - Cầm đã bén dây: 
X. Cầm. 


BEO (10) : Cây bèo, trôi 
nổi trên mặt nước, thường 
dùng để tỷ dụ cảnh huống 
tan tác, lưu lạc. Vd. Hoa 
Lrôi bào giat đã đành, 219; 
330, 770, 2019, 1401, 2475, 
2812, 2902, 3020 - / Bèo 
bọt (2) : Cây bèo trôi nối 
trên mặt nước và cái bọứ 
phập phông trên mặt nước, 
sông gió có thể làm tan tác 
ngay, tỷ dụ cái thân phận 
vếu đuối lưu lạc. Vd. Bào 
bọt chút thân, ¡097 ; 2198 
-  Bọt bèo : Nh. Bào bọt 
- Bèo mây : X. Heo hợp 
máy tan. Vd. Chút phận 
bào mây, 1343 - Dấu bèo: 
X. Dâu - Phận bèo : X. 
Phân - Bèo hợp mẫy tan, 


2401 : Bèo mày khi tan khi 
hợp, bây giờ hợp rồi sẽ tan 
ngay. Sau từ rồi đây thì 
mây từ bèo hợp mây tan 
nên hiểu theo nghĩa là sẽ 
tan đi như bèo mây, chứ 
không được hợp mãi như 
thế này. Hai từ hợp và tan, 
trong tâm là ở từ tan - Bèo 
nổi mây chìm, 770 ; Bèo 
nổi thì có nghĩa chứ mây 
chìm không có nghĩa. 
Nhưng để hình dung sự 
la tan luân lạc, người ta 
thường dùng các khái niệm 
"bèo mây" và "nổi chìm”, 
ở đây theo phép đôi xứng 
của tu từ học tách hai từ 
ngứ ấy ra mà ghép lai 
thànhmôttừtố có đốixứng, 
bèo nổi mây chìm, để hình 
dung cảnh lưu lạc - Bèo 
trôi sóng vỗ, 3020 : Nói 
cảnh lưu lạc và bị khổ sở, 
như cánh bèo trôi nổi bị 
sóng giô1 khiến cho khi nối 
khi chìm - Hoa trôi bèo 
giạt : X. Hoa - Mây trôi 
bèo nổi : X. Mãy. 


BỀ (24): 1. Bên, phía (11). 
Vd. Bốn bề xôn xao, 576; 
Hiếu tình có lẽ hai bể vẹn 
hai, 730, 786, 871, 1085, 
1242, 1648, 1815, 1908, 
2514,2735-2.Chỉ một khía 
canh (1). Vả. So bả tài sắc, 
24 - 3. Nghĩa như chiều, 
chiều nhật định không tự 
mình thay đổi được (11). 
Vd. Phận hèn vâng đã cam 
bềtiểu tỉnh,954;975, 1391, 
1416, 1421, 1732, 1802, 
1479, 2546, 27A1 - 4. Có 
nghĩa như vẻ (1). Vd. Nhìn 
xem phong cảnh có bề 
thanhthanh,45-/Bêngoài 
(1) : Phía ngoài. Vd, Bê 
nøoär mười đặm trường 
đình, 871 - Ba bê : X. Ba 
- Bốn bê : X. Bốn. 


BỀ (24) : Biền. Vd. Bế dâu, 
3 ; Góc bể bên trời, 899, 
1041, 1047, 1104, 1344, 
1368, 1389, 1882, 190A, 
2110. 2126, 2315, 2225, 
2372, 2420, 2464, 2550, 
2555, 2607, 2830, 2971, 
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3049, 3175 - / Bể ái (1): 
Ty dụ tình yêu. Vd. Làm 
cho Đbẩ ár khi đầy khi vơi, 
1344, nghĩa là tình yêu khi 
đâm đã khi lạt lẽo - Bể 
dâu : X. Cuộc bể dâu - Bề 
kho1(1) : Chỉ nơi biển rộng, 
ở xa bờ. Vd. Doe ngang trời 
rộng,vâyvùng bểkhør,2550 
- Bể oan (1) : Theo quan 
niệm nhà Phật, người ta 
sông trong cảnh đau khổ, 
trong cảnh oan nghiệt, như 
chìm đắm trong bể oan ; 
nghĩa củng gần như bể khổ. 
Vd. Bề oan dường đã vơi 
vơi cạnh lòng, 2420 - Bể 
thảm (1) : Để sầu thảm, 
chỉicảanh sâu thám. Vd. Tình 
thâm bể thảm, 2971 - Bể 
trầm luân (1) : Cái biển 
đăm đuối người ta, tức biển 
khỏ của nhà Phật. Vd. Bẩ 
trầm luân lâp cho bằng mới 
thôi, 1104 - Bể trần (1): 
Theo quan niệm nhà Phất, 
cuộc đời là bể khổ, củng 
gọi là trần cảnh, tức cõi 
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trần, hợp hai khái niệm Ấy 
thành bẩ trần, Lức là đời 
người. Vd, Bé trần chìm 
nổi thuyền quyên, 1903 - 
Bế tròi (2) : Bề rộng trời 
cao, hinh dung cái to lớn, 
hay cái rộng rãi. Vd. Mânh 
mông nào biết bể trời nơi 
nao, 2830 ; Trùng sinh ơn 
năng bể trời, 3049 - Bốn 
bể X. Hón - Cửa bề : X. 
Cửa - Lương bề : X. Lương 
- Trời bể : X. Trời - Bề 
rôngsôngdài,2110:Trong 
khoảng bể rộng sông đài, 
tự do muốn ởi đâu thì đi 
- Bể sâu sóng cả, 1882: 
Bề đã sâu mà sóng lại lớn, 
tình hình nguy hiểm tột 
bực - Bể Sở sông Ngòồ, 
2464 : Có nghĩa chung là 
miền đất. ở phương Nam 
Trung quốc. Nước Sở xưa 
gồm miền các tỉnh Hồ nam, 
Hồ bác, An huy, Giang tô, 
Chiết giang, cả một phần 
Tứ xuyên ngày nay ; nước 
Ngô xưa gồm miền Nam 


tỉnh Sơn đông, tỉnh Giang 
tô, tình Chiết. giang ngày 
nay. 


BỀN (49) : 1. Phía (10). 
Vd. Bên trên có cầu, 196; 
Tiếng Kiều nghe lọt bên 
kia, 307 ; 927, 928, 959, 
2146, 2261, 2319, 2384, 
2514 - 2. Chỗ ở phía nào 
đó (2). Vd. Cho về bân ấy 
theo đòi lầu trang, 1772; 
2081 - 3. Ở về phía cạnh, 
ở cạnh (23). Vd. Nâm đất 
bên đường, 57 ; 170, 183, 
186, 246, B516, 899, 994, 
1008, 1041, 1649, 1723, 
2001, 2025, 2048, 2534, 
92564, 2696, 2726, 2730, 
2853, 29688 - 4. Ch1 người 
hay sư vật, ở phía này phía 
nọ (14). Vd. Bền tình bên 
hiêu, 602 ; Bên trông đầu 
nọ bên chờ cuôi kia, 366; 
394, 812, 1334, 1415, 1697, 
2178, 2205, 3064 - / Bên 
kia (3) : Chỉ chỗ đôi với 
bên này. Vd. Nghe lọt bên 
kra, 307 ; 952, 2081 - Bên 


lòng (2) : Tức ở canh lòng. 
Nh. Cạnh lòng. Vd. Ngốn 
ngang trăm môi bên lòng, 
183, 246 - Bên nguyên (L): 
Chi người đi kiện, người 
khởi tố. Vd. Suy trong tình 
trang bên nguyên, 1415 - 
Bên thú bên tòng, 1334: 
Bên thú chỉ Thúc sinh thú 
thiếp, tức lấy vợ lẽ ; bên 
tòng chỉ Thuý Kiều tòng 
lương, tức ra khỏi lầu xanh 
- Bên trỏi góc bề, 1041: 
Chỉ chã xa xôi ở phía chân 
trời, ở xa ngoài biển, chữ 
Hán là "thiên nhai hải đác” 
- Ba bẻ... bốn bên : X. 
Ba - Góc bề bên trỏi, 899: 
Nh. Bén trời góc bế. 


BẾN (3) : Chỗ người ta 
xuống sông để tăm giặt, 
hoặc chỗ ghé tầu, thuyền. 
Vd. Vượt sang bến Tế, 1626; 
215/7, 2700. 


BI HOAN(1): Vừa buồn 
vừa vui. Vd. Bị hoan rnnây 
nỗi đêm chầy trăng cao, 
3140. 
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B] TIỀN (1): Roi băng da. 
Vd. Giật bị tiên rắp sân 
vao ra tay, 9/8. 


DĨ SẮC TƯ PHONG 1): 
Do câu " Phong vu bị sắc 
vu thứ”, nghĩa là dồi dào 
về cái này thì kem cỏi về 
cái kia. Tư cũng có nghĩa 
như #hử là cái ãây, cái kia. 
Vd. La gì bï sắc tư phong, 
ð - Bí thứ nhất thị, 3051: 
Cái này một thì, cái kia 
một thì, ý nói có lúc đi tu 
là phải, nhưng có lúc lấy 
chồng lại là phải hơn. 


BIA (3) : Tấm đá khăc chữ 
để ghi sự việc. Vd. Bĩa đá, 
772 ; 1588, 3240 - / Bia 
đá (1) : Cái bia bằng đá 
ghi chép sự việc để lại đời 
sau. Vd. Dâu mòn bïa đá, 
772 - Bia miệng (1) : Chỉ 
lời được truyền ở miệng 
người củng lâu bền như 
ghì trên bị đá. Vd. Đã dơ 
bụng nghĩ lại bia miêng 
cươ, 1588. 
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BIẾC (4) : Sắc xanh sâm, 
chử hán là bích. Vd, Rừng 
thu từng biéc chen hồng, 
917 ; Sân ngô cành b/ếc 
đà chen lá vàng, 1386 ; 
1604, 2698. 


BIẾN ĐINH (1) : Chỉ miền 
biên thưỳ, vốn nghĩa là 
triều đìnheátcứởbiênthuỳ. 
Vd. Bông đâu có khách biên 
định sang chơi, 2166 - Biên 
thuy (2) : Chỗ giáp giới 
với nước ngoài. Vd.NÑghênh 
ngang một cõi biên thuy, 
244/7 , 2469. 


BIẾN (1) : Trái với tình 
trạng thường. Vd. Có khi 
biến có khi thường, 3117. 


BIẾN (1) : Sắm, mua sắm. 
Vd. Biện đâng một lễ xa 
đem tâc thành, 374. 


BIẾN BẠCH (1) : Nói cho 
rõ ràng ; xử lý rạch ròi. 
Vd. Quyêt ngay biện bạch 
một. bề, 1391. 


BIỂN X. Bé. 


BIẾNG (2) : Nhác, lười, 
không muốn làm. Vd. Biêng 
khuây; Bzếngnăm-/Biếng 
khuây (1): Ÿ nói lòng nhớ 
thương không khuây được, 
mà thực cũng không muốn 
khuây. Vd. Nỗi nàng canh 
cánhbên lòng biêngkhuây, 
246-Biếngnăäăm(1):Không 
muốn nằm. Vd. Liên tay 
ngămnghía biêngnäm 299. 


BIẾT (108) : 1. Hiểu, nhận 
ra, nhận thưc (60). Vd. Hoa 
là người dưới suối vàng biết 
cho, 94 ; Tỉnh ra mới biết 
rằng mình chiêm bao, 214; 
B¡iết duyên mình bié† phận 
mình thế thôi, 220 ; 326, 
3ỏ6,363,418,444,587,791, 
947, 956, 977, 1062, 1174, 
1202, 1240, 1315, 1395, 
1435, 1442, 1448, 1492, 
1552, 1644, 1663, 1686, 
1736, 1790, 1861, 2034, 
2109, 2120, 2149, 216â, 
2188, 2205, 2352, 2455, 
2456, 2472, 2518, 2613, 


2614, 2620, 2674, 2686, 
2728, 2738, 2776, 2788, 
2830, 2888, 2926, 2946 - 
2. Dùng để hỏi hay than 
thì có ý như không biết 
(39). Vd. Thấy người năm 
đấy biết sau thê nào, 110; 
Trăm năm biết có duyên 
øi hay không, 182 ; Dây 
thêm hoa rụng biết người 
ở đâu, 272 ; 306, 412, 494, 
600, 674, 699, 705, 989, 
1050, 1078, 1160, 1226, 
1229. 1354, 1630, 1634, 
1646, 12774, 1788, 196đ, 
1974, 2226, 2238, 2402, 
2492, 2511, 2/725, 2827, 
2858, 2930, 2956. 2944, 
2972, 302/7, 3070, 3232 - 
3. Biết giá trị, phẩm cách 
của người, của vật (5). Vd. 
Chơi hoa đã dễ mấy người 
biêthoa,836;Thuyềnquyên 
ví bi? anh hùng, 1071 ; 
1103, 1158, 2277 - 4. Nghĩa 
gần như có thể (4). Vd. Một 
mình khôn b¡iét làm sao, 
1127 ; 1398, 2594, 2608 - 
/ Biết bao (4) : Không biết 
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bao nhiêu. Vd. Bié£ bao 
duyênnợthê bồi, 705 ;1229, 
2492, 2827 - Biết có (2): 
Không biết có hay không. 
Vd. Trăm năm b/êtcó duyên 
ø1 hay không, 182 ; 412 - 
Biết cho (1): Biết đên tình 
ý của người ta. Vd, Hoa 
là người đưới suối vàng biết 
cho, 94 - Biệt đâu (9) : 
1. Rhông biết chừng (1). 
Vdả. Biết đâu rồi nửa chẳng 
là chiêm bao, 444-2. Không 
biết chỗ nảo (3). Vd. Biết 
đầu Hợp - phô mà mong 
châu về, 306 ; 1774, 2402 
- 3. Biết gì đâu (1). Vd. La 
tai nghe chứa biê# đâu, 947 
- 4. Nghe khóng biết øì đến 
(2). Vd. Biết đâu âm lạnh 
b/êt đâu ngọt bùi, 1630 - 
5. Không biết thế nào (2). 
Vd. Làng người nham hiểm 
biết đâu mà lường, 1968; 
2511 - Biết điều (1) : Tức 
là biết điều thị phi (thị phi 
biết điều là đặt ngược), do 
đó người ta thường nói tắt 
là bzêt điêu. Vd. Trăng hoa 
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song cùng thị phi b/ế£ điều, 
1448 - Biết gì (2) : Không 
biết cái gì. Vd. Kiều còn 
ngơ ngân b/ê£ gi, 939; 1646 
- Biết sao (3) : Không biết, 
làm sao được. Vd. Tẻ vui 
thôi cũng tính trời biết sao, 
494 ; 600, 1226 - Biết tay 
(2) : Biết sức mạnh, biết 
thủ đoạn, biết bản lĩnh của 
tay ây, người ấy. Vd, Cho 
người thăm ván bán thuyền 
biết tay, 1552 ; 1736 - Biết 
tình (1) : Biết rõ tình hình. 
Vd. Thoät trông nàng đã 
biết tình, 2149 - Biết đâu 
Hợp - phô mà mong châu 
về, 306 : Do câu chứ hán 
"Hợp phố châu hoàn” mà 
phu diễn ra. X. Hợp - phố. 


BIẾT LY (1) : Lìa cách 
nhau. Vd. Thây chàng đau 
nỗi bit ]y, 2799. 


BÌM(1): Cây bìm bìm, một 
loại cây leo. X. Săn bìm. 


BINH (4) : Chỉ quân lính 
dùng trongchiến tranh. Vd. 


Muôn binhnghìn tướng hội 
đồng tẩy oan, 2438 ; 2250, 
2285, 2505 - / Binh cách 
(1): Binh1là đồ khi giới, cách 
là đa làm giáp, làm mnộc; 
binh cách dùng để chỉ việc 
binh, việc chiến tranh. Vd. 
Gặp cơn bnh cách nhiều 
nàn củng thương, 2542 - 
Binh đao (1): Binh khi, 
gươm đao, chỉ việc chiến 
tranh. Vd. Ngâm từ gây 
việc bình đao, 2493 - Bình 
uy (1): Uy thế về quân sự. 
Vd. Bình uy từ ây sâm ran 
trong ngoai, 2440 - Lựa 
bính:X. Lia- Thưởngtướng 
khao bình: X. Thưởng. 


BÌNH (2): Cái bình phong 
để che cửa. Vd. Bình gương, 
Bình the - / Bình gương 
(1) : Cái bình phong gắn 
mặt gương. Vd. Binh gương 
bóng lỏng, 454 - Bình the 
(1): Cái bình phong căng 
bằng the. Vd. Vâng lời ra 
trước bình the văn đan, 
1852. 


BÌNH (5) : Cái lọ để đựng 
chất nước hay để căm hoa, 
đốt hương. Vd. Thì đàn 
trâm gãy bình rơi bao giờ, 
70;1197, 1577,2130,3189- 
/ Miệng bình : X. Miệng 
- Bình đã vỡ rồi, 1197: 
Cái bình hoa đã vỡ rồi, vi 
cái thân người con gái đà 
hỏng rồi - Trâm gãy bình 
rơi : X Trâm. 


BÌNH BỒNG (1) : Bình 
là bèo, bồng là một thứ cỏ 
hễ gặp gió thì lốc lên mà 
lăn tròn trên mặt đất, hai 
thứ ấy người ta dùng để 
tỷ dụ cảnh lưu ly không 
có định sở. Vd. Bình bồng 
còn chút xa Xôi, 2937. 


BÌNH MINH (1) : Chính 
lúc trời mới sáng. Vd. Tưng 
tưng trời mới bình minh, 
1917 - Bình thành (]) : 
DochưữKínhthư “Bìnhthiên 
thành địa } nói nhà vua sửa 
trị việc đời, giúp cho Việc 
trời đất đươc nên. Vd. Binh 
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thành công đúc bảy lâu. 
2497 - Binh địa ha dào 
(1): Đất bằng nổi sóng, chỉ 
việc biên động xảy ra không 
ngờ. Vd. Gặp cơn bình đĩa 
ba đao, 3065. 


BINH - KHANG (1) : Tèn 
một xóm ở Trang-an, kinh 
đô Trung Quốc xưa, là xóm 
của con gái giang hồ, dùng 
để chỉ chỗ nhà đi. Vd. Bình 
Khangnânnábấylâu 1335. 


BÌNH-NGUYÊN QUÂN 
(1) : Công tử nước Triệu 
ở thời Chiến quốc, tên là 
Thăng, có tính hào hiệp. 
thường nuôi trong nhà đến 
mây nghìn tân khách, có 
tiếng là biết người. Vd., 
Khiền người lại nhớ câu 
Bình-nguyên quân, 2192. 
X. Câu Bình-nguyên quân. 
BÒ (2) : Nói loài vật đi 
sát bung xuống đât. Vd. 


Kiến trong miệng chén lại 
bò đi đâu, 1548 ; 2385. 
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BÓ (2) : Bó buộc. Vd. Bó 
tay, 2008 ; 2465 - / Bó tay 
(1): Như bị trói tay, không 
thể tự đo hành động được. 
Vd. Mà chàng Thúc phải 
ta người bó tay, 2008. Câu 
này Nguyên Du có ý chơi 
chư giữa chữ bó tay và chữ 
Thúc (thúc, chữ hán nghĩa 
là bó) - Bó thân (1) : Bó 
buộcthânmình.Vd. Báthân 
về với triều đình, 246ãä. 


BÖ (10) : 1. Để đó (1). Vd. 
Khi về bố vắng trong nhà, 
883 - 2. Đề đó, không dùng 
nửa, không giờ gìn (9), Vd. 
Bó ởi, 180 ; Tiết trăm năm 
nỡ bo đi một ngày, 510 ; 
Thân này đã bónhứng ngày 
ra đi, 980 ; Lâu xanh lại 
bỏ ra phường lầu xanh, 
1356; 2505, 2556, 2804, 
3041, 3146 - / Bỏ quá (1): 
Để cho qua đi. Vd. Cũng 
liều bổ quá xuân xanh một 
thời, 344 - Ghét bỏ (1) : 
VỊ ghét mà không săn sóc 
đến. Vd. Ong tợ ghét bỏ 
chị nhau, 549. 


BÕ (4) : Bùủ lại, đáng với. 
Vd. Bo ghét, 1619; Vuinảy 
đã bó đau ngảm xưa nay, 
1868 ; 2237, 2392 - / Bö 
chỉ (1) : Chắng bõ, chăng 
bủ lại được, chăng xứng 
đáng. Vd. Bó ch: cá châu 
chim lồng mà chơi, 2184 
- Bõ ghét (1) : Đề cho bù 
lại lòng ghét giận. Vd. 
Trước cho b ghét những 
người, 1619. 


BÓNG (40) : 1. Bóng tối, 
bóng mát, do vật chắn ánh 
Sángmasinhra;bóngngười, 
bóng cây (17). Vd. Bên cầu 
tơliêu bóngchiểềuthướttha, 
17Ô ; 174, 525, 636, 901, 
1093, 1254, 1523, 1592, 
1627, 1629, 1784, 1872, 
2222, 2231, 2258, 2280 - 
2. Ánh sáng (14). Vd. Tà 
tà bóng ngả về tây, 51 ; 
97,114, 167,177, 185, 241, 
438,1030,1085,1592 1604, 
2028, 2062 - 3. Hinh ảnh 
thây thoáng qua (7). Vd. 
Bóng hồng nhác thây nẻo 


xa, 161 ; 290, 301, 1063, 
2747, 2854, 2944 - / Bóng 
cây (1) : Nghĩa bóng, chỉ 
ơn huệ của người lớn, người 
trên đếchongườinhỏ,người 
lớn được nhờ cây, như cây 
to che sương tuyết cho các 
cây leo được nhờ. Vd. Cũng 
maydâychắc đượcnhờ bóng 
cây, 2280 - Bóng dâu (2): 
Bóng cây dâu, tỷ dụ tuổi 
cha mẹ. Vd. Bóng dâu tà 
tà, 1254; 1629 - Bóng hồng 
(1) : Bóng dáng người đẹp. 
Vd. Bóng hồng nhác thấy 
nẻo xa, 161 - Bóng lồng 
(1) : Chỉ bóng hai người 
lồng vào với nhau ở trong 
gương. Vd.Binh gương bóng 
lồng, 454 - Bóng nga (2): 
1. Anh mặt trăng (1). Vả. 
Một mình lặng ngắm bóng 
nga, 177 - 2. Bóng Hằng 
Nga, chỉ bóng người đẹp 
(1). Vd. Bóng nga thấp 
thoäng dưới mành, 1063 - 
Bóng tà (2) : Ánh sáng trời 
tà, bỏng xế. Vd. Cỏ áy bóng 
tà, 97 ; 167 - Bóng tùng 


quân: X. Tùng-Bóngvàng 
(2): Ánh mặt trời sắc vàng. 
Vd. Trời tây bảng lảng 
bóng vàng, 1085 ; 1604 - 
Chiếc bóng.X. Ch/ác- Tựa 
bóng: X. Tựa - Bóng chìm 
tăm cá, 2944 (Liên hệ với 
câu trên) : Trên trời thắm 
thi dò đâu ra bóng chìm 
mả tìm chìm, dưới vực sâu 
thi dò đâu ra tầm cá mà 
tìm cá - Bóng dâu đã xê 
ngang đầu, 1629: Mặttrời 
xế chiếu bóng cây dâu (cầy 
của cha mẹ trồng ở quê 
nhà) xiên xiên ngang đầu, 
tỷ dụ cha mẹ tuổi già - 
Bóng tàu vửa lạt vẻ sân, 
525 : Bóng tâu là bóng của 
tàu nhà. Tàu là cái máng 
(thường làm bảng nửa 
thân cây kè hay cây cau 
đục ra) đặt ở chân mái nhà 
để cho nước mưa chảy theo, 
nghìa rộng là đường chân 
mái nhà, vậy bóng tàu là 
bóng của chân mái nhà ở 
trên sân (Bùi Huy Bích có 
câu thơ : "Ôe tàu cấp lựu 
hà vô vũ 2?" trong bài vịnh 
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Việt tỉnh, nghĩa là : Sao 
không mưa mà tàu nhà 
chảy gấp?) Câu này nghĩa 
là bóng tàu nhà ở trên sân 
vừữamớilatvẻ,tứccáiđường 
nét của bóng tàu trên sân 
vừa lạt mờ đi, vì trời gần 
sáng, ánh trăng đã lạt. (Các 
bản quốc ngữ, từ bản BK 
đều phiên là về ngân. TƯ 
giải thích về ngân là vẻ 
ngân hà. BK thì giải thích 
vẻ ngân là bóng trăng và 
bóng tau là bóng cây. Các 
bản nâm từ Liều văn trở 
đi phần nhiều chép là vẻ 
sản) - Bóng trăng đã xế 
hoa lê lại gần, 438 : Bóng 
trăng xế chiêu bóng hoa 
lê lại gần, tỷ dụ Thuý Kiều 
đến. So với câu thơ xưa : 
"Nguyệt đi hoa ảnh ngọc 
nhân lai", nghĩa là ánh 
trăng đời bóng hoa, như 
có người ngọc đến. 


BỌT BEO (1) : Nh. Bào 
bọt. Vd. Sinh răng chút 
phân bọ¿ bèo, 1449. 


BỒ(3): Tứccâythuỷ dương. 
Cũng gọi là bả liêu. Vì đến 
tiết rét thì nó rụng lá sớm 
nhâtcho nên người ta dùng 
để tỷ du thân phân ngươi 
phu nứ yêu đuối. Vd. Phận 
bồ từ vẹn chứ tòng, 1477 
- / Bồ liễu (1) : Nh. Bồ. 
Vd. Nát thân bồ ]iếu đến 
nghì trúc mai, 746 - Liêu 
bồ (1) : Cây liễu và cây 
bô : X. Liểu - Phân bồ :- 
*. phận. 


BỒ ĐỀ (1) : Vốn là chử 
phan,dichrachưhán,nghia 
làđao,làpg1acngôtheonghia 
của nhà Phật. Vd. Cửa bổ 
đề - / Cửa bồ đề (I1) : Tức 
cưa Phật, nhà chủa. Vd. 
Cùng nhau nương cửa bồ 
để, 2989. 


BỒ HÒN (1) : Quả bỏ hòn 
có vị đáng, dùng để tỷ dụ 
nỗi đăng cay. Vd. Chén mời 
phải ngậm bổ hòn ráo 
ngay, 1846. 


BỒ HÔI : X. Mô hỏi. 


BỔ KINH(2):Dochữ “kinh 
thoa bố quần” là cái thoa 
bằng gai, cái quần băng vải, 
chỉ người vợ hiền, vì xưa 
nàng Mạnh Quang là vợ 
Lương Hồng đời Hậu Hán 
chì dùng đồ ấy. Vd. Đã cho 
vào bực bố kinh, 505 ; 3104. 


BỘ (1) : Chữ hán nghĩa 
là bước chân ma ởi ; sang 
tiếng việt chi đường đi trên 
đất. Vd. Đường bá-/Đưởng 
bộ (1) : Đường ởđi trên đất. 
Vd. Lâm - trí đường bộ 
thángchầy,1613-Bộ hành 
(2): Bước đi, đi bộ. Vd. Bộ 
hành chơi xuân, 46 ; Bộ 
hanh một lủ, 3002. 


BỐC RỒI (1) : Các bản 
phần nhiều chú thích răng: 
Bốc rời là bốc tiền rời mà 
tiêu, không thèm đếm, tức 
là tiêu hoang. MKHnóirăng 
có bản nôm chép là bóc trở 
(trời cũng đọc là giời, lộn 
thành dời, tức là rời), chỉ 
cải tỉnh ngông bốc cả trời 
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mà tiêu. Ÿ kiến ấy củng 
có lý, xin ghi để tham khảo. 
Vd. Thúc sinh quen thói 
bôc rởi, 1303. 


BỘC (1): Tên một con sông 
đởtinhSơn-đôngTrung-quốc 
về địa phận nước Trịnh ở 
thời Xuân Thu, chỗ trai gái 
hay hẹn hò nhau. Vd. Trên 
Bộc trong dâu - / Trên Bộc 
trong dâu, 507 : X, Trên. 


BỒI HỒI (3) : Chỉ trong 
lòng bồn chồn khiến nghĩ 
ẩi nghĩ lại không thôi. Vả. 
Làng thơ lai láng bồi hối, 
131 ; sinh càng thám thiết 
bồi hồi, 1863 ; 2074. 


BỔI (1) : Cây bối, tức là 
cây bối đa. Vd. Sớm khuya 
lá bỏ? phướn mây, 2057 -/ 
Lá bối : X. Lá. 


BỘI PHẦN (1) : Gấp hai, 
găpmâylần.Vd.Phấnthừa 
hương củ lội phản xót 
xa, 1794. 


BỔN (19): Con số. Vd. Bấn 
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phương, 10 ; Bốn câu ba 
vần, 100 ; 472, 576, 786, 
928,1055,1242,1596,1648, 
1672, 1787, 1853, 1914, 
2214, 2225, 2514, 2570, 
2735 - / Bốn bê (6) : Bốn 
phía. Vd. Bón bề xôn xao, 
576;786, 1035, 1242, 1648, 
2735 - Bốn bê (1) : Chì 
cả thiên hạ, cả nước. Người 
Trung Quốc xưa cho răng 
ở dưới trời chỉ có đât nước 
của mình, bôn phia xung 
quanh đều là biển cả. Vd. 
Bốn bể không nhà, 2225- 
Bốn dây (2) : Bốn dây của 
đàn tỳ bà. Vd. Bồn dây 
như khóc như than, 1853; 
2570 - Bôn mùa (1) : Tức 
cácmùaxuân,ha,thu đông. 
Vd, Có cây trăm thước có 
hoa bốn mua, 1914 - Bốn 
phương (3) : I1. Tức các 
phương đông, tây,nam bắc, 
ch1 cả nước (2). Vd. Bán 
phương phẳng lặng, 10 ; 
2214 - 2. Chi bốn phía (1). 
Vd, Bồn phương mây trắng 
một màu, 1787 - Bốn trăm 
(1): Vd. Giờ làu ngã giá 


vàng ngoài bồn trăm, 648 
- Lòng bốn phương (]): 
Tửc là cái chí đi mang hồ 
của người trượng phu. Vả. 
Trượng phu thoát đã đọng 
lòng bồn phương, 2214 - 
Hoa bốn mùa : X. Có cây 
trăm thước - Bốn bề trăng 
thâu, 1242 : Sáng trăng 
chiếu khãp bốn bẻ - Bốn 
bề xuân khoá, 786 : Bốn 
bề khoá kín xuân (chi Thuý 
Kiều), tức bốn bên kín mit 
nhốt Kiều ở trong. Người 
ta cùng thường phiên lả 
xuân toá - Bốn bề không 
nhà, 2325 : Không có chỗ 
đứng chàản - Bôn câu ba 
vần, 100 : Tức là bài thơ 
luật tứ tuyệt - Bõn dây 
to nhỏ, 472 : Bốn dây của 
đàn tỳ bà, dây to và dây 
nhỏ, hoặc nảy ra tiếng to, 
tiếng nhỏ khác nhau - Ba 
bê... bốn bên : X. Ba - 
Bốn đây rỏ máu năm đầu 
ngón tay, 2570 : Cịrc tả 
tiếng đàn đau đóm lần tình 
trạng đau đớn của Thuý 


Kiểu phải đánh đàn sau 
khìi Từ Hải chêt. 


BÔNG (4) : 1. Cái hoa (3). 
Vd. Gió hiu híu thổi một 
vải bônglau, 98(Theo KOM 
và Phúc văn) ; 240, 1380 
- 2. Loại tử dùng để chỉ 
cái hoa (1). Vd. Cành lê 
trăng điểm một vài bồng 
hoa, 42. 


BỒNG (1) : Bế, ăm. Vủd. 
May ra khi đã tay bồng 
tay mang, 2244 - / Tay 

bồng tay mang : X. Tay. 


BỒNG (1) : Mui thuyền, 
theo phép hoán dụ, chỉ cái 
thuyền. Vd. Cửa bồng vội 
mở rèm châu, 2627. 


BỒNG(9):Chợt,thình lình, 
khikhông. Vd. Sainha bông 
thấy bốn bề xôn xao, 576; 
1066, 1275, 1557, 2704, 
2878, 2973, 2974, 2978 -/ 
Bng dưng (1) : Tức là 
bóng không. Vd. Này ai đan 
dập giật giàm bồng dưng, 
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586 - Bông đâu(2): Không 
ngờ. Vd. Bồng đâu có khách 
biên đình sang chơi, 2166; 
2903 - Bông không (2) : 
Tự nhiên, khi không. Vả. 
Bóng không mua não chắc 
sâu nghĩ nao, 236 ; 3166. 


BO THỜ (1) : Không có 
căn cử vào đâu. Vd. Diếc 
rằng những giống bơ thờ 
quen thân, 1728. 


BO VƠ (5): Tình cảnh một, 
thân một mìinh ở nơi xa 
lạ, không chỗ nương tựa. 
Vd. Bơ vơ lữ thần, 582 ; 
Bên trời góc bể bơ vợ, 1041; 
1076, 2034, 2929 -/ Bơ vơ 
lữ thần, 532 : Chết mà 
quàn xác ở đât khách 
không at săn sóc. 


BỜ LIÊU (1) : Chỉ bờ 
đường hay bờ sông có trồng 
cây liêu. Vd. Loi thoi bở 
liêu mấếy cảnh Dương 
quan, 1502. 


BÒI (1) : Chỉ tình hình rối 
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rít (1). Vd. Rối bởi - / Bỏ 
bòi (7) : 7. Chỉ tình trang 
rôi ren, mối này vướng mối 
khác (5). Vd. Rộn đường 
gần với nỗi xa bởi bời, 178; 
547,761,857,2246-2.Uung 
tung (2). Vd. Nổi giận bởi 
bởi, 1389 ; 2527 - Rối bởi 
(1) : Rối rít lãm. Vd. Như 
tơ rái bời, 1820 - Lá thơ 
bởi, 945 : Nghĩa đen là thơ 
đề vào lá gởi đến rất nhiều. 


BỞI (4) : Tại vì, do nguyên 
nhân gì. Vd. Để sau nên 
thẹn ecùngchàng bởïa1,520; 
2530, 2855, 3209. 


BƠỢM GIÁ (2) : Chỉ người 
gianxảochuyênđiÌừangười 
đã lão luyện trong nghề. 
Vd. Thân con chẳng kẻo 
mắc tay bơm gia, 882 ; Ñào 
ngờ cũng tổ bơm già, 2087. 


BỚT (5): Vd. Hoạ dần dần 
bót chút nào được không, 
496 ; 647, 1166, I782, 1908 
- / Bớt tay (1) : Nơi tay, 


nhẹ tay đi một chút, đừng 
đôi đãi nặng quá. Vd. Từ 
bị âu liệu bớ£ £ay mới vừa, 
1908 - Bót một thêm hai, 
647 : Hinh dung sự mặc 
cả của người buôn bán. 


BÚA RÏU (2) : Cái búa cái 
ru để chém người có tội; 
tỷ dụ sự trừng phạt. Vd. 
Buúa riu bao quản thân tàn, 
661; Dấu rằng sấm sét búa 
7U cũng cam, 1396. 


BỤI (8) : Bui bặm. Vd. Bựi 
hồng đứt nẻo, 250 ; Lỡ làng 
nước đục bạ! trong, 879 ; 
Bụi hồng dặm kia, 1036 ; 
1521, 1926, 3046, 3120, 
3178 - / Bui hồng (4): Chữ 
hán là hồng trần, chỉ bụi 
sắc đỏ, da gió bốc lên, nghĩa 
bóng là cõi trần. Vd. Bụi 
hồng dặm kia, 1036 ; Bụi 
hồng dứt nẻo đi về chiêm 
bao, 250. Các bản quốc ngử, 
từ TVK đến BK, lại phiên 
là lơ đếo, chúng tôi tưởng 
đó là phiên lầm khiến câu 
thơ tối nghĩa. (So với câu 


258 bản Hoa tiên ký của 
Nguyên Huy Tự, chúng tôi 
thấy chữ liệu ‡ nẻo của 
các bản nỏm là do chữ đứt 

néo lộn thành). Ÿ câu 
ây là trong đám bụi hồng 
khôngthâycó đường]lôinào, 
chỉ có thể đi lại băng chiêm 
bao mà thôi ; 1926, 3046 
- Bui trần (1) : Tức là bụi 
bám (trần chữ hán củng 
nghĩa là bụi). Vd. Gương 
trong chăng chút bụi trần, 
3173 - Nước đục bụi 
trong: X. Nước. 


BỤI (2) : Khóm. Vd. Pha 
càn bụi! cỗ gốc cây ẩn mình, 
1652 ; 1660. 


BÙN (1}: Vd. Mà cho bủn 
lai vấn lên mấy lần, 2156. 


BỤNG (1): Lòng dạ. Vả. 
Đa dơ bụng nghĩ lại bia 
miệng cười, 1588. 


BUỘC (11): 1. Thắt, thắt 
vào, thắt lại với nhau (7). 
Vd. Buộc yên quảy gánh 
vội vang, 563 ; 688, 1288, 


D/ 


1764, 2152, 2062, 3066 - 
2. Trói lại (4). Vd. Một dây 
vô loại buộc hai thâm tình, 
580 ; 904, 1616, 2467 - / 
Buộc chân (2): 1. Két hợp 
hai vợ chồng với nhau (1). 
Vd. Buộc chân thôi cũng 
xích thăng nhiệm trao, 904 
- 2. Trói lấy chân mà bắt 
(1). Vd. Hãy đem dây xích 
buộc chân nàng về, 1616 
- Buộc trói(1L): Ràng buộc. 
Vd. Áo xiêm buộc trói lấy 
nhau,2467(Nhiềubản quốc 
ngử chép là ràng buớc) - 
Bay buộc : X. Bay. 


BUỔI (12) : 7. Một phần 
thời gian trong một ngày, 
như buổi mai, buổi trưa, 
buốổichiểều.NÑguyênDudùng 
từ buổi ngày thay cho từ 
banngay(1).Vd. Buốïngày, 
229 - 2, Một khoảng thì 
g1ỡờ, lúc, khi, nhịp (11). Vd. 
Cách tường phải buổi êm 
trời, 289 : 349, 387, 842, 
1309, 1768, 1940, 2090, 
2595, 2986 - / Buổi mới 
(1): Lúc rnới đến ; lúc mới 
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đặp nhau. Vd. Răng trong 
buổi mới lạ lùng, 349 - Buổi 
ngày (1) : Lúc ban ngay. 
V#d. Buôi ngàychơi mã Đạm 
Tien, 223. 


BUỔM (4) : Cánh buồm 
của thuyền ; thường dùng 
để tiêu biểu cả cái thuyền. 
Vd. Thuyền ai thấp thoáng 
cánh buổm xa xa, 1048 ; 
1623, 1709, 2186 -/Buồm 
gió lèo mây, 1623 : Buồm 
và lào, ghép thêm từ gió 
vàchữmmâycho đẹp,vìbuồm 
thị hứng gió, lèo thì buộc 
cao như vut lên tận mây. 


BUÔN (4) : Mua vào bán 
ra.NguyênDuchuyêndủng 
từ này để chỉ nghẻ mãi 
dâm. Vd. Buôn phân bán 
hương, 814 ; 2122, 2140, 
2901 - / Buôn bản (2) : 
Mua vào bán ra để lây lời; 
ch1 sự kinh doanh của một 
nhà hàng. Vd. Cưa hàng 
buôn bán cho may, ĐẠI ; 
21085 - Buôn người (1): 


Lamnghềchưagatrmnäidâm. 
Vd. Củng tay buôn người, 
214Ô - Bán buôn : X. Bán 
- Buôn phân bán hương, 
814 : Tức là bản sắc đẹp, 
làm nghề mãi dâm. Vả. 
Quanhnăm buôn phân bán 
hương ðã lẽ. 


BUỒN (10) 7. Không vui, 
rầu rï (9). Vd. Bóng tà như 
mục cơn buồn, 167 ; 5685, 
638,1047,1049,1051,1083, 
1244, 3122 - 2. Có cảm giác 
khó chịu (1). Vd, Buồn 
mình - / Buồn bã (1) : Tức 
là buồn râu, từ ba là điệp 
âm của từ buồn. Vd. Cho 
chàng buồn bã tội thì tại 
ngươi, 1862- Buồn cả ruột 
(1) : Một cách nói để chỉ 
lòng buồn lãm. Vd. Đã buồn 
eä ruột Ìại dơ cả đời, 3112 
- Buồn mình (1) : Có cảm 
giáckhó chịu vì thèm muốn. 
Vd. Buồn mình trước đã 
tần mâần thử chơi, 968 - 
Buồn tênh (1) : Buồn lắm, 
tẻ ngắt, không có hứng thú 


øì. Vd. Đoạn trường lúc ấy 
nghì mà buồn tênh, 1324. 


BUỒNG (4) : Bỏ ra, thả 
ra, chi đương cầm, đương 
ngậm, đương căn, đương 
quắp rà bỏ lỏng ra. Vd. 
Lòng buông tay khâu, 1386; 
269, 291 ; Môi làng một 
đã ra mười thì buông, 2142 
- / Buông cầm (1) : Bỏ 
đàn ra, đương đánh đàn 
mà bỏ ra. Vd. Buông cầm 
xốc áo Vội ra, 291 - Buông 
miành (1) : Thả bức mành 
mành ; rủ xuống như bức 
mành maănh. Vd. Lợ thơ tơ 
liêu buông mành, 269. 


BUỒNG(15):Tứclà phòng. 
Vd, Buồng không lặng ngắt 
như tờ, 71 ; 157, 527, 632, 
1010, 1189, 1221, 1309, 
1528, 1565, 1684, 17/44, 
1804, 2209, 3008 -/ Buồng 
đào (2) : Buồng màu hồng 
đào, chỉ nơi đàn bà sang 
trọng ở. Vd. Buồng đảo 
khuya sớm thánh thơi, 
1565 ; 1648 - Buồng khuê 


S9 


(1):X. Cửa các buồng khuê 
- Buồng the (2) : Buông 
có treo màn the, chỉ chỗ 
đàn bà con gáiở. Vd. Buồng 
the phải buổi thong dong, 
1309 ; 1744 - Buồng thêu 
(2): Có bản chử nôm chép 
“buồng đào" có thể phiên 
là buồng điều. Nhưng nếu 
là đảo thì trùng với vần 
của câu bát. Các bản quốc 
ngư xưa TVK, EN, và BE 
phiên là buồng thêu, tức 
là tú phòng, chỉ chỏ đàn 
bà ở. Như thế là các bản 
nôm cñ chép chữ ÁW thêu 
ma các bản nôm mới lộn 
thành chữ Vd. Nước non 
cách mây buồng thêu, 157; 
Nàng thì vôi trở buồng 
thêu, 527 - Buồng trong 
(3) : Buông cửa phụ nữ ở. 
Vd. Buồng trong này nỗi 
chủ trương ở nhà, 1528 ; 
1804, 3008 - Buồng xuân 
(1) : Buồng của người con 
gái trẻ tuổi. Vd. Khoá 
buồng xuân để đợi ngày 
đào non, 1010 - Buồng 
riêng riêng những sut† 
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sùi, 1189 : Hai chữ riêng 
nhân mạnh cái ấn tượng 
cô đơn của Thuý Kiểu. 


BÚT (3) : Chỉ cái bút để 
việt, hay vẽ. Vd. Nét bút, 
400; Khoảng trên dừng bưi, 
404 ; 1453 - / Bút hoa (1): 
Chỉ cái bút viết chữ đẹp 
như hoa. Vd, Câu thần lại 
mượn bu¿ hoa vẽ vời, 204 
- Bút nghiên (1) : Chỉ việc 
học hành, văn chương. Vd. 
Theo đòi vả cũng ít nhiều 
bút nghiên, 1450 - Bút giá 
(1) : Cái giá để bút. Vả. 
Trên yên bú¿ giá thị đồng, 
397 - Bút pháp (1) : Phép 
việt chữ, lôi viết. Vd. Khen 
răng bút phápđả tỉnh, 1987 
- Nét bút : X. Nét. 


BỮA (1) : Bữa cơm, bữa 
tiệc ; cũng có nghĩa là buổi. 
Vd. Chén đưa nhớ bửa hôm 
nay, lỗ]7. 


BỨC (10) : Loại tử để chỉ 
những vật có bề rộng và 
mỏng. Vd. Bứcmành mành, 


213;398, 735, 1057, 1087, 
1310, 1803, 2625, 3132, 
3141 -/ Bức gấm (1) : Bức 
trướng băng gâm. Vd. Bức 
gâm rủ thao, 3141 - Bức 
là (2) : Bức màn băng là. 
Vd. Cao cuôn bực là, 1803; 
3132 - Bức gâm rủ thao, 
3141 : Bức trướng gâm rủ 
tua thao xuống. 


BỤỰC (7) : Cũng nói là bậc. 
1.Nãcthang,cấpbựe,nghĩa 
rộng là cung đàn (2). Vd. 
Bực ngủ âm, 31 ; So chỉ 
nhứng bực tiêu tao, 491 
(theo Liêu văn, Phúc văn) 
- 2. Bực người, lớp người 
trong xã hội ; chỉ hang 
người ở địa vị cao trọng 
(4). Vd. Thường thường bực 
trung, 12 ; Bực tài danh, 
149 ; 505, 595 - 3. Mức, 
chừng (1). Vd. Thương ôi 
tôi sắc bực nảy, 985 - / Bực 
mây (1): Tức là thang mây, 
chỉ cái thang để leo lên cao. 
Vd. Bực mây đón bước ngọn 
tương, 319 - Bưc ngũ âm 
(1) : Tức là âm giai gồm 


năm bực. Vd. Cung thương 
lài bực ngũ âm, 31 - Bực 
tài danh (1) : Hang người 
có tài có tiếng. Vd. Nền phú 
hậu bực tài danh, 149- Bực 
trung (1) : Lớp người trong 
xã hội không cao không 
thâp. Vd. Thường thường 
bực trung, 12. 


BƯNG (3) : Bịt, bọc, phủ 
cho kín. Vd. Bưng mắt bắt 
chìm, 1508 ; Trong ngoài 
kin mít như bưng, 1563 ; 
1577 -/Bưng bít (1) : Che 
đậy, giấu giêm. Vd. Lại còn 
bưng bít gìâu quanh, 1543 
- Như bưng : X. Như - 
Bưng kín miệng bình, 
1577 : Bịt kín được chuyện 
không để hở ra - Bưng mắt 
bắt chìm, 1508: Cũngnhư 
bịt mắt bắt chim, mở mắt 
mà bắt chim còn khó huống 
lại bịt mặt mà bắt chim 
thì sao được, ý nói giâu việc 
lấy thiếp với Hoạn thư 
không được đâu. 


BƯỚC (34) : 1. Động từ 
là bước đi ; danh từ là bước 
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chân(30). Vd. Bước lần theo 
ngọn tiểu khê, 53; 96, 124, 
186,143,561,564,634,922, 
926,1109,1117,1122,1128, 
1178, 1671, 1805, 1912, 
1982, 1986, 2002, 2159, 
2345, 2781, 2867, 3008, 
3024, 3058 - 2. Chỉ cái chân 
bước (1). Vd. Dón bướcngọn 
tường, 319 - 3. Con đường, 
ngả đường (1). Vd. Bước 
đường chia hai, 564 - 4, 
Bước đường theo nghĩa 
bóng, cảnh ngộ (2). Vd. Biết 
thân đến bước lạc loài, 791; 
953 - /Bước ra (5) : Đi 
ra phía ngoài ; đi ra khỏi 
nhà. Vd. Trong vòng bước 
ra, 1912;2159, 3008, 3024, 
3058 - Dón bước : X. Dón 
- Lạc bước : X. bạc - Lên 
bước : ẤX. Lén - Lỡ bước: 
~. Lỡ- Quá bước :X. Quá 
- Bước đưởng chia hai, 
564 : Tức là chia đôi đường. 
Chia đường chử hán là 
"phân ky”, chỉ tình hinh 
mỗi người đi một ngả hay 
là một người đi một người 
ở lại. Từ chia hai đồi với 
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từ sẻ nửa ở vẽ trên để Lá 
mỗi sầu trong lúc phân kỳ 
- Bước thấp bước cao, 
1128: Ta bước đicangười 
sợ hãi, Chân đi không chác 
- Nhẹ bước thanh vân: 
X. Nhẹ. 


BƯỚM(7):Vd. Tường đông 
ong bướm ởi về mặc at, 38; 
958,1229,1238,1326,1586, 
3098 - / Bướm ong (2) : 
Conbướmnväconong,những 
loài hút nhuy hoa, tỷ dụ 
những khách hiếu sắc, ăn 
chơi. Vd. Bướm ong bay lạt 
ầm ầm tứ vị, 938 ; 1586 
- Ong bướm : X. Ông - 
Bướn chán ong chường, 
1238: Tức làongbướm chán 
chường, ch! cuộc mãi dâm 
khiên người ta đã chán 
chường, tác giả tách ra làm 
hai vế đối nhau, theo phép 
đôi xứng của tu tử học - 
Bướm lả ong lơi, 1229: 
Ong bướm lả lơi, tác giả 
tách ra làm hai vế đối nhau. 
Chỉ sự đùa cợt suống sã 
của khách chơi, 


' 
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CA NGÂM(1): Hát xướng. 
Vd. Pha nghề thi hoạ đú 
mùi ca ngâm, 30 - Ca nhỉ 
(1): Con hát. Vd. Đạm Tiên 
nàng ây xưa là ca nhị, 62. 


CÀ SA (1) : Áo của tăng 
ni. Vd. Áo xanh đổi lấy cà 
sa, 1921, 


CÁ (4) : Con cá. Vd. Cá 
châuchim]lồng,2184;2275, 
2944,3166-/Cáchâuchim 
lồng, 2184 : Cá nhốt trong 
châu, chim nhốt trong lồng, 
tỷ dụ những người bị quyền 
uy hay danh lợi ràng buộc, 
không được tư do- Cá nước 


chim trời, 3166 : Cá ở dưới 
nước với chìm bay trên trời, 
xa cách không gặp nhau 
được - Cá nước duyên ưa, 
2275 : Cái duyên hai người 
ưa nhau, thích hợp với 
nhau, như cá với nước. 


CẢ (11) : 1. To lớn, rộng 
lớn (4). Vd. Bể sâu sóng 
ca, 1882 ; Lượng cả, 2195; 
Cả cười, 2283 ; 2961 - 2. 
Gồm hết (5). Vd. Mặn mà 
cả hai, 162 ; 1584, 2479, 
3112, 3246 - 3. Đến cả, đến 
tận (2). Vd. Đã buồn cả ruột 
lại dơ cả đời, 3112 - / Cả 
cười : Cười lớn, vui lắm. 
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Vd. Cùng nhau trông mặt 
cả cười, 2283 - Lương cả: 
X. Lượng - Bễ sâu sóng 
cả : X. Bế. 


CÁC (4) : Chỉ số nhiều. 
Vd. Dặn dò hất, các mọi 
đường, 1625 ; 2354, 2386, 
2907 - / Các tích mọi khi, 
2907 : Các khoản, các việc 
mọi khi. 


CÁC (1) : Gác, nhà gác. 
Vd. Cửa các buồng khué, 
1221;X. Gác - / Cửa các 
buồng khuê : X. Cửa. 


CÁCH (10) : Ngăn ra, chia 
ra bên nọ bèn kia, không 
liền nhau. Vd. Cách mấy 
buồng thêu, 157 ; 289, 304, 
379, 747, 1045, 1058, 1545, 
1599, 2434 - / Cách mấy 
(2) ; Xa cách bao nhiêu. 
Vd. Nước non cách mây 
buồng thêu, 157, nghĩa là 
cách buồng thêu xa bao 
nhiêu non nước ; Sân Lai 
cách mấy nẵng mưa, 1045 
- Cách năm (1) : Đã cách 
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một năm rồi. Vd. Cách năm 
mây bạc xa xa, 1599 - Cách 
trở (1) : Ngăn cách. Va. 
Liêu Dương cách trở sơn 
khê, 533 Cách mặt 
khuất lớởi, 747 ; 154ã : 
Cách mặt nhau, nói không 
nghe nhau được, chỉ tình 
hìnhhaingwườixacáchnhau, 
có khi chỉ người sống với 
người chết. 


CÀI (5) : Giất vào, xỏ vào. 
Nh. Ga¿. Vd. Cửa đóng then 
cải, 271 ; Sửa áo cà! trâm, 
3179 ; 2232, 2768, 3229. 


CÁI (7) : 1. Loại từ để chỉ 
mộtvật,mộtđiềug).Nguyễn 
Du dùng từ này thường có 
ý nhãn mạnh hay mỉa mai 
(6): Vd. Cá điều bạc mệnh, 
108;1310,2151,2160,3101, 
3146 - 2. Chỉ loài động vật 
để đối với chử con. Vd. Con 
ong cái kiên, 1758. 


CẢI (2): Hột cải. Vd. Rung 
cai rơi kim 769; 3067 - / 
Phân cái duyên kim : X, 


Phận - Tung cải rơi kim: 
Ä. hung. 


CẢI NHIỆM (2) : Đổi bề 
quan ở nơi khác. Vd. Kim 
thì cai nhiệm Nam-binh, 
2949 ; 2950. 


CÃT(1) : Nói chống lại. Vd. 
Lệnh quan a1 dam eä? lời, 
2597. 


CAY (1) : Vd. Ngậm đắng 
nuốt cay, 490 - /Cay đắng 
(3): Vừa cay vừa đăng, chữ 
hán]là "tân khổ",cũngnghĩa 
là khổ sở, đau đớn. Vd. Từng 
cay đăng lại mặn mà hơn 
xưa, 1472 ; 1870, 2615 - 
Cay nghiệt (1) : Tính nết 
khắt khe, chặt hẹp. Có ý 
kiến cho răng vốn là cai 
ngh›iệt do các từ ác ca! và 
ác nghiệt của nhà phật chỉ 
cái mầm mống của điều ác 
mà phát âm sai thành thói 
quen. Xin ghi đếtham khảo. 
Vd. Càng cay nghiệt lắm 
càng oan trái nhiều, 2362 


- Ngậm đắng nuốt cay: 
X. Ngậm. 


CAM (10): 1. Thoa (6). Vd. 
May lâu nay một chút lòng 
chưa cam, 456 ; 834, 1866, 
1953, 2278, 2436 - 2. Đành 
(4). Vd. Đã cam tệ với trì 
âm bấy chầy, 386 ; 954, 
1396, 1945 - / Cam bề (1): 
Đành chịu bề ấy, 954- Cam 
lòng (3) : Thoá lòng. Vd. 
Tông đường chút chửa cam 
lòng, 1953 ; 2278, 2436 - 
Cam tâm : Nh. Cam lòng. 
Vd. Tiểu thư nhìn mặt 
nhường đà cam tâm, 1866 
- Cam lai (1) : Đến cái ngọt, 
đến hồi hạnh phúc. Vd. 
Hay là khổ tận đến ngày 
cam la:, 3210 - Trần cam: 
X. Trân. 


CÁM (1) : Vốn là chữ hán 
là cảm, tức là cảm động. 
Vd. Cảm lòng chua xót, 
1076. 


CAN QUA (1): Can là cái 
một để che, qua là cái mũi 
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qua để đâm. Can qua là 
bình khi ; nghĩa róng là 
cuóc đaảnh nhau, cuộc chiến 
tranh. vd. Gian rnình trong 
áng can qua, 2941 - / Áng 
can qua : X. Áng. 


CANTRƯỜNG(TRÀNG) 
(1): Gan ruột. Vd. Biết đâu 
mà gởi can trường vào 
đâu, 2188. 


CÀN (1) : Bừa. Vd. Pha 
càn bu! có gốc cây ấn mình, 
1652. 


CAN (12) : 1. Nông cạn, 
không sâu(2). Vd. Can lòng, 
1435 ; Sông cạn, 1975 - 2. 
Hết. nước, uống hết (5). Vd. 
Cạn dòng lá thắm, 268 ; 
898, 1844, 1975, 1991 - 3. 
Hết, hết lời, hết là (5). Vd. 
Cạn lời, 757 ; 903, 1640, 
1802, 3215 - / Cạn chén 
(1) : Uông hết chén nước, 
chén rượu. Vảd. Vài tuần 
chưa cạn chén khuyên, 895 
- Can lòng (1) : Bụng dạ 
nông nổi. Vd. Cạn lòng 
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chăng biết nghĩ sâu, 1435 
- Cạn lời (3) : Nói hết lời. 
Vd. Can 127 hồn đdứi máu 
say, 757; 903, 1640 - Cạn 
tóc tơ (1) : Hết mọi điều 
chitiêt.Vd.Chuyệntròchưa 
cạn tóc tơ,3215 - Can dòng 
lá thắm, 268 : Dòng nước 
cạn đi khiến lá thăm không 
trôi ra được. X. bá thắm. 


CÀNG (9ã) : 1. Chỉ tình 
trang thêm, hơn (35). Vd. 
Kiều cảng sắc sảo mặn mà, 
23; 34, 101, 102, 105, 393, 
524,637,662,673, 764,875, 
1125, 1153, 1293, 1305, 
1325, 1957, 1432, 165/7, 
1759, 1839, 1845, 1863, 
1970, 1993, 2008, 2098, 
2113, 2226, 2547, 2603, 
2648, 2831, 3081 - 2. Chỉ 
tình trạng tăng thêm của 
cái này đồng thời với sự 
tăng thêm của cái kia có 
liên quan(60).Vd.Sầu đong 
cảng lắc càng đây, 247 ; 
364. 400, 497, 498, 824, 
1228, 1284, 1300, 1613, 
1332, 1383, 1384, 1537, 


15/70, 1681, 1819, 18/0, 
2060, 2114, 2362, 2579, 
2770, 2793, 2794, 2806, 
2809, 2810, 2846, 2888, 


3188 - / Càng âu đuyên 
mới, 2846 : Càng âu yếm 
nhau trong duyên mới (đối 
với Thuý Vân) - Càng đào 
tình xưa, 2846 : Tình xưa 
lại càng dạt dào thêm - 
Càng đập càng nồng, 
1537 : Nói lửa (lửa lòng) 
càng dập ổi cho tắt mà nô 
không tắt lại nóng thêm 
lên - Càng gió càng mưa 
càng nồng, 1284: Gió mưa 
cht sự vui chơi ở thanh lâu. 
Về thời tiết thì ngày xuân 
cảng có g1ó có mưa thì càng 
mát, nhưng xuân tình của 
Thúc sinh ở thanh lâu thì 
càng nhiều vui thú với 
nhau mỗi tình càng nồng 
thêm -Càng dâầunhư dưa, 
2794 : Ruột càng rầu ra, 
càng nâu ra như dưa (dưa 
muối thì phải rầu (dâu) ra, 
phải nhảu ra mới ngon), 
ngh1a bóng là cảng ảo não. 


CANH (15) : 1. Một phần 
của ban đêm (đêm chia làm 
năm canh) làm đơn vị thời 
man để cho người ta thay 
phiên canh gác (9). Vd. Cớ 
chingồi nhân tàn canh, 717; 
1119, 1253, 1523, 1865, 
1884, 2026, 2504, 3254 - 
2. Theo phép chuyền nghĩa, 
chỉ ban đêm (6). Vd. Canh 
chầy, 217; 225, 1266, 1872, 
2031, 3141 - / Canh chầy 
(1) : Canh muộn, canh 
khuya. Vd. Một mình lưỡng 
lự canh chầy, 217 - Canh 
khuya (3) : Đêm đã muộn. 
Vd. Cớ sao trăn trọc canh 
khuya, 225 ; 2031, 3141 - 
Canh tàn (L) : Đêm đã gần 
sang, hết cẩm canh. Vả. 
Khắc lậu canh tàn, 1119 
- Năm canh : X. Năm - 
Tàn canh :X. Tân - Trống 
canh : X. Trống - Khác 
lâu canh tàn : X. Khác. 


CANHCÁNH(¡1):Chỉitinh 
hình mang luôn ở trong 
lòng. Vd. Nôi nàng canh 
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cánh bên lòng, 246, là mang 
luôn (mối nhớ thương) ở 
lòng, không bao giờ khuảy. 


CANH THIẾP (1) : Cái 
thiếp biên niên canh (tuổi) 
hai bên nhà trai nhà gái 
trao cho nhau trong lê vấn 
danh. Vd. Hay đưa canh 
thiếp trước cầm làm ghì, 
659. 


CÀNH (26) : 1. Ngành cây, 
ngành hoa (24). Vd. Cành 
lê trắng điểm một vài bông 
hoa, 42 ; 66, 144, 176, 270, 
433,515,566,674, 784,820, 
834,1098,1160,1231,1262, 
1264, 1283, 1322, 1395, 
1386, 1502, 1741, 1931 - 
2. Theo phép hoán dụ chỉ 
vật nhỏ, dài tựa như cái 
cành (2). Vd. Trên đào nhắc 
thây một cành kim thoa, 
294 ; 3ã8 -/ Cành dương: 
X. Gọt - Cành hoa : Tỷ 
dụ người đẹp. Vd, Canh hoa 
đem bán vào thuyền lái 
buôn, 820 - Cành mẫu đơn 
(1) : Cành hoa mâu đơn, 
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tỷ dụ thân thể người đẹp. 
Vd. Ba cây chập lai một, 
cành mâu đơn, 1426 - Cành 
phù dung (1) : Cành hoa 
phủ dung, tỷ dụ người đẹp. 
Docâu 'Phùdungnhươđiện” 
trong bài "Trường hận ca. 
của Bạch Cư-di đời Đường. 
Vd. Một tay chôn biết mây 
cànhphùdung,1160-Cành 
quít : X. Quí¿ - Cành tơ 
(1) : Cành non. Vd. Hải 
đường mơn mởớn cành tơ, 
1283 - Cành thiên hương 
(1) : Cành hoa thơm của 
trời. Vd. Gây cành thiên 
hương, 66 - Cành xuân 
(2): 1. Chỉ cảnh cây non 
tươi (1). Vd. Giọt sương g1eo 
năng cành xuân là đà, 176 
- 2, Tỷ dụ người con gái 
tơ (1). Vd. Canh xuân đã 
bé cho người chuyên tay, 
1262 - Cây quynh cành 
đao: X. Cây - Chắp cánh 
liền cành : X. Chấp - Lá 
gió cành chim : X. Lá - 
Cành biếc đã chen lá 
vàng, 1386 : Cành cây ngõ 
đồng lá biếc đã chen một 


ít: lá vàng, tức là bắt đầu 
sang thu - Cành hoa đem 
bán vào thuyên lái 
buôn, 520: Cành hoa mà 
đem bán vào thuyên lái 
buôn tất là một món hàng 
để buôn đi bán lại chứ 
không phải! là vật đẹp qui 
để thưởng thức - Cành 
kia... cõi này, 1322: Thúc 
sinh hồi Thuý Kiều không 
phải là con của Tu bà hay 
sao. Tú bà cho Kiều ở riêng 
một nơi nói đối lä con gái 
của mình kén chỏng chứ 
không phải là gái điếm. 


CÁNH (14): 1. Cánh chim, 
cánh loài côn trùng (6). Vd. 
Nghĩimình phận mỏng cánh 
chuồn,411;515,1132,2017, 
2247, 2970 - 2. Chỉ vậthình 
dang như cái cánh, cánh 
hoa, cánh bèo, cánh buồm, 
cánh cửa số (8). Vd. Nửa 
khép cánh mây, 283 ; Hoa 
dù rã cánh lá còn xanh cây, 
678;1048,1073,1709,2475, 
2585, 3164 - / Cánh buồm 
(2): Cái buôm của thuyền. 


Vdả. Thuyền ai thấp thoảng 
cảnh buồm xa xa, 1048 ; 
1709 - Cánh chuồn (1) : 
Cánh con chuốn chuồn, tỷ 
dụ vật mỏng mảnh. Vả. 
Phânmôngeánhchuồn,411 
- Cánh hoa tàn (2) : Tỷ 
du người phụ nử hết sắc 
đẹp. Vd. Còn chỉ nữa cánh 
hoa tàn,2585; 3164 - Cánh 
hồng (2) : Tức cánh chim 
hỏng. 1. Tỷ dụ cái chết nhẹ 
nhàng. Vd. Vời trông còn 
tưởng cánh hồng lúc gieo, 
2970. Lúc gieo cánh chim 
hồng, tức là lúc gieo mình 
xuống sông đề chết. Tư-má 
Thiên truyện của Hán thư 
có câu : "Tử hoặc khinh 
ư hồng mao", nghĩa là có 
cái chết nhẹ hơn lông chim 
hồng, do đó mà Nguyễn Du 
dùng hình tượng cánh hồng 
lúc gieo đề chỉ sự gieo mình 
tự tử của Thuý Kiều - 2. 
Tỷ dụ người có chí cao xa 
hay người ởi xa (1). Vd. 
Cánh hồng bay bổng tuyệt 
vời, 2247 - Cánh mây (1): 
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Canh cửa đản giấy cô vẽ 
mây. Vd. Lăng khép cánh 
máy, 283 - Cánh suyên: 
X. Suyền. 


CANH(1): Tức là bên. Vd, 
Bể oan đường đã vơi vơi 
cạnh lòng, 2420. 


CANH (8) : Hình sắc bày 
ra trước mất. Vd. Nhớ cảnh 
nhớngười, 259; 1038,1243, 
1244, 1595, 1799, 3058 -/ 
Cánh giang hồ (1) : X. 
Giang hồ ; chỉ cảnh phiêu 
lưu hay ấn dật đối với triều 
đìnhlangmiếu haychicảnh 
huông của người đi xa quê 
hương rà kiếm ăn. Vd., 
Chanh niềm nhớ cảnh 
giang bồ, 1595. 


CAO (25) : Vd. Kín cổng 
cao tường, 267 ; 495, 598, 
673,1128,1228,1612,1657, 
1709, 18083, 1817, 197/1, 
2017, 2150, 2168, 2934, 
2381, 2494, 2497, 2602, 
2628, 3086, 3140, 3219 ./ 
Cao bay (2) : Đi xa để thoát 


⁄0 


nạn. Vd. Xa chạy cao bay, 
1917 ; 2017 - Cao bảng 
đầu (1): Chỉ tình hình khá 
cao  Vd. Đông xương 
Vô-định đã cao bằng đầu, 
2494 - Cao dày (1) : Tức 
trời (trời cao) và đât, (đất 
đày), chỉ ơn cao và đức dày 
của Phật. Vd. Độ sinh nhờ 
đức cao dây, 3055 - Cao 
lón (1) : Chỉ vóc người cao 
và to lớn. Vd. Cao ?ởn đây 
đà, 924 - Cao sâu (1) : Chỉ 
công đức cha mẹ đổi với 
con, cao như nú!, sâu như 
biển. Vd. Chín chữ cao sâu, 
1253 - Cao tay (1) : Chỉ 
thầy pháp sư phủ thuỷ có 
phép thuật cao cường. Vd, 
Phi phù trí qui cao tay 
thông huyền, 1684 - Cao 
thâm (1) : Chỉ nghĩa cao, 
ơn sâu. Nh. Cao sảu. Vả. 
Khâu đầu lay ta cao thảm 
nghìn trùng, 3180 - Chí 
cao: X. Chí - Ÿ cao:X. Ý- 
Làm cao: X. Làm - Emn 
cổng cao tường : X. líín - 
Xa chạy cao bay : X. Xa. 


CAO ĐINH (1) : Một quả 
núi ở tỉnh Chiêt Giang của 
Trung Quốc là chỗ đường 
đi qua lại. Thơ cổ có câu 
“Cao-đinh tương biệt xư" 
nghĩa là chỗ biệt nhau ở 
núi Cao Đình. Vd. Xuân 
Đình thoát đã đổi ra Cao 
tình, 1500. 


CÁO (2): 1. Kiện ở quan, 
ở pháp đình (1). Vảd. Sốt 
gan ông mới cáo quì cửa 
công, 1404 - 2. Lây cớ gì 
mà xin, mà từ chối (1). Vd, 
Cáo say, 1842 - / Cáo quì 
(1) : Qul mà kêu ở cửa 
quan, 1404. 


CAO THƠM(1): Sách hay, 
do chử hán phương cảo. 
Vd. Cao thơm lần giờ trước 


LS) 


đèn, Z. 
CÁO TÁNG X. Kiểu táng. 


CÁT(1): Câysắăn,rmnộtgöng 
cây leo, vỏ dùng làm sợi 
đệt, tục gọi là dâu sắn. Vả. 
Củng may dây cát được nhờ 


bóng cây, 2280 -/ Cát đăng 
(1) : Cát là cây sắn, đăng 
là cây mây, hai giống cây 
leo, nhờ vào những cây to 
mà moe, tỷ dụ người thân 
phân nhỏ rmọn, người vợ 
le. Vd. Tuyêt sương che chở 
cho thân cát đăng, 902 - 
Cát luỹ (1) : Nh. Cát đăng. 
Cũng dùng để tỷ dụ thân 
phân vợ lẽ. Vd, Mạn tình 
cát luÿ lạt tình tao khang, 
1480. 


CÁT (5): Vd. Cát vàng cỏn 
nọ, bụi hồng dặm kia, 1036; 
1950, 2029, 2605, 3021 - 
/ Cát làm ngọc trắng, 
1950: Cát lầm đục lên làm 
nhơ bẩn cả khối ngọc trong 
trắng, tỷ dụ người đẹp bị 
hành hạ khổ sở - Cát đập 
sóng vùi, 2605 : Chỉ thân 
người luân lạc ví như bị 
chìm đắm. 


CĂM (1) : Tức giận ngầm. 
Vd. Phần cãm nôi khách, 
852, tức giận ngầm đối với 


tại 


hành động của bọn khách 
làng chơi. 


CÁN VĂN (2) : Gan hỏi 
cho cùng ; nói cặn kẽ xoắn 
vó với nhau. Vd. Tóc tơ căn 
vặn tấc lòng, 451 ; 1367. 


CÁP SÁCH(1): Cái khung 
gồm hai thanh đứng để kẹp 
chồng sách ở giữa mà treo 
lên hay mang ởi cho tiện. 
vd. Túi đàn cặp sách, 278. 


CẮT (3) : Chia glao công 
việc cho người ta. Vd. Cắt 
người coi sóc, 992 ; 1924, 
2826. 


CÀY (18) : Vd. Vạch da 
cây vịnh bến câu ba vần, 
100 ; 121, 132, 144, 174, 
279, 6/74, 678, 743, 1120, 
1652, 1914, 2018, 2029, 
2118, 2280, 3042, 32388 -/ 
Cây cong (1) : Cây uốn 
khúc ; cành cây uôn khúc. 
Vd. Sợ làn cây cong, 2118, 
do câu chữ hán “Thương 
cung chỉ điều, kiến khúc 
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mộc nhi cao phi", nghĩa là 
con chim bị cung bắn thấy 
cây cong thì sợ mà bay cao 
- Ấp cây X. Ấp - Bóng 
cây :X. Bóng- Cây quỳnh 
cành đao, 144 : Cây ngọc 
quỳnh, cành ngọc đao, chữ 
dùng để tả vẻ đẹp của 
người có phong cách như 
tiên - Cây trăm thước (1): 
Tức cây bồ đề. X. Có cây 
trăm thước. 


CẬY (7) : 1. Nhờ, mượn 
(6). Vd. Một lời cậy với 
Chung công, 653 ; 723, 
1374, 1890, 2321, 2416 - 
2. Ÿ thế (1). Vd. Có tài mà 
caych"itài, 3247: Nhỡngười 
thâycungthầycòkhônkhéo 
bày mưu đặt kế. 


CẦM (7) : Cái đàn. Vả. 
Buông cẩm xốc áo vội ra, 
291 ; 467, 526, 640, 1400, 
1963, 2577 - / Cầm cờ (1): 
Tức cầm kỳ, đàn và cờ. Tình 
cầm cờ là tình bè bạn. Vd. 
Đem tình cầm sắt đối ra 
cầm cờ, 3110 - Cầm đài 


(1): Chô ngồi để đánh đàn. 
Vôn chỉ chỗ xưa Bá Nha 
thời Xuân thu đánh đàn 
cho Chung Tử Kỳ nghe và 
chô Tư-mä Tương-như thời 
Hán đànchoTrácVãn-quần 
nghe. Vd. Răng nghe nối 
tiếng cầm đài, 463 - Cầm 
đưởng (1): Tử Tiên ở thời 
Xuân thu làm quan huyện 
ở nước Lô, chỉ gẩy đàn chơi 
mà việc quan vẫn chạy. Sau 
người ta gọi dinh quan 
huyện là cầm đường. vd. 
Câm đường ngày tháng 
thanh nhàn, 2875 - Cảm 
lành (1) : Cái đàn nguyên 
vẹn. Vd. Dây loan xin nối 
cầm lành cho ai, 2582. Chữ 
cầm lành có nghĩa là cái 
đàn đã đứt dây (Thuý Kiều 
đã chết chỏng) bây giờ Hồ 
Tôn Hiên xin nối lại dây 
đàn với Kiều để cho đàn 
được nguyên lành trở lại 
- Cầm nguyệt (1) : Tức 
là đàn nguyệt. Vd. Ep cung 
cầm nguyệt, 640 - Cầm sắt 
(1): Đàn cầm và đàn sắt 
hoà thanh với nhau, tỷ dụ 


vợ chồng. Vd. Đem tình cẩm 
sất đổi ra cầm cờ, 3110 - 
Cầm thơ (1) : Đánh đàn 
và ngâm thợ. Vd. Chẳng 
trong chăn gối cũng ngoài 
cầm thơ, 3222 - Cảm trăng 
(1): Đàn nguyệt. Vd. Hiên 
sau treo săn cầm trăng, 467 
- Ôm câm : X. Ôm - Cầm 
đã bén dây, 1963 : Cái 
dây đã quen, đã hợp với 
cái đản ấy, ý nói đã là vợ 
chồng đã hoà hợp nhau. 


CẢM(16): 1.Nắm giữbằng 
tay (8). Vd. Chăng duyên 
chưa đề vào tay ai câm, 
298 ; 650, 688, 800, 858, 
1503, 3022, 3187 - 2. Giữ 
lây (1). Vd. Chăng cầm cho 
vững lại g1ày cho tan, 3162 
- 3, Giử lại, ngăn lại (5). 
Vd. Nàng còn cầm lại một 
ha! tư tình, 212; 385, 1286, 
1857, 2339 - 4. Cầm trong 
tay theo nghĩa bóng là 
tưởng rằng, tin rằng, mong 
răng,chácrăng(2).Vd. Cầm 
như, 680 ; Còn cầm gặp 
đây, 3022 - / Cầm đây (1): 


W 


Chỉ ông Tơ cầm tơ hồng 
để buộc người ta thành vợ 
chồng. Vd. Cầm dãy chăng 
lựa buộc vào tự nhiên, 688 
- Câm lòng (1) : Giữ lòng 
mà không cảm động. Vd. 
Nề lòng có lẽ cẩm lòng cho 
đang, 350 - Câm như (1): 
Cảm bằng, xem như là. Vả. 
Cầm như chăng đỗ những 
ngày còn xanh, 680. 


CẮM CẬP (1): Hình dung 
sư run người lên vì rét hay 
vì tức giận. Vd. Mụ thì cẩm 
cập mặt nhìn hồn bay, 
390. (Củng có bản quôe 
ngư phiên là ngơm ngớp). 


CÁN (11) : 1. Đơn vị để 
tính và đồ dùng để đo trọng 
lượng (4). Vd. Cân vàng, 
686 ; 2331, 2348, 2720 - 
2. Dùng cái cân để cân xem 
nặng bao nhiêu, nghĩa bóng 
là đánh giá (3). Vd. Cán 
sắc cần tài, 639 ; 2680 - 
3. NÑgang, xứng, thãngbằng 
(4). Vd. Làm cho cho hại 
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chotancho cân 1272; 1456, 
2460, 3027 -/Cân lại nhắc 
đi, 2680 : Cân ổi cân lại 
xem nặng nhẹ thế nào - 
Cân sắc cân tài, 639 : Cân 
nhắc, đắn đo, xem sắc và 
tài đáng giả bao nhiêu. 


CÂN ĐẠI (1) : Mũ và đại, 
chỉ phẩm phục của ông 
quan, cúa ông tướng. Vd. 
Rỡmình lạ vẻ cân đa! 223. 


CẬP KẾ (1) : Theo Nính 
lễ con gái 15 tuổi thì eài 
trâm (kê) để tỏ là đến tuổi 
lây chẳng. Cập kẽ là đến 
tuổi cài trâm, tức đến tuổi 
lấy chồng. Vd, Xuân xanh 
xấp xi tới thần cập ke, 36. 


CẤT (8): 1. Giơ lên, ngẩng 
lên (2). Vd. Zäứ bút tay đề, 
1453 ; 1550 - 2. Nâng lên, 
nhãc lên vậi gì có trọng 
lượng (6). Vd. Kiệu hoa eâ£ 
1ó, 14668;2027,2150,2424, 
2790, 2844 - / Cất đầu (1): 
Ngóc đầu lên. Vd. Làm cho 


đày đoa cá? đầu chăng lên, 
1550 - Cất gió (1) : Nhắc 
lên, khiêng lên ở trong gió, 
có ham ý ởi mau như gió. 
Vd. Kiệu hoa câ g71ó, 1466 
- Cất mình (3): Nhấc mình 
lên, có hàm ý nặng nề. Vả. 
Cât. mình qua ngọn tường 
hoa, 2027 ; 2150, 2790 - 
Cất một đồng cân đã già, 
2720 : Đặt một vật ở cân, 
nó cất được, nhắc được quả 
cân nặng một đồng cân, cho 
nên nói cât mót đồng cản. 
Câu này ý nói là cân được 
một đồng cân giả giặn, tức 
là có trọng lượng - Vui này 
đã cất sầu kia được nào, 
2844 : Cât đây cũng nghĩa 
như cá? ở câu 2720, tức vu] 
này chưa cân được, chưa 
xứng được với sâu kia. 


CÂU (10) : Vd. Bến cảu 
ba vần, 100 ; 184, 204, 404, 
1056, 1245, 1296, 17/98, 
2055, 2199 - / Câu Bình 
nguyên quân(1): Tức câu 
thơ nói về Bình nguyên 


quân là câu thơ Đường : 
"Bất trì can đảm hướng 
thuy thị ; Tình nhân khước 
ức B)nh nguyên quân” 
nghĩa là : Không biết gan 
mật cùng ai tỏ, khiến người 
lại nhớ Bình nguyén quân. 
X. Bình nguyên quản. Vd. 
Khiến người lại nhớ câu 
Bình nguyên quán, 2192 
- Câu thân (2) : Câu thơ 
tuyệt hay như thần giúp 
cho làm. Chữ Hán là "thần 
cú”. Vd. Câu thần lai mượn 
bút hoa vẽ vời, 204 ; 1296 
- Câu tuyệt diệu: X. Tuyệt 
điệu - Lấy câu vận mệnh, 
1798 ; Lây lời nói vẻ vận 
mệnh để tự an ủi. 


CÂU (4) : Ngựa non mới 
lớn, ngựa tôt. Vd. Tuyết in 
sắc ngựa cầu giòn, 139 ; 
870, 1602, 1605 -/Rol câu: 
X. Rø; - Vó câu : X. Võ. 


CẤU (6) : Vd. Dịp cẩu nho 
nhỏ cuối ghẻnh bắc ngang, 
96; 170,196,457,912, 2080 


75 


- Câu giá (1) : Cầu có 
gìá (nước đóng băng) phủ. 
Vd. Bae phau cầu giá, 912 
- Cầu Lam :X. Chày sương 
- Cầu sương (1) : Cầu có 
sương phủ. X. Tiêng ga. Šö 
với Cầu giá - Dịp câu : 
%. Dịp. 


CẤU (6): Xin, mong, muốn, 
tìm. Vd. Ai cầu làm chị, 
508,1376,2206,3055,3160 
- / Cầu thân (1) : Xin lấy 
làm vợ. Vd. Đầu đuôi kể 
lại sự ngày cần thân, 1440. 


CẬU (1) : Em của mẹ. Vd. 
Lạy rồi sang lạy cậu mày 
bên kia, 952. 


CÒ KE (1) : Hình dung 
thái độ của con buôn thêm 
bớt như kéo đi kéo lại để 
mặc cả. Vd. Cò kè bớt một 
thêm hai, 647. 


CÓ(165): 1. Trái với không; 
chỉ sự khẳng định (30). Vd. 
Sinh đà có ý đợi chờ, 303; 
412,522,723,741,795, 841, 
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954,973, 1024, 1046, 1129, 
1145, 1347, 1434, 1447, 
15/8, 1581, 18944, 1905, 
2018, 2106, 2123, 2196, 
2415, 2849, 2884, 2909, 
3086. 2. Có ý hỏi hoặc than 
(29). Vd. Cái điều bạc mệnh 
có chừa ai đâu, 108 ; 234, 
340, 418, 796, 981, 1022, 
1174, 1179, 1244, 1260, 
1354, 1402, 1434, 1490, 
1610, 1634, 1874, 1882, 
2182, 2238, 2358, 2415, 
2496, 2623, 2882, 3047, 
3089, 3146 - 3. Chỉ sự tồn 
tại (82). Vd. Phong tình có 
lục, 8 ; Cá nhà :viên ngoai 
họ Vương, 11; 67, 182, 196, 
200,274,279 .280,290, 360, 
380,390,141,607,612,623, 
799, 809, 1018, 1030, 1058, 
1088, 1112, 1151, 1164, 
1172, 1240, 1275, 1353, 
1365, 1418, 1442, 1458, 
1683, 1722, 1747, 1762, 
1811, 1812, 1850, 1914, 
1915, 2024, 2064, 2081, 
2090, 2125, 2166, 2204, 
2289, 2359, 2422, 2451, 
2472, 2544, 2584, 2687, 


2755, 28ã4, 2886, 29386, 
3038, 3072, 3079, 3086, 
3114, ðđ116, 3117, 3118, 
3121, 3125, 3148 - 4. Chỉ 
sự sở hừu (15). Vd. Tiền 
lưng đã có việc gì chăng 
xong, 652; 752, 1005, 1107, 
1108, 11653, 1327, 1901, 
1972, 2529, 2713, 2892, 
2909, 3242, 3247 - 5. Chỉ 
trang thái, hoặc tính chất 
(9).Vd.Lần xem phongcánh 
có bề thanh thanh, 54 ; 65, 
188, 500, 954, 1898, 2604, 
3026 - /¡ Có đâu (2) : Có 
lẽ lại thế sao. Vd. Có đâu 
mà lại ra người hiểm sâu, 
11168 ; 3245 - Có khi (5): 
Cũng có lúc. Vd. Còn thân 
ắt lại đền bồi có khi, 522; 
975, 1046, 1581, 2849 - Có 
lẽ (2) : Tỏ sự phỏng đoán, 
củng có nghĩa là có lẽ nảo, 
khó có thể. Vd. Nể lòng có 
!2 cầm lòng cho đang, 350; 
Hiếu tình có lẽ hai bề vẹn 
hai, 730 - Có rày (1) : Có 
ngày nay,có hanh phúcnhư 
ngày nay. Vd. Chút thân 
bồlÊumàmongcórày 2422 


- Có cây trăm thước có 
hoa bốn mùa, 1914: Sách 
nhà phật có câu “Bồ đề bách 
xích thụ, hên toa tứ thời 
hoa” nghĩa là : Bồ đề là 
cây trăm thước, toà sen la 
hoa bốn mùa. Như vậy thì 
câu này nghĩa là: Có bồ 
đề, cỏ toà sen, tức là có 
cảnh phật. 


CỎ (20) : Vd. Có non xanh 
tận chân trời, 41 ; 58, 78, 
97,140,261, 743,784, 1051, 
1121, 1652, 2197, 2234, 
2486, 2745, 2750, 2769, 
3003, 3042, 3230 -/ Cỏ cây 
(1) : Gọi chung loài thực 
vật, chỉ cảnh tự nhiên. Vd. 
Tuổi này gởi với cỏ cáyc1ing 
vừa, 3042 - Có hoa (2) : 
Cỏ và hoa. Vd. Vùi nông 
một nâm mặc dầu có hoa, 
78. Thực ra là mặc cho có 
mọc, tác giả thêm từ hoa 
để câu thơ có dư vận mà 
ứng với cái sắc đẹp của Đạm 
Tiên ; 2486 - Tấc cỏ : X. 
Tác - Cỏ áy bóng tà, 97: 


Tì 


Bãi có có ánh mặt trời tà 
chiều xuống thành sắc áy 
vàng - Co cao hon thước, 
2234: Cỏ ở sân đã cao hơn 
thước, hình dung cái sân 
văng người tử lâu - Cỏ lan 
mặt đất, 2750 : Cô mọc 
lan man trên mặt đất, hình 
dung chỗ sân không có 
người qua lai - Cỏ lợt màu 
sương, 1121 : Vì có sương 
phủ mà rihìn màu có xanh 
lợt đổi - Có len mái nhà, 
3230: Cỏ mọc xen vào tranh 
ở trên mái nhà, vì nhà lợp 


bằng cỏ, lâu ngày hột cỏ. 


mọc cây, hình dung nhà bỏ 
hoang không có người ở - 
Có nội hoa đèn, 2197 : 
Có ngoài đồng, hoa hèn mọn 
tỷ dụ người đàn bà hèn 
mọn - Có non... Cành lê: 
Hai câu này gốc ở hai câu 
thơ cổ "Phương thảo liên 
thiên bích, Lê ch số điểm 
hoa. là : Có thơm xanh biếc 
liền trời, cảnh lê có mây 
điểm hoa. 
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COI(4): Xem, trông, trông 
nom. Vd. Vậi vàng kẻ giữ 
ngươi] co1, 667 ; 1618, 2396, 
3150 -/ Col sóc (1): Trông 
nom săn sóc. Vd. Cắt người 
eo! sóc, 992 - Khó coi : 


X. Khó. 


CÒI(1): Ống thổi làm hiệu, 
băng sừng, băng ốc hay 
bằng kim loại. Vd. Côi 
sương - / Còi sương (1): 
Cái còi thối trong đêm hay 
buổi sáng để làm hiệu canh. 
Vd. Lâu mai vừa rúc còi 
sương, 867. 


CÖI(10) : Chỉ chung phạm 
vị một miền, một vùng, một 
khoảng không gian rộng có 
ii hạn. Vd. Trăm năm 
trong cô? người ta, 1 ; 908, 
811,1702,2418,2444,2447, 
2632, 2925, 3000 - / Cõi 
biên thuy (1) : Miền biên 
giới. Vd.Nphênh ngangmộ£ 
cỗi biên thuy, 2447 - Cõi 
Đông (1) : Miền đât phía 
đồng tức miền bờ biển. Vd. 


Đại quân đồn đóng cõi Đồng, 
2925 - Cõi hồng trần (]): 
Vùng đât bay đầy bụi đỏ, 
Vd. Một xe trong có! hồng 
trần như bay, 908 - Cõi 
khách(1): Miền đât khách. 
Vd. Nàng từ còi khách xa 
xăm, 911 (BK chép là dặm 
khách xa xăm) - CõI ngoài 
(1) : Miền ngoài, nơi xa. 
Vd. Tạ từ thoắt đã dời chân 
cð! ngoài, 2418 - Cõi người 
ta (1) : Chô người ta sống, 
tức thế man. Vd. Trăm năm 
trong cõi người ta, 1 - Cõi 
trần (1) : Trần gian, cõi 
người ở, theo quan niệm 
nhà phật là chỗ đây bụi 
băm, nhớp nhúa, tục tằn. 
Vd. C2¡ trần mà lại thấy 
người Cứu nguyên, 3000. 


CON(B0) :7. Người hay vật 
do cha mẹ để ra (9). Vd. 
Một trai eon thứ rết lòng, 
13 ; 604, 657, 1530, 1622, 
1666, 1769, 2792, 3019 - 
2.Ch1! người con tự xưng 
(27). Vd. Phân con thôi có 


ra ơi mi sau, 234; 677, 
832, 889, 1256, 1395 - 3. 
Cha mẹ gọi con, hay người 
trên gọi thân người dưới 
vào bực con (6). Vd. Đề con 
bèo nôi mây chìm vì ai, 770; 
771, 895, 951, 1627, 1209 
-4. Loại từ chỉ trẻ con (3). 
Vd. Con trẻ thơ ngây, 815; 
665, 1116 - 5. Loại từ chỉ 
một người nào có ý khinh 
bỉ hay có ý á1 ngại (7). Vd. 
Thì con người ấy ai cấu 
làm chị, 508; 839, 888, 
1158, 1412, 1414, 1678 - 
6. Loại từ chỉ người hay 
phụ nử ở bực dưới, hay bực 
tôi tớ (7). Vd. Con kia đã 
bán chota, 971; 1172, 17298, 
1776, 1814, 1845, 2784 - 
Z. Loại từ chỉ loại động vật 
(7). Vd. Con én đưa thoi, 
39: 270, 846, 1326, 17858, 
1976, 2117 - 8. Loại từ chỉ 
vật vô trì mà có tính lính 
hoạt như động vật (4). Vd. 
Trên yên sẵn có con dao, 
7989; 2201, 2248, 2635 - / 
Con buôn : Kẻ buôn bán, 
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có ý là kẻ chuyên lừa bịp, 
không phải là nhà buôn 
lương thiện. Vd. Ngẫm ra 
cho kỹ như hình con buôn, 
888 - Con cái (1): Từ kép 
dùng để chi con, con trai, 
con gái. Vd. Tìm nơi xứng 
đáng làm con cát nhà, 1012 
- Con con (2) : Nho nhỏ, 
nhỏ bé. Vd. Sau chăn theo 
một vài thằng con con, 138; 
1633 - Con đen (2): Chỉ 
người dân đen, người khờ 
đại (liên hệ với con đó hay 
xích tử chỉngười đân nghèo 
khổ trần trui ). Vd. Mập 
mờ đánh lận con đen, 839; 
1414 - Con hầu (2):Người 
đầy tớ gái. Vd. Phận cøn 
hấu giữ con hầu đám sai, 
1776 - Con mắt (2) : Vd. 
Khen cho con mắt tỉnh đời, 
2201;2248 - Con nước (1): 
Nước thuỷ triều lên. Vd. 
Trông vời con nước mênh 
mông, 2635 - Con người 
(4) : Tức là người, nói phân 
biệt với vật, hoặc có ý khinh. 
Vd. Thì con người ấy ai 
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cầu làm chị, 508; 1158, 
1412,1678 - Con ở(1) : Đầy 
tớ. Vd. Con ơ chúa nhà, 
1814 - Con tạo (1) : Do 
chữ hán " hoá nhị ” tức 
trẻ tạo hoá, người ta xem 
tạo hoá như những đứa trẻ 
tinh nghịch bày ra những 
chuyện cäc cớ trong cõi đời. 
Vảd. Mà xem con ao xoay 
vân đến đâu, 1116 - Con 
én đưa thoi, 39 : Thời giờ 
thìthãmthoắtnhưthoiđưa. 
Chưửháncócâu:”Tuênguyệt 
như thoa ” nghìa là năm 
tháng đi mau như thoi đưa. 
Dùng từ con én là có ý 
nói thời tiết mùa xuân - 
Con én lạc đàn, 211/7 : 
Chim én thường bay thành 
đàn, con én lạc đàn thì bơ 
vơ không biết lối nào mà 
bay, tỷ dụ tình cảnh người 
lưu lạc cô đơn - Con mắt 
tỉnh đời, 2201 : Con mắt 
giỏi nhìn đời, giỏi biết 
người - Con người sở 
khanh, 1158 : Bốn từ này 
đã thành thành ngữ để chỉ 


hang người xo lá, phụ tình 
- Con ong cái kiến, 1758: 
Ty dụ ngươi nhỏ mọn - Con 
ong đã mở đường đi lối 
vẻ, 846 : Hình tượng thanh 
nhà đẻ chỉ tình hình Thuý 
Kiều bị thất thân với Mã 
Giám Sinh - Con tắm đến 
thác vân còn vương tơ, 
1976 : Ÿ nói dù cho đến 
chết thì môi tình vẫn còn 
vương. So với câu thơ của 
Lý Thương - ấn đời Đường: 
Xuân tàm đáo tử ty 
phương tận”, nghĩa là con 
tăm mùa xuân đến chết thì 
mới hết, tơ. 


CÓN (120): 1. Có đó, hãy 
có, lại có, sót lại, dư lại 
(49). Vd. Còn là tỉnh anh, 
116;Hayconthoangthoảng 
hương trầm chưa phai, 
300; Lần lừa ai biết hãy 
còn hôm nay,326;522,5A1, 
552,558, 706,739, 796,830, 
855,1011,1183,1207,1353, 
1694, 1714, 1880, 2098, 
2240, 2274, 2294, 2411, 


2433, 
2642, 
2934, 


2585, 
2678, 
2837, 


2987, 
2710, 
2978, 


2612, 
2818, 
3010, 
3073, 3074, 3084, 3101, 
3156, 3160, 3161, 3163, 
3170-22. Hãychưa hết chưa 
xong, chưa đến (69). Vd. 
Contruyênsửxanh,8; Bóng 
chiều đã ngả đăm về còn 
xa, 114; 164, 168,212, 292, 
430,440,544,557,558,569, 
678,680,718, 720, 731,734, 
745, 798,838,889 ,959,984, 
997,1006,1074,1100,1169, 
1290, 1319, 1398, 1458, 
1543, 1564, 1664, 1754, 
1927, 1960, 19876, 2080, 
2158, 2186, 2242, 2257, 
2328, 2372, 2386, 2520, 
2528, 2576, 2680, 2723, 
2725, 2748, 27B8, 2970, 
3010, 3014, 3022, 3038, 
3046, 3102, 3121, 3152, 
3171 - Ø8. Chi còn có (1). 
Vd. Oan bày còn một kêu 
trời nhưng xa, 596 - 4. Nh. 
Cũng (1). Vd. Thân còn 
chăng tiếc tiếc gì đến 
duyên, 618 - / Còn gì (1): 
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Không còn cái gì nửa. Vd. 
Còn ø1]à duyên, 1880 - Còn 
cầm (1) : Hãy còn mong, 
còn chắc. Vd. Còn cầm gặp 
đây, 3022 - Còn đương 
(2): Trong lúc ấy hãy còn. 
Vd. Còn đương suy nghĩ 
trước sau, 1169 ; 225/7 - 
Còn như (1) : Đến như. 
Vd. Còn như vào trước ra 
sau, 2189 - Còn quê (1): 
Còn đại lãm. X. Quê. Vd. 
Ngồi chờ nước đến nên 
dường còn quáé, 2080 - Còn 
ra (1): Cô còn nứa, có còn 
sông nửa. Vd. Còn ra khi 
đã da mồi tóc sương, 2240, 


CONG (1) : Không thăng. 
Vd. Sơ làn cây cong, 2118 
- / Cây cong : ÄX. Cây. 


CÔ (1) : Từ để gọi người 
con gái có ý chi bực dưới. 
Vd. C2 nào xấu via, 934. 


CÔ QUÁ (1) : Vương hầu 
các nước nhỏ ở Trung - quốc 
xưa thường tự khiêm xưng 
là cô (người mề cốt), là quả 


82 


(người goá bụa). Vd. Kém 
gì eô qua, 2448. 


CỐ HƯƠNG (1): Làng cú, 
quê nhà. Vd. Dân đà rồi 
sẽ liệu về cố hương, 2480 
- Cô nhân (3) : Người củ, 
người thân từ trước. Vd. 
Tìm đâu cho thấy cốnhân, 
1797; Tại ai há dáng phụ 
lòng cố nhân, 2330 ; 2400 
- Cô quốc (2) : Nước củ, 
tức quê hương. Vd. Trông 
vời cô quốc biết đâu là nhà, 
1788 ; 2248. 


CỔ THỊ (1) : Bài thơ cổ, 
bài thơ làm theo cổ thể, 
củng gọi là thơ cổ phong. 
Vd. Gốc cây lại vạch một 
bài cổ £h¡, 182. 


CỔ XUÝ(1) :Trống và kèn, 
âm nhạc. Vd. Bày hàng cổ 
XUý xôn xao, 1467. 


CỐI (4) : 1. Mỡ ra, lột ra 
(2). Vd. Cối xiêm lột áo, 
935 ; 2262 - 2. Cối mở cho 
hả lòng (2). Vd. Cđï tấm 


lòng, 353 ; 1601 - / Cổi 
tấc son (1) : Cũng như cổi 
tâm lòng. Vd. Được lời như 
cố! tâc son, 1601 - Cối tấm 
lòng (1) : Cối mở cho hả 
lòng. Vd. Được lời như cối 
tấm lòng, 353 - Cổi xiêm 
lột áo chán chường, 935: 
'Tức là cối lột hết quần áo 
rachẳắngxấuhổchiecả,(TVK 
và các bản nôm cũ đều chép 
thế. Nhiều bản quốc ngữ 
lại chép số sảng). 


CÔI (5) : 1. Gốc, gốc cây, 
cái cây (4). Vd. Cỗi xuân, 
673 ; 1322, 2656, 2658 - 
2. Chị cây đã già, không 
nầy nở được nữa (1). Vd. 
Xuân côi huyện già, 2237 
- / Côi nguồn (1) : Gốc 
của cây, nguồn của sông, 
tức ÌàmốIđầu,nguyênnhân 
của sự Vật. Vd. Cổỗi nguồn 
củng ở lòng người mà ra, 
2656 - Cỗi phúc (1) : Gốc 
của phúc, nguồn gốc gây 
nên hạnh phúc. Vd. Tu là 
côi phúc tình là dây oan, 


2658 - Cỗi xuân (1) : Gốc 
cây xuân, tỷ dụ cha. Vd. 
Cốt xuân tuổi hạc càng cao, 
673 (theo KROM). 


CÔN QUANG (1): Côn đò, 
du côn. Vd. Khuyến Ưng 
lại lựa một bày cồn quang, 
1624 - Côn quyền (1) : Hai 
rón võ nghệ, đánh gậy và 
đánh tay. Vd. Côn quyền 
hơn sức, 2170, nghĩa là về 
côn và quyền, tức võ nghệ 
thị hơn sức mọi người. 


CỒN (1): Gò đất, đống cát 
nổi ở bờ sông, bờ biển. Vd. 
Cát vàng cần nọ, 1086. 


CÔNG (13) : Công lao, công 
trang, sức làm việc, hiệu 
quả của sự làm việc. Vd. 
Công đeo đuổi chẳng thiệt 
thòi lắm ru, 346 ; 790, 842, 
87B, 1556, 1712, 2557, 
2559, 2606, 2701, 2714, 
2827, 2961 -/ Công cả (1): 
Công lớn. Vd. Nàng Kiều 
công cả chẳng đèn, 2961 
- Công danh (1) : Công 
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nghiệp và danh vọng. Vd. 
Công đanh ai dút. lôi não 
cho qua. 2498 - Công đực 
(2) : Còng lao và ản đức. 
Vd. Bình thành cống đực 
bây lâu, 491 ;2687 - Công 
phu (1) : Sức dùng để làm 
việc. Vd. Nghề chơi củng 
lắm công phu, 1201 - Công 
(trinh (I) : Mưc độ dùng 
sức, dùng công, thường 
dùng theo nghĩa như công 
phu. Vd. Công trinh kể biết 
rmnây mươi, 699 - Công cha 
nghĩa me, 878 : Tục ngứ 
có câu : Công cha như nui 
Thái - sơn, nghĩa mẹ như 
nước trong nguôn chảy ra 
- Công mượn của thuê, 
2827 : Mượn người ra sức, 
trả tiền công thuê. 


CÔNG (1): Đánh. Vd. Thế 
công Từmớitrởrathế hàng, 
2500 -/ Thế công : X. Thế. 


CÔNG (5) : J. Chung, trái 
với tư (2). Vd. Phép công 
chiếu án luận vào, 1417 ; 
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Cóngtư, 2479 - 2. Việc quan 
(3). Vd. Cửa công, 1378 : 
1404, 1461 - ớđ. Tước phong 
cua chế độ phong kiến xưa. 
X. Công hấu - / Công hầu 
(1): Tước công và tước hầu. 
Vd. Vào luỗn ra cúi công 
hảu rmaa chỉ, 2468 - Công 
nha (1): Chỗ nha môn làm 
việc quan. Vd, Công nha 
vào buổi rang ngày, 2595 
- Công tư (1) : Chung và 
riêng. Vd. Công tư vẹn cả 
hai bề, 2479 - Cửa công: 
X. Ca. 


CỔNG (1): Cửa lớn để vào 
nha. Vd. Kín cổng cao 
tường, 267 - / Kín cổng 
Chì 


cao tưởng nhà 


nghiêm kín. 


CỐT (1) : Bà cốt. Vd. Một 
cốt một đỏng, 1162-/Đồng 
cốt : X. Đồng. 


CỐT CÁCH(1): Nghĩa đen 
là bộ xương, nghĩa rộng là 
Xương vóc con người, hình 


dáng thân thể. Vd. Man cốt 
cách tuyết tỉnh thân. 17 
- Cốt nhục :2:: 1. X:rzng 
thị, chì ngươi thân tình, 
tình xương thịt, Vd, Sao 
cho co£ nhục vẹn tuyên, 
B99 - 2. Chị còn xương mà 
sinh ra thịt, cũng như chết 
mà làm sóng lại. Vd. Dám 
nhờ cốt nhục tử sinh, 1099 
- Côt nhục tử sinh, 1099: 
Nói cái ơn to lớn, như chỉ 
còn xương mà làm cho sinh 
thịt, đá chết mà làm cho 
sống lai - Mai cốt cách: 
X. Mai. 


CƠ (7): Then máy (4). Vd. 
Cơ trời, 715 ; Trong cơ ãm 
cực dương hồi khôn hay, 
2646 : 2883, 30856 - 2. Thời 
cơ (1). Vd. Cơ hội ngộ, 376 
- 3. Cự mưu (2). Vd. Thưa 
cơrnu củng cầu hoà, 1876; 
1947 - / Co duyên (2) : 
Tư nhà phát, chỉ cái then 
máy tạo nên nhân duyên. 
Vd. C7 duyên nào đã hết 
đâu vội gì, 2412 ; 2973 - 


Cơ hôi (1) : Dịp xảy đến. 
Vd. Bởi nghe lơi thiếp đến 
cơ hội này. 2530 - Cơ hội 
ngộ (1) : Thơi cơ để gặp 
nhau. Vd. Ngâm cơ hội nøö 
đã dành hôm nay (Các ban 
nôm phản nhiều chép là 
cơ hội ngõ : TƯK và BK 
chép là cơn hội ngô, cô lẽ 
sal), 376 - Cơ trởi (2) : 
Theo quan niệm xưa, cái 
then máy vần xoay của trời 
khiến xảy ra việc nọ việc 
kia. Vd. Cơ trởi dâu bể đa 
đoan, 715 ; Răng trong tác 
hợp eø trời, 3036. 


CƠ (1) : Trong binh chè 
thời phong kiến, quân đội 
ở trgoài các trần, các tĩnh 
ch1a làm cơ, quản đội ở kinh 
đô chia làm vệ. X. Vá. Vả. 


Cơ ngoài song nhị, 2312. 


CỜ (12) : Cờ xi. Vd. Phút 
đâu trận gió cuốn cơ đến 
ngay. L20;825,2258, 2267, 
2271, 2298, 2299, 2355, 
2449, 2504, 2509, 2514 -/ 
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Cờ chiêu phủ (1) : Cờ của 
đao quân đi chiêu phú, 
chiếu dụ vô về. Vd. Kéo 
cờ chiêu phu tiên phong, 
2509 - Cờ đào (1) : Cờ đỏ, 
cờ hiệu của quân đội. Vả. 
Ba quân chỉ ngọn cờ đảo, 
2299 - Cờ đã đến tay, 823: 
Có câu tục ngữ: "Cờ đến 
tay ai thì nây phât", tức 
là cờ đã đến tay mình thì 
mình phất, của đã đến tay, 
mình thì minh dùng. 


CỜ (2) : Chứ hán là kỳ, 
một trò chơi, chia hai bên, 
ví như hai đội quân đánh 
nhau. Vd. Mảng vưi rượu 
sớm cờ trưa, 1473 ; 3225 
- Cầm cờ :X. Câm - Cuộc 
cờ : X. Cuộc. 


CỚ (3) : Duyên cớ, duyên 
do. Vd. Cớ sao, 325 ; 717, 
975 - / Cớ sao (2) : Từ 
hỏi. Vd, Cớ saø trần trọc 
canh khuya, 225 ; 975 - 
cớ chỉ (1) : Nh. Cớ sao. 
Vd. Cớ ch¡ ngồi nhắn tàn 
canh, 717. 
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CỜI : X. Cối. 
CỚI : X. Cưỡi. 
CƠM:X. Giá áo túi cơm. 


CƠN (16) : Tình hình kịch 
phátcủa bệnh, của thời tiết, 
cúa sự vật, của tình cảm, 
củavânmệnh(11).Vd.Bóng 
tà như giục cơn buồn, 167; 
263 ; Cơn vạ giỏ tai bay, 
616 ; 762 ; Cơn mưa gió, 
847 ; 1069, 2443, 2533 ; 
Cơn bình cách, 2542 ; Cơn 
gia biến, 2779 ; 3065 - 2. 
Như hồi, phen (5). Vd. Cơn 
tỉnh cơn mê, 165 ; Nghĩ 
đòi cơn lại sụt sùi đòi cơn, 
222 ; 1270 - / Cơn mưa 
gió (1) : Tỷ dụ hành động 
đâm dục hung bạo thô bỉ 
đối với người con gái. Vd. 
Một cơn mưa gió nặng nề, 
847 - Cơn tỉnh cơn mê 
(1) : Lúc thì tình, lúc thì 
mê. Vd. Chập chờn cơn tỉnh 
cơn mề, 165. Hình dung tâm 
trang Thuý Kiều khi mới 
bất đầu yêu - Cơn vựng 


(1): Cơn ngât, cơn mê. Vả. 
Mới dầu cơn vựngchưa phai 
giọt hồng, 762. 


CƠN CỚ (2) : Có thể là 
do căn cứ đọc chệch ra mà 
chuyển thành nghĩa như 
duyên cớ. Vd. Hỏi cơn cớ 
gì, 224. Hoặc chuyển thành 
nghĩa như can hệ. Vd. 
Chẳng cơn cớ gì, 1112. 


CỢT (1) : Trêu ghẹo, đùa 
bỡn. Vd. Cười phân eø‡ son, 
1591 - / Cười phần cợt 
son : X. Cười, 


CŨ LAO (1) : Công lao khó 
nhọc của cha mẹ nuôi con. 
Vd, Duyên hội ngộ đức cù 
lạo, 6Õ1. 


CỬ MỘC (1) : Chữ Kinh 
Thĩ chỉ cái cây to, gốc 
không thăng, che chở cho 
cây con ở dưới, tỷ dụ người 
trên hay cha mẹ. Vd. Một 
cây củ mộc một sân quế 
hoè, 3238. 


CŨ (12) : Chỉ cái gì có đã 


lâu, không mới. Vd. Chạy 
vào chốn cử phòng hương, 
1661 ; 1671, 1756, 1794, 
2055, 2056, 2328, 2/44, 
3078, 3144, 314/7, 3196 - 
/Cũ càng (1) : Cũng nghĩa 
như cú, tử càng là điệp âm 
của từ c1. Vd. Chút nghĩa 
cũ cảng, 2241 - Nghĩa cũ 
càng : X. Nghĩa - Người 
cũ : X. Người. 


CỦA (15) : 1. Của cải, tiền 
bạc, đồ đạc ; tài sản (14). 
Vd. Ơn lòng quân tử sá gì 
ciia rơi, 308 ; 309, 317, 356, 
583, 786, 739, 832, 1011, 
1377, 2066, 2808, 2817, 
2827 - 2. Gọi người một 
cách khinh bỉ, xem như cái 
đồ. Vd. Kháo oan gia của 
phá gia, 2097 - / Của nhà 
(1) : Của riêng mình. Vd. 
Thêm lây của nhà, 317 - 
Của mấy mươi (1) : Của, 
vật đáng g1á có bao nhiều 
đầu. Vd. Chiếc thoa là của 
mây mươi, 309 - Của phá 
gia (1) : Đồ phá gia, ý nói 
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chứa ca! đỏ, cái hang người 
này rói đến tan nhà. Vả. 
Khéo oan gìa cua phá gia, 
2097 - Của riêng tây (1): 
Của, đó đạc riêng của từng 
người. Vd. Đồ tế nhuyên 
cửa riêng tây, 583 - Của 
tin (2) : Vật để làm tìn. 
Vd. Cua tin gọi một chút, 
này làm ghi, 356 ; 739 - 
Của trời (1): Của quí trời 
cho. Vd. Vốn nhà cũng tiếc 
của trời cùng tham, 832. 
Chì sắc đẹp của Kiều - Của 
dẫn tay trao, 1377 : Của 
dân cưới đem đến mà trao 
tay cho - Công mượn của 
thuê : X. Công. 


CÚC (3) : Vd. Xuân lan 
thu cúc, 162 ; 638 ; Sen 
tàn cúc đã nở hoa, 1795 
(Liễu văn, Phúc văn đèu 
chép mai lại nở ra ; Quảng 
tập chêp cúc đã nơ hoa, 
thông nghĩa hơn) - / Xuân 
lan thu cúc : X. Xuảán. 


CÚI (7) : Gục xuống. Vd. 
Người e cúi đầu, 322 ; 487, 
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1351, 1822, 1858. 2468, 
3130 - / Cúi đầu (5) : Gục 
đầu xuông. Vd. Khi tựa gối 
khi cú! đầu, 4§7 ; Cuì đầu 
luồn xuống mái nhà, 1851, 
nghĩa là chu nhục mà vào 
làm lẽ mọn ở trong nhà; 
1822, 185, 3130 - Vào luồn 
ra CÚI : X. Vào. 


CỦI (1) : Cái chuồng có 
song để nhốt súc vật. Vd. 
Tháo eứ: số lỏng, 1072 - 
/ Tháo cũi số lồng : X. 
Tháo. 


CUNG(8): 1. Bực đâutrong 
âmgiaixưa của TrungQuöỏc 
(2). Vd. Cung thương, 31; 
472 - 2. Chi bực trong âm 
gial (1). Vd. Lọt tai nghe 
suốt năm cưng, 3205 - 3. 
Theo phép chuyên nghĩa, 
chỉbàinhac, hoặc điệu nhạc 
(6). Vd. Ép cung cầm 
nguyệt, 640 ; 1246 ; Làm 
chì lỡ nhịp cho đàn ngang 
eunø, 1460 ; 2568, 2569, 
2577 - / Cung cầm (1) - 


Tức la eung đàn, bài nhạc 
đánh đan, điệu đàn, bài đàn. 
Vd. Cung cảm lựa những 
ngày xưa, 2577 - Cung đàn 
(1) : Bài nhac đánh đàn. 
Vd. Cung đan nhật tâu, 
2568 - Cung thương (2): 
Âmgiaicủaâm nhaeTrung 
Quốc gồm năm bực là ngủ 
âm hay năm cung : cung, 
thương, dốc, chuỷ, vũ. Lây 
hai bưc đầu để chỉ cä âm 
giai, để chỉ âm nhạc, theo 
phép hoán dụ. Vd. Cung 
thương làu bực ngủ âm, 
31 ; 472. 


CUNG (3): Cung điện. Và. 
Cung mây, 327 ; Vả trong 
thêm quế cungtrăng, 1339; 
1636 - 7 Cung mây (1) : 
Cung trăng ở trên mây. Vd. 
Tháng tròn như gởi cung 
mây, 327 - Cung nga thể 
nữ (1) : Gọi chung những 
người con gái hầu ha trong 
cung vua chúa. Vd. Cung 
nga thể nữ nối sau, 2263 
- Cung Quảng ở Hằng 


(1) : Chị Hăng Nga ở trơ 
trọ1 trong cung Quảng Hàn 
trên mặt trăng. vd. Liều 
như cung Quảng ä Hăng, 
1636 - Cung trăng (1) : 
Chi cung Quảng Hàn ở mặt 
trăng. Vd. Thêm quê cung 
trăng, 1339 - Thêm quế 
cung trăng : X. Thêm. 


CƯNG (I) : Một thứ vũ 
khí dùng để bắn tên. Vd. 
Phải cung rày đã sợ làn 
cây cong, 2118. 


CUNG CHIỀU (1) : Làm 
tờ khai để thú nhận tội. 
Vd. Bát người bảo lĩnh làm 
tờ cung chiêu, 1150. 


CỦNG (2) : Hết, cuối, tột, 
không có lối thoát. Vd. Thế 
cùng nàng mới xa gần thở 
than, 2116 ; 2119 - / Cùng 
đường (1) : Không còn 
đường nào khác nữa. Vủd. 
Cung đường dù tính chữ 
tòng, 2119 - Thế cùng : 
X. Thế. 


CỪNG (32) : 1. Tô ý hợp 
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nhau, hợp với, là một với 
(26). Vd. Mới củng nhau 
lúc ban ngày đã quên, 194; 
447,551, 1117, 1367, 1399, 
1407, 1855, 1977, 1992, 
2104, 2178, 2260, 2283, 
2316, 2813, 2822, 2860, 
2956, 2989, 3001, 3034, 
3058, 3133, 3190, 32138 - 
2. Nghia như với (6). Vd. 
Để sau nên thẹn củng 
chàng bởi ai, 520, 1ã32, 
1539, 2760, 2879, 2889 - 
/ Cùng nhau (14) : Đồng 
đầu, lấn với nhau. Vd. Mới 
càng nhau lúc ban ngày 
đã quên, 194 ; 551, 1117, 
1367, 1399, 1407, 197/7, 
2283, 2813, 2989, 3001, 
31353, 3190, 3213. 


CỨNG (181): 1. Tỏ ý tương 
tự, để lặp lại một ý đã tỏ 
ở trên (53). Vd. Cũng nức 
tiếng nàng,68; Củngngười 
một hội một thuyền, 202; 
Nàng Ban ả Tạ cũng đâu 
thế này, 406 ;492,608, 663, 
864, 943, 1016, 1061, 1187, 
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1193, 
1423, 
1653, 
2045, 
2218, 
2431, 
2534, 
2689, 


1205, 
1498, 
1670, 
2087, 
2306, 
2456, 
2544, 
2694, 


1317, 
1546, 
1970, 
2139, 
2308, 
2481, 
2639, 
2702, 
2950, 2952, 2990, 3030, 
3092, 3108, 3128, 3155, 
3218, 3226 - 2. Tó ý trùng 
điệp (16). Vd. Vốn nhà cửng 
tiếccủa trờicungtham,832; 
1366, 1533, 1534, 2140, 
2148, 2178, 2940, 3100 - 
3. Tỏ ý khăng định sau 
những từ ví dù, dâu, đã 
chăng, thế nào, như thế, 
hay sau những ý tương tự 
(37). Vd. Nên chăng thì 
củng, 334 ; 460, 494, 594, 
679, 692, 697, 817, 1204, 
1226, 1396, 1488, 1686, 
1902, 1958, 1964, 19/6, 
1990, 2020, 2078, 2107, 
2204, 2336, 2358, 2375, 
2376, 2516, 2572, 2580, 
2612, 2815, 2992, 3052, 
3088, 3168, 3186, 3222, - 


1192, 
1416, 
1606, 
2010, 
2178, 
2344, 
2492, 
26B7, 


4. Để nêu một sác thái gì 
trong tình ý, ý quả quyết, 
ước chừng, rnong môi, 
khuyên nhứử, biện bạch, tuỳ 
cơ, bất đắc dĩ, ái ngại, mia 
mai, liều lĩnh, chán chường 
(75). Vd. gia tư nghĩ cũng 
thường thường bưc trung, 
12; Lời rằngbac mệnh củng 
là lời chung, 84 ; Chị cửng 
nực cười, 105 ; 180, 344, 
355, 420, 486, 610, 626, 
679,681,683, 721,830,840, 
863, 904, 948, 10Ô7, 1018, 
1032, 1064, 1112, 1115, 
1148, 1176, 1201, 1276, 
1342, 1348, 1376, 1445, 
1448, 1450, 1470, 1481, 
1516, 1540, 1556, 1524, 
1590, 1600, 1753, 1756, 
1766, 1781, 1782, 1854, 
1907, 1911, 1912, 1952, 
1961, 1962, 2018, 2164, 
2176, 23280, 2866, 2369, 
2403, 2542, 2656, 2880, 
3030, 3042, 3067, 3068, 
3083, 3116, 3150, 3214, 
3250, 3254. 


CUỘC (7) : Cũng nói là 
cục. 1. Chỉ một hiện tượng, 
một sự kiện lớn (2). Vả. 
Cuộc bể đâu, 3; Cuộcvuông 
tròn, 1831 - 2. Chi say hội 
nhau mà chơi bời, mà đánh 
cờ đánh bạc (5). Vd. Cuặc 
say đầy tháng, 1230 ; 1299, 
1848, 1860, 3223 - / Cuộc 
bể dâu (1) : Cuộc thay đối 
biển xanh hoá thành nương 
đâu, tỷ dụ những sự biến 
đối lớn ở trong đời. Chữ 
hán là "tang hải hay 
"thương hải biến vị tang 
điền”. Vd. Trải qua một cuộc 
bể dâu, 3 - Cuộc eờ (1): 
Chi sự đánh cờ. Vd. Khi 
chénrượu khi euộccờ,3223 
- Cuộc vuông tròn (1) : 
Sự kết duyên, sum họp. 
Vd. Trăm năm tính cuộc 
vuông tròn, 1331. 


CUỐI (9) : Đối với phần 
đầu, tức phần sau củng, 
phần tột cùng, phần chát. 
Vd. Dịp cầu nho nhỏ cuối 
ghềnh bắc ngang, 56 ; 366, 
390, 498, 546, 566, 2061, 
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2751, 3154 - /¡ Cuối tròi 
nhạn thưa, 566 : Ở cuối 
trời thì chím nhạn bay lác 
đác, vì bây giờ là cảnh cuối 
xuân, đầu hè nênchĩm nhạn 
đã bay về miền Bắc xong 
rồi.- Chắn mây cuỗi trời: 
X. Chân - Đầu mây cuối 
mặt : X. Đầu. 


CUỘI CƯNG MAY :X. Gởi 
CUng nay. 


CUỐN (6) : 1. Cũng như 
CUØH, xoay tron một vật gì 
hình dải ở quanh một cái 
trục, một cái lõi (3). Va. 
Ngọn gió cuốn cờ, 120 ; Cao 
cuôn bức là 1803 ; 3214 
- 2. Chỉ hiện tượng do gió 
gây nên như cuởn vật gì 
(2). Vd. Gió cuôn mặt 
duềnh, 1053 ; Bụi cuốn 
chỉnh an, 1521 - ä3. Loại 


từ chỉ cây lụa, cây gấm 


cuôn quanh một cái trục 
(1). Vd. Gâm trăm cuốn bạc 
nghìncân,2331-/Gió cuốn 
cờ: X. Go. 


CỨ (12) : 1. Dựa vào làm 


32 


băng chứng, chiếu theo (9). 
Vd. Cu trong mộng triệu 
mà suy, 285 ; 235,940, 972. 
1419, 1425, 1726, 2208, 
2388- 2. Chi tình hình theo 
lệ theo là hay tự nhiên tiếp 
theo việc trên (3). Vd, Hav 
cư trông vào một ta, 1364: 
Lại cứ lầu xanh phó về, 
1420 ; 3234 - / Cư phép 
gia hình, 1419 ; 1425 : Cứ 
theo pháp luật mà thị hành 
hình phạt. 


CỬ (2): Chỉ mức thời gian. 
thường cư 2 ngày một cử 
(10 ngày là một tuần), cũng 
dùng như từ tiết. Vd. Cứ 
gió tuần mưa, 567 ; Cứcuối 
xuân, 2061 -/ Cữ gió tuần 
mưa, 567 : Người đixa phải 
trải qua cữ gió nảy tuần 
mưa khác. 


CỬA (35) : 1. Chỗ ra vào 
(31). Vd. Xôn xao ngoài cửa, 
64;271,431,526, 529, 704, 
921 ; 941, 946, 1043, 1047, 
1142, 1221, 1378, 1404, 
1461, 1716, 1801, 19685, 
2037, 2061, 2076, 21053, 


2272, 2368, 2627, 2861, 
2989, 3107, 3229 - 2. Theo 
phép chuyển nghĩa là cái 
nhà (3. Vd, Đã đem mình 
bán cửa tao, 1733 ; 1783, 
3240 - 3. Từ cưa nhà dùng 
tách đôi (1). Vd. La cưa 
la nhà, 1143 - / Cửa bể 
(1): Chỗ sông chảy ra biển, 
Vd. Buồn trông cửa bề, 
1047 - Cửa bồ đề (1) : Cửa 
phát, nhà chùa. vd. Cùng 
nhau nương cửa bổ đề 2989 
- Cửa bồng (1) : Bồng là 
mui thuyền, theo phép 
chuyển nghĩa tức là cái 
thuyền, cứa bồng là cửa 
thuyền. Vd. Cửa bồng vội 
mở rèm châu, 2627 - Cửa 
công (1) : Cửa quan, chỉ 
chô nha môn. Vd. Thân vào 
cưa công, 1378; 1404, 1461 
- Cửa hàng (1) : Nhà buôn 
bán. Vd. Cửa hàng buôn 
bán cho may, 941 - Cưa 
là (1) : Do chử già-lam, 
dịch chứ phạn để chỉ cái 
chùa. Cửa gia tức là nhà 
chùa, cũng như cửa thiền. 
Vd. Có người đàn việt. lên 


chơi ca già, 2064 - Cửa 
không (1) : Tức cửa phật, 
nhà chùa. Nhà phật cho 
mọi sự, mọi vật đều là hư 
không (săc sắc không 
không). Vd. Rắp đem mệnh 
baexIin nhờcứa không, 1910 
- Cửa ngăn (1) : Cửa lớn 
ở phia trước sân để ngăn 
nhà với đường. Vd. Tin đâu 
đã thây cửa ngăn gọi vào. 
526 - Cửa nhà (2): 1. Chỉ 
nhà ở. Vd. Cửa nhà đầu 
mật, 1716 ; 2105 - 2. Chỉ 
sư kết hôn để nên cửa nên 
nhà. Vd. Cưa nhà dù tính 
về sau, 3159 - Cửa phật 
(1) : Cũng như cửa thiền. 
Vd. Ở đây cửa phậtlà không 
hẹp gì, 2076 - Cửa sài (1): 
Chứ hán là "sài môn”, có 
hai nghĩa, một là cửa băng 
củi, cửa nè, chỉ cửa nhà 
người dân thường hay nhà 
người ở ấn, hai là đóng cửa. 
Chúng tôi thêm nghĩa thứ 
hai để tham khảo, nhưng 
thấy nghĩa thứ nhất thích 
hợp với cái nghĩa ước lệ 
hơn. Vd. Cửa sài vừa ngỏ 
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then hoa, 529 - Cửa thiền 
(1): Chữ hán là "thiền môn" 
tức là nhà chùa. Đáng phải 
đọc là cửa chiền. Vd. Cửa 
thiênvừacứcuổixuân 2061 
- Cửa trời (1) : Chi cửa 
nhà vua, triều đình. Vd. 
Cưa trời rộng mở đường 
mây, 2861 - Cửa viên (3): 
Cửa đinh ông tướng. Ngày 
xưa chô dinh ông tướng 
thường dựng xe lân làm cửa 
(viên là xe), cho nên gọi 
là viên môn. vd. Chức ngoài 
cửa viên, 2318 ; 2380, 2512 
- Cửa các buồng khuê, 
1221 : Cửa các chỉ chô đài 
các, buồng khuê là khuê 
phòng, nói chung là "khuê 
các”, chỉ người phụ nữ phú 
quý - Cửa đóng then cài, 
271: Cửa đã đóng then lại 
cài, bốn chử hình dung cái 
tình hình sâu kín. 5o với 
Đóng cửa cài then, 3229. 


CỤC (3): Cực khổ. Vd. Trời 
làm chi cực lắm trời, 659; 
Thiệt riêng đây cũng lại 
càng cực đây, 1970 ; 2782. 
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CƯỜI (19) : ¡ Tô sự vui 
vẻ bằng miệng (9). Vd. Hoa 
cười ngọc thất, 21 ; 734, 
826,1575,1841,1847,1864, 
2014, 2283 - 2. Vui cười, 
vui đùa, chơi bời (4). Vảd. 
Trận cười suốt đêm, 1230; 
1304, 1581, 1591 - 3. Cười 
mà nói (3). Vd. Cười rằng: 
Đã thế thì nên, 1451 ;2200, 
2275 - 4. Tươi vuI như cười 
(1). Vd. Hoa đào năm ngoái 
còn cz7zở! gió đông, 2748 - 
ö. Chè cười (2). Vd. Kẻ chê 
bắt nghĩa người cười vô 
lương, 1186 ; 1588 - / Cười 
cơt hoa (1) : Cười đùa với 
khách ở bên hoa. Vd. Khi 
ngâm ngợi nguyệt khi cười 
cợt hoa, 1214 - Cười nụ 
(1): Cười chúm chim như 
hoa còn là nụ chưa nở. Vd, 
Người ngoài cười nụ người 
trong khóc thầm, 18ã6 - 
Cả cười : X. Cả - Cưởi 
cười nói nói, 1983 : Hình 
dung cái vẻ Vừa cười vừa 
nót một cách ngọt ngào - 
Cười nói tỉnh say, 1575; 
1847 : Vừa cười vừa nói, 


như tỉnh như say - Cười 
phân cơtson, 1591: Trang 
điểm cho đẹp và cười vợt 
vui đủa - Ngâm cười chín 
suối :X. Ngậm - Giận ru... 
Cười ru : X. Giận ru. 


CƯỜI (1) : Ngồi lên lưng 
một con động vật mà đi. 
Cũng nói là cỡi. Vd. Cưỡi 
rồng - / Cưỡi rồng (1) : 
Lây chồng tôt. Chữ hán là 
"thừa long”. Sách Sơ học 
ký chép rằng : Hoàng 
Thượng làm tư đồ cùng với 
Lý Nguyên Lễ đều lấy con 
gái thái uý Hoàn Yên, người 
đời khen rằng con gái của 
thái uý đều được cưỡi rồng. 
Vd. Phỉ nguyền 
phượng, đẹp duyên cưỡi 
rồng, 2212. 


sách 


CƯỚP (2): Dùng sức manh 
mà chiếm lấy cúa người, 
nghĩa rộng là chiếm lây ; 
không trả nợ, trả ơn. Vd, 
Cướp sông, 964 ; 2606 - / 


Cướp sông (1) : Chiếm lây 
ngang nhiên. Vd. Cướp 
sông chồng min, 964 - 
Cướp công cha mẹ, 2606: 
không trả được công ơn cha 
mẹ là cướp công. 


CƯU(1): Mang,cưu mang. 
Vd. Rước dứ cưu hờn, 
1459. Chuốc lây điều 
chắng lành cho mình mà 
mang lấy nối oán giận (Theo 
KOM Các bản nôm khác 
chép mua hòn). 


CỨU (8) : Giúp cho khỏi 
nan. Vd. Hại một người cứu 
muôn người, 2685 ; 2718, 
2780. 


CỬU NGUYÊN (1) : Chín 
suối. Nh. Cứu tuyển, Nh. 
Suối vang. Vd. Cõi trần mà 
lại thây người Cửu nguyên, 
3000 - Cứu tuyển(1) : Chín 
suối. Nh. Suối vàng. Vả. 
Trên Tam đảo dưới Cưu 
tuyên, 1685. 
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CHA (12) : Vd. Tại lòng 
mẹ cha, 334 ; Rẽ cho để 
thiếp bán mình chuộc cha, 
606 ; 655, 767, 774, 878, 
1673, 2482, 2606, 2758, 
2780, 2981 - / Cha mẹ (1): 
Vd. Cướp công cha mẹ, 2606 
- Me cha (2) : Vd. Tại lòng 
mẹ cha, 334 ; 2482. 


CHÁC (1) : Đổi chác, cũng 
có nghĩa là mua lây. Vd. 
Mua não chác sâu, 236 ; 
›Ÿ cũng có khi phiên là 
rước - /í Mua não chác 
sầu : X. Mua. 


CHÀI (1) : Thứ lưới quăng 
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để đánh cá. Vd. Đóng 
thuyền chực bến kết chải 
dăng sông, 2700. 


CHẢI (1) : Dùng lược để 
chỉnh lý tóc trên đầu, 
nghĩa bóng. Vd. Chải gió 
dầmmưa,3080.Ngh1abóng 
thì nói Dãi gió dầu mưa, 
nhưng với từ đầm ở sau, 
thì ở trước phải là từ chải, 
với từ đải thì ở sau phải 
là dầu - / Chải chuốt (1): 
Trau đồi cho óng ả, cho xinh 
xắn. Vd. Hình dung chải 
chuốt, 1060. 


CHAY(1): Trong sạch theo 


quan niệm nhà phật, ăn 
thức ăn làm bằng thực vật 
và khoáng vât là ăn chay, 
trái với ăn thức ăn làm bằng 
động vật là ăn mặn, Vả. 
Muối dưa chay lòng, 2784, 
tức là sạch lòng không bợn 
vết nhơ của thế tục. 


CHÀY (2) : 1. Đỏ bằng đá, 
bằng gỗ dùng để giã vào 
cối Vd. Chày sương - 2. 
Cái dùi hình giống cái chày 
để đánh chuông. Vd. Tiêng 
chày nên sương, 2058 - / 
Chày sương (1) : Tức cái 
chày giả thuốc tiên mà 
người ta gọi là huyền sương. 
Vd. Cháy sương chưa nên 
cầu Lam, 457. Sách Thái 
bình quảng ký chép rằng 
Bùi Hàng đời Đường, sau 
khi thi hỏng, đến Lam-kiều 
(ở huyện Lam-điền tỉnh 
Thiểm-tây) gặp một bà già 
nói răng : Hôm trước có 
thần tiên cho một liều linh 
dược nhưng phải có chày 
ngọc để giã, được chày ấy 


thì lây được vợ, Hàng tìm 
được chày ngọc, giã thuôc 
một trăm ngày, rồi lấy được 
Vân Anh mà thành tiên 
cùngđìmät.Chàyngocchưa 
được giã thuốc ở Lam Điền, 
ý nói chưa thành vợ chồng. 


CHÁY (2) : Bốc lửa ; bị 
lửa đốt. Vd. Trong tro thấy 
một. đống xương cháy tàn, 
1662 ; 1676. 


CHẠY (ð) : 1. Bước đi rất 
nhanh(3). Vd. Tớ thây chạy 
tháng đến nơi, 1655 ; 1661, 
2772 - 2. Chạy trốn, trốn 
tránh (2). Vd. Xa chạy cao 
bay, 1971; Chaychăngkhải 
trời, 2163 - / Chạy chẳng 
khỏi trởi, 2163 : Không 
chạy đâu khỏi được sự chỉ 
phối, sự định đoạt của trời. 


CHẢY (7) : 1. Nước lưu 
chuyển (5ð). Vd. Dưới dòng 
nước cbảy trong veo, 169; 
196, 754, 2931, 3082 - 2. 
Nước hay chất nước tuôn 
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ra(2). Vd. Theo lời như chảy 
dòng châu, 665 ; 3068. 


CHÀM (2): Chất rút ở cây 
chàm, màu xanh sâm, để 
nhuộm. Vd. Trót vì tay đã 
dúng chàm, 1397 ; 2326 - 
/ Mặt như chàm đỗ : X. 
Mặt- Tay đã dúng chàm: 
ÄX. Tay. 


CHẠM (1): Đụng ; thình 
linh gặp. Vd. Chạm mặt 
- /“ Cham mặt (1) : Thình 
lình gặp mặt. Vd. Tiểu thư 
chạm mặt đè tình hỏi tra, 
1886. 


CHAM (1) : Khắc vào. Vả. 
Chạm xương chép đạ - / 
Chạm xương chép dạ, 
2425 : Chữ hán là "Khắc 
cốt minh tâm ”,ngh1a là nhớ 
ơn mãi không quên, như 
chạm vào xương, ghi vào 
lòng. 


CHAN (1) : Nghĩa đen là 
rưới nước canh vào cơm; 
nghĩa bóng thì hình dung 
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nước chảy nhiều. Vd. Giọt 
ngọc như cban, 17859 - / 
Chanchan(1): Nhiều lãm, 
như nước chảy chứa chan. 
Vd, Còn nhiều ân ái chan 
chan, 3163. 


CHÁN (3) : Không thích, 
không ưa, không thèm nứa; 
không dung được nữa. Vảd. 
Liêu chán hoa chê, 1211; 
Bướm chán ong chường, 
1238; Chánta1,2002/Chán 
chường(2):1.Đãtrảinhiều 
rồi, không thích, không thú 
nứa (1). Vd, Quá chiều nên 
äđã chán chường yến anh, 
514-2. Đã trải nhiều không 
biết xâu hổ nữa (1). Vd. 
Cốixiêmlộtáochánchường, 
935 - Chán tai (1) : Nghe 
nhiều đến nôi không muốn 
nghe nửa. Vảd. Chán tai rồi 
mới bước lên trên lầu, 2002. 


CHÀNG (73) : Từ dùng để 
chingườitraitrẻ. Vd, Chàng 
Vương quen mặt ra chào, 
145 ; 245, 362, 380, 428, 


S20, 524, 72/, 756, 774, 
1059, 1062, 1064, 1086, 
1315, 1320, 1326, 1534/, 
1358, 1431, 1439, 1491, 
1532, 1573, 1590, 1608, 
1610, 1670, 1800, 1842, 
1844, 1850, 1858, 1862, 
1890, 1984, 2008, 2103, 
2218, 2328, 2333, 2338, 
2/740, 2760, 27641, 2/66, 
9772, 2776, 2792, 2794, 
2799, 2840, 2863, 2879, 
2880, 2885, 2914, 2928, 
2950, 3012, 3030, 3083, 
3096, 3105, 3109, 3113, 
3126, 3127, 3147, 3165, 
3207, 3217 -/Chàng Tiêu 
(1) : Tức là tiêu lang. Vd, 
Khách qua đường để hứng 
hờ chàng Tiêu, 3126. Có 
câu thơ Đường "Hầu môn 
› hất nhập thâm như hải; 
Tòng thử Tiêu lang thị lộ 
nhân", nghĩa là : Cửa hầu 
vào đấy sâu như biển, từ 
đó chàng Tiêu là khách qua 
đường. Lây điển vợ Tiêu 
lang tên là Lục Châu bị 


bắt dâng cho Quách Tử 
Nghị, từ đó Tiêu lang gặp 
vợ cử phải làm lơnhư khách 
qua đường - Xấu chàng 
mà có ai khen chí mình, 
1610 : Diễn câu tục ngữ: 
"Xáu chàng hồ al'. 


CHÁNH X. Chính. 


CHẠNH (3) : Cảm động. 
Vd. Nỗi riêng riêng chanh, 
242; 1595, 1789 -/Chanh 
niềm(2): Chanh làng, động 
lòng mà nghĩ nhớ. Niềm 
đo chữ niệm là niềm nghi. 
Vd. Chanh niềm nhớ cảnh 
giang hồ, 1595 ; 1799. 


CHÀO (6) : 1. Hỏi tỏ lời 
kính trọng, lễ phép khi gặp, 
khi thấy ai (5). Vd. Chàng 
Vương quen mặt ra chao, 
14ã ; 925, 1095, 2012, 2357 
- 2. Nghĩa bóng (1) : Vd. 
Hoa chào ngõ hạnh, 2862 
- / Chào thưa (1) : Chào 
hỏi lễ phép. Vd. Thoắttrông 
nàng đã chào thưa, 2357. 
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Tác giả mia mai nhắc cái 
thuở Thuý Kiều là nô tỳ 
của Hoạn thư. 


CHAU (3) : Cau lại, nhăn 
lại, nheo lại. Vd. Khi vò 
chín khúc khi chau đôi mày, 
488B ; 1218, 2010 - / Chau 
mày nghiến răng, 2010: 
Cau lông mày lại và 
nghiên răng tổ sự tức tối 
mà khôngphátrađượcbằng 
lời nói việc làm. 


CHÁU (1) : Vd. Cháu nhà 
- / Cháu nhà (1) : Cháu 
ở trong g1a đình tôi, có ý 
nêu lên quan hệ thân thiết 
gần gũi. Vd. Này chàng Bạc 
Hạnh cháu nhà, 2103. 


CHẮC (4) : Dựa vào, cậy 
vào, tin vào một cách vững 
vàng. Vd. Chắc rằng mai 
trúc lại vầy, 1679 ; 2122, 
2999 - / Chắc vào lưng 
đâu, 2122 : Lưng là chỗ 
dựa, chỗ tin. Tác giả dùng 
từ lưng ở đây không phải 
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theo ý nghĩa lưng vốn của 
việc buôn bán, nhưng 
cũng có ý chơi chứ với từ 
lưng vốn, liên hệ với việc 
bán hủm buôn só! ở trên. 
Ÿ nói nếu là kẻ bán hòm 
buôn sói, không phải là 
kẻ buôn bán lương thiện, 
thì tôi lấy gì làm chô dựa 
cho chắc. 


CHĂM CHÚT (1) : Chăm 
nơm, săn sóc. Vd. Thần hôn 
chăm chút]ê thường, 2823. 


CHĂN GỐI (3) : Chăn và 
gôi, nghĩa bóng chỉ vợ 
chồng ăn ở với nhau. Vả, 
Chưa chăn gối củng vợ 
chồng, 2815 ; 3178, 3222. 


CHĂNG (19) : 1. Tức là 
chăng, nói theo giọng bằng, 
nghĩa là không (3). Vd. Vị 
chăng, 257 ; Nên chăng, 
334 ; 339 - 2. Nh. Không, 
dùng để hỏi hay than (14). 
Vd. Đài sương soi đến dấu 
bèo cho chăng, 330 ; 458, 


476,1024,1090,1108,1260, 
1286, 1338, 1634, 2372, 
2428, 2884, 2994 - 3. Tỏ 
ýngơ(2).Vd.*chăngnhững 
sự bắt kỳ, 2077 ; 2228 - 
/ Chăng là (I) : Một cách 
nói để thêm ý nghĩa uyển 
chuyền cho từ chăng. Vd. 
Hoặc là trong có làm sao 
chăng ỉà, 1490 - Chăng mà 
(1): Tức là chăng nữa. Vả. 
Đã không duyên trước 
chăng mà, /5. Câu này có 
nghĩa là : Nếu chúng ta 
khóng có duyên trước với 
nhau chăng nữa. #/€ÓM, 
Quan văn, Phúc văn chép 
là chăng mà ; Liễu văn, 
TVK chép là chẳng thà ; 
Quảng tập chép là thế mà. 
Chúng tôi thây chăng mà 
dùng quen và khiến câu 
thơ thanh thoát nhẹ nhàng 
hơn - Nên chăng : X. Nền 
- Vị chăng : X. Vi. 


CHẲNG(107):Nh. Xhông, 
mà có ý quả quyết hơn. Vd. 


Lại còn đứng lặng tần ngần 
chăng ra, 102 ; 126, 166, 
298,320, 346,410,425,427, 
444,519,556,598,618,652, 
664, 675,680,688, 738,805, 
811, 826, 882, 956, 974, 
1029, 1112, 1135, 1138, 
1158, 1196, 1243, 1252, 
1282, 1322, 1401, 1435, 
1488, 1516, 1541, 1549, 
1550, 1553, 1587, 1692, 
1698, 1701, 1729, 1730, 
1732, 1740, 1754, 1763, 
1808, 1810, 1821, 1824, 
1844, 1861, 1892, 1964, 
1979, 2011, 2074, 2101, 
2102, 2104, 2106, 2111, 
2163, 2182, 2206, 2233, 
2329, 2368, 2392, 2403, 
2409, 2414, 2485, 2505, 
2515, 2679, 2701, 2706, 
2819, 2893, 2900, 2926, 
2961, 2990, 3024, 3096, 
3103, 3106, 3108, 3162, 
3173, 3206, 3222, 3237 - 
/Chắng ai (1): Chẳng phải 
atkhác đâu. Vd. Cùng trong 
thân thích ruột rà chẳng 
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ai, 2104 - Chăng bõ (1): 
Chăngbulại. Vd. Phụ người 
chẳng bö khi người phụ ta, 
2392 - Chẳng chút (1) : 
Không tý nào. Vd. Chắng 
chútbuitrần,3173-Chẳng 
dưng (1): Chăng phải bỗng 
dưng,chăngphảikhikhông 
mà như thế. Vd. Sa cơ mới 
đến thế này chăng dưng, 
1754 - Chăng hề ; Chẳng 
hề chí X. Hẻ - Chẳng hết 
(1): Chẳng đủ hay sao. Vd. 
Thừa gia chăng hết nàng 
Vân, 3237 - Chăng kêo 
(2): Chăng khỏi. Vd. Thân 
con chăng kẻảo mắc tay bơm 
già, 882 ; 1196 - Chẳng 
lọ (1): Chẳng cứ phải như 
thế. Vd. Khi thân chẳng 
lọ là cầu mới thân, 2206 
- Chẳng ngoa (1) : Chẳằng 
sai. Vd, Ngâm lời Tam-hợp 
rõ mười chăng ngoa, 2706 
- Chẳng ngờ (2) : Không 
ngờ rằng thể. Vd. Chẳng 
ngờ gã Mã giám sinh, 805; 
2515 - Chẳng nhe (1) : 
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Chăng còn chối được nửa 
nhe. Vd, Phải người hôm 
nọ rõ ràng chăng nhe, 320 
- Chăng qua (1) : Cùng 
chỉ là. Vd. Chăng qua đẳng 
cốt quàng xiên, 1701 - 
Chẳng quản (1) : Không 
hề ngại. Vd. Một lòng chẳng 
quần mấy công, 2701 - 
Chẳng thà (1) : Thà như 
thế kia còn hơn thế này. 
Vd. Thôi thì mặt khuất 
chẳng thà lòng đau, 664 
- Chăngxong(2). 1. Chẳng 
thôi, chẳng êm, chẳng ổn. 
Vd. Nửa thương nớa sợ bồi 
hồi chăng xong, 2074 - 2. 
Không dứt khoát, không rõ 
ràng. Vd. Ra tuồng lúng 
túng chẳng xong bê nào, 
1732 - Chắng cơn cớ gì 
(1): Chẳng can hệ gì, chằng 
hề gì cả. X. Cơn cớ. Và. 
Có ta đây cùng chẳng cơn 
cớ gì, 1112 - Chẳng dần 
mà đau, 1252: Lòng chẳng 
bị dần mà cũng đau đớn 
- Chẳng đỗ những ngày 


còn xanh, 680 : Cái quả 
không đậu được từ ngày 
còn xanh, tức là xem như 
không nuôi được còn từ 
ngày còn nhỏ - Chẳng hẹn 
mà nên, 811 : Chẳng hẹn 
nhau mà nên thê, mà gặp 
nhau ở cùng một điểm - 
Chẳng ven chử tòng, 
2329: Không trọn vẹn được 
trong cái nghĩa theo chồng, 
tức là vợ chồng phải chia 
rẽ nhau - Chẳng vò mà 
rối, 1252 : Lòng không bị 
vò mà bối rối. 


CHẮP (5) : Nối liền lại. 
Vd. Chắp cánh liền cành, 
515 ; 726 ; Hoa kia đã chắp 
cành này cho chưa, 1264; 
2017, 3253 - / Chắp nhặt 
(1) : Lượm lặt mà chắp lại 
với nhau. Vd. Lời quê chấp 
nhặt dông dài, 3253 (theo 
KOMvà BE). - Chắp cánh 
cao bay, 2017 : Chắp cánh 
vào mà bay cho cao, tức 
là lập kế để trốn đi - Chắp 


cánh liền cành, 515 : Chứ 
hán là "tỷ dực điểu" và "Hên 
lý chi” (chim chắp cánh với 
nhau mà cùng bay, cây kết 
liền cành với nhau mà cùng 
sống), trong bài "Trường 
hân ca” của Bạch Cư-d] đời 
Đường. Nguyễn Du dùng 
những hình tượng này để 
chỉtrai gái kết hợp với nhau 
- Chắp mối tơ thừa, 726: 
Mối tơ tình do Thuý Kiều 
dứt đứt để lại đó, Thuý Vân 
sẽ chắp nối lại. 


CHẢY (9) : Chậm, muộn, 
lâu. Vd. Một mình lưỡng 
lự canh chây, 217 ; B44, 
803,1516,1618,1885,2228, 
3140 - / Chây chăng (1): 
Có chẩy, cö chậm chăng 
nửa. Vd. Chầychänglàmột 
năm sau vội gi, 2228, 

CHẤM (1): Nghĩa như chữ 
Hán điểm; độngtừthìngh1a 
là đặt cát châm, nghĩa rộng 
là làm cái m mà động tác 
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củng giông như đặt cái 
chấm. Vd. Tóc thê đã châm 
ngang vai, 1631, 


CHÂN (22) : 1. Bộ phận 
trong thân thể động vật 
dùng để đi (15). Vd. Sau 
chân theo một vài thăng 
con con, 138; 260, 316, 801, 
904.1009,1115,1616,1996, 
2060, 2115, 2418, 2520, 
2871, 3057 - / Chãn mây 
(3) : Chỉ chỗ xa xôi ở chân 
trời. Vd, Chân mây cuối 
trời,546; 1052,3057-Chân 
sóng (1) : Phần dưới của 
lần sóng, đối với ngọn sóng. 
Vd. Ngọn bào chân sóng, 
2871 - Chân trời (2) : Chố 
cái đường nhìn thấy trời 
tiếp với đât ở xa. Vd. Cỏ 
non xanh tân chân trời, 41; 
2607 -Chôn chân: X. Đứng 
- Đởi chân : X. ổn - Lỡ 
chân : X. Lỡ - Sẩy chân: 
X. Sây - Chân mây cuối 
trời, 546 : Chỉ nơi xa lãm 
- Chân mây mặt đất, 
1052: Khắp mặt đât đến 
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tận chân mây - Chân trơời 
mặt bề, 2607 : Chỉ chỗ xa 
xôi man mác. 


CHẤP KINH(1):Giữphép 
thường, giữ theo đường lối 
thường. Vd. Có quyền nào 
phaimộtđường châp kính, 
3118 - Chấp uy (1) : Chấp 
hành mệnh lệnh rnà ra 
oal. Vd. Người người châp 
uy, 2308. 


CHẬP(1):Gộpchụmnhiều 
cái vào một chô. Vd. Ba 
cây chập lại một cành mẫu 
đơn, 1426. X. Giáậ£ bị tiên. 


CHẬP CHỜN (1) : Hình 
dung trang thái không cố 
định, không dứt khoát, ở 
đây có nghĩa là như tỉnh 
như mê, như thức như ngủ. 
Vd. Chập chờn cơn tỉnh cơn 
mê, 165. 


CHẤT (1) : Tính chất, bản 
chất. Vd. Chát hằng phi 
phong, 332. 


CHẬTT(3): Tình hìnhnhiều 


vật nhiều người chen chúc 
nhau. Vd. Trong nhà người 
châtrnöt lần như nen, 988; 
2252, 2314. 


CHÂU (20) : 1. Ngọc trai, 
ngọc (10). Vd. Nám châu 
gieo vàng, 198 ; 306, 405. 
921.1057,2627,2963.2987, 
3015, 3203 - 2. Giọt nước 
mặt, do chữ Hán “lệ châu”, 
giọt nước mắt hình giống 
hạtchâu(10). Vd. Đầm đầm 
châu sa, 82; 104, 562, 665, 
1857, 1936, 1944, 2572, 
2848, 3015 / Châu ngọc 
(1): Hạt trai và ngọc, nghĩa 
là quý báu. Vd. Lời nói châu 
ngọc, 1316 - Châu sa (3): 
Nước mắt chảy (giọt nước 
mắtnbưhatchàu).Vd.Đầm 
đâm châu sa, 82; 104, 562 
- Châu về (1) : Hạt cháu 
trở về, nghia bóng là trả 
của quý lại. Vd. Biết đâu 
Hợp phố mà mong châu về, 
306. X. Hợp phô - Giọt 
châu : X. Go - Hạt châu: 
X. Hạt - Rèm châu : X. 


Rèm - Xe châu : X. Xe - 
Châu rỏ duênh quyên, 
3203 : Hạt châu như rổ 
xuống duếnh quyên, tức 
xuống vụng nước trong. X. 
Ấm sao. 


CHÂU (6) : Một khu vực 
hành chinh xưa, ở trên 
huyện. Vd.Vốnngườihuyện 
Tích châu Thường, 1277 ; 
2105, 2108, 21386, 2921 ; 
Chàng Vương cúng cải 
nhiệm thành châu Dương, 
2950 (Các bản Phúc văn, 
TVYYvà Am đều chép Hoài 
đương ; Quan vấn chép là 
Duydương; Quảngtâpchep 
là châu Dương ; BK thâày 
gần sông Tiền đường chỉ 
có huyện Phú đương nên 
sưalaIlà Phú dương Chúng 
tôi thấy huyện Hoài dương 
ở tỉnh An huy ở xa sông 
Tiền đường quá ;Phủ dương 
thì không ổn, vì đó là xem 
địa thế mà sửa lại ; Duy 
dương là tên cú của Dương 
châu, nhưng lại không có 
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phủ huyện nào tên ây. 
Chúng tôi thây Nguyên 
truyện chép rằng Vương 
quan vì đậu giáp bảng (tiên 
sĩ) cho nên được thăng bố 
tri phú Dương châu, do đó 
chúng tôi tướng nên theo 
bản Quảng tập mà chép 
thành châu Dương, tức 
thành Dương châu. Thành 
ây ở huyện Giang đô, tỉnh 
Giang tô ngày nay), 


CHẢU DƯƠNG (1) : X. 
Châu - Châu Thai (3). Tức 
phú Thai châu, thuộc tình 
Chiêết-giang, 2105, 2108, 
2921 - CHâu Thường (1): 
Tức phủ Thường châu, 
thuộc tỉnh Giang tô, 1277. 


CHÂU TRẤN (4) : Bạch 
Cư-di đời Đường có bài thơ 
nói có thôn Châu Trần, 
huyền Cố-phong thuộc 
Từ-châu, trong làng chỉ có 
hai bọ Châu và Trần đời 
đời kết hôn với nhau. Sau 
dùng chữ Châu Trần để chỉ 
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s1 kết hón. Vd. Châu Trần 
nào hơn, 1458; 2094, 2866. 


CHẦU (2): 1. Do chữ hán 
là "triều", chỉ bề tôi đến 
hầu vua chúa; chỉ thời gian 
bề tôi đến hầu vua chúa 
(1). Vd. Trống chầu, 2270 
- 2. Dùng thêm với từ khác 
để tỏ ý tôn kính như đối 
với vua chúa, củng như đối 
vớiquantothìthêmtừ hầu” 
(1). Vd. Rước chầu vu qui, 
2264 -/ Rước châu : Rước 
một cách tôn kính - Trống 
châu : X. 7rổng. 


CHẬU (1) : Cái đồ đựng 
nước để rửa, để trống cá. 
Vd.Cáchậuchimlồng,2184. 


CHE (2): 1. Làm cho khuât 
đi, cho kín đi. Vd. Em đềm 
trướng rủ màn cña, 37 - 
2. Tách từ kép che chở làm 
từ tổ tuyết chở sương che, 
367 : X. Chơ - / Che chở 
(1) : Do câu "trời che đất, 
chớ”, chữ hán là "thiên phú 


địa tái”, tức trời che trùm 
muôn vật, đât chở mang 
muôn vật, che chở thành 
nghĩa là phủ đậy, g1ử gìn, 
bảo vệ, bênh vực. Vd. Tuyết 
sương che chơ cho thân cát 
đăng, 902. X. Tuyết sương. 


CHÈ CHÉẾN (1) : Từ kép 
để chỉ nước chè, chén nước 
chè. Vd. Khi chè chén khi 
thuốc thang, 1749. (Không 
theo nghĩa thường của từ 
chè chén là chè rượu). 


CHE (1) : Bổ nhỏ ra, bổ 
theo chiều đọc. Vd, Trúc 
chẻ, 2439 - / Trúc che : 
X. Trúc. 


CHÉM CHA (1) : Lời rủa 
tỏ ý tức giận. Vd, Chém 
cha cái số hoa đào, 2151. 


CHEN (5) : Len, xen, lẫn 
vào. Vd. Nghe ra tiếng sắt 
tiếng vàng chen nhau, 474; 
917, 1286, 3046, 3132 - / 
Chen vào (1) : Len mình 


vào. Vd. Còn chen vào chốn 
bụi hồng làm chi, 3046. 


CHÉN (24) : Đồ dùng để 
đựng đồ uống, rượu, nước. 
Vd. Lòng xuân phơi phới 
chén xuân tảng tàng, 424; 
453, 701, 728, 893, 1039, 
1499, 1504, 1517, 1518, 
1548, 18571, 1834, 1885, 
1840, 1846, 2235, 2589, 
3061, 3135, 3190, 3223 - 
/ Chén đồng (1) : Chén 
rượu uông để thề đồng tâm 
với nhau. Vd. Tưởng người 
đưới nguyệt chén đồng, 
1089 - Chén hà (1) : Chén 
đưng hà tương là thứ nước 
móc, theo sách Thập di ký, 
uống vào thì đãc đạo, chỉ 
chén rượu ngon. Vd, Chán 
hbasánh giọng quỳnh tương, 
453 - Chén mồi (1) : Chén 
rượubăng đồimôi. Vd. Động 
phòng đìu dặt chén mối, 
3135 - Chén mừng (Ì) : 
Chén rượu mừng Chành 
công. Vd. Chán mưng xin 
đợi ngày này năm sau, 1ð18 
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(Liêu văn, Phúc văn chép 
đêm nảy, bản khác chép 
ngày này) - Chén quan 
hà (1): Chén rượu đưa chân 
người đi xa phải qua ải, 
qua sông. Vd. Tiễn đưa một 
chen quan hà, 1499 - Chén 
quỳnh (1) : Chén quỳnh 
tương, tức chén rượu quí 
như nước ngọc quỳnh, Vả. 
Cùng nhau lại chuốc chén 
quỳnh giao hoan, 3190 - 
Chén thê (1) : Chén rượu 
uống để thề. Vd. Khi ngày 
quạt ước khi đêm chén thể, 
728 - Chén vàng (1) : Chén 
rượu băng vàng. Vd. Thẻ 
hoa chưa ráo chén vàng, 
701 - Chè chén : X. Chè 
- Chén cúc dở say, 3061 
: Chén rượu (rượu cúc) hơi 
say một chút - Chén đầy 
chén vơi, 1840 : Đối với 
giọt đài giọt ngắn. Khõng 
phải tả thực có chén đầy 
chén vơi, mà là một cách 
nói để chỉ sự uống rượu 
chén này đến chén khác 
- Chén tacchén thù, 1835: 
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Chén mời đi, chén mời trở 
lại-Chén xuân tàng tàng, 
424 : Chén rượu tình khiến 
ngà ngà say. 


CHẾO (1) : Cái mái chèo 
đểchèothuyễn,tượngtrưng 
cá1 thuyền. Vd. Gương đàn 
nửa gánh non sông một, 
cheo, 2174. 


CHÉO (1) : Cái hình góc, 
cái góc. Vd. Cháo khăn - 
/ Chéo khăn (1) : Cái góc 
của khăn vuông. Vd. Gói 
vào chéo khăn, 800. 


CHÉP (3) : Ghi, viết, sao. 
Vd. Cho nàng ra đó giữ 
chủa chép kinh, 1916 ; 
Cham xương chápda,2425; 
2825 -/Cham xương chép 
da : X. Chạm. 


CHẾ (2) : Trái với khen; 
phẩm bình là xấu, là tôi. 
Vd. Kẻ chê bất nghìa 
người cười vô lương, 1186; 
1211 - Liễu chán hoa 
chê: X. Liễu. 


CHẾ CHẾ (1) : Hình đung 
cảmgiáenăngnềtronglòng. 
Vd. Lòng năng chếchề, 895. 


CHẾ KHOA (1) : Khoa thi 
do chế độ thường, gồm thì 
hương và thi hội. Vd. Chế 
khoa gặp hội trường văn, 
2859. 


CHÉNHCHÊNH(1):Hình 
dung những cái có thế xiên 
xiên, nghiêng nghiêng. Vd. 
Chênh chênh bóng nguyệt 
xế mành, 185. 


CHÍI (56) : 1. Từ tỏ ý hỏi 
hay than (54). Vd. Phú 
phàng chi bây hoả công, 
85 ; Người đâu gặp gỡ làm 
chì, 181 ; 210, 282, 470, 
491,504,508,521,549,659, 
717, 718, 855, 889, 1018, 
1020, 1180, 1145, 1164, 
1166, 1328, 1365, 1402, 
1427, 1508, 1527, 1541, 
1542, 1544, 1610, 17853, 
1756, 1766, 1830, 1860, 
2154, 2425, 2468, 2495, 
2585, 2640, 2648, 26/79, 


2694, 3024, 3046, 3078, 
3089, 3101, 3111, 3125, 
3146, 3247 - 2. Để chỉ lơ 
lứng (2). Vd. Thì ch: chút 
ước gọi là duyên sau, 76; 
Cũng liều ngọc nát hao tản 
mà ch¡, 1766 -/ Chỉ không 
(1):Chiđâyehứchẳngkhông 
đâu. Vd. Duyên ta mà cũng 
phúc trời chỉ không, 2694 
- Lam chị (17). 1. Từ kép, 
có ý hỏi hay than (14). Vả. 
Người đàu gặp gỡ làm chì, 
181;470, 1013,1020, 1130, 
1328, 1460, 1508, 1544, 
2495, 2640, 2648, 3046, 
3146 - 2. Làm cái gì (3). 
Vd. Trời làm chí cực bây 
trời, 659 ; 2495, 2648 - Mà 
chỉ (2) : 1. Mà làm chi (1). 
Vd. Vào luồn ra cúi công 
hầu mà chi, 2468 - 2. Chỉ 
lửng lơ một điều không 
muốn chỉ rõ (1). Vd. Cũng 
liều ngọc nát hoà tan mà 
chỉ, 1766 - Chỉ nhường 
cho ai, 210 : Có nhường 
cho ai đâu, chẳng nhường 
cho ai cả. 
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CHI(2): Một loài kimthuộc 
sắc xám mà năng, dùng để 
tỷ dụ cái øì sắc xám, hay 
cái øì nặng. Vd. Da chì, 
1746 ; Năng như ch! 1879 
- / Da chì : X. Da - Năng 
như chì : X. Năng. 


CHÍ (1) : Ý quyết định, ý 
muốn, chí định. Vd. Chícao 
- / Chí cao (1) : Ý chí cao 
thương. Vd. Thục nử chỉ 
cao, 3219. 


CHỊ (13): 1. Chỉ người con 
gái! đẻ trước (12). Vd. Thuý 
Kiều là ch7em là Thuý Vân, 
l6 ; 46, 52, 105, III1, 716, 
794, 133, 744, 2715, 3066, 
3160 - 2. Dùng để chỉ người 
đàn bà đáng bực chị, hay 
có ý thân rmnật (1). Vd. Ch; 
Hằng - / Chị em (3) : 1. 
Chị và em (2). Vd. Chị em 
săm sửa bộ hành chơi xuân, 
46 ; 52 - 2. Chỉ người vào 
hàng chị em (1). Vd. Chớ 
nề u hiển mới là chị am, 
128 - Chị Hãng (1) : Tức 
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Hằng Nga ở cung trăng. 
Vd. Chủ trương đành đã 
chị Hãng ở trong, 1340. 


CHÍ (2) : 1. Lấy ngón tay 
mà trỏ (1). Vd. Chỉ non thê 
bể, 1368 - 2. Cầm vật gì 
mà trỏ (1). Vd. Ba quân 
ch? ngọn cờ đào, 2299. Chi 
cờ về phía nào tức là tiến 
quân về phía ãy - / Chỉ 
non thê bể, 1368 : Chỉ non 
và chỉ biển mà thề, ý là 
thề giử lòng bền vững lâu 
dài như non như biển. 


CHI (1) : Lời của vua. Vả. 
Vâng chĩ đặc sai, 2453. 


CHI (1) : Không có gì khác 
thế. Vd. Bên mình chỉthấy 
Giác duyên ngồi kề, 2730. 


CHÍ HỒNG (2) : Chữ Hán 
là "xích thằng". Sách quái 
lục chép rằng Vị Cế đời 
Đường trọ ở Tống thành, 
đặp một cụ già ngồi dưới 
trăng mà xem sách. Vì Cố 
hỏi cu cái chỉ đỏ ở trong 


túi cụ dùng làm gì, cu nói 
dùng để buộc chân vợchồng 
với nhau. Do đó người ta 
dùng từ xích thẳng hay 
chỉ hồng đề chỉ duyên hai 
người trai gái lấy nhau. Vd. 
Dù khi lá thắm chỉ hồng, 
333 ; 2244. 


CHIA (11) : Tách ra, xẻ 
ra, rẽ ra, rời ra, cätra, phân 
phối. Vd. Tóc mây một món 
dao vàng chia đôi, 448 ; 
564, 704, 782, 1038, 1342, 
1519, 1628, 1875, 2698, 
3090-/Chiabào(1): Buông 
ảo ra, rời áo ra cho người 
ta đi. Vd, Người lên ngựa 
kẻ chia bào, 1519 - Chia 
phôi (2) : Phôi do chữ Hán 
là "phối" nghĩa là rải ra. 
Chìa phôi là từ kép, nghĩa 
là cbia \y, ly biệt nhau. Vd. 
Chưa vui sum họp đã sầu 
chia phôi, 550; 1504- Chia 
lòng riêng tây, 1342 : 
Tình yêu riêng đối với từng 
người - Chia phôi ngừng 
chén, 1504 : Khổ vì chia 


ly mà ngừng chén không 
uông được - Rẽ cửa chia 
nhà ; Rẽ thuý chia uyên: 
X. He - Tơ chia rũ tắm: 
5. 7z- Chia gánh chung 
tình làm hai, 3090 : XOM, 
BR chép là sẻ gánh chung 
tình, nghĩa là mối chung 
tình,mðiđồngtãmbaingười 
đều phải giữ với nhau mà 
lạt chia ra làm hai để làm 
môi người giử riêng một 
phần, tức là yêu nhau mà 
không lấy nhau. 


CHIẾC (13) : 1. Loại từ 
chỉ một cái (4). Vd. Chiếc 
thoa nào của mấy rnươi, 
309; 318, 735, 76G - 2. Loa1 
từ chỉ một cái gì có ý một 
mình, một chiếc (8). Vd, 
Chiếcbóngnămcanh, 1523; 
1627, 1792, 195/, 2231, 
2485, 2929, 2995 - 3. Tĩnh 
từ, nghĩa là một chiếc, cô 
đơn(1).Vd.Nưữain gối chiếc, 
1526 - / Chiếc bóng (3): 
Chỉ một mình với bóng. Vd. 
Chiêcbóngnămcanh,1528; 
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1627, 2231 - Chiếc thân 
(1) : Chỉ cái thân ở một 
mình. Vd. Buồng không 
thương kẻ tháng ngày chiếc 
thân, 1792 - Chiếc bách 
giữa dòng, 2485 : chiếc 
thuyền mỏng mảnh ở giữa 
dòng nước chảy, tỷ dụ người 
yếu ớt ở giửa cuộc đời bât 
trắc - Chiếc bách sóng 
đào, 1957 : Chiếc thuyền 
mồng mảnh ởg1ửa sóng lớn, 
chỉ người đàn bà yếu ớt, 
giữa cơn nguy hiểm - Chiếc 
lá la rừng, 2995 : Tỷ dụ 
người lưu lạc. 


CHIẾM BAO (8) : Thấy 
mơ màng trong giâc ngủ. 
Vd. Tỉnh ra mới biết răng 
mình chiêm bao, 214; 230, 
250, 44, 1646, 2836, 2878, 
3014. 


CHIẾM(1) :Tranhlãy được 
phần, được chỗ. Vd. Vương 
Kim đều chiếm bảng xuân 
một ngày, 2860, tức là đỗ 
thì hội - / Chiếm bảng 
xuân : X. Bảng xuân. 
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CHIẾN: Âm xưa của thiền. 
X. Thiển. 


CHIẾN CHIẾN (1): Rành 
rành, sờ sờ. Vd, Hai bên 
gìáp mặt chiên chiên, 1697. 


CHIẾN HOÀ (1) : Đánh 
nhau và hoà giải, chiến 
tranhvàhoàbinh.Vd,Cñhi¡ 8 
hoaá&äp sẵn hai bài, 1373, 
sắp sẵn hai kế chiến và 
hoà để đối phó. Theo 
Nguyên truyện thị Thúc 
sinh sắp sẵn hai kế, một 
là chiến; doa kiện Tú bà 
mua con nhà lương thiện 
về bát làm đi, hai là hoà, 
nếu Tú bà chịu cho chuộc 
Kiểu ra thì trả tiên cho - 
Chiến trường (1) : Chỗ 
hai quân đánh nhau. Vad. 
Dân mình đi bỏ chiến 
trường như không, 2556. 


CHIÊNG (2) : Đồ nhạc khí 
băng đồng, hình tròn, có 
núm ở giữa để đánh, tục 
go! là cá1 bu lu. Vd. Chiêng 
đà thu không, 172 ; Tiếng 


chiêng dậy đất, 2222 
(Nhiều bản nôm chép tiếng 
chiêng; VHTYvà một số bản 
quốc ngử chép tiếng loa). 


CHIẾNG (1) : Từ xưa do 
chư hán là trình, trình bày, 
thưtrinh. Vd. Lạy thôinàng 
lạrênchiềng,773(Vichiềng 
hợp vần không chặt với 
vàng, nên TVK phiên là rén 
chường). 


CHIẾT GIANG (1) : Tịnh 
ở phía đông nam sông 
Trường Giang, 2954. 


CHIẾU AN (1) : Gọi lại 
khiến đừng làm loạn nữa. 
Vd. Đóng quân làm chước 
chiêu an, 2457 - Chiêu hồn 
(1) : Gọi hồn người chết 
về. Vd. Chiêu hồn thiết vị 
lễ thường, 2967 - Chiêu 
phú (1) : Gọi lại mà phủ 
dụ, mà võ về. Vd. Kéo cờ 
Chiêu phutiên phong, 2509 
- Chiêu tập (1) : Gọi về 
nhóm lại, nghĩa hóng là thu 
vén, sửa sang cái gì đã bị 


phá cho trở lai nguyên lành. 
Vd. Mượn màu ch7êu tập 
lại là còn nguyên, 888. 


CHIÊU QUẦN (I) : Tức 
Vương Chiêu Quân, cung 
nứ đời Hán Nguyên để, bị 
gả cho vua Hung nô, khi 
qua ải đánh khúc đàn tỳ 
ba tó tỉnh thương vua nhớ 
nhà, giọng sầu thẩm. Vả. 
Quá quan này khúc Chiều 
Quân, 4798. 


CHIỀU (7) : Hướng theo 
ýmuốn của người khác. Vd. 
Quá chiều nên đã chán 
chường yến anh,514; 1622, 
1911, 2370, 2689, 3057, 
3148 - / Chiều cho ai (1): 
Chiều ý mà nhường cho a1. 
Vd. Chồng chung chưa dễ 
ai chiềuchoaï,2370-Chiều 
lòng (2) : Hướng theo lòng 
muôn (ý muôn) của người 
khác. Vd. Thôi thì thôi cũng 
chiều lòng, 1911 ; 3148 - 
Chiêu người (1) : Hướng 
theo ý muốn của người. Vd. 
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Khi nên trời củng chiếu 
người, 2689. 


CHIỀU (3) : Khoảng thì 
gìØ gần tối. Vd. Bỏng chiều 
đã ngả, 114 ; 170, 263 -/ 
Chiều hôm (1) : Buối cuối 
ngày, sắp tối. Vd. Buồn 
trông cửa bể chiều hôm, 
1047. 


CHIỀU (8) : 1. Bẻ (3). Vd. 
Cúi đầu nép xuống sân mai 
mộtch7ều,1822;2805,3081 
- 2. Vẻ, đáng (5). Vd. Có 
chiều phong vân có chiều 
thanh tân, 188 ; 348, 500, 
1777 - / Chiều trời (]) : 
Vẻ trời. Vd. Phải khi êm 
ả chiều trời, 1777 - Chiều 
xuán (1): Vẻ xuân, chỉ cái 
tình yêu của tuổi trẻ. Vd. 
Chiếu xuân dễ khiến nét 
thu ngại ngùng, 348, tức 
là tình yêu để lộ ra ở vẻ 
con mắt bẽn lẽn. 


CHIẾU (1) : Đề dệt dùng 
để trải chô ngồi, chỗ năm. 
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Vd. Đổi hoa lót xuống 
chiếu năm, 937, 


CHIẾU (1) : Mệnh lệnh 
cúa vua. Vd. Chiêu trời - 
/ Chiếu trời (1) : Chiếu 
của vua (vua thường vị với 
trời). Vd. Năm mây bông 
thấy chiếu trời, 2947. 


CHIẾU ÁN (1) : Cứ theo 
tội trang ghi trong án. Vd, 
Chiếu án luận vào, 1417 
- Chiếu đanh (1) : Chiếu 
theo tên. Vd. Chiếu danh 
tầm nã bắt về hâu tra, 2302. 


CHIM (8) : Vd. Nghe chim 
như nhắc tâm lòng thần 
hôn,918;1091,1281,1508, 
2150, 2184, 2944, 3166 - 
/ Chim lồng (2) : Chim 
bị nhốt trong lồng, tỷ dụ 
người mất tự do. Vd. Chim 
lông khôn sẽ cất. mình bay 
cao, 2150 ; 2184 - Chim 
xanb (2) : Có truyện cổ 
tích nói răng xưa vua Hán 
Vũ đế đương ngồi chơi, có 
con chìm xanh bay đên, 


Đóng Phương Sóc nói : Đấy 
là sứ giả của Tây vương 
mâu đến. Sau người ta lấy 
chĩm xanh để tỷ du sứ giả, 
người đưa tm, hay người 
làm mối. Vd. Dứt. đường 
chĩm xanh, 268 ; 504 - Cá 
chậu chim lỗng : X. Cá 
- Cá nước chim tròi : 
5%. Cá, 


CHIM(4): Đầm xuống dưới 
nước, không nối lên trên. 
Vd. Bèo nổi mây chim, 770; 
2638, 2963, 2987 - / Chìm 
châu (2) : Khiến hạt châu 
chìm xuống nước, tỷ dụ 
người đẹp chết đuối. X. Gieo 
ngọc chìm châu (Nhiều 
bản gôc ngứữ phiên là trầm 
châu) - Chìm nồi (2) : Chữ 
hán là "phù trầm", chỉ 
những biến cố con người 
trải qua ở trong đời, như 
khi thì chìm, khi thì nổi. 
Vả. Bềtrần ch?mnổïthuyền 
quyên, 1903 ; 2932. 


CHIN(5):Con số. Vd. Chín 


chục, 40 ; Khi vò chín khúc, 
488 ; 5/0 ; 734, 1253 - / 
Chín chục (1): Chín mươi. 
Vd. Thiều quang chín chục, 
40 - Chín hồi (1) : Do câu 
"nhấtnhậtcứuhồitrường” 
của Tư Ma Thiên, nghĩa 
là một ngày ruột quăn đau 
chín lần. Vd. Chín hồi vấn 
vít như vầy mối tơ, 570 - 
Chín khúc (1) : Chỉ ruột 
rối như bị vò mà cuộn thành 
chín khúc. Nh. Chín hải. 
Vd. Khi vò chín khúc, 488 
- Chín suối (1) : Chữ hán 
là "cửu tuyển", "cửu 
nguyên", tức Âm phủ, X. 
Suối vàng. Vd. Ngàm cười 
chín suốt hãy còn thơm lây, 
734 - Chin chữ cao sâu, 
1253 : Tức là chín chử sinh 
(đẻ),cúc(nângđỡ),phủ(vuốt 
ve), súc (nuói, cho bú, cho 
ăn), trưởng (nuôi cho lớn), 
duc(dayđô),cố(trôngnom), 
phục(tuytinhmàday),phúc 
(che chớ), chỉ cái ơn đức 
của cha mẹ cao như trời, 
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sâu như biên. Chữ trong 
Kinh THỊ. 


CHIN (4) : Tư xưa nghĩa 
là vốn, vân ; có khi dùng 
theo nghĩa như còn hay chi. 
Vd. Chỉn khôn, 166 ; Chỉn 
e,2021;2051,2509-/Chin 
e (1) : Còn sợ rằng. Vd. 
Chín equêkhách mộtmình, 
2021 - Chỉn ghê (1) : Vốn 
đáng sợ. Vd. Đạo trời báo 
phục chïn ghá, 2309 - Chín 
khôn (1) : Vẫn là khó. Vd. 
Dứt về chín khôn, 166. 


CHINH AN (1): Cái yên 
ngựa của khách đi xa. Vd. 
Dăm hồng bụi cuốn chính 
an, 1521. 


CHÍNH DANH (1): Chính 
tên ây. Vd. Chính đanh thủ 
phamtên]à Hoạnthư,2356. 


CHỈNH NGHI (1) : Xếp 
đặt nghi vệ. Vd. Chỉnh nghĩ 
tiếp sứ vội vàng, 2501. 


CHỊU (11) : 1. Nhận lấy, 
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nhận làm (3). Vd. Em có 
chịu lơi, 723 ; 1152, 2477 
- 2. Chịu đựng (5). Vd, Yếu 
thơ vâng chịu trước sân 
lôi định, 1424 ; 1608, 1761, 
2394, 2895 - 3. Mang tội 
(2). Vd. Thân sau ai chịu 
tội trời ấy cho, 1346 ; 1945 
- 4. Mắc nợ (1). Vd. Hoạ 
vần xin hãy eh;uchàng hôm 
nay, 1320 - / Chịu đen 
(1):Chịu đưng lây cái phần 
đen. Vd. Nôi mình chịu 
đen, 1608 - Chịu lời (1): 
Nhận lời. Vd. Cậy em em 
có chịu ời, 723 - Chỉu tiếng 
(1): Nhận lây cái tiếng. Vd. 
Băng nay chịu tiếng vương 
thần, 2477 - Chịu tốt (1): 
Chử nôm viết là 2, TVW 
phiên là chịu trót ; EN, 
BENpphiên là chÿu tôt đúng 
hơn, có nghĩa là chịu như 
thế, cho yên, cho tốt. Vd. 
Chịu tốt một bề, 975, tức 
là chịu yên một bề như 
vậy không dám cự lạt, 


CHO (166) : 1. Đưa, trao 


vật gì ; tặng, ban, bắt chịn 
(4). Vd. Đã cho lấy chử 
hồng nhan, 1271 ; Hãy cho 
ba chục biết tay một lần, 
1736 ; 2561, 3244 - 2. Đề 
cho, làm cho, cho được (16). 
Vd. Đã cho vào bực bố kinh, 
505 ; 748, 998, 1506, 1619, 
1620, 1772, 1912, 1916, 
1920, 1949, 1962, 2084, 
2190, 3082, 31272 - 3. Sai 
đi (1). Vd. Cho gươm mời 
đến Thúc lang, 2325 - 4. 
Từ để nối một động từ với 
một động từ khác, một tính 
từ hay một danh từ (128). 
Vd. Đã lòng hiển hiện cho 
xem, 129 ; 210, 244, 342, 
350,368,408,470,502,518, 
544,545,546,584,598, 599, 
644,660, 700,709, 724,774, 
792,834.,888,902,941,960, 
971,977, 1042, 1070, 1104, 
1106, 1190, 1198, 1202, 
1211, 1212, 1262, 1272, 
1274, 1288, 1801, 1302, 
1332, 1344, 1359, 1360, 
1392, 1400, 1444, 1460, 


1482, 
1550, 
1618, 
1797, 
1946, 
2078, 
2154, 
2223, 
2824, 
2348, 
2435, 
2564, 
2633, 
2676, 


1510, 
1552, 
1682, 
1862, 
1952, 
2093, 
2156, 
2304, 
2336, 
2352, 
2436, 
2580, 
2642, 
2693, 
2840, 2924, 2930, 2938, 
3066, 3120, 3152, 3162, 
3172, 3194 - 5. Trợ từ tỏ 
ý trao cho, để cho, hướng 
đến, bắt chịu v.v. (20). Vd, 
Hoa là người dưới suối vàng 
biết cho, 94; 330, 606, 1024, 
1066, 1173, 1264, 1364, 
1348, 1546, 1585, 1634, 
1694, 1890, 2201, 2567, 
23713, 2407, 2776, 3054 - 
/ Cho ba chục (1) : Đánh 
cho ba chục roi. Vd. Hãy 
cho ba chục biết tay một 


1549, 
1552, 
1688, 
1864, 
1965, 
2144, 
2164, 
2320, 
2340, 
2370, 
2498, 
2582, 
2644, 
2812, 


1550, 
1617, 
1752, 
1880, 
2041, 
2153, 
2193, 
2322. 
2343, 
2396, 
2518, 
2598, 
2675, 
2816, 
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lần, 1736 - Cho cân (2): 
Để cho ngang, cho xứng. 
Vd. Làm cho cho hại cho 
tàn cho cân, 1272 (Trong 
ba câu 1271, 1272, 1274, 
Nguyên Du lặp lai từ cho 
sáu lần để ám thị cái tàn 
nhân của vận mệnh) ; Mà 
lòng phiếu mẫu mấy vàng 
cho cân, 2348 - Cho đang 
(1): Mà cam, mà chịu được. 
Vd. Lòng nào mà nỡ dứt 
lòng cho đang, 2816 - Cho 
đành (1) : Cho ổn, cho xong 
mặt ấy. Vd. Cho đành rồi 
sẽ liệu bài mỗi manh, 342 
- Cho hay (5): 1. Cho giỏi, 
cho thận trọng (1). Vd. Gin 
vàng g1ữ ngọc cho hay, 545 
2. Từ kép nghĩa là thế mới 
biết rằng (4). Nguyễn Du 
hay dùng từ này làm lời 
chuyền mạch. Vd. Cho hay 
là giống hừửu tình, 243 ; 
1931,2391,3219-Cho qua 
(2) : Để cho qua buổi ấy. 
Vd. Gượng nói gượng cười 
cho qua, 1862 ; Còn toan 
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Tnnở mặt, với người cho qua, 
3152 - CHo rồi (2): 1. Cho 
xong (1). Vd. Thôi thì một 
thác cho rồn, 93633 - 2. Đã 
rồi (1). Vd. Thì đà thắm 
ngọc chìm hương cho rồi, 
2638. Nguyên Du dùng từ 
cho rồi ở đây để ám thị 
răng đối với Thuý Kiều bấy 
gìờ chết là giải thoát - Cho 
cam sư đời, 834 : Khiến 
cho thoả lòng về sự đời - 
Cho hai cho tàn, 1272 : 
Để cho đến tai hại, tối tàn 
- Cho lăn lóc đá cho mê 
mẩn đời, 1212 : Chơi mà 
đến đá củng lăn lóc ra, tức 
là chơi vui thú lắm ; chơi 
đến người đời phải mê mẩn 
đi, tức là chơi say sưa lắm. 
Ba từ cho lặp đi lặp lại 
trong hai câu 1211, 1212 
nêu rõ cái ý Tú bà khuyên 
Kiều phải cúc cung tận tuy 
với nghề. 


CHỌC (1) : Đâm vào. Vả. 
Chọc trời khuấy nước, 
2471, nghĩa là không sợ 


quyền uy gì, và làm náo 
động mọi nơi. 


CHON (4) : Kén, lựa, lựa 
lọc. Vd. Đoạn trường lại 
chọn mặt người vô duyên, 
818; 2187, 2428, 2839 - / 
Kén chọn :X. Kén - Chọn 
đá thứ vàng, 2187 : Chọn 
ngọc ở trong đồng đá và 
thử vàng xem có tốt không, 
ý nói kén chọn lấy người 
tôt, thử xem bụng dạ họ 
có tốt không. (Không phải 
nghìa là chọn hòn đá dùng 
để thử vàng). 


CHONG (2) : Để đèn để 
đuốc cháy lâu mãi. Vd. Dâu 
chong trăng đĩa, 721 ; 1872 
-/ Dầu chong trắng đĩa, 
721: Đểchong đĩa đèn khiến 
hết dầu nên đĩa trắng ra, 
chỉ khuya lãm. 


CHỐC (3) : Một lúc, một 
lát, bông. Vd. La hương 
chóc để lạnh lùng bấy lâu, 
382 ; 543, 3020 - / Chốc 


là (1) : Mới chấc lát đó mà 
đã là. Vd. Cháóc là mười 
mây năm trời, 2239. 


CHỐC MÒNG (1): Từ kép 
xưa nghìa là trông nom, 
Vd. Những là trộm dâu 
thảm yêu chốc mòng, 158. 
(Sách Truyền kỳ mạn lục 
giải âm dịch chúc vọng là 
chốc mòng ; đó là ầm xưa 
của chúc vong). 


CHỐI (1) : Không nhận, 
từ khước. Vd. Hết lời khôn 
lẽ chối lời, 3129. 


CHÔN (3): Vùi xuống đất, 
vùi xác chết, nghĩa bóng 
là làm hại. Vd. Thác chấn 
quê người, 890 ; Một tay 
chôn biết mấy cành phù 
dung, 1160, nghĩa là làm 
hại bao nhiêu cô gái đẹp; 
2520 - / Chôn chân (1): 
X. Đứng 


CHỒN (1): Mỏi, chán. Vd. 
Bảy lâu đã chổn, 324. 


CHỐN (19) : Nơi, chỗ, xứ. 
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Vd. Mừng thâm chôn ấy 
chưbà1,281;395,991,1661, 
1671, 1984, 2016, 2053, 
2085, 2099, 2209, 2284, 
2608, 2663, 2666, 2738, 
2821, 2972, 3046 - / Chốn 
buihồng(1): Chỗ buibăm, 
chì cuộc đời náo nhiệt, bẩn 
thu. Vd. Còn chen vào chốn 
bụi hồng làm chị, 3046 - 
Chốn Ấy chữ bài, 28! : 
Có ý kiến cho rằng vốn là 
suy ý chứ bài, chữ địa suy 
bị lộn thành 34 chốn, chử 

thì cứ đọc theo âm 
Hán là ý. So với câu 1089: 
Lây trong ý tứ mà suy. 


CHÔNG GAI (1) : Chông 
và gai, chi việc khó khăn, 
hiểm ngheo. Vảd. Trót lòng 
gãy việc chóng ga!, 2371. 


CHÔNG (10): Vd. Làm ma 
không chồng, 88 ; 737, 964, 
1559, 1730, 1835, 1370, 
2631, 2981 - / Chồng con 
(1): Từ kép dùng để chỉ 
chồng. Vd. Chồng con đâu 
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tá tính danh là gì, 2916 
- Lôn chồng: X. Lộn - Nên 
vơ nên chồng : X. Nên. 


CHỒNG(1): Chất lên. Vả. 
Nợ chồng kiếp sau, 1020. 


CHỘT LÒNG MÌNH : X. 
Thiệt lòng mình. 


CHỜ (10) : Vd. Chờ xem 
ắt thấy hiển linh bây giờ, 
118 ; 366, 553, 1040, 2025, 
2080, 2227, 2642, 2718, 
3223 - 7 Chờ đợi (1) : Vd. 
Ở đây chờ đợi sư huynh 
1t ngày, 2052 - Đơi chờ: 
X. Đợi - Rày mong mai 
chờ : X. Ray - Tháng đợi 
năm chờ : X. Tháng. 


CHỚ (6) : Đừng, đừng có, 
chẳng (5). Vd. Chớ nề u 
hiển, 128; 1166,1328,1363, 
1434, - 2. Chăng hề gì (1). 
Vd. Mót mình thì chớ, 860 
- / Chớ nề (1) : Đừng có 
câu nệ. Vd. Chớ nề u hiển, 
128 - Liệu chớ giây chị, 
1166 : Chớ có giây vào hắn 


làm chi (Liễu văn, AM, BK 
chép là liệu chớ trây giây 
ch: ; Quan văn chép là thôi 
chớ nái chì) - Chớ nghĩ 
Ngô Lào Đừng nghĩ 
chuyện xa xói. X. Ngô Lào. 
Vd. Đường xa chớ nghĩ 
Ngô Lào, 1363. 


CHỚ (2) : Tỏ ý là không 
phải khác, đích thế, cũng 
nói là chứ. Vd. Rõ ràng mặt 
ấy mặt này chớ al, 1184; 
Cũng Ìlàmáuchảyruộtmềm 
chớ sao, 3068. 


CHỢ (1): Nơi người ta tụ 
họp buón bán ; thành thị. 
Vd. Dạo tìm khắp chợ thì 
quê, 815. 


CHỞ (1) : Nguyên nghĩa 
là mang chở trong thành 
ngử "trời che đất chở, 
thường dùng với che là từ 
kép : Chở che hay che chở, 
ở đây lai tách riêng hai từ 
để ghép làm từ tổ "tuyết 
trở sương che”. Vd. Một 
tường tuyết. chở sương che, 


367 - / Chơ che (1) : Do 
đất chở trời che. X. Che 
chở. Vd. Chở che đùm bọc 
thiếu mì, 3185. 


CHƠI (26) : Làm vui, mua 
vui ; đi cho vuli, giải trí. 
Vd. Bộ hành chơr xuân, 46; 
68, 229, 501, 807, 836, 928, 
968,1028,1072,1202,1211, 
1302, 1326, 1589, 1778, 
1848, 1984, 2064, 2152, 
2166, 2175, 2184, 2755, 
3164, 3211 - / Chơi bời 
(1) : Ăn chơi. Vd. Gã kia 
dainêt,chơi bởi, 1411- Chơi 
hoa (1) : Lây hoa làm vui 
, nphia bóng là chơi gái. 


Vd. Chơi hoa đã dễ mấy 


người biết hoa, 836 - Chơi 
xuân (1) : Đi dạo cho vui 
trong tiết xuân. Vd. Chị em 
sắm sửa bộ hành chơi xuân, 
46 - Làng chơi : X. Làng 
- Như chơi :X, Như- Trò 
chơi : X. Trò. 


CHỢT (8) : Bông chốc, 
thình lình. Vd. Nhà huyên 
chợt tỉnh, 224 ; 274, 713, 
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7B9, 1654, 1715, 1841 - / 
Chọt nói chợt cười, I841: 
Hình dung cách nói cười 
gượng gạo của Thúc sinh, 
đương buồn rầu, bỗng lại 
nhớ ra mà sợ, lại phải nói 
phải cười. 


CHU TUYỂN (1) : Giúp 
cho trọn vẹn. Vd. Tạ ơn 
chu tuyển, 2864. 


CHỦ (1) : Đối với khách. 
Vd. Chu khách dập dìu, 
873 - / Chu trương (2) : 
Đứng chủ mà làm việc g]; 
cúng nghĩa như chủ trì. Vd, 
Chủ trương đành đã chị 
Hằng ở trong, 1340 ; Chủ 
trương ở nhà, 1528. 


CHUA (1) : Vị chua. Vả. 
Giấm chua lại tội bằng ba 
lửa nồng, 1352 - / Chua 
xót (1): Xót xa thương ha!. 
Vd. Cám lòng chua xót, 
1076-Giấmchua:X. Giâm. 


CHỮA (2) : Nhà thờ Phật. 
Vd. Cho nàng ra đó giữ 
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chủa chép kinh, 1916 ; 
2035. 


CHÚA (4) : Người đứng 
đầu có quyền sở hữu hoặc 
quyền ở trên cả, nói là chủ. 
Vd. Chúa xuân đanh đã có 
nơi, 1327;1730, 1814, 1946 
- / Trồn chúa (1) : Chỉ 
kẻ tôi tớ tỳ thiếp trốn chú 
nhà mà ra ngoài. Vd. Chẳng 
phường trôn chúa thì quân 
lộnchồng, 1730- Chúa nhà 
(1) : Chú nhà, người làm 
chủ một nhà. Vd. Con ở 
chúa nhà, 1814 - Chúa 
xuän(2):Vịithầnchủtrương 
mùa xuân. Vd. Chúa xuân 
đành đã có nơi 1327, ý nói 
rằng thiếp cũng nhưcáihoa 
đã cóchúaxuânchủtrương, 
tức thuộc về quyền sở hữu 
của người khác, chứ có phải 
mẹ con gì đâu ; 1946. 


CHUYỂN (1) : Trao sang, 
đời sang chỗ khác. Vd., 
Chuyên tay - / Chuyên tay 
(1) : Tay người này trao 


sang tay người người khác. 
Vd. Cành xuân đã bé cho 
người chuyên tay, 1262. 


CHUYPN (2) : Chỉ những 
điều người ta nói bàn với 
nhau, nghĩa róng chỉ một 
s1 kiện g1. Vd. chuyện này 
trò kia, 1164 ; 3028 - / 
Chuyện trò (1) : Từ kép 
nghĩa là nói chuyện, có ý 
phiêm chỉ. Vd. Chuyện trò 
chưa cạn tóc tơ, 3215 - 
Chuyện này trò kia, 
1164: Chỉ những việc lôi 
thôi xấu xa. 


CHUYỂN (1) : Động, xê 
xích đi. Vd. Ai lay chẳng 
chuyến, 2522 - / Chuyển 
vần (1) : Chữ Hán là 
"chuyển vận", biến vận 
thành vần. Xê xích từ chỗ 
này đến chỗ khác ; xoay 
vần. Vd. Khéo trong gặp 
gỡ cũng trong chuyển vần, 
2702. Đây là chỉ sự chuyển 
vân của tạo hoá. 


CHỤM (1) : Nhóm nhiều 


cái, nhiều mảnh lại một nơi 
để thành một hệ thông. Vd. 
Chụrmócthäảođường,2697. 
X. Nhóm - / Chụm nóc 
thảo đường, 2697 : Nhóm 
tre lá kêt sơ sài một nóc 
nhà tranh (BE phiên chữ 
nôm là chụm. TVKvà AM 
phiên là nhám không đúng). 


CHUNG(9): 1. Cùng nhau, 
cùng của nhiều người, trái 
với riêng (8). Vd. Lời rằng 
bac mệnh cũng là lời chung, 
84; 736, 1034, 1476, 1592, 
1871, 2370, 3056 - 2. Họp 
lại với nhau (1). Vd. Chung 
lưng mở một ngôi hàng, 818 
- / Chung bóng (1) : Vả. 
Đèn khuya chung bóng, 
1529.Chỉngôivớinhau dưới 
bóng đèn - Chung cha (2): 
Án năm với nhau. Vd. Đá 
khi chưng chạ lại khi đứng: 
ngồi, 958 ; 2733 - Chung 
gối (1) : Chỉ hai người ngủ 
chưng nhau một gôi. Vd. 
Người vào chung gối loan 
phòng, 1871 - Chung lưng 
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(1) : Góp vôn chung nhau. 
Vd. Chung lưng mở một, 
ngôi hàng, 815 - Riêng 
chung : X. h›êng. 


CHỮNG (1) : Đả dùng để 
đựngrượu. Vd.Muôn chung 
nghìn tứ, 2204 - / Muôn 
chungnghìn tứ:X. Muôn. 


CHUNGKY( 1):TứcChung 
Tử Kỳ, người thời Xuân 
thu, bạn tri ân của Bá Nha. 
Một hôm Bá Nha đàn mà 
bụng nghĩ đên núi, Tử Ky 
khen : Tiếng đàn vòi vọi 
như núi cao. Đến khi Bá 
Nha đàn mà bung nghì đến 
sông, Tử Kỳ khen : Tiếng 
đàn cuồn cuộn như nước 
chảy. Khi Tứ Kỳ chết, Bá 
Nha đập đàn đi không gảy 
nữa. Vd. Nước non luống 
những lăng tai Chung Kỳ, 
464. Kim Trọng muốn nói 
mình ước ao được nghe 
Kiều đàn mà vấn uống 
công, chưa được nghe. 
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CHƯNG QUANH (4) 
Cũng nói là xung quanh. 
Vd. Chung quanh vân đât 
nước nhà, 153; 1055, 2253, 
2700. 


CHUNG TĨNH (2) : Mối 
tình đúc kết lại một nơi, 
đúc rót vào một người. Vd. 


Mà toan chia gánh chung 
tình làm hai, 3090 ; 3144. 


CHUNG THÂN (1): Trọn 
đời. Vd. Vì tôi cậy hỏi một, 
lời chung thán, 2416 - 
Chung thiên (1) : Trọn hết 
ngày, tức là suốt đời. Vd. 
Suy lòng trắc đi đau lòng 
chung thiên, 1832. 


CHỦÙNG (1) : Không căng, 
giãn ra. Vd. Tơ chủng phím 
loan, 254. 


CHUỐC (2) : Rót rượu để 
mời nhau. Vd. Chuốc rượu, 
1296; 3190 -/Chuốc chén 
quyỳnh(1): Rótrượu quynh 
tương để uống để mời. Vả. 


Cùng nhau lại chuốc chén 
quỳnh giao hoan, 3190 - 
Chuốc rưou (1) : Rót rượu 
mời nhau. Vd. Bầu tiên 
chuốc rượu, 1296. 


CHUỘC (3) : 1. Đem tiền 
mua lại vật đã cầm đi, hay 
bán đi ; đem tiền thế tội 
(2). Vd. Rẽ cho để thiếp 
bán mình chuộc cha, 606; 
2785 - 2. Nghĩa bóng, đền 
đáp lời hứa, lời ước (1). Vd. 
Trăm thân đễ chuộc một 
lời được sao, 19856. 


CHUỒN (1) : Con chuồn 
chuồn. Vd. Phân mông 
cảnh chuồn, 411 - / Cánh 
chuồn : X. Cánh. 


CHUÔNG (2) : Đồ nhạc 
khí bằng đồng. Vd. Chuông 
vàng khánh bạc, 2048 ; 
2065 - / Chuông khánh 
(1) : Cái chuông và cái 
khánh, hai thứ nhạc khi. 
Vd. Giờ đồ chuông khánh 
xem qua, 2065. 


CHUỐTT (1): Trau một vật 
mới làm còn thô cho thành 
trơn bóng ; sửa sang tô 
điểm cho đẹp đẽ. Vd. Tô 
lục chuôt hồng, 1305 - / Tô 
lục chuốt hồng : X. Tó. 


CHÚT (47) : Một ít, một 
tý, chỉ vật nhỏ mọn. Vả, 
Thì chỉ chút ước gọi là 
duyên sau, 76 ; 22/7, 318, 
316,356,456,496,670, 739, 
819,897, 1097, 1141, 1148, 
1257, 1334, 1343, 1509, 
1633, 1783, 1785, 1881, 
1898, 1958, 1959, 2187, 
2198, 2241, 2279, 2294, 
2347, 2365, 2422, 2433, 
2541, 2583, 2630, 2785, 
2803, 2937, 3035, 3092, 
3161, 3170, 3173, 3211, 
3233. - / Chút chỉ (1) ; 
Một chút nào, một tý nào. 
Vd. Chút chỉ gắn bó một 
hai, 341 - Chút da (1) : 
Ch1 bụng dạ nhỏ mọn. Vd. 
Chútdạđànbà,2365-Chút 
e (1) : Hơi ngại răng. Vd. 
Chút e bên thú bên tòng 
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dê đâu, 1334 - Chút này 
(2): Một tý này. Vd. Gọi 
một chút này, 356 ; 3161 
- Chút phận (8): Cái phân 
nhỏ mọn. Vd, Chut phận 
ngây thơ, 227 ; 819, 1633, 
1881, 2279, 2541, 2583, 
3035 - Chút riêng (1) : 
Lòng riêng nhỏ mọn. Vd. 
Chút riêng chọn đó thử 
vàng, 2187 - Chút thân 
(6): Cát thân nhỏ mọn. Vd. 
Chút thân yếu liễu thơ 
đào, 897; 1097, 1783, 1959, 
2198, 2422 - Chút ước (1): 
Ướchen vớinhauchủtđỉnh. 
(EN và nhiều bản quốc ngử 
khác phiên là chút đích mà 
cät nghĩa là chút đỉnh là 
lầm chữ ước $1 thành chữ 
đích 6ÿ). Vd. Thì chỉ chút 
ước gọt là duyên sau, 76. 
Ý nói vì nhau chút đỉnh 
để hẹn ước với nhau về kiếp 
sau-Chắngchút:X. Chắng 
- Chưa chút : X. Chưa - 
Đôi chút : X. Đói - Chút 
lòng đeo đăng, 698 : X. 
Đeo đăng (theo phần nhiều 
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bản nôm từ Liêu văn đến 
Phúc văn ; BE phiên là xót 
làng)-Chútphậnconcon, 
1633 : Chỉ cái thân phận 
nhỏ mọn - Chút lòng trình 
bạch từ sau cũng chừa, 
1148 : Lòng trinh bạch là 
cá1 quí nhất của người đàn 
bà mà phảichừa không dám 
giử nửa, thực là kỳ bút để 
lên án cá: xã hội xem trình 
bạch, xem đạo đức là tôi 
lỗi - Còn chút bấy nhiêu 
là tình, 3170 : Liễu văn, 
Quang tập chép là chít ; 
TVK, RKOM, Phúc văn chép 
là thiếu. Chúng tôi thấy 
chút là đúng, mà hiểu câu 
này là : Còn chút việc gặp 
nhau như thế này là tình 
rồi, không đòi hỏi gì khác. 
Với từ thiếu thì nghĩa trái 
hăn mà thô tục, trái với 
ÿ cả đoạn. 


CHƯ TƯỚNG (1) : Các 
tướng. Vd. Kíp truyền chư 
tướng hiến phù, 2353. 


CHỨ : X. Chớ.. 


CHỮ (33) : 1. Dấu hiệu 
việt để biểu thị lời nói (ð'). 
Vd. Chốn ảy chữ bài, 281; 
1088, 2056, 2882, 2975 - 
2. Có nghĩa là tèn (không 
phải là tên tự hay biểu tự) 
(1). Vd. Vương Quan là chữ 
nối dòng nho gia, 14 - 3. 
Đặt ở trước một từ trừu 
tượng, có tác dụng như cụ 
thể hoá khái niệm trừu 
tượng ấy (27). Vd. Chữ tài 
chưửnnệnh, 2; 452,506,555, 
1210, 1253, 1271, 1477, 
1570, 1786, 2119, 2217, 
2288, 2329, 2661, 2843, 
3095, 3116, 3161, 3246, 
3248, 3252 - / Chữ đồng 
(1) : Tức là chữ đồng tàm, 
môi đồng tâm. Vd. Trăm 
năm tạc một chữ đồng đến 
xương, 452 ; 1954 - Chư 
tai (1) : Tức là tai vạ. Vd. 
Chư tài liền với chữ ta một 
vần, 3248 - Chữ tòng (4): 
Tức là đạo tòng phu, cái 
đạo con gái đi lấy chồng, 
theo chồng. Vd. Phận bồ 
từ vẹn chữ tàng, 1477 ; 


2119, 2217, 2329 - Bảy 
chữ... tám nghê : X. Bảy, 
Tam - Chín chữ cao sâu: 
X.Chín-Chữtàichứméênh 
khéo là ghét nhau, 2 : 
Chưứhán!là “Tàimệnhtương 
đố”, nghĩa là tài với mệnh 
nghe ghét nhau, người có 
tài cao thì mệnh bạc, vận 
mệnh mỏng mảnh, số phận 
xâu xa - Chữ trinh còn 
một chút này, 3161 : Chỉ 
còn một chút lòng tự trọng 
này gọi là trình tiết. 


CHƯA (54) : 1L. Trái với 
đã, với rồi (51). Vd. Dưỡng 
sinh đôi nợ tóc tơ chưa đền, 
225; 238, 2/76, 280, 298, 
300,407,430,456,457,539, 
o40,550,559,575,670, 701, 
707,709,710, 720, 762,893, 
993,1019,1362,1416, 1456, 
1489, 1494, 159/7, 1690, 
1714, 1978, 2022, 2100, 
2158, 2162, 2920, 9294, 
2335, 2346, 2370, 2618, 
2708, 2710, 2738, 2786, 
2815, 2911, 3215 - 2. Từ 


12; 


để than hay hỏi việc ây đã 
xong, đã có chưa (3). Vd. 
Hoa kia đã chắp cành này 
cho chưa, 1264; 2278, 2776 
- / Chưa cam (I1) : Chưa 
thoả mãn. Vả. Bây lâu nay 
một chút lòng chưa cam, 
456 - Chưa chút (1): Chưa 
tý nào. Vd. Chưa chút đến 
ơn sinh thành, 670 - Chưa 
đề (6) : Chưa hắn mà để 
thế. Vd. Chắng duyên ch:za 
đê vào tay ai cầm, 298 ; 
2022, 2100, 2346, 2370, 
2738 - Chưa dứt hương 
thề, 707 : Chưa dứt, chưa 
hết cái mùi hương đốt để 
ăn thê, tức là chưa đoạn 
tuyệt lời thề - Chrra phai 
glot hỏng, 762 : Giọt nước 
mắt vẫn hồng chưa phai, 
tức vẫn còn vương máu, 
còn đau đớn - Chưa táo 
chénvàng,701:Chénrượu 
(dùng tử vàng cho đẹp) thể 
với nhau chưa ráo, tức mới 
thầ đó. 


CHỪA (3) : 1. Thôi không 
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dám làm thê nữa (2). Vd. 
Từ sau củng chưa, 1148; 
3214 - 2. Trưừ ra, bỏ lại đó 
(1). Vd. Có chữừa ai đâu, 
108. 


CHỨA (1) : Để dành, hay 
cất giấu ; có nghĩa là cất 
giấu đồ gian, người gian. 
Vd. Còn ai dám chứa vào 
nhà nữa đây, 2098. 


CHỦA (7) : Tức là chưa, 
nói theo giọng trắc. Vd. Một 
lời nói chưa kịp thưa, 119, 
tức Thuý Kiều nói mà 
Vương Quan chưa kịp thưa 
lại; 947, 1640, 1644, 1848, 
1953, 2317. 


CHỤC (4) : Chờ săn ở đó. 
Vdả. Tú bà chực sẵn bên 
màn, 1003 ; 1836, 2518, 
2700. 


CHỪNG(8): Mức độ phỏng 
ước. Vd. Đè chừng, 123 ; 
135 ; Đã chừng xuân qua, 
370;571,1598,1710, 1806, 
3171 - / Chừng xuân (1): 


Chỉ mức độ của mùa xuân, 
của tuổi xuân. Vd. Chừng 
xuân tơ liêu còn xanh,3171 
- Đè chừng (2) : Nhắm 
phóngchừng. Vd. Đè chừng 
ngọn gió, 123 ; 1710 - Liệu 
chừng (2) : Trông ra trước 
đã liệu chừng nhủ qua, 
1598 - Trông chưng (2): 
Trôngra trước,không nhất 
định trồng vào cái gi. Vd. 
Trông chừng thấy một văn 
nhân,135;571-Nửachưng 
xuân. X. Nửa. 


CHỨNG MINH (1) : Lâm 
chứng rõ ràng, soi xêt rõ 
ràng. Vd. Chứng mình có 
đất, và trời, 2123. 


CHƯỚC (8) : Mưu kế, kế 
sách. Vd. Ba mươi sáu 
chước chướcg1là hơn, 1110; 
1161, 1621, 1811, 1875, 
1875, 2457. 


CHƯƠNG (2): Bài thơ, bài 
nhạc, bài văn, Vd, Ehúe 
nhà tay lựa nên chương, 
35 ( XOM sửa là nên xoang, 
sợ không đúng) ; 44. 
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DA (6) : 1. Lớp tế bào bọc 
ngoài thịt (4). Vd. Tuyết 
nhường màu đa, 22 ; 923, 
1746, 2240 - 2. Vỏ cây (1). 
Vd. Vạch đa cây vịnh bốn 
câu ba vần, 100 - 3. Màu 
trời (1). Vd. Nhuộm non đa 
trời, 140 - / Da chì (1) : 
Da sạm như sắc chì, chỉ 
da người ốm yếu. Vd. Tóc 
rối da chì, 1746 - Da trời 
(1) : Lớp sắc xanh ở trên 
trời. Vd. Cỏ pha mùi áo 
nhuộm non đa frời, 140 - 
Màu da : X. Màu - Da mồi 
tóc sương, 2240 : Da lang 
như hoa đổi mồi, tóc bạc 
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trắng như sương, chỉ người 
già lắm. 


DẠ (6) : Lòng, bụng. Vd. 
Dạ càng ngẩn ngơ, 364 ; 
1485, 2013, 2365, 2425, 
2790 - / Da phi thường: 
Người có bung dạ không 
thường, tức người có lòng 
nhamhiểm,người khác khó 
đò biết được. Vd. E thay 
những đạ phi thường, 1485 
- Chút dạ đàn bà, 2365: 
Ÿ nói cái lòng nhỏ mọn của 
người đàn bà. 


DẠ (1) : Tiếng người dưới 
đáp lại người trên gọi. Vd. 


Đạ ran, 1737 - / Dạ ran 
(1): Da vang lên. Vd. A hoàn 
trên đưới dạ ran, 1737. 


^ 


DẠ ĐÀI (2) : Âm phủ. 
Người xưa tin rằng âm phủ 
hoạt động về đêm. Vd. Dạ 
đài cách mặt khuât lời, 
747 ;, 2788. 


DÃ DỄ (2) : Đon đả, hỏi 
thăm vui vẻ. Vd. Hàn huyên 
chưa kịp đã để, 575 (theo 
Liêu văn) ; Tiểu thư đón 
cửa đã đề, 1801. 


DAI (1) : Bên, khó đứt, 
mãi không thôi. Vd. Ngồi 
dai, 427. 


DÀI (15) : 1. Trái với ngắn 
(10). Vd. Nhìn nhau glọt 
ngắn giọt. đả ngốn ngang, 
684;1328,1369,1382,1503, 
1721, 1796, 1840, 2110, 
2311 - 2. Lâu đài (5). Vd. 
Còn non còn nước còn đãi, 
557; 731, 1006, 1266, 1872 
/ Dài lời (1) : Nói dài, nói 
đông dài. Vd. Ngắn ngày 


thôi chớ đai lời làm chị, 
1328 - Dài thở ngắn than, 
1503 : Tức là thở than dài 
ngăn, tách xếp làm hai vế 
đốinhau.Củngnóithởngắn 
thở dài - Giọt đài giọt 
ngắn :X. Giọt - Ngắn đài 
thở than, 3130 ; Nh. Dài: 
thở ngắn than. 


DẠI (5) : 1. Khờ, không 
khôn (4). Vd. Dại rồi còn 
biết khôn làm sao đây, 
1398; 1411, 1541, 1839 - 
2, Ê, trên đến như ngây 
ra (1). Vd. Dơ dáng đại 
hình, 1357 - / Dơ dáng 
dại hình: X. Dơ. 


DẢI (5) : 1. Dây mỏng mà 
đài dùng để buộc, thắt (2). 
Vd. Dãi là, 454 ; 1341 - 
2. Loại từ dùng để chỉ vật 
gì chạy dài như cái đải (3). 
Vd. Sông Tương một dả: 
nỏng sờ, 365 ; 1501, 3005 
-/ Dải đồng (1) : Dải đồng 
tâm. Vd. Bâygiờkhãngkhít 
đả! đồng, 1341 - Dải giang 
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tân (1) : Dải bờ sông. Vd. 
Quanh co theo đải giang 
tân, 3005 - Dái là hương 
lộn bình gương bóng 
lông, 454 : Tả hai người 
tình nhân ngồi gần nhau, 
mùi hương toả ra ở y phục 
của hai người lân lộn với 
nhau và bóng hai lồng vào 
nhau ở trong gương bình 
phong. 


DÁI DẦU (2) : Phơi bày 
ra mà chịu g1ó mưa ; ngh1a 
bóng là phải chịu nỗi vất 
vả khổ sở trong đời. Vd. 
Dãi dầutócrốidachì, 1746; 
2032 -/ Dãi gió đầu mưa, 
3080 :X. Chải gió đầm mưa 
- Dãi nguyệt đầu hoa, 
3025 : Nguyệt hoa là thú 
vui về tình ái, đãi nguyệt 
đầu hoa là trải chịu những 
nổi vất vả đau đớn ở trong 
trường nguyệt hoa, tỉnh 
cảnh của người từng phải 
làm nghề mãi dâm. 


DÀY(10): 1. Trái với mỏng, 
nghĩa đen và nghĩa bóng 
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(6). Vd. Kiếp tu xưa ví 
chưa đây, 407 ; 418, 979, 
1263, 2715, 3086, 2. Dày 
dạn (4). Vd. Trông gương 
mặt đây, 686 ; 1223, 1237, 
3150 - /Dạn dày : X. Dạn 
- Mặt dày X. Mặt - Cao 
dày : X. Cao - Dày gió 
đạn sương, 1237 : Tức là 
đày dạn vì gió sương, chỉ 
đa người ta trải nhiều g1ỏ 
sương nên dày ra mà 
thành dạn thành tê đi, 
khiến mất, cảm giác ; nghĩa 
bóng là chịu quen những 
nối vất. vả. 


DÀY DÀY (1) : Hình dung 
vẻ dày đặn, trọng hậu của 
một tác phẩm nghệ thuật, 
đặc biệt là đồ sứ, đồ đồng, 
vật điêu khắc. Vd. Dày dày 
săn đúc một toà thiên 
nhiên, 1812. 


DẠY (22) : Nói cho biết, 
chỉ bảo, truyền bảo ; người 
trên chỉ bảo, truyền bảo 
người dưới. Vd. Dạy rằng 


mộng triệu cứ đâu, 235 ; 
Đã lòng đạy đên dđạy thì 
phải vâng, 466 ; 644, 816, 
951.1217,1392,1425,1446, 
1622, 1743, 1744, 1751, 
17709, 2046, 2049, 2185, 
2414, 2581, 2984, 3034 - 
/ Dạy cho bài giải vì, 
1446 : Lãây đường lối giải 
vị mà chỉ bảo cho (Quan 
văn, Phúc văn đều chép đạy 
cho bài BE chep day mở 
bải thì dùng từ mở trùng 
ngh1a với từ g1ải.) 


DÀY (1) : Chỉ các vật, như 
nhà, xếp thành hàng dài. 
Vd. Ngước trông toà rộng 
đãy dài, 1721. 


DÁM(258): 1. Cả gan, đường 
đột lời khiêm tôn lẽ phép 
(14). Vd. Trẻ thơ đã biết 
đâu mà đám thưa, 336 ; 
504, 960, 1099, 1427, 1564, 
1597, 1698, 2098, 2186, 
2198, 2330, 2449, 2597 - 
2. lâu đám, không dám 
(11). Vd. Dám xa xôi mặt 


mà thưa thớt lòng, 542 ; 
B52, 646, 772, 1376, 1700, 
1776, 1821, 1827, 23256, 
3104 - / Dám chẳng (1): 
Đâu chăng dám. Vả. Sợ uy 
dám chăng nghe lời, 1821 
- Dáảm nài (1) : Đâu dám 
kèonà1.Vd.Nhờ Ìlượngngườt 
thương dám nà!, 646 - Dám 
sao (1) : Chứ còn dám làm 
sao nứa, không đám làm 
gì nửa. Vd. Thua cơ mụ 
củng cầu hoà đám sao, 1376 
- Hả dám (1) : Đâu dám. 
Vd. Tại ai há đám phụ lòng 
cô nhân, 2330. 


DAN (2): Tức là dắt. Vd. 
Đan tay, 52 ; 2284 - / Dan 
diu(1):Dắtdiunhau,vướng 
vít nhau, không rời nhau 
được;vitìinhmàquyếnluyến 
nhau. Vd. Càng quen thuộc 
nết càng đan đíu tình, 1300 
- Dan tay(2): Dất tay nhau. 
Vảd. Chị em thơ thần đan 
tay ra về, 52 ; 2284. 


ĐẠN 3) : Chai, l, quen 
đi. Vd. Mặt dạn mày dày, 
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1223 ; 1237, 3150 - / Dạn 
đày (1): Nghĩa đen, vì trải 
nhiềumưa gió nên đãthành 
dạn và dày khiến cảm giác 
củn đi nên giöi chịu đựng 
đau đớn, nghĩa bóng là giỏi 
chịu đựng gian khổ, chịu 
đưng đau đớn. Vd. Dạn dày 
cho biết gan liên tướng 
quân, 2518 - Dày gió dạn 
sương : X. Day. 


DÁNG (1) : Vẻ, hình dung. 
Vd.Dơ đdángda1hình, 1857 
- / Dơ đáng dai hinh : 
Ä. Đơ, 


DANH (1): Tiếng tăm. Vd. 
Nổi danh tài sắc, 63 - / 
Danh gia (L) : Nhà cö tiếng 
tăm, nhà quyền quý. Vả. 
Vốn dòng họ Hoạn danh 
ø!a, 1529 - Danh giá (1) 
: Danh dự và phẩm giá. 
Vd. Đành thân phận thiếp 
ngại đanh giá chàng, 1358 
- Danh phận (1) : Danh 
hiệuvàthãânphân.Vd.Ngãy 
thơ chẳng biết là danh 
phận gì, 956 - Danh tiết 
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(1): Danh dư và tiết tháo. 
Vd. Trăm năm đanh tiết 
cúng vì hôm nay, 3186 - 
Công danh :X. Cóng- Nổi 
danh :X. Nøố: - Tài danh: 
X. Tài. 


DÀNH (3) : Để sẵn đó. Vd. 
Ngẫm cơ hội ngộ đã dành 
hôm nay, 376 ; Mà lòng 
rẻ rúng đã đành một bên, 
B16; 3072. Chữ nôm 

có thể phiên là đành hay 
đành. Chúng tôi thấy dành 
hợp nghĩa hơn. 


DAO (9): Đồ bằng sắt dùng 
để cắt, chặt, chém. Cũng 
nói đaø. Vd. Tóc mây một 
món đao vàng cắt đôi, 448; 
577, 799,802,858,906,982, 
986, 1816 -/ Dao qui thần 
(1) : Chỉ người làm ác thì 
bị qui thần giết. Vd. Kia 
gương nhật nguyệt nọ đaø 
quỶ thần, 906 - Dao vàng 
chia đôi, 448 : Dao vâng, 
có lẽ là con đao cán vàng 
hoặc nói vâangcho qui; ch!a 
đôi, Kiều cắt món tóc đã 


thê, từ chia đôi là chỉ sự 
cắt. Người ta thường nói 
"cắt tóc ăn thể" - Giết 
ngưởi khòng đao : X. 
Giết - Một dao oan 
nghiệt : X. Oan nghiệt - 
Nách thước... tay dao 
(đao) : X. Nách. 


DAO (I) : Một thứ ngọc. 
Vd. Cây quỳnh cành đao, 
144 - / Cây quynh cành 
dao : X. Cây. 


DÀO (3) : Dào dạt, tràn 
trể. Vd. Chưa xong điều 
nghĩ đã đảo mạch Tương, 
2388 ; 2547, 2846 - / Dào 
mạch Tương, 238 : Dào 
mạch nước sông Tương, chỉ 
mối tương tư dào dat. Theo 
truyền thuyết, sông Tương 
là chỗ vợ vua Thuâấn xưa 
khóc vua Thuấn, người ta 
nhân điển ấy và nhân đồng 
âm với chữ ¿ương nên dùng 
để tỷ dụ lòng tương tư - 
Tuôn dào : X, Tuôn. 


DẠO (8) : 1. Dời chân, đi 


rong, đi quanh, đi khắp, 
đi tới (7). Vd. Dạo quanh, 
247 ; 293, 378, 528, 573, 
815, 3008 - 2. Đi quanh 
mà tìm kiếm (1) : Vd. Đìị 
dạo lây người, 965 - / Dạo 
gót (2) : Dời gót đi. Vd. 
Dạo gót sân đào, 528 ; 573, 


DÁẶM (24) : 1. Đơn vị đo 
đường dài 135 trượng (9). 
Vd. Ngoài nghìn đặm chốc 
ba đông, 543 ; 871, 1255, 
2029, 2095, 2235, 2435, 
2741, 2874 - 2. Con đường, 
đường ởi (15). Vd. Bóng 
chiêu đã ngã dặm về còn 
xa, 114; 136, 143,911,915, 
1096, 1128, 1521, 1526, 
1605, 2029, 2031, 280, 
2828, 2862 - / Dặm băng 
(1) : Đường thẳng đi tắt, 
Vảd. Lòng buông tay khấu, 
bước lần dặm băng, 136 - 
Dặm hồng (1) : Đường đầy 
bụi hồng. Vd. Dặm hồng 
bụi cuốn chỉnh an, 1521 
- Dăm khơi (2) : Đường 
xa. Vd. Phút ha đặm khơi, 
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2230 ; 2828 - Dặm nghĩn 
(1):Tứclànghìndãăm,đường 
xa. Vd. DĐặm nghìn nước 
thăm non xa, 1255 - Dăm 
phần (L) : Đường về quê 
hương. X. Tử phẩn. Vả. 
Hươngbay đặmphẩn,2862 
- Dặm rưng (1) : Đường 
đitrong rừng. Vd. Dặm rừng 
bướcthấpbướccaohãaihùng, 
1128 - Dăm trưởng (3) : 
Đường trường, đường dài. 
Vd. Nửa In gối chiếc nửa 
soI đấm trường, 1526; 1605, 
2031 - Dặm về (1) : Đường 
về. Vd.. Dặm về còn xa, 
114- Dặmxanh(1): Đường 
mọc đầy cỏ xanh. Vd. Hài 
văn lần bước đặm xanh, 
143-Nghindăặm:%. Nghin 
- Muôn đặm : X. Muôn 
- Dặm cát đồi cây, 2029: 
Chi đường qua bãi cát và 
đổi cây - Dăm khuya ngắt 
tạnh, 915 : Đường đi ban 
đêm vắng ngắt. 


ĐÀN (8) : Bảo điều gì có 
ý khiến người ta nhớ lây. 
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Vd. Dặn nàng quy liệu, 
614; 771, 1156, 2001, 2085, 
2417, 2782, 2860 - / Dặn 
đò (2) : Dặăn, đô là điệp 
âm của đặn. Vd. Tú bà ghé 
lai thong đong đặn dò, 1200; 
1625-Dặnngoc thê vàng, 
2869 : Dặn dò phải giữ gìn 
mình ngọc, vả thề thốt như 
phi chạm vào vảng. 


DÁNG (1) : Kéo thẳng ra, 
trươngra.Vd.Đóngthuyền 
trực bến kết chài đăng 
sông, 2700 (Viết giăng mới 
đúng, nhưng người ta 
quen viết đăng). 


DÁNG DẶC (2) : Kéo dài 
mãi mãi, không hết. Vd. 
Sầu này đăng đặc muôn 
đời chưa quên, 2786 ; 3236. 


DẶNG (1): Đăng hắng, lên 
tiếng. Vd. Cách hoa sẽ đặng 
tiếng vàng, 379. 


DÁTT (5) : Cầm tay mà đem 
đi, đem đến. Vd. Dất tay 
mở mặt cho nhìn, 2343 ; 
2380, 2526, 2610, 2773 - 


/ Dắt vào tận tay, 2610: 
Đem gtao cho tận tay mình, 
nghĩa bóng nói cát nợ nần, 
cái tai va bồng từ đâu gieo 


đến cho mình. 


DẶT DĨU (1) : Chỉ sự nói 
đi nói lại (Ví như mặc cả 
trong khi mua bán) Vd. 
Khách mới tuỳ cơ đặ¿ dìu, 
642. Khác với dìu đặt. 


DẦY (26) : 1. Sợi dùng để 
thắt buộc (12). Vd. Dây vô 
loại, 580 ; 593, 688, 986, 
1126, 1288, 1680, 1615, 
2099, 1653, 2840, 2896 - 
2. Dây đaăn (12 - Vd. So 
dân dây võ đây văn, 471; 
472,1400,1779,1853, 1963, 
2570, 2582, 2586, 2985, 
3214 - 2, Chị thứ dây leo. 
(1). Vd. Dây cát, 2280 - 4. 
Nghĩa rộng, chỉ cái gì đó 
có hình đài như sợi đây (1). 
Vd. Một đây dẫn vào, 2380 
- Dây cát (1) : Dây sẵn, 
một loại dây leo. Vd, Dây 
cát được nhờ bóng cây, 


2280. X. Cát đăng - Dây 
cương (1) : Dây buộc vào 
đầu ngưa đểsaikhiến ngựa. 
Vd. Sơ khanh đã rẽ đây 
cương lối vào, 1126 - Đây 
duyên (1) : Tức là cái dây 
buộc vợ chồng với nhau. 
X. Chỉhồng. Vd. Dây duyên 
sau lại gả về Thúc lang, 
2896 - Dây loan (1) : Tức 
là dây đàn đứt dùng keo 
loan để nối lại. X. Xeo loan. 
Vd. Dây loan xin nối câm 
lành cho ai, 2582 - Dây 
oan (2) : 1. Cái dây buộc 
trôi người ta một cách oan 
nghiệt (1). Vd. Dường cao 
rút ngược đáy oan, 593 - 
2. Cái đây vò hình buộc 
người ta vào kiếnpoan nghiệt, 
(1). Vd. Tu là cõi phúc tình 
là đây oan, 2658 - Dây vô 
loại (1) : Cái dây bất nhân. 
Vd. Một dây vô loại buộc 
hai thâm tình, 580 - Dây 
võ dãy văn (1) : Tức là 
đây đàn to và dây đàn nhỏ, 
tục gọi là dây đài (đai) và 
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đây tiếu (tiểu). Vd. So dần 
dây võ dây văn, 471 - Dây 
xích (1) : Cái xich bằng 
sắt. Vd, Hãy đem đây xích 
buộc chân nàng về, 1616 
(TVKE, AM, BK và Quảng 
táp chép đây xích ; Quan 
văn lộn đây xích \à dây đö 
nên sửa lại là đáy thăm, 
từ này ở đây không có nghĩa. 
Phúc văn thị chép là đây 
sắt) - Bốn dây : X. Bốn 
- Dây đàn Tiểu Lân : X. 
Tiểu Lân - Một dây đãn 
vào, 2580 : Đem một lũ 
người nối tiếp nhau một 
đãy đivào(từ đdâyđây không 
có nghĩa là dây trói). 


DẤY (1) : Nổi lên. Vd. Dấy 
việc bình đao, 2493. 


DẠY (3) : L. Cất mình lên; 
nổi lên (1). Vd. Dạy lũ ác 
nhân, 1641 - 2. Vang ầm 
lên (2). Vd. Tiếng oan dậy 
đất, 590 ; 2222 - / Dậy 
đàng (1) : Từ kép nghĩa 
là nổi đây ồn ào. Vd. Tiếng 


138 


người đâu đã mé sau đậy 
đàng, 1124 - Dây đất (2): 
Vang động cả đât, 590 ; 
2222 - Dậy lũ ác nhân 
1641 : Một lũ người hung 
ác nổi đây. 


DẦY (1): Xô, đẩy. Vd. Đem 
người đẩy xuông giếng 
thơi, 1181. 


DÀY (2) : 1. Nước thuỷ 
triều lên cao, đầy tràn (1). 
Vảd. Giữa dòng nước đây 
sóng giồi, 2671 - 2. Nghĩa 
bóng là đầy, đầy tràn (1). 
Vảd. Dây thêm -/Dây thêm 
hoa rung, 272 : Tức là 
thấyhoarungphú đầythêm 
(Các bản nôm đều chép Dây 
thêm ; BK và nhiều bản 
quốc ngử khác chép Đẩy 
thêm) - Nước dây sóng 
giỏi : X. Nước. 


DẦM/3):Ngâm nước,thấm 
nhiều nước. Vd. Áo đầm 
øiọt lệ, 696 ; 2708, 2769 
- / Dâm đề (2) : Ướt đấm, 
chỉ tình hình nhiều nước, 


nhiều nước mất. Cùng nói 
đầm đa. Vd. Màu hao lê 
đã dâm đề giọt mưa, 226; 
2796 - Chải gió dầm mưa: 
X. Chải, 


DÂN (1) : Vd. Một. niềm 
vì nước vì đán, 2791. 


DẪN (2) : Đập cho mềm 
ra. Vd. Chẳng đẩn mà đau, 
12ã2 ; 2114 -/ Chẳng đần 
mà đau :X. Chăng - Đau 
như dần : X. Đau. 


DẦN (6) : Từ từ ít một. 
Vd. So dân đây võ dây văn, 
471;863, 1004, 1032, 1798, 
2704 -/ Dần đà (1): Thong 
thả, dân dân. Vd. Dần đà 
rồi sẽ liệu vẻ cố hương, 
2480 - Đần dân (2) : Từ 
từ ít một. Vd. Hoa đẩn dần 
bớt chút nào được không, 
496 ; 2538. 


DÂN (6) : 1. Đưa ởi theo 
mình (1). Vd. Mặt mo đã 
thấy ở đâu dân vào, 1170 
- 2. em đến (4). Vd. Của 


dân tay trao, 1877 ; 2318, 
2380, 2556 - 3. Thuật lại 
sự tình(1). Vd. Vương Quan 
mới đân gần xa, 61 -/Dân 
mình (1) : Đem minh, 
nhưng từ dán có hàm ý 
nghĩa là đem mình đến chỗ 
không đáng. Vd. Dân mình 
đi bó chiến trường như 
không, 2556. 


DÁNG (5) : 1L Người dưới 
hiến lên, trình lên người 
trên (4). Vd. Biện đâng một 
lê, 374 ; 671, 1712, 1896 
- 2. Chỉ nước lên (1). Vd. 
Triều đâng hôm sớm, 2/36 
- / Dâng công (1) : Dãng 
nộp người trên đồ bắt được 
để trình bày công trang. 
Vd. Khuyến Ứng hai đứa 
nộp nàng đâng công, 1712 
- Dâng thư (1) : Kẻ dưới 
gởi lên người trên. Vd. Dâng 
thư đã thẹn nàng Oanh, 
671. X. Nâng Oanh. 


DẬP (4) : 1. Vòi xuống đất 
(2). Vd. Vùi liễu đập hoa, 
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1156 ; 2605 - 2. Chân cho 
tắt đi (2). Vd. Lửa tâm càng 
dập càng nồng, 1537 ; 2806 
- /Dập đầu (1) : Cúi đầu 
cụng xuông đât. Vd. Dập 
đầu máu sa, 1140 (TVEK, 
EN, BK đều phiên là đập 
đầu máu sa ; Quan văn 
chép là thác đầu ; Quảng 
tập, Phúc văn chép là cât 
đầu) - Cát đập sóng vùi: 
X. Cát - Vùi liêu đập hoa: 
%. Vui, 


DẬP (1) : Một dụng cụ đặt 
đưới nước để sập cá. Vd. 
Đan đập giật giàm, 586 
(nhiều bản quốc ngữ phiên 
là đan đậm) - / Đan dập 
giật giàm, 586 : X. Đan. 


DẬP DĨU (2) : Chỉ đông 
người cùng nhau vu! chơi, 
47; 1208 - /Mưa gió đập 
du, 1208 : Cùng nhau vui 
chơi trong cuộc dâm dục. 


DẦU (7) : Một giống cây 
người ta trồng lấy lá để 
nuôi tằm ; bãi trồng dâu. 
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Vd. Bế đáu, 3 ; Trên Bộc 
trong đâu, 507; 715, 1254, 
1522, 1629, 2083 - / Dâu 
bè : Nh. Bể dáu. Vd. Cơ 
trời dâu bể đa đoan, 715 
- Dâu xanh (1) : Cây dâu, 
màu xanh. Vd. Trông người 
đã khuât mấy ngàn đâu 
xanh, 1522 (Các bản nôm 
đầu chép là đâu xanh ; AM 
chép là cây xanh), tức là 
b¡ mây khoảng rừng dâu 
xanh ngăn cách. So với câu 
Chính phụ ngâm "Thấy 
xanh xanh những mấy 
ngàn dâu" - Bể đâu : X. 
Bề - Bóng đâu : X. Bóng 
- Ngàn dâu : X. Ngàn. 


DẦU (2) : Chỉ quan hệ của 
người đàn bà đối với cha 
mẹ bà con nhà chồng. Vd. 
Dâu con, 14653 ; 2982 - / 
Dâu con (1) : Chỉ nàng 
dâu, củng được xem như 
eon. Vd. Đâu con trong đạo 
gia đình, 1463 - Em dâu: 
X. km. 


DẦU (6) : Chất nước nhớt 


dùng để thắp đèn hay để 
ăn. Vd. Tuần trăng khuyết 
đĩa đầuhao,251; 712, 1884, 
1923, 2982, 3234 - / Dâu 
đèn (1) : Vật dùng thắp 
cho sáng. Vd. Sớm khuya 
tính đủ đáu đàn, 1923 - 
Dầu hương (1). Dầu để 
thắp đèn và hương để cúng, 
vật dùng ở chùa. Vd. Am 
mây quen thói đi về đầu 
hương, 2082 - Hương dầu 
(1): Nh. Dấu hương ; chỉ 
việc thờ cúng. Vd. Trên am 
cử g1ữ hương dầu hôm rnal, 
3234 - Dầu chong trắng 
đĩa, 712 : X. Chong. 


DẦU (1) : Chỉ mê hay ngất 
mà tỉnh lại. Vd. Mới đầu 
cơn vựng, 762 - / Dầu dầu 
(1) : Dân dần tỉnh lại. Vd. 
Giấc mê nghe đã dầu dầu 
vừa tan, 1002. 


DẦU Nh. Bẩu. 
DẦU (29) : Cũng nói là đủ. 


1. Nghĩa là vi dù, ví như 
(18). Vd. Dầu khi là thắm 


chỉ hồng, 333 ; Dầu chăng 
xét tâm tình si, 339 ; 343, 
345,675,733,737, 741,795, 
861, 905, 2111, 2119, 2123, 
2243, 2691, 3109, 3159 - 
2. Mặc đâu, mặc cho, tha 
hồ (11). Vd. Hoa dầu rã 
cánh, 678 ; Dầu lòng, 690; 
Phẩn rầu đầuvaycũng đầu, 
697;998,1111,1849, 1511, 
1587, 2072, 2110 - / Dầu 
lòng (1) : Tha hồ cho lòng 
mình, chăng ai ngăn trở 
được. Vd. Dầulòngđổtrắng 
thay đen khó ø, 690 ; 2110 
- Mặc dầu X. Mặc - Dầu 
vây cũng dầu, 697 : Dù 
như vậy cũng mặc như vây. 


DẤU (ð) : Vết tích do một 
vật gì để lại, in xuống. Vả. 
Dâu xe ngựa đã rêu lờ mờ 
xanh, 72; 124, 2030, 2233, 
2750 - / Dấu bèo (1) : Có 
chứ "bình tung `", dịch 
ra tiếng Việt là đấu bào, 
tức đâu chân con người nay 
đây mai đó như cánh bèo 
bị trôi giạt. Nguyễn Du theo 
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phép hoán đụ đũng từ dấu 
bèo để chỉ cánh bèo mà 
tỷ dụ vật hèn mọn (Kim 
Trọng tự khiêm ví mình 
như cánh bèo). Vd. Đài 
gương soi đến dấu bèo cho 
chăng, 330 - Dấu giày (4): 
Vết. của giày để lại trên 
đãt. Vd. Dâu giàytừng bước 
Inrêurànhrành,124;2030, 
2233, 2750 - Dấu giày cầu 
sương, 20380 : Vết giày để 
lại khi người ta đi qua cầu 
buổi sớm có sương phủ. X. 
Tiếng gà. 


DẤU (15): Cùng nghĩa như 
dầu, dù, có ý mạnh hơn. 
Và. Dầu thay mái tóc đám 
đời lòng tơ, 552 ; 594, 772, 
776,1197,1226,1396,1738, 
1902, 19/5, 2242, 2256, 
2430, 3084, 3087 - / Dẫu 
la ngó ý còn vương tơ 
lòng, 2242 (các bản nôm 
từ Liểu văn đều chép là 
Dâu ha tơ ý, KOM chêp 
là Dâu la ngó ý, người ta 
đọc đã quen) : Tỷ dụ ý chí 


142 


tuy là đã quyết định lìa 
nhau ; nhưng như cái ngó 
sen, tuy đã bé gãy lia ra 
làm bai đoạn mà nhứng 
sợi tơ vân còn đính hai đoạn 
với nhau, như môi tơ lòng, 
tơ tình vẫn còn vướng vít 
- Dâu mòn bia đá dám 
sai tấc vàng, 772 : Dâu 
lâu ngày bia đá có mòn, 
mà tấc lòng vàng, tức lời 
ghi vào lòng, không dám 
sal( Bĩa đá đối với tâc vàng). 


DE : Một loài chim mồ dài, 
ăn øìun, củng gọi là chìm 
rẽ hay rẽ giun. Vd. Dã run 
-/Đẽ run (1): Tức là chim 
đề hay rẽ, người ta cho rằng 
thứ chim này mình thường 
run luôn. Vd. Mình dường 
đẽ run, 2326( TVKchép cầy 
run, X. Minh. 


DẸP (3): Thu xếp cho gọn, 
xếp dồn vào một bên, một 
góc. Vd. Depuy, 1446; 1464, 
1470 - / Dẹp uy (1) : Xếp 
cái uy lại không cần dùng 
đến nửa. Vd. Dẹp uy mới 


day cho bài giải vì, 1446 
- Dẹp lời phong ba, 1470: 
Tức là dẹp chuyện phong 
ba, không làm chuyện giận 
dữ nữa (Các bán Quan văn, 
Phúc văn, TVE, AM, BE 
chép đẹp lời phong ba ; 
Quảng tập chép đẹp bài 
phong ba.) 


DẾ (27) : L. Trái với khó 
(15).Vd. Chẳng duyên chưa 
đề vào tay ai cầm, 298 ; 
338 ; Chiều xuân đê khiến 
nét thu ngại ngùng, 348 
;368,523, 1554,1780,2022, 
2100, 2346, 2370, 2400, 
2470,2474,2'738-2. Chẳng 
dễ, khó có thể, khó lòng, 
có đề đâu(12) Vd. Mộtngười 
đêcó mấy thân, 1005 ; Đêm 
xuân ai để cầm lòng được 
chăng, 1286 ; 1486, 1507, 
1682, 1704, 1956, 2332, 
23859, 2426, 2716, 2804 - 
/ Chưa đề (6) : 1. Không 
phải dê, cũng khó (5). Vd. 
Taykhông chưa đấtìm vành 
âm no, 2022 ; 298, 2100, 


2346, 2370 - 2. Chưa chừng 
(1). Vd. Duyên này chưa 
để biết. đâu chốn này, 2738 
- Dễ dàng (1) : Tức là dễ 
đãi, cõ bụng dạ đề đãi. Vd. 
Dá dàng là thói hồng nhan, 
2361, người đàn bà càng 
phải có thái độ, có tác phong 
ăn ở dê đãi để may ra bớt 
được oan trái đi - Dê đâu 
(1): Khó đấy, không đã đâu. 
Vd. Chút e bên thú bên 
tòng để đâu, 1334 - Dễ hay 
(1) : Không biết chừng. Vd. 
Đề hay tình lại gặp tình, 
117 - Đã dễ (3) : Chăng 
dễ được. Vd. Ngày xuân đã 
đê tình cờ mấy khi, 228; 
2400, 2470 - Đâu đễ (1): 
Chẳng dễ đâu. Vd. Tin xuân 
đâu để đi về cho năng, 368 
- Dễ dò rốn bể, 1486 : 
(Những bụng đa ph1ithường 
ấy) dễ đâu dò được cúng 
như rất khó đò rốn bể. So 
vớ câu Quan âm Thị Kính: 
"Sông sâu còn có kẻ đò, lòng 
người nham hiểm sai đo 
cho tường" - Dê loà yếm 
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thăm trôn kim, 1507: Bản 
Quảng tập chú răng có câu 
tục ngứ : "Loa được yếm 
thắm chứ khó loà được trôn 
kim”,nghĩa là cáiyếm thăm 
dê thây như thế nhưng 
không chú ý thì cũng không 
thây, chứ cái trôn kim tuy 
nhỏ mà chủ ý thì cũng thây 
(7VKvà AMchép Dễ luồn 
chỉ thắm trôn kim ; KOM 
sửa theo bản Kĩnh là Dê 
mà ép xâm luôn kim). 


DI HÀI (1) : Hài cốt của 
người chết. còn để lại. Vd. 
Di hài nhặt sắp về nhà, 
1667 - Di hình (1) : Hinh 
hài còn lại, cũng như đi 
hải. Vd. Truyền cho kiểu 
táng đi hinhbân sông,2564. 


DI TRÚ (1) : Dời chỗ ở. 
Vd. Hỏi thăm đi trú nơi 
nao, 27685. 


DIẾC (1) : Tức là nhiếc 
mắng. Vd. Diêcräng những 
giôngbơthờquenthân,1728 
( Theo Liễu văn mà phiên 
đúng âm đúng nghĩa). 
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DIỆN HIẾN (1) : Dâng 
ở trước mặt. Vd. Rày vâng 
diện hiện rành rành, 2047 
- / Diện tiên (1) : Trước 
mắt. Vd. Điện tiến trình 
với tiểu thư, 1897. 


DỊP (1) : Cơ hội, cũng nói 
là nhịp. Vd. Dịp đâu may 
mắn lạ dường, 1291. 


DỊP (1) : Một khoảng của 
cái cầu, củng nói là nhịp 
- / Dịp cầu (1) : Vd. Dịp 
cầu nho nhỏ cuôi ghềnh bắc 
ngang, 56. 


DĨU DẶTT (2) : Cái này dắt 
theo cái khác, có ý liên tiếp 
(Khác nghìa với từ đặt đìu). 
Vd. Động phòng du đặt 
chén mồi, 3135 ; Phím đàn 
dìu đặt tay tiên, 3197 - / 
Dìu đặt chén môi, 3185: 
Chén này tiếp chén khác, 
mời đi mời lại(X. Chén môn) 
- Diu đặt tay tiên, 319: 
Tay tiên thoăn thoát liên 
tiếp đi lại trên phim đàn. 


DỊU DÀNG (2) : Chỉ tính 
nết hay dáng vẻ mềm mỏng 
nhà nhàn. Vd. Hình dung 
chải chuột áo khăn địu 
đàng, 1060 ; 2012. 


DÒ (2) : Tim hiểu môt cách 
kin đáo, hay cái g1 kín đáo. 
Vd. Phải đò cho đến ngọn 
nguồnlạchsông, 1332;1486 
- / Dò la (3) : Thăm hỏi. 
Vd. Rước mừng đón hỏi đỏ 
la, 191 ; 1347, 2744. 


DỎ : Nh. Rỏó, Nhỏ. 


DỌC (3): 1. Trái với ngang 
(2). Vd. Dọc ngang, 2472; 
25550 - 2. Theo bề đọc của 
đường, của sông v.v... (1). 
Vd. Dọc đường, 1527 -/DĐọc 
ngang (2) : Bề dọc và bề 
ngang, chử Hán là “thng 
hoành” có nghĩa là tự ý đi 
đâu thì đi, làm gi thì làm. 
Vd. Dọocngangnào biếttrên 
đầu có ai, 2472 ; 2550. 


DOI (1): Chỉ thân đất nhô 
ra sông, ra biến. Củng gọi 


là soi. Vd. Xin cho thiển 
thổ một doi, 2561. TVK và 
AMPphiên là một doi, nhiều 
bản quóc ngữ phiên là mát£ 
đôi X. Thiển thổ. 


DÒM (1) : Nhìn vào, có ý 
đò xem tình hình. Vả. 
Vương sư đòm đã tõ tường 
thực hư, 2506. 


DÓN (2): Đứng nhún trên 
đầu ngón chân. Vd. Dón 
bước ngọn tường, 319 ; 
1996 - / Dón bước (1) : 
Dón chân mà bước lên. Vả. 
Đón bước ngọn tường, 319 
-Dón chân(1): Đứng nhún 
trên đầu ngón chân, có ý 
làm nhẹ nhàng không động. 
Vd, Dón chân đứng núp độ 
đâu nưa giờ, 1996. Chị tư 
thái của Hoạn thư đứng 
nghe trộm ở ngoài. (Liều 
văn, Quảng tập đều chép 
là dóncháân;TVKE,AMphiên 
là chôn chân. Phiên là đón 
mới đúng). 


DỌN (5) : 1. Thu vén lại, 
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đồn lại (4). Vd. Ba thu đọn 
lai một ngày dài ghẻ, 248; 
1615, 2084, 2732 - 2. Dời 
đồ đạc đi nhà khác. (1). Vả. 
Đề huề đọn sang, 278 - / 
Dọn đẹp (1) : Thu vén, 
bài trí. Vd, Một nhà dọn 
đẹp linh đình, 2129 - Dọn 
nhà (1) : Dọn dẹp nhà cửa. 
Vd. Dọn nhà hãy tạm cho 
nàng trú chân, 2084. 


DONG (2): L. Chỉ lửa bốc 
mạnh lên (1). Vd. Bốn bẻ 
lửa đong, 1648-2.Nh. Fonz. 


DĐONG : X. Dùng. 


DÒNG (18): 1. Dòng nước, 
đòng sông (8). Vd. Nao nao 
đòng nước uốn quanh, 55; 
169, 196, 168, 2485, 2636, 
2671, 2931 - 2. Giọt nước 
mắt chảy liên tiếp như dòng 
nước (2). Vd. Dòng châu, 
665 ; 2533 - 3. Dòng giống, 
đòng họ (3). Vd. Nối dòng 
nho øa, 14 ; Vốn dàng họ 
Hoạn danh gĩa, 1529, 1108 


146 


- Z“Đòng châu (1) : Nước 
mắtchảy liên tiếp. Vd. Theo 
lời cang chảy dòng châu, 
665 - Dòng thu (1) : Dòng 
nước mắt (con mắt được ví 
như sóng mùa thu). Vd. 
Đòng thu như xối cơn sầu, 
2533 - Xuôi dòng : X. Xuôi, 


DÓNG (1) : Chỉ đi ngựa, 
cầm cương cất lên cho ngựa 
chạy đều đều. Vd. Roi câu 
vừa đóngdăm trường, 1605. 


DÔ DÀNH (1) : Khuyên 
nhú. Vd. Dô đành khuyên 
giải trăm chiều, 2805. 


DỐI DÀO (3) : Có nhiều, 
phong phú. Vd. Răng ơn 
thánh đế đổi dào, 2489 ; 
2724, 3246. 


DỐI (2) : Lửa, đánh lừa. 
Vảd. Phải điều lòng lại đôi 
lòng mà chơi, 1028 ; 1985 
- / Dối quanh (1) : Nói 
đối lùng quanh. Vd. Đó: 
quanh sinh mới liệu lời, 
19885. 


DÔNG DÀI (2) : Chỉ lời 
nó¡vớvân,lôithôi.Vd,Khen 
cho những miệng đông đài, 
1585 ; Lời quê chắp nhặt 
đông dài, 3253. 


DỘT : X. Thiết. 


DỢƠ (4) : ! ` Cùng nói là 
nhơ, tức dơ bẩn, nhơ nhớp, 
xấu hổ (2). Vd. Đã dơbung 
nghĩ, 1588 ; 3112 - 2. Lây 
làm bần thiu, xấu hổ (2). 
Vd. Phần đơnôi mình, 852; 
Dơ dáng dại hình, 1357 - 
/ Đơ tuồng (1) : Xấu hổ 
về cái trò của mình, xâu 
hổ cho mình. Vd. Dơ tuồng 
nghỉ mới kiếm đường tháo 
lui, 1188 - Dơ bụng nghĩ, 
1588 : Không biết suy cứ 
tin lời bịa đặt của thiên 
hạ thì nhơ nhớp bụng nghĩ 
củamình-Đơ cả đời,3112: 
Nhớp nhúa đến cả đời, tức 
đên cả sự ăn ở tiếp xúc 
với đời cũng lấy làm xấu 
hổ - Dơ dáng dại hình, 
1857 : Dơ dáng tức là mặt 


mày thì trơ trên, xấu hổ; 
dạ! hình, tức xâu hổ mà 
như ngây người ra. Nguyên 
Du ghép Lừ dại hình với 
từ đe dáng để làm một tử 
Lô có hai vế đôi nhau - Do 
nội rnình, 852 : Xấu hổ 
cho minh. 


DỠ (4) : Chưa hết, chura 
xong, chưa hoàn toàn. Vd. 
Hai thân còn đở tiệc hoa 
chưa về, 430 ; 436, 1717, 
2568 - / Dở đang (4) : Nứa 
chừng, chưa trọn, có điều 
ngăn trở không xong được. 
Vd. Vì ta khăng khít cho 
người đơ dang, 700 ; 948, 
995, 3047 - Doơ say (1) : 
Bay nưa chừng. Vd. Dở say 
lại ép cung đàn nhật tâu, 
2568 - Dớ tỉnh dở say, 
1717 : Không ra tỉnh mà 
củng không ra say - Dớ 
chiều như tỉnh dở chiều 
như mề, 436 : Chỉ trạng 
thái chập chờn không hắn 
ra tỉnh, không hắn là mê. 
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DỠ (1) : Lấy đồ đi, phá 
đi theo từng lớp, từng phần. 
Vd. Dỡ đò, 1711 - / Dỡ đò 
(1) : Bốc đồ chữ dưới đò 
(thuyền) lên bờ. Vd. Dờỡ đò 
lên trước sảnh đường, 1711. 
Ởcâunày đớđòtức làkhiêng 
Thuý Kiểu ở dưới đò lân. 


DỜI (10) : 7. Đối đi, xích 
đi chỗ khác ; không giữ 
nguyên vị trí hay tình hình 
ấy ; đi chỗ khác (7). Vd. 
Dời chân, 260 ; 362, 428, 
2418, 2522, 2759, 3087 - 
2. Thay đổi (3). Vd. Đời 
lòng tơ, 552 ; 2256, 2946 
- / Dời chân (2) : Đi đến 
chô khác. Vd. Vội đời chân 
đi, 260; 2418 - Dời lòng 
tơ (1) : Thay đổi lòng tơ, 
tấm lòng yêu nhau. Vd. 
Dâu thay mái tóc dám đời 
lòng tơ, 552. 


DỢN (1): Có cảm giác sợ, 
thây như lạnh. Vd. Đợn 
gì e sương. (Chứ nôm s 

, VN phiên là (hẹn 
gió cũng có nghĩa. BE 
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phiên là địn ø7ó,cö bản quốc 
ngử khác phiên là dạn gió, 
đều không thông) - / Dợn 
gió e sương, 635: Có cảm 
giác sở sợ, lanh lanh như 
ra ngoài sương gió. (Nên 
phiên là dợn mới đúng). 


DỚP (9) : Điều rủi ro, vận 
rủi ro. Cũng nói là ráp. Vả. 
Dớp nhà, 646 ; 898 - / Dớp 
nhà (2) : Vận nhà rủi ro. 
Vd. Dớp nhà nhờ lượng 
người thương dám nài 646; 
898 (Chữ z4 đáng phiên 
là gấp , TVN, AM phiên 
là Ráp nhà ; BK phiên là 
Dóớp nhà cũng có lý). 


DU : X. lu (ru trẻ con). 
DU : X. RFu (trợ từ). 


DU (1) : Chử hán nghĩa 
là chơi. Vd. Khách đư bỗng 
có một người, 1275 - / Du 
học (1) : Chỉ người đi học 
ở phương xa. Vd. Lây điều 
duhọchỏinthuê,277-Khách 
du : X. Khách. 


DÙ : Tức là dầu X. Dầu. 


DŨ (1) : Lay động mạnh 
một tâm gì như tâm vải, 
tâm lụa cho sạch bụi ;ngh1a 
bóng. Vd. Kiếp trần biết 
đủ bao giờ cho xong, 2930. 


DUÉNH (3) : Vụung nước, 
vụng sông, vụng biển. Vả. 
Buồn trông gió cuốn mặt 
duểnh, 1053 ; 2703, 3203 
-/Duênh ngãn (1): Duênh 
nước trăng như bạc. Vả. 
Kiểu từ gieo xuống đuềnh 
ngăn,2703-Duênh quyên 
(1): Vung nước trong sáng. 
Vd. Trong sao châu rỏ 
duếnh quyên, 3208. 


DÙI MÀI (1) : Chỉ cái thân 
đau khổ như bị dùủi bị mài. 
Vd. Ngấn ngơ trăm nối đùi 
mái một thân, 1250. 


DUYÊN (46) : Cái nhân 
duyên, cái nguyên nhân do 
đó mà sự vật hay người 
ta sinh quan hệ với nhau; 
thường chỉ cái nhân đuyên 


khiến hai người trai gái gặp 
nhau, lấy nhau, Vd. Đã 
không duyên trước chăng 
là, 75 ; 76, 182, 220, 282, 
2988,419,511,518,540, 601, 
618,720,736, 676,810,857, 
1531, 1570, 1634, 1880, 
1964, 2094, 2212, 2243, 
2275, 2609, 2690, 2694, 
2724, 2738, 2787, 28A0, 
2846, 2896, 2922, 2962, 
3066, 3067, 3073, 3089, 
3136, 3226 -/Duyên Châu 
Trần (1) : X. Cháu Trần 
- Duyên hài (1) : Duyên 
vợ chồng hài hoà, hoà hợp 
với nhau. Vd. Gia thất 
đuyên hải, 3091 - Duyên 
đô1lứa(1):Cáiduyênthành 
vợ chồng. Vd. Duyên đôi 
lứa cũng là duyên bạn bầy, 
3226 - Duyên sau (2) : 
Duyên gặp nhau về sau. 
Vd. Gọi là đuyên sau, 76; 
2690 - Duyên trời (1) : 
Nhân duyên do trời định. 
Vd. Ba sinh âu hẳn duyên 
trời chỉ đây, 282 - Duyên 
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trướce( 1): Duyên găp nhau 
về trước. Vd. Đã không 
trước, 75 - Dãy 
duyên :X. D4y-fp duyên: 
X. Ep - Khuôn duyên : 
X. Khuôn - Tơ duyên : X. 
Tø- Duyên đã phụ duyên, 
2787 : Cách nói đặc biệt 
để diễn tả cái ý trái với 
lời ước hẹn mà không kết, 
duyên với nhau được - 
Duyên đăng thuận nẻo 
gió đưa, 1531 : So với câu 
thơ cổ "Thời lai phong tống 
Đăng Vương các" nghĩa là 
lúc thời vận đến thì gió đưa 
đến gác Đăng Vương. 
Tương truyền rằng Vương 
Bột đời Đường đi thăm cha 
làm quan ở GiaoChi, tối 
hôm trước thuyền còn ở 
ghênh Mã Dương thuộc 
tính An Huy mà nhờ 
thuân gió sáng hôm sau 
đến kịp dự yến ở Đăng 
Vương các tỉnh Giang Tây 
mà làm bài văn nối tiếng 
là" Đăng Vươngcáctư”.Câu 


duyên 
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này ý nói Thúc sinh nhờ 
có duyên nay nên được kết 
hôn với con quan lai bô 
- Duyên nơ ba sinh, 257: 
Nhân duyên từ kiếp này 
mà kết quả ở kiếp khác, 
nợ nghiệp tử kiếp nay 
sang kiếp khác phải trả, 
như thế trải qua ba kiếp 
vần còn. So với Hương lửa 
ba sinh - Duyên nợ thể 
hỏi, 705: Duyên nợ, theo 
quan niệm xưa trai gái lấy 
nhau do duyên tiền định, 
két quả của nhân duyên 
từ kiếp trước, hay là do nợ 
mắc với nhau từ kiếp trước 
mà kiếp này phải trả ; thê 
bồi, tức là lời thê với nhau 
để đền bù (bồi thường) cái 
duyên hay cái nợ trước, 
dần dần thể bồi đã thành 
một. từ kép nghĩa là thề 
ước-Phâncä¡iduyênkim: 
X. Phận. 


DƯNG (1) : Cũng nói là 
dong. Tha thứ. Vd. Cũng 
dung kẻ dưới mới là lượng 
trên, 1540. 


DUNG QUANG (2›: Dáng 
về của người. Vd. Trộm liếc 
đung quang, 409 ; Dung 
quangchăng khác chỉ ngày 
bước ra, 3024. 


DÙNG (1): Vả. Đà lao sắp 
sản chước đung, 1161. 


DÙNG DĂNG (4) : Do dự 
chưa quyết định. Vả. Dùng 
đăng nửa ở nửa về, 133; 
559, 1579, 2781. 


DÙNG ĐĂNG.2):Chỉ thái 
độ do dự, không đứt khoát. 
Vd. Khi vào dùng đăng khi 
ra vôi vàng, 884 (Liêu văn 
và các bản nôm khác chép 
dùng dắng, BK chép là đói 
đoä) ; Còn đang dung dắng 
ngẩn ngơ, 2257. 


DỨNG (1) : Cũng nỏi là 
nhúng, nghĩa là dìm vào 
nước. Vd. Tay đã dúng 
chàm, 1397. 


DUỐC (1) : Cũng nói là 
ruôc, tức là một thứ mắm, 


có mùi năng. Vd. Giở duốc 
bày trò, 3155 - / Giờ duỡõc 
bày trò : X. Giở. 


DƯ (4) : Thừa. Vd. Khéo 
dư nước mắt khỏc người 
đời xưa, 106 ; 1998, 2612, 
2920 -/Dư tỏ tưởng, 1998; 
Tỏ tường lắm rồi. 


DỰ (2) : Can dự, tham dự 
vào. Vd. Biêt nàng cũng 
đự quân trung luận bàn, 
2456; 3104. 


DỮ (2) : Trái với lành. Vd. 
Thôi đừng rước đữcưu hờn, 
1459 ; 2096 - / Dữ gần 
Lành xa, 2096 : Do câu tục 
ngử "Tiếng lành đồn xa, 
tiếng dử đồn gần”. 
DUA (2) : Chỉ những thứ 
rau củ ướp muối cho thành 
chua để giữ được lâu. Vả. 
Rầu như đưa, 2794 ; Muối 
đưa, 3043 - / Rầu như 
dưa: X. Bầu, 


DỪNG((4):Ngừngla1,đứng 


151 


lại. Vd. Đứng chân, 316 ; 
404, 921, 1805. 


DỰNG(2):Chođứngthẳng 
lèn. Vd. Dựng cờ nổi trống 
lên đường, 2267 ; 2669. 


DƯỚI (31) : Trái với trên. 
Vd. Hoa là người đưới suối 
vàng biết cho, 94; 146, 169, 
196,290, 372,380, 714,835, 
1039, 1065, I108, 1507, 
1540, 1641, 1685, 1708, 
1287, 17/1, 2298, 2355, 
23864, 2483, 2567, 2624, 
2625, 2634, 3017, 3086, 
3142, 3154 -/ Dưới cờ (2): 
Dưới quyền uy của ông 
tướng, vì cờ là vật tiêu biểu 
cho quyền uy. Vd. Dưới cờ 
một lệnh vội vàng ruối sao, 
2298 ; 2355 - Dưới màn 
(1) : Ở dưới màn trướng, 
chỗ người quyền qui ngồi. 
Vd. Bắt nàng thị yến đưới 
màn, 2567 - Dưới trần (1): 
Ở cõi trần thế, đối với trên 
trời. Vd. Dưới trần mấy 
mặt, 835 - Dưới trướng 
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(3): Dưới màn, dưới quyền 
của người quyền quí, của 
quan trên, của ông tướng. 
Vd. Có tên dưới trưởng 
thiêu người, 1771 ; 2364 
- Re dưới : X. Ke - Tên 
dưới trướng : X. Tên - 
Dưới đày có đất trên cao 
có trởi, 3086 : Người ta 
thường gọi “trời cao đât 
dày" để thẻ hay để rủa - 
Dưới nguyệt chén đồng, 
1039 : Cùng nhau uống 
chén rượu thể đông tâm 
ở dưới bóng trăng. 


DƯƠNG HOÀ(1): Chỉ khi 
mùa xuân êm đềm ấm áp. 
Vd. Khúc đâu đẩm ấm 
đương bòa, 3199. 


DƯƠNG (1) : Một giống 
cây về liễu khoa. Vd. Cho 
hay giọt nước cành dương, 
1391 - / Cành dương (1): 
X. Gïọt - Dương quan (1): 
Một ải xưa ở tĩnh Cam Túc 
ngày nay. Vương Duy có 
câu thơ “Tây xuất Dương 


Quan vô cố nhân”, nghĩa 
là : Ra cửa Dương Quan 
đi về phía tây, không còn 
cô cô nhân nữa. Dùng từ 
Dương Quan ở đây ngu ý 
tông biệt. Vd, Loi thoi bờ 
liêu mấy cành Dương 
Quan, 1502. 


DƯỜNG (1) : Cũng nói là 
rường, tức là xà nhà. Vd. 
Dường cao rút ngược đây 
oan,539. Haichacon Vương 
ông bị treo ngược lên đường 
nhà một cách oan khốc. 


DƯỜNG (25) : Cũng nói 
là nhường. 1. Vẻ, dáng, sắc 
thái, do chữ dạng mà ra 
(2). Vd. Ngơ ngẩn đường, 
2770 ; Ba bảy dường, 3116 
- 2. Chừng, thế(6). Vd. May 
mắn lạ dường, 1291 ; 1699, 
1876, 2009, 2071, 3184 - 
3. Có vẻ như, chừng như 
(17). Vd. Ở trong đường có 
hương bay ít nhiều, 122 ; 
216,290,360,390 499,994, 
1016, 1218, 1782, 1866, 


1926, 2326, 2420, 2883 - 
/ Dường ấy (2) : Thế ây. 
Vd. Đã ra dường áy, 1876; 
3184-Dườngecó(3):Chừng 


„ như là có. Vd. Dưởng có 


hương bay, 122 ; Dường có 
bóng người, 290 ; 8390 - 
Dường này (3) : Thế này. 
Vd. La dường nảy, 1689 ; 
2009, 2071 - Nên dường: 
X. Nên. 


DƯỠNG SINH (1) : Chỉ 
côngơnecdachavàme.Người 
ta thường nói cha sinh mẹ 
dưỡng. Vd. Dưỡng sinh đôi 
nợ tóc tơ chưa đến, 228 - 
Dưỡng thân (1): Nuôi cha 
mẹ. Vd. Dưỡng thân thay 
tâm lòng nàng ngày xưa, 
2824. 


DỨT (17) : 1. Làm cho đứt 
ra. Chỉ rời ra ; cắt đứt (10). 
Vd. Dứt đường chìm xanh, 
268;675, 1400, 2229, 2368, 
2498, 2586, 2609, 2816, 
3050 - 2. Hết, xong, tắt (5). 
Vd. Tái sinh chưa đứt 
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hương thẻ, 707 ; 757, 2317, 
2534, 3077 - 3. Dứt bỏ mà 
đìi(2). Vd. Dứt về chỉn khôn, 
166 ; Dưt minh, 2899 - 7 
Dứt áo (1) : Quả quyết ra 
đi. Vd. quyết lời đứt áo ra 
đt, 2229 - Dứt lời (1) : Vừa 
nói xong. Vd. Dưt lời nàng 
củng gieo đầu một bên, 
2534; 3077 - Dứt mình (1): 
Dứt thân minh ra khỏi nơi 
nguy hiểm. Vd, Dứt mình 
nàng phải trốn ra, 2899 
(Liêu văn, Phúc văn chép 
là đứt mình , TƯK chép 
là cât mình ; BE chép là 


154 


bực minh chắc là sai, Vì 
cứ tình cảm Thuý Kiều lúc 
bây giờ mà dùng Lừ bực 
mình thì qua nhẹ) - Dứt 
nẻo : X. Bụi hồng - Dứt 
tình (2) : Cát đứt mỗi tình. 
Vd. Lòng tơ dù chăng đứt 
tỉnh, 675 ; 2368 - Dứt dây 
phong trần, 486 : Dứt cái 
đây của số mệnh buộc rnình 
vào cõi phong trần, cõi đời 
khổ sở - Dứt đường chim 
xanh, 268 : Không còn 
đường nào cho mối lái đến 
được. X. Chim xanh - Hồn 
dứt máu say : X. Hồn. 


ĐA ĐOAN (2) : Nhiều mối. 
Vd. Cơ trời dâu bể đa đoan, 
715 ; 1599 - Đa mang (1): 
Nghĩa đen là bận rộn, nghĩa 
bóng là bận lòng, thương 
yêu đến. Vd. Đã lòng quân 
tử đa mang, 315. 


ĐÀ (35) : Tức đã, nói theo 
giọng bằng. Vd. Thì đàtrâm 
gãy, 70 ; 142, 168, 172,288, 
292,303,314,830,964,984, 
1108, 1114, 1157, 1434, 
1441, 1474, 1568, 157/, 
1694, 1796, 1823, 1851, 
1866, 1891, 2092, 2638, 
2744. 2888, 2963, 3134, 
3150, 3216, 3231. 


ĐÀ ĐAO (1) : Miếng võ 
hiểm, giả chạy kéo lết đao 
cho người ta đuổi, rồi quay 
đao lại chém ; nghĩa bóng 
là chước đánh lừa. Vd. Đà 
đao lập săn chước dùng, 
1161. 


ĐÁ (14) : 1. Thứ khoáng 
vật chất cứng, rất phổ biến 
trên mặt đất (5). Vd. Lệ 
rơi thâm đá, 782 ; Cho lăn 
lóc đá, 1212 ; 1583, 1975, 
2521 - 2. Chỉ đá non bộ 
(1). Vd. Có cây có đá sẵn 
sàng, 279 - 3. Thường dùng 
để tỷ dụ cái gì cứng bền, 
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đi đôi với vàng, sắt (7). Vd. 
Đá biết tuổi vàng, 363 ; 
594, 772, 14038, 1955, 218/, 
2855 - 4. Chỉ đạn bàng đá 
đời xưa dùng để bản (1). 
Vd. Trong vòng tên đá tơi 
bời, 2527 - / Đá vàng (5): 
Nh. Vàng đá. Chứ Hán là 
“kim thạch”,chichuông vac 
bằng đồng và bi kệ bằng 
đá, đời xưa người ta dùng 
để khắc ghi công cho được 
bền lâu. Từ vảng khi nào 
dùng với từ đa đều là theo 
nghĩa xưa của chử “kim” 
là đồng, người ta dịch là 
vàng và hiểu là vàng đã 
quen. Đá vàng dùng để tỷ 
dụ lòng trung thành, hay 
tình yêu bền vững, hay tiết. 
thảo kiên trính. Vd, Một 
lời vâng tạc đá vàng thuỷ 
chung,352;513,1008,1290, 
1866 - Bia đá : X. Bïa - 
Ngọc đá : X. Ngọc - Sắt 
đá : X. Sắt - Tên đá : X. 
Tên - Vàng đá : Nh. Đá 
vàng. X. Vàng - Đá biết 
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tuổi vàng, 363 : Thử vàng 
bằng đá thì biết tuổi vàng 
là bao nhiêu (Vàng mười 
là tuổi vàng thuần chất ; 
vàng càng lộn nhiều đồng 
thì tuổi càng tt đi), nghĩa 
bóng là biết lòng nhau - 
Đá cũng nát gan, 594 : 
Người ta thường nói gan 
đá",chữHánth1eöocâu "thiết 
thạch can trường”, cho nên 
dùng hình tượng đá củng 
nát gan để chỉ tình trang 
đau đớn lắm, đến gan cứng 
như đá củng phải nắthuống 
là gan thường - Đá nát 
vàng phai, 1955 : Thề giữ 
lòng như đá vàng, mà để 
cho đá thì nát, vàng thì 
phai, tức là không giữ lời 
thê. X. Vàng pha: - Chọn 
đá thử vàng : X. Chọn. 


ĐÁ (265) : 1. Chỉ thời quá 
khứ, chỉ việc hay tình 
trang qua rồt, xong rồi, đi 
nhiên, cỗ nhiên, quyết 
nhiên (254). Vd, Thiều 
quang chin chục đã ngoài 


sáu mươi, 40 ; Dâu xe ngựa 
đã rêu lờ mờ xanh, 272 ; 
75, 82, 91, 114, 129, 134, 
164,194,211,219,238,301, 
324,325,328,336,351,370, 
376,380,386,426,438,460, 
466,468,499,502,505,514, 
B516,526,550,551,555,560, 
632,649,652,666,671,686, 
689,692,695,694, 702,754, 
756,778,779, 780,797,800, 
801,806,810,814,821,823, 
825,833,846,858,866,892, 
894,896,922,954,958,963, 
968,969,971,976,980,994, 
996, 998, 1002, 1009, 1046, 
1073, 1086, 1092, 1094, 
1113, 1124, 1126, 1144, 
1170, 1187, 1195, 1197, 
1219, 1224, 1262, 1264, 
1268, 1271, 1273, 1370, 
1323, 1327, 1340, 1865, 
1570, 1380, 1386, 1388, 
1397, 1410, 1421, 1429, 
1442, 1451, 1461, 1478, 
1500, 1520, 1522, 1584, 
1588, 1594, 1598, 1612, 
1629, 1631, 1645, 1669, 
1692, 1700, 1705, 170/7, 


1726, 
1765, 
1833, 
1876, 
1980, 
1998, 
2118, 
2155, 
2230, 
2250, 
2282, 
2373, 
2412, 
2429, 
2506, 
2545, 
2589, 
2660, 
2712, 
2720, 
2759, 
2802, 
2887, 
2946, 
2988, 


30943, 


3072, 
3112, 
3169, 


1733, 
1806, 
1842, 
1934, 
1982, 
2026, 
2133, 
2158, 
2240, 
2255, 
2293, 
23171, 
2414, 
2476, 
2516, 
2560, 
2610, 
2684, 
2713, 
2728, 
2778, 
2840, 
2895, 
2953, 
3006, 
3044, 
3085, 
3127, 
3195, 


1751, 
1810, 
1865, 
1945, 
1987, 
2034, 
2142, 
2203, 
22A4, 
2258, 
2338, 
2398, 
2418, 
2490, 
2519, 
2584, 
2613, 
2688, 
2716, 
2739, 
2787, 
2844, 
2909, 
2960, 
3040, 
3045, 
3102, 
3145, 
3925, 


1761, 
1826, 
1868, 
1963, 
1995, 
2071, 
2149, 
2214, 
2248, 
2278, 
2357, 
2410, 
2420, 
2494, 
2543, 
2586, 
2617, 
2704, 
2717, 
2758, 
2801, 
2858, 
2933, 
2983, 
3041, 
3048, 
3105, 
3149, 
3942, 
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3249 -2, Nghĩa như có, đã 
có (9). Vd. Thôi thì việc Ấy 
sau này đá em, 768 ; Rằng 
con biết tội đã nhiều, 1395; 
1536, 2161, 2400, 2470, 
2813, 3080, 3098 - 3. Dùng 
để hỏi hay than thì có nghĩa 
trái ngược, như từ ch ưa (2). 
Vd. Ngày xuân đã đề tình 
cờ mây khi, 338 ; 836 - / 
Đã đành (2) : Sự tình đã 
như thế rồi, không làm sao 
được nửa. Vd. Vô duyên là 
phận hồng nhan đã đành, 
2660 ; 3145 - Đã hay (2): 
Đã hay rằng, đã biết rằng. 
Vd. Đahaythànhtoán miếu 
đường, 2543; Đá haychàng 
nặng vì tình, 3105 - Đã 
lề (1) : Đã quen, đã thành 
lệ. Vd. Quanh năm buôn 
phấn bán son đã lế, 814 
- Đã gần chi có điều xa, 
1865 : Đã gần nhau, thân 
nhau thì không có điều gì 
xa xôi phải nghi ngờ nữa 
(Quanvăn,Quảngtập, Phúc 
văn đều chép điều xa ; BW 
chép đường xa sợ không 
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đúng) - Đã xong thân thê, 
3102:Tưthânthêđãykhông 
phải là từ kép mà là hai 
từ, thân và thế, thân là 
thân mình, đời mình, thế 
là như thế. Nên xem câu 
này gồm hai vế đối nhau, 
đã xong thân thê đối với 
còn toan nôi nào; thân thế 
đối với nối nào thì thần và 
thếphảilàhaitừkhácnhau, 
nghĩa là : Cái thân mình 
đã hết chuyện như thế rồi. 


ĐÀI (3) : 1. Cái bệ, cái giá 
(2). Vd. Đài gương, 330 ; 
446 - 2. Cái nền cao, chỉ 
nơi nhà người sang trọng 
ở (1). Vd. Đài trang - /Đài 
dinh (1) : Tức là đài các, 
chỉ dinh quan thượng thư. 
Vd. Sớm khuya hầu hạ đài 
đình, 1885 - Đài gương 
(1) : Cái giá để tấm gương; 
lời tôn tỷ dụ người phụ nửứ 
quý trọng. Vd. Đài gương 
soi đến đấu bèo cho chăng, 
330 - Đài sen (1) : Cái giá 


thấp nến hình như hoa sen. 
Vd. Đải sen nối sáp, 446 
- Đài trang (1) : Chứ Hán 
là "trang đài", chỗ người 
đàn bả ngồi để trang điểm, 
tức chó đàn bà ở. Vd. Băng 
mình lên trước đải trang 
tự tỉnh, 536. 


ĐẠT DOANH (DINH) (1): 
Đại bản doanh của ông 
tướng. Vd. Nam đình nghe 
động trống chầu đạ? doanh, 
2270 - Đại quan lê phục: 
Củng nghĩa như mũ cao 
áo rộng. Đây chúng tôi theo 
Quảng tập chép đại quan 
Z% #⁄/là mũ lớn. Vd. Đại 
quan lê phục ra đầu cửa 
viên, 2512 - Đại quân (1): 
Quần đội lớn của một ông 
tướng. Vd. Đại quân đồn 
đóng cöồi đông, 2925 - Đại 
vương (I) : Tước phong ở 
trên tước vương, xưng hiệu 
của một người hùng trưởng 
cát cứ. Vd. Đại vương tên 
Hải họ Từ, 29109. 


ĐÃI ĐĂNG (2) : Lôi thôi. 
Vd. Sợ khi ong bướm đ4¡ 
đằng, 1025 ; Thế mà ìm 
chăng đải đăng, 2011. 


ĐÀY (3) : Có tội bị phạt 
đi chịu tôi ở xa ; phải chịu 
tội tình, bị hành hạ trong 
cảnh khổ sở. Vd. Đã đảy 
vào kiếp phong trần, 
1273; 1761, 2675 - / Đày 
đoa (3): Đày là bị hành 
ha trong cảnh khổ sở ; đoa 
là bị sa ngä vào cảnh khổ 
sở. Vd. Nỡ đày đoa trẻ càng 
oan khốc già, 662 ; 1550, 
1783-Sống đoa thác đày: 
X. Sông. 


ĐÁY (3): Phần ở dưới cùng 
của vật gì rông. Vd. Đáy 
sông, 1486; áynước, 1608; 
Đáy bể, 3175 - / Đáy bề 
mò kim, 3175 : Cái kim 
ởđáybiển,khó tìm cho thây, 
thế mà vần tìm. 


ĐẠM THANH(1): Sắcmặt 
lợt, chỉ bức vẻ thuỷ mặc. 
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Vd. Đam thanh một bức 
tranh tùng treo trên, 398. 


ĐÀN (1) : Dùng lát tre lát 
nứa hay đây mà kết ngang 
kết dọc làm đồ dùng. Vd. 
an dập, 586 - /Đan đập 
giật giàm (phiên theo BE), 
586 : Dập là cái đồ dùng 
để sập bắt cá ; griàm là một 
thứ bây để sập bất cầm 
thú trong rừng. Đan đập 
mật giam nghĩa bóng là 
thuê dệt nên chuyện mà 
hãm hại. 


ĐÀN (2): Bầy, lũ. Vd. Lạc 
đàn mang lấy nợ nần yến 
anh, 1098 ; 2117 - / Lạc 
đàn : X. Lạc. 


ĐÀN(14):1.Nhackhidùng 
dây(13). Vd. Phim đàn, 740; 
1298, 1850, 1852, 2174, 
2568, 2576, 2586, 2808, 
2876, 2892, 2934, 319? - 
2. Đánh đàn, có tiếng như 
đánh đăn(1).Vd.Phân phất 
gó đan, 255 - / Đàn cầm: 
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Cầm chữ Hãn nghĩa là đàn. 
Đàn cẩm là cái đàn. Vd. 
Đàn cầm khéo ngân ngơ 
dây, 2935 - Cung đàn : 
X. Cung - Hoạ dàn : X. 
Hoa - Phím đàn :X. Phím. 


ĐÀN TRÀNG (1) : Chỗ 
lập nền cao để tế. Vd. Giải 
oan lập một đản tràng bên 
gông, 2968. 


ĐÀN BÀ (7) : Vd. Đau đớn 
thay phân đàn bà,83; 1114, 
1947, 2004, 2359, 2565, 
3115. 


ĐÀN VIỆT (1) : Người mộ 
đạo có công đức (hay cúng 
tiềncúa)vớinhàchùa,ngh1a 
rộng là người hay đi lễchùa. 
Vd. Cá người đàn việt lên 
chơi cửa già, 2064. 


ĐANG (4) : Đành, nỡ. Vả. 
Nềể lòng có lẻ cầm lòng cho 


đang, 350 ;¡ 1136, 1892, 


12816 - / Đang tay (1) : 
Đanh tay, nỡ tay. Vd. Đang 
tay vùi liễu dập hoa, 1136. 


ĐANG : X. Đương 
ĐÀNG : X. Đường. 


ĐÁNG 5) : 1. Xứng, vừa, 
hợp (4). Vd. Đáng giá, 645; 
658, 1455, 3095 - 2. Phải, 
đúng, không oan (1). Vd. 
Đáng tình, 2586 - / Đáng 
glá (1) : Xứng giá, nên giá. 
Vd. Đáng giá nghìn Vàng, 
645 - Đáng tình (1) : Tội 
tình xứng với hình phạt, 
không oan. Vd. Các tên tội 
ấy đáng tình còn sao, 2386. 


ĐÀNH (27) : 1. Bất đắc 
dĩ chịu vậy ; miễn cưỡng 
thoả mãn (14). Vd. Đành 
lòng, 546 ; Phận sao đành 
Vậy củng vầy, 679 ; 1032, 
1146, 1358, 1400, 1427, 
1469, 1512, 2227, 2605, 
1660, 2802, 3145 - 2. Vốn, 
cố nhiên, đi nhiên (10). Vd. 
Sắc đành đòi một, 28 ; 201, 
208, 219, 1067, 1527, 1340, 
1765, 3027 - 3. Xong thế, 
yên thế (3). Vd. Cho đành 
rồi sẽ liệu bài mối manh, 
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342 ; 754, 1751 - / Đành 
lòng (2): Lòng miền cưỡng 
chịu vậy, thoả lòngmộtcách 
miễn cưỡng. Vd. Cho đành 
lòng kẻ chãn mây cuỗõi trởi, 
546 ; Đảnh lòng nàng cùng 
sẽ nguôi nguôi dân, 1032 
- Đành thân (1) : Cái thân 
mình đành phải chịu thế. 
Vd. Đành thâncát dập sóng 
vùi, 2605 - Cho đành : X. 
Cho - Đã đành : X. Đã 
- Đành vây cũng vầy, 679: 
Vậy và vầy là một từ nói 
theo giọng bằng và giọng 
trắc. Đành vậy củng vây 
nghĩa là đành chịu vậy mà 
cũng xem như vậy thôi. 


ĐÁNHH (5) : 1. Lấy tay, roi, 
gậy, dùng sức manh mà 
đập ; nghĩa rộng (10. Vad. 
Sét đánh, 2763 - 2. Đôi phó, 
đấu tranh bằng sức mạnh, 
bằng vú lực (1). Vd. Đánh 
quen trăm trận, 2920 - 3. 
Chỉ những hành vị, những 
sư kiện trong ấy có động 
tác đánh đập nghĩa đen 
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hay nghĩa bóng, hoặc có ý 
ngha đâu tranh (3). Vd. 
Nước đã đánh phèn, 2155; 
2697, 27/66 - / Đánh dạn 
(1): Tư đâu tranh mà làm 
đạn. Vd. Sượng sùng đánh 
đạn ra chào, 1095 - Đánh 
đổ (1) : Làm cho đổ, sụp; 
khiên không đứng được, 
không tần tại được. Vảd. 
Mâymưa đánh đôđá vàng, 
513 - Đánh đường (1) : 
PhátcâycõIimàvachđường, 
nghĩa rộng là tìm đường 
một cách vội vàng. X. Trở 
đường. Và. Đánh đường 
chàng mới tim vào tận nơi, 
2766 - Đánh ghen (1) : 
Vị ghen mà đánh nhau ; 
nghia bóng vì ghen ghét 
mà hành hạ. Vd. Trời xanh 
quen thói má hồng đánh 
ghen, 6 - Đánh lận (1) : 
Đánh lừa. Vd. Đánh lận 
con đen, 839 - Đánh liều 
(4) : Tự đấu tranh rồi làm 
liều, rồi liều mạng. Vả. 
Đánh liều nhắn một hai 
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lời, 1079; 1152, 1394, 2771 
- Đánh lửa (1): Lừa phỉnh. 
Vd. Mượn màu son phấn 
đánh lừa con đen, 1414 - 
Đánh phèn (1) : Bỏ phén 
vào nước đục mà đánh cho 
tan ra để cho nước lăng 
cặn xuống mà thành trong. 
Vd. Tiếc thay nước đã đánh 
phèn, 2155 - Đánh tranh 
(1) : Lấy cổ lấy lá để kết 
thành tâm tranh mà lợp 
nhà. Vd. Đánh tranh chụm 
nóc thảo đường, 2697 - Sét 
đánh : X. Sát. 


ĐAO X Dao. 


ĐÀO (22) : 1. Cây đào, quả 
đào (15). Vd. Dưới đào 
đường thây bóng người 
thướt tha, 290 ; 294, 528, 
897,1010,1281,1289,1428, 
1474, 2151, 2748, 2877, 
3076, 3137, 3220 - 2. Máu 
hồng tươi như màu quả đào 
chin (7). Vd. Má đào, 997; 
1227, 1468, 1565, 1637, 
1648, 2299 - / Đào lý (1): 


Cây đào cây mận, tỷ dụ 
người phụ nữ đẹp. Vd. Xót 
thay đao lý một cành, 1741 
- Đào non (2) : Cây đào 
còn tơ. X. Yên đào. Vd. Khoá 
buồng xuân để đợi ngày đảo 
non, 1010 ; 3076 - Đào 
nguyên (1): Bài “Đào hoa 
nguyên ký" của Đào Tiềm 
nói có người đánh cá chèo 
thuyền lạc vào Đảo nguyên 
là chô động tiên, do đó Đảo 
nguyên lạc lối đâu mà đên 
đây, 192 - Đào tiên (1) : 
Quả đào của người tiên, chỉ 
vật rất quí, tục xưa cho 
rằng ăn được quả đào ấy 
thì sống mãi không chết. 
Vd. Đào tiên đã bén tay 
pham, 883 - Đào vàng (1): 
Màu đào và màu vàng, tức 
là cờ x1, nghì trượng. Vả. 
Trúc tơ nổi trước đảo vàng 
kéo sau, 2268 - Hoa đào: 
X. Hoa - Sân đào : X. Sân 
- Sớm đào tôi mân. Sớm 
mận tối đào : X. Sớm - 
Sen ngó đào tơ : X. Sen 


- Đào dà phai thẳm sen 
vừa nảy xanh, 1474: Hoa 
đào đã tàn màu thấm, tức 
là hết mùa xuân, xây sen 
vừa nảy lá xanh, tức sang 
mùa hè - Đào hoen quen 
má liễu tan tác mày, 
1428:Hìnhdung Thuý Kiểu 
bị đòn chỉ chảy nước mắt 
(hoen quẹn má hồng) và 
chỉ nhăn nhó (tan tác mày 
liêu) mà không kêu la. 


ĐẠO (8): 1. Đường ; đường 
lối ; đạo lý (6). Vd, Đạo 
tòng phu, 506 ; 1463, 2309, 
2655, 3093, 3115 - 2. chỉ 
một cánh quản (2). Vd. Đạo 
ra Vô-tích đạo và Lâm-trl, 
2300 - / Đạo eô (1) : Người 
đàn bà tu Đạo giáo, hay 
Phật giáo. Vd. Gặp bà 
Tam-hợp đao có, 2651- Đạo 
nhân(1): Thầy đạo sĩ, pháp 
sư. Vd. 2aonhânphuctrước 
tĩnh đàn, 1689 - Đạo trời 
(2) : Tức thiên đạo, đạo lý 
của trời. Vd. Đạo trời báo 
phục chín ghê, 2309; 2655. 
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ĐẠP (2): 1. Lấy chân xéo 
lên. Vd. Đội trời đạp đất, 
2171 - 2. Nghĩa rộng lãy 
chân mà xô (1). Vd. Đạp 
đổ, 2444 - / Đạp đổ (1): 
Xô đổ, đánh đổ, chính phục 
được. Vd. Huyện thành đạp 
đổ năm toà cõi Nam, 2444 
- Đạp thanh (1) : Xéo lên 
cỏ xanh. Hội Đạp thanh tức 
là hội chơi xuân, người ta 
ra đồng đi chơi giẫm trên 
cỏ xanh. Vd. Lễ là Tảo mộ 
hội là Đạp thanh, 44 - Đôi 
trời đạp đất : X. Đội. 


ĐAU (19) : Thân thể có 
cảm giác khó chịu, nhức 
nhôi ; lòng đạ tâm tình có 
cảm giác xót xa. Vd. Nôi 
niềm tưởng đến mà đau, 
109 ; 617, 664, 781, 794, 
1065, 1122, 1188, 1252, 
1681, 1832, 1868, 1948, 
2114, 2558, 2798, 2797, 
2799, 2932 - / Đau đớn 
(5): Từ kép nghĩa là đau 
vềthếchấthayvềtinhthần. 
Vdả. Những điều trông thấy 
mà đau! đớn lòng, 4 ; 83, 
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595, 1618, 3168 - Đau 
ngâm (1) : Đau lòng một 
cách thầm kín. Vd. Vui này 
đã bồ đau ngâm xưa nay, 
1868- Đaunhưđần 2114: 
Đau đớn như thân thể bị 
dần, lòng dạ bị dần. 


ĐẮC HIỂU (1): Được trọn 
đạo hiếu với cha mẹ - Đắc 
trung (I1): Được trọn đạo 
trung với vua. Vd. Một là 
đắc hiếu hai là đắc trung, 
2484. 


ĐẶC SAI (1) : Sai phái 
riêng, đặc biệt. Vd, Đẩy xe 
vâng chỉ đặc sai, 2453. 


ĐĂM ĐĂM (3) : Nhìn mãi 
về một phía có ý trông 
mong ; nhớ mong mãi mãi. 
Vd. Góc trời thăm thắm 
ngày ngày đăm đăm, 910; 
2248, 2992. 


ĐĂM THÁM (1) : Chỉ mối 
tình nông nàn thăm thiết. 
Vd. Cho duyên đăm thắm 
ra duyên bẽ bàng, 518. 


ĐĂM (2) : 1. Chìm ngập 
xuống nước (1). Vd. Đắm 
ngọc chim hương, 2638 - 
2. Say mè, nhưbị chìm ngập 
vào mối ham thích ây (1). 
Vd. Nghe càng đấm ngắm 
càngsay,2579-/Đăm ngọc 
chìm hương, 2638 : Chỉ 
Thuý Kiểu tự trầm đã chìm 
mất. rồi. 


ĐẪN ĐO (1) : Suy tính, 
sơ sánh. Cung nói là đo 
đấn. Vd. Đắn đo cân sắc 
cân tài, 639. 


ĐĂNG ĐĂNG (1) : Hình 
dung thời gian kéo dài. Vd. 
Đêm thâu đăng đăng, 2232. 


ĐĂNG L.A (1): Đăng ]à cây 
mây, một loài cây leo, ïa 
củng là mật loại cây leo. 
Đăng la là loại cây leo phải 
leo vào cây khác mới lớn lên 
được, tỷ dụ thân phậnngười 
vợ là. Vd. Trước hàm sư tử 
gởi người đăng ìa, 1550. 


ĐĂNG(1):Vd. Ngậm đắng 


nuốt cay, 490 - / Đăng cay 
(1) : Tỷ dụ những nỗi khổ 
sở người ta trải qua trong 
đời. Vd. Nứa đời nêm trải 
mọi mùi đẳng cay, 3036 - 
Cay đắng : X. Cay. 


ĐẶP ĐIỂM (2) : 1. Che 
chở. Vd. Mười phần cũng 
đắp điểm cho một vài, 1348 
- 2, Che đậy, chôn càt cho 
kín. Vd. Gọi là đắp điếm 
lấy người tử sinh, 2562. 


ĐÁP BỒI (1) : Lần lượt, 
hết cái này đến cái nọ, hết 
ngày này đến ngày khác. 
Vdả. Muối dưa đấp bổi, 
2054 -/ Đắp nhớ đổi sâu, 
383 : Vỡn là đắp đổi nhớ 
sầu, tức nỗi nhớ nhung sầu 
thám kéo dai ngày này sang 
ngày khác, tách ra làm hai 
vế đôi nhau. 


ĐẮT (1) : Chỉ món hàng 
được người ta ưa chuộng 
tìm mua; đã bán được hàng, 
nghĩa rộng là thành công. 
Vd. Đất mưu gian - / Đắt 
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mưu gian, 1707 : Thành 
công trong mưu gian. 


ĐẶT (6) : 1. Để vào chô 
näo (5).-Vd. Lễ tâm đã đăứ, 
692;2180,2145,2210,2262 
-2.Bày,biara(1).Vd. Bướm 
ong lại đặt những lời nọ 
kia, 1586 - / Đặt đề (1): 
Bày đặt, bịa ra. Vd. Hư 
không đặt để nên lời, 2091 
- Đặt để nên lời, 2091 : 
Bày đặt ra mà nói, tức là 
bịa chuyện (KROM, BKchép 
Đặt để ; Quan văn, chếp 
Đặt bông ; Phúc văn chếp 
Đặt bỏ ; Quảng tập chếp 
Củng đặt) - Đặt gươm cởi 
giáp, 2262 : Để gươm 
xuống, bỏ giáp ra. 


ĐÂY (54) : 1. Chỉ chỗ này, 
nơi này, lúc này, cái này 
(45).Vd.Mà đâyhương khói 
văng tanh thế mà, 60 ; 92, 
118,192,216,296,312,329, 
355,388,611,756,766.,827, 
880, 899, 951, 972, 1009, 
1066, 1102, 1112, 1142, 
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11272, 1206, 1716, 175ã, 
1824, 2052, 2076, 2193 ; 
2281, 2358, 2401, 28531, 
2528, 2622, 2714, 2856, 
2884, 2934, 3022, 3138, 
3160 - 2. Để tự chi mình 
trong khi chỉ ngôi thứ hai 
là đây (2). Vd. Lòng đây 
lòng đây chưa từng hay sao, 
1362; 1970 - 8. Trợ từ dùng 
ở sau một tử đê nhân 
mạnh cho người ta chủ ý 
(70. Vd. Duyên trời chi đây, 
282; 718, 1398, 1753, 2098, 
2594, 3054. 


ĐẨY (21) : 1. Đựng ngập 


đến tận bờ tận miệng, tràn 


ngập ; chứa rất nhiều, rất 
đông (18). Vd. Gương nga 
văng vặc đầy song, 173 ; 
Sầu đong càng lắc càng 
đây, 241 ; 581, 584, 719, 
1344, 1429, 1643, 1840, 
1869, 1884, 2062, 2252, 
2310, 2424, 2739, 2/45, 
2751 - 2. Đu, trọn, không. 
thiếu (3). Vd. Ngày vui 
ngắn chăng đầy gang, 425; 


1280, 1478 - / Đầy đặn 
(2): 1. Đầy đủ, không thiếu 
(1). Vd. Duyên xưa đầy đặn, 
2724 - 2. Chỉ nét mặt tròn 
trĩnh, phúc hậu (1). Va. 
Khuôn trăng đẩy đặn, 20 
- Đầy tháng (1) : Đủ cả 
tháng. Vd. Cuộc say đầy 
tháng, 1230 - Đây sông 
kinh ngạc, 2252 : Tý dụ 
thuỷ binh đông đúc, dứ tợn 
- Đầy thêm hơa rụng : 
X. Đây thêm. 


ĐẤY (4):1. Chỉ chỗ ấy, lúc 
ãy, cái ây, trái với đây (1). 
Vd. Cuốn dây từ đấy về 
sau củng chừa, 3214 - 2. 
Chỉ ngói thứ hai khi chỉ 
ngôi thứ nhật là đây (2). 
Vd. Lòng đây lòng đáychưa 
từng hay sao, 1362; 1970 
- ở. Trợ từ dùng ở sau một 
từ có ý nhân mạnh (1), Vd. 
Là thù đây thôi, 3156. 


ĐẨY (2): Xô, đun. Vd. Đẩy 
song đã thấy Sở khanh lên 
vào, 1094 (Các bản nôm 


chép chữ, nhưng củng thể 
phiên là đây; BK phiên là 
rẽ song cũng được , nhưng 
hơi gượng); 2453 - / Đẩy 
xe (1) : Chữ hán là "thôi 
côc ". Đừi xưa khi ông tướng 
vâng chi vua ổi đánh giặc 
thì vua tiên ra cửa thành 
và lấy tay đẩy cái xe ông 
tướng một cái, tô ý vua uỷ 
thác công việc quan trọng. 
Vd. Đẩy xe vâng chỉ đặc 
sai, 2453 (Quảng tập, Phúc 
văn lại chép là xuá# quản). 


ĐÂY ĐÀ (1): Chỉ vóc người 
béo tốt. Vd. Ăn gì cao lớn 
đấy đà làm sao, 924. 


ĐÂM (1): Mọc lên, trổ ra, 
Vd. Đầu tường lửa lựu lập 
loèà đâm bông, 1308. 


ĐẦM ẤM (1): Hình dung 
vẻ êm ái và âm áp. Vảd, 
Khúc đầu đầm âm đương 
hoà, 3199. 


ĐẦM ĐẢM(2): Hình dung 
tình hình nhiều nước, ướt 
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đăm, như nước mát tràn 
trê. Vd. Đẩm đảm châu sa, 
82; 784-/Đâm đầm cành 
sương, 784 : Cảnh cây bị 
sương sa khiến ướt đầm. 


ĐÂM (1) : Thấm ướt, ướt 
lũn, ướtsũng. Vd. Giotchâu 
tầm tả đầm tràng áo xanh, 
1944. 


ĐẤNG (4) : Từ chỉ những 
người đáng tôn trọng, cũng 
nói là đứng. Vd. Đấng tài 
hoa, 115 ; Đâng anh hào, 
2169 ; 2455, 2549. 


ĐẬP (1) : Đánh mạnh. Vd. 
Trúc côn ra sức đập vào, 
1739. 


ĐẤT(21):7.Chấtlàmthành 
phần căn bản của mặt địa 
cầu (4). Vd. Nấm đả?, 57; 
2750, 2769, 3154 - 2. Miễn 
đât, xứ sở (2). Vd. Đát 
khách, 890 ; 2742 - đ. Chô 
ở, chỗ đứng (1). Vd. Nghĩ 
minh túng đá£ sấy chân, 
2115 - 4. Mặt đãt (4). Vả. 


l6Ø8 


Đất bằng nổi sóng đùng 
đùng, 1405 ; 2222, 2314, 
27BO - ã, Trái với trời (10). 
Vd. Văn chương nết đát 
thông minh tính trời, 150; 
590,979,1052, 1132, 181”, 
2062, 2125, 2171, 3086 - 
/Đất khách (1): Nơi, miền 
xa lạ. Vd. Sống nhờ đất 
khách, 890 - Đất nước (1): 
Đất và nước, tức thuỷ thể, 
chỉ một xứ sở nào. Vd. 
Chung quanh cũng đât 
nướcnhà, 153, tức thuỷ thổ, 
xứ sở ở quê nhà - Nấm 
đất: X. Nâm - Nết đất : 
X. Nét - Mặt đất : X. Mặt 
-Đấtbängnổi sóng, 1405: 
Có câu chứ hán “bình địa 
ba đào” tức là tự nhiên sinh 
ra việc đử đội - Đất thấp 
trời cao, 1817 : Đất ở 
thấp, trời ở cao, có kêu gọi 
được đâu. 


ĐẦU (104) : !. Chỗ nào, 
lúc nào, cái ø1 (45). Vd. 
Nguyên người quanh quất. 
đầu xa, 147 ; Đào nguyên 


lạc lôi đãu mà đến đây, 192; 
202,215,216,272,296,306, 
336, 406, 947, 1022, 1050, 
1066, 1116, 1146, 1158, 
1168, 1170, 1256, 1516, 
1548, 1658, 1686, 170G, 
1774, 1788, 1797, 2016, 
2020, 2034, 2188, 2226, 
2402, 2466 ; 2511, 2573, 
2792, 2816, 2944, 3028, 
3232 - 2. Nghĩa như ở đâu, 
thế nào, sao (44). Vd. Lòng 
đãu sẵn mối thương tâm, 
81; Nhạc vàng đâu đã tiếng 
nghe gần gần, 134 ; 181, 
213,368, 473,475,526,539, 
540,585, /29,779,780,955, 
1058, 1102, 1124, 1132, 
1291, 1645, 1702, 1716, 
1811, 1812, 1824, 18/75, 
1927, 1982, 2007, 2085, 
2122, 2250, 2609, 2610, 
2619, 2763, 2973, 29/4, 
2976, 2984, 3156, 3199, 
3201 - đ. Ở sau tính từ có 
-ý hỏi, than, phông đoán (8). 
Và. Hăn ba trăm lạng kém 
đâu, 829 ; Người buồn cảnh 


có vul đâu bao giờ, 1244; 
1334, 1996, 2412, 2496, 
2738, 3245 - 4. Trợ từ có 
ý hỏi, than, phỏng đoán (7). 
Vd. Cái điều bac mệnh có 
chừa ai đâu, 108 ; Phút 
đâu trân gió cuốn cờ đến 
ngay, 120 ; 187, 235, 262, 
368, 2903 - /Đâu đâu (1): 
Khóngchắcchăn khôngecăn 
cứ, vớ vấn. Vd. Tiểu thư 
lại mở những lời đâu đâu, 
1582 - Đâu ta (1) : Từ hỏi 
ở cuối câu để hỏi là người 
ở đâu một cách thân thiết. 
Vd. Thât kinh mới hỏi : 
Nhứng người đâu ta, 2976 
- Đâu tá (1) : Từ hỏi để 
hồi ở đâu. Vd. Chồng con 
đâu tá tính danh là ø, 2916 
- Đâu xa (1) : Chẳng ở đâu 
xa. Vd. Nguyên người 
quanh quất đâu xa, 147 - 
Bông đâu :X. Bồng- Phút 
đâu :X. Phút. Thoát đâu: 
X. Thoät, 


ĐẦU (31) : ¡. Phần trên 
cùng của thân thể, trái với 
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chân, đuôi (22). Vd. Người 
e cúi đầu, 322 ; 487, 578, 
666,1030,1101,1140,1147, 
1551, 1550, 1629, 1775, 
1822, 1858, 1895, 19534, 
2199, 2472, 2492, 2494, 
2834, 3130 - 2. Phần trên, 
phần ngọn của vật gì dài, 
trái với cuối (8). Vd. Bên 
tróng đầu nọ bèn chờ cuối 
kia, 336 ; 433, 498, 566, 
1308, 2512, 2570, 3122 - 
3. Trước nhât (1). Vd. Đạo 
tòng phu lây chử trinh làm 
đầu, 506 - / Đầu đuôi (2): 
Từ đầu đến đuôi, tất cả. 
Vd. Đầu đuô! kể Ìại sự ngày 
cầu thân, 1440 ; 3018 - Đầu 
lòng (1) : Chỉ người con 
đẻ trước hết. Vd. Đầu lòng 
hai ả tốnga, 15 - Đầu xanh 
(1): Chỉ thời đầu tóc còn 
đen, tức thời tuổi trẻ. Vd. 
Đầu xanh ðã tội tình gì, 
2161 - Dập đầu : X. Dập 
- Gót đầu : X. Gó( - Đầu 
cành quyên nhặt, 566 : 
Đầu cành thì chim quyên 
(đỗ quyên, chim tu hú) kêu 
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nhặt. Bây giờ là cảnh đầu 
he (nhớ lại câu 370) nên 
tiêng tu hú kêu đã rộn - 
Đầu mày cuối mặt, 498: 
Tât cả mày mặt - Đầu trâu 
mặt ngựa, 578 : Chỉ bọn 
sai nha hung ác như quỷ 
sứ đầu trầu mặt ngựa ở 
Âm phú. 


ĐE (5) : 7. Nhắm theo (1). 
Vd. Xăm xăm đê néo Lam 
kiểu tìm sang, 266 - 2. 
Phỏng đoán, áng chừng ; 
nghĩa như nhè (4). X. Đè 
chưng, Đẻ tình-/Đè chừng 
(3) : 
chừng. Vd. Đẻ chứng ngọn 
gió lần theo, 123 ; 1361, 
1710 - Đè tình (1) : Áng 
chừng, phỏng đoán tình ý. 
Vd. Tiểu thư chạm mặt đè 
tình hỏi tra, 1886. 


Nhắm chừng, áng 


ĐEM (26) : Mang, đưa, lây. 
Vd. Vị đem vào tập Đoan 
trường, 209 ; 258, 374, 422, 
Sjð1, 620, 820, 966, 1181, 
1616, 1650, 1733, 1750, 


1910, 2144, 2306, 2354, 
2426, 2539, 2552, 2686, 
2665, 3041, 3066, 3104, 
Jđ]110. 


ĐEN (4) : 1. Sắc đen ; trái 
với trắng, với đỏ (2). Vd. 
Dầu lòng đổi trắng thay 
đen khó mì, 690 ; 912 - 2, 
Chi vận, nhịp rủi ro (2). 
Vd. Quá chơi lại gặp hồi 
đen, 807 ; 1608 - 3. X. Đen 
bạc, Bạc đen - / Ö)en bạc 
(1) : Tức là đơn bạc, chỉ 
người ăn ở phụ bạc, không 
trung hậu ; vì ảnh hưởng 
của từ bạc mà từ đơn biến 
thành đen, nhưng từ này 
không phải chỉ màu sắc mà 
là chỉ tính nết. Vd. Trách 
người đen bạc, 1538. So với 
bạc đen ở câu 1402 : Bạc 
đen thôi có tiếc mình làm 
ch1 - Đen râm (1) : Chỉ 
sắc đen sâm của mây, của 
trời. Vd. Đen rầm ngàn 
mây, 912 - Đen sI (1) : Chỉ 
sắc đen lắm. Vd. Mặt sắt 
đen si, 1409 - Bạc đen : 


X. Bạc - Đổi trăng thay 
đen : X. Đối. 


ĐÈN (15) : Vd. Cảo thơm 
lần giở trước đen, 7 ; 434, 
485, 695, 714, 103/7, 1592, 
1807, 1872, 1923, 2056, 
2058, 2602, 2625, 3142 - 
/Đèn khuya (3) : Đèn thấp 
đèm khuya. Vd. Một mình 
nương ngọn đên khuya, 
695 ; 1037, 1592 - Đèn loà 
(1) : Ánh đèn chói khiến 
nhìn không rõ. Vd. Nắng 
quáng đèn loa, 1807 - Dầu 
đèn :X. Dầu - Hương đèn: 
X. Hương - Ngọn đèn :X. 
Ngọn. 


ĐEO (2) :1. Mắc hay buộc 
băng dây vào thân thể hay 
vào một vật gì (1). Vd. Đeo 
bầu quảy níp, 2650 - 2. 
Nghìa trìu tượng là mang, 
vương (1). Vd. Cảnh nào 
cảnh chẳng đeo sầu, 1243 
- / Đeo đai (1) : Quyến 
luyên, vấn vương. Vd. 
Trông nảng chàng cùng ra 
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tình đeo đai, 1064 - Đeo 
đăng(1): Đeo giữ lấy, mang 
giữ lây mãi, không rời ra. 
Vd. Xót lòng đeo đăng bấy 
lâu một lời, 698 - Đeo đuổi 
(1): Đeo lây mà đuôi theo, 
không rời ra. Vd. Công đeo 
đuổi chăng thiệt, thòi lắm 
ru, 346 - ĐÐĐeo bầu quảy 
níp, 2650 ; Đeo bầu đựng 
nước, quảy níp đưng đồ ăn 
và hành lý. 


ĐÈO BỒNG (3) :Đèo là 
mang theo, bồng là bầng 
bê, nghĩa bóng là dan díu, 
vướng vít. Vd. Đới ta chút 
nghĩa đẻo bồng, 1509; 
1785, 2803. 


ĐẸP (3) : Tốt, xứng ý, vui 
lòng. Vd. Lứa đôi ai lại 
đẹp tây Thôi Trương, 512; 
1492; 2212 - / Đẹp đuyên 
(1): Xứng đáng kết đuyên 
với nhau. Vd. Trước người 
đẹp ý, vui lòng. Vd. Trước 
người đẹp ý sau ta biết 
tinh, 1492 - Đẹp duyên 
cưỡi rồng : X. Cưỡi rồng. 
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ĐỀ (3) : 1. Viết chữ vào 
(1). Vd. Rành rành " tích 
việt “ có hai chữ để, 1088 
- 2, Viêt bài thơ vinh, vịnh 
thơ (2). Vd. Kiều vâng lĩnh 
ý để bài, 205; 1453. 


ĐỀ HUỶ (3): 1. Mang dắt, 
mang xách (2). Vd. Để huềê 
lưng túi gió trăng, 137; 
278 - 2. Dắt díu, dắt diu 
nhau (1). Vd. Tha hương 
đề huếề, 532. 


ĐỆ THIẾP (1):Chuyên gởi 
thiếp đi. Vd. Tức thì đệ thiếp 
mởi chàng Thúc sinh, 2914. 


ĐỂ (33) : 1. Đặt (4). Vd. 
Phậntôiđànhvậyvốnngười 
để đâu, 1146 ; 1650, 1708, 
2182 - 2. Bỏ, bỏ lại, lưu 
lại, giữ lại (17). Vd. Buồng 
không để đó, 276 ; 282, 517, 
603, 722, 850, 880, 1554, 
1620, 1786, 1946, 2495, 
2626, 2790, 3121, 3126, 
3240 - 3. Khiến (10). Vd. 
Để sau nên thẹn cùng 
chàng bởi ai, 520 ; 606, 716, 


770, 854, 914, 1436, 1444, 
2078, 2812 - 4. Từ nối chỉ 
mục đích (2). Vd. Khoá 
buồng xuân để đợi ngày đào 
non, 1010 ; 2025 - / Để lòng 
(1) : Giữ lại ở trong lòng 
mà không nói ra. Vd. Để 
lòng thì phụ tấm lòng với 
ai, 722 - Để sau (1) : Để 
lại cho đời sau. Vd. Một 
thiên tuyệt bút gọi là để 
sau, 2626 - Để tiếng (1): 
Tức là để tiếng tăm hay 
tai tiếng về sau. Vd, Làm 
chi để tiếng về sau, 2495. 


ĐÊM (25) : Vd. Lần lần 
ngày guó đêm trăng, 369; 
440, 441, 728, 803, 849, 
1119, 1208, 1250, 1286, 
1369, 1475, 1493, 1567, 
1637, 1777, 1784, 1834, 
1883, 1950, 2068, 2232, 
2249, 3140, 3168 - / Đêm 
đêm (1) : Đêm này sang 
đêm khác. Vd. Đêm đêm 
Hàn thực, 942 - Đêm ngày 
(3) : Cả đêm và cả ngày. 
Vd. Đêm ngày giử mực giấu 


quanh, 1498 ; 1567, 2249 
- Đêm thanh (2) : Đêm 
thanh vắng, đêm vắng vẻ. 
Vả. Trướng hồ vắng vẻ đêm 
thanh, 14785; 2068 - Đêm 
thâu (1) : Đêm thức suốt. 
Vd. Đêm thâu đăng đăng, 
2232 - Đêm thu (4) : Đêm 
mùa thu. Vd. Đêm thu một, 
khắc một chầy, 803 ; 1119, 
1637, 1834 - Đêm trưởng 
(1) : Đêm đài. Vd. Khoảng 
văng đêmtrường,441-Đêm 
xuân (3) : Đêm mùa xuân, 
đêm của người trẻ tuổi. Vd. 
Còn ngờ giâc mộng đêm 
xuân mơ màng, 440 ; 849, 
1286- Đèm đêm Hàn thực 
ngày ngày Nguyên tiêu, 
942 : Theo Nguyên truyện 
thì Tú bà khấn răng : "Triêu 
triều Hàn thực, dạ da 
Nguyên tiêu), Nguyễn Du 
địch câu này nhưng vì vần 
nên đổi ngày ngây xuống 
dưới, cho đâm đêm lên trên. 


ĐỀN (13) : Do chứ hán 
"điền" là lấp, bù vào chỗ 
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trống, chuyển thành nghĩa 
là bù vào chồ thiếu, trả lai 
còn thiếu, còn rắc nợ. Vd, 
Dưỡng sinh đôi nợ tóc tơ 
chưa đền, 2328 ; 604, 620, 
670, 708, 746, 2320, 2426, 
2788, 2802, 2865, 2961, 
3054 - / Đền bồi (3) : Đền 
trả lại để bồi thường sự 
tổn hai, sự thiệt thòi ; đền 
đáp lại để cho cân xứng 
ơn huệ. Vd. Còn thân ất 
cũng đền bồi có khi, 529; 
2346, 2690 - Đến bủ (1): 
Đền trả lại để bù lại. Cũng 
như đền bồi. Vd. Kiếp này 
chăng kẻo đền bù mới xuôi, 
1196 - Báo đên : X. Báo 
-Đênnghì tròimây 2426: 
Đền đáp cái nghĩa cao lớn 
như trời mây - Đền nghì 
trúc mai, 746 : Đền đáp 
cái nghĩa vợ chồng. 


ĐẾN(106): 1 Độngtừnghĩa 
là tới, thấu, đạt được (63). 
Vd. Phút đâu trận gió cuốn 
cờ đến ngay, 120 ; Thuyền 
tình vừa ghé đến nơi, 69; 
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179,192,296,429,452,643, 
714,779,791,801,823,905, 
1066, 1086, 1116, 1131, 
1133, 1142, 1144, 1192, 
1206, 1224, 1280, 1332, 
1444, 1461, 1510, 1639, 
1655, 1670, 1754, 1825, 
1919, 1942, 19/6, 1995, 
2045, 2078, 1080, 2112, 
2158, 2162, 2177, 2230, 
2259, 2281, 2342, 2354, 
2526, 2530, 2539, 2590, 
2611, 2645, 2667, 2838, 
2948, 2957, 3059, 3210, 
3229- 2.Từnốichỉsưhướng 
tới (36). Vd. Nôi niềm tưởng 
đên nà đau, 109 ; Mây lòng 
ha cố đén nhau, 197 ; 330, 
340,417,466,558,618, 785, 
789, 831, 848, 1014, 1108, 
137/5, 1438, 1497, 1514, 
1568, 1778, 1898, 1949, 
1960, 2203, 2325, 2648, 
2684, 2717, 2807, 2808, 
2847, 2863, 2974, 3097, 
3109, 3194 - đ. Có ý đến 
nôi, đến cùng, hết, tột (7). 
Vả. Ví dù giải kết đén điều, 


421 ; Đến điều sống đục 
sao bằng thác trong, 1026; 
Gan gùng đến rực, 1154; 
1367, 1368, 1837, 23⁄4 - 
/Đến điều (2) : 1. Hết lời 
(1). Vd. Cùng nhau căn văn 
đên điều. 1367 - 2. Nh. Đến 
nô! (1). Vd. Đến điều sống 
đục sao bằng nước trong, 
1026 - Đến đôi (1) : Cũng 
nghĩa như đến nói. Vd. Dớp 
nhà đến đổi giấn vào tôi 
ngươi, 898 - Đến lời (2): 
1. Hết lời, không còn lời 
nào hơn thế nứa (1). Vd. 
Chỉ non thề biển nặng gieo 
đến lời, 1837 - Đến mực 
(2): Đến hết mực, rất mực. 
Vd. Gạn gùng đên mực, 
11ã4; 2374 - Đến nỗi (1): 
Khiến kết quả thành nông 
nôi thế. Vd. Để cho đến nổi 
trôi hoa dạt bèo, 2812 - Đến 
nhau (L) : Chỉ có nghĩa 
là đến, thêm từ nhau là 
một cách nói thân thiệt, 
Vd. Mấy lòng hạ cổ đến 
nhau, 197 - Đến xương 


(1) : Chỉ ghi nhở sâu lắm. 
Vd. Tạc một chữ đồng đến 
xương, 452. 


ĐỀU (5) : 1. Bằng nhau, 
cùng nhau (2). Vd. Công 
tư đôi lẽ đều xong, 1379; 
Giả sư g1ã cảnh đều cùng 
bước ra, 3058 - 2. Khắp cả, 
hết tháy (3). Vd. AI nây 
đều kinh, 125 ; Đều là 
nghề nghiệp trong nhà, 
1215 ; 2761. 


ĐI (48) : !. Dời chân hay 
dùng phương tiện gì khác 
để dài từ chỗ này đến chô 
khác, nghĩa đen và nghĩa 
rộng (15). Vd. Nhớ nơi kỳ 
ngộ vội đời chân đ, 260 
. 389, 868, 965, 970, 1109, 
1122, 1158, 1516, 1548, 
2127, 2226, 2666, 2890, 
3003 - 2. Chỉ sự đời khỏi 
chỗ này, trái với ở ; theo 
hướng tới, trái với về ; nghĩa 
chình và nghia rộng. Cô 
khi dùng làm phó từ (20). 
Vd. Ong bướm ởi về, 38; 
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250,368, 781,794, 859,980, 
1294, 1524, 2023, 2082, 
2218, 2229, 2752, 2/90, 
2792, 2828, 2901, 3050 - 
ở. Phó từ tó ý kháng còn 
cái ấy, không còn ở chỗ ấy 
nữa (12). Vd. Đời phồn hoa 
cũng là đời bỏ đi, 180 ; 230, 
493, 510, 964, 969, 1841, 
2160, 2424, 2556, 3077, 
3146 - 4. Trái với lại (1) 
Vd. Cân lại nhắc đi, 2680 
-/Đi về (5) : Chỉ tình hình 
qualạinhiêulần. Vd. Tường 
đông ong bướm đi về mặc 
ai, 38 ; 368, 1294, 2082, 
2752 - Đi đời nhà ma, 970: 
Tức là đi theo ma, một cách 
nói để chi mất hết, hỏng 
cả - Đường đi lối về : X. 
Đường - Rẻ ở người đì: 
X. Ké - Nghĩ đi nghĩ lại: 
X. Nghĩ. 


ĐỊĨA NGỤC (2) : Theo tục 
mê tín, ngục ở Âm phủ giam 
và hành hình những linh 
hồn người chết có tội ở thể 
gian. Vd. Hay đâu đa ngục 
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ở miền nhàn gian, 1706 ; 
1774 - /Địa ngục ở miền 
nhân gian, 1706 : Ý nói 
Thuỷ Kiểu không phải 
chết xuống Ám phú mà 
lại bị đay đoa ở địa ngục 
trần gian. 


ĐĨA (3) : Vd. Tuần trăng 
khuyết đĩa đầu hao, 251; 
712, 1884 -/ Đĩa đầu hao, 
251 : Đĩa dầu thắp đèn từ 
khi đầy dầu đến khi dầu 
haohết, tức ]à đêm đã khuya 
lắm - Đĩa đầu vơi nước 
mắt đầy, 1884 : Đĩa dầu 
vơi là ngồi chong đèn rất 
khuya,nướcmắtđầylà khóc 
nhiều, hai vế đối nhau. 


ĐIẾC (1): Vd. Điếc tai lân 
tuât, 592 - / Điếc tai lân 
tuất, 592 : Lời kêu oan 
thương xót làm điếc tai 
nØƯời Ea. 


ĐIẾM (1) : Cái lêu, cái 
nhà nhỏ ở dọc đường để 
canh gác ; cái lều tranh 
ở dọc đường. Vd. Điểm 


nguyệt, 2030 - / Điểm 
nguyệt (1) : Cái lều tranh, 
nhả tranh ở dưới bóng 
trăng. X. Tiếng gà. 


ĐIỂM (3) : J. Cái chấm, 
cát giọt ; động từ nghĩa là 
châm vào, giọt vào ; châm 
để trang sức (1). Vd. Cành 
lê trắng điểm, 42 - 2. Chỉ 
hành động giống như chấm 
từng chấm (2). Vd. Điểm 
nước, 1298 ; 1865 - / Điểm 
ba (1) : Trống điểm, trống 
đánh ba tiêng, tức canh ba. 
Vd. Giọt rồng canh đã điểm 
ba, 1865 - Điểm danh (1): 
Châm vào, chỉ vào từng tên 
để đếm hay để gọi. Vd. Điểm 
đanh trước dân chực ngoài 
cửa viên,2318- Điểmnước 
(1): Đìi từng nước cờ. Vd. 
Bàn vậy điểm nước, 1298 
- Điểm trang (1) : dùng 
bút mà tô điểm cho mặt 
mày đẹp thêm ; tô vẽ, trang 
sức. Vd. Yêu hoa yêu được 
một, màu điểm trang, 1336 
- Trắng điểm : X. Trắng. 


ĐIỀU (39): 1. Lời nói (12). 
Vd. Xin một, hat điều, 329; 
841,1367,1371,1534,1560, 
1878, 23864, 2/63, 2814, 
3127 - 2. Một sự kiện gì 
(27). Vd. Những điều trông 
thây, 4; Cái điều bạc mệnh 
có chừa a1 đâu, 108 ; 238, 
421,423,461,509,585,955, 
957,1026,1028,1202,1207, 
1318, 1345, 1364, 1365, 
1448, 1513, 1928, 2410, 
2682, 2943, 3053, 3125 - 
/ Biết điều : X. Biết - 
Đến điều : X. Đến. 


ĐIỂU (1) : Dáng bộ con 
người. Vd. Điệu gầy như 
mai, 638 - / Điệu gầy như 
mai, 638 : Dáng người 
thanh thú, mảnh khánh 
như cây mai. 


ĐINH NINH (4) : Nói đi 
nói lại, nhắc đi nhắc lại, 
dặn ởi dặn lại. Vd. Đỉnh 
ninh ha1 miệng một lời song 
song, 450 ; 537, 2789, 2825 
-/Đìinh nình mài lệ chép 
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thư, 2825 : Lần này rồi 
lần khác lây nước mặt mài 
mực mà viết thư. Từ định 
nĩnh chỉ thư này không có 
kết. quả thì viết thư khác, 
không nản lòng, từ mà! lê 
chỉ tình đau đớn. 


ĐINH (1) : Nhà công cộng 
của làng ; quán xá ở giửa 
đường. Vd. Đổ quán xiêu 
đình 1302-/Đồ quản xiêu 
đình : X_ Đố 


ĐỊNH (2) : Quyết ý, không 
thay đổi nữa. Vd. Địnhngày 
nạp thái vu qui, 651; 2141 
- / Định giá (1) : Đặt gia 
nhất định. Vd. Xem người 
định giá vừa rồi, 2141. 


ĐĨNH (1) : Ngọn núi, cái 
núi. Vd, Đỉnh Giáp non 
thần - / Đính Giáp non 
thần, 439 : Do điển bài tựa 
Cao Đường phú của Tống 
Ngọc nói răng tiên vương 
nước Sớchơi đất Cao Đường 
nằm mơ thây một người 
đàn bà đẹp, hỏi là người 
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ở đâu, người ấy xưng là 
thần nữ ở núi Vu Giáp ; 
non thần, tức nhân núi ây 
mà nói là núi có thần. Câu 
mày ý nói K1m Trọng đương 
chợp ngủ thây Kiều đến thì 
mơ màng như thấy thần 
nữ đến. 


ĐINH CHUNG (1): Đỉnh 
là cái vac bằng đồng, chung 
là cái chuồng băng đồng, 
đời xưa người ta dùng hai 
vật ây mà ghi công đề biểu 
dương, cho nên đính chung 
có nghĩa là công danh, do 
đó có nghĩa luôn là phú 
qui. Lại do câu chữ hán 
"Liệt định nhì thực, thưc 
thì kích chung”, nghĩa là 
ăn thị bày vạc, khi ãn thì 
đánh chuông, chỉ nhà phú 
qui. Vd. Đỉnh chung sao 
nỡ ăn ngồi cho an, 2938. 


ĐO ĐĂN (1) : Tính lường. 
Vd. Những là đo đắn ngược 
xuôi. Nh. Đấn đo-/ĐÐo đắn 
ngược xuôi, 865 : Tính đi 


tính lại, nghĩ ngược nghì 
XUÔI. 


ĐỒ (1) : Cái thuyền để chở 
qua sông, hoặc đi đường 
thuy. Vd. Dỡ đò lên trước 
sảnh đường, 1711 - / Dỡ 
đò : X. Dỡ. 


ĐÓ(20):Nh. Đáy. Vd. Thấy 
người năm đó biết sau thế 
nào, 110 ; 276, 486, 541, 
611,850, 1044, 1248, 1650, 
1808, 1916, 2227, 2404, 
2792, 2934, 2957, 2964, 
2990, 3012, 3160 - / Lát 
đó luồn đây : X. Lái. 


ĐOÁ (8): Cái hoa. Vd. Đaá 
yêu đào, 503 ; 845, 1092/ 
Đoá trà mi đã ngậm 
gương nửa vành, 1092 : 
Các bản Quan văn, Quảng 
tập, Phúc văn, cho đến các 
bản quôc ngữ TVK, AM, 
EN và BE đêu chép ngậm 
trăng nưa vành, như thế 
thì câu ây nghĩa là bấy giờ 
hoa trà mi đã ngậm nửa 
vànhmăặttrăng. Nhưng bây 


giờ là ngày 21, mới giờ tuât 
thì làm gì đã có trăng, đến 
cuối hợi mới có trăng ; và 
chăngngườitanóInúIngậm 
trăng khi trăng xế, chứ hoa 
ngậm trăng thì không thấy 
nói. Chúng tôi đoán rằng 
vốn là từ ngậm gương, vì 
gươngcũngcõnghTalàträng 
(câu 433), mà sau người ta 
lộn thành ngậm trăng. Vớ) 
từ ngậm gương thì câu ấy 
là nói cảnh chập tối, hoa 
trà mi đến tối đã hơi chúm 
lại (hoa nở ban ngày, ban 
đêm hơi chúm lại). Người 
ba vân nói "gương hoa". Cái 
hoa ngậm gương nửa vành, 
nghĩa là chúm lại một nửa. 
X. Trà mi. 


ĐOA ĐÂY : X. Giả giày. 


ĐOÀI (3) : Một quẻ trong 
bát quái, chỉ phương tây. 
Vd. Non đoài, 426 ; 1370, 
2617 -/Non đoài :X. Nan. 


ĐOÁI(2): Ngoảnh lại,nhìn 
lại, nghĩ đến. Vd. Kẻ đoá! 
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người hoài, 91 ; 228ãä - / 
Đoái thương (1) : Nhịn 
lại, nghĩ đến rnà thương 
xót. Vd. Đoá! thương muôn 
dặm tử phần, 2235 - Kẻ 
đoái người hoài : X. Ha. 


ĐOAN(1):Nhậnchiutrách 
nhiệm ; bảo đảm. Vd. Xót 
nàng ra mới đánh liều chịu 
đoan, 1152. 


ĐOAN CHÍNH (1) : Đứng 
đắn. Vd.Thaâylờiđoanchĩnh 
đê nghe, 523 - Đoan trang 
(1) : Đứng đắn nghiêm 
trang. Vd, Hoa cười ngọc 
thốt đoan trang, 21. 


ĐOÀN (5): Lũ, bọn, số đông 
người họp nhau. Vd. Mật 
đoan raờng thọ, 574; 1118, 
1131, 2874, 3059 - / Đoàn 
viên (2): Tròn trạnh, nghĩa 
bóng là gia đình sum họp. 
Vd. Đoàn viên vội mở tiệc 
hoa vui vây, 3060 ; 3181. 


ĐOÁN (3) : 1. Suy lường 
về tương lai (1). Vd. Đoán 


180 


ngay một lời, 414 - 2. Quyết 
định(2).Vd. Anhhung đoán 
giữa trần ai! mới già, 2202 
(Các bản nôm đều chép là 
KẾ, đáng lẽ phiên là “đứng 
giữa trần al"; BXvà NHH 
phiên là đoán, có nghĩa hay 
hơn từ đứng, mà người ta 
đọc đã quen thế) ; 2596 - 
/Đoánngaymôộtbài,2596: 
Quyết định ngay một kế. 


ĐOẠN (5) : Một khúc, một 
chặng, một, bộ phận trong 
cái gì đài. Vd, Nỗi lòng đòi 
đoạn xa gân, 1251 ; 1268, 
1820, 1999, 2797 -/Đoạn 
khổ (1): Nỗi khổ. Vd. Đoạn 
khó tình thương, 1999 - 
Đoantrưởng(tràng)(17): 
Đứt ruật ; đau đớn như đứt 
ruột. Vd. Mà xem trong số 
Đoạn trường có tên, 200; 
209, 231, 818, 869, 996, 
1270, 1324, 1860, 1943, 
2622, 2654, 2666, 2678, 
2721, 2722, 3212 -/ Đoạn 
trưởng số (1) : Lời đặt 
ngược, tức là số Đoạn 


trường. Vd. Joan trường 
số rút tên ra, 2721 - Đoạn 
trường thơ (]) : Lời đặt 
ngược, tức là thơ đoạn 
trường. Vd. Đoạn trường 
thơ phải đưa mà trả nhau, 
2722 - Đòi doan X. Đòi, 


ĐÔI (13) : Nhiều. Vd. Nghĩ 
đòi cơn Ìa1 sụt sùi đỏ? cơn, 
222; 788, 1241,1245, 1251, 
1265, 1270, 1890, 2443, 
2787, 2848 - / Đòi cơn (4): 
Nhiều cơn. Vd. Nghĩ đòi 
cơn lạ1 sụt sùi đòi cơn, 222; 
1270, 2443 - Đòi đoạn (4): 
Nhiều chăng nhiều khúc. 
Vd. Nôi lòng đòi đoạn xa 
gần, 1251;1265,1820,2797 
- Đòi thôi (1) : Nhiều lần, 
nhiều hồi. Vd. Đau đòi đoạn 
ngât đòi thỏi, 3797 - Đòi 
đoan vò tơ, 1265 : Môi 
tình rối ren như tơ lòng 
bị vò rối ở nhiều khúc. 

ĐÒI (2) : 1. Đài hỏi, yêu 
cầu (1). Vd. Sắc đành đòi 
một, 28, ngha là đã đành 


răng vẻ sắc thì chỉ có một, 
là duy nhất - 2. Người trên 
goIngười dưới (1). Vd. Sanh 
đường mang tiếng đỏr ngay 
lên hầu, 1718. 


ĐÒN (2) : 1. Đánh người 
bằng gậy, bằng roi (1). Vd. 
Khuyên chàng chăng cạn 
thì ta có đòn, 1844-22. Nghia 
bóng là công kích, tiến công 
bằng tình thần (1). Vad. Đờ 
đòn - / Đỡ đòn (1) : Lam 
cho nhẹ bớt hiệu lực của 
sự tiên công, sự công kích. 
Vd. Thuận lời chăng củng 
nói xuôi đỡ đón, 1590. 


ĐÓN (3) : Rước mời. Vd. 
Rước mừng đón hói dò la, 
191 ; 1801, 2988 - / Đón 
cửa (1) : Ra tận cửa mà 
đón. Vd. Tiểu thư đón cửa 
đã dề, 1801. 


ĐỌNG (1) : Lường đổ nước 
hay đổ hạt ; nghĩa rộng. 
Vd. Sầu đong càng lắc càng 
đây, 247. X. Sáu. 
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ĐỌNG ĐUA(1): Chỉ người 
hay thay đối, không chính 
chuyên. Vd. Mã con người 
thế là người đongđưa, 1412. 


ĐÓNG (7) : 1. Khép kín 
lai (2). Vd. Cửa đóng then 
cài, 271 ; 3229 - 2. Dùng 
sức nện cho một vật nhọn 
cắm chặt vào ; chỉ những 
hành động trong ấy có dùng 
những động tác cắm vào 
cho chặt (2). Vd. Đóng 
thuyền, 2700 ; 2801 - 3. 
Chỉ những hành động có 
ý nghĩa căm chặt vào theo 
nghĩa bóng (3). V{d. Đáng 
quản, 2457 ; 2906, 2925 - 
/Đóngquän(1):Cămquâản, 
trú quânởmộtnơrmàkhông 
tiến nửa. Vd. Đóng quần 
làm chước chiêu an, 2457 
- Đóng thuyền (2) : Dùng 
ván mà ghép thành thuyền. 
Vd. Đóng thuyền chực bến, 
2700 ; 28OI1. 


ĐỒ (3): Vd. Đồ tế nhuyễn, 
583 ; 2024, 2065 - / Đồ tê 
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nhuyễn (1) : Đồ nhỏ nhặt 
mềm mai, chỉ đồ quần áo 
chăn gối. Vd. Đồ tế nhuyễn 
của tiêng tây, 583. 


ĐỒ MI (2): Một thứ hoa 
nở về mùa ha, sắc trắng 
hơi vàng, rât đẹp. Vì chữ 
đồ hơi giống chử rà nên 
người ta quen đọc và nói 
là tra m¡. Vd. Tiệc thay một 
đoá trà (đồ) mr, 845 ; 1092. 
Có câu thơ Đường : "Khai 
đáo đồmihoasựliêu",nghĩa 
là : Nở đến hoa đồ mi thì 
việc chơi hoa đã xong rồi. 
X. Trà-m. 


ĐỔ (1) : Thách, đánh cuộc. 
Vd. Đố ai gỡ mối tơ mành 
cho xong, 244 - / Đô lá (1): 
Gó thuyết cho là do chữ 
“thái hoa đấu thảo”,chiviệc 
người ta đi chơi ngoài đồng 
đua nhau tìm lá hải hoa. 
Lại có thuyết cho đấy là 
trò "điệp hý" ở thời Đường, 
ngày xuân người ta đi hái 
lộc, bẻ cành đố nhau xem 


số lá chăn hay lẻ để đoán 


may rủi. Vd. Gặp tuần đố 


lá thoa lòng tìm hoa, 160. 


ĐỘ (3) : 1. Kỳ, hẹn, lần, 
chừng mực(2). Vd.Đãmong 
độ về, 694 ; Mấy độ ởi vẻ, 
2828 - 2. Ước chừng (1). 
Vd. Đón chân đứng núp độ 
đâu nửa giờ, 1996. 


ĐỘ SINH(1): Từ nhà phật 
nghĩa là cứu vớtchúngsinh, 
chở cho chúng sinh vượt 
qua bể khổ mà sang bản 
bờ kia (bi ngan). Vd. Đó 
srnhnhờ đức cao đày, 3055. 


ĐỔ (9): 1. Ngã xuống, sập 
trút 
xuông (5). Vd. Đổ lộc rung 
cây, 121 ; 484, 1140, 1302, 
2444 - 2. Bưng vật đựng 
trong cái g1 mà quãng đi, 
vất đi (3). Vd. Trăm nghìn 
đômôttrận cườinhưkhông, 
1304 ; 2526, 2424 - 3. Chỉ 
nước hay người kéo ùa đến 
(1). Vd. Một đoàn đổ đến, 


xuống, rớt xuống, 


1131 - / Đố lộc rung cây, 
121: Chỉ gió rung cây khiến 
lá rụng ào at xuống. Từ 
đổ lộengười ta thường dùng 
theo nghĩa "trế lộc”, chỉ cây 
nảy lá non trong màu xuân 
: Nguyên Du lai dùng theo 
nghĩa rụng lá (lộc chỉ lá) 
cho lời thêm ý vị - Đổ quân 
xiêu đình, 1302 : Cái sắc 
khuynh thành là cái đẹp 
làm nghiêng được thành, 
thì cai quán cái đình (chỉ 
người tầmthườngnhwThúc 
sinh) khó gì mà không làm 
xiêu đổ. 


ĐÔ (2): 1. Cũng nói là đậu, 
chỉ quả cây được còn cho 
đến khi chín (1). Vd. Cầm 
như chăng đồ những ngày 
còn xanh, 680 - 2. Thuyền 
dừng lại không ởi nữa (1). 
Vd. Thuyển vừa đô bến 
thänh thơi, 2137. 


ĐỒ QUYÊN(1):X. Quyên. 
Vd. Ấy hồn Thục đế hay 
mình đỗ quyên, 3202. 
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ĐỘC ĐỊA (1) : Vốn chữ 
hán nghĩa là chô đât độc 
vì nhiều lam chưởng, sau 
chuyển thành một từ kép 
tiếng việt, nghĩa là độc ác. 
Vd. Trăng già độc địa làm 
sao, 687. 


ĐÔI (1) : X. Đoi. 


ĐÔI (25) : Hai, một cặp. 
Vd. Dưỡng sinh đô:nợ, 228; 
318,443,448,512,614, 758, 
812,980, 1257, 1379, 1468, 
1509, 1525, 1813, 1814, 
1937, 2294, 2442, 2698, 
2999, 3134, 3226 - / Đôi 
ba (1) : Hai hay ba. Vd. 
Đặn nàng quy liệu trong 
đôi ba ngày, 614 - Đôi chút 
(1). Hai đứa nhỏ. Vd. Đôi 
chủ¿ thơ ngây, 1257 - Đôi 
hồi (1) : Vài lúc, it nhiều 
thì gian. Vd. Sự đâu chưa 
kịp đôi hồi, 539, đôi hồi đối 
với mó£ lờïởcâu sau. Nhưng 
củng có thể đó? hồi là một 
tư xưa có nghia khác. X. 
Đôi hồi - Đôi lứa (L) : Chỉ 
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hai người trai gái (củng 
mộtTửa tuổi) lấy nhau làm 
vợ chồng. X. Lbưứa đói. Và. 
Duyên đói lứa củng là 
đuyên bạn bầy, 3226 - Đôi 
ta (2): Chỉ chung hai người 
thân thiết với nhau như 
vợ chồng. Vd. Đôi ta chút 
nghĩa đèo bồng, 1509; 1813 
- Lứa đôi : X. Lưứa - Sánh 
đôi: X. Sánh - Đôi chút 
thơ ngây, 1257 : Hai đứa 
bé còn thơ dại, chỉ hai em 
- Đôi đà đủ đôi, 3134 : 
Chỉ sự so sánh hoàn toàn 
xứng đáng. 


ĐÔI HỒI(1): Quanh quẩn, 
quanh quấn với nhau. Ở 
thôn Thu-quế, huyện 
Đan-phượng, tỉnh Hà-tây 
có chùa Đình-giá, tương 
truyền đời Trần một lần 
nhà vua đi thuyền do sống 
Đáy đi thăm chùa Thầy, 
xa giá đến khúc sông trước 
làng Thu-quế ngày sau thì 
thuyền ngự gặp nước xoáy 
không đi tới được mà cứ 


quanh quân một chô. Vua 
niệm Phật thì thuyền đi 
được, sau đó vua cho làm 
chủa ở đấy, tục gọi là chùa 
Đôi-hồi, cũng gọi là chùa 
Đình-giá. Chứ đói hồi có 
nghĩa như chữ “bồi hồi, 
"ban hoàn ,nghĩa là quanh 
quấn. Hiện nay còn có biển 
gô và bia đá đề chữ "Đôi 
hồi tự. 


ĐÔI ĐOÁ : X. Dùng dắng. 


ĐỐI (1) : Gò đất. Vdả. Dăm 
cát đổi cây, 2029. 


ĐỘI (3) : 1. Mang ở trên 
đầu (2). Vd. Đội trời đạp 
đât, 2171 ; 2492 - 2. Mang, 
theo nghĩa bóng, có ý kính 
trong (1). Vd. Muôn độ? ơn 
lòng, 1333 - / Đội ơn lòng, 
1333: Lời kinh trọng,mang 
ơn đối với lòng thương của 
người - Đội trỏ1i đạp đất, 
2171 : Chỉ người độc lập 
ở ma đời, không ở dưới 
quyền của ai eả. 


ĐỔI (12): Thay đi, thế vào. 
Vd. Đốổitrao, 358; 383, 690, 
937,959, 1500, 1743, 1921, 
1922, 2946, 30/7, 311Ô - 
/ Đổi đời (1) : Thay đổi, 
thay đổi lớn, như vật đổi 
sao đời. Vd. Mây phen đối 
đởi, 2946 - Đối thay (2) 
: Bỏ cái này thay thế bằng 
cái khác. Vd, Đổi thaynhan 
ên, 1478 ; 2856 - Đổi trao 
(1) : Trao lại mà đổi cho. 
Vd. Với cành thoa ấy tức 
thì đất trao, 358 - Đắp đổi: 
X. Đấp - Đối thay nhan 
én, 1478 : Chim nhạn về 
mùa thu, chim én về mùa 
xuân, hết chím nhạn rồi 
đến chim én, tức là đối thay 
thời tiết - Đổi trắng thay 
đen, 690 : Trắng đổi thành 
đen, đen đổi thành trắng, 
tức là đảo lộn trăng đen, 
phải trái, điên đảo hắc bạch 
thị phi. Đó là dịch nghĩa 
một câu trong bài "Tiền 
thần luận" của Lỗ Bao thời 
Tân - Đắp nhớ đổi sâu: 
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X. Đấp - Thay bực đổi 
ngôi : X. Thay - Đồi hoa 
lótxuốngchiếunăm 937: 
Nghĩa là cúng hoa mới lây 
hoa củ lót xuống chiếu nằm 
(Quan văn, Quang tập, 
Phúc văn đèu chép đổi hoa; 
TVK chèp là ném hoa ; EN 
chép là đệm hoa). 


ĐÔI (2) : 1. Độ, chừng mực 
(1). Vd. Song đà quá đổi, 
quản gì đến thân, 1114 - 
2. Nh. Nối (1). Vd. Đến 
đôi, 898. 


ĐỒN (1): Chỗ đóng quân. 
Vd. Đại quân đổn đóng cõi 
Đông, 2925. 


ĐỒN ĐẠI (1): Đồn tin rộng 
rãi. Vd. Tin sương đồn đại 
xa gần xôn xao, 622. 


ĐÔNG (3): 1. Nhiều người 
(2›. Vd. Lời ngay đông mặt, 
trong ngoài, 1185 ; 2395 
- 2. Chất lóng đông lai 
thành chất đặc, chât cứng 
(1). Vd. Ấm sao hạt ngọc 
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Lam Điền mới đông, 3204 
- / Đông mặt (2) : Nhiều 
người. Vd. Đáng mặt trong 
ngoai, IIR5 ; 2395. 


ĐÔNG(7): Hướng mặt trời 
mọc. Vd. Tường đông ong 
bướm đo về mặc ai, 38 ; 
284,560, 1093,20338,2748, 
2925 -/Đông lân(1): Hàng 
xóm phía đông. Vd. Hải 
dường lã ngọn đông lân, 
175. X. Tường đông - Cõi 
đông : X. Cõi - Gió đông: 
X. G7ó - Tường đông : X. 
Tường - Vừng đông : X. 
Vừng. 


ĐÔNG (2) : 1. Mùa cuối 
củng trong bôn mùa (1). 
Vdả. Sầu dàingày ngăn đông 
đà sang xuân, 1796 - 2. 
Mùa đông, theo phép 
chuyền nghĩa chỉ một năm 
(1). Vd. Ngoài nghìn dặm 
chốc ba đông, 543 - / Ba 
đông : X. Ba. 


ĐỒNG (1) : Người đệ tử 
của thân tiên trong Đạo 


gìáo tự xưng là đồng tứ của 
thần tiên nên người ta 
thường gọi tắt là ông đồng. 
Vd. Một cốt một đồng, 1162 
-/Đồng cốt (1) : Ông đồng 
bà côt, đệ tử của thần tiên 
trong Đao giáo, tự cho là 
có thể giao thiệp với qui 
thần để lừa người. Vd. Đồng 
côf quàng xiên, 1701. Ý nói 
ông đồng bà cốt nói bậy 
nói bạ đó thôi, 


ĐỒNG (3) : 1. Một chất 
kim thuộc dùng để tỷ dụ 
cái gì vững vàng bền chắc 
lãm (1). Vd. Trơ như đá 
vững như đồng, 2521 - 2. 
Ty du cát gì lạnh lẽo (1). 
Vd. Phòng văn hơi giá như 
đồng, 253 - 3. Chỉ trữ tiên, 
một đơn vị tiền tệ (vì xưa 
tiền đúc băng đồng) (1). Vd. 
Đồng tiền, 689 - / Đồng 
cân (1) : Đơn vị nhỏ để 
cân lường (tương đương với 
trọng lượng của một đồng 
tiền). Vd. Âm công cất một 
đồngcânãgpmà,2720-Đồng 


tiền (1): Nói chug tiền bạc. 
Vd. Trong tay đã sẵn đồng 
tiền, 689 - Đồng Tước 
(nên) (1) : Cái nhà của Tào 
Tháo nước Nguy đời Tam 
quôc làm (ở huyện Lâm 
Chương, tỉnh Hà Nam, 
Trung Quốc) định rằng hề 
đánh được nước Ngô thì sẽ 
bắt hai mỹ nhân của Đông 
Ngỏ(ĐạiKiêềuvà Tiểu Kiều), 
một người vợ Tôn Sách, một 
người vợ Chu Du, đề ở đây. 
Vd. Một nền Đồng-tước 
khoá xuân hai Kiều, 156. 
Đồ Mục đời Đường có câu 
thơ : "Đông phong bất dử 
Chu lang tiện Đồông-tước 
xuân thâm toảä nhị Kiều”, 
nghĩa là : Nêu gió đông 
không nối lên để cho Chu 
Du được tiện mà phá quân 
Tào Tháo ở Xích Bích thì 
Tào Tháo đã bắt được hai 
rnnÿ nhân của Đông Ngô mà 
khoá xuân ở đài Đồng Tước 
rồi - Giá đồng : X. Giá. 


ĐỒNG (2) : Đồng tâm nói 
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tát. Vd. Tưởng người dưởi 
nguyệt chén đồng, 1089 ; 
1841 - / Đồng môn (1) : 
Cùng học một thầy, một 
trường (cùng học ở trong 
cửa rnột ông thầy), cùng 
học một nghề. Vad. Bạc bà 
học với Tú bà đồng môn, 
2088, nghĩa là cùng làm 
nghề trùm nhà thổ - Đồng 
tâm (1) : Cùng một lòng 
yêu nhau. Vd. Đã nguyền 
hai chữ đồng tâm, 555 - 
Đồng thanh (1) : Nhiều 
người cùng một tiếng. Vd. 
Đồng thanh cùng gởi nào 
là phu nhân, 2260 - Đồng 
thân (I1) : Ban học. Vd. Với 
Vương Quan trước vân là 
đồng thân, 154 - Chén 
đồng:X. Chén - Dải đẳng: 
X. Dài, 


ĐỒNG VỌNG (2) : Nghe 
văng văng. Vd. Taicòn đồng 
vọng mây lời sắt đanh, 
1074 ; 2854. 


ĐỐNG (4) : 1. Chỉ nhiều 
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vật chất. lên (2). Vd. Trong 
kho thấy một. đóng xương 
cháy tàn, 1662; 1672, 2492 
- 2. Đông đât, gò, đồi (1). 
Vd. Ngốn ngang gò đông 
kéo lên, 49 - / Gò đông: 
X. GŒö - Đông xương 
Vô-định, 2494 Sông 
Vô-định là con sông ở tỉnh 
Tuy-viên và tỉnh Thiểm-tây 
Trung-quộc, vì hay bị cát 
lấp, sâu cạn không chừng, 
nên gọi tên như thế. Có 
câu thơ của Trần Đào đời 
Đường : “Khả lân Vô-định 
hà biên cốt, do thị thâm 
khuê mộng lý nhân” nghĩa 
là : Khá thương đông 
xương bên sông Vô-định, 
hãy là con người trong 
mộng ở chốn thân khuê ; 
Đôngxương Vô-đinhlà đống 
xương của người chết vì 
chiến tranh. 


ĐỘNG (8): 1. Lay chuyển, 
dung chạm, khâng yên, trái 
với tình (3). Vd. Tiếng sen 
sẽ đónggiâc hoè, 437 ; 1093, 
1580 - 2. Cảm xúc (3). Vd. 


Độngloòng,1438;2214,2684 
- ä. Cát tiếng lên (2). Vd. 
Hoa tỳ đã động tiếng người, 
1980 ; 2270 - / Động dung 
(1) : Động đến, đổi khác 
đungmao,khiến khôngnhư 
thường, Vd. Mới về có việc 
chì mà đóng dung, 1830 - 
Đông lòng (2) : Xúc động 
mối tình trong lòng, 1438; 
2214 - Động địa kinh 
thiên, 2924 : Rung động 
cả đất, làm sợ cả trời, chỉ 
hành động ghê gớm - Rút 
đây động rưừng : X. Rúi. 


ĐỘNG ĐÀO (1) : Động có 
nhiều cây đào, chỉ chỗ tiên 
ở, tức canh tiên. X. Đảo 
nguyên. Vd. Xắn tay mở 
khoá động đào, 391 - Động 
phòng (1) : Nghĩa là nơi 
buồng sâu thăm như hang 
động, người ta dùng để chỉ 
buồng của vợ chồng mới 
cưới. Vd. Động phòng dìu 
dặt chén môi, 3135 - Động 
toả nguyên phong, 285: 
Động toä là cửa động khoá 
kín, nguyên phongÌlà nguồn 


nước bọe kim, tức là không 
có lối vào được chỗ động 
tiên, chô nguồn đào. (BW 
phiên là đồng †oä nguyên 
phong mà căt nghĩa là cái 
khoá đồng cứ khoá rnãi, thì 
sa1). Theo NKHphiên động 
khoá nguồn phong mới là 
đúng cách phiên chữ nôm, 
chúng tôi theo thế. 


ĐỔNG NHUNG(1): Đứng 
ở trên phụ trách tất cä việc 
bình nhung, chỉ việc của 
nguyên suy. Vd. Tiện nghị 
bát tiếu việc ngoài đổng 
nhung, 2454. 


ĐỐTT (2): Vd. Đốt lò hương 
ấy, 742 ; 2850. 


ĐỐ (2) : Hứng lây, đón lấy 
cho vật khỏi rơi, khỏi đụng 
chạm (I1). Vd. Đơ đòn - 2. 
Giúp dùm (1). Vd. Đỡ thay 
- / Đỡ đòn (1) : Để cho 
khỏi đòn,tránhsvrtiến công. 
Vd. Thuận lợi chàng củng 
nói xuôi đỡ đòn, 1590 - Đỡ 
thay : (1) Giúp làm việc 
gì để thay thến gười có trách 
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nhiệm. Vd. Trân cam a1 ke 
đớ thay việc mình, 1258. 


ĐỜI (34) : 1, Cuộc sông 
của người(30).Vd. ĐÐờiphồn 
hoa cũng là đời bỏ đi, 180; 
344, 416, 834, 856, 1166, 
1194, 1198, 1212, 1811, 
1874, 1904, 1950, 2153, 
2171, 2183, 2201, 23/5, 
2606, 2632, 2645, 2678, 
2786, 3036, 3045, 30883, 
3112 - 2. Một khoảng thời 
gian dài (4). Vd. Khéo dư 
nước mắt khóc người đời 
xưa, 106 ; 2360, 3240 - / 
Đỏ1 ngư] (2) : Cuộc sông, 
thời gian sông của người. 
Vd. Đời người thôi thế là 
xong một đời, 856 ; 2645 
- Đời phồn hoa :X. Phồn 
hoa - Đời xưa (2) : Khoảng 
thời gian trước cách thời 
hiện tại khá lâu. Vd. Khéo 
dư nước mắt khóc người 
đời xưa, 106 ; 2360 - Cõi 
đời : X. Cði - La đời X. 
hạ - May đời : X. May - 
Nợ đời : X. Nợ - Sư đỏi: 
X. Srr- Tình đời : X. Tình 
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- Thiệt đời : X. Thiệt - 
Đi đời nhà ma : X. Đi 
- Người đò1xưa: X. Người. 


ĐỢI (5) : Vd. Quản bao 
tháng đợi năm chờ, 553 ; 
1010, 1518, 2624, 2945 - 
/ Đo chở (1) : Nghĩa như 
đợi, ghép hai từ làm từ tổ 
để nói một cách uyến 
chuyển. Nh. Chờ đợi. Vả. 
Sinh đà có ý đợi chơ, 303 
- Chờ đợi: X. Chờ- Tháng 
đợi năm chờ : X. Tháng. 


ĐƠN SÁAI (1) : Đơn bạc 
sai trái, không thật thà. 
Vả. Thật thà có một đơn 
sai chẳng hề, 2106. 


ĐỜN : Tức là đản nói chệch 
ra : X. Đân. 


ĐỦ (15) : 1. Đầy cả, không 
thiêu, không sót, vừa vặn 
(14). Vd. Pha nghề thi hoa 
đủ mùi ca ngâm, 3Ô ; 206, 
423,987, 1202, 1216, 1669, 
1849, 1923, 2653, 2892, 
3009, 3134 - 2. Khắp nơi 
khóng thiêu đâu (1). Vd. 


Tôi đòi tìm đự, 1658 -/ Đủ 
điều (3) : Đủ mọi lời, đủ 
mọi món, đủ mọi nết. Vd. 
Đủ điều trung khúc ân cần, 
423 ; 957, 1202 - Đủ mùi 
ca ngâm, 30 : Biết đủ vẻ, 
đủ âm điệu về ca ngâm. 


ĐỰUA (1) : Ganh đua, thi 
nhau. Vd. Vương tôn qui 
khách äắt là đua nhau, 828. 


ĐÚC (2) : Nấu chất kim 
thuộc chảy ra để vào khuôn 
mà chế đồ bạc. Vd. Sẵn đúc 
một toà thiên nhiên, 1312; 
1902 - / Đúc nhà vàng, 
1902 : Hán Vú đế khi còn 
nhỏ, từng nói về nàng A 
Kiều rằng : “Nếu được À 
Kiều thì nên làm nhà vàng 
màchứa”,sauA Kiêềuthành 
hoàng hậu. 


ĐỤC (6) : Trái với trong, 
chỉ nước hay tiếng. Vd. Đục 
như tiếng suôi mới sa nứa 
vời, 482 ; 879, 1026, 14283, 
3120, 3181 - / Đục trong 
(1): Đục hay trong, dù đục 
dùtrong.Vd. Đụctrongthân 


củng là thân, 1423 - Sống 
dục : X. Sống. 


ĐÙM BỌC (1) : Bao bọc. 
Vd. Chở chc đjm bọc thiếu 
mì, 31885. 


ĐÙNG ĐỪNG (7) : Tiếng 
nổ liên tiếp ; nghĩa rộng, 
hình dungcơnsâm sét,đông 
tố, sóng gió, hoặc cơn giận 
dữ. Vd. Đùng đùng gió giật 
mây vần, 907 ; Sở khanh 
quát măng đùng đùng, 
1177; 1405, 1557, 2296, 
2619, 2924 - / Đùng đùng 
gió giật mây vần, 907 : 
Hình dung cảnh tượng ra 
đi ồn ào vội vã, đầy tiếng 
quát tháo, giục giã. 


ĐUỐC (2) : Bó nứa hay 
có dùng để đốt cho sáng; 
đèn, đèn sáp. Vd. Đuốchồng 
rồi sao, 1466 ;3132-/Đuốc 
hoa (2) : Chứ hán là "hoa 
chúc”, chỉ cái đuôc, cái đèn 
thắp trong đêm hợp cẩn. 
Vd. Đuốc hoa để đó mặc 
nàng năm trơ, 850 ; 3096 
- Đuốc hồng ruổi sao, 
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146G: Tuc ở Trung Quốc 
rước dâu vẻ buổi chập tôi, 
nên nói đuộc hồng ruổi sao, 
tức là đốt đuốc để đi (đi 
mau) đêm, dưới trời sao. 
X. Nuôi sao. 


ĐUỔI (1) : Chạy theo để 
bát, để đánh. Vd. Đuối dài, 
2523 -/ Đuổi dài (1) : Đuối 
theo xa lắm. Vảd. Quan quân 
truy sát đuối dài, 2523. 


ĐƯA (26) : 1. Cấm cái gì 
ở tay tran cho ; nghĩa rộng 
(3).Vd.Cáchtường lên tiếng 
xa đrra ướm lòng, 304 ; 650, 
2722 - 2. Đưa đi đưa lại 
(3). Vd. Tiết vừa con én đưa 
thoi, 39 ; 1115, 2852 - đ. 
Đem đến, đem đi, dẫn đi, 
gởi đi ; nghĩa rộng (12). Vả. 
Đưa người viên khách tim 
vào vấn danh, 624 ; 630, 
1461, 1531, 1708, 2046, 
2147, 2177, 2342, 266ä, 
2826, 2890 - 4. Tiễn người 
đi xa (8). Vd. Vương ông 
gánh tiệc tiễn hành đưa 
theo, 872 ; 946, 1232, 1468, 
1499, 1517, 1680, 1919 - 
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/ Đưa tờ (1) : Gơi thư đi. 
Vd. Cắt người tìm tôi đưa 
tờ nhắn nhe, 2826:- Đưa 
người cưa tFước Fước 
mxgười cửa sau, 946 : Hình 
dung tỉnh hình nhà thanh 
lâu tấp nập, mới đưa khách 
ra ở cửa trước thì đã đón 
khách vào ở cửa sau, để 
cho họ khỏi gặp nhau. 


ĐỨA (3) : Tiếng chỉ những 
trẻ con hoặc người hèn hạ, 
người bê dưới. Vd. Đứa 
phong tình,806; 1562,1712 
- / Đứa phong tình (1): 
Đứa ăn chơi về phong tình, 
tức đứa hay chơi gái. Vd. 
Vẫn là một đứa phong tình 
đã quen, 806. 


ĐỨC (3) : 1. Nết tốt của 
người (1). Vd. Phận mỏng 
đức dày, 2715 - 2. Ơn huệ 
của người trên (2). Vd. Đức 
củ lao, 601 ; 3055 - /Đức 
củ lao (1) : Ơn đức cha 
mẹ sinh ra mình khó nhọc. 
Vd. Duyên hội ngộ đưc củ 
!ao, 601 - Đức dậy (1) : 
Đức dày dặn, nhiều đức. 


Vd. Chị sao phân mỏng 
đức day, 2715. 


ĐỪNG () : Không, thôi, 
không nên, chơ nên, Vd. 
Đừng điều nguyệt nọ hoa 
kia, 461 ; 501, 681, 1756, 
3259. 


ĐỨNG (17) : Trái với ngồi, 
với nằm. Vd. Lại càng đứng 
lặng, 102 ; 273, 380, 560, 
o9, 994, 1886, 1934, 1981, 
1996, 2001, 2520, 2528, 
2618, 2632, 3080, 3062 - 
/ Đứng đầu (1) : Chỉ mặt 
trăng mặt trời ở trên đỉnh 
chính đầu mình. Vd. Sân 
thu trăng đã hai phen đứng 
đầu, 1934 - Đứng lại (1): 
Đứng dừng, không ởi tới 
nứa. Vd. Dặn tôi đứng lại 
một bên, 2001 - Đứng ra 
(1) : Đứng lên mà xê ra 
chô khác. Vd. Nhịn ngừng 
nuốt túi đứng ra, 1981 - 
Đứngchônchân(1):Đứng 
vững như chôn chân xuống 
đất. Vd. Nhơn nhơn còn 
đưng chôn chân giữa vòng, 
2520 - Đứng ngay nóc 


nhà, 560 : Mặt. trời ở ngay 
trên nóc nhà, tức là trời 
đã trưa rồi - Đứng ngồi 
chưa xong, 2618 : Đứng 
cũng không yên, ngồi cũng 
không yên, hình dung lòng 
hoang mang, không biết 
làm thế nào - Đứng trong 
cõi đời, 2632 : Sống ở 
trong đời, 


ĐƯỢC (47) : 1. Có về phần 
mình, trái với mất ; nghĩa 
rộng (19). Vd. Đượcrày nhờ 
chút thơm rơm, 318 ; 315, 
3öđ, 387, đ99, 1149, 1601, 
2053, 2085, 2090, 2197, 
2185, 2196, 2280, 2428, 
2588, 2955, 3039, 3244 - 
2. Có thể, hoặc hàm ý eõ 
lợi về phần minh, đặt ở 
trước hay ở sau động từ 
(28). Vd. Thoa này bắt được 
hư không, 305 ; 408, 496, 
774, 798, 996, 1114, 1182, 
1286, 1336, 1338, 1488, 
1549, 1696, 1758, 1876, 
18952, 1956, 2009, 2194, 
9470, 2594, 2844, 2911, 
2958, 3120, 3254 - / Được 
löi (4) : Được người ta nói 
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lời chàp nhận. Vd. Được 
!ở7 như cởi tâm lòng, 353; 
1149, 1601, 2127 - Được 
ray (1) : Được như ngay 
nay. Vd. Được raynhờởchút 
thơm rơi, 313 - Được thấy 
mây rồng có phen, 2196: 
Sẽ có phen được thấy mây 
rồng, tức làm vua (Kiều 
xem tướng mạo Từ Hải mà 
đoán thế) - Lkàm gì được 
nhau, 2470 : Một cách nó 
để tỏ ý người ta không làm 
mì được mình, không thể 
mắng mình. 


ĐƯỢM(1): Cháy thêm. Vd. 
Hương càng đượm, 1383. 


DƯƠNG (10): Tức là đang. 
1. Chông nối, địch nổi (1). 
Vd. Ngất. trời ai đương, 
2524-22. Trong khi (9). Vd. 
Răng lòng đương thốn thức 
đây, 719 ; Hoa xuân đương 
nhuy, 1006; 1169, 1695, 
2213, 225/, 2515, 2842, 
30285. 


ĐƯỜNG (ð7) : 1. Đường 
đi, lối đi, nghĩa bóng (5ã'. 
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Vd. Sẽ sẽ nâm đât bên 
đường, 57 ; Đường xa ngh1 
nồi sau này mà kinh, 218; 
268, 442, 564, 725, 846, 
1122, 1188, 1195, 1236, 
1360, 1363, 1527, 1606, 
1613, 1614, 1625, 1628, 
1750, 1790, 1800, 1894, 
1932, 2028, 2042, 2079, 
2083, 2100, 2119, 2144, 
2216, 2222, 2246, 2252, 
2267, 2294, 2430, 2478, 
2502, 2615, 2650, 2653, 
2686, 2766, 2780, 2817, 
2861, 2880, 2898, 2952, 
2956, 3118, 3126 - 2. Chỉ 
sợi đây đàn (2). Vd. Đường 
tơ hoa đàn, 1298 ; 3195 - 
/ Đường bộ (1) : Đường 
đt trên đất. Vd. Làm Tri 
đường bộ tháng chây, 1613 
- Đường cái (1) : Đường 
lớn rộng rãi, Vd. Thẻên 
thênh đường cá¡thanh vân 
hẹp øì, 2478 - Đường mây 
(1) : Chứ hán là “vân lộ, 
chì đường làm quan, bắt 
đầu từ việc thì đậu. Vả. 
Cưa trời rộng mở đường 
máy, 2861 - Đường sá (3): 


Nói chung đường đì. Vd. 
Và đây đường sá xa xôi, 
843 ; 2032, 2051 - Đường 
tơ (2) : Dây đàn. Vd. Bản 
vây điểm nước đường tơhoa 
đàn, 1298; 3193 - Đường 
xa (3) : Chỉ thời gian trước 
mắt, tương lai. Vd. Đường 
xa nghĩ nổi sau này mà 
kinh, 218 ; 1363, 1790 - 
Bước đường: X. Đước - 
Cùng đường: X. Cùng - 
Đánh đường: X. Đánh - 
Lạc đường : X. Lạc - Nửa 
đường : X. Nưa - Tiện 
đường : X. Tiên - Bay 
đường trời: X. Bay - 
Khách qua đường: X. 
Khách - Đường đi lối về, 
846 : Tức là đường lối đi 
lại - Đường gần... nôi xa, 
178 : Tức là chuyện gần 
chuyện xa - Đường kia nỗi 
nọ, 1628 ; 2246: Chỉ trong 
lòng nhiều mối tỉnh cảm 
chia nhau - Đường xa chớ 
nghi Ngô Lào, 1368 : (Các 
bản nôm và quốc ngứ phần 
nhiều chép là chớ ngai Ngô 
Lão, duy bản 7V chép là 


chớ nghĩ Ngô Lào, cũng cô 
lý mà hai từ nøh1 và nơaại 
chử nồm đề lộn với nhau). 
Ý câu ấy là Thue sinh bảo 
Thuý Kiều đừng có lo nghĩ 
về nôi xa xôi như đường 
đi Ngô đi Lào làm gì. Với 
từ ngại thì câu ấy sẽ có 
nghĩa là đừng có sợ đường 
xa như đi Ngô đi Lào, nghĩa 
khôngxuóibăằng với từ nghĩ. 


ĐƯỜNG ĐƯỜNG (2) : 
Dáng cao lớn, vẻ cao qui, 
vẻ chững chạc. Vd. Đường 
đường một đấng anh hào, 
2169; Cũng ngôi mệnh phụ 
đường đường, 2481. 


ĐỨT (3) : Dứt đoạn, không 
liền làm một. Vd. Đứt gánh 
tương tư, 225, ngh1a là đoan 
tuyệt mối tình ; Đứt dây 
phong trần, 986, nghĩa là 
đoan tuyệt cái đời phong 
trần ; 1676 - / Đứt nôi (1): 
Chỉ khi đứt rồi lại nối lại. 
Vd. Sầu tuôn đứt nố!, 104, 
mối sầu khuây ổi rồi lại 
trở lại. 
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E (12) : Ngại, hơi sợ. Vd. 
Tình trong như đã, mặt 
ngoài còn e, 164 ; 322, 635, 
787,1334,1476,1485,1898, 
2021, 2032, 2051, 2077 - 
/ E ấp (2) : E ngại. Vd. 
Năng lòng e ấp tính bài 
phân chia, 1390 ; 1579 - 
E chăng (1) : Sợ rằng xảy 
ra sự gì chăng. Vd. / chăng 
những sự bât kỳ, 2077 - 
E dè (1) : E sợ. Vd. E dè 
sóng gió, 2486 - E lệ (2): 
1. Bẽn lẽn (1). Vd. Hai kiều 
e lệ nép vào dưới hoa, 146 
- 2. Sợ hãi (1). Vd. Nàng 
càng e lệ ủ ê, 1993 - E tình 
(1) : Có lòng e ngại. Vd. 
E tình nàng mới bày tình 
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riêng chung, 1476 - Chỉn 
e X. Chin - Dơn gió e 
sương : X. ợn. 


EM (14) : Đối với anh, với 
chị. Vd. Em là Thuý Vân, 
16;372, 723, 726, 731, 787, 
768,2243,2784,3011,3029, 
3066, 3160 - / Em dâu : 
Vd. Này là em dâu, 2982 
- Em ruột : Vd. này là em 
ruột, 2982. 


ÉN (5) : Chim én. Vd. tiết 
vừa con én đưa thoi, 39 ; 
2117, 2167, 2274, 2749 - 
/ Hàm én (2) : X. Hàm. 
Vd. Râu hủm hãm én, 
2167 ; 3274. 


ÉP (8) : Đè nén, bắt buộc. 


Vd. Liễu ép hoa nài, 521; 
640,1008,1744,2094,2568, 
2598, 2962 - / Ép duyên 
(2): Buộc người con gái phải 
lấy chồng. Có câu tục ngữ: 
"Ep dầu ép mỡ, ai nỡ ép 
duyên". Vd. p duyên 
Cháu Trần, 2094 ; 2962 - 
Ếp nài (1) : Nói. mãi để 
ép buộc. Vd. Đá vàng sao 
nỡ ép nải mây mưa, 1008 
- Ep tình (1) : Ép buộc, 
không kể có yêu hay không. 
Vd. Ep tình mới gán cho 
người thổ quan, 2598. 


Ê CHẺ (2) : Thân thể, lòng 
dạ chịu nhiều đau khổ đến 
ê đi, dạn đì, như mất cảm 
giác. Vd. Lam cho đau đớn 
ê chề cho col, 1618 ; Phong 
trần chịu đã ê chế, 289ã. 


ÊM(5):1. Diu,mềm, không 
gay gắt, không cứng rắn 
(3). Vd. Phải buổi êm trời, 
289; 683, 1506 - 2. Ôn định, 
không lung lay (2). Vd. Em 
giảm, 649 ; 2954 - / Em 
ả (1) : Em địu, không có 
động. Vd. Em ả trời chiều, 
1777 - Ẩm ái (L): Dịu dàng. 


Vd. Khúc đâu êm ái xuân 
tình, 3201 - Êm đêm (1): 
Em dịu yên ổn. X. Em nềm 
- Em giâm (1) : Thuyền 
êmgiẩm là thuyền xếphàng 
xong rồi, đã ồn thoả, chỉ 
còn ra đi mà thôi (giầm là 
những cây gồ ngang để đỡ 
sập thuyền). Vd. Một lời 
thuyền đã êm giầm, 649 
- Em nềm (1) : Tức là êm 
đêm. Vd. Em nềm trướng 
ru màn che, 37 (Các bản 
nôm đều viết ;§ j2, hay 
3% Nêu là âm đềm thì 
chử đêm phải viết là 
(điềm) chứ không lẽ nào 
các bản đều viết như trên. 
Chúng tôi cho rằng xưa vốn 
là từ êm nềm cho nên viết 
thế, rồi sau do sự biến hoá 
của ngử âm, êm nềm biên 
thành êm đêm, nhưng các 
bản chứ nôm chép lân nhau 
vân ghi chữ xiêm ) - Êm 
tai (1): Dễ nghe. Vd. Phải 
lời óng củng ém ta:r, 683 
- Pm trời (1) : Chiều trời 
êmdiu. Vd.Cáchtườngphải 
buôi âm trời, 289 - Trong 
ấm... ngoài êm : X. Ám. 
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GÀ (4) : Vd. Tiếng gà nghe 
đã gáy sôi mé tường, 866; 
1123,2030,3216-Gà đồng: 
X. Mèo mả gà đồng, 1731. 


GÀ (1) : Cho lấy chồng. Vd. 
Gả về Thúc lang, 2896. 


GÃ (2): Chỉ người đàn ông, 
anh chàng, có ý khinh. Vd. 
Gã Mã giám sinh, 805 ; 
Gäãkiadainếtchơibời 1411. 


GÁC (6) : 1. Động tác đặt 
lên trên cao ; nằm ở trên 
cao (3). Vd. Mặt trời gác 
núi, 172(theo KOMvà Phúc 
văn) ; 241, 2617 - 2. Từng 
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nhà ở trên cao (3). Vd. Khi 
gió gác khi trăng sân, 1295; 
Gác kinh viện sách, 1937; 
2367 - / Gác bóng (1) : 
Mặt trời mặt trăng đã xế, 
ánh sáng chiếu xiên, chiếu 
ngang, người ta có cảm giác 
là tia sáng gác ngang ở trên 
các vật. Vd, Hiên tà gác 
bóng nghiêng nghiêng, 241 
- Gác núi (1) : Mặt trời 
mặttrăngkhigầnlặnxuống 
sau núi, người ta có cảm 
giác là bấy giờ mặt trời hay 
mặttrăngnằmgáctrênđỉnh 
núi. Vd. Mặt trời gác núi 
chiêng đà thu không, 172 


- Gác kinh viện sách, 
1937: Gác kinh là chỗ Thuý 
Kiều chép kinh, tức là Quan 
âm các ; viện sách là chỗ 
Thúc sinh đạc sách. 


GAI GÓC (1) : Chỉ những 
cây gai mọc lởớm chởm lộn 
xônrâmraạp. Vd. Cuốitường 
gai góc mọc đầy, 2751. 


ˆ 


GAI : X. Cải. 


GÁI (ð) : Đàn bà con gÁI. 
Vd. Gartơ,976;Canhkhuya 
thân ø4ár dặm trường, 2031; 
2211, 2217, 2842 - / Gái 
tơ (1) : Con gái còn non, 
còn trẻ. Vd. Gái tơ mà đã 
ngứa nghề sớm sao, 976 
- Phân gái (1) : Thân phận 
đàn bà con gái. Vd. Phận 
gái chữ tòng, 2217 - Gái 
thuyền quyên (1) : Con 
gái xinh đẹp. Vd. Trai anh 
hùng gái thuyền quyên, 
2211 - Trai tài gái sắc: 
Ä. Trai tài. 


GÁY (3) : Gà gáy. Vd. Gáy 


sô1 mé tường, 866 ; 1123, 
3216 - / Gáy sôi (1) : Tiếng 
gà gáy ồn, 866. Tả cảnh 
thực, nhưng ngu ý là gà 
gáy sôi để glục giả ra ởi, 
hô ứng với sự gục giã Mã 
giám sinh ở câu sau. 


GÂY (1) : Đánh đàn. Vả. 
Cuộc vui øẩy khúc đoạn 
trường ấy chi, 1860. 


GAY (3) : Vd. Gấy cành 
thiên hương, 66 ; 70, 749 
-/Gãy cành thiên hương, 
66 : Gãy cành hoa của trời, 
cành hoa quý nhất. Chỉ cá! 
chết của người tuyệt đẹp 
- Trâm gãy bình rơi ; 
Trâm gãy xương tan : 
X. Trám. 


GAN (12) : 1. Gan ruột, 
gan da, tức là lòng da, lòng 
dạ vững bền, đũngcảm( 11). 
Vd. Sợ gan nát ngọc liều 
hoa, 983; 1069, 1125, 1626, 
1740, 1869, 2360, 2518, 
2810, 2832, 2893 - 2. Vững 
lòng không nao, không sợ 
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(1). Vd. Ấy mới gan ấy mới 
tài, 2005 - / Gan óc (l): 
Do chữ Hán "Cân não đồ 
địa”, nghĩa là dù có đem 
gan óc mà làm lầy đất, tức 
là dù có chết cũng không 
đến được ơn. Vd. Dê đem 
gan óc đến nghì trời mây, 
2426 - Gan sắt (1) : Gan 
bền như sắt, tức lòng kiên 
trinh, cũng như da sắt. Vd. 
Như nung gan sắt, 2832 
- Gan vàng (1) : Cũng như 
lòng vàng, tức tấm lòng, 
thêm từ vàng cho đẹp lời. 
Vd. Nàng càng thốn thức 
gan vàng, 1125 - Sốt gan: 
X. Sôt- Gan héo ruột đầy, 
1869 : Gan háo tức là đau 
đớn đến như khô héo cả 
gan; ruột đầy tức căm giận 
đầy ngập cả lòng - Gan 
liền tướng quân, 2518 : 
Chỉ vị tướng quân cä mình 
là liển một khối gan, tức 
là lòng dũng cảm to lớn 
của vị tướng quân - Chẳng 
phải gan vưa, 2893 
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Không phải là gan tầm 
thường,mả]àbẻn vững lắm. 


GẮN (1) : Ghép vật hoặc 
người vào chô không đúng, 
không phải (hoặc để thế 
cho vật hay người chính 
đáng). Vd. Ep tình mới gán 
cho người thổ quan, 2598. 


GẠN (3): 1. Tách lấy phần 
nước trong sạch ở trên để 
chừa lại phần đục, phần 
căn lắng xuống dưới (]). 
Vd. Gạn đục khơi trong, 
3181 - 2. Hỏi cho đến cùng 
(1). Vd. Động lòng lại gạn 
đến lời riêng tây, 1438 - 
3. Do từ cạn biến thành, 
nghĩa như cạn trong can 
lời (1). Vd. Gạn chút niềm 
tây, 316 - / Gan gùng (3): 
Hỏi gạn, hỏi cặn ke. Vả. 
Gạn gùng đến rmnựe, 1154; 
1725,2041-Gaạn gùng đến 
mực, 1154 : Theo lời khai 
ra mà hỏi dần cho đến tột 
mực - Gan chút niềm tây, 
316 : Tức là nói cho cạn 


chút lòng riêng (gan tức 
là cạn lời, nói chohẽt)( Phúc 
văn chép gạn ; Quan văn 
chép cạn ; Quảng tập chép 
gia! tức là giải bảy) - Gạn 
dục khơi trong, 3181 : 
Gan bỏ cái cặn đi cho trở 
lại trong, để khơi lại cái 
dàng trong. 


GANG (2) Gang tay, 
khoảng ngắn bằng gang 
tay. Vd. Ngày vui ngắn 
chắng tày gang, 425 ; 1938 
-/Gang tấc(1):Chỉkhoảng 
cách chỉ băng một gang 
một tấc. Vd. Trong gang 
tấc lại gầp mười quan san, 
1838. Có câu chử Hán 
"Chuỷ xích vạn lý", nghĩa 
là chi cách nhau gang tâc 
ma xem như xa muôn dặm, 
vốn chi bức tranh sơn thuỷ 
vẽ giỏi, Nguyên Du vận 
dụng từ gang tác vào đây 
để nói gác kinh và viện sách 
ở gần nhau thế mà thành 
xa cách bằng mức cách trở 
quan san. 


GÁNH (7) : 1. Mang vật 
øì ở trên vai, đeo ở hai đầu 
một cá1 đòn (đòn gánh) (1). 
Vd. Gánh tiệc, 872 - 2. Cái 
vật mang ở trên vai bằng 
một, cát đòn (3). Vd. Buộc 
yên quảy gánh, 5638 ; 568, 
2174 - 3. Nghĩa bóng là chì 
cái trach nhiệm hoặc môi 
tình mang ở trên thân hay 
tronglòng(3).Vd.Đứt gánh 
tương tư, 725 ; 2424, 3090 
-/Gánh tiệc(1): Vd. Vương 
ông gánh tiệc, B72 (TVK 
và KOM chép là gánh tiệc, 
Quan văn, Quang tập, BE 
chép mở tiệc ; Phúc văn 
chép bảy tiệc) - Gánh 
chung tình (1): Mối chung 
tình mang nặng trong lòng. 
Vd. Chìa gánh chung tình, 
3090 - Gánh tương tư (1): 
Môi tương tư mang nặng 
trong lòng. Vd. Đứt gánh 
tương tư, 568 - Gánh vác, 
(1):Mangtrách nhiệm,đảm 
đương. Vd. Một cây gánh 
vác biết bao nhiêu cành, 
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674 - Nửa gánh (1) : Chỉ 
vật đeo nhẹ ở bên mình, 
ở trên vai. Vd. Gươm đàn 
nửa gánh, 2174. 


GẠT (3) : 1. Quẹt (2). Vd. 
Gạt lệ chìa tay, 909 ; 1858 
-9.X. Gạt đi - / Gạt đi 
(1) : Đẩy cái ấy ra, không 
chú trọng, không thưa 
nhận. Vd. Dứt lời nàng vội 
gạt ải, 3077 - Gat thâm 
g1otsương, 1858: Gatnước 
mắt một cách kín đáo (Liêu 
văn, BK chép là gạt thầm; 
nhiều bài nôm chép là che 
thầm e không đúng). 


GẦN BÓ (2) : Dùng keo 
mà gắn, dùng sơn mà bỏ; 
nghĩa bóng chỉ tình nghĩa 
thân thiết không ha nhan 
được. Vd. Chút chỉ gắn bó 
một hai, 341 ; 359 - / Găn 
bó tất giao, 359 : Khăng 
khít với nhau như gắn băng 
keo(giao), bó băng sơn (tất). 


GẶP (27) : 1. Thấy người 
nào hay vật gì ở trước mặt 
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mình (18). Vd. Dẽ hay tình 
lại gấp tình, 112; 127, 328, 
727,1704,2334,2404,2406, 
2415, 2651, 2818, 2900, 
2903, 2921, 2988, 3022, 
3143, 3170 - 2. Nghĩa rộng 
là vừa lúc, vừa địp (9). Vd. 
Gặp tuần đố lá, 160 ; 616, 
807,1292,2542,25412,2997, 
2859, 2917, 3065 - / Gặp 
gỡ (4) : Gặp nhau, thình 
lình gặp nhau. Vd. Gọi là 
gặp gỡ giữa đường, 93 ; 
181, 2702, 3064. 


GÂY (1) : Gợi ra, sinh ra, 
khiến nảy ra, Vd. Gây việc 
chôngga1,2371-/Gày dưng 
(1): Dần dần dựng lên cho 
thành. Vd. Gáy đựng cơ đô, 
2463-Gây việc chông gai, 
2371: Tạo nên những việc 
khó khăn gian hiểm. 


GẤY (1) : Có mùi hơi khó 
chịu. Vd. Hương gây mùi 
nhớ, 256. Hương thì thơm, 
nhưng vì nhớ mà mùi nó 
thành gây. 


GẢY (4) : 1. Chỉ thân thể 
khôngbéo,mảnh khánh(2). 
Vd. Điệu gẩy như mai, 638; 
1430 - 2. Nghĩa bóng là héo 
hon, mòn mới đi (2). Vd. 
Cô cao hơn thước liễu gầy 
vài phân, 2234 ; 3026. 


GẤM 6) : 1. Hàng tơ cải 
hoa nhiều sắc (5). Vd. Khi 
sao phong gârn rủ là, 1235; 
1816, 2331, 2485, 3141 - 
2.Nhưcó hoa(1). Vd. Tường 
gâm, 293 -/ Gấm thêu (1): 
Nghĩa bóng là tốt đẹp như 
hàng gãấm và hàng thêu. 
Vd. Lời lời châu ngọc hàng 
hàng gâm thêu, 1316 - Gấm 
vóc (1) : Gọi chung hàng 
tơ cát hoa. Vd. Ngọc vàng 
gãm vóc,2438-Phonggấm 
rủ là : X. Phong. 


GẮM : X. Ngâm. 


GẦN (27) : Trái với xa. Vd. 
Gần xa nô nức, 45 ; 61 ; 
Như gần như xa, 190 ; 312, 
438, 622, 6223, 626, 987, 
1034, 1365, 1614, 1653, 


1683, 1790, 1802, 1926, 
2086, 2096, 2101, 2193, 
2487, 2910, 2977, 2990, 
3198, 3250- / Gần gần (1): 
Hơi gần, không xa lắm. Vd. 
Nhạc vàng đâu đã tiếng 
nghe gần gần, 134 - Gần 
kê (1) : Ở gần ngay đó. 
Vd. Gần kề chẳng xa, 2990 
- Gần xa (6) : 1. Nơi gần 
và nơ! xa, mợi nơi (1). Vd. 
Gần xa nô nức yến anh, 
45 - 2. Chuyện gần chuyện 
xa, mọi chuyện (3). Vả. 
Vương quan mới dẫn gần 
xa, 61; 1802, 2487 - 3. Gần 
hay xa (1). Vd. Thân thích 
gân xa, 2977 - 4. Phưởng 
phât như gần như xa (1). 
Vd. Tiêng huyền gần xa, 
3198 - Xa gân : Nh. Gần 
xa. X. Äa. 


GẤP (1) : X. Dóp. 


GẤP (1) : Xấp nhiều lần. 
Vd. Trong gang tâc lại gẩp 
mười quan san, 1988. 


GẬP GHÉNH (1) : Chỉ 
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đường mấp mô, chỗ lên chỗ 
xuông. Vd. Bánh xe gập 
chênh, 870, nghĩa là bánh 
xe lăn trên đường gập 
ghẻnh cho nên Xóc. 


GẬT (3) : 1. Gục đầu từng 
cái để tô ưng ý, bằng lòng 
(2). Vd. Lặng ngồi tủm tỉm 
gật đầu, 1101 ; 2199 - 2. 
Cúi đầu làm lê (1). Vd. Sụp 
ngồi và gát, 96. 


GHE (5) : 1. Dừng lai ở 
trên đường đi (1). Vd. 
Thuyền tình vừa ghé, 69 
- 2. Đến kề, đến gần (2). 
Vd. Bên đèn ghé lại ân cần 
hỏi han, 714 ; 1200 - 3. 
Nghiêng mình mà tròng 
(2). Vd. Khách đà lên ngựa 
người còn ghé theo, 168 ; 
Ghé mắt, 284 - / Ghé mắt 
(1): Đưa mắt nhìn mà có 
tư thái nghiêng mình về 
phía ây. Vd. Tường đông 
ghé mắt, 284. 


GHE (1) : Bệnh ghẻ. Vd. 
Ngưa ghé hờn ghen, 1609. 
X. Ngứa. 
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GHEN(7): 1. Giận vì người 
khác chia mất hay chiếm 
mất đối tượng tình yêu của 
mình (5). Vd. Tốt chi mà 
rước tiếng ghen vào mình, 
1542 ; 1609, 1874, 2010, 
- 2. Giận vì ghét kẻ khác 
hơn mình (2). Vd. Hoa ghen 
thua thắm, 26 ; 2154 - / 
Ghen tuông (l1) : Tư kép 
dùng để chỉ lòng ghen của 
vợ đối với chồng có chia 
sẻtinhyêu,hayđốtvớingười 
đàn bà khácchiếm mấttinh 
yêu của chồng mnình. Vd. 
Ghen tuông thì cũng người 
ta thường tỉnh, 2866 - 
Đánh ghen : X. Đánh - 
Máu ghen : X. Máu - La 
đời nhà ghen : X. Lạ. 


GHẾ T(3):Khôngưa,không 
yêu. Vd. Chữ tài chữ mệnh 
khéo là øhát nhau, 2 ; 549, 
1619 - / Ghét bỏ (1) : Gháét, 
mà không thèm để ý đến, 
không thèm săn sóc. Vd. 
Ông tơ ghét bỏ chỉ nhau, 
549, (Các bản đều chép là 


ghét bỏ ; riêng ROÔM và 
BKsưa làm gan guá! nghìa 
là ngăn trở) - Bö ghét : 
X. Bỏ. 


GHẺỀ (2): 1. Ghẻ gớm (1). 
Vd. Đạo trời báo phục chỉn 
ghé, 2309 - 2. Nhiều lắm 
(1). Ba thu đọn lại một ngày 
dài ghé, 248. 


GHẾ (2) : Vd. Ghế trên 
ngồi tót số sàng, 631 ; 1054 
- Ghế trên ngồi tót, 631: 
Nhảy tót lên ngồi ở ghế 
trên /Chỉ ERaid0:piiaiedii 
trên. Chỉ thái độ của người 
ÿ thế giàu có mà vô lê. 


GHÊNH(2): Đá nổi ởtrong 
dòng nước khiên thế nước 
ở đất chảy mạnh. Vd. Cuối 
ghênh bắc ngang, 56 ; Lên 
thác xuống ghểnh, 1951 - 
/Tên thác xuống ghênh: 
X. Lên. 


GHI (5) : 1. Chép cho nhớ, 
đánh đâu cho nhớ (3). Vd, 
Của tin gọi một chút này 


làm øh:, 356 ; 650, 2855 
- 2. Nghĩa bóng, đánh dâu 
ở trong lòng (1). Vd. Ghi 
lòng để dạ, 2790 ; 3147 - 
/TLuàm ghi ; X. hbàm - Ghi . 
lòng đểda,2790:Ghitrong 
lòng, để trong da, để nhớ 
mãi mãi - Tạc đá ghi 
vàng : X. Tạc. 


GỖ (1): Đồi không cao lắm. 
Vd. Gò đông - / Gò đông 
(1) : Chỉ những đổi núi 
không cao lắm. Vd. Ngốn 
ngang gò đông kéo lên, 49; 
Người ta kéo nhau lên phía 
các gò đống, tức các đôi núi 


_ thấp ở ngoài thành thị là 


nơi người ta thường chôn 
người chết. 


GỐ (1) : Lấy tay hay vật 
gì đập khẽ vào vật khác. 
Vd. Xăm xăm gõ mé cửa 
ngoài, 2087. 


GÓC (4) : Vd. Góc bể bên 
trời, 899 ; Góc trời thăm 
thăm, 910 ; 1041, 2441 -/ 
Góc trời (2): 1. Chiphương 
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trời xa xôi lắm, năm về một 
góc trong báu trời. Vd. Góc 
trời thăm thăm, 910 - 2. 
Chỉ một địa phương xa ở 
dưới trời. Vd. Triểu đình 
riêng một góc trời, 2441 - 
Góc bể bên tròi (1) : Chữ 
hán là "hải đác thiên nhai”, 
chí chỏ xa xôi lắm ; biển 
là xa rộng lắm mà ở tận 
góc, trời là mênh mông mà 
ở tận phia bên. Vd. Từ đây 
góc bể bên trời, 899 - Góc 
trời góc bế : Nh. Góc bể 
bên trời. X. Bên. 


GÓI (2) : Bọc lại (1). Vả, 
Gói vào chéo khăn, 800 - 
2. Cán bọc (1). Vd. Gói may, 
B82 - / Gói may (1) : Gói 
đưng đồ may của phụ nứ. 
Vd. Rung rời khung dệt tan 
tành gói may, 582 (Các bản 
nôm đều chép là gôi hay 
gó! may ; TV chép là quả 
may : Phiên âm làm gói 
may đúng hmm, Vì gói may 
đốt với khung dệt ở trên.) 


GỌI (13) : 1. Kêu gọi, chỉ 
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tên, chỉ hiệu (4). Vd. Tin 
đâu đã thấy cửa ngăn 
Ø1 vào, 526; 2429, 2/26, 
3007 - 2. Kêu mà bảo đến 
(4). Vd. Xuân đường kíp 
gọi sinh về hộ tang, 534; 
1307, 1770, 1804 - 3. Nghĩa 
như gọi là (5). Vd, Gọi một 
chút này là ghi, 356 ; 388, 
617, 2347, 3148 - / Gọi có 
(1): Gọi là có. Vd. Gọi có 
xướng tuỳ máy may, 3148 
- Gọi chút (2) : Gọi là một 
chút. Vd. Lây lòng gọi 
chủ ra đây ta lòng, 388; 
2347 - Gọ! là (6) : Một cách 
nói riêng để tỏ ý, tỏ tình 
một cách uyên chuyển. Vd, 
Thời chi chút ước gøọi là 
duyên sau, 93 ; 316, 23342, 
2B62, 2785 - Gọi một chút 
này, 356 : Goi là có một 
chút này. 


GÓP (1) : Họp nhiều phần 
lại với nhau. Vd. Góp lời 
phong nguyệt, 396, nói với 
nhau những lời trăng gió, 
thổ lộ tình yêu (Theo bản 
KOM). 


GÓT (8) : Phần cuối sau 
bản chân, theo phép hoán 
dụ chỉ bàn chân, cá! chân. 
Vd Kiều từ trở gót trướng 
hoa, 171 ; 378, 528, 573, 
1380, 1407, 1925, 1992 / 
Gót đầu (4) : Tư gót đến 
đầu, từ cuối đến đầu, tất 
cả. Vd. Gót đầu mọi nỗi 
định nình,537;1021,1217, 
2070 - Gót sen (1) : Tức 
là gót chân. X. Sen vàng 
Vd. Gót sen thoăn thoắt 
đạo ngay mé tường, 378 - 
Góttiên(1):Gótchânngười 
tiên. Vd. Gó£ tiên phút đã 
thoát vòng trần ai, 1380, 
chân người tiên đã thoát 
khỏi cảnh bụi bặm nhơ 
nhuốc, chỉ Thuý Kiều 
thoáteảnh lầu xanh - Lánh 
gót : X. Lánh - Nối gót: 
X. Nói, 


GỐC (4) : Cội gốc, gốc cây. 
Vd. Gốc cây lại vạch một 
bài cổ thị, 132; 1046, 1652, 
2588 - / Gốc phần (1) : 
Gốc cây phần, tỷ dụ quê 


hương. X. Tử phần. Vảd. Hơi 
tăn được thấy góc phần là 
may, 2588 - Gốc tứ (1) : 
Cây thị, thứ cây do cha mẹ 
trồng, dùng để tỷ du quê 
nhà, hoặc để chỉ cha, mẹ. 
X. Tử phần. Vd. Có khi góc 
tư đã vừa người ôm, 1046. 
Cây tử đã lớn lãm, đã vừa 
một ôm của người Ea, ý nói 
cha mẹ đã già lắm. 


GỐI (3) : 1. Đầu gối (1). 
Vd. Huyên gìà dưới Øô! gieo 
mình, 3017 - 2. Đồ dùng 
để tựa hay để kê đầu khi 
nằm (3). Vd. Khi tựa gối 
khi cúi đầu, 487 ; Nửa In 
gôi chiêc nửa soi đặăm 
trường, 1526;1871-3. Động 
từngh1a là kê đầu, tưa mình 
lên cái gối (1). Vd. Gói yên, 
1388 - Gối chiếc (1) : Cải 
gối trơ trọi một mình, chỉ 
tình cảm vợ chồng xa nhau. 
Vd. Nửa in gối chiếc nửa 
soi đặm trường, 1526 - Gối 
yên (1) : Người già ngồi 
ngựa trên yên có cải gối 
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để tựa, cho nên gọi là gối 
yên. Vd. Gói yên đã thấy 
xuân đường đến nơi, 1388. 
(TVK chép là xe bâ tức là 
xe bằng cói, tức Thúc ông 
đi xe cói đến. Nhiều bản 
nôm chép là gôi yên) - 
Chung gối : X. Chung. 


GỒM (4) : Họp, kiêm, có 
cả cái này cái kia. Vd. Gâm 
tài, 2170; 2442, 2452, 3235 
- / Gồm tài (2) : Có cả tài 
này tài khác. Vd. Lược thao 
gồm tài, 2170 ; 2452 - Gầm 
hai văn võ, 2442 : Triều 
đình của Từ Hải có cả hai 
ban văn võ, như một nước 
độc lập. 


GỘT RỬA (1): Gột là dùng 
nước làm cho sạch một vết 
bấn ; rửa là dùng nước làm 
sạch một vật g1, nghĩa đen 
hoặc nghĩa bóng. Vd. Tắm 
son gội rửa bao giờ cho 
phai, 1042. 


GỠ (5) : Làm cho ra hết 
rôi hết mặc ; cởi ra, giải 
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ra. Vd. Đốai gỡmối tơmành 
cho xong, 244 ; Mối sâu khi 
gỡ cho xong còn chầy, 544; 
1004, 1880, 2152 - / Gỡ 
cho ra nứa còn g1 là 
duyên, 1880 : Có gỡ mình 
khỏi tay Hoạn thư đi nứa 
thi cái duyên với Thúc sinh 
cũng không còn gi, 


GỢT (1) : Khơi ra, khêu 
lên. Vd, Gió chiều như gợi 
cơn sầu, 263. 


GỜI (19) : Cũng nói là gửi. 
1. Đưa vật gì tin gì đến 
cho a1, đến nơi nào một.cách 
gián tiếp (4). Vd. Trăm 
nghìn gøơ: lay tình quân, 
7B1 ; 1084, 1280, 2461 - 
2. Ký thác, phó thác cho 
(8). Vd. Tháng tròn như Ø@ởi 
cung mây,327; 1319, 1550, 
2053, 2188, 2608, 2670, 
3042 - 3. Tỏ lời lên người 
trên (7). Vd. Gia đồng vừa 
gởi thư nhà mới sang, 530; 
960,1497,1726,22690,2398, 
2548-/Gớithân(1):Nương 
thân. Vd. Gởơi thân được 
chốn amn mây, 2053 - Gởi 


thưa (1) : Trình bảy với 
người trên. Vd. Sư mình 
nàng đã cứ mà gởi thưa, 
1726 - Gới can trường 
Vảo đãu, 2188 : Ý là có 
biết được ai là người tốt 
đề mà gởi cap trường, gởi 
tâm sự của minh cho họ 
đâu - Gởi cung mây, 327: 
Các bản Liễu văn, Quan 
văn, Phúc văn đều chép là 
ØØiI cung mây, nghĩa là chỉ 
gởi lòng, chỉ trông đợi ở 
cung mây hay cung trăng, 
ý Kim Trọng nói một tháng 
trông mong Thuý Kiêu như 
trôngmongHăằngngaởcung 
trăng. Quảng tập, EN và 
nhiều bản quốc ngứ khác 
lại chép là Năm tròn như 
CUỘ1 cung mây, tưởng nghĩa 
không thông, mà xưa nay 
ủng không ai dùng điển 
chú Cuội để tỷ dụ người 
sốngtrơtroi-Gỏiđếnxuân 
đường, 1497 : Tỏ lời thưa 
với cha - Gởi với có cây, 
3042 : Ký thác thân mình 
cho có cây, ý là đi tu hay 
ở ấn. 


GỚM (1) : Ghê tởm, kinh 
sợ. Vd. Gớm tay thêu dệt 
ra lòng trêu ngươi, 1558. 


GỬI : X. Gỏi. 


GƯƠM (9) : Đô bính khi. 
Vd. Đầy sân gươmtuốt.sáng 
loà, 1643;2171,2216,2262, 
2311, 2325, 2855, 2445, 
2669 - / Gươm đàn (1) : 
Cái gươm và cái đàn, vật 
tuỳ thân của người giang 
hồ phong lưu. Vd. Gươm 
đàn nửa gánh non sông một 
chèo, 2174. Do câu thơ của 
HoàngSào:"“Bánthiêncung 
kiếm bãngthiên túng; Nhất 
trao giang sơn tận địa duy”, 
nghĩa là : Cung kiểm nửa 
vai trời thả cửa ; Non sông 
một mái đất cùng nơi, 
NguyênDusửa “cungkiếm” 
thànhgươmđàn,đểchirằng 
Từ Hải là người nghĩa hiệp 
và phong lưu mà dân đến 
sư gặp gỡ với Thuý Kiều. 
Các nhà thơ xưa như Cao 
Bá Quát, Nguyên Khuyến 
hay dùng từ "cầm kiếm” 
- Lưỡi gươm : X. Lưỡi - 
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Thanh gươm : X. Thanh 
- Giáo dựng gươm trần: 
X. Giáo. 


GƯƠNG (19): Kính để soi 
(9). Vd. Đài gương, 330 ; 
454, 636, 749, 906, 1450, 
2708,3071, 3173 - 2.Nghĩa 
rộng chỉ việc để cho người 
khác hay người sau soi vào 
mà bắt chước hay rãn sợ 
(3). Vd. Xem gương trong 
bấy nhiêu ngày, 881 ; 2578, 
2644 - 3. Chi vừng mặt trời, 
mặt trăng sáng nh? tấm 
gương (6). Vd. Trong ra ác 
đà ngâm gương non đoài, 
426;433, 1120, 1199, 1370, 
3094 - 4. Vành hoa nở tròn 
như cái gương (1). Vd. Đoá 
trà mi đã ngậm gương nửa 
vành, 1092. X. Đoá trà m¡ 
- / Gương bạc mệnh (1): 
Cái việc chứng tó số phận 
mong manh. Vd. Mà gương 
bạc mệnh bây giờ là đây, 
2578 - Gương nga (1) : 
Gương của Hăng nga tức 
mặt trăng. Vd. Girơng nga 
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văng vặc đầy song, 173. So 
với câu 339 của Hoa tiên 
- Đài gương : X. Đài - 
Gương nhật nguyệt (1): 
Chỉ có mặt trăng mặt trời 
chiếu soi lòng mình. Vd. 
Eìa gương nhật nguyệt nọ 
dao qui thần, 906 - Gương 
vỡ lại lành, 3071 : Tỷ dụ 
bị chia ly nay lại được đoàn 
viên - Ngâậm gưrong non 
đoài ; Ngậm gương nửa 
vành ; Non đoài ngậm 
gương : X. Ngậm gương 
- Gương lờ nước thuy, 
1430 : Nước thuỷ (ngân) 
tráng gương mờ đi, khiến 
gương không sáng nửa, tỷ 
dụ nhan sắc của người mỹ 
nữ phai lạt đổi - Trâm gãy 
gương tan : X. Trâm. 


GƯƠNG (3) : Miền cưỡng. 
Vd. Vui là vui gượng kẻo 
là, 1247 ; 1864 - / Gượng 
nói gương cười, 1864 : 
Nó: cười một cách miễn 
cưỡng. 


GÌ (49) : Nh. Chi. 1. Từ 
có ý hỏi hay than (24). Vd. 
Phận con thôi có ra Ø? mai 
sau, 234 ; 262, 462, 618, 
706, 796, 848,924,939,981, 


1014, 1240, 1646, 1758, 
1880, 2470, 2642, 2678, 
2902, 2916, 2918, 3027, 
3185 - 2. Dùng như định 
từ (10). Vd. Trăm năm biết 
có duyên ø1hay không, 182; 
224, 340, 652, 841, 956, 
1110, 1112, 1861, 2161 - 
3. Dùng như phó từ (15). 
Vd. Xôn xao ngoài cửa kém 
Øøì yến anh, 64 ; 690, 1014, 
1114, 1162, 1287, 1547, 


2076, 2228, 2412, 2448, 
2478, 2922, 304/7, 3164. 


GIA BIẾN (1) : Gia là nhà, 
biến là việc biến đổi, gïa 
biến là việc biến cố rủi ro 
trong gia đình. Vd. Gặp cơn 
gia biến lạ dường, 2779 - 
Gia đình (1) : Nhà cửa, 
chỉ tất cả những người ở 
trongnhà.Vd.Dâucontrong 
đạo gia đình, 1463 - Gia 
đồng (1) : Người đầy tớ 
trong nhà. Vd. Gia đồng 
vào gởi thư nhà mới sang, 
530 - Gia đường (2) : Chỗ 
thờ tổ tiên ở trong nhà. Vd. 
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Lễ xong hương hoả gia 
đường, 949 ; 2147. Ở đây 
là chô thờtổsư-Gia hương 
(1) : Làng quê, quê nhà. 
Vd. Chanh niêm nhớ cảnh 
Ø1a hương, 1799 - Gia nhân 
(1) : Người nhà ; đầy tớ 
trong nhà. Vd. Dọn thuyền 
lựa mặt gia nhân, 1615 - 
Gia pháp (I1) : Phép nhà, 
để trị tôi tớ. Vd. Nào là 
g1aphápnobay,1785,ngh1a 
là nào những đứa giữ việc 
chấp hành gia pháp ở đâu 
rồi - Gia tư (1) : Của cải 
của một nhà ; chỉ mức tài 
sản của một nhà. Vd. Gïa 
tưngh1cũngthườngthường 
bực trung, 12 - Gia thất 
(1) : Nhà cửa, nghĩa bóng 
là vợ chồng. Vd. Gia thất 
duyên hài, 3091. Chi vợ 
chồng hoà hợp với nhau. 


GIA HÌNH (3) : Thi hành 
hình phạt đối với người có 
tội. Vd. Cứ phép g1a hình, 
1419 ; 1425, 2888 - Gia 
thân (1) : Khiến cho Lhân 
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hơn. Vd. Gia thân bèn mới 
kêtduyênChâu Trần,2866, 
tức là Vương Quan lấy con 
gái Chung công, hai nhà 
làm thông gia cho thân 
nhau thêm lên. 


GIÁ TĨNH (1) : Một niên 
hiệu của triểu Minh ở 
Trung Quốc(1522-1566), 9. 


GIÀ(17):1.Chỉngườinhiều 
tuổi, trải việc lâu năm, lâu 
đời ; vật lâu năm lâu đời 
(11). Vd. Thương tình con 
trẻ cha giả, 655 ; 662, 687, 
810, 841, 1069, 2287, 2354, 
3010, 3017 - 2. Giả giặn, 
trái với non nớt (5). Vd. 
Họ Chung có kẻ lại ørả, 607; 
Nói điều ràng buộc thì tay 
cũng ø1a, 1534; 2087, 2202, 
2886 - 3ä. Năng cân (1). Vd. 
Âm công cất một đồng cân 
cũng giả, 2720 - / Bà gìà: 
X. Bà - Bơm già : X. Bợm 
- Mu già : X. Mụ - Trăng 
già : X. Trăng - Trời già: 
X. Trời, 


GIÀ (1): Nhà chùa, do chữ 
"gà lam” nói tắt. Vd. Có 
người đàn việt sang chơi 
cửa gøra, 2(0)64 - / Cửa già: 
X. Cưa 


GLÀ GLANG(1) : Lãy gông 
mà đóng, tức là đóng gông. 
Vd. Già giang một lão một 
trai, 579. 


GIÁ (2): 1. Cái đài để đèn, 
căm nến (1). Vd. Thêm nến 
mà nôi hương bình, 3189 
- 2. Cái giàn để gác để treo 
đô gì (1). Vd. Giá áo túi 
cơm, 2446. Giá để treo áo, 
túi để đựng cơm, tỷ dụ 
hang người tầm thường vô 
dụng. Sách Anh hủng phả 
ký có câu "Y giá phan nang 
chi đồ, hà túc toán đã" : 
cái bọn giá áo túi cơm thì 
kể vào đâu. 


GIÁ (11) : Giá tiền ; giá 
trị, phẩm giá. Vd. G¡ïa đành 
tú khẩu cẩm tâm khác 
thường, 208; 408, 645, 648, 
822,1067,1228,1455,1902, 


2141, 3095 - Ngã giá : X. 
Nga - Rẻ giá :X. Re - Treo 
giá : X. Treo - Giá đáng 
thịnh Đường, 1455 
Thịnh Đường là thời thịnh 
trị của nhà Đường, lúc thơ 
Đường hay hơn cả. Ý khen 
thơ hay lắm. 


GIÁ (4) : 1. Nước vì lạnh 
đóng thành băng (1). Vả. 
Bac phau cầu giá, 912 - 
2. tỷ dụ chất, trong trẻo (1). 
Vảd. Trong giá trăng ngần, 
1191 - 3. Lạnh lắm (2). Vả. 
Hơi giá như đồng, 25ã ; 
758 -/Giá đồng (1) : Lạnh 
như sờ vào đồng. Vd. Hai 
tay giá đồng, 758 - trong 
giá trắng ngân :X. Trong. 


GIÁ (1) : Dối, không thực. 
Vd.Lầntheonu1g;4đi vòng, 
389 -/Giả danh (1) : Mượn 
tiếng. Vd. Giả danh hàu 
hạ dạy nghề ăn chơi, 816. 
Mượn tiếng làm hấu, làm 
thiêp,muacongáinhàlương 
thiện, rồi dạy nghề ăn chơi 
để bắt làm đi. 
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GIÁ X. Trả. 


GIÁ (3) : Từ giã, từ biệt. 
Vd. G¡ïa chàng nàng mới 
kip đơi song sa, 428 ; 2649, 
3058. 


GIÁ GIÀY (1) : Nghĩa như 
giày vò, chà đạp. Vd, Hoa 
sao hoa khéo giã giảy bây 
hoa, 1068 (Liễu văn, Quan 
văn, Phúc văn đêu chép giã 
giày, TVKYviẽt dã dàytưởng 
nên sửa là giã giày ; BE 
chép đoa đây). 


GIAI ÂM (1) : Tin tức tốt, 
hay. Vảd. Ở đây hoặc có Ø1a1 
ầm chăng là, 2884 - Giai 
nhân (2): Tài tử øa! nhân, 
47, 1457. 


GIẢI NHẤT (1) : Bực xếp 
thứ nhất trong cuộc thị, 
cuộc đua. Vd. Thì treo ø1ả: 
nhat, 210. 


GIẢI (3) : Cởi mở ra, phơi 
bày ra, tiếng việt cúng nói 
là trải (có khi viết là giãn). 
Vd. Giải lời trước sau, 548; 
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876, 2133 - / Giải bày (2): 
Bảy töra. Vd.Sựưmnnheũng 
rắp lân la giả! bảy, 1574; 
3062 - Giải bình (1) : Cởi 
bỏ bình khí ra, không chiên 
tranh nửa. Vd. Hẹn ky thúc 
giáp giải binh, 2502 - Giải 
kết (1) : Mở giải đồng tâm, 
tức hai người yêu nhau mà 
không lấy nhau được. Vd. 
Vi dù giải kết đến điều, 
421. Docâu thơcổ "Thương 
thiên nhược giải đồng tảm 
kết, Kim thạch vi mình 
ngã đữ quân", nghĩa là trời 
xanh đù cởi giải đồng tâm, 
ta và người đã thề vàng 
đá với nhau rồi - Giải 
khuyên (1) : Khuyên nhủ 
để khuây lòng. Vd. Nhịn 
ngừng ông mới vỗ về giải 
khuyên, 2800 - Giải lòng 
(2) : Bày tỏ nôi lòng. Vả. 
Ri tai nàng mới Ø141! lòng 
thấp cao, 876; 2188 - Giải 
oan (1) : Lâm lễ để cầu 
Phật giải trừ oan nghiệp 
cho người ta ; để giải thoát 
chúngsinhkhỏIoannghiệp. 
Vd. Gia! oan lập một đàn 


tràng bên sông, 2968 - Giải 
phiền (1) : Khuây khoả 
phiền não. Vd. Tẩy trần 
mượn chén ø1a! phiền đêm 
thu, 1834 - Giải vì (1) : 
Mở vòng vây ; mở đường 
cho thoát. Vd. Dẹp uy mới 
dạy mở bài g4; vr, 1446 
- Khuyên giải Nh. Giải 
khuyên. X. Khuyến. 


GIẢI CẤU (2) : Tình cờ 
mà gặp. Vd. Giải câu tương 
phùng, 159 ; 419. 


GIÀY (6) : 1. Đồ dùng để 
xổ chân mà đi (4). Vd. Dâu 
Ø'ây, 124; 2030, 2233,2750 
- 2. Xáo giãm lên (2). Vd. 
Giày tía vò hồng, 1130 ; 
Chằng cầm cho vững lại 
Ø1ày cho tan, 3162 - / Dấu 
giày : X. Dáu - Giày tía 
vò hồng, 1130 : Tức là giày 
vò đoá hoa, làm khổ sở 
người hồng nhan. Tách đồi 
giày vò để đặt thành hai 
vế đôi nhau. 


GIAM (1): Giữ, nhốt người 
có tội, hoặc người bị bắt, 


ở một chỗ không cho tự do 
đi lại. Vd. Tạm phó øiam 
ngoài, 613. Tạm cho giam 
giử ở ngoài tạm xá, chưa 
bỏ vào ngục. 


GLÀM (1) : Một thứ bẩy 
bằng dây thòng lọng dùng 
để bắt cầm thú trong rừng. 
{Vd. Đan đập giật giảm, 
586 -/Đan đập giật giàm: 
X. Đan. 


GLÁM SINH (4) : Học trò 
học Quốc tử giám, nhưng 
giữa thời nhà Minh, về sau 
thi người quyên lúa cho 
quan cũng được hàm giám 
sinh. Vd. Mã giám sinh, 
625 ; 805, 2385, 2889, tức 
người giám sinh họ Mã, gọi 
tất là Mã sinh. 


GIẠM (1) : Nói ướm trước 
để thử xem tình ý thế nào. 
Vd. Cáo say chàng đã giạm 
bà! làng ra, 1842 - / Giạm 
bài lảng ra, 1842 : Nói 
ướm trước đề liệu kế thoái 
thác mà lắng ra ngoài. 
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GIAN (1) : Chỉ một. phần, 
một khoảng của một cái 
nhà ; chỉ cái nhà nhỏ chỉ 
có một gian, Vd. Một gran 
nước biếc rnây vàng chia 
đôi, 2698. 


GLAN(2):Gi¡a dõi. Vd. Ngay 
tìnhaibiêtmưu Ø7an, 1663; 
17017. 


GIAN TRUÂN (1) : Vất 
vả khó khăn. Vd. Đã nhiều 
luân lạc lại nhiều gian 
truân, 2476. 


GLÀN (1) : Bày ra. Vả. Lễ 
nghĩ giàn trước, 2510. 


GIẦN (1) : Nới ra, lỏng ra, 
bớt đi, thưa đi, khuây đi. 
Vd. Nỗi mình âu cũng giãn 
dần, 863. 


GIANG HỒ (2) : Sông và 
hồ. Vốn do chữ Tam giang 
(gọi chung sông Trường 
mang, sông Hán giang và 
hồ Bành-lãi) và chữ Ngủ 
hồ (gọi chung Thái hồ ở 
tỉnh Giang-tô và các hồ 
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xung quanh). Sau từ giang 
hồ dùng để chỉ người ngao 
du nay đây mai đó, hoặc 
người thích du lịch, thích 
phiêu lưu, hoặc người sông 
lang thang; có khichingười 
làm giặc, ăn cướp ; về đàn 
bà thì chỉ người làm đi. Vd. 
Chanhniềmnhớcánh giang 
hồ, 1596 ; 2173 - Giang 
tân (1): Bờsông. Vd.Quanh 
co theo dải giang tân, 3005. 


GIAO BÁI (1) : Lạy lẫn 
nhau để mừng nhau. Vả., 
Cùng nhau giao bái một 
nhà, 3158 - Giao bình (1): 
Giao chiến, đánh nhau. Vd. 
Răng ngày hôm nọ g14ao 
bình, 2959 - Giao hoan 
(1): Vun với nhau. Vd. Cùng 
nhau lại chuốc chén quỳnh 
giao hoan, 3190. 


GILAOLOAN:X. Keo toan. 


GIÁO (2) : Một thứ binh 
khi. Vd. Quân trung gươm 
lớn giáo dài, 2311 ; 2669 
-/Giáo dựng gươm trần, 
2669 : Giáo thì dưng sẵn, 


gươm thì tuốt khỏi nắp, 
chỉ tình hình binh khi săn 
sàng để chiến đấu. 


GIAO (1) : Giao đàn vôn 
là đánh trước một khúc 
ngắn để thứ các đây ; dùng 
theo nghĩa rộng là đánh 
đàn. Vd. Bản đàn thư giao 
một bai chàng nghe, 1850. 


GIÁP (1) : Áo giáp. Vd. 
Đặt gươm cởi giáp, 2262 
- Giáp binh (2) : Áo giáp 
và binh khi. Vd. Đây sông 
kinh ngạc chật đường g1áp 
bình, 2252 ; 2259. 


GIÁP (2) : Sát gần. Vd. 
Trướng tô giáp mặt hoa 
đào, 1281 ; 1697. 


GIẠT (2) : BỊ sóng gió xô 
đẩy đi. Vd. Hoa trôi bèo 
đạt, 219 ; 2812. 


GIÀU SANG (1) : Giàu có 
sang trọng, tức phú qui. 
Vd, Ví chăng có số giàu 
sang, 1901. 


GLẶC (1) : Chỉ quân cướp 


bóc xâm lược, thời phong 
kiến chỉcä quân khơi nghĩa. 
Vd. Xây nghe thế giặc đà 
tan, 2953. 


GIĂNG : X. Trăng. 
GLĂNG : X. Dăng. 


GIẰNG (1) : Kéo lấy. Vd. 
Một dây một buộc ai giăng 
cho ra, 1288. 


GIẮT (2) : Cài (gài) vào. 
Vd. Rút trâm sẵn øzắt mái 
đầu, 99 ; Bên mình giất 
để hộ thân, 2025. 


GIẤC (12) : Một thôi ngủ. 
Vd. Tiếng sen sẽ động giác 
hoè, 437 ; 440, 713, 759, 
849,989,1002,12666,1646, 
1714, 2710, 2727 - / Giấc 
chiêm bao (1) : Tức giâc 
mộng. Vd, Mơ màng như 
giác chiêm bao biết m, 1646 
- Giâc hoè (1) : Giấc ngủ. 
Sách Nam kha ký ở đời 
Đường chép răng. Thuần 
Vu-phần năm ngủ dưới 
cảnh phía nam (nam kha) 
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của cây hoè, mộng thây đến 
nước Hoe-an,đượevua nước 
ấy gả con gái cho, cho làm 
tháithú quânNam-kha,rất 
phúqu1.Sauđánhgiặcthua, 
ceôngchúachết,bị đuối. Tỉnh 
dậy thì thấy dưới gốc hoè 
có bọng kiến. Do chuyện 
nøu ngôn ấy, người sau gọi 
giãc mộng là g7ấc hoè hay 
là mộng Nam-kha ; có khi 
dùng để tỷ dụ rằng phú 
qui cũng là hư ảo. Vd. Tiếng 
sen sẽ động giác hoà, 437 
- Giấc hương quan (1): 
Giấc mộng về quê nhà. X. 
Hương quan. Vd. Giác 
hương quan luống lần mơ 
canh dài, 1266 - Giấc mai 
(1):Chigiãcngúnhẹnhàng. 
Sách hong thành lục chép 
rằng xưa có Triệu Sư-hủng 
đi chơi núi La-phù ở 
Quảng-đồng,găpmôtngười 
đàn bà đẹp dân vào quán 
rượu, uống say năm ngủ, 
sáng đậy thấy mình năm 
ngủ dưới gốc cây mai. Vd. 
Giật mình thoặắt tỉnh giấc 
mai, 2727 - Giấc mộng (1): 
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Giấc chiêm bao. Vd. Còn 
ngờ giác mộng đến xuân 
mơ màng, 440 - Giấc nồng 
(1) : Giâc ngủ ngon say. 
Vd. Xuân huyên chợt tỉnh 
giâc nồng, 759 - Giãc tiên 
(1) : Giấc ngủ như mơ lên 
côi tiên. Vd. Nàng thì băn 
bặt giác tên, 983 - Giấc 
vàng (1) : Giấc ngủ. Theo 
điển giấc kê vàng, hay giấc 
mộng hoàng lương. X. 
Hoàng lương. Vd. Nàng còn 
thêm thiếp giác vàng 
chưa phai, 2710 - Giấc 
xuân (1): Giấc ngủ của tuổi 
trẻ. Vd. Thuý Vân chợt tình 
giấc xuân, 718. 


GIẦY (1) : Đụng vào cái 
gì bẩn nhớp khiến nhớp lây, 
nghĩa bóng là dính dáng 
vào việc không hay. Cũng 
nói #rây. Vd. Bớt lời liệu 
chớ gây chi mà đời, 116G. 


GLAY PHỨT(1) : Chốc lát. 
Vd. Xuất thần giây phút 
chưa tàn nén hương, 1690. 


GIẤM (1) : Vd. Giảm chua 


lại tội băng ba lửa nồng, 
1352 -/Giâm chua... lửa 
nồng, 1352: Bản BKDchủ 
rằng : Sách Tiểu thuyết có 
câu ; "Thõ khanh bất. như 
hoảä khanh”, nghĩa là hang 
g1iấmchuakhôngbänghang 
lửa nồng. Hang giấm chua 
là cảnh vợ cả ghen, hang 
lứa hồng là cảnh làm i. 
Nguyên Du lật câu ấy lại 
mà nói giâm chua lại khổ 
băng mấy lửa nồng. 


GIẤN (2): Đè xuông, nhận 
xuống ; đìm xuống, đẩy vào. 
X. Giân mình-/Giấn mình 
(1) : Đem thân mình cho 
lọt vào chỗ khó vào, vào 
chỗ bất đắc di. Vd. Gián 
mình trong áng can qua, 
2941- Giấn vào tôi ngươi, 
898 : Giãn mình vào cảnh 
làm tôi đòi. 

GIẬN (5) : Tức giận. Vd. 
Giận duyên tủ) phận, 857; 
1069, 1567, 2013, 2308 - 
/ Giận đầu... cười đầu : 
X. Giận ru... cười ru - Giận 


ru... cưởi ru : Hai câu 
2013, 2014 bản 7V chép 
là giận ru... cười ru (chữ 
nôm ), các bản quốc 
ngữ khác đều phiên là đầu 
(Nếu phiên là dầu thì cũng 
phải hiểu nghĩa như du hay 
ru). Hai câu này nghĩa là 
trong trường hợpấythìgiân 
vân là lòng dạ thường của 
người đời, cười mới là hiểm 
sâu, khó lường. Nguyễn Du 
như đã dịch đúng câu nói 
của Ngư Triệu Ân đời 
Đường ở Trung Quốc : "Nộ 
giả thường tình, tiểu giả 
bất trắc", nghĩa là "Giận 
là thường tình, cười mới 
khó lường". 


GIẤP GIỚI (1): Lông lánh 
rực rỡ. Vd. Hoa quan giấp 
giới, 2266. 


GIẬT (5) : 1. Kéo mạnh, 
co mạnh (2). Vd. Đan dập 
giật giàm, 586 ; 978 - 2. 
Nấy lên (2). Vd. Giật£ mình, 
1234 ; 2727 - 3. Chỉ gió 
thổi mạnh từng đợt (1). Vd. 
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Đùng đùng gió giật mây 
vần, 907 (Quảng tập và 
KOM chép là g1ó giục) - 
/ Giật bì tiên (1) : Kéo 
manh mà lây cái roi đa. 
Vd. Giật bị tiên rấp sân 
vào ra tay, 978. (Nhiều bản 
nôm chép là Giậ£ ; BR và 
NH H chép là Cháp bị tiên) 
- Giật rmainh (2) : Nghe mì 
đột ngột mà nấy mình lên; 
chì sự sợ hãi. Vd. Giật mình 
mình lạt thương mình xót 
xa, 1284 ; 2727. 


GIẤU (1) : Yêu giấu. Vd. 
Trộm g7âu thầm yêu, 158 
-/ Trộm giấu thầm yêu: 
*. Trộm. 


GIẤU (7): Cất kín, giử kín. 
Vd. Giâu cầm nàng đã gói 
vào chéo khăn, 800 ; 1372, 
1488, 1493, 1513, 1543, 
2069 - / Giấu mầu (]) : 
Giâu kín.X. Mầu. Vd. Nghĩ 
rằng khôn nỗi giấu mầu, 
2069 - Giâu quanh (2) : 
Giãấu một cách quanh co. 
Vd. Đêm ngày giữ mựcgiâu 
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guanh, 1498; 1543 - Giâu 
ngược giấu xuôi (1) : Tìm 
cách này cách khác mà giấu 
giêm. Vd. Hơn điều giâu 
ngược giâu xuôi, 1513. 


GIẬU (1) : Hàng rào nhỏ 
để ngăn vườn hay sân. Vd. 
Giậu thu, 1387 - / Giậu 
thu : Bờ rào mùa thư. Vd. 
Giậu thu mới nảy giò 
sương, 1387, hoa cúc mới 
nảy mầm trong mùa sương 
trên bờ rào. 


GIEO (16) : 1. Ném, ném 
xuống (14). Vd. Vàng gieo 
ngân nước, 174 ; 198, 519, 
658, 666, 1677, 2534, 2636, 
2672, 2703, 29653, 2970, 
2987, 3017 - 2. Rớt xuống 
(1). Vd. Giọt sương g1eo 
nặng, 176 - 3. Buông lời 
ra (1). Vd. Năng gieo đến 
lời, 1368 - / Gieo cầu (1): 
Vua Hán Vũ đế kén phò 
mã, cho công chúa ngồi trên 
lầu ném quả cầu xuống cho 
con trai các quan ở dưới 
a1 cướp được quả cầu thì 


được kén. Vd. Trao tơ phải 
lứa g7eo cầu đáng nơi, 658 
- Gieo đầu (2) : Ném đầu 
xuông, đập đầu vào. Vảd. 
Liều minh öng đã g71eo đâu 
tường vôi,666;2534- Gieo 
mình (2) Ném mình 
xuống, vật mình. Vd. G¡eo 
mình vật vã, 1677 ; 3017 
- Gieo thoi (1) : Các bản 
đều chú răng sách Tấn thư 
chép chuyện "Ta Côn trêu 
phẹo người con gái hàng 
xóm, bị người con gái ây 
cầm thoi dệt ném, Côn gãy 
haicátIrăng. Nguyên truyện 
có câu "Đầu thoa chỉ cự", 
nghĩa là gieo thoi để cự 
tuyệt, tức chỉ điển này. Vd. 
Gieo thoi trước chăng giữ 
gàng, 519 - Gieo ngọc 
chim châu, 2963 ; 2987: 
Ném ngọc xuống nước, bỏ 
chìm hạt châu, chỉ người 
đẹp tự trảm. 


GIẾNG (3) : Chỗ đào đất 
sâu để lây nước mạch. Vd. 
Giêngthơi,1181;1594,1660 
- / Giêng thơi (1) : Giếng 


đào sâu cỏ xây bờ. Vd. Đem 
người dẩy xuống giêng thoi, 
1181 - Giếng vàng... lá 
ngô, 1594 : Có câu thơ cổ 
"Kim tinh ngô đồng từ cố 
tri", nghĩa là lúc lá ngô đồng 
rụng trên giếng vàng, từ 
biệt bạn cũ. G7êng vàng là 
giếng có lá ngô đồng úa 
vàng rụng phủ lên bờ. 


GIẾT (2) : Vd. Giết người 
không đao, 1816 ; 2631 - 
/ Giết người không dao, 
1816 : Xưa có câu chứ hán 
“Tiếu trung hữu đao" chỉ 
Lý Tâm-phủ đời Đường, ý 
nói tiếng cười có vẻ hiểm 
độc như trong có đao. 


GIN (2) : Cũng như giữ. 
Vd. in vàng giữ ngọc, 
545; 790 - /Gìn vàng giữ 
ngọc, 545 : Gin giữ thân 
thể vàng ngọc, Nguyên Du 
tách ra mà nói g1 vâng 
giữ ngọc cho đối - Nắng 
giữ mưa gìn : X. Năng. 


GIO : X. Tro. 
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GIÒ SƯƠNG (1): Chồi hoa 
cúc mọc về mùa thu là mùa 
sương. Vd. Giâu thu mới 
nảy ølò sương, 1387. 


GIÓ (49) : Vd. Gió hiu hiu 
thốn, 98; 120, 123, 137,213, 
255,263,337,369,385,403, 
4B55,483,554,567,616,635, 
676, 744, 793, 90/7, 1053, 
1111, 1120, 1173, 1231, 
1237, 1241, 1249, 1284, 
1295, 1466, 1531, 1554, 
1596, 1623, 1637, 1657, 
2063, 2165, 2230, 2443, 
2569, 2734, 27/48, 2795, 
2852, 3080, 3099 - / Gió 
cuôn cở (1) : Chứ Hán là 
“quyền kỳ phong” tức là gió 
lốc. Vd. Phút đâu trận g1ó 
cuôn cờ đến ngay, 120 - 
Gió đàn (1) : Gió thổi vào 
rèm có tiếng phât phất 
như đánh đàn. Vd. Manh 
Tương phân phất g1ó đàn, 
255 - Gió đông (2) : Gió 
từ phương đông thổi đến, 
tứcgiómátmòaxuân,khiến 
hoa có tốt tươi. Vd. Vì ai 
ngăn đón gió đóng, 793 ; 
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2748 - Gió mây (1) : Gió 
và mây, tỷ du gặp cơ hội 
tốt, như hổ gặp gió, rồng 
gặp mây. Vd. Gió máybằng 
đã đến kỳ dặm khơn, 2230. 
Nguyễn Du lại dùng ý chìm 
bằng gặp gió mây mà bay 
xa (Liêu văn, Quảng tập, 
TVK đêu chép như thế ; 
ROM và BK chép là Gió 
đưa băng tiện đã la dặm 
khơi ; VHT chép là Cánh 
bằng tiện gió cât lìa dặm 
khơi) - Gió mưa (1) : Tỷ 
dụ tai biên, tai hoa. Vd. 
GIó mưa âu hắn tan tành 
nước non, 676 - Gió trăng 
(3): Cảnh gió và trăng. Vd. 
Đề huề lưng túi g1ó trăng, 
137 ; 1596, 2734 - Ngọn 
gió : X. Ngọn - Gió bay 
mé ngoài, 1554 : Như gió 
thoảng ở ngoài, không bân 
dến lòng - Gió bắt mưa 
cầm, 385 : Gió mưa ngăn 
trở, lời tao nhä để nói sự 
ngăn trở - Gió cây trút 
lá,1120:Trútlácúñngnghĩa 
như đổ lá, tức rụng lá ào 
at. Cảnh rừng đêm khuya 


gần sáng nền trời nổi gió, 
khiến cây rung lá ào at - 
Gió gác.. trăng sân, 
1295: Hóng gió ở gác, xem 
trăng ở sân - Gió giật nây 
vần, 907 : Hinh đung cuộc 
đi đường vội vàng lật đật, 
khác hăn với cuộc rước dâu 
bình thường - Gió, hoa, 
tuyêt,trăng:Haicâu1241, 
1242 là lây cảnh "phong 
hoa tuyết nguyệt" mà nói 
cảnh vui thú - Gió kép 
mưa đơn, 1111 : Chỉ tai 
hoa lớn nhỏ có thể xảy ra 
- Gió mát trăng thanh, 
2165, Gió mát trăng 
trong, 455 : Cảnh gió trăng 
tươi đẹp khiến người ‡a 
nghì đến thú ưu du, đên 
chuyện yêu đương - Gió 
quang mây tạnh, 2063 : 
Gó câu thành ngữ “Trời 
quang mây tạnh"”, đối làm 
1ó quang là gió trong mát, 
mây tạnh là có rnnây mà 
khôngmưa -Gió quétmưa 
sa, 2443: Từ gió qué¿ hình 
dung sự dung bình quét 
sạch quyền uy của triều 


đình nhà Mình hơn từ gió 
táp của các bản Phúc văn 
và NKH ;¿ mưa sa là mưa 
đổ xuống manh. 8o với gió 
táp mưa sa ở câu 3099 - 
Gió tắp mưa sa, 3099 : 
Ví thân như cái hoa bị mưa 
gì dập vùi. Khác với g1ó 
táp mưa sa ở câu 403, hình 
dung tưthái đềthơrấtmau, 
ý như nói thi hứng kéo 
đến manh mẽ như gió mưa 
kéo đến - Gió túi mưa 
sầu, 1569 : Chi tiếng đàn 
như gió như mưa (so với 
những câu 483, 484), có 
giọng tủi buồn sầu thảm 
- Gió tựa hoa kẻ, 1242: 
Lãy gió và hoa rà chỉ thú 
vui chơi, tựa và kề để hình 
dung sự chơi đùa lả lơi của 
khách, khi ngồi tựa nhau, 
khi ngồi kể nhau - Gió 
thoảng ngoài, 483: Gió 
thổi nhẹ ở ngoài, hình dung 
tiếng đàn thong thả nhẹ 
nhàng - Gió trăng mát 
mặt, 2734 : Nhỡ go trăng 
mà vuI thú - Gió trúc mưa 
mai, 1249 : Cảnh thú vị, 


223 


cảnh nên thơ, gió thôi vào 
bụi trúc thì tiếng trong 
trẻo, mưa xuống cây mai 
khiến cành mai càng thêm 
nét thanh. 


GIỌT (1) : Soi, chiếu. Vd. 
Nhặt thưa gương ø7ot đầu 
cành, 433. 


GIÒN (1) : Xinh đẹp. Vả. 
Tuyết in sắc ngựa câu 
giỏn, 139. 


GIỌNG (3): 1. Giọng nói, 
tiếng nói, tiếng (1). Vd. 
Giong Kiều rên rï trướng 
loan, 223 - 2. VỊ của đồ 
ăn đồ uống (2). Vd. Trà 
khan ø7ongtinh, 256 ; Chén 
hà sánh giọng quỳnh 
tương, 453. 


GIỌT (21): Nước rớt thành 
hạt. Vd. Gro£ sương gieo 
nặng, 176 ; 226, 684, 696, 
748, 762, 875, 1759, 1828, 
1840, 1857, 1858, 1981, 
1944, 1961, 2547, 2796, 
3015 - / Giọt châu (3) : 
Giọt nước mắt. X. Châu. 
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Vq. Grọot cháu là cha, 1857; 
1944, 3015 - Giọt hồng 
(2): Giot nước mắt đau đớn 
như có pha cả máu. Vd. 
Chưa phai gọt hồng, 762; 
857 - Giọt lệ (1) : Giọt nước 
mắt. Vd. Tưới xin giọt lệ 
cho người thác oan, 748 
(Theo phần nhiều bản nôm 
từ Liễu văn đến Quảng tập. 
BE chén là Ráảy xin chén 
nước) - Giọt ngọc (4): Nh. 
G1Iọt châu. Vd. Nàng càng 
Ø1ot ngọc như chan, 1759; 
1828, 2547, 2796 - Giọt 
rồng (1) : Giọt đồng hồ nước 
có trang sức hình con rồng, 
chữhánlà “đồnglong". Đồng 
hồ xưa là một cá! bình bằng 
đồng, có lỗ nhỏ, có nét khắc 
để tính thì giờ, đổ nước vào 
bình cho đây, để cho nước 
giọt dần đi, xem mực nước 
đến nét khắc nào mà tính 
thì giờ. Vd. Grọ‡ rồng canh 
đã điểm ba, 1865, nghĩa 
là trống canh theo giọt đồng 
hồ mà đánh, đã đánh canh - 
thứ ba - Giọt sương (1): 
Sương đọng thành giọt ở 


trên cành, hoặc sương rớt, 
xuống từng giọt. Vd. Giọt 
SƯơnggeo nặng, L76 - Giot 
Tương (2) : Thïc giọt nước 
muáL. X. Mạch Tường. Vd. 
Cúi đấu chàng những gat 
thầm giọt Tương, 1858 - 
Giọt đài giọt ngắn, 1840; 
Giotngăngiotdài,684:Cách 
nói hình tượng để chỉ tình 
hình khóc nhiều - Giọt 
nước cành dương, 1951: 
Chữ hán là "dương chi 
thuỷ", bồ tát Quan Âm lấy 
rảy vào chúng sinh để rửa 
hết. phiên não. 


GIỐI (2) : Tung lên thả 
xuống. Vd. Lớp lớp sóng 
giôi, 221 ; 2671. 


GIÔNG TỔ (1): Cơn giông 
cơn tố ; trận gió lớn có 
mưa và sâm sét, thường 
thì gọi là giông, ở biển thì 
gọi là tố. Vd, Giông tố phủ 
phàng, 1969, nghĩa là cơn 
giông tố tàn bạo khiến 
người ta khổ sở, chỉ cơn 
giãn dữ của Hoan thư hành 


hạ Thuý Kiều. 


GIỐNG (4) : 1. Nài, loài 
(3). Vd. Tuông cho là g1iông 
hôi tanh, 853 ; 1194, 1728 
- 2. Hinh như, In như (]). 
Vd. Khen rằng khéo giống 
của nhà Hoạn nương, 2066 
- / Giống bơ thờ (1) : Chỉ 
người ăn xối ở thì. Vd, 
Những grống bơ thờ quen 
thân, 1728 - Giống hôi 
tanh (1) : Chỉ hạng người 
ô uế, Vd. Tuồng chỉ là giông 
hôi tanh, 883. 


GIƠ (1) : Đưa lên, đưa ra. 
Vd. Gïiơ tay với lây về 
nhà, 295. 


GIỜ (2) : 1. Một phần mười 
ha1(theoxưa)trongkhoảng 
một ngày (1). Vd. Dón chân 
đứng núp độ đâu nứa Ø?ờ, 
1996 - 2. Bây giờ (1). Vd. 
Giờ ra thay bực đổi ngôi, 
959 - / Giờ lâu (2) : Một 
lúc lâu. Vd. Tần ngần đứng 
suốt griờ lâu, 273 ; 648 - 
Bao giờ : X. Bao - Bây 
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giờ : X. Bây - Bấy giờ : 
X. Bây. 


GIỞ (13) : 1. Lât tờ quyển 
sách (1). Vd. Lần giở, 7 - 
2. Bày ra cái gì đương ở 
trong kín ; dùng đến cái 
để dành 911). Vd. Giở kim 
thoa với khăn hồng trao 
tay, 354 ; 973, 982, 1582, 
1945, 2048, 2065, 2364, 
2807, 2808, 2850 - 3. Nh. 
Trở(1). Vd. Giở mặt - / Giớ 
bài bây (1) : Bày trò bây, 
trò trây, trò vô sĩ. Vd, Lão 
kia có g17 bài bây, 973 
-Giữ mặt (1) : Nh. Trở 
mặt - Giữ duốc bày trò, 
3155: Giở duốc, nghĩa đen 
là giở lọ mắm ra cho hôi, 
nghĩa bóng là giỡ chuyện 
xâu ra; bày (rò là bày 
chuyện cho người ta cười. 
Cũng nói g1ở ruớc. 


GIỜI : X. Trời. 
GIỢN :X: Dợn. 


GIỤC (6): 1. Thúc cho mau 
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lên (5). Vd. Khắc canh đã 
Ø1ục nam lâu mấy hồi, 778; 
780, 894, 1498, 1719 - 2. 
XuIi khiến (1). Vd. Bóng tà 
như giục cơn buốn, 167 - 
/ Giục giã (3) : Thúc giục. 
Vd. Tình kỳ gœ1ục giả đã 
mong độ về, 694 ; 868, 3033. 


GIÚP (2) : Vd. Giúp công; 
Giúp vì - / Giúp công (1): 
Giúp mà nên công. Vd. Giúp 
công cũng có lời nàng mới 
nên, 2544 - Giúp vì (]) : 
Giúp đỡ, vì tĩnh mà giúp 
đỡ. Củng nói là giúp vầy. 
Vd. Họ Chung ra sức g1úp 
vì, 691. 


GIỮ(13):1.Nắmlấy,không 
buông (1). Vd, Kẻ g7#người 
coi, 667 - 2. Cầm lấy, không 
bỏ, không rời(6). Vd. Duyên 
này thị gø1ữ vật này thì 
chung, 786 ; Lòng kia grữ 
được, 1888 ; 1493, 1541, 
1776, 3088 - 3. Giữ gìn (2). 
Vd. Gin vàng ørưngọc, 545; 
780 - 4. Trông coi (2). Vd, 


Giữ chùa chếp kinh, 1916; 
3234 - 5. Phòng cần thận 
(2). Vd. Grữ ý, 321 ; 1752 
- / Giữ giàng (4) : Tức là 
BgIỮ gìn, cứ các câu B19, 
1489, 2505 thì có thể tưởng 
rằng vì phải hiệp vần nên 
Nguyễn Du chuyển ø1ữ gin 
thành grữ giảng. Nhưng 
xem câu 2304 : GIữ giang 
họ Thúc một. nhà cho yên, 
thì lại thấy không phải vì 
hiệp vần, mà giữ giàng 
cúng là một từ như grử 
gìn - Giữ ý (1): Để ý mà 
mựửứ gìn. Vd. Sượng sùng 
Ø1ữÿrutrè, 321 - Giứ chủa 
chép kinh, 1916. TƯ và 
Quảng tập chép viết kinh; 
Quan vănvà BKchép tụng 
kính; nhiều bản khác chép 
là chép kinh - Giữ ý rụt 
rè, 321 : Giữ lấy nền nếp 
kẻ cá, hay nền nếp danh 
gia - Giữ mực giấu 
quanh, 1493 : Cứ giữ một, 
mực giấu giếm quanh co. 


GIỮA (17) : 1. Chỗ chính 


trung, chỗ ở trong ấy (10). 
Vd. Vừng trãăng văng vặc 
g1ữa trời, 449 ; 929, 1638, 
1724, 2202, 2315, 2517, 
2520, 2528, 3122 - 2. Chỗ 
nửa chừng, không phải ở 
đầu ở đuôi (7). Vd. Gọi là 
Đặp gỡ g1ưa đường, 93; 725, 
1236, 2430, 2485, 2636, 
2671 - / Giữa đường (4): 
Trong lúc mình đương ở 
ngoài, không phải ởchỗ căn 
cứ của minh. Vd, Gọi là 
đãp gỡ ø1fa đường, 93; 125, 
1236, 2430 - Giữa trời (3): 
Ở giứa không trung. Vd, 
Vừng trăng văng vặc g1ữa 
trở, 449 ; 2528, 3122. 


GIƯỜNG (3) : Vd. Tú bà 
vätnóclên giườngngôingay, 
950; 1724, 2210 -/ Giường 
thất bảo (2) : Giường cẩn 
bảy thứ vật quí : vàng, bạc, 
lưu ly, xà cử, mã não, trân 
châu, san hộ. Vd. Giữa 
giường thất bảo ngồi ngay 
một bà, 1724 ; 2210. 
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HÀ Y (1) : Áo màu trắng. 
Vd. Hoa quan giấp giới hả 
yrỡ ràng, 2266 - Chén hà: 
X. Cháén. 


HÁ (1) : Từ để hỏi nghĩa 
là có đâu, sao. Vd. Tại ai 
há dám phụ lòng cố nhân, 
2330. 


HẠ CỐ (1) : Người trên 
đoái nhìn, để ý đến người 
dưới, lời khiêm tốn. Vd. 
Mãy lòng hạ cố đến nhau, 
187 - Hạ tinh (1) : Hạ lời 
quyết tâm. Vd. Nàng mới 
hạ tình, 605 - Hạ từ (1): 
Hạ lời, tức ha mình xuống 
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mà nói, mà xm. Vd. Hạ từ 
van lạy suốt ngày, 591 - 
Hạ tứ (1): Người trên cho 
người dưới, lời khiêm tốn. 
Vd. Mấy lời hạ tứném châu 
gieo vàng, 198. 


HẠ CÔNG.(2): Mừng công. 
Vd. Trong quân mở tiệc hạ 
công, 2565 ; 2589. 


HẠC (ð) : Chim hạc, giống 
con cò mà lớn, đầu có chùm 
lông trắng và mào đỏ. Vả. 
Trong như tiếng hạc bay 
qua, 481 ; 2876, 3232 - / 
Hạc lánh (1) : Chim hạc 
tránh ở chỗ xa vắng, chỉ 


người tu hành ấn dật. Vd. 
Mây bay hạc lánh biết là 
tìm đâu, 3232 - Hạc nội 
mây ngàn (1) : Hạc ở ngoài 
đồng, biết là bay đi đâu, 
ý nói tung tích không định. 
Vảd. Biết đâu hạc nội mây 
ngàn là đầu, 2402 - Tiếng 
hạc tiếng đàn : X. Tiếng 
- Tuổi hạc : X. Tuổi. 


HAI(60): Con số. Nh. Đôi. 
Vd. Ha; kinh vững vàng, 
10 ; Hai ả tổ nga, 15 ; Một 
ha: nghiêng nước nghiêng 
thành, 27 ; Tài đành hoa 
ha:, 28; 146, 156, 162, 288, 
3/2,430,450,478,555,564, 
8580, 647, 682, 730, 860, 
1007, 1079, 1088, 1373, 
1418, 1555, 1697, 1712, 
1723, 1762, 1836, 1924, 
1954, 2178, 2205, 2261, 
2319, 2341, 2349, 2442, 
2460, 2479, 2484, 2668, 
2699, 2880, 2952, 3011, 
3029, 3064, 3090, 3128, 
3221, 3235, 3246 - / Hai 
đường (1) : Chữ Hán là 


song đường, cha và mẹ. Vd., 
Trên hai đường dưới nữa 
là hai em, 372 - Hai Kiêu 
(2): I. Hai nàng họ Kiểu, 
Đại Kiều và Tiểu Kiều. X. 
Một nền Đồng tước, 156 - 
2. Nghĩa bóng là hai cô gái 
đẹp. Vd. Ha; kiểu e lệ nép 
vào dưới hoa, 146 - Hai 
kinh (1) : Hai kinh là Băc 
kinh tức Yên kính và Nam 
kinh tức Kim lăng là hai 
kinh đô nhà Minh. Vd. Bến 
phươngphänglặngha!kinh 
vững vàng, 10 - Hai mươi 
mốt (1) : Hai chục với một. 
Vd.Ngày haimươi móttuất 
thì phải chăng, 1090 - Hai 
tình (2) : 2. Chỉ cha và 
mẹ, ha! người thân tình (1). 
Vd. Một mình thì chớ hai 
tình thì sao, 860 - 2. Hai 
mối tình, ví như mối tình 
vợ chồng và mối tình bè 
bạn (1). Vd. Hai tĩnh vẹn 
vẻ hoà hai, 3221 - Hai thân 
(2) : Cha và mẹ. Vd. Hai 
thân còn dỡ tiệc hoa chưa 
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về, 430 ; 3128 - Băng hai: 
X. Băng - Cả hai : X. Cả 
- Gồm hai : X. Gồm - Hoà 
hai : X. Hoà - Một hai: 
X. Mót - Hai bề ven hai, 
730 : Hai phía, ha! bên giử 
trọn cả hai - Hai chứ đồng 
tâm, 555 : Nói hai người 
cùngmộtlòng,tứcyêunhau, 
X. Đồng tâm - Hai đường 
tin nghị, 2880 : Hai con 
đường, hai bề tin và ngờ 
- Hai miệng một lời, 450: 
Hai người cùng nói một 
lời, cùng đọc một lời thề 
- Hai tên hương trà, 1924: 
Hai tên thị tỳ trông nom 
việc thắp hương và pha trà, 
nói chung là việc sắm sửa 
đồ cúng. 


HÀI (2) : Giày đi ở chân. 
Vd. Hài văn, 143 ; Trở hài, 
211 - / Hài văn (1) : Giày 
thêu. Vd. Mà: văn lần bước 
dăm xanh, 143 - Trở hài: 
X. Trở, 


HÁI (1) : Ngắt, bẻ lá, hoa, 
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quả ở cây ra. Vd. Há¡i thuốc 
- / Hái thuốc (1) : Các đạo 
sĩ hay tăng nìị ổi vân du 
qua rừng hay hái cây làm 
thuốc. Vd. Sư đà há! thuốc 
phương xa, 3231. 


HẠI (4): 1. Thiệt thòi, tốn 
thương (1). Vd. Làm cho 
cho hạ! cho tàn cho cân, 
1272 - 2. Làm, gây thiệt 
thòi, tốn thương (2). Vd, 
Thiệt mình mà hạ: đến ta 
làm øì, 1014 ; 3212 - 3. 
Giết hai (1) Vd. Hại một 
nI8ƯỜI CỨU „muôn ngưƯỜI, 
2685 - / Hai thay :X. Kháo 
thay- Hại một người cứu 
muôn người, 2685 : Chỉ 
việc Thuý Kiều khuyên 
hàng Từ Hải mà cứu được 
muôn người khỏi chết. vì 
chiến tranh. Thực ra thì 
không phải chỉ chết một 
Từ Hải mà quân của Từ 
Hải bị giết củng nhiều - 
Hai nhân nhân hại 2382: 
Hại người thì người hại lạ, 
đó là một câu tục ngữ Hán. 


HAI ĐẠO (1): Đường biển. 
Vd, Mà đường hải! đạo sang 
ngay thì gần, 1614 - Hải 
tần (1) : Miền ven biển. 
Vd. Năm năm hùng cứ một 
phương hải tần, 2450. 


HÁI ĐƯỜNG (2): Hoa hải 
đường, một thứ hoa có sắc 
đẹp. Tỷ dụ người có sắc đẹp. 
Vd. HảiđườngLãngonđông 
lân, 175 ; Hải đường maơn 
mớn cành tơ, 128. 


HÃI HÙNG (3) : Sợ hãi. 
Vd. Dặm rừng bước thấp 
bước cao hai hùng, 1128; 
1720, 2486 - / Hãi hùng 
cö hoa, 2486 : Hình tượng 
này để đối xứng với hình 
tượng e đà sóng g1ó ở trên 
mà củng hình dung lòng 
sợ hãi. XOM chép là E dẻ 
sóng vỗ hãi hùng bước sa. 


HAY(13): 1. Giỏi, tốt, kháo, 
có ý nghĩa tốt, trái với dở 
(10). Vd. Rằng hay thì thật 
là hay,489;545, 1014,1207, 


1317, 1533, 1752, 3047, 
3164 - 2. Có ý nghĩa miĩa 
mai trái lại (3). Vd. Chị 
nói hay sao, 111 ; 1222, 
1962 - / Hay gì (3) : Chăng 
tốt chút nào. Vd. Mà hại 
đến ta hay gì, 1014 ; 3047, 
3164 - Hay hen (1) : Hay 
hay là dớ. Vd. Hay hàn lẽ 
cũng nổi điêu, 1317. 


HAY (21) : 1. Biết, hiểu, 
nghe,(19). Vd. Khuôn xanh 
biết có vuông tròn mà hay, 
412 ; 744, 961, 993, 1179, 
1553, 1650, 1680, 1706, 
1931, 2409, 2543, 2623, 
2646, 2674, 2838, 3105, 
3219, 3241 - 2. Có thể, có 
khả năng (1). Vd. Thiếp dù 
vụng chăng hay suy, 1587 
- 3. Thường xảy ra nhiều 
lần(1).Vd. Haynóidèchừng, 
1361 -/ Hay tình (1) : Hiểu 
rõ tình hình. Vd. Mu nghe 
nàng nói hay tình, 961 - 
Cho hay : X. Cho - Mới 
hay : X. Mới - Ngâm hay: 
X. Ngâm. 


— 23] 


HAY (10) : Hoặc là. Vd. 
Trăm năm biết có duyên 
m hay khòng, 182 ; 672, 
1362, 2180, 2194, 22/76, 
2593, 3200, 3202, 3210 - 
/ Hay không (3) : Từ tô 
để hỏi. Vd. Trăm năm biết 
có duyên gì hay không, 182 
; 2194, 2276 - Hay sao (3): 
Từ tổ để hải. Vd. Lai thua 
ả Lý bán minh hay sao, 
672 ; 1562, 2180. 


HÁY (27) : 1. Vẫn, còn là 
(14). Vd. Hương thừa dường 
hãy ra vào đâu đây, 216; 
226,300,326,413,731, 734, 
1011, 1714, 2042, 2274, 
2351, 2462, 3004 - 2. Có 
nghĩa là nên cứ, hoặc cứ 
làm thế này trơng khi chờ 
đợi (13). Vd. Hãy về tam 
phó giam ngoài, 613 ; 650, 
999 1027,1174,1364,1372, 
1452, 1616, 1786, 2084, 
2254, 2822. 


HÀM (4) : Xương quai ở 
trên và dưới miệng, do phép 
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chuyềnngh1a,chicáimlệng. 
Vd. Hàm sư tử, 1350 ; Râu 
hùm hàm én, 2167 ; 2274, 
2672 - / Hèm én : X. RNâun 
hùm hàm én - Hàm sư tử 
(1): Sách Nam sửchép rằng 
vợ Trần Quíit-thường là họ 
Liêu dứ}ắm, khách đến chơi 
nhà hay nghe tiếng gắt 
máng ; Tô Đông-pha làm 
bài thơ bỡn có câu “Hốt.văn 
Hà-đông sư tứ hãng, Trụ 
trượng lại thử tâm mang 
nhiên ”,nghialà :Bõngnghe 
sư tử Hà-đông rống ; gậy 
chống buột tay lòng hoang 
mang. Haảm sư tử chỉ uy 
thế người vợ cả dứ tợn. Vả. 
Trước hàm stư tử gởi người 
đằng la, 1350. 


HAN (2): Hỏi. X. Hỏi han. 
Vd. Trước xe lơi lá han 
chào, 925 ; 3029 - / Hỏi 
trước han sau : X: Hỏi, 


HÀN (1): Lấp, bịt chỗ nước 
rỏ, nước rì ; nghĩa bóng. 
Vd, Tình xưa lai láng khôn 
han, 3191. 


HÀN GIA (1) : Nhà nghèo, 
lời khiêm tốn để nói nhà 
tôi. Vd. Han gia ở né tây 
thiên, 195 - Hàn huyện 
(4) : Lanh và âm, chỉ khi 
người ta gặp nhau hỏi 
thăm về sức khoẻ của 
nhau. Vd. Bàn lời vạn phúc 
bên lời hàn huyền, 394 ; 
575, 1569, 1805- Hàn thực 
(1) ; Tiết Hàn thực ở vào 
khoảng 105 ngày sau tiết 
Đông chí, người ta truyền 
rằng để thương nhớ Giới 
Chí-thôi là tướng của Tân 
Văn đế bị chết cháy, đến 
tiết ấy người ta cấm lửa 
ba ngày chỉ ăn đồ ăn nguội 
(lạnh) nên gọi là Hàn thực. 
Vd. Đêm đêm Hàn thirc 
ngày ngày Nguyên tiêu, 
942. X. Nguyên tiêu - Hàn 
vị (1); Nghèo hèn. Vd. 
Thong dong mới kể những 
ngày han vị, 2290. 


HÁN SỞ CHIẾN TRƯỜNG 
(1) : Khúc nhạc xưa hình 
dung cảnh tượng của chiên 


trường Hán và Sở đánh 
nhau. Hán và Sở, tức là 
Lưu BangvàẳHangVutranh 
nhau làm vua Trung-quốc 
sau khi nhà Tần sụp đố. 
Vd. Khúc đâu Hán Sởchiên 
trương, 473. 


HÀNG (9) : Dây, chỉ vật 
bày thành day (1). Vd. Bày 
hàng cổ xuý xôn xao, 1467 
- 2. Dòng chữ (2). Vd. Hang 
hàng gấm thêu, 1316 - 3. 
Nước mắt chảy thành dòng 
(2). Vd. Châu sa mây hàng, 
562 ; 534 - 4. Quản hay 
chỗ buôn bán xếp thành 
dãy ở chợ, ở phố (2). Vd. 
Ngôi hàng, 813 ; 1278 - 5. 
Chỉ người khách mua bán 
hay món hàng mua bán (2). 
Vd. Mối hàng, 934 ; 2142 
-/Mối hàng (2) : 1. Khách 
mua hàng (1). Vd. Có thừa 
mối hàng, 934 - 2. Móm 
mua bán (1). Vd. Mối hàng 
một đã ra mười thì buông, 
2142 - Ngôi hàng (2) : Chỗ 
bán hàng. Vd. Chung lưng 
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mở một ngôi hàng, 813 ; 
1278 - Hàng hàng gấm 
thêu, 1316 : Hàng chứ 
nảo cúng viết đẹp như 
gấm như thêu. 


HÀNG (1): Đầu hàng. Vả. 
Thế công Từ mới đổ ra thế 
hàng, 2500 - / Hàng thần 
(1) : Kẻ bề tôi đầu hàng. 
Vd. Hàng thần lơ láo, 3466. 


HÀNGCHÂU(1): Tên phú 
thuộc tỉnh Chiết Giang, 
29857. 


HÀNG CƯỚC (1) : Đi bộ, 
dùng chỉ các tăng ni đạo 
sĩ đi nơi này nơi khác. Vd. 
Nhớ ngày hảnh cước 
phương xa, 2405 - Hành 
vân (1): Tân một khúc nhạc 
xưa. Vd. Một rằng lưu thuỷ 
hai rằng hành vân, 478 - 
Hành viên (1) : Nhà con 
hát, nhà đi. Vd. Cũng nhà 
hanh viện xưa nay, 2139. 


HẠNH (1) : Nết, nết na. 
Vd, Thương vì hạnh trọng 
vì tài, 1469. 
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HẠNH (2) : Một thứ cây 
về loài mơ mận. Vd. Hoa 
chào ngõ hạnh, 2826; 1213 
- / Khoẻ hạnh : X. Khoẻ 
- Ngõ hạnh : X. Ngõ. 


HAO (1) : Mòn mỏi ; tốn 
kém. Vd. Đĩa dầu hao, 251 
- ý Hao mòn (1) : Mòn 
mỏi, sút kém, Vd. Tuyết 
sương ngày một hao mòn 
hình ve, 2834. 


HÀO (1) : Rãnh sâu đào 
ở ngoài thành. Vd. Trong 
hào ngoài luy tan hoang. 
2525. 


HÀO HOA (1) : Chỉ người 
giàu có ăn chơi phong lưu. 
Vd. Vào trong phong nhã 
ra ngoài hào hoa, 152. 


HẠT (1) : Hột, giọt. Vd. 
Hạt mưa, 619 - / Hạt mưa 
(1): Cõ câu ca dao : "Thân 
em như hạt mưa rào, hạt 
rơi xuống giếng hạt vào 
vườnghoa` chonên haÈmưa 
dùng để tỷ dụ thân phận 


người phu nử. Vd. Hạt mưa 
sá nghĩ phân hèn, 619. 


HĂM HĂM(1): Hình dung 
vẻ tức giận mà ởi, mà tới. 
Vd. Hăm hăm án điệu một 
hơi lại nhà, 1134. 


HÀM HẰM(1): Hình dung 
vẻ hung hãng dứ tợn. Vd, 
Hăm hằm sát khi, 2524. 


HẲN (8) : Chắc là, tất là, 
có ý kháng định, hoặc có 
ý phỏng đoán, hồ nghi. Vd. 
Một cười này hãn nghìn 
vàng chăng ngoa, 826 ; 829, 
1024, 1447, 1560, 1664, 
2998, 3174. 


HÁN HOI (2) : Tươm tất, 
tứ tế. Vd. Giữa thì hương 
lửa hãn hoi, 929 ; Thấy lời 
quyết đoán hẳn hoi, 1031. 


HÀNG (2) Tức là 
Hằng-nga. Vd. Chị Hằng, 
1340 ; 1636 - / Á Hằng: 
X. Á - Chị Hằng : X. Chị. 


HÃNG(3) : Chữ hán nghĩa 


là thường, luôn. Vd. Tường 
đông ghé mắt ngày ngày 
hãng trông, 284; 332, 1287 
- / Lê hãng : X. Lế, 


HÀNG THUỲ, 2050 : Tên 
sông ở tỉnh Trưựec-lệ nhưng 
ở đây lại được mượn để làm 
hiệu của một vị sư nử. 


HÁT HIU (1) : Gió thổi 
lay động nhè nhẹ. Nh. Hữu 
hất. Vd. Ngọn đèn trông 
lọt trướng huỳnh hất hin, 
434. 


HÃNG (1) : Lấy tay hay 
vật gì mà đỡ lấy vật ở trên 
rơixuống.Cũngnói là hứng. 
Vd. JángÌây mộttay, 1443. 
Hãng lấy mà nhận cả trách 
nhiệm vào minh. 


HÃNG HỞ : X. Hững hờ. 


HẦU (2) : 1. Hầu hạ (1). 
Vd.Sánh đường mảng tiếng 
đòi ngay lên hẩu, 1718 - 
2. Cũng cô nghĩa là đưa 
tăng phẩm hay lễ vật để 
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tỏ kính ý với người trên 
(1). Vd. Dạy đưa pháp bảo 
sang hầu sư huynh, 2046 
-Con hầu (2) : Chỉ người 
nứ tỳ hầu hạ. Vd. Phận 
con hầu giữ con hầu dâm 
sai, 1776 - Hầu hạ (2) : 
Châu chực ở bên để cho 
chủ sai khiến ; chỉ người 
tôi tớ, người tỳ thiếp. Vd. 
Giả danh hầu hạ, 816 ; 
Sớm khuya hầu hạ đài 
dinh, 1888ä. 


HẬU ĐÃI (1): Đãi tốt lắm. 
Vd. Răng Từ công hậu đãi 
ta, 2629 - / Hậu tình (1): 
Tình thân thiết. Vd. Phải 
nơi Hằng thuỷ là ta hậu 
tình, 2050. 


HẬU TRA (1) : Chờ xét 
hỏi. Vd. Lại đem các tích 
phạm đồ hậu tra, 2354. 


HÈ (1) : Mùa ha. Vd. Dưới 
trăng quyên đã gọi hè, 1307. 


HEN (6) : 1. Thấp kém, 
đở, tôi, nghèo nàn (5). Vd. 
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Phận hàn, 619 ; 954 ; Hay 
hèn, 1317 ; 2072, 2197 - 
2. Chẳng ra øì, yếu ớt (1). 
Vd. Hùm thiêng khi đã sa 
cơ cúng hàn, 2516. 


HEN (4) : Định ước với 
nhau. Vd. Chăng hẹn mà 
nên, 811; 2255, 2502, 2624 
- / Hẹn hò (I) : Từ kép 
cũng nghĩa như hẹn. Vd. 
Sông Tiền đường sẽ hẹn 
hò về sau, 1000. 


HÉO (1) : Chỉ vật tươi trở 
thành khô đi ; nghĩa bóng 
là buồn rầu. Vd. Sinh thì 
gan héo ruột đây, 1869 - 
/ Héo hon (1) : Khô héo. 
Vd. Ruột tăm ngày một 
héo hon, 2833 - Gan héo: 
*X. Gan. 


HẸP (2) : Vd. Ở đây cửa 
Phát là không hẹp gì, 2076; 
2478-/ Hẹp hòi (1): Không 
rộng rải ; nghĩa bóng là 
không bao dung. Vd. Lượng 
xuân dủ quyết hạp hòi, 345. 


HẺ (2) : Quan hệ, quan 
ngai dính dáng, dùng 
trong nhưng từ tổ không 
hề, chẳng hề. Vd. Thật thà 
có một đơn sai chang hẻ, 
2106 ; Song chăng hề chị, 
2679. 


HỄ (1) : Nếu mà, có ý quyết 
hơn. Vd. Máu tham hềthây 
hơi đồng là mê, 1306. 


HẾT (28) : Không còn, 
không sót, trọn vẹn, xong. 
Vd. Rẽ cho thưa hết một 
lời đã nao, 502 ; 810, 993, 
999,1081,1139,1441,1607, 
1625, 1878, 1998, 2083, 
2132, 2307, 2412, 2622, 
2642, 2652, 2667, 2676, 
2775, 2819, 3127 - / Hết 
duyên (1) : Chỉ người đàn 
bà tuổi đã giả, không còn 
sắc đẹp nữa, cho nên không 
có tình duyên được nứa. 
Vd. Làng chơi đã trở về 
già hết duyên, 810 - Hết 
lời (4) : 1. Nói rât mực 
(1). Vd. Hết lời thú phục 
khẩn cầu, 1139 - 2. Tỏ hết 


tỉnh ý (1). Vd. Nôi thương 
chăng nói hết lời, 2819 - 
3. Không còn nói đến nữa 
(1). Vd. Hết lời thị phì, 
1878 - 4. Nói xong (1). Vd. 
Lời chưa hết lời, 1978 - 
Hết điều khinh trọng 
hết lời thị phi, 1878 : 
Không còn nói với nhau 
những điều khinh trọng, 
không còn nói với nhau 
những lời thị phì được nữa 
(nhớ lại khi hai vợ chồng 
bàn bạc với nhau trước khi 
Thúc sinh về thăm quê). 


HIẾM : X. Kám - / Hiếm 
gì yến anh : X. Kém gì 
vên anh. 


HIẾM SÂU (2) : Chữ Hán 
hiếm nghĩa là địa thế khó 
khăn, cao dốc, đốc thắm. 
Hiểm sâu nghĩa là độc ác 
ngầm. Vd. Có đâu mà lại 
ra người hiểm sâu, 1168; 
2014 - Hung hiểm: X. 
Hung. 


HIẾN 6) : Mái hè, nhà 
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nhỏ làm chô ngồi chơi. Vả. 
Niên tà gác bóng, 241 ; 280, 
467, 569, 981, 1570 -/ Hiên 
Lâm thu : 280 : Cái hiên 
ngồi ở đây mà ngăm cảnh 
xanh biếc của cây và đá 
- Hiên tà (1) : Cái hiên 
có bóng mặt trời tà chiếu 
vào. Vd. Hiền tà gác bóng 
nghiêng nghiêng, 241 - 
Hiên tây (2) : Mái hiên 
ở phía tây, chỗ Thuý Kiều 
đứng nói chuyện với Kim 
Trọng, liên hệ với Tây 
sương là chỗ Thôi Oanh 
Oanh và Trương Cung hội 
nhau. Vd. Nàng còn đứng 
tựa hiên tây, 69 ; 991. 


HIẾN PHÙ (1) : Dáng nộp 
những tù bắt được trong 
chiến tranh, những tù do 
hành quân mà bắt được. 
Vd. Kíp truyền chư tướng 
hiến phù, 2353. 


HIẾN HIỆN ()) : Hiện ra 
rö cho người ta thấy được. 
Vdả. Đã lòng hiển hiện cho 
xem, 129 - Hiến linh (1): 
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Hiển hiện ra một cách 
thiêng hêng. Vd. Chờ xem 
ắt thấy hiển lĩnh bây giờ, 
118. 


HIẾU (6) : Đạo con đối với 
cha mẹ. Vd. Bân tình bên 
hiến bên nào nặng hơm, 
602 ; 609, 730, 2718, 3054, 
3119 - / Hiếu phục (1) : 
Để tang cha mẹ. Vd. Sinh 
rằng h;ếu phục vừa xong, 
1831 - Hiếu nghĩa (1) : 
Hiếu đôi với cha mẹ, nghĩa 
đối với tình nhân, ân nhân. 
Vd. Mấy người hiệu nghĩa 
xưa nay, 2647 ;2653 - Hiếu 
tâm (1) : Lòng hiếu của 
eon đôi với cha mẹ. Vd. Bán 
mình đã động hiếu tâm 
đến trời, 2684 - Hiếu tứ 
(1) : Con hiếu. Vd, Khen 
rằng hiếu tử đã nên, 1838 
- Đác hiếu : X. Đắc - Hiếu 
trọng tinh thâm, 609 : 
Hiều trọng là năng lòng vì 
đạo hiếu, tình thăm là tình 
thương cha rất sâu. Ở câu 
này hiếu và tình không phải 


nghĩa ở câu 602, vì Chung 
công chưa rõ được tâm sự 
của Kiều đối với Kim Trọng. 


HIẾU SINH (1) : Thương 
yêu muôn vật, khiến muôn 
vật đều sống, tức thương 
người. Vd. Đem lời phương 
tiện mở đường hiếu sinh, 
1750. 


HÌNH (3) : Cái tượng hiện 
ra ¡ dung đáng, đáng dấp. 
Vd. Ngắm ra cho kỹ như 
hình con buôn, 888 ; 1357, 
1494- Hình dung(1): Hình 
đáng, dáng dấp. Vd. Hình 
dung chải chuốt, 1060, chỉ 
dung dáng người có vẻ sắm 
sửa làm tốt cho đề trông. 


HIU HATT (1) : Chỉ gió thối 
nhè nhẹ khiến hơi lay 
động. Nh. Hát hìu. Va. Vì 
lô híu hắt, 246. 


HTIU HIU (2) : Chi gió thối 
nhè nhẹ. Vd. Gió hru híun 
thổi một vài bông lau, 98; 
7AA, 


HỘ (15) : Gia tộc do một 
ông tổ sinh ra, chỉ một gia 
tộc hoặc một người nào. 
Vd. Có nhà viên ngoại họ 
Vương, 11 ; 148, 607, 685, 
691,1276,1529,2081,2128, 
2172, 2304, 2886, 2911, 
2919, 2980, 


HOA (107) : 1. Cái hoa, 
nghia đen và nghĩa bóng, 
thường dùng để tỷ dụ người 
đẹp, sắc đẹp, tình yêu (80). 
Vd. Vòi nông một nấm mặc 
đầu cỏ hoa, 78 ; Hai kiều 
e lệ nép vào dưới hoa, 146; 
160,219,226,272, 335,361, 
379,380, 402,438,442,461, 
497,521,572,636,678, 702, 
754, 820, 827, 836, 933, 
1006, 1050, 1068, 11386, 
1211, 1214, 1236, 1241, 
1264, 1281, 1310, 1325, 
1336, 1355, 1413, 1535, 
1641, 1703, 1705, 1760, 
1795, 1914, 1918, 1925, 
1942, 1946, 1982, 1986, 
2018, 2062, 2151, 2197, 
2585, 2748, 2812, 2821, 
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2877, 2898, 2931, 2997, 
3025, 3035, 3094, 3100, 
3125, 3132, 3144, 3154, 
3164, 3224- 2, Cái hoa bị 
nhân cách hoá (5). Vd. Hoa 
cười ngọc thôt, 21 ; Hoa 
ghen thua thắm, 26 ; 1436, 
2B62 - 3. Ty dụ mặt người 
đẹp (1). Vd. Nàng càng ủ 
đột nét hoa, 103 - 4. Vật 
hình dáng giõng cái hoa 
(1). Vd. Hoa đèn, 3106 - 
Ò. Tĩnh từ chi vật øì có hoa, 
có trang sức bằng hoa, hay 
có vẻ đẹp (20). Vd. Kiều 
từ trở gót trướng hoa, 17; 
204,211,430,529,634,701, 
779,1408,1454,1466, 1895, 
202?, 2145, 2601, 2625, 
3033, 3060 - / Hoa đào (4): 
Hoa cây đào, tỷ dụ người 
phụ nữ đẹp. Vd. Trướng 
tô giáp mặt hoa đào, 1281; 
2151,2748,2877- Hoa đèn 
(1) : Người ta thường gọi 
là hoa đèn, cái khối khói 
kết. lại trong ngọn đèn đầu, 
có sắc đỏ và đen, hình gống 
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cái hoa, nhưng ở câu 3106 
từ hoa đèn không phải là 
hoa đèn ây ma là chỉ cái 
ngọn đèn toả ánh sảng ra 
giống như hoa. Vd. Trông 
hoa đèn chẳng thẹn mình 
lắm ru, 3106 - Hoa khôi 
(1): Đứng đầu các thứ hoa, 
tức là người đẹp nhất trong 
chốn thanh lâu. Vd. Hoa 
khói mộ tiếng Kiều nhị, 
1279 - Hoa lê (2) : Hoa 
cây lê, tỷ dụ người đẹp. Vd. 
Màu hoa !¿ đã đầm đìa 
giọt mưa, 226 ; 438 - Hoa 
nguyệt (2) : Hoa và trăng. 
%. Nguyệt hoa. Vd. Nguyệt 
hoa hoa nguyệt não nùng, 
1285 - Hoa quan (1) : Mũ 
hoa, trang sức bằng hoa 
vàng ngọc. Vd. Hoa quan 
giấp giới, 2266 - Hoa râm 
(1) : Hoa cây râm, chỉ sắc 
trắng lốm đấm. Vd. Tuyết 
sương nhuốm nửa mái đầu 
hoa râm, 384 - Hoa tơi 
(1) : Tỷ dụ người đàn bà 
con gái lưu lạc. Vda. Chút 


phân hoa rơi, 3035 - Hoa 
tàn (2) : Tỷ dụ người đẹp 
vì trải khổ sở nhiều mà 
nhansắcsuykém.Vd.Cũng 
liều ngọc nát, hoa tàn, 1766; 
Hoa tàn mà lại thêm tươi, 
3123 - Hoa tỳ (2) : Chì 
người đầy tớ gái (tỷ), thêm 
từ hoa cho đẹp lời. Vd. Hoa 
tỳ đã động tiếng người, 
1980;1994-Hoa bôn mùa: 
X. Có cây trăm thước - Bè 
hoa : X_ Bá - Có hoa : 
x. Có - CHơi hoa :X. Chơi 
- Tiên hoa ; X. Tiên - Hoa 
cười ngọc thốt, 21 : Hoa 
và ngọc bị nhân cách hoä. 
Chỉ cái cười tươi như hoa, 
tiếng nói trong như ngọc 
- Hoa chào ngõ hanh, 
2862: Từ hoa bị nhân cách 
hoá. Lệ xưa người đậu tiên 
si được cởi ngt7a xem hoa 
ở Ngư-uyển, cho nên gọi 
là được Hoa chào. X. Ngõ 
hạnh - Hoa dù rã cánh, 
678 : Cánh hoa dù rụng, 
tức dù một mình con lưu 


lạc (mả cây còn giử nguyên 
lá cành, tức gia đình còn 
đứng vứng) - Hoa đã lia 
cành, 1525 : Ty dụ thân 
người đàn bà con gái lưu 
lạc - Hoa đào năm ngoái, 
2748 : Chỉ thây đoá hoa 
đào năm ngoái vẫn còn cười 
trước gió đông mà không 
thây người đâu. So sánh 
hai câu 2747, 2748 với hai 
câu thơ của Thôi Hiệu đời 
Đường : "Nhân diện bất trí 
hà xứ khử ; Đào hoa y cựu 
tiếu đông phong”. Câu trên 
nghĩa là mặt người chăng 
biết. đi đầu mất, nhận định 
cá! tình trang di nhiên như 
thế, chứ câu của Nguyên 
Du, với mây từ trước sau, 
nào còn gợi lên hình ảnh 
một người cô tìm trước tìm 
sau.Câu dướicủa ThôiHiệu 
nghĩa là hoa đào vẫn như 
củ, cười với gió đông, hình 
như chỉ tả cái cảnh thây 
đó chứ eâu của Nguyễn Du 
với hai từ năm ngoá! khiến 
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thấy rằng Kim Trọng nhìn 
hoa đào mà chỉ thấy hoa 
đào năm ngoái là cái hoa 
đào có Thuý Kiều đứng ở 
bên - Hoa ghen thua 
thắm, 26 : Hoa (và liêu 
ở sau) bị nhân cách hoá. 
Hoa ghen vì không thắm 
băng (liễu hờn (ghét) vì 
không xanh băng). Từ ghen 
(và hờn) bao hàm ý nghĩa 
rằng sắc đẹp của Thuý Kiều 
đến khiến taohoá phảighen 
ghét - Hoa hương càng 
tỏ, 497: Hoa và hương càng 
làm tỏ vẻ đẹp - Hoa rụng 
hương bay, 2997 : Ty dụ 
người đàn bà con gái chết 
rôi - Hoa soi ngọn đuôc, 
3132 : Ngon đuốc soi hoa 
làm sáng tươi thêm - Hoa 
thải hương thưa, 1413 : 
Tách từ thưa thải làm hai 
để ghép thả! với hoa và thừa 
với hương làm một từ tổ 
chỉ người con gái đã mât 
tiết như cái hoa đã bị thải, 
như mảnh hương đã đốt 
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còn thừa - Hoa theo nước 
chảy, 2931 : Ty dụ thàn 
lưu lạc - Hoa thơm phong 
nhuy, 3094: Hoa thơm còn 
bao nhuy, nhuy chưa rửa 
thì hoa mới được quí - Hoa 
trôi bèo giat, 219 : Trôi 
giat như hoa, như béo trên 
dòng nước. Tách trôi giaạt 
làm hai ghép với hoa và 
bèo cho thành hai vẽ đối 
nhau-Hoa trôi giatthắm, 
572 : Hoa thắm rụng do 
nước trôi giạt đi (cùng với 
cành liễu úa vàng xơ xác) 
hình dung cảnh cuối xuân 
sanghè - Hoa xuân đương 
nhuy, 1006: Hoamùaxuân 
còn tươi, còn thắm, tỷ dụ 
người con gái tuổi còn non 
trẻ- Hoa xưaongecũñ,3144: 
Tức là tỉnh nhân cú đối 
với nhau - Có nội hoa hèn: 
X. Cố - Gió tựa hoa kẻ: 
X. Gió - Liêu chán hoa 
chê : X. Liêu - Nước chảy 
hoa trôi ; Nước trôi hoa 
rung : X. Nước - Ngọc nát 


hao tàn : X. Ngoc- Nguyệt 
nọ hoa kia : X. Nguyệt 


HOÀ (4) : 1. Thôi không 
xung đột nữa (2). Vd, Thua 
cơ mu cũng cầu hoả dám 
sao, 1376 ; 1373 - 2. Cả, 
tất cả, khắp cả (2). Vd. Hoà 
hai, 3011 ; 3221 - / Hoà 
hai (2) : Cả bai. Vd. Hai 
em phương trưởng hoa 
hai, 3011;3221 - Cầu hoà: 
X. Cầu - Chiến hoà : X. 
Chiến. 


HOÁ CÔNG(1): Chữ Hán 
nghĩa là thợ tạo hoá. Quan 
niệm xưa của người Trung 
quốc cho trời đất là cái lò 
lớn (thiền địa vi lô), tạo 
hoá là thợ (tạo hoá vì công), 
khí âm dương là than (âm 
dương vị than), muôn vật 
là đồng đúc trong lò (vạn 
vật vi đồng). Vd. Phú phàng 
chỉ bấy hoá công, 85 - Hoá 
nhì (1) : Tức con tạo. Ä. 
Con tạo. Vd. Hoá nhị thật 
có nỡ lòng, 11219. 


HOA (3) : Theo vần, theo 
nhịp mà ứng lại. Vd. Hoa 
đàn, 1298 ; Hoạ vẫn, 1058; 
1320 -/ Hoa đàn (1): Theo 
nhịp đàn của người ta mà 
ửng lại. Vd. Bàn vây điểm 
nước đường tơ hoa đàn, 
1298 - Hoa vần (2) : Theo 
vần bài thơ của người ta 
xướng mà làm bài ứng lại. 
Vd. Cách tường nghe có 
tiếng đâu hoạ vần, 1058; 
1320. 


HOA (7) : May ra, hoặc 
có ;¡ Ít khi có, may ra có. 
Vd. Tài đành hoa hai, 28; 
94, 496, 795, 2415, 2898 
- / Hoa hai (1) : May ra, 
hoa hoãn mới có hai. Vd, 
Tài đành hoa hai, 28 - Hoa 
là (1) : May ra thì. Vd. Hoa 
là người dưới suôi vàng biết, 
cho, 94. 

HOẢ BÀI (1): Bài hoả tốc, 
do ngựa truyền đi. Vd. Hoả 


bài tiền lộ ruối mau, 2269. 


HOÀI(1): Cưu mang; nghĩ 
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đến, để ý đến. Vd. Kẻ đoái 
người hoa;, 91 - / Kẻ đoái 
người hoài : X. Kẻ. 


HOÀI (2) : Uổng, uống phí. 
Vd. Hoài công, 790 ; Ai 
mât tiền hoảr đến đây, 1206 
- “ Hoài công (1) : Uống 
công. Vd. Hoài công nắng 
giử mưa gin với ai, 290. 


HOÀN LƯƠNG (1) : Chí 
người làm đi trở về làm 
người Ìlươngthiện. Vd. Hoàn 
lương một thiếp thân vào 
cửa công, 1378, nghĩa là 
đưa một cá! thiếp, một cái 
đơn kêu xin (thân) ở cửa 
công cho Thuý Kiều được 
hoàn lương, trở về làm 
người lương thiện. 


HOÀNG HÔN(1): Lúc sắc 
vàng và sắc tôi lẫn nhau, 
tức lúc tranh tôi tranh sáng, 
lúc nhá nhem, chang vang. 
Vd. Nay hoàng hôn đã lại 
maIhôn hoàng, 1268, ngh1a 
là chiều này đến chiều 
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khác, không có gì thay đối 
- Hoàng lương (1) : Chữ 
Hán nghĩa là kẻ vàng. Sách 
Chấm trung ký đời Đường 
chép răng có người tên là 
Lư sinh vào quán gặp một 
ông tiên, phan nàn nghèo 
khổ, ông tiên đưa cho một 
cái gối bảo cầm lấy mà gối. 
Bây giờ chú quán đương 
nấu kê, Lư sinh gối ngủ 
đi, mộng thây lấy vợ giàu 
có, đô tiến sĩ, làm quan đến 
tiết độ sứ, đánh được giặc, 
làm tế tướng mười năm, 
có năm người con đều làm 
quan..., thọ ngoại 80 tuổi 
mới chết. Chơt tỉnh đậy chủ 
quán nấu kê chưa chín. 
Nhân thể người ta gọi là 
mộng hoàng lương. Vd. 
Hoàng lương chợt tỉnh hồn 
mai, 1715, 


HOÀNGSÀO(1):Mộtlãnh 
tu nông dân khởi nghĩa ở 
cuối đài Đường, đánh chiếm 
được cả Trường an, tung 


hoành trong khoảng mười 
năm. Vd. Nghìn năm ai có 
khen đâu Hoàng Sao, 2496. 


HOẢNG HỐT (1) : Thình 
lình sợ hãi, tâm thân bất 
định. Vd. Một nhà hoang 
hột ngẩn ngơ, 589. 


HOẶC (4): Hay là ; ví như; 
cỏ lẽ không chắc hăn. Vd, 
Mu già hoặc cô điều mì, 841; 
1490, 2882, 2884, 


HỌC (2) : Theo sách, theo 
thầy để mở mang tri thức, 
tập tành nghề nghiệp. Vảd. 
Vỡ lòng học lấy những nghề 
nghiệp hay, 1222 ; 2088 - 
/ Họe nói (1) : Bắt chước 
tiếng người, chỉ con chim 
hót có vẻ như tiếng người. 
Vd, Con oanh học nói, 270. 


HOR : X. Giấc hoè ; Quế 


hoè. 


HOEN QUEN (1): Bị hoen 
ố mà mất nhan sắc. Vd, 
Đào hoen quẹn má liễu tan 
tác mày, 1428. 


HỎI (34) : Thăm dò bằng 
lời nói. Vd. Đón hỏi: do la, 
191 ; 224, 277, 587, 625, 
763,1062,1135,1261,1725, 
1778, 1889, 1984, 1994, 
22068, 2416, 2573, 2620, 
2652, 2754, 2756, 2757, 
2758, 2759, 2760, 2829, 
2912, 2918, 1958, 1976, 
3029, 3192 - / Hỏi han (3): 
Từ kép nghĩa là hỏi. Vd. 
Dưới đèn ghé lại ân cần 
hỏi han, 714 ; 1688, 2540 
- Hỏi thăm (1) : Hỏi để 
đò biêếttin tức. Vd. Hỏi thăm 
di trú nơi nao, 2765 (Các 
bản 7VK, KOM, Quảng tập 
chép là hối thăm ; Quan 
văn và BE chép là vội han; 
Phúc văn chép là vôi thăm. 
Chúng tôi thây hỏi thăm 
là đơn giản dễ hiểu nhất) 
- Hỏi tra (6) : Hỏi xét cho 
ra sự thật. Vd. Tiểu thư 
trông mặt hỏi tra, 1829 ; 
1886, 1894, 2302, 2885, 
2980 - Hỏi trước ban sau: 
3029 : Tức là hỏi tíu tít 
ở trước và ở sau. 
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HỎNG (2) : 1. Gần, sắp 
(1). Vd. Đối thay nhạn én 
đã hòng đây niên, 1478 - 
2.Mong.toan(1).Vd.Nghìn 
vàng thân ấy dễ hòng bỏ 
sao, 2804. 


HÓT (1) : Chim kêu, thú 
kêu, tiếng cao tiếng thấp 
như có điệu. Vd. Ve ngâm 
vượn hó nào tầy, 2571. 


HỌP (1) : Vd. Ài ngờ lạt 
họp một nhà, 3177 - /Sum 
họp (1) : Sum vầy nhám 
họp với nhau. Vd. Một nhà 
sum họp trúc mai, 1381. 


HỒ (3) : Chất dính để đán, 
thường chế bằng bột gạo. 
Vd. Song hồ, 283 ; Màu hồ, 
969 ; Trướng hồ, 1475 - / 
- Màu hồ : X. Màu - Song 
hồ : X. Song - Trướng hồ: 
X. Trướng. 


HỒ CẢM (1): Một thứ đàn 
giống đàn nhị của ta, kéo 
bäăngcungcăng mã vĩ. Cũng 
có kiểu giống đàn tỳ bà, 
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gọi là nguyệt cầm, tức là 
"cầm trăng". Đàn này do 
Tây vực du nhập vào Trung 
quốc nên gọi là Hồ cầm (Hồ 
chỉ người Tây vực). Vd. 
Nghề riêng ăn đứt hồ cầm 
một trương, 32. 


HỒ ĐIỆP(1): Bươm bướm. 
Sách Trang tử, thiên "Tê 
vật luận" nói rằng ngày 
xưa có người tên là Trang 
Chu chiêm bao thây mình 
hoá làm bươm bướm, khi 
tỉnh dậy lấy làm ngờ, không 
biêt mình là bươm bướm 
hay là Trang Chu. Vd. Ấy 
là hồ điệp hay là Trang 
sinh, 3200. 


HỒ ĐỒ (1) : Chưa hiểu, 
chưa rõ thể nào ; chưa định 
thế nào. Vd. Từ công riêng 
hãy mười phân hồ để, 2462. 


HỒ NGHỊ (1) : Nzgờ vực, 
như tính con chồn (hồ là 
chồn). Vd. Hồ nghĩ nửa 
phần, 3004, 


HỘ TANG (1) : Giúp đỡ, 
săn sóc việc tang. Cũng như 
phù tang. Vìông chú không 
có con trai, Kim Trọng là 
cháu thừa tự nên phải về 
để săn sóc việc tang. Vd. 
Xuân đường kip gọi sinh 
về hộ tang, 534 - Hộ thân 
(1):Giữmình. Vd. Bênmình 
giát để hộ thân, 2025. 


HỔ(2):Xấu hổ,thẹn thùng, 
tủi thẹn. Vd. Nổ sinh ra 
phận thơ đào, 877 ; 3108 
- / Hồ thẹn (1) : Xấu hổ, 
thẹn thủng. Vd. Nói càng 
hổ thẹn trăm chiều, 3081. 


HÔI TANH (1) : Chỉ vật 
bẩn thìu,nhớpnhúa,cômùi 
khó chịu. Vd. Tuồng chì là 
giông bôitanh,853-/Giống 
hôi tanh : X. Giống. 


HỒI (4) : 1. Vòng (1) Vả. 
Chín hổi vấn vít, 570 - 9. 
Lúc, lần, cơn (2). Vd. Khãc 
canh đã giục nam lâu mây 
hồi, 778 ; Quá chơi lại gặp 
hồi đen, 807 - 3. Một thôi 


(1). Vd. “Tên nghiêm Lrong 
chửa dứt hồi, 2317 =/Chín 
hồi : X. Chín. 


HỒI TRANG (1) : Vẻ nhà 
(trang nghĩa là nhà ở quê). 
Vd. Đành lòng sinh mới 
quyết lòng hồi trang, 1496. 


HỘI (4) : 1. Cuộc họp do 
nhiều người tham gia (1) 
Vd, Hội trường văn, 2859 
- 2. Cuộc vui do nhiêu người 
tham gia (1). Vd. Lê là Tảo 
mộ hội là Đạp thanh, 44 
-3. Đoàn thể do nhiều người 
thamgia(2).Vd.Cũngngười 
một hói một thuyền, 202; 
1270 - / Hội chủ (1) : Tức 
là người làm chu hội Đoạn 
trường. Vd. Vâng trình hồi 
chử xem tường, 199 - Hội 
Đoạn trường (1) : Đoàn 
thế do những người có số 
đoantrường họpthành (đây 
chỉ là một hình tượng nghệ 
thuật). Vd. Xét người trong 
hội Đoạn trường doi cơn, 
1270 - Hội đồng (2) : Cùng 


24; 


họp với nhau. Vd. Muôn 
binh nghìn tướng hội đồng 
tẩy oan, 2438 ; 2566 - Hội 
ngộ (2) : Gặp nhau. Vd, 
Ngâm cơ hội ngộ đã dành 
hôm nay, 376 ; 601 - Hội 
trưởng văn (1) : Tức là 
khoa thị do sĩ tử các nơi 
họp lại mà thì văn chương. 
Vd.Chếkhoagặp hộ?trường 
văn, 2859 - Hội hợp chỉ 
kỳ, 2407 : Chữ Hán, nghia 
là cá1 kỳ hội họp với nhau, 
ðBặp mặt nhau. 


HÔM (16) : 1. Ngày nào 
đó (9). Vd. Phải người hôm 
nọ rõ ràng chăng nhe, 320; 
326, 376, 387, 558, 1320, 
1517, 2959, 3121 - 2. Buổi 
chiều tối (7). Vd. Trời hôm 
mây kéo tối rầm, 783; 933, 
1043, 1047, 1091, 2786, 
3234 -/ Hôm mai (2) : Buổi 
hồm và buổi mai. Vd. Nhớ 
người tựa cửa hôm mai, 
1043; 3234 - Hôm nay (7): 
Ngày biện nay. Vd. Lần lừa 
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ai biết hãy còn hôm nay, 
326 ; 376, 387, 558, 1320, 
1517, 3121 - Hôm nọ (1): 
Ngày hôm trước. Vả. Răng 
ngày hôm nọ giao bình, 
2959 - Hôm sớm (2) : Buổi 
chiều và buổi sớm. Vả. 
Hương hoa hôm sớm phụng 
thờ, 933 ; 2736. 


HÔN HOÀNG (1) : Tức là 
hoàng hôn nói đảo lại. Nh. 
Hoàng hón. Vd. Nay hoàng 
hônlatmai hôn hoảng, 1268. 


HỒN (15) : 1. Linh hồn 
(3). Vd. Hần còn mang nặng 
lời thê, 745 ; Hồn tỉnh vệ, 
2972 ; 3202 - 2. Tâm hồn 
(12). Vd. Hần dứt máu say, 
53/5;990, 1651,1715, 1823, 
1845, 2236, 2563, 2390, 
2711, 2796, 2836 - / Hồn 
bay (2) : Tức sợ quá mà 
mất hồn mất vía. Vd. Mặt 
nhìn hồn bay, 990 ; 1651 
- Hồn mai (3) : Do điển 
giâc mai hiểu rộng ra. X. 
Giãc mai. Vd. Hoàng lương 


chợt tỉnh hồn mai, 1715 ; 
2711, 2796 - Hồn quê (1): 
Lòng nhớ quê hương. Vd, 
Hồn quêtheongon mây Tần 
xa xa, 2236 - Hồn đứt máu 
say, 575 : Hồn dứt là ngất 
đi (chêt ngãt) ; máu say 
là máu xông lên đầu khiến 
người ta say, mê (TVK và 
BK chép là hồn ngất cũng 
rõ ngh1a nhưng không đúng 
âm của chữ3#6,của các bản 
nôm) - Hỗn kinh phácb 
rời, 2390 : Hồn sợ hãi, vía 
la xa, cũng như hồn lạc 
phách xiêu, tức là sợ hãi 
lám - Hồn lạc phách xiêu, 
2363:Hồnbatđiđâu, phách 
giat đi đâu, tức mất hồn 
mất vía - Hồn lia chiêm 
bao, 2836 : Thường thâày 
chiêm bao, hồn lìa xác mà 


ðặp người yêu - Nát ruột 


tan hồn : X. Nát - Phách 
lạc hồn xiêu ; Phách quế 
hồn mai : X. Phách. 


HỒNG (22) : Sắc đỏ. Vả. 
Lá thắm chỉ hồng, 333 ; 


354,3/0,497,504, 762,787, 
875, 917, 1036, 11350, 1138, 
1280, 1310, 1406, 1466, 
1521, 1568, 1926, 1928, 
2177, 3132 - / Hồng điệp 
(1 : Lá đỏ. X. Lá thắm. 
Vd. Hồng điệp xích thằng, 
459 - Hồng mai (1) : Có 
lẽ là nước chè nấu bằng 
gốc lão mai (mai già) nước 
sắc đỏ nên gọi là hồng mai. 
Vd,. Thiền tràcan nước hồng 
mai, 1991 - Hồng nhan 
(13): Má hồng, tý dụ người 
phụ nữ đẹp. Vd. Phận hồng 
nhan có mong manh, 65; 
669,1271,1308,1764,1906, 
2361, 2541, 2660, 2964, 
3101 ; Rằng hồng nhan tự 
thuở xưa, 107 (Có câu thơ 
cổ : Tự cô hồng nhan đa 
bacmệnh); Hồngnhanphải 
giống ở đời mãi ru, 1194 
(Cái sắc đẹp có phải là cái 
vật vĩnh viên ở đời đâu, 
đến khi hết sắc đẹp về già 
hắn là sẽ hết khổ sở vì hồng 
nhan) - Hồng quần (4) : 
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Chỉ phụ nữ, vì tục xưa ở 
Trung-quốc phụ nữ sang 
trọng mặc váy (quần) mầu 
hồng. Vd, Phong lưn rất 
mực hồng quần, 35 ; Hàng 
quân với khách hồng quần, 
2157 ; 2587, 2644 - Hồng 
trần(1): Bui hồng, chỉ đám 
bụi hồng do gió thối bốc 
lên ở đường. Vd. Một xe 
trong cõi hồngtrầnnhưbay, 
908 - Bụi hồng : X. Pu; 
- Dặm hồng : X. Dặm - 
Giọt hồng : X. Gïo¿- Lầu 
hồng:X. Lầu-Phiếểu hồng: 
X. Phiếu - Thiếp hồng : 
X. Thiếp - Thức hồng : 
X. Thức - Vườn hồng : 
X. Vườn - Hồng chen bức 
là, 3132 : Bức là màu hồng 
chen vào màu hồng của 
quần áo và của đồ trang 
trí trong tiệc - Hồng rụng 
thăm rời, 1138: Hình dung 
người mỹ nhân bị đánh đập 
tơi bời. 


HỒNG QUÂN (1) : Nghĩa 
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đen là cái bàn xoay lớn (bàn 
xoay của thợ gốm), tỷ dụ 
trời đất hay tạo hoá. Vd, 
Hồng quân với khách hỏng 
quần, 2157, nghĩa là trời 
đất, tạo hoá đối với người 
phu nữ. 


HỜ HỨNG (2) : Chếnh 
mảng, không quan tâm, 
không chú ý. Vd. Trách lòng 
hờ hửng với lòng, 381 ; Từ 
công hờhữnghiếtđâu,2511. 
X. Hừng hở. 


HỞ (2): Hé ra, lộ ra, không 
kín. Vd, Hjở môi, 721 ; Sợ 
quen đám hở ra lời, 1827 
- / Hơ môi #a (1) : Nói 
lộ ra. Vd. Hơ mới ra cũng 
thẹn thùng, 2721. 


HƠI (7) : 1. Khi (3). Vd, 
Phòngvăn hơïgtánhưđồng, 
253; 913, 2808 - 2. VỊ, mùi 
(1). Vd. Hơi đồng, 1306 - 
ở. Hơi thở (3). Vd. Một hơi 
lặng ngắt, 758 ; Hăm hãm 
áp điệu một hơi lại nhà, 


1134 ; 2588 - / Hơi đồng 
(1): Mùi tiên ; chỉ tiền bạc. 
Vd. Máu tham hề thấy hơi 
đồng Ìà mê, 1306 - Hoitmayw 
(1) : Hơi gió may, tức gió 
lạnh mùa thu. Vd. Vị lô 
san sát hơi may, 913 - Hơi 
tàn (1) : Hơi thở tàn của 
người gần chết; chỉ cái thân 
được sông sót. Vd. Hơi tàn 
được thấy gốc phần là may, 
2588 - Hơi tiếng (1) : Hơi 
và tiếng. Vd. Hơi tiêng vừa 
quen, 1385. Có thành ngử 
"quen hơi bén tiêng"”, chỉ 
hai người vi gần gủi mà 
hiểu nhau, ý hợp tâm đầu 
- Một hơi : X. Một. 


HỠI (2) : Tiếng gọi, tiếng 
than. Vd. Ôi Kim lang hỡi 
Kim lang, 755 ; Lòng này 
aI tỏ cho ta hới lòng, 1070 
- / Hối ôi (1) : Tiếng than. 
Vd. Hới ỏi nói hết sự 
duyên, 1675. 


HƠN (12) : Vượt quá ; so 
sánh có lợi. Vd. So bề tài 


sắc lại là phần hơn, 24 ; 
602,1110,1349,1458,1472, 
1513, 2170, 2234, 2485, 
2904, 3124 - / Hơn người 
trí dũng, 2904 : Tr1 dũng 
thì vượt mọi người. 


HỜN (3) : Giân. Vd. Hoa 
phen thua thắm liêu hởớn 
kém xanh, 26 ; Rước dữ 
cưu hờn, 1459 ; 1609 - / 
Ngưứa ghẻ hơn ghen : X. 
Nưứa. 


HỢP (2) : Họp nhau. Vd. 
Bèo hợp mây tan, 2401 ; 
REhỏng hợp mà tan, 2965 
- / Hợp tan (4) : Khi họp 
nhau khi ha tan. Vd. Này 
ai vu thác cho người hợp 
tan, 660; 1540, 2952, 3139. 


HỢP PHỔ (1): Quận xưa 
của Giao Châu(ớtrong tỉnh 
Quảng Đông ngày nay). 
Trong quận sản xuất hạt 
châu, truyền răng đời Hậu 
Hãn có viên thái thú tham 
bạo bắt dân lấy hạt châu 
quá ngặt, châu bỏ dời sang 
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quản Giao-chi, khi Manh 
Thường bố đến thay, bỏ tệ 
cú, cho đân tư do tìm kiếm 
thì châu lại trở về. Do điển 
ây, "Biết đâu Hợp-phố mà 
mong châu về), 306, nghĩa 
là biết của báu này của ai 
mà mong đem trả về. 


HỚT HƠ HỚT HẢI (1) : 
Hình dung trang huống 
hoảng hót. Vd. Hớt hơ hớt 
hải nhìn nhau, 1689. 


HUẾ LAN (1): Huệ và lan 
là hai giống hoa thơm, tỷ 
dụ cảnh vợ chồng sum họp 
vui ve. Vq. Nuê lan se nức 
miột nhà, 1471. 


HƯYEẾN (3): Một giống cây 
có, tục gọi là cây hiên (hoa 
nó gọi là hoa hiên hay kim 
châm), cũng gọi Ìà vong ưu 
thảo, người ta cho là ăn 
nó giải được phiền ; theo 
tục Trung quốc xưa thì cây 
ãy tượng trưng cho mẹ, vì 
người ta trồng nó chỗ mẹ 
ở. Vd. Huyên cõi xuân già; 
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2237, tức là mẹ và cha g1aả 
(Có bản chép là xuân cối 
huyện giả) ; 3010, 3017 - 
/ Huyên già (1) : Chỉ mẹ 
già. Vd. Huyên g12 còn tươi, 
3010- Nhà huyên :X. Nhà 
- Xuân huyên : X. Xuân. 


HUYẾN(1): Dây, dây đàn; 
theo phép chuyên nghĩa 
dùng để chỉ cái đàn. Vả. 
Tiếng huyền gần xa, 3198. 


HUYỆN (3) : Đơn vị hành 
chính trên xả, dưới phủ 
hay quận. Vd. Huyện Lâm 
thanh, 626 ; 1277, 1710 - 
/ Huyện Tích (2). Tức 
huyện Vô tích, 1277 ; 1710 
- Huyện Lãm thanh, 626: 
X. ham thanh - Huyện 
thành (1) : Thành buyện, 
tức ly sở của huyện. Vả. 
Huyện thành đạp đồ năm 
toà cõi Nam, 2444. Đạp đổ, 
phá được năm toà huyện 
thành ở cõi Nam. 


HỦM (6) : Con cọp, con 
hổ. Vd. Miệng bởm nọc rắn, 


2016 ; 2122, 2167, 2815, 
2516, 2670 - / Hùm sỏi 
(1): Cop và chó sói là loài 
dã thú hung ác, tỷ dụ người 
hung ác. Vd. Kê răng hủm 
Só! gởi thân tôi đòi, 2670 
- Hùm thiêng (1) : Tục 
xưa cho răng con cọp vì bắt 
được nhiều người mà thành 
thiêng, không sợ hãi øì cả. 
Vd, Hòm thiêng khi đã sa 
cơcũng hèn,2516- Trướng 
hùm : X. Trướng - Bán 
hủm buôn sói : X. Bán 
- Miệng hủm nọc rấn : 
X. M›ệng - Râu hùm hàm 
én : X. lân. 


HƯNG HÃNG (1) : Dư tợn 
nóng nảy. Vd. Hung hăng 
chăng hỏi chăng tra, 1135. 


HƯNG HIỂM (1) : Hung 
ác và hiểm độc. Vd. Lấy 
lời hung hiểm ép duyên 
Châu Trần, 2094. 


HÙNG CÚ (1) : Giữ đất 
một chỏ mà xưng hùng. Vd. 


Năm nãm hùng cứ một 
phương hải tần, 2450. 


HƯỚNG CHI (1): Phương 
chi, nứa là. Vd. Huông ch: 
việc cúng việc nhà, 2431. 


HƯ KHÔNG (2) : Không 
có gì cả ; bông không, khi 
không. Vả. Thoa này bắt 
được hư không, 305 ;, Hư 
không đặt để nên lời, 2091. 


HỮNG HỞ (1) : Không 
quan tâm đến. Cũng như 
hờhưứng. Và, Hưnghởơchàng 
Tiêu, 3126. 


HƯƠNG (45): I. Mùi thơm, 
chất đất cho thơm (37). Vd. 
Ở trong dường có hƯơng 
bay 1t nhiều, 122; 216, 256, 
292,300,446,454,497,51, 
707,740, 742,848,929,953, 
956,1065,1297,1883,1606, 
1639, 1661, 1690, 1794, 
1803, 1918, 1924, 2056, 
2150, 22135, 2581, 2808, 
2850, 2862, 2934, 3189, 
3234 - 2. Tỷ dụ sắc đẹp 
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(7) Vad. Buôn phấn bán 
hương, 814; Thương gì đến 
ngọc tiếc gì đến hương, 848; 
1065, 1413, 2638, 2997, 
3154 - 3. Tỷ dụ tiếng thơm 
(1). Vd. Hương bay dặm 
phần, 2862. Dặm phần là 
đường về quê hương (X. Tử 
phản). Hươngbaydặmphần 
tức là tiếng thơm bay về 
quê hương - / Hương đèn 
(1): Hương và đèn, những 
vật thắp để thờ cúng. Vd. 
Hương đèn việc cũ, 2056 
- Hương hoá (1) : Nh. 
Hương lửa. Vd. Lễ xong 
hương hoảä gia đường, 949 
- Hương khói (1) : Chỉ 
sự thắp hương để cúng. Vả. 
Mà đây hương khói vắng 
tanh thế mà, 60 - Hương 
khuê (1) : Buồng thơm, chỗ 
đàn bà ở. Vd. Thiếp hồng 
tìm đến hương khuêgởi vào, 
1280 - Hương lửa (3) : 
Hương và đen là những vật 
dùng để cúng. Nh. Hương 
hoả. Vd. Hương lửa hắn hoi, 
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929; 2213; Hương lửa ba 
sinh, 2581. Sách Truyền 
đăng lụcchép răng có người 
năm mộng thây một vị lão 
tăng, ở trước mặt có tia 
khói rât nhỏ, vị tăng nói 
rằng : Đó là khói hương 
của người đàn việt kết 
nguyện, người đàn việt đã 
trải ba kiếp mà khói hương 
vân còn. Do điển ấy, hương 
lửa ba sinh là hương lứa 
của người ta dùng để thề 
nguyễn, có hiệu lực đến ba 
kiếp - Hương nguyễn (2): 
Hương dùng để thê nguyền. 
Vd. Mái tây để lạnh hương 
nguyên, 517 ; 740 - Hương 
thẻ(1):Nh. Hươngnguyền. 
Vd. Táisinhchưa dứt hương 
thể, 707 - Hương thưa (2): 
Mùi hương thơm còn sót 
lại. Vd. Hươngthưa còn hãy 
ra vào đâu đây, 216 ; Tuồng 
ø1hoathäalhươngthữa,1413 
- Hương trà (1) : Hương 
và chè, vật để thờ cúng. 
Vảd. Xuân thu cắt sẵn hai 


tên hương tra, 1924 - 
Hương trời (1) : Hương 
của trời, chỉ người con gái 
đẹp quí như hương của trời. 
Nh. Thiên hương. Và. Sắc 
nước hương trời, 1065 - Lò 
hương:X. Là-Nénhương: 
X. Nén - Nhà hương : X. 
Nhà - Phòng hương: X. 
Phòng - Xe hương : X. Xe 
- Hương càng đượơm lửa 
càng nồng, 1383 : Chỉ mối 
tình càng đăm thắm mặn 
mà - Hương lửa ba sinh: 
X. Hương lửa - Hương lửa 
đương nông, 2213 : Tức 
tình yêu đương nồng nàn. 


HƯƠNG LÂN (1) : Làng 


xóm. Vd. Trộm nghe thơm 
nức hương lân, 155- Hương 
quan (1) : Cửa công của 
làng, chỉ nơi quê hương. 
Vd. Giâc hương quan uống 
lần canh mơ dài, 1266 - 
Giấchươngquan:X. Giác. 


HƯỚNG THỤ (1) : Được 
hưởng, được nhận, được ăn. 
Vd. Còn nhiều hưởng thụ 
về sau, 2723. 


HỮU TÀI (1) : Có tài. Vd. 
Hưu tài thương nỗi vô 
duyên lạ đời, 1904 - Hữu 
tình (3): Có tình. Vd. Hứu 
tình ta lại gặp ta, 127 ; 
243, 2191. 
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ÍCH (1) : có lợi. Vd. Thiệt 
đây mà có ích gì đến ai, 
340. 


IM (1) : Vd. Thế mà ïm 
chẳng đãi đằng, 2011. 


IN (6) : Để dấu vết lại ở 
trên vật gì. Vd. In rêu rành 
rành, 124 ; 139, 189, 1526, 
1603, 1793 - / In rêu (1): 
In dấu vết ở trên rêu. Vd. 
Dấu giày từng vết ïn rêu 
rành rành, 124 - In ngần 
(1) : In dấu. Vd. Mày ai 
trăng mới ¡/n ngần, 1793. 


ÍT (3) : Vd. Nhớ ít tưởng 
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nhiều, 265 ; Chờ đợi sư 
huynh í£ ngày, 2052 ; 2559 
- / Ít nhiều (2) : Từ kép 
chỉ số lượng phòng chừng. 
Vd. Hương bay í£ nhiều, 
122 ; 1450 - Ít lâu (1) : 
Từ kép nghĩa là không bao 
lâu. Vd. Đành lòng chờ đó 
ít lâu, 2227 - Nhớ ít tưởng 
nhiều : X. Nhớ. 


Ý(12):Điềunghingợi,mong 
muốn, tính toán, tâm tư, 
ý niệm. Vd. Quanh tường 
ra ý tìm tòi ngẩn ngơ, 302; 
303, 321, 495, 1156, 15815, 
1492, 1556, 1909, 2067, 


2199, 2242 = Ý cao (]) : 
Chỉ ý kiến của người một 
cách tôn kinh. Vd. Lời vàng 
vâng lĩnh ý cao, 495 - Ý 
tứ (3) : 1. Ý nghĩ và tư 
tưởng (2). Vd. Lây trong 
ý tứ mà suy, 1089 ; Chàng 
về xem ý £ứ nhà, 1573, tức 
là ý tứ của người vợ cả ở 
nhà - 2. Thường dùng theo 
nghĩa suy nghĩ, lo nghĩ mà 
giử cẩn thận (1). Vd. Sao 
chăng biết ý tứ gì, 1861 
- Đẹp ý : X. Đẹp - Ngỏ 
ý :X. Ngó - Ÿ hợp tâm 
đầu,2205:Ÿkhớpvớinhau, 
lòng trao cho nhau, tức là 
tình ý hợp nhau. 


VẾM : Vd. Yếm thắm trôn 
kim, 1507. X. Dễ loà yếm 
thăm. 


VÊN (3) : Nh. An. Vd. Bề 
nào thì cũng chưa yên bề 
nào, 1416 ; 1705, 2304 - 
/ VYên ổn (1) : Yên lặng 
vững vàng. Vả. Ở không 
yên ổn, 2664. 


VÉN (2) : Tức là án đọc 
theo giọng bằng, nghĩa là 


cái bàn. Vd. Trên yên bút 


giá thì đồng, 397 ; Trên 
yên sẵn có con đao, 799. 


YEÊN (4) : Tức là yên ngựa. 
Vd. Buộc yên quảy gánh 
vội vàng, 563 ; 896, 1568, 
2261 - / Gối yên : X. Gối. 


YÊN (3) : Chim yến, chim 
én. Vd, Điều đâu lấy yến 
làm anh, 95ã ; 1180, 14278 
- / Yến anh (4) : Chim én 
vả chim oanh (vàng anh). 
1. Tỷ dụ người ởi chơi lúủ 
lượt, tấp nập, như chim én 
chìm oanh bay từng đàn 
tíu tít trong tiết xuân (3). 
Vd. Gần xa nô nức yến anh, 
45 ; 64, 514 - 2. Tỷ dụ việc 
chơi bời hoa nguyệt (1). Vd. 
Lạc đàn mang lấy nợ nần 
yến anh, 1098. 


VỀU (8) : Thương mến, qui 
mến, quyến luyến, luyến 
ái. Vd. Trộm giấu thầm yêu, 
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158 ; 498, 943, 1336, 3157, 
3158, 3188 -/Yêu hoa (1): 
Yêu mên cái hoa ; nghĩa 
bóng chỉ tình yêu. Vd. Yâu 
hoa yêu được một màu 
điểm trang, 1336 - Tấm 
yêu : X. Tâm. 


YÊU ĐÀO (1) : Từ yêu 
đào gốc ở câu Kinh Thi 
” Đào chị yêu yêu” là cây 
đào đương non, dùng đề 
Ví người con gái mới đến 
tuổi lấy chồng. Nguyên Du 
dùng từ đoá yêu đào là 
chuyển cái hình tượng cây 
đào thành cái hình tượng 
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hoa đào mới nở. Vd. Vẻ chi 
một đoá yêu đào, 503. 


YẾU (1): Yếu ớt, yếu đuối, 
tách yếu #hơ làm đôi. Vảd. 
Yếu liêu thơ đào - / Yếu 
liễu thơ đào, 897 : Tức 
là "Hếu yếu đào thơ” đặt 
ngược : Cây liêu yếu đuối 
và cây đào non trẻ, tỷ dụ 
người thiêu phụ yếu đuối 
- Yếu thơ (1) : Yếu ớt non 
trẻ. Vd. Vếu thơvâng chịu 
trước sân lôi đình, 1424, 


YÊU ĐIỆU (1): Hình dung 
người phụ nữ địu đàng thuỳ 
mị. Vd. Người yểu điệu kẻ 
văn chương, 2841. 


KẺ(27):Từchỉtrống,nghĩa 
là người. Vd. Đã không kẻ 
đoái người hoài, 91 ; 163, 
322, 546, 577, 607, 667, 
760, 761, 781, 887, 1186, 
1258, 2482, 1483, 1519, 
1524, 1540, 1792, 1973, 
2253, 2334, 2434, 2537, 
2755, 2841, 2886 - / Kẻ 
dưới (1): Người bề dưới. 
Vd. Cũng dung kẻ đưới mới 
là lượng trên, 1540 - Kẻ 
lớn (1) : Chỉ vợ cả. Vd. 
Trộm nghe kẻ lớn trong 
nhà, 14883 - Kẻ đoái người 
hoài, 91: Tách đoái hoài 
làm hai mà làm một từ 


tổ gồm hai vế đối nhau 
- Kẻ ngược người xuôi, 
1973 : Mỗ: người ở mỗi 
đường mỗi nẻo khác nhau, 
không thể gặp nhau được 
nữa - Kẻ ở người đi, 781: 
Người ở lại kẻ ra đi, chia 
tay nhau - Kẻ quí người 
thanh, 887: Chỉngườisang 
trọng tao nhã - Kẻ thang 
người thuốc, 761 : Người 
nọ người kia lo liệu thuốc 
thang-KẻViệtngười Tần, 
2434: Thời Xuân thu, Việt 
là nước ở phía đông nam 
Trung quốc, Tần là nước 
ở phía tây bắc, cách xa 
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nhau ; kẻ Việt người Tần 
là nói hai bên ở cách xa 
nhau lắm - Kẻ cắp bà già 
gặp nhau, 2334 : Kẻ cắp 
mà gặp phải bà ø1à là người 
lão luyện cẩn thận thì khó 
thị thố. 


KRF (1) : Khe hở ở g1ữa hai 
vật. Vd. Keẽ tóc chân tơ, 
1997 - / Kẽ ngạch : Kã 
hởở giữa đườngngachvách 
và nền nhà. Vd. Rêu trùm 
kê ngạch, 3230 - Kẽ tóc 
chân tơ, 1997 : Kẽ ở giữa 
hai sợi tóc và cát chân sợi 
tơ. Tóc tơ là vật bé nhỏ 
tỷ mở, kế tóc chân tơ càng 
là vật bé nhỏ tỷ mi hơn. 


KẾM (5) : Thua sút, không 
băng ; sút đi, bớt đi. Vd. 
Liễu hờn kém xanh, 26 ; 
64, 829, 2448 - / Kém gì 
cô quả, kém gì bà vương, 
2448 : Ÿ nói Từ Hải hùng 
cứ một phương, có kèm gì 
những vua chúa, những bá 
vương khác (Các bản nồm 


260 


và quốc ngữ thông hành 
đều chép kém thành thiếu. 
Với từ thiếu gì thì phải hiểu 
câu này là : ở miền biên 
thuỳ có nhiều người xưng 
bá vương nbư Từ Hải, song 
như thế thì không đúng với 
sự thế bấy giờ. Chúng tôi 
ngờ rằng th/ếu là chép lầm. 
NEH nói có thấy một bản 
nôm (?) chép chữ 2&Mlở chỗ 
chữ /‡t thiêu. Nêu vậy thì 
đó là chữ kém mà câu này 
thành : Kám øì cô quả kém 
Ø1 bá vương thì nghĩa thông 
lắm. Tức nói rằng Từ Hải 
nghênh ngang ở cõi biên 
thuỳ chẳng kém gì các ông 
vua cát cứ. Trường hợp này 
cũng giống trường hợp câu 
64 : Kém gì yến anh. Vốn 
là chữ &Ï kém, bị đọc lầm 
thành biêm ,ồi hiếmbithay 
bằng #hiếu dê hiểu hơn) - 
Kém øì yến anh : X. Eém 
Øì cô quả. Các bản nôm đều 
chép đúng chữ kém. 


KÉN CHỌN(1): Lựa chọn 


lấy cái tốt. Vd. Ai cho kẽn 
chọn vàng thau tại mình, 
2190. Ái cho phép mình 
được kén chọn giửa vàng 
và thau, nghĩa là đã làm 
gái thanh lâu thì người thế 
nào củng phải tiếp cả. 


KEO (1) : Chất dính do 
da hay xương thú nấu 
thành. Vd. keo loan - / Keo 
loan (1) : Có truyện chép 
răng Tây vương mâu cho 
Hán Vũ đế một thứ keo 
nâu bằng huyết chim loan, 
hể dây cung đứt lấy keo 
ãy nôi lại là liền ngay. Vả. 
keo loan chắp mối tơ thừa 
mặc em, 726 (Chứ J#f (giao 
dùng làm chữ nôm phải đọc 
là KNeo). 


KÉO (9) : 1. Lôi, rút (4). 
Vd. Káo cơ luỹy, phát súng 
thành, 2271 ; 2509, 2B14, 
2705 - 2. Nhiều người theo 
nhau mà ởi đến chỗ nào 
(4).Vd,NÑgốnngang gò đống 
kéo lên, 49 ; 2259, 2268, 


2906 - 3. Chỉ vật mì dị động 
hình như theo nhau (1). Vd. 
Trời hôm mây kéo tối rầm, 
783 - / Kéo cở luỹ, 2271: 
Kéo dây cờ để treo cờ trên 
cột cờ ở luỳỹ. 


KÉO (3) : 1. Khôi (2). Vd, 
Thân con chẳng kẻo mắc 
tay bợm giả, 882 ; 1196 - 
2. Nếu không thì sợ (1). 
Vd. Háo khi sấm sét bất 
kỳ, 1757 - / Kẻo là (1) : 
Tức là kéo mà, nghĩa là 
nếu không làm thế thì sợ, 
thì ngại. Vd. Vui là vui 
gượng kẻo là, 1247. 


KẾ KHANG (1): Kê Khang 
là danh sĩ đời Tấn, có khúc 
nhạc tên là Quảng Lăng, 
điệu lưu loátnhư nước chảy 
(lưu thuỷ), nhẹ nhàng như 
mây bay (hành vàn). Vd, 
Kê Khangnày khúc Quảng 
Lãng, 477. 


KẾ (6) : Liên, bên canh ; 
đến ngay bên cạnh ; ghé 
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lại bên. Vd. Kầ đến tận nơi, 
8ã1 ; Mề tai, 1015 ; Gió 
tựa hoa kể, 1241 ; Kề răng 
hùm sói, 2670 ; 2730, 2990 
- # Rẻ tai (1) : Ghẽ vào 
tai mà nói. Vd. Xế ‡¿ar mấy 
nổi năn nì, 1015 - Gần kẻ: 
X. Gần - Kê răng hủm 
sói gởi thân tôi đòi, 2670: 
Kê răng... gởi thân, chỉ lúc 
Thuý Kiền ở trong đám 
loạn quân, trong tay Hồ 
Tôn Hiến, rồi bị gán cho 
người Thổ quan. Nhiều bản 
quốc ngữ lộn chử 

nên phiên lộn làm 
kề lưng. 


KỆ KINH (1) : Bài kệ và 
bài kinh người tu đạo phật 
tụng niệm. Ÿd. Ké kinh câu 
củ thuộc lòng, 2055, 


KỂ (19) : L. Thuật rõ (10). 
Vd. Kế làm sao xiết muôn 
van ái ân, 750 ; 777, 1081, 
1440, 2075, 2290, 2307, 
2775, 2980, 3018 - 2. Tính 
ra, tỉnh đến, nói đến (9). 
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Vd. Kể đà, 314 ; 699, 727, 
1153, 1527, 2557, 2558, 
3078 - / Kế chỉ (1) : Nói 
đến làm chi ; tính đến làm 
chi. Vd. Wẻ chï những nỗi 
đọc đường, ã27 - Kể đà (1) 
: Tính ra thì đã. Vd. Kể 
đà thiểu não lòng người bây 
nay, 314 - Kể lế (1) : Nói 
chuyện dài dòng. Vd. Cùng 
nhau kể lể sau xưa, 1977 
- Kể nhặt kể khoan, 1153: 
Cũng như bắt khoan bắt 
nhặt, không phải là khi thì 
khoan,khithìnhăt,màthực 
là kể lể để thắt buộc một 
cách nghiêm ngặt ; trong 
"khoan nhặt” trọng tâm là 
nhặt. Tách "khoan nhặt” 
để đặt hai vế đối nhau, 


KẾT (4) : Buộc lại, thắt 
lại. Vd. Kết có, 1100 ; Kết 
tóc xe tơ, 1532 ; 2700, 3111 
- / Kết duyên (2) : Buộc 
hai người với nhau vì duyên 
số, tức là kết hôn với nhau. 
Vd. Trong màn làm lễ tơ 
hồng kết duyên, 2134;2866 


- Kêt giao (1) : Giao ước 
thắt buộc với nhau. Vd. Hai 
bên gặp gỡ một lời két ø1ao, 
3064 - Kết tóc (2) : Chữ 
hán là “kết phát", do chử 
"kếtphátviphuphụu”,nghia 
là con trai con gái đến tuổi 
kết tóc (ở Trung-quốc xưa 
con trai kết tóc để đội mũ 
gọi là quan, con gái kết tóc 
để cài trâm gọi là kê) là 
tuổi kết hôn. Vd. Kết tóc 
xe tơ, 1532 ; 3111 - Kết 
có ngâm vành, 1100 : Kết 
cỏ là "kết thảo”, nghĩa là 
báo ơn sau khi chết. Theo 
tích Nguy Khoá người nước 
Tấn thời Xuân Thu cho 
người thiếp cúa cha đi lây 
chồng chứ không đem chỏn 
theo cha chết. Sau Khoả 
đánh nhau với Đồ Hồi nước 
Tần thấy có một ông già 
cứ kết cỏ lại cho vướng chân 
Hồi. Hồi bị ngã thì Khoả 
giết được. Đêm chiêm bao 
thây cha người thiếp ấy nói: 
“Tôi là cha người thiếp ông 
cho đi lấy chồng, cảm ơn 


ông nên kết. có quấn vào 


chân Hồi. Ngậm vành là 
"hàm hoàn”, cũng nghĩa là 
báo ơn. Theo tích Dương 
Bảothời Đông Hán bắtđược 
một eon chim sẻ bị thương, 
đem về nuôi cho khoẻ rồi 
thả ra. Về sau có một đứa 
trẻ mặc áo vàng cầm bốn 
cái vòng ngọc đến nói tạÝ 
ơn - Kết chài đăng sông, 
2700 : Buộc nhiều chài lưới 
lại vớinhau mà đăng ngang 
sông - Rết tóc xe tơ : X. 
Kết tóc Xe tơ. 


KẾU (6) : 1. Phát ra tiếng 
goi (5). Vd. Kêu trời, 596; 
892, 1054, 1427, 1758 - 2. 
Cầu xin (1). Vd. Kêu mà 
ai thương, 2394 - / Eêu ca 
(1) : Kêu oan, cầu xin. Vd. 
Khấu đầu dưới trướng liệu 
điều kêu ca, 2364 - Kêu 
oan (1) : Kêu nỗi oan ức 
lên. Vd. Phận đành chi dám 
kéu oan, 1427 - Kêu trời 
(1) : Khi khổ sở hay oan 
Ức gọi trời, mong trời soi 


263 


xét. Vd. Oan này còn một 
kéu trời nhưng xa, 596. 


KA (28): Từ chi người hay 
vật ở xa chỗ mình, đối với 
này,nọ.Vd.TiểngKiêunghe 
lọt bên kza, 307 ; Đầu nọ... 
cuối kia, 366 ; 461, 9ã2, 
971,973, 1086, 1164, 1264, 
1322, 1338, 1411, 1422, 
1628, 2081, 2246, 2344, 
2667, 2673, 2844, 2894, 
2900, 3054, 3084, 3089, 
3116, 3242, 3259. Thường 
dùng đối với nọ trong nhiều 
từ tô : Đường kai nỗi nọ; 
Chuyện này trò kia; Nguyệt 
nọ hỏa kia. 


KÌA (1): Cũng nghĩa như 
k¡a, dùng khi có ý trỏ người 
hay vật ở xa hơn kĩa. Vd. 
Kia gương nhật nguyệt nọ 
đao qui thần, 906. cũng hay 
dùng đổi với nợ. 


KIẾM (7): Tìm, cố sức tìm, 
dụng tâm tìm cho được. Vd. 
Săn đây ta kiếm một vài 
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nén hương, 92 ; 808, 966, 
1183, 2099, 2144, 2762 - 
/ Kiếm ăn (2) : Tìm kế sinh 
nhai. Vd. Quen mồi lại kiếm 
ăn miễn nguyệt hoa, 808; 
2763 - Riếm đường (2) : 
Tìm đường. Vd. Kiêm đường 
tháo lui, 1188;2144- Kiếm 
một vài nén hương, 92: 
Các bản nôm và bản BK 
đều chép là kiếm, các bản 
VHT và một số bản quốc 
ngử chép là thấp. Chúng 
tôi tưởng chứ kiếm là đúng. 
Ý Thuý Kiều nói nhân tiện 
đây ta kiếm lấy một vài 
nén hương để thắp cho. Sao 
lại kzếm ? Vì chô này không 
phải là nơi dụng ý đem sắn 


hương đến mà thắp, nhưng 


không phải là đi tìm kiếm 
ở đâu xa mà là kiếm ở trong 
lê vật còn lại sau khi đã 
tảo mộ. Những từ săn đây, 
kiêm và một vải là có quan 


' hệ nhất quán vớinhau. Chữ 


(kiếm) bị lộn làm nên 


bị phiên là thấp. 


KIÊN TRINH (1): Bên giữ 
tiết trinh. Vd. Kiên trình 
chăng phải gan vừa, 2893. 


RKIẾN (3) : Một loài côn 
trùng. Vd. Xiêntrongmiệng 
chén lại bò đi đâu, 1548; 
1758, 2335 -/Con ong cái 
kiến : X. Con. 


KIEN NHI(1): Người khoẻ 
mạnh. Vd. Cá tên dưới 
trướng vốn dòng kiện nhĩ, 
1108. 


KIẾP (27) : Chỉ đời người 
với ý nghĩa phật giáo là 
kiếp này liên quan với kiếp 
khác, kiếp trước với kiếp 
sau. Vd. Kiếptuxưavichăng 
dày, 407 ; Kiếp này thôi 
thế thì thôi còn gì, 706 ; 
798, 878, 999, 1019, 1020, 
1078, 1193, 1195, 1196, 
1224, 1273, 1698, 1761, 
1786, 2622, 2639, 2642, 
2654, 2676, 2716, 178/7, 
1950, 2936, 2998, 3022 - 
/ Kiếp đoạn trường (1): 


Kiếp đau đớn khổ sở. Vả. 
Này thôi hết kiếp đoạn 
trường là đây, 2622 - Kiếp 
liễu bề (1) : Cái đời của 
người phu nữ yếu đuối như 
cây liêu cày bồ. Vd. Hãy 
xin hết kiếp hiểu bồ, 999 
- Kiếp người (3) : Cuộc 
sống, đời người. Vd. Tẻ vui 
cũng một kiếp người, 1193; 
1224, 2639 - Kiếp oan gia 
(1) : Kiếp sống để trả nợ 
ác báo. Vd. Người này nặng 
kiếp oan gia, 1693 (Quảng 
tập chép là nặng nghiệp 
oang7a)- Kiếp phong trần 
(2) : Kiếp khổ sở vât vả. 
Vd. Kiếp phong trần biết 
bao giờ là thôi, 1078 ; 1273 
- Kiếp sau (2) : Kiếp sẽ 
đến, theo thuyết luân hồi, 
Vd.Nợchồng kiêpsau,1786; 
2998 - Kiếp trần (1) : Kiếp 
sống ở trong cõi trần, tức 
trong cõi đời khổ não. Vd. 
Kiếp trần biết đủ bao giờ 
cho xong, 2930 - Kiếp xưa 
(2): Kiếp trước, theo thuyết 
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luãn hồi. Vd. Kiếp xưa đã 
vụng đường tu, 1195 ; 2716 
- Kiếp tu xưa ví chắng 
đày, 407 : Quan niệm nhà 
phật cho rằng những việc 
xảy ra trong kiếp này của 
người ta là do kết quả của 
những việc làm từ kiếp 
trước. Ÿ câu này là ví như 
kiếp trước tu không được 
dày phúc đức. 


KIỂU (1) : Chỉ người đàn 
bà con gái đẹp. Vd. Hai kiều 
e lệ nép vào đưới hoa, 146 
(khác với hai Kiểu ở câu: 
Một nên Đồng-tước khoá 
xuân hai Kiều, 156) - / Hai 
Kiều : X. Hai. 


KIỂU NHI (2) : Con bẻ, 
đứa con tên là Kiều. Vả. 
Kiều nhĩ phận mỏng như 
tờ, 2777 ; 2791. 


KIỂU (6) : Vật dùng cho 
người sang trọng ngồi, do 
người khác khiêng trên vai. 
Vd. K¡iệu hoa, 779 ; 1466, 
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2143, 2145, 2601, 3033 - 
/ Kiệu hoa (5) : Kiệu rước 
dâu trang sức bằng hoa. 
Vd. Niệu hoa đầu đã đến 
ngoài, 779 ; 1466, 2145, 
2601, 3033 - Kiệu hoa cất 
gió, 1466 : Kiệu hoa rước 
đi mà làm nổi gió, ý nói 
kiệu rước đi mau. 


KIỂU TÁNG (1) : Bọc cỏ 
mà chôn, chôn sơ sà1. Cũng 
đọc là cao táng. Vd. Truyền 
cho kiểu táng đi hình bên 
sông, 2564. 


EKIM(4): Cát kim. Vd. Rung 
ca1rơi kim, 769:1507,3067, 
3175 - / Phận cải duyên 
kim : %X. Phận - Rung cải 
rơi kim :; X. Rụng. 


KIMHOÀN(1):Vòngvàng 
(Em Trọng trao tặng Thuý 
Kiều). Vả. Thề xưa giở đến 
kim hoan, 2807 - Kim môn 
(1) : Tức Kim mã môn là 
chỗ vua Hán Vũ đế sai các 
học sĩ chực để chờ chiếu 
chỉ, cho nên phương im 


môn là chỉ bực văn học hiển 
quí. Vd. Chẳng sản Ngọc 
bội thì phường mm môn, 
410 - Kim ngân (1) : Vàng 
bạc. Vd. Phật tiền sẵn có 
mọi đồ kim ngán, 2024 - 
Kim thoa (2) : Cái thoa 
gài tóc băng vàng. Vd. Trên 
đào nhác thầy một cành 
kim thoa, 294 ; 354 - Kim 
mã Ngọc đưởng, 2870 : 
Thm mâ tức Ìà Km rnä môn 
hay Km môn. X. Km môn; 
Ngọc đường là dinh thự 
của quan Hàn lâm. Jim 
mã Ngọc đường chỉ cảnh 
làm quan sang. 


KÍN (4) : Không hở, không 
lộ. Vd. Mây Tần khoá kín 
song the, 249 ; 267, 15538, 
1577 - /Kán mít (1) : Kín 
như bịt lại (mít tức là bít, 
là bịt). Vd. Trong ngoài kín 
mít như bưng, 1563 - Kín 
cổngcaotường,267:Cổng 
(cửa ngăn) thì kín, tường 
thì cao, người ngoài không 
thể nào vào được, hay nhìn 


lọt được. Từ kín và từ cao 
đặt ngược khiến ý nghĩa 
thành cô đọng. 


KINH(4): Sợ hai. Vd. Mặt 
nhìn a1 nấy đều kinh, 125; 
218, 1740, 2390 - / Kinh 
hãi (1) : Sợ hãi. Vd. Nghe 
thôi kinh ha¡xi1ết đâu, 2008 
- Kinh hoàng (1) : Sợ hãi 
hoang mang. Vd. Nghe tìn 
xiết nỗi kính hoàng, 535. 


KINH(4):Sáchchépnhững 
lời của thánh hiền, của thần 
phật, để làm khuôn phép. 
Vd. Giữ chùa phép kinh, 
1916 ; 193/7, 1986, 2867. 


KINH (1) : Kinh đô. Và. 
Hai kinh vững vàng, 10. 


KINH LUÂN (1) : Nguyên 
chi việc ươm tơ; nghĩa bóng 
là điều tê việc chính trị. 
Vd. KinhTuângômtài 2452. 


KỈNH NGẠC (1) : Kinh 
là cá voi, ngạc là cá sâu, 
hai từ này thường dùng 
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để chỉ loài cá lớn ở biển 
ở sông hay nuốt cá con, 
thời phong kiến dùng để 
tỷ dụ giặc giã cùng kẻ xâm 
lược tàn bạo. Vd. Đầy sông 
kinh ngạc chật đường giáp 
bình, 2252. 


KÍNH (2) : Tôn trọng. Vd. 
Kính yêu, 2369; 3174 - / 
E¡nh yêu (1) : Kính trọng 
và yêu mến. Vd. Lòng riêng 


riêngnhững kính yêu,2369. . 


KÍP (7) : Gấp, vội. Vd. Giã 
chàng nàng mới kíp dời 
song sa, 428 ; 534, 632, 
1465, 1491, 2099, 2353 - 
/ Kíp chảy (1) : Kíp chầy 
thôi cứng một lần mà thôi, 
864 - Kấp toan (1) : Liệu 
gấp. Vd. Xíptoankiếm chôn 
xe dãy, 2098. 


2868 


KỊP (6) : Vừa thì giờ, đúng 
thì giờ ; đụng được, gặp 
được. Vd. Một lời nói chứa 
kịp thưa, 119 ; 539, 540, 
S75, 2066, 3026 - / Kíp thì 
(1) : Còn vừa thời, không 
lỡ thời. Vd. Đào non sớm 
liệu xe tơ kịp thì, 3076. 


KỲ NGỘ (2) : Cuộc gặp 
gỡ lạ lùng. Vd. Nhớ nơi ky 
ngộ, 260 ; B11. 


“ 


KY (1): Ghi, ghì tên vào. 
Vd. Tờ hoa đã ky, 686 - 
/ Ký chủ : Ghi để lại, ghì 
đặn lại. Vd. Ký chú định 
ninh, 2788 - Ký chú đính 
ninh, 2789 : Dặn đi dặn 
lại nhiều lần. 


KỶ (1) : Cần thân, đến nơi 
đến chốn. Vd. Ngăm ra cho 
kỹ như hình con buôn, 888. 


KHÁC (8) : Vd. Khác VỜI, 
19; Khác thường, 208; 887, 
2059, 2744, 2882, 3024, 
3182 - / Khác nhau (1): 
Vd. Khác nhau một chữ, 
2882 - / Khác thường (2): 
Không giống như thường. 
Vd. Giá đành tú khẩu cẩm 
tâm khácthường,208;2059 
- Khác vời(1): Khác chừng 
mực thường. Vd. Vân xem 
trang trọng khác vời, 19. 


KHÁCH (17) : 1. Người 
ngoài, người lạ, đối với chú 
(7). Vd. Khách đà xuống 
ngựa tới nơi tự tình, 142; 


168, 211, 642, 852, 905, 
3126- 2. Người mua hàng, 
người qua lại cửa hàng (4). 
Vd. Có người khách ở viên 
phương, 67 ; Rước khách 
kiếm lời mà ăn, 916 ; 1275, 
2166 - 3. Chỉ người làm 
đối tượng , khách thể (2). 
Vd. Kháchhồngquần,2157; 
2644 - 4. Xa lạ (4). Vd. 
Nhân từ quán khách lân 
la, 287 ; 890, 911, 2021 
- / Khách du (1) : Khách 
chơi. Vd. Khách du bông 
có một người, 1275 - Khách 
hồng quần (2) : Tức là 
người phụ nữ. Vd. Hồng 
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quân với khách hồng quần, 
2157 ; 2644 - Khách qua 
đưởng (1): Người la đi 
ngoài đường, không quan 
hệ mì tới mình. Vd. Khách 
qua đường để hừng hờ 
chàng Tiêu, 3126 - Cõi 
khách:X. Cði-Đấtkhách: 
X. Đá - Quán khách : 
X. Quán - Quê khách : 
X. Quê. 


KHAN (1): Khô ráo vị ít 
nước;1È,hiếm,nghĩa bóng 
là thiếu vị. Vd. Xhangliong 
tình - / Khan giọng tình 
(1) : Thiếu y vị tình tứ, 
tức là vi tương tư mà uống 
(trà) thấy chẳng có ý vị 
øì. Vd. Hương gây mùi nhớ 
trà khan giọng tình, 256. 


KHÁNH (2) : Đồ nhạc khí 
bằng đá ; đồ trang sức 
bằng vàng, bạc hay ngọc 
làm hình cái khánh. Vả. 
Chuông vàng khánh bạc, 
2048 ;, 2065 - / Chuông 
khánh : X. Chuông. 
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KHAO BINH X. Thưởng 
tướng khao bình. 


KHẢO (1) : Dung hình cụ 
tra người có tội. Vd, Nào 
ai có khảo mà mình lại 
xưng, 1578. 


KHÁT KHAO (2) : Thèm 
muốn, trông mong nhiều 
lắm. Vd. Sinh càng thảm 
thiệt khát khao, 2831 ; 
3040. 


KHÁẮC (2) : Nét khác, nét 
chạm để chia độ ở đồng hồ, 
ở lậu đo thì giờ ; một phần 
thì giờ trong một giờ (2). 
Vd. Khác canh, 778 ; Một 
kbắcmộtchầy, 803-/ Khắc 
canh (1) : Khắc là khắc 
đồng hồ hay là khắc lậu 
để xem giờ cầm canh ; canh 
là khoảng thì giờ chia một, 
đêm ra để cắt phiên mà 
canh gác. Vd. Khắc canh 
đã giục nam lâu mấy hồi, 
7⁄28 - Khác lậu (1) : Cái 
đồng hồ nước ngày xưa 


dùng để đo thì giờ thân 
đồng hồ có khắc độ để tính. 
Vd. Khắc lậu canh tàn, 
1119. Theo khắc lậu (đồng 
hồ) thì canh đã tàn, tức 
đêm đã khuya lắm. Liễu 
văn, Quan văn, Quảng tập, 
Phúc văn đều chép " Đêm 
thu khắc lâu canh tàn" ; 
TỰK, AM phiên khắc mãn 
là lộn chư lậu Sã thành 
chữ !Ã - Khắc cờ tập 
công, 2508 : Định kỳ (cờ), 
định giờ để đánh úp. 


KHĂN (5) : 1. Mảnh vải 
hay lụa chít trên đầu (1). 
Vd. Áo khăn dịu dàng, 1060 
- 2. Mảnh vải dùng để che 
phủ hay lau chùi (4). Vd. 
Khăn là một vuông, 318; 
354, 712, 1775 - / Rhăn 
hồng (1) : Cái khăn đo Kim 
Trọng gói hai chiếc xuyến 
vàng để tặng Thuý Kiều. 
Vd. Giớ kim thoa với khăn 
hồngtraotay,354.ĐốIichiếu 
với câu 318 : Xuyến vàng 
hai chiếc khăn là một 


vuông - Khăn mặt lược 
đầu : Khăn lau mặt, lược 
chải đấu, tức nói Thuý Kiều 
hấu hạ Hoạn thrr về việc 
trang điểm. Vd. Sớm khuya 
khăn mặt lược đầu, 1775 
- Áo khăn : X. Áo - Chéo 
khăn : X_ Cháo. 


KHÁNG KHANG (1) : Cứ 
một mực giữ lây, không 
buông ra, không thay đối. 
Vd. Kháng khăng buộc mãi 
lấy người hồng nhan, 1764. 


KHĂNG KHITT (2) : Ràng 
buộc chặt chẽ. Vd. Vị ta 
khăng khít cho người đờ 
dang, 700 ; 1841 -/ Khăng 
khít dải đồng, 1341 : Ÿ 
nói Thúc sinh quân quít 
với Thuý Kiểu, tức là thắt 
dải đồng tâm chặt chẽ. 


KHÁP (8) : Hết cả mọi nơi, 
mọi người. Vd, Sống làm 
vợ khắp người ta, 87 ; 815, 
2490 -/Khắp chợ thì quê, 
815 : Hết thành thị (chợ) 
rồi đến thôn quê. 
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KHẮT KHE (1) : Bụng da 
chật hẹp, hay bắt buộc, 
hành hạ người ta. Vd. Nước 
đời lắm nỗi lạ lùng khất 
khe, 1220. 


KHẨY (1) : Khêu chọc. Vả. 
Vị lô hiu hắt như màu khẩy 
trêu, 246(Theo TVK, KOM, 
Quan văn. Nhiều bản quốc 
ngử phiên là khơi trêu) 


KHẢM BAN (1): Vua ban 
xuốngchobầytô1.Vd. hâm 
ban sắc chỉ tới nơi rành 
ranh, 2948, 


KHẢẨM LIÊM (1) : Dùng 
vải để bọc thây người chết, 
lớp trong gọi là khám, lớp 
ngoài go! là hệm. Vd. Nào 
là khâm liệm nào là tang 
trai, 1668. 


KHẨN (2) : Nói lẩm bẩm 
để cầu đảo trong khi cúng 
tế. Vd. Cứ lời lạy xuống 
mụ thì khẩn ngay, 940 ; 
1640 - / Khấn vái (1) : 
Vừa khấn vừa vái. Vd. Lầm 
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rầm khán vái, 95 (Quan 
văn và Phúc văn đều chép 
khăn vá ROM và Quảng 
tập chép khân khứa, có lẽ 
đó là sửa lại cho xứng với 
lâm rầm. Khấn vái là một 
từ kép để chỉ cái hành động 
làm lễ vừa khấn vừa vái, 
cho nên dùng với từ lầm 
râm rât xứng). 


KHẤP KHẾNH (1) : Chỉ 
chô đường gồ ghề, chỗ lên 
chô xuống ; chỉ ngựa chạy 


e trên đường gồ ghề nên xóc. 


Vd. Vó câu kháp khểnh, 
8'70, tức là vó ngựa đi đường 
khấp khểnh. 


KHẤP KHỞI (1): Chỉ tình 
trạng rừng vui vì sẽ được 
cá! gì. Vd. Lòng riêng khâp 
khởi mừng thầm, 1867 
(Nhiều bản nôm chép khấp 
khởi, KROM chép tấp tổnh), 


KHẤT TỪ (1) : Tờ xin, có 
tờ để xin. Vd. Khát từ tạm 
lãnh Vươngôngvềnhà,654. 


KHẤU (1): Vòng dây buộc 
đầu ngựa, liền với dây 
cương. Vd. Lông buông tay 
khâu bước lần dặm băng, 
186. 


KHẨU ĐẦU (3) : Cúi rạp 
đầu xuống đất để lạy. Vd. 
Đặt gươm cởi giáp trước 
sân khâu đầu, 2262; 2364, 
3180. 


KHEN (14) : Vd. Khen 
thẩm,207;405, 1313,145ã5, 
1585, 1610, 1621, 1833, 
1987, 2066, 2201, 2374, 
2496, 2910 - / Khen cho 
(3) : Lời người lớn nói với 
người nhỏ, tỏ ý khen ngợi, 
có khi mỉa mai. Vd. Khen 
cho những miệng đông dài, 
1585 ; Nhen cho con tnắt 
tình đời, 2201 ; Khen cho 
thật đã nên răng, 2373 - 
Khen lao (1) : Khen ngợi. 
Vd. Một nhà aicũngla lùng 
khen lao, 2318. BK phiên 
là khen khao - Khen thầm 
(1) : Khen mà không nói 


ra lời. Vd. Xem thơ nức nở 
khen thâm, 207 - Ngợi 
khen : X. Ngợi. 


KHÉO (14) : 1. Trái với 
vụng (2). Vd. Xháo khuyên 
kể lấy làm công, 2557 ;3113 
- 2. Tình cờ như có bàn 
tay ai khéo léo xếp đặt, nói 
mỉia(12). Vd. Kháothaythác 
xuốnglàmma khôngchồng, 
88 (Liễu văn, WOM chép 
là khéo ; nhiều bản nỏm 
khác chép là hạ là lầm chữ 

Š thành chữ !'“ ); 74, 
106, 1068,1223,2066,2097, 
2310, 2600, 2640, 2701, 
2835 - / Khéo là (1) : Một 
cách nói để tỏ ý chê trách 
mỉa mai. Vd. Chữ tài chữ 
mệnh khéo là ghét nhau, 
2 - Khéo nói nên lời, 3113: 
Khéo về thành lời hay mà 
nói, chứ có thực như thế 
đâu - Khéo trong gặp gỡ 
cũng trong chuyển vần, 
2702 : Ÿ câu này là cái cơ 
trời khéo xếp đặt làm sao 
nên sự may mắn gặp gỡ 


2/3 


nhau củng là ở trong lẽ 
thường chuyển vần của trời 
mà thôi (Liễu văn, Quan 
van, Quảng tập, Phúc văn, 
TVƯK, đẻu chép là Khéo 
trong gặp gỡ ; KOM chép 
là Kháo thay) 


KHẾP (4) : Đóng hờ. Vd. 
Songhônửa khápcánhmây, 
283 ; 1073, 1208, 3107 - 
/ Khép mở (1) : Chi cách 
nói chuyện khi thì mở khi 
thì khép, khi thì vốn vã 
khi thì nghiêm trang. X. 
Nỗi. Vdả. Nỗi đêm kháp mở 
nổi ngày riêng chung, 1208 
- Khép cửa phòng thu, 
3107 : Thuý Kiều tự cho 
răng mình đã luống tuổi, 
tuổi đã đến thu, cho nên 
muốn khép cửa phòng thu 
mà sống một mình, chứ 
khôngmuốnnóiđếnchuyện 
hôn nhân nữa. 


KHÊU (3) : 1. Dùng kim 
hay cái ø1 nhọn rà kéo ra, 
lấy ra(2). Vd. Khâu nguyệt, 
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2058; 2602 - 2. Nghĩa bóng 
là khêu gợi, khêu chọc (1). 
Vd.Lứaphiêncàngdậpcàng 
khêu rối phiền, 2806 - / 
Khêu nguyệt (l) : Ngọn 
đến khêu ở dưới bóng trăng, 
cùng có ý là trêu chọc mặt 
trăng. Vd. Ngọn đèn khêu 
nguyệt, 2058. 


KHI(31): 1. Lúc, buổi (74). 
Vd. Dù kh¿ lá thăm chỉ 
hồng, 333 ; 338, 485, 487, 
488, 515, 522, 544, 600, 
72/7, 728, 794, 795, 8O1, 
883, 884, 885, 886, 958, 
1025, 1046, 1111, 1213, 
1214, 1233, 1261, 1295, 
1297, 1344, 1511, 1581, 
1749, 1757, 1888, 2206, 
2392, 2400, 248/7, 2515, 
2516, 2519, 2689, 2781, 
2845, 2849, 290/7, 298/, 
3117, 3223, 3224 - 2. Có 
khi (6). Vd. Nứa kh: muốn 
một thê nào, 2121 ; 2240, 
2244, 2838, 2882, 3052 - 
ỏ. Lúc kia, trước kia (1). 
Vd. Khi sao phong gấm rủ 


là, 1235 - / Khi nên (1): 
Gặp lúc, gặp vận nên việc, 
thành công. Vd. Khi nên 
trời cũng chiều người, 2689 
- Có khi: X. Có - Mây khi: 
X. Mây - Mọi khi :X. Mọi 
- Phải khi :X. Phải - Khi 
ăn khi nói lỡ làng, 885: 
Ehi nói chuyện thì xưng 
hô như có vẻ lỡ lời rồi sửa 
lại, không có vẻ ngay thăng, 
đó là điều đáng ngờ - Khi 
thầy khi tớ xem thường 
xem khinh, 886: Đoạn văn 
này dùng bảy lần từ khi 
để nêu những trường hợp 
đáng ngờ. Từ tổ khi thây 
khi tớ dùng đề chỉ quan 
hệ thầy và tớ, dùng từ khi 
hai lần là để cho suốt một 
mạch với mấy câu trên, chứ 
không phải nghĩa là khi 
thì làm thầy khi thì làm 
tớ ; đáng lẽ chỉ dùng từ 
khi một lần thôi. Xem 
thường xem khinh, chỉ là 
nói đầy tớ khinh thường, 
điều ấy tỏ là người hèn hạ, 


lặp lại tử xem để đối với 
khi thầy khi tớ ở trên. 


KHÍ (1) : Hơi, dùng để chỉ 
cái vô hình. Vd. Jh¡thiêng, 
2519 - / Khi thiêng (]) : 
Tức là vía người, hồn via. 
Vd. Khí thiêng khi đã về 
thần, 2519. 


KHIỂN (6) : 1. Sai bảo (1). 
Vd. Khiến người thân tín 
rước thầy Giác duyên, 3228 
- 2. Xul nên, làm cho (4). 
Vd. Chiều xuân đê khiến 
nét thu ngại ngùng, 348; 
Khiến người ngôi đó, 486; 
1854, 2192. 


KHIẾP SỌ (1) : Sợ bài. 
Vd. Nửa phần khrếp sợnửa 
phần mừng vui, 2350. 


KHINH(1): Nhẹ, rẻ, không 
ra øì. Vd. Xem thường xem 
khinh, 886 - Khinh trọng 
(2) : Nhẹ và năng. Vd. Hết. 
điều khính trọng hết lời thị 
phi, 1878 ; 2686: 
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KHÓ (3) : Không dễ. Vd. 
FRhó nghe, 112 ; 690, 3150 
- / Khó coi (1) : Xâu hổ. 
Vd. Cũng là mặt dạn mày 
đày khó coi 3150 - Khó 
gì (1) : Tức là đễ lắm. Vd. 
Dầu lòng đổi trắng thay 
đen khó ø!, 690 - Khó 
khăn (1) : Không đề dàng; 
nghĩa bóng là kiếm ăn 
không đễ đàng, tức túng 
thiếu. Vd. Đầu là sa sút 
khó khăn, 2761 - Khó lòng 
(1) : Không dễ đâu, không 
đề làm đâu. Vd. Làm chỉ 
bưng mắt bắt chim khó 
lòng, 1508. 


KHOÁ (6): 1.Cáimáy dùng 
để đóng chặt cửa (1). Vả. 
Xăn tay mở khoá động đào. 
391 - 2. Đóng chặt cửa bằng 
cái khoá ; đóng chặt (5). 
Vd.MộtnềnĐồng Tước khoá 
xuân bai Kiều, 156 ; 249, 
786, 1010, 1033 - / Khoá 
xuân (2) : Giữ người con 
gái ở trong nhà. Vd. Trước 
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lầu Ngưng Bích khoá xuân, 
1033 ; 156 - Khoá buồng 
xuân (1) : Đóng kín cửa 
buồng của người con gái, 
không cho giao thiệp với 
ngoài. Vd. Xhoábuồngxuân 
để đợi ngày đào non, 1010 
- Bốn bề xuân khoá : X. 
Bồn - Mở khoá động đào: 
X.Mớ - Động khoá nguồn 
phong : X. Động. 


KHOAN (3) : Chữ Hán 
nghĩa là rộng, lỏng lóo, 
thong thả. Vd. Tiếng khoan 
như gió thoảng ngoài, 488; 
Kể nhặt kể khoan, 1153; 
Bắt khoan bắt nhặt, 1837 
- / Bắt khoan bắt nhặt: 
X. Bắt-Kể nhặt kế khoan: 
X. Kế 


KHOẢNG (3) : Một mẩu 
của không gian hay thời 
gian ; chô, phía, lúc. Vd. 
Khoảngtrên dừng bút, 404; 
Khoảng văng đêm trường, 
441 ; 1292. 


KHÓC (11) : Vì đau đớn, 
cảm thương rnà chảy nước 
mắt ; kêu gào và chảy nước 
mắt. Vd. Khóc than, 73 ; 
Khóc người đời xưa, 106; 
1433, 1677, 1853, 1856, 
2529, 2775, 2798, 2978, 
3018 - / Khóc than (4): 
Vừa khóc vừa than thở. Vả. 
Nhóc than khôn xiết sự 
tình, 27 ; 1677, 2775, 3018 
- Khóc thầm (1) : Khóc 
kín, hoặc chỉ chảy nước mặt 
mà không ra tiếng, boặc 
không chảy nước mắt. Vd. 
Người ngoài cười nụ người 
trong khóc thầm, 1856. 


KHOẺ HẠNH (1) : Khoá 
miệng tươi như hoa hạnh. 
Vd. Khi khoá hạnh khi nét 
ngài, 1218 (Hoa hanh sắc 
trắng hồng!). 


KHOE (1) : Có sức mạnh, 
trái với yếu. Vd. Xuân già 
còn khoẻ huyên giả còn 
tươi, 301Ô. 


KHOI (5): Vd. Hương khói 
văng tanh, 60 ; Khói ngất 
song thưa, 571; Thành xây 
khói biếc non phơi bóng 
vàng, 1604 ; Trầm bay lạt 
khó! gìó đưa lay rèm, 2852; 
3498 - // Hương khói : X. 
Hương - Khói ngất song 
thưa, 5271 : Nhin qua song 
thưa (cửa số không có gì 
che, chỉ thây khói mù bay 
cao ngât, tức chỉ thấy mây 
khói-Khói trầm cao thấp, 
3198 : Khói trầm bốc lên 
khi cao khi thấp có vẻ êm 
lăng, bình thản, hình như 
cảnh ngoài củng thống 
nhất với cá! lòng bình thản 
của Thuý Kiều biểu hiện 
ở tiếng đàn (biếng huyền 
gần xa). 


KHỎI (8) : 1. Qua, hết ; 
ra ngoài vòng (6). Vd. Cũng 
cho khỏrluytrongvòng bước 
ra, 1912 (theo Quan văn, 
Phúc văn. Liêu văn chép 
là ngh:ngợ1 trong vòng bước 
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ra) ; Biết. thân chay chẳng 
khỏi trời, 2163, 2220, 2368, 
3006, 3122 - 2. Không mắc, 
không phải (2). Vd. Khái 
điều thẹn phân túi hồng, 
1928 ; 2368 - Thoát khỏi: 
X. Thoát. 


KHỔ (1): Vất vả, đau đớn. 
Vd. Bao nhiêu đoạn khổ 
tình thương, 1918 - / Khổ 
tận cam lai, 3210 : Hất 
đăng đến ngọt, hất khổ đến 
Sướng. 


KHỐC HẠI (1) : Tai hại 
đử dội. Vd. Làm cho khốc 
hại chẳng qua vì tiền, 598. 


KHỐC QUỶ KINH THÂN 
(1): Làm cho quỷ phải khóc, 
thân phải sợ, tức là ghê 
gớm lắm. Vd. Âm ầm khốc 
quý kinh tháầnrmnocra, 1642. 


KHÔI TĨNH (1): Cục tình; 
ngh1abónglàmốtình. Theo 
điển chép trong Tình sử, 
có người con gái nghe tiếng 
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hát của một người lái 
thuyền chèo thuyền qua 
trước nhà mà phải lòng, 
sau ôm tương tư mìà chêt, 
đem hoä táng thì xương thịt 
đều cháy, duy có một cục 
không cháy được, đập củng 
không vỡ. Sau người lái 
thuyểnâybiếttin,đếnthăm 
khóc, nước mắt rơi xuống 
cục ây thì nó tan ra thành 
huyết, người ta gọi đó là 
khối tình. Vd. Xhói tình 
mang xuống Tuyền đài 
chưa tan, 710. 


KHÔN(1): Có trí, có mưu; 
trái với đại. Vd. Dại rồi 
còn biết khón làm sao đây, 
1398 - // Khôn ngoan (1): 
Tìnhkhôn.Vd. Khônngoan 
đến mực nói năng phải lời, 
2374. 


KHÔN (16) : Khó ; không. 
Vd. Khóc than khôn xiêf 
sự tình, 73 ; Rốn ngồi chẳng 
tiện dứt về chin khón, 166; 


1127, 1486, 1738, 
1857, 2014, 2069, 2150, 
2339, 2646, 2802, 2992, 
3129, 3191 - / Khôồn cầm 
(2): Khócầm lòng, khó ngăn 
giữ (tình cảm hay nước 
mắt), Vd. Lòng riêng mừng 
sợ khôn cầm, 2339 ; Giọt 
châu lãchã khôn cẩm, 1857 
- Khôn hàn (1) ; Khó lòng 
bịt lại cho khỏi chảy ; chan 
chứa. Vd. Tình xưa lai láng 
khôn hàn, 3191 - Rhôn lẽ 
(2) : Khó lẽ, khó có lẽ nào, 
có lối nào. Vd. Chim lồng 
khôn lẽ cât mình bay cao, 
2150 ; 3129 - Khôn nỗi 
(1) : Khó nỗi, khó có thể. 
Vd.Nghirằng khôn nôigiău 
màu, 2069 - Khôn phân 
lẽ nào, 1738 ; Khó phân 
giải bày tỏ cho rõ lẽ được. 


1828, 


KHÔNG (36) : 1. Trái với 
có;chăng(23). Vd. Đã không 
đuyên trước chăng là, 75; 
88,91,236,764,1164,1176, 
1304, 1536, 1566, 1816, 


2076, 2100, 2225, 2556, 
2613, 2664, 2694, 2814, 
2965,3166-2.Trống,không 
chứa mì, không mang Ø1, 
không còn g1(5ð). Vd. Buồng 
không, 21;276, 1792,2022, 
2749 - 3. Chi Phật giáo, 
vì Phậtgiáoquanniệmrăng 
muôn vật trong vú trụ là 
hư không cả (1). Vd. Cửa 
không, 1910 - 4. Từ để hôi, 
nghĩa như chăng (7). Vd, 
Trăm năm biết có duyên 
phay *khóng,182,496,2182, 
2194, 2276, 2328, 3038 - 
// Không dưng (2) : Nêu 
không có chuyện gì, nêu 
không làm gì cả. Vd. Không 
đưng chi có chuyện này trò 
kia, 1164 ; 2100 - Bông 
không(2): Khôngcó duyên 
cớ gì. Vd. Bông không mua 
não chuốc sầu, 236 ; 3166 
- Buồng không :X. Buồng 
- Cửa không : X. Cửa - 
Chi không : X. Chï- Nói 
không : X. Nói - Như 
không: X_ Như. 
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KHI (4) : Xa, ở ngoài xa. 
Vả. Bấy giờ vượt bể ra khơi 
quản gì, 2126 ; 2230, 2550, 
2828 - // Bể khơi : X. Bể 
- Dặm khơi : X. Dặm. 


KHƠI (1) : Do chử Hán 
“khai” mà ra, nghĩa là đảo 
vét xả bỏ những cái cặn 
bã lâp tắc để mở cho dòng 
nước chảy thông. Vd. Gạn 
đục khơi trong, 3181. 


KHƠI (1) : X. Khẩy. 


KHUÂY (4) : Nguôi, quên 
nỗi thương nhớ, buồn túi, 
đau khổ. Vd.NÑõinàngcanh 
canh bên lòng biếng 
khuay, 246 ; 1682, 1798, 
2992 - // Biếng khuây : 
X. Biêng. 


KHUẤT (4) : Lấp đi không 
nhìn thây, không nghe 
thấy. Vd.Thôithìmătkhuá? 
chăng thà lòng đau, 664; 
747, 1522, 1545 - // Cách 
rnặt khuất lời : X. Cách 
- Mặt khuất : X. Mặt. 
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KHÚC (13): 1. Đoạn, nghĩa 
rộng là khúc ruột, là lòng 
(2). Vd. Chín khúc, 48? ; 
Khúc vàng, 824 - 2. Bài 
hát, bàinhaạc(11). Vd. thúc 
nhà, 33; 206, 473,475,477, 
479,1860,2573,25785,3199, 
3201 - / Khúc đoạn 
trường (1): Khúc nhạc đứt 
ruột, đau lòng, tức khúc 
nhạc buồn thảm. Vd. Cuộc 
vuì gảy khúc đoạn trường 
ấy chị, 1860 - Khúc ngâm 
(1): Bài ca. Vd.; Tay tiên 
một vây đủ mười khúc 
ngâm, 206 - Khúc nhà (1): 
Khúc nhạc riêng của mình 
soạn. Vd. Khruíec nhà tay lựa 
nênchương,33-Khúcvàng 
(1): Tức là khúc lòng vàng 
hay là tấm lòng. Vd. Càng 
nhìn vẻ ngọc càng say khúc 
vàng, 824. Vì có từ vẻ nơi 
ở trên nên dùng từ khúc 
vàng để đối, chứ từ vàng 
không có ý nghĩa đánh giá 
tâm lòng của họ Ma - Chín 
khúc : X Chín. 


KHUÊ (1): Chữ Hán nghĩa 
là buồng của đàn bà ở. Vd. 
Cửa các buồng khuê 1221 
- /⁄ Khuê các (1) : Buồng 
và gác, chỉ nơi phụ nữ sang 
trọng ở. Vd. Này trong 
khué các đâu mà đến đây, 
296 - Hương khuê : X. 
Hương - Cửa các buồng 
khuê: X. €Cưa, 


KHUYA (9) Đêm đã 
muộn, thuộc về đêm muộn. 
Vd. Cớ sao trằn trọc canh 
khuya, 225 ; 492, 695, 915, 
1037, t565, 1592, 2031, 
3141 - ⁄ Khuya sớm (1): 
Buổi khuya và buổi sớm. 
Vd. Buồng đào khuya sớm 
thãnh thơi, 1565 - Canh 
khuya : X. Canh - Đèn 
khuya : X_ Đèn - Sớm 
khuya : X. Sớm. 


KHUYÊN (8) : 1, Do chữ 
Hán khuyến nghĩa là đỗ 
bảo (6). Vd. Khuyên giải, 
23/7 ; Rhuyên can, 668 ; 


1004, 1495, 2557, 2805 - 
2. Mơ; (2). Vd. Chưa can 
chén khuyên, 893; khuyên 
chàng chăng ean thì ta có 
đòn, 1844 - // Khuyên can 
(1) : Khuyên nhủ mà can 
gián đừng làm việc g1. Vd. 
Nhỏ to nàng lại tìm lời 
khuyên can 668 - Khuyên 
giải (3) ; Khuyên đỗ để cho 
khuây khoa. Vd. Vâng lời 
khuyên giải thấp cao, 237; 
1004, 2805 - Khuyên nhủ 
(1) : Tức là khuyên bảo. 
Vd, Nghe lời khuyên nhủ 
thong dong, 1495 - Chén 
khuyên : X. Chén - Giải 
khuyên : X. Giải. 


KHUYỂN ƯNG (4) : Chó 
săn và chim cát, hai giông 
người ta nuôi để sai khiến 
đi săn mồi. Trong Truyện 
Kiểu thì người ta dùng hai 
từ ấy để chỉ tên hai đứa 
đầy tớ đắc lực của Hoạn 
Thư sai đi bất Kiều, 1624; 
1707, 1712, 2384. 
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KHUYẾT (3) : Tức là 
thiêu. Vd. Tuần trăng 
khuyết đĩa dâu hao, 251; 
1638, 3100 - // Trăng 
khuyết : X. Trăng. 


KHUYNH THÀNH (2) : 
Làm nghiêng thành, chỉ 
người đàn bà đẹp. Do câu 
sách Hán thư (Lời của Lý 
Diên Niên) : "Bắc phương 
hữu giaI nhân ; Tuyệt thế 
nhì độclập;Nhãtcôkhuynh 
nhân thành; Táicốkhuynh 
nhân quốc”, nghĩa là 
Phương Bắc có người đẹp; 
Một mình nhất thế gian; 
Nhìn một cái thì nghiêng 
thành của người ta ; Nhìn 
hai cái thì nghiêng nước 
của người ta. Vd, Làm cho 
đemthóikhuynhthànhtrềêu 
ngươi, 258 ; 1301. 


KHUNG DỆT (1) : Máy 
dệt cửi. Vd. Rụng rời khung 
đệ£tan tành khói may, 582 
(Khung dệt, theo TVK ; 
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nhiều ban Nôm chép gọi 
là giọt hễu). 


KHỦNGKHINH(1):Dáng 
bộ làm cao. Vd. Lại còn 
khủng khinh làm cao thế 
này, L7ã4. 


KHUÔN (8): 1. Cải khuôn 
để đúc đô dùng, để làm kiếu 
người ta rập theo mà chế 
đồ dùng, nghĩa bóng là 
phạm vị (3). Vd. Mẹo lừa 
đã mắc vào khuôn, 821 ; 
1634, 1782 - 2. Nghĩa bóng 
nửa là mẫu mực. X. Khuôn 
phép - 3. Người xưa quan 
niệm trời là cái khuôn lớn 
để đúc năn muôn vật 
trong vủ tru nên dủng 
từ khuón xanh, khuôn 
duyên, khuôn thiêng để chì 
trờt (3), 343, 412, 3622 - 
4. Cái vành, vi phần chủ 
yếu của cái khuôn là cái 
vành.(1). Vd. Khuôntrăng, 
20 - // Khuỏn duyên (1): 
Duyên của vợ chồng đo trời 
gây đúc nên. Vd. FKhuón 


duyên biết có vuông tròn 
cho chăng, 1634 - Khuôn 
phép (1) : Mẫu mực phép 
tác. Vd. Ở vào khuôn phép 
nói ra mối giường, 1484 - 
Khuôn thiêng (2) : Tức 
là trời. Vd. Khuôn thiêng 
dù phụ tấc thành, 343 ; 
3072 - Khuôn uy (1): Dùng 
từ khuôn uy là hình dung 
uy quyền như cái khuôn 
cái vành giam buộc người 
ta ở trong ấy. Vd, Khuón 
xay dường củng bớt vài bốn 
phán, 1782 - Khuôn xanh 


(1): Tức là trời. Vd. Khuôn 
xanh biết cö vuông tròn 
rmàhay,412- Khuôn trăng 
đầy đặn, nét ngài nở 
nang, 2Ô : Vành mặt. tròn 
trinh và nét lông mày đài 
hơn mức thường là tướng 
eủangườiphunữphúchâậu. 
Tả tướng phúc hậu của 
Thuý Vân. 


KHƯ KHU (1): Hình dung 
sự giữ chặt, buộc chặt. Vd. 
Khư khư mình buộc lấy 
mình vào trong, 2662. 
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LA (1) : Cái thanh la, một 
thứ nhạc khí dùng để hiệu 
triệu. Vd. Mé ngoài đã thấy 
bóng cờ tiếng la, 2258. 


LÀ (157): 1. Từ chỉ ý nghĩa, 
trạng thái, tính chất, mục 
đích, v.v... để cắt nghĩa, giải 
thích, chỉ vạch, quy định 
(127). Vd. Vương Quan lä 
chữ nối dòng nho gia, 14; 
16, 24, 44, 62, 74, 84, 90, 
112,116, 128,154, 180,251, 
243,275,372,418,419,444, 
489,588,594,608,663,682, 
806, 828,8538,853,856 956, 
1007,. 1023, 1050, 1077, 
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1110, 
1216, 
1419, 
1462, 
1644, 
1753, 
196G, 
2076, 
2226, 
2356, 
2402, 
2452, 
2553, 
2614, 
2718, 
3012, 
3068, 


1124, 
1306, 
1423, 
1530, 
1680, 
1788, 
2034, 
2204, 
2238, 
2383, 
2408, 
2484, 
2588, 
2658, 
2916, 
3016, 
3138, 


1215, 
1412, 
145, 
1540, 
1785, 
1808, 
2050, 
2206, 
2260, 
2384, 
2436, 
2549, 
2613, 
2660, 
2982, 
3067, 
3156, 


3170, 3176, 3178, 3182, 
34184, 3200, 3206, 3210, 
3226, 3232 - 2. Trợ từ đừng 
trong các từ tổ còn ch: là, 
n gì là, thiểu gì là, cùng 
là, thăng là, gọi là, hoa là, 
hoặc là, kẻo là, khéo là, 
lọ la, với là (30). Vd. Chữ 
tài chữ mệnh kháo là ghét 
nhau, 2 ; Z5, 76, 94, 158, 
316, 3853, 865, 919, 107/7, 
1223, 1247, 1490, 1579, 
1591, 1880, 1939, 2432, 
2562, 2626, 2641, 2642, 
2760, 2857, 2884, 2902, 
2942, 2945, 3069, 5101. 


LÀ (6) : Thứ đô dệt bằng 
tơ möngmàmjn. Vd Xuyến 
vàng đôi chiếc khăn là một 
vuông,318;454,12855,1803, 
2707, 3132 - // Bức là : 
X. Bưc - Phong gấm rủ 
là : X. Phong. 


LÀ ĐÀ (1) : Chỉ cành lá 
tru xuốngrnăt đất. Vd. Giọt 
Sương ø1eo răng cành xuân 
là đã, 1/6. 


LÁ (16) : 1. Lá cây (11). 
Vd. Lá thắm, 268 ; 333, 
361, 678, 743, 1120, 1251, 
1386, 1594, 2929, 2995 - 
2. Vật mỏng như lá cây, 
hình dáng như lá cây (5). 
Vd. Tin nhạn vấn !4 thơ 
bời, 945 ; 1406, 1626, 2136, 
2602 - / Lá bối (1) : Lá 
cây hồi đa, giống cây kè, 
ở các nước Ấn Độ, Xiêm 
La, Campuchia, bào xưa 
người ta dùng để viết kinh 
Phát. Lá bối đây chỉ kinh 
phật. Vd. Sớm khuya lá bối 
phướn mây,2057 - Lá thắm 
(2) : Đời Đường Hy Tôn có 
người tên là Vu Hựu bắt 
được một cá! lá đỏ từ dòng 
ngự câu trong cung brôi ra, 
trên lá có đề thơ. Hưu bèn 
đề một bài thơ đáp lai vào 
lá rồi thả ở thượng lưu của 
ngự câu, người cung nhân 
tác giả bài thơ trước là Hàn 
phu nhân bắt được. Sau 
vua thải cung nứ, Hàn thị 
lấy Hựu, hai người lấy lá 
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đỏ để thơ ngày trước đưa 
cho nhau xem. Hàn thị bèn 
làm một bài thơ có câu : 
“Phương tri hồng diệp thị 
lươngmô1”,mới biết lá thắm 
là mối giỏi. Vd. Cạn dòng 
lá thắm, 268 ; 333 - Đỗ 
lá : X. Đố - Lá gió cành 
chim, 1231 : Nàng Tiết Đào 
đời Đường lúc nhỏ làm bài 
thơ có câu : “Chị nghình 
nam bắc điểu ; điệp tống 
văng lai phong”, nghĩa là: 
Cành đón chim nam bắc, 
lá đưa gió lại qua. Người 
cha xem thơ biết rằng số 
con về sau không ra gì. 
Nguyễn Du đúc y tứ của 
hai câu thơ ấy làm từ tổ 
"lá gió cành chim" để chỉ 
cảnhgáigianghồtiếpkhách 
bốn phương - Lá thơ bời, 
945 : X. Tĩin nhạn vấn - 
Lá rụng hoa rơi, 361 : 
Chị tình hình đương đứng 
chơi ở vườn mà vội vàng 
chạy vào đụng cả phải cây 
cối khiến lá phải rụng, hoa 
phải rơi. 
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LA (23) : 1. Không quen, 
không thân (2). Vd. bạ nước 
lạnon,919-2.khôngthường 
thấy, thường nghe(20). Vd, 
Lạ gì bỉ sắc tư phong, 5 
- hạ tai nghe chửa biêt đầu, 
8947,1162,1287,1291,1301, 
1698, 1699, 1811, 1874, 
1904, 2273, 2535, 2580, 
2779, 2922, 2973, 297L, 
2984, 3083 - 3. Không lạ 
gì (1). Vd. Một ngày lạ thói 
sai nha, 597 - / La cho 
(2) : Cũng la thực. Vd. hạ 
cho cát thói khuynh thành, 
1801 ; 2580 - Lạ dường 
(8) : bạ quá chừng. Vd. Dịp 
đâu may mắn lạ đường, 
1291 ; 2779, 2984 - La 
đường này (1) : La như 
thế này. Vd. Nghe thầy nói 
lạ dưởng này, 1699 - ba 
điều (1): Điều, việc lạ lùng. 
Vd. Tình thâm bề thảm !4 
điều, 2971 - La đời (4) : 
La lùng quá không thường 
thấy ở trên đời. Vd. Chước 
đâu có chước !a đời, 1811, 
1874, 1904, 3083 - La gì 


(3) : Chăng nên lấy làm 
la răng, có gì mà lạ, Nguyễn 
Diêu trong đoạn văn tư 
thuật, thỉnh thoáng thêm 
từ /a ø¡ để thêm ý nhận 
xét chủ quan. Vd. bạ ø 
bỉ sắc tư phong, 5 ; 1287, 
2922 - La lùng (5) : Từ 
képnghialàla,khácthường, 
bùng là điệp âm của lạ. 
Vd. Buổi mới ?a lùng, 349; 
7683, 1220, 2042, 3218 - Lạ 
tai (1) : Tai nghe thấy lây 
làm lạ, chưa nghe bao giờ. 
Vd. ba tar nghe chứa biết 
đâu, 947 - La đời nhà 
ghen, 1874 : Một cách nói 
có nghĩa là cái lòng ghen 
lạ lùng ít thây trên đời - 
La nước la non, 919 : Non 
nước đều lạ. 


LÀ LƠI (2) : 1. Suồng sâ, 
không giữ lễ (1). Vd. Xem 
trong âu yếm có chiều 7ä 
lợi, B00 - 2. Có khi từ 2 
lơi bị tách mà dùng trong 
một từ tổ eõ hai từ đói nhau 
(1). Vd. Biết bao bướm l4 


ong /ơ;, 1229 - / Bướm lá 
ong lơi : X. Bướm - Loi 
là : X. Lơøi. 


LÃ (1) : Chỉ vật mềm yếu 
không đứngthãng được. Vd. 
La ngọn - // La ngọn (]l): 
Rủ ngọn về một bên. Vả. 
Hái đường iã ngọn đông 
lân, 175 (các bản Nôm chép 
+, ,nên phiên là rá, cũng 
nghĩa như !2ì. 


LA CHÃ (2) : Hình dung 
nước mắt chảy nhiều. Vd. 
Nhìn càng }4 chả giọt hồng, 
875 ; 1885. 


LẠC (7) : Đi lầm, bỏ mất 
đường chính, chồ chính. Vd. 
Lạc lôi, 192 ; 1098, 1651, 
1823, 2117, 2159, 2863 - 
// Lạc bước (1) : Bước lạc 
sangđườngkhác,tứclàphản 
bó nhà mà ổi lưu lạc. Vd. 
Lỡ từ lạc bước bước ra, 2159 
- bạc đàn (2) : Chìm bỏ 
mất đàn mà bay một minh 
ra nơi khác ; nghĩa bóng 
chỉ người lưu lạc. Vd. Lạc 
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đàn mang lấy nợ nần yến 
anh, 1098 ; 2117 - Lạc loài 
(6): Bỏ mất loài mình mà 
lạc vào loài khác, có nghìa 
là sa đoa. Vd. Biết thân 
đến bước lạc loài, 791; 1066, 
1082, 1225, 2583, 2871 - 
Lạc lối (1) : Lâm đường. 
Vd, Đào nguyên !ac 1ôƒ đâu 
mà đến đây, 192 - Lưu lạc: 
X. Lưu. 


LẠCH(1): Đường nước sâu 
ở trong sông hay cứa sông. 
Vd. bạch sông - // Lạch 
sông (1) : Đường nước sâu 
ở trong sông, do đó người 
ta phải cho thuyền ghe đi 
lại để khỏi mặc cạn. Vd, 
Phải dò cho đến ngọn nguồn 
lạch sông, 1332. 


LAI LÁNG (2) : Chỉ nước 
tràn trẻ, đầy dấy ; nghìa 
bóng chỉ tình tứ tràn trẻ. 
Vd. Lòng thơ }a! láng bồi 
hồi, 131 ; 3191. 


LAI SINH (I1) : Kiếp sau. 
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Vd. Da đài còn biết sẽ đến 
lai sinh, 2788. 


LÁI BUÔN (1): Người làm 
nghề buòn bán (vốn chỉ 
người buôn thuyền, sau chỉ 
chung những người buôn 
bán). Vd. Cành hoa đem 
bán cho thuyền lái buồn, 
820. 


LẠT (144) : 1. Trái với đi; 
tới, trở về (11). Vd. Chàng 
Kim từ la thư song, 245; 
438, 938, 1134, 1200, 1491, 
1984, 2193, 2537, 2742, 
2098 - 2. Có ý giữ lại, dừng 
lai, ở lại, nhóm lại, trở lạ1, 
chuyểnsang,tráïvới đi(15). 
Vd. Nàng còn cẩm 12? một 
hai tự tình, 212 ; 248, 771, 
B859, 960, 1426, 1440, 1889, 
1899, 1994, 2001, 2028, 
2068, 2193, 2680 - 3. Có 
ý như cảng, thêm, còn, mà, 
trái lại, trở lại, lần nứa, 
còn nửa (118). Vd. So bề 
tài sắc /ar là phần hơn, 24; 
Một thiên bạc mệnh !4¡ 


càng nào nhân, 34 ; 101, 
105,103,117,127,150, 182, 
204,222,417,462,512,522, 
608,668,672, 773,788,807, 
808, 818, 838, 958, 974, 
1028, 1075, 1156, 1168, 
1182, 1190, 1234, 1268, 
1292, 1352, 1356, 135/, 
1392, 1420, 1438, 1472, 
1514, 1543, 1548, 1578, 
1580, 1582, 1586, 1588, 
1624, 1664, 1679, 1702, 
1704, 1734, 1762, 179ã, 
1800, 1812, 1848, 1859, 
1888, 1898, 1922, 1927, 
1938, 1970, 1974, 1978, 
2096, 2109, 2152, 2156, 
2192, 2208, 2288, 2303, 
2340, 2354, 2380, 2388, 
2404, 2459, 2476, 2538, 
2558, 2568, 2631, 2632, 
2661, 2666, 2798, 2808, 
2856, 2892, 2896, 2900, 
2903, 2956, 2962, 2994, 
3000, 3022, 3071, 30273, 
3112, 3123, 3124, 3143, 
3153, 3158, 3162, 3177, 
3187, 3190, 3192, 3217 - 
/⁄ Lại càng (5) : Chỉ tình 


hình càng tăng thêm nữa. 
Vd. Một thiên bạc mệnh 
lại càng não nhân, 34; 101, 
102, 1083, 1970 - Cân lại 
nhắc đi : X. Cân. 


LẠI (2) : Người ty thuộc 
ở nha môn. Vd, Họ Chung 
có kế lại giả, 607 ; 2886 
- /⁄ Lại bộ (1) : Bộ Lại, . 
một trong sáu bộ cưa 
triểêu đình phong kiến ở 
Trung Quốc và ở nước ta. 
Vd. Con quan 4! bộ tên 
là Hoạn Thư, 1530 - Lại 
già (2): Người thuộc lại 
làm việc lâu năm lão luyện, 
607 ; 2886. 


LAY (2) : Làm cho động, 
lung lay. Vd. Ai !2y chẳng 
chuyển, ai rung chẳng rời, 
2522 ; 2852 - // Lay động 
(1): Chuyển động. lung lay. 
Vd. Tường đông lay động 
bóng cành, 1093. 


LẠY (15) : Chắp tay quỳ 
xuống rập đầu tỏ ý tôn kính, 
ta ơn ; chào một cách cùng 
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kính. Vd. Ngồi lên cho chị 
lay rồi sẽ thưa, 724 ; 751, 
773, 940, 951, 952, 1096, 
1408, 1804, 2147, 2379, 
2421, 3031, 3180 - / Lạy 
quy (1) : Lạy rồi quỳ luôn 
để kêu xin. Vd. Song song 
vào trước sân hoa lay quỳ, 
1408 - Lạy tạ cao thâm 
nghìn trùng, 3180 : Lạy 
ta nghĩa ơn cao sâu của 
Km Trọng, vì Kim Trọng 
không ép việc giao hoan. 


LAM:X. Cầu Lam -//Lam 
điền (1) : Tên huyện, tên 
núi trong tỉnh Thiểm Tây, 
Trung Quốc, có tiếng là sản 
xuất ngọc quý. Vd. Ấm sao 
hạt ngọc am điền mới 
đông, 3204. X. Âm - Lam 
kiểu (2) : Tên một cá1 cầu 
ở huyện Lam Điền, tỉnh 
Thiểm Tây, Trung Quốc, 
chô Bùi Hàng gặp tiên. X. 
Cầu Lam. Vd. Xăm xăm 
đè nẻo Lam kiều lần sang, 
266 ; 643. 
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LÀM (32): 1. Từ nghĩa rất 
rộng, chi những sự hành 
động, động tác, tạo tác, xây 
dựng, hoạt. động (10). Vd. 
Vôi rnừng làm lê rước vào, 
445 : 585, 598, 767, 1150, 
2134, 237/6, 2394, 245, 
2470 - 2. Dùng trong những 
từ tổ lam chi, làm cho, làm 
sao (Xem ở sau) - 3. Chị 
chứcnghiệp,thân phận, địa 
vị, tư cách, tỉnh trạng (22). 
Vảd. Sống làm vợ khăpngười 
ta, 87 ; 88, 356, 501, 506, 
604, 650, 708, 955, 1012, 
1209, 1525, 1734, 1814, 
1954, 2552, 2557, 2644, 
3030, 3090, 3119, 3242 - 
/⁄/ Làm cao (1) : Làm ra 
vẻ cao quý đài các. Vd, 
Khủng khinh lầm cao, L734 
- Làm chỉ (18) : Từ tổ để 
hỏi, than. Vd. Người đâu 
gặp gỡ làm chị, 181 ; 258, 
470, 508, 659, 1013, 1020, 
1130, 1328, 1402, 1460, 
1508, 1544, 2495, 2640, 
2648,3046,3146- Làmcho 


(12) : Khiển đến phải. Vd. 
Phải !ảm cho biết phép tao, 
977 ; Làm cho cho hại cho 
tàn cho cân, 1272 ; 1502, 
1344, 1549, 1550, 1551, 
1617, 1618, 2223, 2675, 
2924 - Làm ghi (2) : Làm 
vật ghi nhớ, kỷ niệm. Vảd. 
Của tin gọi một chút này 
làm ghi, 356 ; Hãy đưa canh 
thiếp trước cầm làm ghi, 
650 - Làm ma (2): 1. Làm 
hồn ma (1). Vd. Khéo thay 
thác xuông làm ma không 
chồng, 88 - 2. Làm lễ để 
cúng tế người chết (1). Vd. 
Người còn sao bông làm ma 
khóc người, 2978 - Làm 
lòng (1): Để hắn vào trong 
lòng, nhập tâm. Vd. Này 
con thuộc lây làm lòng, 1209 
- Làm ra (2) : 1. Làm cho 
thành ra tình trạng ây (1). 
Vd. Làm ra con ở chúa nhà 
đôi nơi, I814 - 2. Ra tay 
mà làm (1). Vd. Làm ra 
thì cũng ra người nhỏ nhen, 
2376 - Làm sao (12) : Từ 


tổ để hỏi, than, tô ý không 
biết làm thế nào. Vd. Trăng 
gìà độc địa làm sao, 678; 
750, 924, 1127, 1398, 1490, 
1644, 1818, 1825, 2120, 
2926 - Làm tôi (1) : Làm 
bề tôi, thần thuộc. Vd. Lâm 
tô: triều đình, 2552 - Làm 


- thỉnh (1) : Lăng im không 


nói g1. Vd. Ngoáänh mặt làm 
thĩình, 1611 - Làm con cái 
nhà : Gả về để làm dâu 
con nhà người ta. Vd. Tìm 
nơi xứng đáng làm con cái 
nhà, 1012 - Làm người 
có thân, 3242 : Làm người 
mà mỗi người là có thân - 
phân của mình - Làm thân 
trâu ngựa, 208 : Theo 
thuyết luân hồi của nhà 
Phật, người ta tin rằng hễ 
người có nợ kiếp này không 
trả được thì kiếp sau phải 
thác sinh làm trâu ngựa 
để trả nợ cho chủ nợ củ. 
Thuý Kiều cho là mình mắc 
nợ tình với Kim Trọng mà 
không trả được, kiếp sau 
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nguyện sinh làm trâu ngt7a 
mà trả nợ. 


LÃM THUÝ (¡) : Xem, 
ngăm sắcxanh biếc. X. Hiền 
Lâm Thuý, 280. 


LAN (1) : Vươm, tràn rộng 
ra. Vd. Cô }an mặt đât rêu 
phong dâu giày, 2750. 


LAN (2) : Một thứ có quý 
người ta thường trồng làm 
cảnh, hoa thường nởvề mùa 
xuân. Vd, Nhà lan thanh 
văngmột mình, 375; Thang 
lan, 1310 - /⁄ Lan đình : 
X. Thiệp Lan định - Nhà 
lan : X. Nhà - Thang lan: 
X. Thang. 


LÀN (2) : Chỉ cái sóng, 
hay cái øì hình cong cong, 
khom khom. Vd. bản thu 
thuỷ, 25 ; Lán cây cong, 
2118 - / Làn cây cong: 
X. Câycong- Làn thu thuỷ 
nét xuân son, 25 : Làm 
sóngmủathu,chimắttrong 
sáng long lanh như nước 
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mùa thu ; lông mày nét 
xanh như sắc xanh của 
múi mùa xuân, chử Tình 
afla "Nhãn như thu thuỷ, 
my tự Xuân sơn", nghĩa 
là mắt như nước mùa thu, 
mày như núi mùa xuân. 


LANG QUÂN (1): Chàng, 
tiếng đàn bà gọi chồng. 
Vd. Trót nặng lời với lang 
quán, 2783. 


LÀNG CHƠI (4) : Chỉ tập 
đoàn những người ăn chơi, 
củng những người phục vụ 
sự ăn chơi. Vd. bàng chơi 
đã trở về già hết duyên, 
810 ; 835, 928, 1202. 


LÁNG GIẾNG (2) : Hàng 
xóm. Vd. Nách tường bóng 
liêu bay sang láng giêng, 
240 ; 27/55. 


LẠNG(3):Đơnvjicân lường, 
băng 1 phần 16 của câu 
(phép đo lường xưa). Vd. 
Có ba trăm lạng, 612 ; 829, 
1163 - / Ba mươi lạng 


(1), 1163 ; Ba trăm lạng 
(2), 612 ; 829 : Tức là ba 
chuc lạng bạc, ba trăm 
lạng bạc. 


LẠNG (1) : Tránh đi nơi 
khác; tranh sang việc khác. 
Vd. Cáo say chàng đã tính 
bài /ang ra, 1842. 


LẮNG ĐĂNG (1): Lờ mờ, 
chápchờn. Vd. Trời tây lăng 
đãng bóng vàng, 108ã. 


LÀNH (4) : 1. Tốt, hiển 
từ, trái với dừ, độc.(2). Vd. 
Tanh lòng, 2040 ; 2096 - 
2. Không vỡ, không rách, 
không đứt, nguyên vẹn (2). 
Vd. Dây loan xin nối cầm 
lành cho ai, 2582 ; 3071 
-// Lành lòng (1) : Có lòng 
hiền từ, có từ tâm. Vd. Giác 
Duyên sư trưởng lành lòng 
liên thương, 2040 - Cầm 
lành : X. Cẩm - Dữ gần 
lành xa : X. Dư. 


LÁNH(4): Tránh đi, tránh 
ra xa ; ở riêng một nơi vắng 


vẻ. Vd. Lánh gót, 1925 ; 
2079, 2254, 3232 - //Lánh 
gót (1) : Cũng như lánh 
chân, tức là đi tránh, đi 
ở riêng ra chỗ khác. Vd. 
Nàng từ lánh gót vườn hoa, 
1825 - Lánh mình (1) : 
Đem minh tránh đi Vd. 
Nhử nàng hãy tạm lánh 
mình một nơi, 2254 - Hạc 
lánh : X. May. 


LẠNH(3):1. Trái với nóng, 
ấm (2). Vd. hạnh hương 
nguyền,517; 1044-2. Dùng 
theo nghĩa là mát (1). Vả. 
Ấm lạnh, 1630 - / Lạnh 
lùng (1) : Tức là lạnh, lùng 
là điệp âm của lạnh. Và. 
Lứahươngchốcđểlạnhlùng 
bấy lâu, 382 - Ấm lạnh: 
X. Ấm - Quạt nồng ấp 
lạnh : X. Qua¿. 


LAO ĐÀO (1) : Lòng bị 
lay đông,cáảmkích. Vd. Lòng 
riêng chàng luỡng !ao đao 
thân thờ, 2928 : Lòng xúc 
động đau đớn quá mà thờ 
nEƯỜI ra. 
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LAO XAO(1): Ôn ào không 
có trật tự. Vd. Tơi bời tưới 
lửa tìm người ao xao, 1656. 


LAO (2) : 1. Chứ Hán 
nghĩa là già ; chỉ người 
già (1). Vd. Một )áo một, 
trai,579-2. Tiếng gọi người 
già, hay người đứng tuổi, 
có ý suống säã hay khinh 
bĩ (1). Vd. Lão kia có giở 
bày bây, 973. 


LẠT (6) : 1. Không mặn; 
không mặn mà ; bớt đậm, 
phai ổi (5). Vd. Bóng tàu 
vừa lạ¿ vẻ sân, 525 ; hạt 
phấn phai hương, 1337 ; 
1480, 2089, 2852 - 2. Nguôi 
bớt. (1). Vd. bạt tình bơ vơ, 
1076 - // Lạt phấn phai 
hương, 1337 : Chỉ người 
phụ nứ đã hết nhan sắc 
- Lạt phấn tươi son, 2089: 
Không đánh phấn mà tươi 
như có tô son, chỉ vẻ đẹp 
tự nhiên (Theo TVK. Quan 
văn chép phai son, BE chép 
mặn phán đêu là không 
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đúng) - Lạt tình bơ vơ, 
1076 : Nguôi bớt, khuây 
bớt cái nỗi bơ vơ của mình 
-Lattinhtaokhang,1480: 
Tình đối với vợ cả lạt lẽo 
ằi X. Tao khang. 


LAU (6) : Một loài thảo, 
mọc ở chỗ đất hoang, hoa 
sắc trăng, củng gọi là lau 
lách. Vd. Gió hiu hiu thổi 
một vài bông lau, 98 ; 
2692, 2745, 2768, 3005, 
3006 -/⁄/Lau treo rèm nát, 
2768: Câu đặt ngược, tức 
là treo một cái rèm lau nát. 


LÀU (1) : Thuộc, nhớ trơn 
tru. Vd. Cung thương lầu 
bực ngứâm,31. Tức là thuộc 
làu các bực trong ầm gi1al, 
giỏi âm nhạc - // Làu làu 
(1): Hình dung bỏ hết, chùi 
hết không còn sót lại, vướng 
lại cái gì. Vd. Nạn xưa trút 
sạch /âu làu, 273i. 


LẮC (1) : Lay, rung, đưa 
đi đưa lại. Vd. Sầu đong 


càng }ấccàng đầy, 247 (Các 
bản Nôm, từ Liễu văn trở 
đi, đều chép là "càng khác 
càng đầy", càng khác là 
càng lúc. XOM chép càng 
gạt. BK chú răng có bản 
chép là càng !ác. Chúng tôi 
thấy càng ?ấc cũng thông 
nghìa). X. Sâu. 


LẮM (15) : Nhiều, rất. Vd. 
Còng đeo đuổi chăng thiệt 
thòi lãmru,346; 470, 1130, 
1201, 1207, 1220, 1294, 
1536, 1694, 2092, 2154, 
2362, 2574, 3106, 3194 - 
//Lắm thay (2) : Sao nhiều 
thế, sao đến thế, Vd. Nghe 
ra muôn oán nghìn sầu lắm 
thay ; 2574, 3149 - Lắm 
thay(1): Tức làm lắm thay. 
Âm thăn là hình thức xưa 
của ầm £hay. Vd. Làm chỉ 
cho bản lòng này lấm thăn, 
470. Các bản quốc ngữ 
thường phiên là lấm thân 
(  ) tưởng không đúng. 


LĂN LÓC (1) : Nghiêng 
ngứa bừa bài. Vd. Cho lăn 


lóc đá cho mê mấn đời, 
1212. 


LĂN (1): Hụp xuống nước; 
chìm ởi, khuất. đi như là 
lăn xuống nước. Vd. Trải 
bao thỏ lận ác tà, 79 - / 
Thỏ lặn ác tà : X. Thỏ, 


LÃNG(1): Để tai mà nghe. 
Vd. Lắng tai - / Lắng tai 
(1): Chú ý nghe. Vd. Nước 
non luống những lắng tai 
Chung Ky, 464. 


LẶNG (7) : Im, yên không 
nói, không động. Vd. Lai 
càng đứng láng tần ngần 
chăng ra, 102 ; 177, 347, 
758, 1021, 1101, 27858 - // 
Lặng ngắt (2) : Yên lặng 
không chút tiếng tăm. Vả. 
Một hơi lặng ngắt đòi tay 
giá đồng, 758; 2753 - Lặng 
ngắt như tờ, 71, 2753 : 
Im lặng vãng vẻ như trong 
đền. X. Như tờ 


LÂY (1) : Từ người này, 
chỗ này truyền sang cho 
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người khác, chỗ khác. Vd. 
Thơm lây - ⁄ Thorn lây 
(1): Nhờ thế mà cùng được 
hướng cái tiếng thơm. Vd. 
Ngâm cười chín suôi hãy 
còn thơm lay, 734. 


LẤY (42): 1.Cầmchominh, 
chiêm vào minh ; có khi 
dùng hoặc làm gì cho mình, 
vào mình (28). Vd. Giơ tay 
với lây về nhà, 295 ; 317, 
798, 965, 1098, 1209, 1222, 
1271, 1422, 1443, 1541, 
1752, 1764, 1859, 1890, 
1921, 1990, 2096, 2467, 
2546, 2557, 2562, 2631, 
2640, 2661, 2662, 3088, 
3249-2. Đem,đem mà dùng 
(11). Vd. Lây điều du học 
hỏi thuê, 277 ; Lấy lòng 
gọI chútra đây ta lòng, 388; 
955,1089,1198,1394,1798, 
2094, 2683, 3027, 3119 - 
3. Xem, xem là (3) Vd. Đừng 
lây làm chơi, 501, 932 - // 
Lấy lòng (1) : Đem lòng 
mình ra (Kiều muốn nói 
là đem lòng mình ra mà 
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ta lòng Kim Trọng). Vd. bấy 
lònggọl chút ra đây ta lòng, 
388 - Lấy câu vận mệnh, 
1798 : Đem câu vân mệnh, 
thuyết vận mệnh (để tự an 
ủi cho khuây) - Lấy điển 
du học, 277 : Đem điều 
du học làm cớ - Lãy yến 
làm anh, 955 : Đem chìm 
yến đối làm chim anh, có 
ý là lần lộn danh nghĩa. 


LÂM THANH(3) : Huyện 
thuộc tỉnh Sơn Đông, 
626, 2828, 2ã81 - Lâm 
Tri (1): Huyên thuộc tỉnh 
Sơn Đông, 920, 1278, 1600, 
1618, 1785, 1791, 2291, 
2300, 2873, 2881, 2906, 
2986. 


LẮM (3): 1. Từ xưa nghĩa 
là bùn (1). Vd. Một sân lầm 
cát đã đầy, 1429 - 2. Bị 
ngập, bị vùi đưới bùn, dướt, 
cát (2). Vd. Cát lầm ngọt 
trăng, 1950 ; 3021 - // Lầm 
cát (1) : Bùn và cát. Vd. 
Một sân lầm cát, 1429 - 


Lắãắm than (1) : Chữ Hán 
là “đồ thán", tức là bủn và 
than, chỉ cảnh vất vả khổ 
sở, như ngập vào bun, rớt 
vào lứa. Vd. Lâm than lại 
có kiếp này bằng hai, 1762 
- Cát lâm ngọc trăng : 
X. Cát - Sông nước cát 
lầm : X. Sông. 


LẮM (4): Sai trái. Vd. Lỡ 
một lâm hai, 1007 ; 2409, 
2882, 3194 - //Lầm người 
(1) : Tức là làm cho người 
ta lầm đường, ngh1a rộng 
là làm cho người ta khổ, 
theo nghĩa câu "Nho quan 
đa ngộ nhân” (cái mủ nhà 
nho làm cho người ta lầm 
nhiều) của Đô Phủ. Vd. 
Lâm người cho đến bây giờ 
mới thôi, 3194 - Lỡ một 
lầm hai : X. LZ 

LẦM RẦM (2) : Nói nho 
nhỏ ở trong miệng. Vd. 


Lầm rầm khấn vái nhỏ to, 
95; 986. 


LẤM(¡1): Vấy đất, vấy bùn; 


nghĩa bóng là ở trong cảnh 
bẩn thiu. Vd. Thân lươn 
bao quản ám đầu, 1147. 


LÃM NHẦM :X. Túm tỉm. 


LẦN LA (7) : 1. Đến gần 
dần dần, từ xa đến gần (5). 
Vd. Sớm đào tối mân lân 
la, 1289; 1574, 1769, 2696, 
2756 - 2. Từ ngày này qua 
ngày khác (2). Vd. Nhân 
từ quán khách !án !a, 287; 
Phật tiền ngày bạc lân la, 
2991 - / Lân la giãi bày, 
1574 : Từ nói xa đến nói 
gần để giãi bày, chứ không 
giải bày thăng. 

LÂN LÝ (1) : Xóm làng, 
Vd. Sinh rằng lân lý ra 
vào, 311. 


LÂN TUẤT (1) : Thương 
xót. Vd. Điếc tai lân tuấát 
phú tay tôi tàn, 592. 


LẦN (25): Lượt, lớp, tầng, 
phen (13). Vd. Mây lần cửa 
đóng then cài, 271 ; 663, 
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864,988, 1174, 1422, 1704, 
1736, 2156, 2643, 2668, 
2782, 2858 - 2. Dần dần 
theo từng cái từng cái, lần 
lượt (12). Vd. bẩn giờ, 7; 
53, 54, 123, 136, 143, 266, 
293,389, 1266, 2026, 2028 
- 3. Tách lần lưa lãm hai 
để dùng trong một từ tổ 
mới (2). Vd. Rày !ần mai 
lửa, 1494 - / Lâm đường 
(1): Đi trên con đường la, 
như lần mò từng bước mà 
đi. Vd. bán đường theo 
bóng trăng tà về tây, 2028 
- Lần giở (1) : Lần lượt 
giở từng tờ. Vd. Cáo thơm 
lần giở trước đèn, 7 - Lần 
hồi (1) : Lần lượt, hết. cái 
này đến cái khác, hết ngày 
này sang ngày khác. Vd. 
hắn lần ngày giõ đêm 
trăng ,369;1269,1789,32386 
- Lần lừa (1) : Có ý chờ 
đợi chán nản lâu ngày, hết, 
ngày này sang ngày khác. 
Vd. Lần lữa ai biết hãy còn 
hôm nay, 326 - Lần lữa 
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(1) : Trải lâu ngày, ngày 
này sang ngày khác, khác 
với lần lứa còn thêm có ý 
chờ đơi. Vd. Những là lần 
lửa năng mưa, 1077 - Lần 
thâu (1) : Thâu là suốt, 
lần thâu là suốt ngày này 
ngày khác. Vd. Lần thâu 
gió mát trăng thanh, 2165 
- Lần khân (1) : Đòi hải 
nhiều. Vd. Sợ lần khản quá 
ra sàm sỡ chăng, 458. Sự 
đòi bỏi nhiều quá thì vô 
lễ chăng ; chỉ sự đôi hồi 
được nghe đàn. So với câu 
782 Hoa tiên : Trong lời 
găn bó ra chổi lần khản. 


LAN (2) : Lừa gạt. Vd. 
Đaăanh Tần, 830 ; 1157 - / 
Đánh lận :X. Đánh - Mác 
lận : X. Mác. 


LẦN (1) : Lộn đi lộn lại, 
tráo trở với nhau. Vd. Cũng 
đừng trách !ấntrời gần trời 
xa, 3250. 


LÀNG LÂNG (1) : Hinh 


dung tình trạng sạch sẽ, 
trong sạch, không vướng 
chú£bơm nào. Vd. Tức khiên 
đã rửa lâng lảng sach rồi, 
2688. 


LẤP (1) : Để đất cho băng, 
cho kín cái lô, cái gì có 
bình như cái lỗ, chôn vùi 
đi. Có khi nói là rấp. Vả. 
Bể trâm luân lấp cho bằng 
mới thôi, 1104. 


LẠP (3) : Chữ Hán nghĩa 
là đứng, là dựng. Vd. Lập 
một. đàn tràng, 2968; 3056, 
3227 - /⁄/ Lập nghiêm (1): 
Định thái độ nghiêm khắc. 
Vd. Lập nghiêm trước đã 
ra uy nặng lời, 1410. 


LẬP LOE (1) : Hình dung 
hoa lựu bắt đầu nở, chỗ 
thì hoa nở đổ choé, chỗ 
thì còn nụ, như ngọn lửa 
khi loè khi tắt (1). Vd. Đâu 
tường lửa lựu áp loè đâm 
bông, 1308. 


LÂU (6) : Trải nhiều thì 


giờ. Vd. Hoa rằng bà đứng 
đã lâu, 1995 ; 2018, 2535, 
2648, 2723, 3040 - / Lâu 
nay (1) : Từ lâu đấn nay 
Vd. Khát khao đã thoả tâm 
lòng !âu nay, 3040 - Bây 
lâu : X. Báy - Bao lâu : 
X. Hao - Giờ lâu : X. Giờ 
- Mấy lâu : X. Máy. 


LÂU ĐÀI (1) : Nhà lầu và 
đền đài, nói chung nhà cửa 
to đẹp. Vd. Cửa nhà đâu 
mất, lâu đài nào đây, 1716. 


LẦU (13) : Do chữ Hán Jâu 
là nhà gác. Vd. Chàng về 
viện sách thiếp rời lẩu 
trang, 362 ; 573, 630, 867, 
1033, 1058, 1117, 1568, 
1671, 1772, 2002, 2171, 
2749 - // Lâu hồng (2) : 
Chữ Hán là "hồng lâu", chỗ 
phu nử sang trọng ở, ý nói 
tôn. Vd. Sinh đà về đến 
lầu hồng xuống yên, 1568; 
2177 - Lầu không(1): Nhà 
không có người ở. Vd. Xập 
xè én liệng lầu khảng, 2749 
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- Lầu mai (1) : Lâu canh 
về lúc buổi sương, 867 - 
Lâu Ngưng Bích (1) : Tên 
của cái lầu, có nghĩa là chô 
tụ họp màu xanh biếc của 
câycối. Vd. Trước láuNgưng 
Bích khoá xuân, 1033- Lầu 
thơ (1): Chỗ lầu ngâm thơ. 
Vd. Bước vào chôn củ lầu 
thơ, 1671 - Lầu trang (4) 
: Lầu người phụ nữ ngồi 
trang điểm, chỉ chỗ người 
phụ nử sang trọng ở. Vd, 
Chàng về viện sách thiếp 
rời jẩu trang, 362 ; 573, 
630, 1772 - Lầu xanh (9): 
Chử Hán là "thanh lâu”, 
có nhiều nghĩa : chô người 
hiển quý ở ; chỗ phụ nữ 
ở ; nhà đi. Hiện nay chỉ 
cái nghĩa thứ ba là thông 
dụng. Vd. Lẩu xanh có mụ 
Tu Ba,809;951,1159 1227, 
1356, 1392, 1420, 2148. X. 
Thanh lâu - Cách lầu : 
Vd. Cách lầu nghe có tiếng 
đâu hoa vần (theo Liễu văn, 
TVK BK chép là cách 
tưởng), 1058. 


0Ô 


LÊ (5) : Lê phải, lý lẽ, đạo 
lý. Vd. Lahằng, 1287;1317, 
1379, 1738, 3114 - / Lẽ 
hăng (1) : Lẽ thường. Vd. 
Lạ gì thanh khí lẻ hãng, 
1287 - Có lê :X. Có - Khôn 
lẽ : X. Khóôn. 


LEN (1) : Chen, lách mình 
vào. Vd. Rêu trùm kẽ ngạch 
cô len mái nhà, 3230. 


LEN (5ð) : Đi giấu không 
cho người ta biết. Cũng nói 
là !án. Vd. Băng mình ?en 
trước đài trang tự tình, 536; 
1094, 1109, 1117, 1541 - 
// Lên bước (2) : Tức là 
đi giấu. Vd. Thừa cơ lén 
bước ra đị, 1109, 1117. 


LEO (2): Dây buộc để điều 
khiển cánh buồm. Vd. Sửa 
sang buồm gió lẻo mây, 
1623 ; 1709 - // Lèo thăng 
(1): Dây lèo kéo căng thăng, 
chư không chủng, tức buồm 
căng rộng. Vd. Buôm cao 
lào thăng, 1709. 


LEO ĐEO : X. Bụ/ hồng 
dứt néo. 


LÊ (3) : Cây lê. Vd. Cành 
lê Lrắng điển một vải bông 
hoa, 42 ; 226, 438 - // Hoa 
lê : X. Hoa. 


LẺ (1) : Do chữ Hán !é, 
thành lệ, thành quen. Vd. 
Quanh năm buôn phẩn bán 
hương đã lề, 814. 


LẺ (6) : Chữ Hán nghĩa 
là nước mắt. Vd. Lệ hoa 
mấy hàng, 634 ; 696, 712, 
782, 909, 2825 - // Lệ hoa 
(1) : Nước mát của Thuý 
Kiều, từ hoa dùng có ý chỉ 
người đẹp, để xứng với từ 
thêm hoa ở vẽ trên. Vd. 
Thêm hoa một bước lệ hoa 
mây hàng, 634 - Mài lệ: 
X. Mài - Lệ ro1 thấm đá, 
782: Hình dung khóc nhiều 
đến nỗi nước mắt rơi xuống 
ướt cả đá ở thêm, 


LỄ (16): 1. Nghi thức, phép 
tác phải tuân theo trong 


sư giao tiếp với người trên, 
với xã hội, với quỷ thần 
(8). Vd. Lá là tảo mộ, hội 
là đapthanh,44; 445, 1669, 
2134, 2823, 2967, 3134 - 
2. Làm lê (1). Vd. Lá xong 
hương hoả gia đường, 949 
- 3. Tiên bạc, phẩm vật tặng 
biếu người trên hay cúng 
quý thần (7). Vd. Biện dâng 
một !é xa đưa tấc thanh, 
374;692, 1465, 1918,2347, 
2459, 2474 - // Lễ công 
(1) : Đồ lễ do quan săm 
sửa (để quan phủ đứng làm 
lê cho Thúc Sinh cưới Thuý 
Kiều). Vd. Kíp truyền sắm 
sửa lễ công, 1465 - Lễ nghĩ 
(1) : Lễ thức và nghị vệ. 
Vd. Lễnghigìàn trước,2510 
- Lễ tâm (1) : Ÿ nói cái 
lễ do lòng thành. Dân đem 
lễ cho quan thường nói 
"thành tâm hay ˆvithành”. 
Vd. bá tầm đã đặt tụng 
kỳ cũng xong, 692 - Lễ 
thường (3) : 1. Lấ theo lệ 
thường (2). Vd, Thần hôn 
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chăm chút )ê thường, 2823; 
29667 - 2. Lê tầm thường, 
lễ mọn (1). Vd. Nghìn vàng 
gọi chút lê thường, 2347 
- Lễ vật (1) : Vật để lễ 
cúng. Vd. Sắm sanh lê vật, 
1687 - Lễ đà đủ lễ, 3134: 
Về lễ thì đã làm đủ lê rồi 
- Lễ tiên binh hậu, 2508: 
Câu chữ Hán, nghĩa là lễ 
đt trước mà bình kéo tiếp 
sau, đó là kế đánh lừa của 
Hồ Tôn Hiến để đánh úp 
Tư Hải - Lễ tơ hồng (1) 
: Lê cúng thần hôn nhân 
lây chỉ hồng hay tơ hồng 
buộc chân hai người với 
nhau. X,. Chỉ hồng. Vả. 
Trong màn làm lê tơ hồng 
kết duyên, 2134 - Lễ là 
tảo mộ, hội là đạp thanh, 
44: Trong tiết thanh minh, 
có lê Tảo mộ là dãy mả 
và hội Đạp thanh là nhân 
đi thăm mộ người ta đì chơi 
ngoài nội mà đạp xéo cỏ 
xanh, tức là chơixuân( Liêu 
văn, TVEvànhlềubảnNâm 
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khác chép gọi là đạp thanh. 
BK phiên hội là đúng hơn. 
Xem bút pháp Nguyễn Du 
thường đối rất chặt, phải 
hội là đối với lễ là mới xứng. 
Sở đi chép gọi là do chứ 
hộ? lận thành). 


LÊN (29) : 1. Từ dưới tới 
trên, từ thấp tới cao (11). 
Vd. Lén ngựa, 168 ; 950, 
1132, 1519, 1711, 1951, 
2064, 2138, 2216, 2267, 
2342 - 2. Phát ra (4). Vd. 
Lân tiếng, 304; 1171,2771, 
3007 - 3. Hiện ra, mọc ra 
(1). Vd. Trăng lân, 3224 - 
4. Hinh dung cái ø1 tự đưới 
tới trên, tự không mà có 
(13). Vd. Gò đống kéo lân, 
49 ; 724, 892, 962, 1409, 
1550, 1647, 1718, 2002, 
2156, 2886, 2975, 3062 - 
// Lên tiếng (4) : Cât tiêng 
lên. Vd. Cách tường lên 
tiếng,304;1171,2771,3007 
- Lên thác xuống ghẻnh, 
1951 : Chỉ tình hình nguy 


hiểm như đi thuyền lên 
thác hay xuống ghênh. 


LÊNH ĐNH (3) : Hình 
dung vật trôi nôi trên trrặC 
nước ; xiêu giạt. Vd. Lánh 
đênh đâu nửa cũng là lênh 
đênh, 2020 ; 2607. 


LỆNH (5) : Điều truyền 
báo của người trên. Vd. Vội 
vàng xuống lệnh ra uy, 
1561 ; 2298, 238/7, 259/7, 
2962 - // Lệnh chỉ (L) : 
Lệnh của vua. Vd. Rằng 
vâng lệnh chỉ rước chầu 
vu quy, 2264 (Từ Hải bấy 
giờ cát cứ, lập triều đình 
riêng, cho nên ở đây dùng 
lệnh ch - Lệnh tiễn (2) 
: Cái tên củaông tướng dùng 
để phát hiệu lệnh. Vd. Lại 
sat lệnh tiến truyền qua, 
2303 ; 230G. 


LA (6) : Rời ra, chia rẽ. 
Vqd. La cửa la nhà, 1142; 
1325, 2242, 2886, 2995 - 
// Lìa cửa liìa nhà, 1142: 


Xa lia nha cứa, quê nhà 
- Dấu lia ngó ý - X. Dầu. 


LIẾC(2):Đưanghiêng mắt 
mìànhìn. Vd. Trộm zếcdung 
quang, 409 ; Hai bên cùng 
hiêc ha1 lòng cùng ưa, 2178. 


LIÊN(11):1. Nối với nhau, 
luôn một mạch, không dứt, 
không hở, không rời (4). Vd. 
Liên tay ngắm nghía, 299; 
Chắp cánh liên cành, 515; 
1899, 3248 - 2. Tức thì (2). 
Vd. Nhắp đi thoát thấy 
từng liên chiêm bao, 230; 
894,1719,2040,2093,2536, 
3002 -//Liên tay (2): Luôn 
tay lúc ấy. Vd. Liên tay 
ngắm nghía biếng năm, 
299; Liền tay trao lại Thúc 
Sinh, 1899 - Cho liền : X. 
Cho - Chắp cánh liên 
cành: ÄX. Chảp. 


LIỆNG (1) : Chim bay mà 
không võ cánh. Vd. Xập xè 
ên liệng lầu không, 2749, 


LIÊU DƯƠNG(2): Huyện 
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thuộc đất tỉnh Liêu Ninh 
ngày nay, 533, 2742. 


LIÊU(20):Khôngsợ,không 
thiết, không tiếc, không kể, 
không sợ chết ; hy sinh. 
Vd. Trần trần một phận 
ấp cây đã liêu, 328 ; 344, 
422, 666, 677, 842, 983, 
1115, 1204, 1366, 1636, 
1766, 1961, 2164, 2517, 
2632, 2560, 2894, 3169 - 
/⁄ Liêu công (1) : Không 
sợ mất công. Vd. Liều công 
raất một buổi quy, 842 - 
Liều mình (1) : Không tiếc 
tính mệnh. Vd. Liêu mình 
thế ây phải lừa thế kia, 
2894-Liềuthân(1): Không 
tiếc thân mình. Vd. Liều 
thân thì cũng phải liều thế 
thôi, 1204 - Đánh liều : 
X. Đánh - Nát ngọc liều 
hoa : X. Nát, 


LIÊU (19) : Tính toán, trù 
tính, định bung, tìm cách. 
Vd. Liêubài môimanh,342; 
620, 802, 1166, 1491, 1510, 
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1546, 1556, 1598, 1965, 
1971, 1985, 2079, 2108, 
2169, 2480, 2996, 3076 - 
/⁄/ Liệu bài (2) : Tính kết. 
Vd. Cho đành rồi sẽ liệu 
bài môi manh, 342 : Liệu 
bài rrở cửa cho ra, 1964 
- Liệu chưng (I) : Tính 
xem chừng như. Vd. Thăm 
tìm luỡng những liêu chừng 
nướcmày,2996.Tĩnhchừng 
củng nhưrnước với mây, khó 
gặp nhau - Liệu những 
tư nhà, 2160 : Tính liệu 
ngay từ lúc ở nhà ra đi 
(Có người cho răng nên 
phiên chử Liện]à liều, 
thế cũng có nghĩa) - Liệu 
với thân (1) : Tính liêu 
với thân, ý nói sẽ tr sát. 
Vd. Dao này sẽ hêu với thân 
sau này, 802. 


LIÊU (15) : 1. Cây liễu, 
cành mềm, lá xanh tươi (7). 
Vd. Liêu hờn kém xanh, 
26 ; 170, 240, 572, 1502, 
2234, 3171 -2. Tỷ dụ người 
phụ nứ yếu đuối (4). Vả. 


Yếu iêuthơ đào, 897; 1136, 
1261, 1428 - 3. Dùng chung 
với từ hoa thì chi tình yêu 
hay sự ăn chơi đâm dục 
(4). Vd. Năng lòng xót liễu 
vì hoa, 335 ; Liều ép hoa 
nài, 521 ; 1211, 1355 - / 
Liêu bồ (2) : Cây liễu và 
cây bồ. X. Bổ. Cãy liêu mềm 
và cây bồ yếu, người ta 
thường dùng để tỷ du người 
đàn bà yếu đuối. Vd. Hãy 
xin hết kiếp liễu bổ, 999, 
1752 - Bồ liễu : Như /iễu 
bồ - Tơ liễu : X. Tơ- Liễu 
chán hoa chê, 1211 ; Tức 
là chán chê, tách ra dùng 
với hai từ lzấu và hoa thành 
từ tổ gồm hai vế đối nhau. 
Chỉ việc dâm dục chán chê, 
lu bù bừa bãi - Liễu 
Chương đài, 1261 ; Sách 
Di văn lục chép rằng : Hàn 
Hủ đời Đường lấy người 
kỹ nữ là Liễu thị, đi làm 
quan xa, để ở lại tại đường 
Chương Đài ở Trường An, 
có bài thi gửi về có câu 


“Chương Đài liêu, Chương 
Đài liêu, Tích nhật thanh 
thanh kim tại phú", nghĩa 
là : Liêu Chương Đài, liễu 
Chương Đài, Ngày nọ xanh 
xanh nay còn không ? Cuối 
đời Thiên Báo, Liễu thị bị 
tướng Phiên cướp mất. Sau 
Hốt Tuân cướp lại được, 
trả lại cho Hàn Hủ - Liêu 
ép hoa nài, 521 : Tức là 
ép liêu nài hoa, tức ép nài 
điều đâm dục - Liêu hờn 
kém xanh, 26 : Cây liễu 
hờn giận là không xanh 
băng lông mày của Thuý 
Kiều.X. Hoaghen đua thăm 
- Liễu ngõ hoa tưởng, 
1355: Liễu ở ngồ, hoa ở 
tường, ai củng vin hái được, 
chỉ gái lầu xanh - Liễu tan 
tác mày, 1428 : Tức là mày 
liều tan tác, chỉ người con 
gái nhăn mày nhãn mặt. 


LINH ĐINH (I1) : Chỉ vẻ 
bày biện trang hoàng, long 
trọng. Vd. Một nhà dọn dẹp 
nh định, 2129. 
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LINH SÀNG (1) : Giường 
thờ. Vd. Hinh sàng bài vị 
thờnàngởtrên, 1674- Lình 
vị (1) : Bài vị để thờ, thần 
chủ. Vả. Trông lên linh vị 
chư bài, 2975. 


LINH : X_ Lánh. 


LĨNH (3) : Nhận lấy, vâng 
theo. Vd. Vâng lĩnh ý cao, 
495 ; 1773, 1779 - /⁄/ Lĩnh 
ý (1) : Vâng theo ý (đối 
với người trên, hoặc có ý 
kính trọng). Vd. Kiều vâng 
lĩnh ý đề bài, 205 - Lĩnh 
lời (2) : Vâng lời. Vd. Lĩnh 
lởi nàng mới theo sang, 
17738 ; 177/9. 


LÝ (1) : Lẽ, đạo lý. Vd. 
Ngoài thì là ?ý song trong 
là tình, 1462. 


LO (3) : 1. Áy náy không 
yên lòng (2). Vd. Lo gì việc 
ấy mà lo, 1ð47 - 2. Tính 
liệu (1). Vd. Tính quấn io 
quanh, 681 - / Lo âu (1): 
Lo lắng e ngại. Vd. Thân 
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ta ta phải io áu, 2015 - bo 
lường (1) : Lo toan, lo ngai 
vàtinhtoán.Vd.GiácĐuyên 
thực ý !o lưỡng, 2067 - Lo 
sơ (1) : Lo lãng mà sợ tai 
nạn. Vd. Xuân huyên ïo sợ 
xiết bao, 2837 - Tính quần 
lo quanh : X. Tính. 


LÒ (2) : Cái đồ dùng để 
đốt than, đốt hương. Vd, 
Lò đào thêm hương, 446; 
Đốt ?ò hương ấy, 742 - // 
Lò đào thèm hương, 446: 
TVK, Quan văn, Phúc văn 
chép song đảo là cái lò 
hương hình hai quả đào 
ghép với nhau ; Quảng tập 
không rõ căn cứ vào đâu 
mà chép là lỏ đào ( do chữ 
đào lô ) là cái lò hương hình 
quá đào ; thấy từ ấy thuận 
nghĩa hơm, chúng tôi cũng 
ghi : Đài sen nối sáp lò 
đào thêm hương). 

LỌ (5): 1. Huống chi, nữa 


là (1). Vd. Dẫu rằng đá cũng 
nát gan io người, ð94 - 2, 


Cần chỉ (4). Vd. Khi thân 
thăng lọ là cầu mới thân, 
2206 ; 2432, 3160, 3178 - 
// Lọ là (2) : Cần chỉ phải 
là. Vd. họ là thâm ta với 
.là tr ân, 2432 : Lọ là chăn 
gối mới ra sắt cầm, 3178. 


LOA : X. Chiêng. 


LOÀ (4) : Mờ, không rõ, 
nhìn không rõ. Vd. Án ngờ 
loà ngãy, 590 ; 1507, 1807, 
2708 - // Dã loả yếm 
thắm:X. Dấ- Nắng quáng 
đến loà : X. Nắng. 


LOÀI (1) : Do chứ Hán 
"loại" nghĩa là giông, thứ. 
Vq, Những loài giá áo túi 
cơm sá gì, 2446 - // Lạc 
loài : X. Lạc. 


LOAN (5) : 1. Chim loan, 
tức chìm phượng mái (4). 
Vd. Trướng loan, 223 ; 354, 
726, 2582 - 2. Tách từ tổ 
loan phượng làm hai mà 
dùng vào từ mới (1). Vd. 
Phượng cha oan chung, 89 


-//Loan phòng (1): Phòng 
của vợ chồng (loan phượng 
là chỉ vợ chồng tốt đôi). 
Vd. Người vào chung gối 
loan phòng, 1871 - Dây 
loan :X. Dáy - Keo loan: 
X. Keo - Màn loan : X. 
Man - Phim loan :X. Phím 
- Trướng loan : X. Trướng 
-Phượngchaloanchung: 
X. Phượng. 


LOẠN QUẦN (1) : Quân 
lính rối loạn. Vd. Loạn quân 
vừa dắt tay nàng đến nơi, 
2526 - Loạn ly (1) : Vì loạn 
lạc mà phải lưu ly. Vd. Gặp 
lúc /oạn }y, 2917. 


LOI THOI (1) : Lơ thơ, 
vẻ tiêu điều. Vd. Loi thơi 
bờ liễu mấy cành Dương 
quan, 1502. 


LÒN : Nh. Luồn. 


LỌN (1) : Tức là trọn. Vd. 
Lầnlần tháng lọnngày qua, 
1789 (các bàn Nồm chép 

phải phiên là iọn, 
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củng có thê phiên là trọn. 
TVK phiên là lựn). 


LONG ĐONG (1) : Vất 
vả. Vd. Đã sinh ra số long 
đong, 797. 


LONG LANH (1) : Hình 
dung nước trong, hay mặt 
gương trong phản chiếu 
ánh sáng khiến ta thấy lấp 
lánh. Vd. hong lanh đây 
nước 1n trời, 1608. Tả vẻ 
nước mùa thu trong trẻo, 
1n rõ cả màu xanh cúa trời. 


LÒNG(162): 1. Ruột,bụng, 
chỉ sự sinh đẻ (2). Vd. Rốt 
lòng, 13 ; Đầu lòng, 1B - 
2. Ruột, bụng da, tâm tình, 
tình ý,ý nguyện, ýchí (160). 
Vd. Những điều trông thây 
mà đau đớn lòng, 4 ; hbòng 
đâu sẵn mối thương tâm, 
81;129, 130, 131, 160, 183, 
187,246,252,304,308,310, 
314,334,424, 466,470,492, 
516,542,546,552,617,621, 
642,664,675 690,698,719, 
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722,738, 781,788, 794,876, 
880, 895, 9189, 1028, 1032, 
1038, 1056, 1070, 1076, 
1122, 1129, 1138, 1148, 
1209, 1251, 1286, 1819, 
1333, 1338, 1342, 1854, 
1962, 1390, 1432, 1438, 
1496, 1538, 1553, 1558, 
1567, 1572, 1640, 1760, 
1/780, 1784, 1832, 1854, 
1867, 1870, 1911, 1932, 
1968, 2040, 2075, 2110, 
2120, 2123, 2133, 2176, 
2178, 2214, 2218, 2227, 
2238, 2242, 2245, 2278, 
2282, 2330, 2332, 2339, 
4238, 2369, 25371, 2377, 
2379, 2420, 2436, 2546, 
2548, 2558, 2630, 2634, 
2656, 2695, 2713, 2716, 
2734, 2790, 2816, 2824, 
2832, 2855, 2928, 2932, 
3032, 3038, 3040, 3045, 
3050, 3057, 3084, 3092, 
3148, 3149, 3182, 3196, 
3209, 3251 - /⁄ Lòng lòng 
(1) : Tất. cả mọi lòng, mọi 
người. VÏd. Lòng lòng củng 


giận người người chấp uy, 
2308 - Lòng Phiếu mâu 
(1) Long g1úp người trong 
lúc hàn vị, hoạn nạn. Vả. 
Mà ?ờng Phiếu mẫu mấy 
vàng cho cân, 2348. Hàn 
Tín là công thần cúa nhà 
Hán, lúc còn hản vị, đi câu 
ở dưới thành, một hôm đói, 
gặp một bà giả giặt quần 
áo (phiếu mẫu) thương hại 
cho ăn một bứa cơm, sau 
Han Tin phú quy, tạ ơn 
mộtnghìnvàng.Từđóngười 
ta dùng từ Phiếu mâu để 
tì dụ người cứu giúp trong 
lúc lâm nguy - Lòng quê 
(1): Lòng thơ dại (quê mùa 
vung dại). X. Quê. Vd. hàng 
quê ổì một bước đường một 
đau, 1122. Nh. Nôi quê - 
Lòng son (1) : Lòng chân 
thành. Vd. Như bào lòng 
son, 2832 - Lòng tơ (2): 
Lòng có mối tình vướng vít 
nên gọi là lòng tơ. Vd. Dâu 
thay mái tóc dám đời lòng 
tơ, 552 ; 675 - Lòng thơ 


(1) : Hứng thơ. Vd. hỏng 
thơ lai láng bồi hồi, 131 
- Lòng xuân (1): Tình yêu. 
Vd. hong xuân phơi phới 
chén xuân tâng tàng, 424 
- Cam lòng :X. Cam - Cầm 
lòng :X. Cầm - Cạn lòng: 
X. Cạn - Đành lòng : X. 
Cạn - Đành lòng :X. Đanh 
- Động lòng : X. Động - 
Khó lòng : X. Khó - Làm 
lòng :X. ham - Lửa lòng: 
X. Lửa - Một lòng :X. Một 
- Năng lòng : X. Năng - 
Nôi lòng : X. Nỗi - Ơn 
lòng : X. Ơn - Sư lòng: 
X. Sự- Tấm lòng :X. Tâm 
- Tắc lòng : X. Tác - Lòng 
bốn phương (1) : Cái chí 
vùng vây bốn phương, vùng 
vây giang hồ. Chữ Hán là 
"tứ phương chi chí. Vd. 
Trượng phu thoắt đã động 
lòng bốn phương, 2214 - 
Lòng đã giãi lòng, 2133: 
Lòng đã giải bày với nhau, 
chỉ sự thê nguyền - Lòng 
đương thốn thức đầy, 
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719 : Câu đạt ngược, tức 
là lòng đương đầy nỗi thốn 
thức, nỗi băn khoăn ( TVK, 
Quan văn, Phúc văn chếp 
như thể, Quảng tập chép 
là lòng rộn rã lắm thay. 
Liêu văn và BK chép lòng 
rộn rã thức đây) - Lòng 
lại đốilòngmàchơi 1028: 
Ý nói là lấy lòng thành thực 
mà nói với nhau chứ có đâu 
lòng mình lại dối lòng người 
- Lòng này đê ai, 2716 
: Lòng này (chỉ lòng Thuý 
Kiều) đã có mấy người được 
như thế đâu - Lòng ngao 
ngán lòng, 252 : Theo ngữ 
pháp đặc biệt, không phải 
là lòng ngao ngán với lòng, 
. ch1là ngao ngán lòng, thêm 
từ lỏng ở trên làm cho cái 
ý ấy thiết tha hơn. X. Mặt 
mơ tưởng mặt - Lòng 
những giận lòng, 1567 : 
Lòng giận riêng trong lòng, 
không lộ ra ngoài. 


LỎNG (1) : Thả rộng ra. 
Vd. bỏng buông - // Lỏóng 
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buông tay khấu, 136: Thả 
lỏng dây cương ngựa, chị 
dong ngựa đi ung dung, tư 
tháingười phong lưu đichơi 
xuân. X. Khân. 


LÓT (2): 1. Đặt cái gì xuống 
dưới hay ở giữa (1). Vd. 
Đồihoa}ótxuốngchiếunăằm, 
937 - 2. Đem của đút cho 
quan để cho êm việc (]). 
Vd. Lát đó luổn đây - // 
Lót đó luồn đây, 611 : 
Đút của để lót ở chỗ này 
nhờ giúp đỡ, luồn lọt vào 
chỗ kia để kêu xin. 


LỌT (5) : Qua được, vào 
được lô hồng ; thấu suốt. 
Vd. Tiếng Kiều nghe lọt 
bên kia, 307 ; Ngọn đèn 
trông lọo£ trướng huỳnh 
hắt hiíu, 434 ; 1637, 2572, 
3205 - / Lọt tai (2) : Nghe 
vào tai. Vd. Lọt tai Hồ 
củng nhăn mày rơi châu, 
2572 ; 3205. 


LỘC (2) : 1. Lương bổng 
của Nhà nước cấp cho quan 


lại (1). Vd. Lộc trọng quyền 
cao, 2497 - 2. Lá hay lá 
non của cây (1). Vd. Đô 
lộc rung cây, 121 (Ngày 
xuân có tục lền chùa hái 
lộc, chỉ lộc cúa Phật cho; 
vị người ta thường hái lá 
cây non cho nền lóc chuyển 
thành nghĩa là lá cây non, 
chuyểnnữamàthànhnghĩa 
là lá cây) - ⁄ Đổ lộc (1): 
Rụng lá. Vd. Ào ào đổ lóc 
rung cây, 121 - Phúc lộc: 
X. Phúc- Lộc trọng quyền 
cao, 2497 : Làm quan cao, 
ăn lộc nhiều, có quyền lớn. 


LÔI ĐĨNH (1) : Sấm sét, 
tỷ dụ cơn giận dư. Vd. Yêu 
thơ vâng chịu trước sân lô; 
đình, 1424. 


LỐI (11) : 1. Đường đi, nẻo 
đi (10). Vd. Đào nguyên lạc 
lối đầu rà đến đây, 192; 
392, 432, 846, 1121, 1126, 
2082, 2498, 2665, 2752 - 
2. Đường lối, thói quen (1). 
Vd. Lầu xanh quen Íối xưa 


nay, 981 - / Lạc lỗi : X. 
Lạc - Quen lồi : X. Quen 
-Đường đilốivê:X. Đường. 


LỘI (1): ĐI vượt qua nước. 
Vd. Mấy sông cũng lôi mấy 
ngàn củng qua, 2940. 


LỖI (4): Sai lâm ; làm sai, 
làm trái. Vd. Lỗi thể, 702; 
767, 2778, 2933 - // Lãi tóc 
tơ (1): Sai trái đối với sự 
kết. tóc xe tơ, tức việc kết 
hôn. Vd. Một lời đã !ði tóc 
tơ với chàng, 2778. 


LỘN (2) : 1. Lẫn cái này 
thành cái khác, lân nhau 
(1). Vd. Dải là hương lộn, 
454, chỉ hương ở đải là của 
hai người lân lộn với nhau 
- 2, Trở lại (1). Vd. Lộn 
chỗng - // Lôn chồng (1): 
Bỏ chồng mà trở về nhà 
mình. Vd. Chẳng phường 
trốn chúa thì quân lộn 
chồng, 1730 - Lộn sòng 
(1): Đánh tráo để lừa người 
ta. Củng nói là lận sông. 
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Vd. Đem vào để đó lộn sòng 
ai hay, 1650. 


LÔNG MÀY (1) : Vả. Trên 
treo một tượng trắng đổi 
lông mày, 930. 


LỒNG (7) : 1. Đô để nhốt 
loài chìm (3). Vd. Tháo cúi 
số lồng, 1072 ; 2150, 2184 
- 2. Hình dung sự úp 
xuống như cái lồng (2). Vd. 
Cây lồng bóng sân, 174 ; 
Mây lầng trước sân, 2736 
- 3. Chỉ màu sắc rực rỡ 
lên (so với từ ngựa lồng) 
(1). Vd. Càng xôi vẻ ngọc 
càng lồng thàu sen, 1384 
- 4. Cho vào trong, xỏ vào 
trong, luồn vào trong, như 
bỏ vào trong lồng (1). Vd. 
Dài là hương lộnbình gương 
bóng lông, 454. 


LỒNG LỘNG (1) : Hình 
dung cao ngất. Vd. Lồng 
lộng trời cao, 2381 -//Lồng 
lộng trời cao, 2381 : Vôn 
chữ Hán là "Thiên võng 
khôi khôi", nghĩa là lưới 
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trời lồng lộng, tác giả diên 
lại là lầng lộng trời cao, 
ý là trời cao lồng lộng như 
thế nên đạo trời không bỏ 
sốt cái Ø1. 


LỘT (1) : Bóc tuột ra, bóe 
trần ra. Vd. Cối xiêm lột 
áo chán chường, 985. 


LƠ LÁO (1) : Hình dung 
thái độ của người lạc lõng, 
bỡ ngờ. Vd. Hàng thần l2 
láophânmìnhra đâu, 2466. 


LƠ THƠ (1) : Thưa thớt, 
không rậm. Vd. Lơ thơ tơ 
liêu buông mành, 269. 


LỜ (1) : Mờ không rõ. Vd. 
Gương lờ nước thuỷ mai 
gầy vóc sương, 1430 - // Lờ 
mờ (1) : Không rõ nét. Vd. 
Dấu xe ngựa đã rêu lờ mờ 
xanh, 72. 


LỠ (6) : Sai, chệch, không 
ăn khớp, không kịp. Vảd. 
Lỡmộtlầm hai, 1007; 1009, 
1460, 2159, 2345, 3166 - 


/1Lbước(1): Bước không 
đúngchồmàsẩychân,hoãc 
đi vào nơi không đúng. Vd. 
Nhớ khi !ở bước sẩy vời, 
2345 - Lỡ chân (1) : Nh. 
Lỡ bước. Vd. Lỡ chân trót 
đã vào đây, 1009 - Lỡ làng 
(4): Không ăn khớp, không 
đúng nhịp, không đúng 
điệu; không gặp thời ; rủi 
ro. Đã đành nước chảy hoa 
trôi lở làng, 754 ; 879, 885, 
1881 - Lỡ nhịp (1) : Chỉ 
hát hay đánh đàn không 
ăn nhịp với nhau. Vd. Làm 
chì /ở nhịp cho đàn ngang 
cung, 1460 - Lỡ một lầm 
hai, 1007 : Một là lỡ hai 
là lãm. 


LƠI LÀ (1) : Tức là lả lơi, 
suông sã. Vd. Trước xe lơi 
lä han chào, 925 - Lá lơi: 
X. hả. 


LỜI (167) : 1. Lời nói, lời 
văn, lời thơ, lời thể (163). 
Vd. Một ?ời là một văn vào 
khó nghe, 112 ; 119, 130, 


198,237, 347,352,353,359, 
394,396,402, 414,450,460, 
495,502,603,649,653,665, 
668,683,698,723,732,745, 
T47,757,764,771,891,903, 
916, 926, 940, 960, 1004, 
1017, 1023, 1029, 1031, 
1074, 1079, 1084, 1113, 
1139, 1149, 1156, 1166, 
1167, 1176, 1182, 1185, 
1217, 1259, 1328, 1368, 
1393, 1403, 1434, 1438, 
1445, 1564, 1569, 1582, 
1586, 1589, 1590, 1601, 
1632, 1640, 1699, 1700, 
1750, 1770, 1773, 1779, 
1821, 1827, 1837, 1852, 
1878, 1887, 1905, 1936, 
1948, 1956, 1974, 1978, 
1985, 1998, 2094, 2112, 
2124, 2127, 2132, 2185, 
2191, 2199, 2203, 2207, 
2229, 2955, 2276, 2301, 
2374, 2398, 2414, 2416, 
2474, 2499, 2503, 2530, 
2534, 2544, 2551, 2597, 
2621, 2686, 2693, 2706, 
2778, 2783, 2784, 2789, 
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2819, 
3064, 
3084, 3085, 3088, 3129, 
3165, 3174, 3179, 8183, 
3196, 3227, 3253 - 2. Lời 
người ta thường nói (2). Vd. 
Lời tăng bạc mệnh củng 
là lời chung, 84 - 3. Chuyện 
(2). Vd. Hư khóng đặt để 
nên /ởi, 2091 ; 3118 - // Lời 
chung (1) : Lời nói có ý 
ngh1a chung cho mọi người, 
chứ không phải chỉ đúng 
cho riêng ai. Vd. Lời rằng 
bạc mệnh củng là lởi chung, 
84 - Lời non nước (1) : 
Lời thề giữ mối tình vững 
như non dải như nước 
(sông). Nh. Lời non sông. 
Vd. Nào lời non nước. Vd. 
Thây trăng mà theẹn những 
lờinon sông,916- Lời nước 
non (1) : Nh. Lời non nước. 
Vd. Xót tình máu mủ thay 
lời nước non, 723 - Lời 
nguyên(1): LUờithềnguyền 
với nhau. Vd. Còn vấng 
trăng bạc còn lời nguyền 


2880, 
3074, 


3028, 
3077, 


3057, 
3079, 
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xưa, 3074 - Lời phương 
tiện (1) : Lời tiện lợi, lợi 
¡ch, lời hơn lẻ hiệt. Vd, Đem 
lời phương tiện mở đường 
hiếu sinh, 1750 - Lời quê 
(1): Lời quê mùa, nóm na. 
Vd. Lời qué chắp nhặt dồng 
dài, 3253 - Lời sắt đanh 
(1) : Lời rắn rồi như sắt 
với đinh. Vảd. Tai còn đồng 
vọng mây lờisắtđanh, 1074 
- Lời sắt son (1) : Lời thề 
giữ lòng bền như sắt, thắm 
như son. Vd. Nào lời non 
nước nào lời sắt son, 1632 
- Lớởi tan hợp (I1) : Lời 
nói về cuộc tan hợp, về nỗi 
cách biệt và sum vầy. Vd. 
Lời tan hợp nỗi hàn huyện, 
1569 - Lời tử sinh (I) : 
Lời thê sống chết có nhau. 
Vd. Tử sinh phải giữ lấy 
lời tử sinh, 3088 - Lời thê 
(1) : Lời thể ước với nhau. 
Vd. Hồn còn mang năng 
lời thề, 745 - Lời thị phi 
(1): Lời phải trái, lời khen 
chê. Vd. Hết lời khinh trọng 


hết lời thị phi, 1878 - Lời 
vàng (1) : Lời quý trọng. 
Vd. bởi vàng vâng lĩnh ý 
cao, 485 - Lời xưa (]) : 
Lời thể xưa kia. Vd. Lời 
xưa đã lỗi muôn vàn, 2933 
- Ăn lởi : X. Ăn - Cạn lời: 
X. Cạn - Vâng lời :X. Vâng 
- Lời lời châu ngọc, 1316: 
Lười nào cũng như châu như 
ngọc - Lời nói như ru, 
347 : Lời nói êm dịu như 
lời ru - Cách mặt khuât 
lời :X. Cách - Nồi lời nước 
non : X. Nói. 


LỜI (3) : Lãi. Vd. Cũng 
đà vừa vôn còn sau thì lời, 
830 ; Đem về rước khách 
kiếm /ởï mà ăn, 966, 2090. 


LỚN (7?) : 1. To, trái với 
nhỏ (4). Vd. Ăn gì cao lớn 
đây đà làm sao, 924 ; Thế 
trong dù lớn hơn ngoài, 
_ 1349 ; 2092, 2311 - 2. Chỉ 
người lớn, người vợ cả (3). 
Vd. Kẻ lán, 1483 ; Lớn ra 
uy /ớn, 1512 - /⁄ Lớn sợ 


(1): Củng nói là cả sợ, tức 
là rất sợ hãi. Vd. Nàng đà 
lớn sợ rụng rời lắm phen, 
2092( Liêu văn, Quan văn, 
Phúc văn chép lớn sợ, 
Quảng tập chép mát vía) 
- Cao lớn : X. Cao - Kẻ 
lớn : X. Kẻ - Lớn ra uy 
lớn, 1512 : Vợ cả thì có 
uy của vợ cả. 


LỚP LỚP (1) : Từng lớp, 
từng đợt một. Vd. Lớp lớp 
sóng giôi, 221. Như làn 
sóng tung lên nhào xuống 
hết lớp này đến lớp khác. 


LỢT (1) : Trái với đậm. 
Nh. Lạt. Vd. Có lợt màu 
sương, 1121. X. Có - //Lờn 
lợt (1) : Hình dung vẻ hơi 
lợt, không lợt hăn mà 
khôngthăm.Cũngnóinhờn 
nhợt. Vd. Thoắt trông !ờn 
lợt màu da, 923. 


LỮ (2): Bọn, đàn. Vd. Dưới 
hoa dậy ?ú ác nhân, 1641; 
1745 - / Lũ thanh y (1): 
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Bọn mặc áo xanh, tức bọn 
đầy tớ. X. Áo xanh. Vd. Ra 
vào theo lg thanh y, 1743. 


LUẬN (1) : Bàn bạc xét 
để định tội. Vd. Chiếu án 
luận vao, 1417 - / Luận 
bàn(1): Bàn bac,thảo luận. 
Vd. Biếtnàng củng dự quân 
trung luận bàn, 2456. 


LUẬT ĐƯỜNG (1) : Luật 
làm thơ định ra từ thời 
nhà Đườngcủa Trung Quốc. 
Vd. Ngụ tình tay thảo một 
thiên luật Đường, 1314. 


LÚC (14) : Khi, hồi, một 
phần, một điểm nhất định 
của thời gian. Vd. Mới cùng 
nhau lúcban ngày đã quên, 
194; 869, 1233, 1294, 1324, 
1958, 2287, 2289, 2590, 
2835, 2845, 2917, 2970 - 
// Lúc nào rủi may, 1958: 
Lúc rủi lúc may, không biết 
lúc nào. 


LỤC (3) : Màu xanh lá cây. 
Vd. Thưa hồng rậm lục đã 
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cehwng xuân qua, 370 ; 787, 
1305 - // Tô lục chuỗi 
hồng : X. 7ó - Thẹn lục 
e hồng : X. Thẹn. 


LỤC (1) : Chư Hán nghĩa 
là chép, là quyến sách ghi 
chép các sự tình. Vd. Phong 
tình có lực còn truyền sử 
xanh, 8. X. Phong tình. 


LỤC TRÌNH (1) : Đường 
bộ. Vd. ục trình chàng 
cũng đến nơi bảy giờ, 1670. 


LUI(1): Rút, đi trở về sau. 
Vd. Dơtuồng nghi mới kiếm 
đường tháo lui, 1188. 


LUY (6) : Làm tổn bại, 
khốn khổ cho. Vd. Truy 
nguyên chăng kẻo uy vào 
song thân, 862; 1454, 1893, 
1912, 1949, 2112. 


LUỶ (2) : Thành đấp bằng 
đât. Vd. Kéo cờ luý phát 
súng thành, 2271 ; Trong 
hào ngoài jný tan hoang, 
2528. 


LUYÊN CHÚA (1) : Mến 
vua. Vd. Luyền chúa... tư 
øìa. -  Luyến chúa... tư 
gia (1) : Mến vua và nhớ 
nhà. Vd. Nửa phần luyến 
chúa, nửa phần tưg7a, 480. 


LỨNGTÚNG(1):Bivướng 
mắc, lẩn quần, không dứt 
khoát;cđôngkhông đường 
hoàng, không ung dung, có 
vẻ sợ sệt. Vd. Ra tuông lúng 
túng chẳng xong bề nào, 
1732. 


LUỒN (3): Lom khom, uốn 
mình mà chui vào. Cũng 
nói là ỏn. Vd. Lót đó luồn 
đây, 611 ; 1351, 2468. 


LUỐNG (9) : Uống, mất 
công, vô ích (có hàm ý tôn 
cả thì giờ). Vd. uống 
những, 464 ; 1040, 1266, 
1760, 2249, 2618, 2928, 
2996, 3004 - // Luống hãy 
(2) : Vẫn cứ uống công. 
Vd. Tin sương luông hãy 
rày trông mai chờ, 1040; 
3004 - Luông những (6): 


Chỉ uống công. Vd. Luông 
nhưng lắng tai Chung Kỳ, 
464 ; 1760, 2249, 2618, 
2928, 2996 - Luống lần 
mơ canh dài, 1266 : Chỉ 
uống công lần hồi mơ mẩn 
guôột đêm dài thôi (Quảng 
tập chép luống mân mơ, 
Quan vănchép luôngnhững 
mơ. Nhiều bản Nôm chép 
hiống lấn mo). 


LỮ THẮN (1) : Người chết 
quàn ở nơi đất khách. Vd. 
Bơ vơ !ứ thân tha hương 
đề huề, 532. 


LỬA (2): Dùng mưu để gạt 
người ta, khiến người ta 
bị lầm. Vd. Đánh lửa con 
đen, 1414 ; 2894 - / Lưừa 
đảo (1) : Lừa dối để khiến 
người ta lầm mà bị hại. 
Vd. Nơi thì lửa đảo nơi thì 
xót thương, 2292 - Đánh 
lừa (1) : Khiến cho người 
ta bị lừa. Vd. Mượn màu 
son phấn đánh lờa con đen, 
1414 - Meo lửa : X. Mẹo. 
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LỬA (2) : Chỉ những vật, 
hay người thuộc về một lớp, 
một loại. Vd. Trao tơ phải 
lứa, 658 ; 1818 - / La 
đôi (2) : Cặp đôi, chỉ hai 
người trai gải xứng nhau. 
Vd. Lưa đôi ai lại đẹp tây 
Thôi Trương, 512 ; 1813 
- Đôi lứa : X. Đôi. 


LỰA (9) : 1. Kén chọn (6). 
Vdả. Cầm dây chẳng lựa 
buộc vào tự nhiên, 688 ; 
1004, 1615, 1624, 1887, 
1894 - 2. Chọn đây đàn mà 
đánh cho trúng điệu, cho 
nêntheophépchuyểnngh1a 
đánh đàn nói là lựa dây 
(1). Vd. Lĩnh lời nàng mới 
lựa dây, 1729 - 3. Chọn cung 
để đặt bài đàn, cho nên đặt 
bài đàn cũng nói là lựa (2). 
Vd. Khúc nhà tay lựa nên 
chương, 33 ; Cung cầm lựa 
nhứng ngày xưa, 2577. 


LỬA (18) : 1. Nguyên tố 
dùng để đốt cháy, để thắp 
đèn (12). Vd. Lửa hương, 
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382;929, 1552, 1383, 1648, 
1654, 1656, 1657, 2213, 
2250, 2936, 2954 - 2. Chỉ 
tình cảm tinh dục xung 
động ở trong lòng như lửa 
cháy(5).Vd. Uứatâm,153”7; 
Lửa phiền cháy gan, 1676; 
1932, 2806, 3045 - 3. Chỉ 
cái hoa sắc đỏ như lửa (1). 
Vd. Lửa lưu, 1308 - // Lửa 
binh (1) : Chứ Hán là "binh 
hoả”,ngọn lứa đo việc dụng 
bình bốc lên, chỉ chiến 
tranh, hay giặc giã. Vd. 
Lửa bình đâu đã ầm ầm 
một phương, 2250 - Lửa 
hương (2) : Tức là đèn và 
hương, vì người xưa thể 
nguyền với nhau thì thắp 
đèn thắp hương để cáo thần 
linh, do đây lứa hương 
dùng để chỉ lời thê nguyền. 
Nh. Hương lưa. Vd. Lửa 
hương chốc đã lạnh lùng 
bấy lâu, 382 ; 2936 - Lửa 
lòng (2) : Chữ Hán là "tâm 
hoá”. Y học cũ cho tâm (tìm) 
là chủ hoả, nhà tu hành 


thì cho răng tình dục thúc 
đấy người ta, khiến lòng 
người nóng nảy mà hoạt 
động,nhưÌlửađôttronglòng, 
vì Vậy mà người ta dùng 
từ tâm hoả hay lửa lòng 
để chỉ dục vọng. Vd. Lửa 
lòng tưới tắt mọi đường 
trần duyên, 1932 ; 3045 - 
Lửa lưu (1) : Hoa lựu đỏ 
như lửa. Vd. Đầu tường 
lưa lựu lập loè đâm bông, 
1308 - Lửa nồng (1) : Lứa 
nóng. X. Giâm chua lại tội 
bằng ba lửa nồng, 1352 - 
Lửa phiền (2) : Mối phiền 
như lửa đốt trong lòng. Vd. 
Lửa phiền cháy gan, 1676; 
2806 - Lửứa tàn (1) : Lửa 
cháy đã hết, tỷ dụ hết chiến 
tranh. Vd. Sóng êm Phúc 
Kiên lứa tàn Chiết Giang, 
2954 - Lửa tâm (1) Nh. 
Lửa lòng. Vd. Lửa tâm càng 
dập càng nồng, 1B87. 


LƯNG (6): 1. Phần giữa 
của thân người(2). Vd. Tiền 


lưng ởã có việc gì chẳng 
xong, 652 ; Uốn ưng thịt 
đổ dập đầu máu sa, 1140 
- 2. Chỗ dựa ; chỉ vốn liếng 
cùng những cái người ta 
dựa vào mà buôn bán (2). 
Vd. Chung ưng, 813; Bán 
hủm buôn sói chắc vào lưng 
đâu, 2122 - 3. Nửa chưng 
(1). Vd. ưng trời, 2763 - 
4. Vơi (1). Vd. Lưng túi gió 
trăng, 137 - // Lưng trời 
(L) : Ở nửa chừng trời. Và. 
Điều đâu sét đánh lưng trời, 
2763 - Chung lưng (1) : 
Chung vốn vớinhauđểếkinh 
doanh. Vd. Chung lưng mở 
một ngôi hàng, 815 - Lưng 
túi gió trăng, 137 : Chữ 
Hán "bán nang phong 
nguyệt”, chỉ tình thú phong 
lưu tao nhã của người văn 
nhân mặc khách. 


LỮNG THỮNG (1) : Hình 
dung bước đi có vẻ khoan 
thai uyến chuyển ; không 
có vẻ chưng chạc dứt khoát. 
Vd\. Sen vàng lừng thứng 
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như gần như xa, 190 (TVK 
phiên là ứng dừng , BE 
phiên là lang đăng. Chúng 
tôi tưởng nên phiên là iứng 
thứng như sách Việt Nam 
tưđiếnthìhơn. Lưựngthưứng 
như gần như xa khéo hình 
dung bước đi của người 
trong mộng). 


LƯỢC (1) : Vật dùng để 
chải đầu. Vd. Sớm khuya 
khăn mặt lược đầu, 177ã. 


LƯỢC THAO (1) : Lược 
là Tam lược, thao là Tục 
thao, tên hai bộ sách bình 
pháp xưa. Lược thao hay 
"thao lược" là phương pháp 
dụng bình có mưu cơ. Vd. 
Côn quyền hơn sức lược 
thao gồm tài, 2170. 


LƯỚI (2) : Vật để đánh 
cá hay đánh chìm. Vd. Lưới 
mai, 1935 ; 2705 - // Lưới 
mau (1) : Lưới nhặt, chỉ 
cái hệ thông canh gác giữ 
mìn rât nhặt. Vd. Quan 
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phòng then nhặt lưới 
mau, 1935. 


LƯỠI GƯƠM (1) : Phần 
sắc của cài gươm, theo phép 
chuyển nghĩa chỉ cái gươm. 
Vd. Phong trần mài một 
lưỡi gươm, 2445. 


LƯƠN (1) : Một giống động 
vật ở nước mình dài như 
rắn, hay rúc dưới bùn. Vd. 
Thân lươn, 1847 - // Thân 
lươn (1) Tỷ dụ thân phận 
hèn mọn, ở cảnh bẩn thỉu. 
Vd. Thân lươn bao quản 
lấm đầu, 1947. 


LƯỢN (1): Đi, bay quanh 
một vật gì. Vd. Chàng như 
con bướm iượn vành mà 
chơi, 1326. 


LƯỜNG (3) : Do chữ Hán 
"Lượng", đong xem dung 
lượng đượcbaonhiêu;nghia 
bóng là liệu tính, hiệu xét 
xem thế nào. Vd. Dâ đò rốn 
bể, khôn lường đáy sông, 
1486 ; Lòng người nham 


hiểm biết đâu mà ?ường, 
1968 ; 2014 


LƯỢNG (7) : Sức dung 
chứa; sự bao dung cúa lòng. 
Vd. Lượng xuân dù quyêt 
hẹp hỏi, 345 ; 646, 1354, 
1401, 1540, 2195, 2372 - 
// Lương bề (1) : Độ lượng, 
lòng bao dung rộng như bể. 
Vd. Còn nhờ lượng bể 
thương bài nàochăng, 2872 
- Lương eá (1) : Độ lượng 
rộng lớn, bao dung được 
nhiều. Vd. Lượng ca bao 
dung, 2195 - Lương trên 
(3) : Độ lượng của người 
trên. Vd. Lượng trên trông 
xuống, 1354 ; 1401, 1540 
- Lượng xuân (]) : Cải 
độ lượngcủachúaxuân(khí 
xuân) nhuận thấm muôn 
loài; nghr:a bóng Kim Trọng 
mong lòng bao dung của 
Thuý Kiểu chiếu cô đến tình 
yêu của mình. Vd. Lượng 
xuan du quyết hẹp hòi, 345. 


LƯỠNG LỤỰ (1) : Lo nghĩ 


phân vân, như lo nghĩ hai 


đường không biết chọn 
đường nào. Vd. Một minh 
lưởng lự canh chây, 217. 


LƯỚT MƯỚT (1) : Hình 
dung vật gì đài lướt thướt 
mà lại ướt. Vd. Trên mui 
lướt mướt áo là, 2707. So 
với câu 4l7 Hoa tiên. 


LƯỢTT (1): Lân. Vd. Thanh 
lâu hai Ìưrọf thanh y hai 
lần, 2668. 


LƯU LẠC (4) : Trôi giạt 
rung rơi. Vd. Đau lòng lưu 
lạc, 2056 ;24 76, 3019, 3167 
- Lưu ly (3) : Trôi nổi xa 
ha quêhương. Vd.Phaáibước 
lưu ly, 953 ; 2641, 2872 
- Lưu thủy:Chưừ Hán nghĩa 
là nước chảy ; tên một bài 
nhac. Vd. Mộtrăng lưu thuỷ 
hai rằng hành vân, 478. 


LỤU(2): Cây lựu,tứcthạch 
lựu, tục gọi là thưu lựu. 
Vd. Vỏ Tựu, 837 ; Lửa lựn, 
1308 - / Lửa lưu : X. bửưa 
- Vỏ lưu : X. Võ. 
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MA (2): Theo quan niệm 
mê tín, hồn người chết vẫn 
còn sống ở thế giới bên kia, 
gọi là ma, nếu không được 
thờ cúng thì hay quấy phá 
và làm hại người sống. Vd. 
Khéo thay thác xuống làm 
ma không chồng, 88 ; 2665 
- /⁄ Làm ma : X. Làm - 
Tỉnh ma : X. Tĩnh - Ma 
đưa lối quỷ đem đường, 
2664 : Chỉ là một ý do ma 
quỷ dẫn đường nói hai cách 
khácnhau. Theo quanniệm 
nhà Phật thì người có tình 
dục là do ác ma dắt díu 
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xui giục - Đi đời nhà ma, 
970 : X. Đi đời. 


MÀ (101) : 1. Từ chỉ sự 
liên hệ, tỏ mục đích, hiệu 
quả, hậu quả, hoặc để phản 
ứng (48). Vd. Ấy mồ vô chủ 
aimaàviếngthăm,80;Tưởng 
đến mà đau, 109; 192, 281, 
233,296,336,340,412 422, 
796,811,842,855, 864,966, 
1028, 1089, 1102, 1116, 
1166, 1252, 1322, 1324, 
1326, 1431, 1516, 1547, 
1572, 1600, 1726, 1748, 
1766, 1830, 1968, 1971, 
1972, 2430, 2468, 2656, 


2666, 2728, 2838, 2944, 
3965, 3125, 3164 - 2. Để 
liên hệ hai mệnh đề (52). 
Vd. Những điều trông thấy 
mà. đau đớn lòng, 4; Mà 
đây hương khói vắng tanh 
thể mà, 60 ; 200, 306, 310, 
516,542,844,916,974,976, 
1014, 1102, 1168, 1190, 
1198, 1412, 1487, 1542, 
1678, 1610, 1614, 1698, 
17082, 1812, 1816, 1900, 
1962, 2008, 2100, 2153, 
2156, 2188, 2282, 2540, 
2394, 2422, 257/8, 2630, 
2631, 2632, 265/7, 2694, 
2722, 2816, 3000, 3090, 
3114, 3123, 3124, 3247 - 
3. Có giá trị như đại từ 
Hên hệ, có ý nghĩa nhân 
mạnh (1). Vd. Người mà 
đến thê thì thôi, 179 - / 
Mà chi (2) : 1. Mà làm 
Chi. Vd. Vào luồn ra cúi 
công hầu mà chị, 2468 - 
2. Ở câu 1766, từ chï không 
phải là vấn từ như ở câu 
2468 mà là trợ từ dùng để 


chỉ điều không nói rõ ra. 
Đúng là phải nói "Cũng liều 
ngọc nát hoa tản mà trả 
nơ cũ oan xưa”, tác giả nói 
mà chi thì khỏi phải nói 
đài cả “túc trái tiền oan". 
Vd. Cũng liều ngọc nát hoa 
tàn mà chị, 1766 - Mà đời 
(1): Bản BX giải nghìa là: 
Mà đi đời, mà khổ. Vd. Bớt 
lời liệu chớ gây chỉ má đời, 
1166 (Liễu văn, TVKN, BR 
chép mà đời ; Quảng tập 
chép đại đời ; Quan vấn, 
Phúc văn chép nước đời) 
- Mà thôi (3) : Chỉ có thế 
thôi. Vd. Liều công mât một, 
buổi quỳ mà thôi ; 842 ; 
864, 1972 - Đó mà (1) : 
Từ kép dùng ở cuối câu có 
nghĩa khăng định, nghĩa 
là chắc thế, đừng ngờ, đừng 
ngại. Vd. Trong năm năm 
lại gặp nhau đá mà, 2404 
- Thế mà (2) : 1. Ở đầu 
câu, nghĩa là như thể mà 
lại(1).Vd. Thếrmnäim chẳng 
đãi đằng, 2011 - 2. Ở cuối 
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câu nghĩa là như thê này 
(1). Vd. Mà đây hương khói 
vắng tanh thẻ mà, 60. 


MÁ (10) : Vd. Má hàng, 
6; 86, 798, 854, 997, 1392, 
1428, 2162, 2181, 3142 - 
Má đào (3) : Má đó như 
quả đào chín, tỷ dụ người 
đẹp. Nh. Má hồng. Vd. Số 
còn nặng nghiệp má đảo, 
997;2181, 3142 - Má hồng 
(5) : Má đỏ, tỷ dụ người 
đẹp. Nh. Hồng nhan. Và. 
Trời xanh quen thói má 
hỏng đánh ghen, 6 ; 86, 
798, 854, 2162 - Má phấn 
(1) : Má tô phân, thường 
ch1 người gái giang hồ. Vd. 
Dạy cho má phán lại về 
lầu xanh, 1392 - Má hồng 
đánh ghen (6) : Do câu 
chữ Hán "tạo vật đế hồng 
nhan”,ngh1a là tạo hoá hay 
ghen ghét người đẹp. 


MẢ (1) : Mô mả. Vd. Buổi 
ngày chơi mã Đạm Tiên, 
229 - // Mèo má : X Mèo. 
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MÁCH (2) : Đem chuyện 
có quan hệ báo cho người 
ta biệt. Vd. Mách tin, 1556; 
2128 - /⁄ Mách tin (2) : 
Bao cho biết tín tức về việc 
có quan hệ. Vd. Mách tin 
yợ cũng liệu bài tần công, 
1556 ; 2128. 


MẠCH (2): 1. Cái khe ở 
giứa hai hãng gạch hay hai 
hàng nứa của bức tường 
hay bức vách. Vd. Tai vách 
mạch rừng, 1755 - 2. Chì 
cái ø1 chảy không dứt như 
naeb máu, mạch nước. Vd. 
Mach Tương, 258 -3. Nghĩa 
bóng la dòng đài. Vd. Mạch 
thư hương, 1061 - Mạch 
rừng (I1) : Khe hở cưa cái 
dừng, hay cãi rưng, một thứ 
vách làm bằng nứa đập hẹp. 
X. Tarvachmachrưng, ì 755 
- Mạch tương (1) : Mạch, 
tức là nước sông Tương, chỉ 
nước mắt, theo điển hai vợ 
vua Thuần là Nga Hoàng 
và Nứ Anh nghe tin vua 
Thuân chết ở miền sông 


Tương, hai bà đến đây khóc 
rồi tư trầm ở sông ấy. Vd. 
Chưa xoang điều nghĩ đã dào 
mạch Tương, 238 - Mạch 
thư hương (1): Thư hương 
là hương thơm của sách. 
Mạch thư hương là luỗng 
hương thơm của văn hạc, 
tức là dòng đôi nhà học trò. 
Vd. Nghĩ răng cũng mạch 
thư hương, 1061. 


MÁT (8) : Cây mai, giống 
cây mơ, nhưng cảnh có vẻ 
khăng khiu, cứng cáp hơn. 
Vd. Mĩa; cốt. cách, 17 ; 638, 
1088, 1249, 1381, 1430, 
1679,3075 -//Maicõtcách 
(1) : Cốt cách, vóc đáng 
mảnh dẻ, thanh nhã như 
cành mai. Vd. Ma? cốt cách 
tuyết tỉnh thần, 17 - Mai 
trúc (1) : Cây mai Và cây 
trúc, chỉ tình nghĩa thân 
thiết vì hai cây thường 
trồng gần nhau. Vd. Chắc 
răng mai trúc lại vầy, 1679 
- Giàc mai :X. G/ảce- Hồn 
mai : X. Hồn - Quả mai: 


X. Qua - Sân mai : X. Sân 
- Song mai: X. Song- Tiên 
mai : X. ?rén - Trúc mai: 
Nh. Ma:trúc- Trương mai: 
X. Trương - Mai gầy vóc 
sương, 1430 : Vóc gây như 
cành mai bị sương tuyêt 
phô! pha. 


MÁI (15) : 1. Ngày hôm 
sau, ngày sau (13). Vd. Ma: 
sau, 234; Rày gìö maimvưa, 
337; 741, 905, 1024, 1029, 
1040, 1083, 1268, 1494, 
2198, 3069, 3096 - 2. Buối 
sớm (2). Vd. Lầu maï vừa 
túc còi sương, 867 ; 1043 
- / Mai sau (5) : Ngày sau, 
sau này. Vd. Phận con thôi 
có ra Ø\ mai sau, 234; 741, 
905, 1029, 2198 - Mai xưa: 
Tức là buối đầu (xưa tức 
là sơ). Vd. Đuốc hoa chăng 
then với chàng mai xưa, 
3096 - Hôm mai : X. Hôm 
- Lầu mai : X. Lầu - Ngày 
mai : X. Ngày - Rày lần 
mai lứa : X. Rây - Rày 
ước mai so : X. Rây. 
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MÀI (2) : Cọ xát để làm 
cho mòn, cho sắc, như mài 
mực, mài dao. Vd. Phong 
trần mài một lưỡi gươm, 
2445 ; Ma; lệ chêẽp thư, 
2825 - / Dùi mài : X. Dủ; 
- Miệt mài :X. NMiệt - Mài 
lệ chép thư, 2825 : Lây 
nước mặt mài mực viết thư, 
tức là vừa khóc vừa viết. 


MÁI (7) : 1. Phần trên của 
cái nhà để che mưa nắng 
(3). Vd. Mai tây, 517 ; Mái 
nhà, 1851 ; 3230 - 2. Nghĩa 
rộng chỉ mái tóc (4). Vd. 
Mái đầu, 99 ; 384, 552, 696 
- / Mái đầu (1) : Mái tóc 
ở đầu. Vd. Rút trâm sẵn 
giät mái đầu, 99 - Mái nhà 
(2): Vd. Cúi đầu luồn xuống 
má! nhà, 1351 ; 3230 - Mái 
tây (1) : Chữ Hán là "tây 
sương". Vd. Mái tây để 
lạnh hương nguyền, 517. 
Nhắc chuyên Hội chân ký, 
Thôi Oanh Oanh quá chiều 
Trương Cung mà khiến sau 
Trương Cung để nguội lạnh 
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mảnh hương thê ở mái tây 
(chùa Phổ Cứu), nghĩa là 
quên lời thê nguyên. X. Thôi 
Trương - Mái tóc (1) : Chỉ 
tóc ở trên đầu, chia làm 
hai mái, tỷ như mái nhà 
là phần trên hết của nhà. 
Vd. Dấu thay mái tóc dám 
đời lòng tơ, 552. 


MAI(4): Luôn luôn, không 
thôi, không dứt. Vd. Hãng 
nhan phải giống ở đời mãi 
ru, 1194;1338,1764, 2673. 


MAY(11):Mayrúi. Vd. May 
thay giải cấu tương phùng, 
159 ; 913, 941, 1023, 2072, 
2244, 2280, 235, 2588, 
2900, 3073 - / May dời 
(1) : May cho cái đời mà 
còn được sống. Vd. Tha ra 
thì củng may đời, 2375 - 
May mắn(1): Từ kép nghĩa 
là may. Vd. Dịp đâu may 
mắn, 1291 - May rủi (1): 
May hay rủi, tình cờ. Vd. 
May ru: đã đành, 1751 - 
Rúi may (1) : Nh. May rủi. 


MAY (2) : Vd. May thuê 
viết mượn, 2762 ; 582 - / 
May thuê viết mướn, 
2762 : May thuê là việc của 
Thuý Ván, viết thuê là việc 
của VươngQuan. TVE chép 
may thuê viết mướn. Quan 
văn và Quảng tập chép viết 
bán - Gói may : X. Gói. 


MAY (1) : Chỉ gió lạnh 
mùa thu mùa đông. Vả. 
Hơi may - // Hoi may (1): 
Tức gió may. Vd, Vì lô san 
sát hơi may, 913. 


MÀY (2): Tiếng người trên 
gọi người dưới, có khi là 
có ý thân yêu hoặc ghét 
bỏ.Vd.Nàycholàmlỗiđuyên 
mày, 787 ; 974. 


MÀY (18) : Lông mày. Vả. 
Tay nâng ngang mây, 468; 
Khi chau đôi mày, 488 , 
498, 628, 927, 930, 1223, 
1428, 1793, 2010, 2113, 
2148, 2167, 2274, 2482, 
2572, 2995, 3150 - /⁄ Mày 
mặt (1) : Từ kép để nói 


chung vẻ mặt. Vd. Nớnang 
mày mặt, 2482 - Mày ngài 
(3): 1. Lông mày như ráu 
con ngài, chứ Hán là "nga 
m1”, Đức lông máy nhỏ mà 
dàiclangười đẹp; sau dùng 
từ nga mi, tỨc mày ngài 
để chỉ người đẹp. Vd. Mây 
aä mày ngài, 927 - 2. Cũng 
cô nghĩa là lông mày rậm, 
tướngmmaocủa ngườitrượng 
phư. Có lẽ theo câu mi 
nhược ngoạ tàm” của sách 
tướng, nghĩa là lông mày 
giống con tăm nằm. X. Nét 
ngà1(2). Vd. Râu hùm hàm 
én mây ngài, 2167 ; 2214 
- Mày trăng (thần) (1) : 
Tượng thần vẽ lông mày 
bạc, là tiên sư của gái lâu 
xanh. Vd. Cũng thần mảy 
trắng, 2148 - Chau mày: 
X. Chau - Lông mày : X. 
Lông-Màyrâunhắnnhụi, 
628 : Mặt cao nhẫn mày 
râu, người đã có tuổi mà 
làm ra trẻ - Đầu mày cuôi 
mặt : X. Đầu - Hàm én 
mày ngài : X. Hàm - Mặt 
dạn mày dày : X. Mặt - 
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Mặt ủ mày chau :X. Má( 
- Mày ai (trăng mới in 
ngân, 1793 : Thây trăng 
non (mới) in ngân trên nền 
trời, hình lưỡi liềểm cong 
cong, nhớ đến dáng lông 
mày của ai, tức của Thuý 
Kiểu (theo KOM. 


MÁY MAY (2): MôtíL, một 
chút, như cái mảy, cái bụ!1. 
Vd. Tóc tơ chăng động mảy 
may sự tình, 1576 ; 3148, 


MAN MÁC (1) : Tản mạn, 
hình dung có nhiều vật gì 
rải ra trên một khoảng 
rộng, không tập trung. Vd. 
Hoa trôi man mác biết là 
về đâu, 1050. 


MÀN 6) : Vải mỏng vây, 
treo để che ánh sáng hoặc 
đếcheruồimuỗi.Vd.Trướng 
ru màn che,37; 1003,2134, 
2210, 2567, 2602 - Màn 
bát tiên (L) ; Màn thêu 
bát tiên. Bát? tiến là tám 
vị tiên trong kịch bản thời 
Nguyên sau được người đời 
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xem là bát tiên†rong truyền 
thống : Chung Ly, Trương 
Quả Lão, Hàn Tương Tủử, 
Lý Thiết Quày, Tảo Quốc 
Câu, Lứ Đồng Tân, Lam 
Thái Hoà, Hà Tiên Cô. Vd. 
Đặt giường thất bảo vảy 
mản bát tiên, 2210 - Dưới 
màn : X. Dưới. 


MANG (10) : Đem theo 
mình, đeo theo mình. Vả. 
Khối tình mang xuống 
tuyên đài chưa tan, 710 ; 
745, 798, 1098, 1514, 2096, 
2244, 2640, 2661, 3249. 


MANG (3) : 1. Chợt nghe, 
nghe (2). Vd. Mang tín, 
535 ; Máng tiếng, 1718 - 
2. Mái, ham (1). Vd. Máng 
VUI rượu sớm cờ trưa, 1473 
-  Mảng tiếng (1) ; Chợt 
nghetiếng.Vd Sảnh đường 
mảng tiêng đòi ngay lên 
hầu, 1718 - /⁄ Mảng tin 
(1) : Chợt nghe tin. Vd. 
Máng tin xiết nỗi kinh 
hoàng, 535. 


MAÀNH/(4):Vd.Báóngnguyêt 
xế mảnh, 185, 255, 269, 
1063 - /Mành mành (1): 
Tức là bức mành. Vị Ga 
đâu sịch bức mảnh mảnh, 
213 - Manh Tương (1) : 
Chưứử Hán là "tương hiếm” 
là cái mành mành làm 
bằng tre ở núi Tương Sơn 
là thứ tre có đốm, đó là 
một thứ mành mành quý. 
Vd. Mành Tươngphân phất 
gió đàn, 255. 


MẠNH : Nh. Mệnh. 


MẢÁNH (7): 1. Miếng, Lấm, 
có vẻ móng mảnh (2). Vd. 
Manh tiên, 10B1T ; 2617 - 
2.Một phần của vậtg1,hoạc 
do vật ây vỡ ra, gãy ra (3). 
Vd. Niảnh hương nguyền, 
740 ; 956, 2934 - 3. Nghia 
bóng, chỉ vật móng mảnh, 
hay không cö giá trị øì (2). 
Vd. Mánh hồng nhan, 669; 
258/ - // Mánh tiên (1): 
Miếng giây viết thư. Vả. 
Minh tiên kế hết xà gân, 


1081 - Mảnh hồng nhan 
(1): Chị thân hèn mọn của 
người con gái không đáng 
má mì. Vd. Vẻ chỉ mật manh 
hồng nhan, 6659 - Mảnh 
hồng quản (1) : Chỉ thân 
người đan bà yếu đuôi khô 
sở. Vd. Ròng thương còn 
mảnh hồng quán, 2587. 


MÀO GÀ (1): Cái mào của 
con gà. Vd. Nước vỏ lựu 
máu mào gà, 837 - // Máu 
mào gà : X. Nước vỏ lựu. 


MÁT : Vd. Gió mát, 455; 
2185, 27384 - // Mát mặt 
(1): Cam giác khoan khoái 
như gió mát thổi vào mặt, 
tức là khoan khoái sung 


sướng. Vd. Gió trăng mất 


mặt muối dưa chay lòng, 
2734 - Gió mát trăng 
thanh : X. Gõ. 


MẠT CƯA (1) : Bột gỗ do 
cưa xẻ gô mà rơi ra. Vd. 
Mạt cưa mướp đăng, 812. 
Các nhà chu giải củ đều 
cho câu này là do chuyện 
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cố tích nói có người lấy mạt 
cưa g1ả làm cám và người 
lây mướp đáng giả làm dưa 
chuôt, hai người bán lân 
cho nhau, thành hai anh 
lại mác lừa nhau. 


MAU (5) : Vd. Tiếng mau 
sầm sập như trời đô mưa, 
484;1123,1719,1935,2269 
- / Tiếng mau : X. Tiếng 
- Then nhặt lưới mau : 
x. Then. 


MÀU (22): 1. Sắc (16). Vd. 
Màu da, 22; 140, 226, 928, 
969,1052,1121,1536, 1584, 
1520, 1596, 1787, 1993, 
2039, 2628, 3044 - 2. Vẻ 
(5). Vd. Vi lô hiu hát như 
màu khẩy trêu, 264 ; 838, 
887, 948, 1414 - Màu đa 
(1) : Vải lụa dệt xong thì 
người ta hồ cho đẹp thêm, 
nếu mất màu hồ thì không 
còn đảm bảo là hàng mới 
nửa. Nghĩa bóng chỉ cái vẻ 
thanh tân của người con 
gái. Vd. Màu hồ đã mất 
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đi rồi, 969 - Màu sen (1): 
Màu sắc của hoa sen, chỉ 
sắc đẹp. Vd. Cảng xôi vẻ 
ngọc càng lồng máu sen, 
1884 - Màu thiên (2): Màu 
sắc của nhà chùa. Vd. Nâu 
sông từ trở mâu thiền, 
1933; 3044 - Màu hoa lẽ 
đã đầm đìa giọt mưa, 
226: Hình tượng dùng để 
tả người đàn bà đẹp khóc. 
Gốc ởcâu trong bài "Trường 
hận ca” của Bạch Cư ỦJỊ: 
“Ngọc dung tịch mịch lệ lan 
can ; Lê hoa nhất chi xuân 
đới vũ”, nghĩa là : Mặt ngọc 
lặng lẽ lệ chứa chan ; một 
cảnh hoa lê vẻ xuân bám 
hạt. mưa. 


MÁU (11) : 1. Chất máu 
đính trong thân thể (8). Vd. 
Máu sa ruột rầu, 656 ; 757, 
837,1140,2389,2570,2856, 
3068 - 2. Tính khi (3): Vd. 
Máu tham, 1306 ; 1824 ; 
2010 - // Máu ghen (2) : 
Mối giận hờn vì ghen của 
đàn bà khi thấy chồng có 


ngoại! tình. Vd. Máu ghen 
đâu có la đời mà ghen, 1874; 
2010 - Máu mào gà : X. 
Nước vỏ hu-Maumu(fìinh) 
(1) : Tình máu mu là tình 
ruột thịt. Vd. Xót tình máu 
mủ thay lời nước non, 732 
- Máu tham (1): Tính khi 
tham lam. Vd. Mán tham 
hề thấy hơi đồng thì mê, 
1306 - Máu chảy ruột 
mềm, 3068 : Máu và ruột, 
tức là rnáu mu ruột rà. 
Nguyên Du thêm chảy và 
mềm để cho hình tượng 
thêm linh hoat, máu thì 
dùng chảy làm tính từ, ruột 
thì dùng mềm làm tỉnh từ 
- Máu sa ruột rầu, 656: 
Máu sa là khóc đau đớn 
quá đến nỗi máu sa theo 
nước mắt, ruột rầu là ruột, 
bỊ.giày vò như dưa bị rầu; 
rât là đau đớn - Máu theo 
nước mắt, 2836 : Vì đau 
thương quámaàkhóeranước 
mất lân máu. 


MẮC (9) : Vướng phải ; 


bị hãm vào ; bị. Vd. Nôi 
riêng còn mắc mối tình chỉ 
đây, 718 ; 821, 882, 1157, 
1695, 1810, 1826, 2682, 
2757 - // Mác lận (1) : Bị 
tay gian lận đánh lừa, bị 
lửa. Vd. Thôi đà mác lận 
thì thôi, 1157 - Mắc vào 
khuôn (1) : Bị hãm vào 
vòng (khuôn tức là khuyên, 
là vòng). Vd. Mẹo lừa đã 
mắc vào khuón, 821. So 
với mắc vào vành ở câu 
1810 - Mắc vào tay (1): 
Mặc vào thú đoạn (của 
Hoạn Thư). Vd, Thôi thôi 
đã mắc vào tay ai rỗi, 1826. 
Đối chiếu với câu 1810 do 
Thuý Kiều nói - Mắc vào 
vành (1) : Mác vào vòng 
mưu kế. Vd. Thôi thôi đã 
mắc vào vành chăng sai, 
1810. So với mắc vào khuôn 
ở câu 821, 


MẶC (11) : 1. Không kể 
đến,khôngquantâm,không 
chủ ý đến, mặc kệ (6). Vd. 
Tường đông ong bướm ởi 
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về mặc at, 38 ; 850, 1239, 
1554, 1958, 2634 - 2. Phó 
thác cho ; cho được tuỳ ý 
(5). Vd. Keo loan cháp mối 
tơ thừa mác ermn, 226; 1418, 
2320, 2324, 2546 - / Mặc 
dầu (3) : Phó mặc cho. Vd. 
VI nông một nấm mặc dầu 
có hoa, 78 ; 1622, 2471 - 
Mặc lòng (1) : Để cho được 
tuy lòng, tuy ý. Vd. Mac 
lòng nghĩ lấy muốn xin bề 
nảo, 2546 - Mặc lúc nào 
rủi may, 1958 : Gặp lúc 
nào rủi lúc nào may củng 
kệ, không làm sao được. 


MẠN (4) : Nghĩa rộng là 
đâm đà. Vd. Mặn khen, 
400 ; 1282, 1480, 1570 - 
⁄ Mạn khen (1) : Khen 
mộteách đâm đà,nângnàn. 
Vd. Mặn khen nét bút càng 
nhìn càng tươi, 400 - Măn 
mà (5) ; Đậm đà. Vd. Kiều 
càng sắc sảo mặn mà, 23; 
162,1248,1472,2499-Mặn 
nồng (1): Mặn mà và nồng 
nàn. Vd. Mặn nồng một vẻ 
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một ưa, 641 - Mặn tỉnh 
cát lu, 1480 : Đối với vợ 
lẽ thì mặn mà. X. Cá£ luỹ. 


MẮNG (1) : La rấy, quở 
trách. Vd. Sở Khanh quát 
măng đùng đùng 117. 


MÁT (7) : Vả. Tường đông 
phé mất ngày ngày hằng 
trồng, 284 ; 1115, 1508, 
2182, 2201, 2248, 3014 - 
// Mắt xanh (1) : Chữ Hán 
là "thanh nhăn". Nguyên 
Tịch đời Tân khi tiếp 
người mình ưa thì nhìn 
thẳng nên để lộ tròng mắt, 
xanh, khi tiếp người mình 
ghét. thị 
(lườm) mà để lộ tròng mắt 
trăng. Vd. Mắt xanh chẳng 
để ai vào phải không, 2182 
- Con mắt: X. Con - Ghé 
mắt: X. Ghé - Nước mắt: 
X. Nước - Mòn con mắt: 
X. Mòn. 


nhìn nghiêng 


MẶTT (76) : 1. Phần trước 


của đầu, cái mặt (63). 


Vd.Mfặät nhìn ai nây đều 
kinh, 125 ; 141, 145, 189, 
252,322,393,443,498,542, 
578,595,636,664,747,818, 
974, 984, 990, 1165, 1174, 
1184, 1185, 1223, 123¿/, 
1281, 1375, 1545, 1611, 
1615, 1688, 1692, 169/, 
1819, 1829, 1838, 1866, 
1886, 1936, 1979, 2060, 
2113, 2120, 2283, 2226, 
233/7, 2343, 3249, 2352, 
2395, 2436, 2531, 2540, 
2709, 2734, 2883, 2998, 
3023, 3150, 3152 - 2. Lây 
mặt mà chỉ người, chỉ nhân 
cách(6). Vd. Mấy mặt]làng 
chơi,855;2144,2223,2360, 
2632, 3009 - 3. Chỉ cái mì 
đáng tròn hay bằng phẳng 
như cái mặt (6). Vd. Chân 
mây mặt đât, 1052 ; 1053, 
2475, 2607, 2750, 3037 - 
4. Bề ngoài (2). Vd. Mất 
ngoài còn e, 164 - / Mặt 
bạc (1) : Cái mặt của người 
bạc bèo. Vd. Bạc đem mặt 
bạc kiếm đường cho xa, 


2144. Dùng phép chơi chữ 
đối chữ Bạc là họ với chữ 
bạc là bạc bêo - Mặt dày 
(1) : Mặt không biết. xấu 
hổ. Vd. Trông gương mặt 
dày, 636 - Mặt đuênh (1): 
Mặt nước của duềnh, tức 
vụng sông vụng biển. Vd. 
Buôn trỏng gió cuốn mặt 
duềnh, 1053-Mặt hoa đào 
(1) : Tức mặt người đẹp. 
Vd. Trướng tô giáp mát hoa 
đảo, 1281 - Mặt khuất (1): 
Mặt lấp điớở nơi khác; nghĩa 
rộng là chết. Vd. Thải thì 
mặt khuất chăng thà lòng 
đau, 664 - Mặt mo (]) : 
Mặt như mặt băng mo của 
bù nhìn, không biết xấu 
hổ. Vd. Mặt mo đã thấy 
ở đâu dẫn vào, 1170 - Mặt 
phân (1) : Nh. Má phâi. 
Chỉ thân gái giang hồ. Vả. 
Cũng liều mặt phân cho 
rôi ngày xanh, 2164 - Mặt 
sắt (2) : Chử Hán là "¿hét 
điện”, chỉ ông quan chinh 
trực nghiêm khắc, Vd. 


th 


Trông lên mặt sắt đen sì, 
1409 ; 2580 - Mặt trời (2): 
Vd. Mặt trời gác núi 
chiêng đà thu không, 172; 
1030 - Mặt đan mày dày 
(2) : Cũng có khi nói mặt, 
dày mày dạn”, tức là cái 
đa mặt (mặt mày) dạn ổi, 
đày ra, không có cảm giác 
nửa nên không biết xấu hổ. 
Nguyễn Du tách "mặt mày” 
và tách “dạn dày” mà ghép 
thành hai vế đối nhau. Và, 
Khéo là mặt dạn mày đày, 
1228;3150-Măàtmơtướng 
mặt, 252 : Theo ngử pháp 
đặc biệt, không phải là cái 
mặt mơ tưởng cái mặt, chỉ 
là mơ tưởng mặt, thêm từ 
mặt ở trên làm cho ý ấy 
thiết tha hơm. Vế dưới lòng 
ngao ngán lòng củng thế 
- Mặt nước cánh bèo : 
Cánhbèotrôtitrênmătnước, 
lời đặtngược.Vd.Nghimình 
mặt nước cánh bèo, 2475 
- Mặt nước chân mây, 
3037: Mặt nước hình dung 
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cảnh xiêu g1at như trôi trên 
mặt nước, chán mây hình 
dung cảnh xiêu giạt đi xa 
đến tận chân máy ; từ tổ 
hình dung cảnh xiêu glaạt 
-Mătnhưchàm đổ, 2326: 
Mặt vị sợ mà xanh ởi, 
tưởng như đổ chàm lên 
mặt - Mặt ú mày chau, 
2118 : Mặt ủ rú buôn bã, 
mày nhăn nhó, tức vẻ buồn 
-rầu tức giận - Đầu trâu 
mặt ngưa : X. Đầu. 


MÂÃY (37) : 1. Đám mây 
(29). Vd. Ä/áy thua nước 
tóc, 22 ; 249, 392, 546, 590, 
770, 783, 907, 1037, 1052, 
1067, 11723, 1239, 1819, 
1343, 1599, 1623, 178/7, 
2053, 2063, 2902, 303/7, 
3122, 3232 - 2. Tính từ để 
chỉ giống như mây, ở trong 
mây, trang sức băng mây 
(8). Vd. Tóc mây rmnột món, 
448; 735, 2082,2232,2379, 
2861, 3041, 3227 - / Mây 
bạc (1) : Đám mây trắng. 


Theo điển "Bạch vân tư 
thân”, Địch Nhân Kiệt đời 
Đường làm Tham quản ở 
Tình Châu, cha mẹ ở Hà 
Dương, một hôm Nhân Kiệt. 
lên núi Thái Hàng quay 
lạithấymótđámmâytrắng, 
bảo với người tả hữu rằng: 
Nhà cha mẹ ta ở dưới đám 
mâyây.Saudủngchữ bạch 
vân"(mãytrắng) đếchỉ lòng 
nhớ cha mẹ. Vd. Cách năm 
máy bạc xa xa, 1599 - Mây 
lỗng (1) : Mây phủ, mây 
trùm. Vd. Triều dâng hôm 
sớm mây lồng trước sau, 
27386 - Mây mưa (2) : 1. 
Bài tia “Cao Đường phú” 
của Tống Ngọc nói răng tiên 
vương nước Sở năm mộng 
thấy thần nữ ởnúi Vu Giáp, 
thần nữ nói : Thiếp thường 
làm mây buổi sáng, mưa 
buổi chiều. Người sau nhân 
đó dùng từ "vân vũ” tức 
mây mưa để chỉ sự nam 
nử giao hợp (1). Vd. Máy 
mưa đánh đổ đá vàng, 513 


- 2. Chỉ cơn giãn dử (1). 
Vd.Nốitrân mâyrmnưa, 1727 
- Mây rồng (1) : Tức là 
hội mây rồng, hội rồng gặp 
mây, chừ Hán là long vân 
khánh hội, tỷ dụ người đì 
thi đâu, hay là vua tôi gặp 
nhau, hay là chỉ nghiệp đế 
vương. Vd. Tân Dương được 
thấy mâyrôngcöphen 2196 
- Mây Tần (2) : 1L. Có câu 
thơcúaHànDuủ: "Vânhoành 
Tần lĩnh gia hà tại", nghĩa 
là thấy đám mây vắtngang 
đải Tản Lĩnh không biết 
nhà mình ở đâu, do đó mà 
từ mây Tần liên hệ với tình 
nhớ nhà, nhớ quê. Vd. Hồn 
quê theo ngọn máy Tần xa 
xa, 2236 - 2. Bản BKD chú 
rằng Tân thư có câu : "Tần 
vân như my nhân”, nghĩa 
là mây Tần như cô gái đẹp, 
vì vậy mây Tầncòn có nghĩa 
là con gái đẹp. Vd. Máy 
Tần khoá kin song the, 249 
- Mây trắng (1): Nh. Mây 
bạc. Vd. Bốn phương mây 
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frăngtnột màu, 1787 - Mây 
vàng (2) : Đám máy sắc 
vàng. Vd. Nước biếc mây 
vang, 2698 ; Lòng còn gửi 
ánE mây vàng, 1319 (TVR, 
BKEcùngcác bản Nôm Quan 
văn, Quang tập, Phúc văn. 
đều chép là mây vang). Có 
câu thơ cô của một tác giả 
người đât Thục sang ở đât 
Tần: "Thục trung đa hoàng 
vân”, nghia là trong đât 
Thục nhiều mây vàng, do 
đó nói nhớ quê nhà, người 
tathưởngnóinhớmây vàng. 
KOM,BKIvà NKHthìchép 
"mây Hàng", lây tích Địch 
Nhân Kiệt đời Đường lên 
núi Thái Hàng chỉ đám mây 
trắng mà nói rằng : Nhà 
cha me ta ở đưới ấy, nhưng 
máy Hàng thì không đúng 
vì điển Địch Nhân Kiệt nói 
mây trắng chứ không phải 
mây ở nui Thái Hàng, mà 
núi Thái Hàng lại là chỗ 
Nhân Kiệt đứng mà nhìn 
thây đám mây ở nơi khác 
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- Am mây : X. Am: - Bèeo 
mây:X. Bao- Đưỏng mây: 
X. Đường - Sân mây : X. 
Sân - Tóc mây : X. Tóc 
- Fở mây : X. Tỏ - Then 
mây : X. Then - Mây bay 
hac lánh, 3232 : Mây bay 
ẩi xa, hạc lánh đi xa, chỉ 
người đạo sĩi-hay tăng DI 
đi văn du không biết tông 
tích ở đáu - Máy trôi bèo 
nổi, 2902 : Đáng là nói "bèo 
trôi mây nổi" (mây nổi như 
là phù ván), nhưng vì muốn 
âm hướng câu thơ nhẹ hơn 
nên Nguyễn Du đặt đảo hai 
từ bèo và mây, vì ở đây 
chỉ cần nêu một hình tượng 
bèo mây trôi nổi chung thói, 
chứ không phai là hai hình 
tượng khác nhau - Mây 
thua nước tóc, 22 : Mây 
không xanh bằng nước tóc. 
Từ thua (và từ nhường ở 
sau) bao hàm ý nghĩa răng 
sắc đẹp của Thuý Vân vì 
có được vẻ phúc hậu, nên 
tạohoaphảäichiuthua, phải 


chịu nhường mà không 
ghen ghét - Bèo họp mây 
tan; Bèo nối mày chìm: 
X. 3eo-Hacnôïmâvngàn: 
X. Hạc- Mưa Sở mây Tần: 
%. Mưa. 


MẤY (49) : 1. Chỉ số dăm 
ba đơn vị(22). Vd. M⁄áylòng 
ha cố đến nhau, 197 ; Mấy 
lời ha tứ, 198 ; 271, 562, 
634, 778, 927, 1015, 1017, 
1074, 1217, 1502, 1522, 
1575, 1998, 2301, 2393, 
2647, 2789, 2828, 3183, 
3198 - 2. Bao nhiêu, có ý 
than hay hỏi(27). Vd. Nước 
non cách máy buồng thêu, 
157 ; 338, 835, 896, 1005, 
1045, 1160, 1422, 1704, 
2156, 2183, 2200, 2348, 
2359, 2560, 2400, 2701, 
2817, 2858, 2940, 2946, 
3100, 3140, 3144 - 8. X. 
Bây - // Mấy khi (2) : Có 
bao nhiêu cơ hội đâu. Vd. 
Đã đê tình cờ máy khi, 338; 
2400 - Mấy mươi (2) : 1. 
Bao lăm (1). Vd. Chiếc thoa 


là của mây mươi, 309 - 2. 
Bao nhiêu, ý là nhiều lắm 
(1). Vd. Công trình kể biết 
mãymươi,699-Mười mây: 
X. Mười - Mây lòng hạ 
cô, 197 : Từ máy ở đây 
là côt cho xứng với từ mây 
(mây lời) ở cầu dưới, khiến 
câu thơ thêm ý vị. Máy lòng 
có thể hiểu là để lòng nhiều, 
năng lòng - Mấy trăng 
cũng khuyết, mây hoa 
cũng tàn, 3100: Bao nhiêu 
trăngcũngphảikhuyết,bao 
nhiêu hoa cũng phải tàn, 
tức sắc đẹp thế nào cũng 
phải tiểu tuy. 


MẬN (2) : Cây mận, một 
loại với cây mơ. Vd. Sớm 
mận tốt đào, 1289 ; 3200 
-//Sớm mân tối đào; Sớm 
đào tôi mận : X. Sớm. 


MẬP MỜ (1) : Không rõ 
ràng, không phân minh ; 
chỉ mánh khoé lừa dối. 
Va. Mập mờ đánh lận con 
đen, 839. 


3ä? 


MẤT (8): 1. Trái với còn; 
khôngcòn(6).Vd. Má£người 
còn chút cua tin, 739; 842, 
-969, 1206, 1716, 2714, - 2. 
Trợ từ để ngụ ý có mất, 
có hư hõng cái gì (2). Vd. 
Răng quen má? nết ởi rồi, 
493 ; 2638 - // Mất chỉ (1): 
Chẳng mất cái gì. Vd. Bao 
nhiêu củng bây nhiêu tiền 
mát chị, 840 - Mất nết 
(quen)(1L): Không nên hiểu 
là mât nết quen đi rồi mà 
nên hiếu là quen mất, tức 
quen quách cái né? đi rồi, 
493 - Mất tiền hoài (1): 
Mãât uống tiền, mât tiền toi. 
Vd. Người ta ai mât tiên 
hoài đến đây, 1206. 


MÁU (2) : 1. Mầu nhiệm, 
chữ. Bái Tà sđieo (07, Vẻ, 
Phu nhân khen chước rât 
mầu, 1621 - 2. Kín, kín 
nhiệm (1). Vd. Nghĩ rằng 
khôn nôi giấu màu, 2069. 


MẪU ĐƠN (1) : Thứ cây 
có hoa đỏ đẹp, dùng để tỷ 
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dụ người con gái đẹp, khác 
với hoa mâu đơn của ta. 
Vd. Ba cây chập lại một 
cành mẩu đơn, 1426. 


MÉ (13) : Phía, bên. Vd. 
Hàn gia ở máé tây thiên, 
195 ; 274, 360, 378, 685, 
866, 894, 1124, 1554, 1942, 
2037,2258, 2774(Chữ Nôm 
viết là Jä , phiên âm là 
mái thì đúng, nhưng có thể 
phiên là mé. Trong các bản 
Nôm, chữ mé đều viết như 
thế, các bản quốc ngử cú 
phần nhiều lại phiên là má: 
thì sai nghĩa - // Mê sau 
(4) : Phia sau. Vd. Chợt 
thấy mé sau có nhà, 274; 
360, 1124, 2774 - Mé tây 
thiên (1) : Chỉ chỗ đường 
ruộng ở phía tây. Vd. Hàn 
øìia ở mé tây thiên, 195. 


ME (6) : Vd. Tại lòng mẹ 
cha, 334 ; Công cha nghĩa 
mẹ, 878, 951, 1769,, 2482, 
2981, - // Mẹ cha (2) : Nh. 
Cha mẹ. Vd. Nên chăng thì 


cũng tại lòng mẹ cha, 334; 
2482. 


ME (1) : Chỉ tất cả cá bắt 
được trong một lần kéo 
lưới ; nghìa rộng chỉ tất 
cä những vật, những người 
bắt được cùng một lần, một 
loạt. Vd. Khéo thay một 
mẻ tóm về đầy nơi, 2310. 


MEO (1) : Vd. Mèo mả, 
1781-//Mèo má gà đồng, 
1731: Mèo đmá, gà ởđồng, 
không ở nhà, chỉ những 
hang người không có căn 
cứ, vô lại, vi như những 
kẻ trốn chúa lộn chồng. 


MEO LỪA (1) : Người ta 
thường hiểu là mưu thuật 
để đánh lừa. Vd. Mẹo lửa 
đã mặc vào khuôn, 821. 
Nhưng có ý kiến cho rằng 
mẹo lửa là cái khổ dệt dùng 
để phân biệt những sợi chỉ 
mắc vào khung đệt, để cho 
các sợi khỏi Vướng nhat. 
Theo ý ấy thì câu này có 
nghĩa là thân phận Thuý 


Kiều bây giờ đã an bài, như 
sợi chỉ đã mắc vào khuôn 
của mẹo lừa. Xin ghi để 
tham khảo. 


ME (9) : 1. Trái với tỉnh, 
tri óc ở trong tình trạng 
mờ tối hay hồn loạn (?). 
Vd. Chập chờn cơn tỉnh cơn 
mé, 165 ; 436, 1002, 1293, 
1617, 2798,2835-2. Chiêm 
bao(1). Vd. Trong mêdường 
đã đứng bên một nàng, 994 
- 3. Ham thích, say đắm 
quá đến nôi mát, trí khôn 
(1). Vd. Máu tham hê thấy 
hơi đồng là mé, 1806 - // 
Mê mẩn (2) : Từ kép nghĩa 
là mê. Vd. Lai càng mê mãn 
tâm thần, 101 ; 1212 - Mê 
mẩn đời (1) : Khiến đời 
sống thành mê mãn đi. Vd. 
Cho lăn lóc đá cho rê mẩn 
đời, 1212. 


MÉÊM(1):Khôngrắn,không 
cứng. Vd. Máu chảy ruột 
mềm, 3086 - // Máu chảy 
ruột mềm : X. Máu. 
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MÈNH MANG (1) : Nh. 
Mênh mông. Vd. Trông vời 
Lrời bể mrrẻnh mang, 2315. 


MENH MÔNG (3: : Rộng 
rãi mờ mịt, không bờ bên. 
Vd.Trôngvờiconnước ménh 
móng, 2635, 2735, 2830. 


MỸỆNH (4): Vận số do trời 
định. Vd.Chưữtaichữ ménh, 
2 ; Mênh bạc, 738 ; 1910, 
3246 - // Mệnh bạc (2) : 
Chư Hán là bạc mệnh, tức 
số mệnh mỏng mảnh không 
ra gì. Vd. Xót người mệnh 
bacätlòngchănggquên, 738; 
1910-Mệnhcungí(1):Cung 
vận mệnh theo phép tình 
thuật số. Vd. Mệnh cung 
đang mặc nạn to, 1695 - 
Mệnh phụ (1) : Đàn bà 
được vua có mệnh phong 
tước cho, như vợ vương hầu 
hay quan lớn. Vd. Cũng 
nguôi mệnh phụ đường 
đường, 2481. 


MỆT (1) : Vd. Làm cho cho 
mệt cho mê, 1617. 
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MĨA MAI (1) : Nói hàm 
ý trêu chọc kín đáo. Vd. 
Con oanh học nói Lrên cành 
mỉa mai, 270. 


MIỄN (6) : Vùng, địa 
phương. Vd. Gần miền có 
mỏtmunảào,625;808,16885, 
1706, 1710, 2186 - Miễn 
nguyệt hoa (I) : Ở trên 
miếng đát ăn chơi, tức là 
làng chơi. Vd. Quen mỗi 
lại kiếm ăn miền nguyệt 
hoa, 808. 


MIẾNG (1) : Vd. Miếng 
ngon kề đến tận nơi, 831 
- / Miếng ngon (1) : Món 
đồ ăn ngọn,ởcâu831 miêng 
ngon chỉ người con gái đẹp. 


MIỆNG (12) : 1. Mềm để 
ăn, để nói, để căn (9). Vd. 
Định nình hai miệng một 
lời song song, 450 ; 15386, 
1560, 1562, 1581, 1585, 
1588, 1738, 2016 - 2. Chỉ 
người nói (I). Vd. Miệng 
đóng dài, 1585 - 3. Miệng 
của đồ đạc (2). Vd. Kiến 


trong mrện? chén, 1548 ; 
2335 - / Miệng đông đài 
(1): Chỉ người hay nói dông 
đai, nói chuyện khâng đâu. 
Vd. Khen cho những miệng 
đông đại, 1585 - Miệng 
ngtưrời (1) : Tín do người 
ta đồn. Vd. Miệng người 
đã lăm tin nhà thì không, 
1536 - Miệng hùm nọc 
rắn, 2016 : Hai cái có thể 
làm chêt người được. Đối 
chiếu với mãy câu thơ cô: 
"Mãnh hố khẩu trum kiếm, 
Trường xa vĩ thượng châm; 
Lưỡng ban do vị độc, Tối 
độc phụ nhân tâm”, nghĩa 
là:Gươmtrongmiệngmảănh 
hổ, kim trên đuôi trường 
xà, hai cái đều chưa độc, 
độc nhất dạ đàn bà. 


MIỆT MÀI (1) : Say mẻ 
mà đeo đuôi luôn luôn. Vd. 
Mùệt mài trong cuộc truy 
hoan, 1299. 


MIẾU ĐƯỜNG (1) : Tức 
là triều đường hay triều 


đình. Vd.Đãhaythành toán 
miều đường, 2543. 


MIN (1) : Từ xưa nghia 
cũng như ta, người trên 
xưng với người dưới với sắc 
thai là dùng khi không nờỡ 
xưng tao. Vd. Thôi đà cướp 
sống chồng min ởi rồi, 964. 


MINH (3): Chư Hán nghĩa 
là sáng, rõ, dùng trong từ 
"chomrinh”,960; 1510,2820 
-// Minh bạc (1) : Rõ ràng. 
Vd. Trở về mình bạch nỗi 
tường, 1691 - Cho minh 
(3): Cho được rõ ràng. Vd. 
Đám xin gửi lạ! một lời eho 
mình, 960 ; 1510, 2320. 


MINH DƯƠNG (1) : Minh 
là tôi, là âm phủ ; đương 
là sáng, là dương gian. Vd. 
Mình dương đòi ngả chắc 
rồi, 2999. 


MÌNH (96) : 1. Thân của 
người, thân thể, tính mệnh 
(38). Vd. Băng mình, 536; 
606, 672, 1418, 1542, 1652, 
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167/, 1733, 
2027, 2048, 
2273, 2326, 
2884. 2718, 
2780, 2790, 2795, 2834, 
2899, 2941, 3017, 3041, 
3120, 3146, 3202 - 2. Từ 
đểtựchithânmiình tưựmình 
(61). Vd. Tỉnh ra mới biết 
rằng minh chiêm bao, 214; 


1955, 
2150, 
2556, 
2730, 


2025, 
2254, 
2636, 
2758, 


Biết duyên mình, biết phận 
mình thế thôi, 220 ; A11, 
492, 538, 633,, 666, , 672, 
682, 852, 863,, 10785, 1221, 
1234, 1240, 1253, 1402, 
1418, 1542, 1574, 1578, 
1608,1610,1652,1677,178, 
1752, 1888, 2070, 2112, 
2115, 2190, 2394, 2466, 
2471, 2559, 2560, 2584, 
2591, 2662, 2674, 2790, 
2872, 2941, 3018, 3041, 
3080, 31058, 3106 - 3. Từ 
để chỉ người thân ở ngôi 
thứ hai (2). Vd, Khéo vô 
duyên bấy là mình vớt ta, 
74; 1014 - /⁄ Minh ve (1): 
Thân con ve. Vd. Tuyết 
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sương ngày một hao mòn 
mình ve, 2834 - Một mình: 
X. Một - Minh dường dđẽ 
(cây) run, 2326 : Bản 7VK 
chép cầy run. Có lẽ vì trong 
bản Nôm củ, chứ cầy run 
viết không rõ, người ta đọc 
lộn thành đẽ run (cô nơi 
gọi là con thọc trủn, mỏ 
nó dài, mổ giun dưới đât 
lên mà ăn), cho nên các 
bản Nôm sau đều chép là 
đẽ giun cả. Chúng tôi thấy 
cây run của bản TVÑ là 
đúng, một là ở trên chứ 
chàm đố, đổ là động từ, thì 
ở dưới phải! là chữ run cũng 
là động từ mới đôi được; 
hai là có câu tục ngử "run 
như cầy sấy" nghĩa là run 
như con chó (cầy) xuông 
nước lạnh, lên đứng bên 
lứa để sây cho khô lông, 
vừa sấy vừa run rât mạnh; 
còonnhưmnh dườngdêgrun 
thì không có nghĩa. 


MỊT MÙ (1) : Mờ tối không 
nhìn rõ cái gì. Vd. Mfit mù 
dặm cát đồi cây, 2029. 


MÔ (1) : Vd. Bấy lâu đáy 
bể mò kim, 3175. Tìm mò 
cải kim rớt ở đáy biến, tức 
lìm mò một vật rất nhỏ ở 
nơi rất rộng, rất sâu. 


MỌC (4) : Vd. Một vùng 
có mọc xanh rì, 261 ; 1642, 
2745, 2751. 


MỌI (14) : 1. Tất cá, hết 
"thảy (11). Vd. Gót đầu mọi 
nỗi đỉnh nĩnh, 537 ; 1360, 
1607, 1625, 1802, 1849, 
1932, 2024, 20835, 2907 - 
// Mọi khi (1) : Những khi, 
những luc trước kia. Vd. 
Tóc tơcác tích mọi khí 2907 
- Mọi ngày (2) : Những 
ngày trước kia. Vd. Trúc 
tơ hỏi đên nghề chơi mọi 
ngay, 1778 , 2138, 


MÒN (5) : Hao đi, sút ởi, 
suy đi. Vd. Thịt nát xương 
mòn, 733; 772, 1121, 1975, 
2248 - / Mòn mỏi (1) : 
Hao mòn suy sút ởổi. Vả. 
Ngày xanh mòn mỏi, 86 - 
Hao mòn : X. Hao - Mòn 


bia đá (đấu) (1) : Dù trải 
bao nhiêu thời gian khiến 
bia đá dám sai tâc vàng, 
772 - Mòn con mắt (1): 
Trông mòn con mát, tức là 
trông chờ lâu lắm mà không 
thấy. Vd. Đã mòn con mắt 
phươngtrờiđăm đăm,2248. 


MÓN (2) : 1. Loại từ chỉ 
hàng hoá buôn bán một lần 
(1). Vd. Mừng thầm được 
món bán buôn có lời, 2090 
- 2. Chỉ một mớ, một, cụm 
tóc (1). Vd, Tóc mây một 
món dao vàng chìa đôi, 448, 


MỌN (1) : Nhỏ, hèn, Vd. 
Nghề mọn riêng tay, 469. 


MONG (8): 1. Trông chờ, 
hy vọng, muốn (?). Vd. Biết 
đâu Hợp Phố mà mong 
châu về, 306 ; 796, 855, 
1263, 192/7, 2422, 29359 - 
2. Hòng, sắp, gần (1). Vd, 
Tình kỹ giục giã đã mong 
độ vẻ, 694. 


MONG MANH (I) : Tức 
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là mồngmãnhnútitheogiong 
bằng. Vd. Kiếp hồng nhan 
có mong manh, 6ä. 


MỎÔNG((4):Vd. Phan mong 
cánh chuồn, 411 ; Một dày 
một móng biết là có nên, 
418; 2715, 22777 -//Mỏng 
cánh chuồn : X. Phận - 
Mỏng như tở : X. Phận. 


MỒ (3) : Mả. Cũng gọi là 
mộ (chử Hán). Vd. Mfồ vô 
chủ, 80 ; 96, 2964 - / Mề 
vô chủ (1) : Má không có 
a1 săn sóc trông nom. Vd. 
Áy mồ vô chủ ai mà viếng 
thăm, 80. 

MỒ HÔI (1): Cũng gọt là 
bồ hôi. Vd. Mồ hói chàng 
đã nhưnnưa ướt đầm, 2338. 


MÔ (1) : Mến. Vả. Hoa khôi 
mộ tiếng Riêu nhi, 1279. 
MỘC GIÀ (1) : Cái gông 
băng gõ. Vd. Mộc già hãy 
thứ một thiên trình nghề, 
1452. 
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MỖI (1) : Vd. Hở mái ra 
cũng thẹn thủng, 721. 


MỐI (2) : Món ăn dùng để 
nhử, để câu. Vd. Quen mồi, 
808 ; 2672 - / Quen mồi 
(1) : Quen thuộc cái môi 
ăn. Vd. Quen môi lại kiếm 
ăn miền nguyệt, hoa, 808 
(Theo BKvà nhiều bản quốc 
ngữ đọc quen thế) - Môi 
thuỷ tỉnh : X. Thuý. 


MỐI (2): Đôi mỗi - có đôm 
như hoa đổi môi. Vd. Còn 
ra khi đã đa mởi tóc sương, 
2240 ; Chén mổi, 3135 - 
/ Chén mỗi : X. Chén - 
Da mồi : X. Da. 


MỖI (18): 1. Chỉ một món 
buôn bán (1). Vd. Mórhàng 
một đã ra mười thì buông, 
2142 - 2. Khách mua hàng 
(2). Vd. Nhà bang đưa mối 
rước vào lầu trang, 630 ; 
934- 3. Dochử rnôi”, người 
làm trung gian trong việc 
hỏn nhân (3). Vd. Buồng 


trong mối đã giục nàng kíp 
ra, 632 ; 637, 64ã - 4. Đâu 
sợi chỉ, sợi đây, nghĩa bóng 
là chỗ bắt đầu của sự kiện, 
năm lấy đấy mà giải quyết, 
vân đề ; chỉ những hiện 
tượng tâm lý mà người ta 
thường quan niệm cu thể 
hoá như một sợi chỉ, sợi 
đây ràng buộc hay quân 
quytngưởita(12). Vd. Lòng 
đâu sẵn mô? thương tâm, 
81;183,244,544,564,570, 
718, 720, 726, 1265, 1628, 
2806 - / Mối giường (1): 
Grườngtươngđươngvớichứ 
Hán “cương” là cái dây lớn 
để cầm mà vận dung cả 
cái lưới. Móö? giường là đầu 
mỗi cúa cái dây giường ây. 
Ngh1a bóng là mốt dây tĩnh 
thần khống chếhành động 
của người ta trong cuộc 
sông, tức chỉ phôi người ta 
trong các màt hoạt động. 
Vd. Ở vào khuôn phép nói 
ra môi giường, 1484 - Môi 
manh (1) : Đầu môi, chỗ 


bắt đầu của môt sự kiện, 
nắm đó để giải quyết văn 
đề, cũng nói là ranh mối. 
Ở câu 342 : Cha đành rải 
sẽ liệu bài môi manh, 
Nguyên Du dùng từ mối 
manh theo nghĩa người làm 
mối là do hiên hệ với chữ 
Hán “môi” mà cũng liên hệ 
với ý nghĩa là người đứng 
làm đầu môi cho hai bên 
nhà trai, nhà gái nắm lấy 
màgïảiquyết việc hồn nhân 
- Mối tình (1) : Vd. Nôi 
riêng còn mắc môi tĩnh chỉ 
đây, 718 (Theo KOM và 
Quang tận. Các ban Nôm 
khác đều với tình) - Môi 
tơ mành (1) : Tức mỗi tơ, 
tỷ dụ mỗi tỉnh vướng vít 
người ta như sợi tơ. Vd. 
Đổ ai gỡ môi tơ mảnh cho 
xong, 244 - Mối tơ thừa 
(1) : Tức là sợ tơ tình đứt 
còn lưu lại. Vd. Keo loan 
chấp mới tơ thửa mặc em, 
726 - Mối thương tâm (1): 
Điều đau lòng. Vd. Lòng 
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đâu sẵn mỏi thương tâm, 
81( Quan văn và Quang tập 
đều chép là mố?; Phúc văn 
chép là món; BFcủng chép 
món. Nên biết răng từ món 
ở Nghệ Tĩnh người ta rất 
hay dùng theo nhiều nghĩa) 
- Mỗi sầu sẻ nửa, 564 : 
Hai người cùng buồn, như 
môi người sẻ lấy một nửa 
phần sầu cho mình. 


MÔI(2):Tưdùngđếchitừng 
cái, từng người. Vd. Môi 
người môïvẻ, 18(eóbảnchép 
là một người mót vẻ). 


MÔN PHÒNG (1): Phòng 
của bọn môn hạ, bọn tôi 
tớ. Vd. Vực nàng tạm xuống 
môn phóng, 12718. 


MỘNG(1): Chiêm bao. Vd. 
Còn ngờ giác mông đêm 
khuya mơ màng, 440 - / 
Mộng triệu (2) : Cái điều 
chiêm bao cho thấy trước. 
Vd. Cứ trang mộng (triệu 
mà suy, 233 ; 235 - Giấc 
mộng : X. Giác. 
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MÔTT(307): 1. Con số(196). 
Vả. Trải qua mỏi cuộc bể 
dàu, 3; Một trai con thử 
rốtlòng,13; Mộthainghiêng 
nước nghiêng thành, 27 ; 
28, 32, 34, 42, 78, 92, 98, 
119,132,135, 138, 156, 187, 
206,248,294,315,318,398, 
402,414,418,447,448,450, 
452,456,460, 478,502,503, 
o16,540,562,574,579,580, 
597,632,634,647,649,683, 
663,669,674,682,698, 758, 
806, 818,826,842,845,847, 
849,864,874,880,908,920, 
922,930,960,975,986,988, 
994,10085,1007,1020,10859, 
1079, 1087, 1106, 1118, 
111, 1198, 1274, 1275, 
1293, 1304, 1312, 1314, 
1336, 1348, 1372, 1378, 
1391, 1399, 1419, 1421, 
1426, 1452, 1487, 1499, 
1501, 1564, 1594, 1620, 
1626, 1662, 1672, 1683, 
1696, 1720, 1724, 1736, 
1741, 1742, 1747, 1822, 
1850, 1855, 1877, 1896, 


1906, 
1964, 
2124, 
2169, 
2228, 
2380, 
2441, 
2532, 
2569, 
2661, 
2698, 
2874, 
2968, 
3079, 
3165, 3174, 3177, 3196, 
3213, 3227, 3238, 3240, 
3248, 32ã4 - 2. Nghĩa như 
cùngmöôt(8).Vd.cñngNgười 
một hội một thuyền đâu 
xa, 202 ; 812, 1581, 2733, 
2860, 2952, 3177 - 3. Có 
nghia như phải cho được 
(1). Vd. Còn tôi tôi một gặp 
nàng mới thôi, 2818 - 4. 
Có nghĩa như cả (34). Vd. 
Một thị, 63 ; Một vùng, 97; 
144,261,344,367,416,589, 
716, 760, 856, 914, 1001, 


1954, 
2001, 
2136, 
2174, 
2254, 
2408, 
2445, 
2534, 
2596, 
2685, 
2720, 
2882, 
3002, 
3085, 


1956, 
2026, 
2142, 
2194, 
2288, 
2416, 
24ã9, 
2554, 
2626, 
2682, 
2778, 
2900, 
3034, 
3128, 


1961, 
2121, 
2146, 
2203, 
2298, 
2435, 
2484, 
2561, 
2639, 
2693, 
2829, 
2903, 
3064, 
3161, 


1429, 
21220, 
2310, 


1471, 
2183, 
2447, 
2678, 2769, 2806, 2966, 
3009, 30529, 3133, 3218, 
3258 - 4. Có nghĩa như chỉ 
một(47). Vd. Mộtrmainh lặng 
ngắm bóng nga, 177 ; 186, 
217,242,328,375,432,B10, 
596,677,695, 716, 786,804, 
859, 860, 900, 914, 1052, 
1127, 1134, 1160, 1250, 
13864, 1443, 1524, 1566, 
1787, 1883, 1946, 2004, 
2021, 2051, 2095, 2106, 
2218, 2463, 2615, 2618, 
2628, 2633, 2674, 2701, 
2719, 2966, 3118 - 6. Từ 
môttrùng điệp có nghĩa chỉ 
hai hiện tượng xảy ra đồng 
thời hay liên tiếp (6). Vd. 
Móthước mộtxa,B61; 1122, 
1805, hoặc chi tình hình 
càng thêm dần (12). Vả. 
Một lời là một, 112, 568, 
641, 803, 1254, 1288 ; có 
khi trôn chữ mót đầu (3). 
Vd. Ngày mót vắng tin, 


1596, 
2250, 
2450, 


1624, 
2304, 
2469, 
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1479 ; Ngày một heo hon, 
.2883 ; Ngày mót hao mòn, 
2834 - / Một bề (1) : Một 
chiên, mật phía, một bên; 
có ý nghĩa không thể tự 
do lựa chọn được. Vd. Cớ 
sao chịu tốt một bê, 975 
- Một chiều (1) : Nh. Một 
bê, có ý nghĩa phải chịu 
thế, không được khác, chỉ 
tình hình không thể tự do 
lựa chọn được. Vd. Cúi đầu 
nép xuống sân mai mộf 
chiêu, 1822 - Một chút (3): 
Một tý, thường có ý khiêm 
tấn. Vd. Của tin gọi mộf 
chútnày làm ghi, 356; 456, 
đ161 - Một hai (9) : Ngoài 
nghĩa một và hai, một hai 
làm từ kép có nghĩa : 1. 
Một chút, đôi chút (2). Vd. 
Nàng còn cảm lại một hai 
tự tình, 212 ; 341 - 2. Máy, 
một vai (6). Vd. Tiện đây 
xin một ha: điều, 329 ; Lời 
con dăn hai một hay, 771; 
1318, 1669, 2756, 3062 - 
3. Chỉ những cái đầu, vì 
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một hai là hai con số đâu 
(1). Vd. Mà lòng đã chắc 
những ngày một hai, 2282 
- Một hơi (2) - 1 Dùng 
một. hơi để đối với hai tay 
cho thêm ý vị. Vd. Một hm 
lặng ngắt đôi tay giá động, 
758 - 2. Tức la một mạch. 
Vd. Ấp điệu một hoïlại nhà, 
1134 - Một lòng (2) : 1. 
Tức là chỉ một lòng, quyết 
một lòng, không có lòng 
khác, nghĩ khác. Vd. Chàng 
đi thiếp cũng một lòng xin 
đi, 2218 - 2. Tức là dốc một 
lòng thuy chung. Vd. Móứ 
lòng chăng quản mãy công, 
2701 - Mật mình (21) : Chỉ 
một thân mình, không có 
ai khác. Vd. Một mình lăng 
ngăm bóng nga, 177 ; 186, 
217,242,375,432,695, 716, 
804, 859, 860, 1127, 1524, 
I883, 1946, 2021, 2051, 
2615,2618,2674-Mộôtmưc 
(1) : Vân theo một lề lối, 
một phép tắc (mực thước). 
Vd. Ra vào mộ£‡ mực, 1566 


- Một niềm (1) : Một lòng. 
Vd. Một niềm vì nước vì 
dân, 2719 - Một tay (3): 
Chị mót mình, không cùng 
người khác, không nhờ 
người khác. Vd. Một tay 
chôn biết mây cành phù 
dung, 1160 ; Tại tôi hứng 
lây mót tay, 1443 ; Một tay 
tây dưng cơ đỏ, 2463 - Một 
thác (1) : Chỉ có thách 
quách, chất. quách đi một 
cái. Vd. Thôi thì mót thác 
cho rồi, 2633 - Một thân 
(3) : Một mình. Vảd. Quê 
người một than, 900; 1250, 
2095 - Một và (1) : Nh. 
Một vài. Vd. Gió híu hAu 
thổi mót vả bông lau, 98 
- Một vài (8) : Một hay 
hai cái, chỉ số tt, lác đác. 
Vd. Cành }ê trắng điểm một 
vả: bóng hoa, 42 ; 92, 138, 
402,1348,1594,2194,3254 
- Một vùng (3): 1. Cả một 
miền, một khoảng đất (2). 
Vd. Một vùng có ay bóng 
tà, 97 ; 261 - 2. Cả một 


cá1 không gian Ấy (1). Vd. 
Môtvungnhưthêcâyquynh 
cành dao, 144. Cá cái không 
man do Kim Trọng choán 
đóxemđepđẽenhưeâyqunh 
cành dao - Muôn một : 
X. Muôn - Một cốt một 
đồng, 1162 : Một bên là 
bả cốt, một bền là ông đồng, 
đều là phường lừa bịp - Một 
đày một mỏng, 418 : Một, 
bản thì dày (phúc dày) một, 
bên thì mỏng (phận mông) 
- Một giọt mưa rào, 1961: 
Tục ngữ có câu “Thân em 
như hạt mưa rao ; Hạt rơi 
xuống giếng, hạt vào vườn 
hoa"-Mộthôimôtthuyên, 
202 : Chi người cùng ở một 
hội, cùng đi một thuyền (có 
câu chữ Hán : Đỏng châu 
cộng tê), nên thương yêu 
múp đỡ nhau - Một tỉnh 
mười mê, 1293 : Mê nhiều 
mà tỉnh ít - Một vực một 
trỏ1, 1877 : Một bên thì 
ở vực sâu, một bên thì ở 
trời cao, cách biệt nhau - 
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Mật hai nghiêng nước 
nghiêng thành, 27 : Do 
câu của Lý Diên Diên. X. 
khuynh thành. Chúng tôi 
thấy nhiều bản Nôm chép 
một đói là hai người thì 
không đúng với ý nghĩa ca 
đoạn - Một ngày lạ thói 
sai nha, 597 : Có phải một 
ngày đầu (từ xưa đến giờ 
vân thế), còn ai Ìa gì cái 
thói của bọn saI nha - Một 
trời thu để riêng ai một 
người, 914 : Ÿ câu này là 
trong cảnh trời thu ấy, có 
một người thui thúi một 
mình nhìn cảnh ấy thôi 
(Phúc văn chép là riêng ai; 
Quan văn và Quảng tập 
chép là riêng say ; TƯ 
chép riêng tây). 


MƠ (1) : Thây mộng. Vd. 
Lần rmơ canh đài, 1266 - 
⁄ Mơ màng (5) : Trạng 
huông khi ngủ chập chờn, 
không mê củng không tình. 
Vd. Một giâc mơmàng, 849, 
1646, 2251, 2/711, 2854 - 
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Mơtưỡng(1): Tưởng tượng 
mà thấy. Vd. Mặt mơ tưởng 
mát, lòng ngao ngán lòng, 
252 - Lần mơ (1) : Lần 
lữathâychiêm bao. Vd, Giấc 
hương quan luồng lần mơ 
canh dài, 1266 - Mặt mơ 
tưởng mặt, 252 : X. Mặt. 


MỜ(1): Khôngrõ. Vd. Ngọn 
đèn khi tỏ khi mở, 485. 


MỞ (15) : 1. Phô bày ra, 
cởi ra ; trái Với đóng, với 
gói, với thắt, v.v... (1). Vd. 
Con ong đã mở đường ởi 
lối về, 846 ; 1087, 1446, 
1750, 1965, 2315, 2343, 
2627, 2861, 3014 - 2. Bày 
đặt, tổ chức (4). Vd. Theo 
nghiêm đường mở ngôi 
hàng Lâm Trị, 1278 ; 2565, 
3060, 3131 - 3. Ngưa lên 
(1). Vd. MZớ mặt với người, 
8152 - / Mở bài (1) : Mở 
cho cái kế, cái đường lối. 
Vd. Dẹp uy mới day mở 
bà! giải ví, 1446 - Mở mắt 
(1): Thức tỉnh. Vd. Rõ ràng 
mở mắt, 3014 - Mở mặt 


(2): 1. Ngửa mặt mà nhìn 
người ta. Vd. Còn toan mở 
mặtvời ngườicho qua,3152 
- 2. Mở khăn hay màn cho 
người ta nhìn thây mặt. Vd. 
Mở mặt cho nhìn, 2343 - 
Khép mở : X. Xhép - Mở 
đường hiếu sinh, 1750 ; 
Tức là bày cho con đường 
sông. X. Hiệu sinh - Mở 
khoá động đào, 391 : Mở 
cái khoá đóng cửa động 
tiên ra (tức gỡ nhứng cây 
mới dàngđểràolố1đithông). 
X. Động toä nguyên phong. 


MỜI (8) : Vả. Bắt quỳ tận 
mặt bắt mời tận tay, 2846; 
2012 ; 2038, 2306, 23325, 
2342, 2822, 2914 - Z Rước 
mời : X. Rước. 


MỚI (117) : 1. Trái với củ; 
vừa có, vừa xong (5). Vd. 
Này mười bai riới mới ra, 
203;349, 1795, 2846, 3136 
- 2. Nghĩa như bèn, rồi, bắt 
đầu (81). Vd. Vương Quan 
mới dân gần xa, 61 ; Mới 
tỏ mặt người, 141 ; 214, 


315,331,428,548,587,605, 
642,686, 765,876,908,926, 
962,1062,1084,1096,1140, 
1152, 1188, 1216, 1387, 
1894, 1404, 1439, 1446, 
1476, 1496, 1720, 1754, 
1770, 1775, 1779, 1809, 
1873, 188/7, 1894, 1896, 
1941, 1985, 2002, 2005, 
2014, 2049, 2158, 2500, 
2548, 2596, 2598, 2620, 
2732, 2740, 2766, 2800, 
2820, 2866, 2879, 2885, 
2955, 2976, 3062, 3128, 
3184, 3244, 3252 - 3. Vừa 
qua(16). Vd. Mớrcùòngnhau 
lúc ban ngày đã quên, 194, 
203,390,482 530,574,762, 
1049, 1227, 1535, 1768, 
1830, 1917, 1984, 3138, 
3204 - 4. Từ dùng để chỉ 
điểềukiệnhayđếnhấnmanh 
(16). Vd. Mớr1a chị em, 128; 
Việc này mới xuôi, 612 ; 
Cho băng mới thôi, 1104; 
1154, 1196, 1274, 1506, 
1908, 2202, 2206, 2544, 
2676, 2818, 2912, 3108, 
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3194 - / Mói già (1; : Mới 
ma đặn, mới giỏi. Vd. Anh 
hung đoán giữa trần ai mới 
giả, 2202 - Mới hay (1): 
Mới biết răng. Vd. Mới hay 
tiền định chăng lắm, 2409 
- Mói xuôi (1) : Mới xong 
xuôi được. Vd. Có ba trăm 
lạng việc này mới xuôi, 612. 


MƠN MAN (1): Mơn trớn 
vuốt, ve. Vd. Lựa lời khuyên 
miải mơn man gỡ dần, 1004. 


MƠN MỞN(1): Hình dung 
cây lá non tươi, đương có 
thể phát triển. Vd. Hải 
đường mơn mởớn cành tơ, 
1283. 


MÙ KHOƠOI (1) : Mịt mù 
xa thăm. Vd. Dăm khuya 
ngắt tạnh mù khơi, 91ã, 


MỤ (20) : Tiếng gọi người 
đàn bà có tuổi, có ý suồng 
sã hay khinh bị, cũng như 
tiếng láo gọi đàn ông. Vd, 
Gần miền có một mu nào, 
623 ; 809, 841, 940, 961, 
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962, 984, 990, 1027, 1149, 
1153, 1205, 1305, 1376, , 
174/, 2093, 2114, 2127, 
2146, 2305 - // Mu già (2): 
Câu 841, từ mụ già là chỉ 
Tú Bà ; câu 2341, từ mu 
già chi mụ quản gia ở nhà 
họ Hoan. 


MUA (7) : 1. Đem tiền đổi 
lây vật gi(3). Vd. Răng mua 
ngọc đên Lam Kiêu, 648; 
1990, 2890 - 2. Nghĩa bóng 
là cần lấy cái gì, hay là 
rước lây vào mình (4). Vả. 
Mua nào chác sấu, 236 ; 
1459, 1561, 3254 - / Mua 
cười (1) : Bày chuyện ra 
để mà cười. Vd. Có khi vui 
miệng muacưởi,1581-Mua 
vui (1) : Tìm lấy điều vui. 
Vd. Mua vui cùng được một 
vài trống canh, 3254 - Mua 
não chác sầu, 236 : Tư 
mình mua lây, chác lây cái 
sầu não vào mình - Mua 
ngọc đến Lam Kiểu, 643: 
X. Chày sương. Ÿ nói đến 
tân nơi để tìm tiên. 


MÙA (3) : Thời tiết trong 
một năm, cứ ba tháng là 
một mùa. Vd. Một màu 
quan tái bốn mủ4 gió 
trăng, 1596 ; 1914, 3154 
- ⁄ Bốn mùa : X. Bối - 
Cuôi mùa : X. Cuối, 


MUI (1) : Mui thuyền, nóc 
thuyền. Vd. Trên mui lướt 
mướt áo là, 2707. 


MÙI (5) : 1. Hơi ngửi thấy 
(1). Vd. Hương gây mui 
nhớ, 256 - 2, VỊ do lưỡi cảm 
mác (3). Vd. Thuần vược 
bén mu, 1593 ; 3036, 3043 
- 3, VỊ, thú vị, hứng thú 
(1). Vd. Đủ mài ca ngâm, 
30 - ⁄ Mùi thiền (1) : Đồ 
ăn chay của nhà chùa ; 
phong vị nhà chùa. Vd. Mù 
thiểnđã bén muốidưa 3043 
- Bên mùi : X. Bán. 


MUỐI DƯA (2) : Muối và 
dưa, chỉ món đồ ăn thường 
của nhà chùa. Vd. Muô? dưa 
chay lòng, 2743, ăn muối 


dưa (thức ăn chay của nhà 
chủa) nên sạch lòng ; 3043. 


MUÔN (19) : Mười nghìn, 
van, chỉ số nhiều. Vd. Muồn 
nghìn người thây cũng yêu, 
943;1105,1333,1524,2095, 
2121,, 2204, 2235, 2891, 
2435, 2438, 2685, 2/41, 
2785, 2920, 3078, 3124, 
3240, 3241 - // Muôn đời 
(2) : Lâu lắm, vĩnh viễn. 
Vd. Sầu này đăng đặc muôn 
đời chưa quên, 2786 ; 3240 
- Muôn một (1) : Chứ Hán 
là vannhãt",nghĩa là trong 
muôn phẩnmàcómột phần, 
chẳng may mà xảy ra 
chuyện gì. Vd. Nữa khi 
muôn một thế não, 2121 
- Muôn nghìn (1) : Hàng 
nghin hàng vạn. Vd. Muôn 
nghìn người thấy cũng yêu, 
943 - Muôn sự (1) : Mọi 
việc. Vd. Muôn sự tại trời, 
3241-Muônvàn(2):Nhiều 
lắm. Vd. Muôn vàn ái ân, 
750 ; 2933 - Muôn vạn 
(1):Sốnhiêều lắm. Vd. Trang 
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tay muôn vạn tình binh, 
2905-Muônchungnghin 
tử, 2204: Muôn chung, chử 
Hán là ' vạn chung”, chỉ bực 
vương hầu khanh tướng, 
ãn lộc đếnrmmuônchungthóc; 
nghìn tứ, chữ Hán là 
"thiên thăng" cũng chỉ bực 
vương hầu khanh tướng có 
hàng nghìn cô xe. 


MUỐN (6) : Vd. Tiếng oan 
đã muôn vạch trời kêu lên, 
892;998, 1022, 1418, 1698, 
2546 - // Muốn quyết (1): 
Quyẽ£ nghĩa là dứt, muốn 
quyêttứclàmuôndứt,muôn 
chết. Vd. Người dủ muốn 
quyêết trời nào đã cho, 998. 


MƯA (23) : Vd. Màu hoa 
lê hãy dấm đề giọt mưa, 
226 ; Ray gió mai mr7a, 337; 
385,403,484,554,567,619, 
790,1045,1111,1239,1249, 
1672, 1961, 1838, 2443, 
2569, 1746, 2769, 2798, 
3080, 3099 - // Mưa gió 
(3) : 1. Chỉ sự đánh đập 
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tàn bao (1). Vd. Một phen 
mưa ø1ó tan tành một phen, 
1742 - 2. Ch1 cuộc dâm dục 
hung bạo (2). Vd. Mưa gió 
nặng nề, 847 ; Mưa gió dập 
diu, 1208 - Mưa rào (1): 
Mưa to một cơn rồi tạnh. 
Vd. Cũng liều như giọt mưa 
rao, 1961 - Mưa gió dập 
dìu : X. Đáp đu - Mưa 
Sở mây Tần, 1239 : Mưa 
Sở, tức là mưa ở núi Vu 
Giáp nước Sở, chỉ việc dâm 
dục. X. Mây mưa. Từ mày 
Tần không có điển như mrra 
Sở, tác giả ghép vào cho 
đối, để diễn ý mây mưa, 
song nói mây Tần là vì văn 
xưa hay dùng Tần để đối 
với Sở - Mây mưa : X. Máy 
- Nắng mưa : X. Nẵng - 
Gió bắt mưa cầm :X. Gió 
- GIÓ kép mưa đơn : X. 
G7ó - Gió tấp mưa sa : 
X. Giớ - Nắng giữ mưa 
gìn : X. Nẵng. 


MỤC (5) : Cái dây thấm 
mực dùng để vạch đường 


thăng, đồ của thợ mộc. 
Nghĩa bóng là chừng, độ, 
hạn ; đường lôi, phép tắc. 
Vd. Phong lưu rất mựchồng 
quần, 35; 1154, 1493, 1586, 
2374 -// Một mực : X. Một 
- Rất mực : X. Bát. 


MÙỪNG(17):Vd.Rước mừng 
đón hỏi, 191 ; 281, 445, 
S/4, 823, 1518, 1804, 1867, 
2085, 2090, 2339, 2340, 
2695, 2994, 3016, 3027 - 
/⁄/ Mừng rỡ (1) : Vui mừng 
lô ra ngoài rnặt. Vd. Thây 
nhau rmzngrỡträmbề,2731 
- Mừng thảm (2) : Mừng 
riêng ở trong lòng, không 
nói rõ ra. Vd. Mừng thầm 
được món bán buôn có lời, 
2090, 2340 - Mưng thọ 
(1); Chúc mừng tuối thọ. 
V4. Một đoàn mừng thọ, 
S74 - Mừng vui (1) : Mừng 
rỡ vui vẻ. Vd. Nửa phần 
khiếp sợ nửa phần mừng 
vu/, 2350 - Mừng mừng 
tủi tủi (1): Vừa mừng rỡ, 
vừa túi thân, tình hình kéo 


dài. Vd. Mừng mừng tuì 
tửi xiết, bao là tình, 3016. 


MƯƠI (1) : Tức là mười, 
mói theo giọng thượng băng. 
X. Ba mươi ; Mây mưoi ; 
Sáu mưoi. 


MƯỜI (22) : Con số. Vd. 
Mười phân vẹn mười, 18; 
203, 206, 524, 871, 1293, 
1848, 1584, 1938, 2142, 
2168, 2261, 2462, 2706, 
2714, 2887, 3026, 3124, 
3158, 3225 - // Mười lăm 
(4): Vd. Mười lãm năm bây 
nhiêu lần,2643,3020,3070, 
3138 - Mười mấy (1): Hơn 
mộtchụuc.Vd.Máãtcông mười 
mâynäm thừa,2714- Mười 
nguyền (1) : Mọi sự ước 
nguyên. Vd. Ba sinh đã phi 
mười nguyên, 3225 - Mười 
phân (3) : Hoàn toàn. Vd. 
Mười phân ven mười, 18; 
524, 2462 - Mười phần (1): 
Tất ca, trọn vẹn. Vd. Mười 
phẩnta đã tìnnhaucämười, 
1584 - Mười vạn (1) : Một 
chuc vạn. Vd. Bao giờ mười 
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van tình bình, 2221 - Mười 
bài mói mỏi ra, 203 : Mười 
để thơ hội chủ hội Đoan 
trường mới ra cho nguyên 
các hội viên làm. Theo 
Nguyên truyện thì mười đề 
ây là : 1. Tích đa tài (tiếc 
người ởa tài), 2. Lân bạc 
mệnh(xótngườibac mệnh), 
3.Bikỷlộ(buồnchiađường), 
4. Ức cố nhân (nhớ người 
yêu củ), 5. Niệm Nô Kiều 
(nhớ nàng Nô Kiều), 6. Ai 
thanh xuân (thương tuổi 
xuân), 7. Ta kiến ngộ (than 
vận rủi), 8. Khổ linh lạc 
(khổ suy tàn), 9. Mộng cổ 
viên (mơ quê nhà), 10. Khốc 
tương tư (khóc tương tư). 


MƯỚN (I) : Tức là thuê 
mượn. Vd, May thuê viết 
mướn, 2762. 


MƯƠỢN (9) : Nhờ cậy, thuê; 
lây cớ. Vd. Câu thần lại 
mượn bút hoa vẽ vời, 204; 
838,1371,1374,1414,1834, 
2143, 1784, 2827 - // Mươn 
màu chiêu tập, 838 : 
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Mươợn những màu mẽ như 
nước vỏ lựu, máu màu gà, 
để mà thu vén lại, tức là 
sửa chữa sự đổ vỡ - Mươn 
màu son phân, I4lá4 : 
Mượn màu trang điểm bể 
ngoài - Mươợn điều trúc 
viện thừa lương, 13/1 : 
Mươn tiếng là đi hóng mát 
ở nơi trúc viện tức chỗ nhà 
nghỉ mát (thường làm 
trong rừng trúc). 


MƯỚP ĐĂNG (1) : Một 
loaimướpmà quäcövịi đắng. 
Vd. Mạt cưa mướp đắng, 
812 - / Mat cưa mướp 
đắng : X. Mạt cưa. 


MƯU (4) : Vd. ÄMfm› cao, 
1612 ; 1668, 1707, 2336 - 
// Mưu cao (1) : Mẹo hay, 
người khác không nghĩ 
đến được. Vd. Mưu cao vốn 
đã rắp ranh nhứng ngày, 
1612 - Mưu sâu (1) : Mẹo 
thâm hiểm. Vd, Mưu sâu 
củng trả nghĩa sâu cho 
vừa, 2336. 


NÁCH (2) : Phần dưới chỗ 
cánh tay nối với thân thể; 
nghĩa bóng là chô góc. Vd. 
Nách tường, 240 - // Nách 
tường (1) : Góc tường. Vd. 
Nách tường bông liễu bay 
sang láng giêng, 240 - Nách 
thước... tay đao, 577 : 
Nách thì cắp thước (tay 
thước) tay thì cầm đao. 


NÀI (3) : Cố xin, cố kêu. 
Vd. Vội chỉ liêu ép hoa nải, 
B521 ; 646, 1394 - // Nài 
kêu (1) : Năn nì kêu xin. 
Vd. Đánh liều sinh mới lấy 
tình nàải kêu, 1394 - Liễu 
ép hoa nài : X. Liêu. 


NAY (16) : Bây giờ, hiện 
tại, trái với xưa. Vd. Tuần 
trăng thấm thoắt nay đà 
thêm hai, 288 ; 386, 420, 
511,558, 1268, 1868, 2225, 
2408, 2744, 3040, 3121, 
3186, 3208 - // Hôm nay: 
X. Hôm - Xưa nay :X. Xưa. 


NÀY (91) : 1. Từ chỉ người 
hay vật ở gần mình về thời 
gian hoặc không gian, đối 
với kia, nọ (72). Vd. Gãm 
âu người ấy báu nây, 297; 
305,256,408,470,596,612, 
706, 720, 736, 742, 766, 768, 
796,802,826,932,980,985, 
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1019, 
1174, 
1264, 
1456, 
1704, 
1902, 
2334, 
2575, 
2786, 
2912, 2936, 2994, 2998, 
3022, 2042, 3139, 3161, 
3209-2, Chỉ tình hình đáng 
chú ý hoặc để nhăn mạnh 
(19). Vd. Này thực tình 
thành chăng xa, 126 ; Này 
mười bài mới mới ra, 203; 
218,296, 477,479,586,660, 
768,1209,1528,2103,2573, 
2622, 2752, 2981, 2882 - 
// Này này (1) : Từ kép 
chị vẻ giận dữ bực tức. Vd. 
Nay này sự đã quả nhiên, 
963-Dưởng này:X. Dường 
- Sau này : X. Sau - Thế 
này : X. Thế. 


1070, 
1180, 
1332, 
1518, 
1729, 
1972, 
2360, 
2594, 
2781, 


1144, 
1184, 
1422, 
1560, 
1762, 
2016, 
2470, 
2624, 
2844, 


1164, 
1196, 
1444, 
1693, 
1868, 
2186, 
2530, 
2676, 
2887, 


NẢY (2) : Trổ ra, mọc ra. 
Vd. Giậu thu mới nảy gìò 
sương, 1387 ; 1474. 


358 


NAM (1): Đối với bác. Vd. 
Huyện thành đạp đô năm 
toà cõi Nam, 2444 - // Nam 
dình (1) : Triều đình ở 
phươngNam.Vd.Namởinh 
nghe động trông chầu đạt 
doanh, 2270 - Nam lâu (1) 
: Lầu cửa thành ở phía nam 
là cửa trước. Vd. Khắc canh 
đã giục nam lâu mây hồi, 
788- Nam hình (1): Huyện 
thuộc tỉnh Phúc Kiến,2949. 


NÀN (1): Chữ Hán là nan, 
nói chệch thanh nàn, 
nghĩa là khó khăn, gian 
nan vất vá. Vd. Gặp cơn 
binh cách nhiều nản củng 
thương, 2542. 


NẠN (4): Tức là hoạn nạn, 
tai nạn. Vd,. Mệnh cung 
đương mắc nạn to, 1695; 
2667, 273. 


NÀNG(199): Tiếng gọi hay 
chỉ người đàn bà eon gái, 
có ý kinh mến (xưa là dùng 
để chỉ con gái tù trưởng). 


Vd. Đam Tiên nàng ấy xưa 2147, 2149, 2175, 21885, 
là ca nhì,62;68, 126,130, 2217, 2224, 2231, 2254, 
212,246,331,362,385,406, 2255, 2279, 2320, 2321, 
409,428,441,459 469527, 2324, 2327, 2351, 235/7, 
548,569,605,609 610,614, 2381, 2397, 2399, 2413, 
632,656,668.62/21,/65,773, 2419, 2433, 2456, 2459, 
785,786,800 819,850,858, 2473, 24858, 2499, 2526, 
876,911,926,953,961,979, 25341, 2536, 2538, 2541, 
984, 989, 991, 994, 1016, 2544, 2547, 2567, 2603, 
1032, 1064, 1084, 1096, 2623, 2649, 2652, 2678, 
1103, 1105, III3, 1125, 2709, 2710, 2725, 2732, 
1152, 1155, 1167, 1175, 2739, 2758, 2818, 2824, 
1179, 12053, 1315, 1323, 2847, 2856, 2868, 2878, 
1333, 1372, 1421, 1441, 2899, 2915, 2921, 2956, 
1442, 1444, 1453, 1476, 2961, 2963, 2966, 297/7, 
1505, 1606, 1616, 1627, 2985, 2987, 2992, 3007, 
1644, 1658, 1664, 1674, 3055, 3057, 3007, 3091, 
1688, 1692, 1700, 1708, 3119, 3130, 3145, 3194, 
1712, 1713, 1720, 1726, 3211,32357-//Nàng Oanh 
1759, 1770, 1773, 1779, (1): Hán thư chép rằng 
1804, 1806, 1824, 1836, cha nàng Đề Oanh phạm 
1851, 1859, 1872, 1887, tôi, nàng dâng thư lên Hán 
1893, 1896, 1916, 1919, Văn Đế xin chuộc tội cho 
1920, 1925, 1942, 1957, cha, vua cảm lòng hiếu của 
1993, 2000, 2042, 2059, nàng, tha tội cho cha nàng. 
2060, 2068, 2070, 2078,  Vd. Dâng thư đã thẹn nàng 
2084, 2092, 2095, 2107, Oanh, 671 - Nàng Ban á 
2111, 2113, 2116, 2143,  "Tạ(1): Ban Chiêu đời Đông 
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Hán, em gái Ban Cố, và 
Tạ Đạo Uẩn đời Tấn, cháu 
gái Tạ Án, hai người đàn 
bà có tiếng học giỏi. Vd. 
Nàng Ban ả TA cũng đâu 
thế này, 406. 


NAO (?) : Từ nảo vì âm 
điệu của càu thơ mà nói 
theo giọng thượng băng. 
Vd. Bông không mua não 
chác sầu nghĩ nao, 236 ; 
B02, 1130, 1636, 1890, 
2765, 2830. 


NAO NAO (2): 1. Chỉ thế 
dòng nước hơi uốn cong, 
không thăng. Nguyên Du 
rất hay dùng nhứng tiếng 
tính từ và động từ do một 
từ lặp đôi để hình dung 
cái hình thế linh động uyên 
chuyển của cảnh vật. Vd. 
Nao nao dòng nước uốn 
quanh, 5ã - 2. Khiến lòng 
phải nao, phải xúc động. 
Vd. Thiệt lòng mình cũng 
nao nao lòng người, 492 
(Theo TVKvà KOM, Quan 
văn chép !ao đao). 
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NÀO (83) : 1. Từ để hỏi, 
hay đểchỉ phỏng,ngh1anhư 
m, đâu, dùng ở sau danh 
từ (45), Vd. Gần đây nào 
phải người nào xa xôi, 312; 
408,496,602,623,878,934, 
1126, 1188, 1172, 1243, 
1282, 1416, 14ã8, 1716, 
1732, 1738, 1740, 1747, 
1906, 1958, 1984, 2102, 
2372, 2382, 2498, 25ã1, 
2546, 2604, 2608, 2612, 
2632, 2816, 2972, 2994, 
3038, 2050, 3102, 3120, 
3206, 3207 - 2. Nghĩa như 
đâu dùng ở trước danh từ 
và động từ hay ở cuối câu 
(38).Vd. Naongười phượng 
cha loan chung, Nào người 
tiếc lục tham hồng là al, 
89, 90, 286, 309, 312, 995, 
998,1102,1240,1488,1559, 
1564, 1578, 1632, 1688, 
1668, 1735, 1790, 1988, 
2034, 2086, 2087, 2260, 
2412, 2472, 2571, 2604, 
2614, 2728, 2729, 2747, 
2730, 2844, 2972, 3047, 
3118 - / Đâu nào (1) : Từ 


kép ngha là ở đâu. Vả. 
Trông theo nào thây đâu 
nảo, 215 - Thế nào (6) : 
1. Ở đầu câu nghĩa là dù 


sao, làm sao (2): Vd. Thế 


nảo cũng chẳng giấu xong 
được nào, 1488, 210/7 - 2. 
Ở giữa và cuối câu thì nghĩa 
là ra làm sao, ra làm sao 
ây (4). Vd. Thấy người nằm 
đây biết sau thế nảo 110, 
490, 905, 2838. 


NÀO (2): 1. Buồn rầu đau 
khỏ (1). Vd. Mua nảo chác 
sầu, 286 - 2. Buồn rầu vì 
thương xót (1). Vd. Nao 
người cử gió tuân mưa, 
567 - // Não nùng (2) : 
Dễcảm độngkhiếnnãolòng. 
Vd. Ngưyệt hoa hoa nguyệt 
não nung : 1285, 2306 - 
Não người (1) : Thương 
xót người. Vd. Náo người 
cử gió tuần mưa, 567 - Não 
nhân (1) : Lam cho người 
buồn rầu, đau đón. Vd. Một 
thiên bạc mệnh lại càng 
não nhàn, 34. 


NẠP THÁI VU QUY (2): 
Nạp thái và vu quy là hai 
Liết trong hôn lễ, cũng gọi 
là lé đân cửa và lễ rước 
dâu. Vd.Địnhngãy nạp thái 
vu quy, 651 ; Đủ điều nạp 
thái vụ quy, 957. 


NÁT (11) : Tan ra, vỡ ra 
từng mảnh nhỏ. Vd. Dâu 
răng đá củng nát gan lọ 
người, 594; Thịt ná£xương 
mòn, 783 ; 746, 983, 1740, 
1766, 1845, 1955, 2389, 
2616, 2768 - / Nát gan 
(1): Đau đớn lắm, như gan 
nát ra. Vd. Đá cũng na£ 
øan, B94. VỊ người ta 
thường nói øan đá, tức gan 
cứng rắn, lòng bẻn chắc, 
cho nên dùng hình tượng 
đến gan đá củng phải nát 
để chỉ sự tình đau đớn vô 
củng - Nát ngọc liều hoa, 
983 : Đập nát ngọc, liêu 
bỏ hoa, ý nót không sợ chết, 
- Nái ngọc tan vàng, 
2616: Ý nói chết, Thuý 
Kiều quyết ý tư tư - Nát 
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ruột tan hồn, 1845 : Lòng 
thì đau đớn, hồn thì mê 
mãn - Nát thân bồ liêu 
746 : Đã nát thân yếu đuối, 
chỉ người đàn bà chết, 


NAM(12): Con số. Vd. Bên 
thì ngồi bôn năm người 
làng chơi, 928; 1523, 1884, 
2168, 2404, 2444, 2450, 
2555, 2570, 2947, 3205 - 
/NÑăm canh(2): Suôt đêm. 
Vd. Người về chiếc bóng 
năm canh, 1523 ; 1884 - 
Năm cung (1) : Năm âm, 
năm bực trong âm gia! của 
âm nhạc Trung Quốc. X. 
Cung thương. Vd. Lọt tai 
nghe suốt năm cung, 3205 
- Năm mây (1) : Tức là 
Dăm sãc mây, mây ngủ sắc, 
chỉ chiếu vua, vì chiêu vua 
viết trên giây về mây ngũ 
sắc. Vd. Năm mây bông 
thây chiếu trời,2947 - Năm 
năm (4): Năm lần mộtnăm. 
Và. Trong năm năm lại gặp 
nhau đó mà, 2404 ; 2408, 
2450, 2555. 
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NĂM (30) : Khoảng thời 
Ølan mười hai tháng, theo 
đấy mà tính tuổi, hay tính 
thời gian. Vd. Rằng năm 
Gia Tĩnh triều Minh, 9 ; 
Nhớ từ nãm hãy thơ ngây, 
413; 553, 814, 1385, 1487, 
1516, 1518, 1599, 1696, 
2213, 2228, 2239, 2404, 
2408, 2450, 2496, 2555, 
2643, 2699, 2714, 2742, 
2748, 2752, 3020, ð070, 
3078, 3138, 3236 - ⁄ Thuê 
năm :X. Thué - Năm chảy 
cũng chẳng đi đâu mà 
chây, 1516. Có chấy hàng 
năm nứa thì chồng mình 
có phải đi đầu đâu (đó là 
về mà thu xếp việc chung) 
mà sợ chây. 


NĂM(6):1.Ngảmìnhxuống 
mà nghỉ, ngủ (4). Vd. Liên 
tay ngắm nghía biếng nằm, 
299; 554, 850, 937 - 2.Ngủ 
(1). Nàng Vân năm bồng 
chiêm bao thây nàng, 2878 
- 3. Chỉ sự chết (1). Vd. 
Tháy người nằm đó biết 
sau thế nào, 110. 


NẮM (1! : Lượng có thể 
chứa trong bàn tay quặp 
ngón vào ; nghĩa rộng là 
niôtLit.VQ, Nấãrr xương, 2608 
-/ Nắm xương (1) : Chút 
hải cốt còn lại sau khi chết. 
Vd. Nấm xương biết gửi tử 
sinh chôn nảo, 2608. 


NĂN NĨ(1): Cầu xin khẩn 
khoản.Vd.Đêm năn n?lòng, 
1784. Ban đêm thì lòng năn 
nỉ, cầu khân. 


NĂN NÌ (2) : Cầu xin, nói 
đi nói lại. Cùng như năn 
nï. Vd. Trước yên ông đã 
nân nì thấp cao, 896 ; Kê 
tai mấy nôi năn ni, 1015, 


NĂNG (1) : Hay, thường, 
luôn. Vd. Tin xuân đâu dễ 
đi về cho năng, 368. 


NẮNG (2): Vd. Nẵng giử 
mưa gịn, 2790 ; 180/2 - / 
Nắng mưa (5) : 1. Nẵng 
va mưa nói chung (1). Vd. 
Nắng mưa bốn tường, 1672 
- 2. Chỉ thời tiết khó chịu 


(1). Vd. Nắng mưa thui 
thui, 900 - 3. Chỉ thời tiết 
thay đối trong khoảng một 
năm (3).Vd. Cách mây năng 
mưa, 1045 ; 1077, 2946 - 
Năng giữ mưa gìn, 790: 
Vốn là nắng mưa giử gìn, 
tách ra mà đặt thành từ 
tổ hai vế đô nhau, nghĩa 
là mử gìn đôi với năng mưa; 
nghiabónglàg1ứgintrinh 
tiết, vi như giử gìn cho 
cái hoa khỏi bị nắng mưa 
- Nàng quáng đen loà, 
1807 : Quáng vì ánh nắng, 
loà bởi ánh đèn, nên nhìn 
không rõ. 


NÀNG (21) : L. Trái với 
nhẹ(L). Vd. Giọt sương gieo 
năng, 176 - 2. Nghĩa bóng 
(13). Vd. Năng gánh tương 
tư, 568 : 602, 745, 895, 997, 
1167, 1368, 1693, 1879, 
1966, 27838, 3049, 3168, 
3233 - 3. Lãy làm năng (7). 
Vd. Năng long xót liên vì 
hao, 335; Năngnguyền non 
sông, 396 ; Trót đã năng 
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lời, 551 ; 1330, 1390, 1410, 
3105 - ⁄ Nặng chê chề 
(1): Cảm thấy nặng nề như 
có cái ØøI đeo năng trình 
trịch ở bên lòng. Vd. Xót 
con lòng nặng chẻ chề, 895 
- Năng lòng (2) : 1. Lây 
nhiềutinhcám(1).Vd. Năng 
lòng xát liễu vì hoa, 335 
- 2. Mang nhiều tình cầm 
(1). Vd. Năng lòng e ãp, 
1390 - Năng lời (3) : 1. 
Nỏi lời thê nặng (2). Vd. 
Trót đã nặng)ời,bức]àmăng 
nhiếc (1). Vd. Lập nghiêm 
trước đã ra uy nặng lởi, 
1410 - Năng nề (2) : Từ 
kép nghĩa là năng lắm. Vd. 
Âm khí nặng nề, 113 ; 847 
- Năng nghiệp (l1) : Cái 
nghiệp ở trước nặng lãm. 
Vd. Năng nghiệp má đào, 
997 - Năng vị tình (1) : 
Náng lòng vì tình yêu. Vd. 
Đã hay chàng nặng vị tình, 
3105 - Năng gánh tương 
tư, 568 : Mang nặng mối 
tương tư - Năng gieo đến 
lời, 1368 : Gieo xuống, nem 
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xuống những lời rất nặng 
nề, độc địa - Nàng lòng 
e âp :X. ấp - Năng vì 
nước non, 1330 : Năng 
lòng vì tình nước non, tỉnh 
bền như nøn dài như nước, 
tức tình vợ chồng. 


NẮP (1): Cái phần để bịt 
đậy cái đồ g1. Vd. Dưới cờ 
gươm tuốt nắp ra, 2355. 


NẤY (1) : Nghĩa như mỗi 
người. Vd. Mặt nhìn ai nây 
đều kinh, 125. 


NẤM (2) : Vật giống như 
cái nâm. Vd. Nám đât, 57; 
78 - / Nấm đất (1) : Mô 
đất. tròn hình như cái nâm, 
ch1 cái nâm mô. Vd. Sẻ sè 
nấm đát bên đường, 57. 


NẤN NÁ(2): Trải lâu ngày 
mà tạm bợ, có ý chờ đợi 
cái gì. Vd. Bình Khang nãn 
na bấy lâu, 1335 ; Những 
là nấn ná đợi tin, 29485. 


NÂNG (1): Lấy tay đỡ mà 
đưa vâtøì lên. Vd. Tay nâng 


ngang mày, 468 - / Nâng 
ngang mày(1): Nâng(cäti 
đàn) ngang mày để đưa 
cho Kiểu, tỏ ý kính trọng, 
theo điển nàng Mạnh 
Quang người đời Đông Hán 
bưng cơm giơ lên ngang 
mày để mời chồng ăn, tỏ 
ý kính trọng. Vd. Vội vàng 
sinh đã tay nâng ngang 
mày, 468. 


NÂU SÒNG (3) : Màu 
nhuộm bàng củ nàu hay 
vỏ sông, màu quần áo của 
nhà chùa. Vd. Nâu sông 
từ trở màu thiền, 1933 ; 
2039, 2044. 


NÉM (1): Vd. Ném châu 
ø1eo vàng, 198 - // Ném 
châu gieo vàng, 198: Chỉ 
lời thơ hay, quý như ngọc 
như vàng. 


NEN (2) : Từ xưa, tức là 
len, chen, chen chức. Va. 
Như nen, 48 ; 988 - // Như 
nen (2) : Chật nịch nhà 
người ta chen chúc nhau, 


Vd. Ngưa xe như nước, áo 
quần như nen, 48 ; Trong 
nhà người chật một lần như 
nen, 988 - Áo quần như 
nen, 48 ; (Nhiều bản quốc 
ngử phiên là áo quân như 
ném, cácbảän Nôm đều chép 
nen. Nen mới hợp vân). 


NEN (3) : Trọng lượng 10 
lạng, chỉ thoi vàng thoi 
bac nặng 10 lạng ; nghĩa 
rộng dùng để chỉ thoi 
hương hay cây hương. Vd. 
Nén hương - /Nén hương 
(3) : Vd. Săn đây ta kiếm 
một vài nén hương, 92 ; 
1639, 1690. 


NEO (11): Lối đi, đường, 
Vd. Nảáo xa mới tỏ mặt 
người, 141 ; 161, 250, 266, 
390,1432,1531,1806 1980, 
2035, 2112 - // Nèo thông 
(1): Lôi đi thông. Vd. Cuối 
tường dường cô nẻo thông 
mới rào, ö90. 


NEÉP (2) : Dẹp mình xuống 
hay dẹp mình vào một bên. 
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Vd. Hai Kiêu e lệ nép vào 
dưới hoa, 146 ; 1822, 


NÉT (11): 1. Đường vạch 
để viết hay để vẽ (3). Nát 
vàng chưa phai, 280 ; 400, 
1245 - 2. Nghĩa rộng chỉ 
cái Ø1 giống như nét chử 
nét vẽ (5). Vd. Nát‡ ngài nở 
nang, 20 ; Nét xuân sơn, 
25 ; 348, 1213, 1218 - 3. 
lường net trên mặt, trên 
thân hình (4). Vd. Nét hoa, 
103 ; 638, 1282, 18513 - /⁄ 
Nét buồn (1) : Nét mặt 
buồn rầu. Vd. Né£ buồn 
như cúc điệu gây như mai, 
638 - Nét bút (1) : Chỉ net, 
vẽ. Vd. Mãn khen nét bú£, 
400 - Nét hoa (1) : Nét 
mặt vĩ như cái hoa. Vả. 
Ủ đột nét hoa, 103 - Nét 
ngài (2) : Nét lông may. 
X. Mày ngài. Vd. Nát ngài 
nở nang, 20 (X. Khuôn 
trăng) ; Khì khoé hạnh khi 
nét ngaä:, 1213. Dùng từ nét 
ngài ở đây để chỉ sự nhăn 
lông mày như Tây Thị - 
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Nét nguyệt (1) : NeL lông 
mày vI như vanh tràngnan. 
Vd. Dườngchau net ngu vệt, 
1218 - Nét thu (1) : Nét 
con mat, thu ba hay nước 
mùa thu, dùng để tỷ dụ 
con mất sáng. Vả. Chiều 
xuân đề khiến nét thu ngại 
nguùng, 348 - Nétvaàng (1): 
Nét chử thếp vàng. Vả. 
Nét vang chưa phai, 280 
- Nét xuân son (1) : Nét 
nủi mủa xuân xanh tươi, 
tỷ dụ nét lông mày người 
đẹp. Vd. Làn thu thuỷ né£ 
xuân sơn, 2ã. 
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NE (1) : Câu nệ. Vd. Chởơ 
nề u hiền, 128. 


NỀ (4) : Chỉ thứ tình cảm 
thiên vị lần cả kính mến, 
sợ. Vd, Nể lòng, 350 ; 524, 
2060, 3196 - // Nể lòng 
(2): Quý lòng mà không 
dám, không nỡ phụ. Vd. 
Nề lòng có Ìẽ cầm lòng cho 
đang, 350 ; 3196 - Nể mặt 
(1): Thiên vị do mến hay 


sợ vì thấy mặt. Vd. Sư càng 
nể mặt nàng cang vừng 
chân, 2060. 


NÉM : X. Nen. 


NẾM (1) : Ăn hay uống 
thử cho biết vị, nghĩa bóng 
là biết qua. Vd. Nêm trải 
mọi mùi đăng cay, 3036. 


NEN(30):1. Thành ;thành 
việc, thành công (16). Vd. 
Khúc nhà tay lựa nén 
chương, 33 ; 184, 334, 418, 
520, 73/7, 811, 825, 1056, 
1833, 2091, 2544, 2689, 
2909, 31123 - 2. Phải, tốt 
(3).Vd.Đãthếth] nền, 1451; 
1902, 2377 - 3. Nghia như 
đáng (4). Vd. Răng tài nền 
trọng mà tình nên thương, 
1900; 1990,2373-4.Nghĩa 
là cho nên (7). Vd. Vị hoa 
nên phải đánh đường tìm 
hoa, 443 ; 514, 1611, 2551, 
1560, 2663, 2856 - // Nên 
chăng(1): Thành công hay 
không thành công ; được 
hay không được. Vd. Nền 


chăng thì cũng tại lòng mẹ 
cha, 334 - Nên dưởöng (2): 
Dường nghĩa là vẻ (X. 
Dường). Nen dường có thể 
cát nghia la nên vẻ. Như 
câu : Nghĩ ra thì cùng nên 
đường, 1481, có thể nghĩa 
là : Nghĩ ra thì cúng nên 
vẻ, có vẻ (lạ) đây ; câu : 
N gói chờ nước đên nên 
đường còn quê, 2080, có thể 
nghĩa là : Ngồi chờ nước 
đến thì nên vẻ, cö vẻ còn 
dại đáy. 


NÊN (3) : 1. Cái nền xây 
đắp cao hơn mặt đất, cái 
đài(1). Vd. Nền Đồng Tước, 
156 - 2. Nền nếp, cơ nghiệp 
(2), Vd. Nền phú hậu bực 
tài danh, 149 ; 1541. 


NẾN (1): Đèn bằng nhựa, 
bằng sáp, băng mỡ. Vả. 
Thêm nên giá, 3189. 

NÊN (2› : Đập bằng cái 
chày, cái dùi. Vd. Chày 
sương chưa nền cầu Lam, 
457; Ngọn đèn khêu nguyệt, 
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tiếng chày nêềnsương, 2058. 
X. Tiếng. 


NẾP TỬ (1): Cái áo quan 
băng gô Lử (gò thị). Vd. Sâm 
sanh náp tư xe châu, 7?, 


NẾT (8): 1. Tính chất (1). 
Vd. Văn chương nết đât, 
150 - 2. Tính hanh (6). Vd. 
Rãng quen mât nết ổi rồi, 
493 ; Càng quen thuộc né, 
1300 ; 1411, 1533, 1748, 
3188 - 3. Tư cách (1). Va. 
Đủ ngân ây nét, 1216 - // 
Nết ma (1) : Chỉ người có 
tình nết tốt. Vd. Thương 
người nét na, 1666 - Nết 
đất... tính trởi, 150: Theo 
quan niêm Xưa, văn 
chương(thđãuhaykhông) 
có quan hệ với truyền thống 
của gia đình, với đất. đai 
mô mả ; còn thông minh 
là do tính trời phú cho. 


NI NON (2) : Chuyện trò 
tỷ Lê. Vd. N non đêm ngắn 
tình dài, 1369 ; 1780. 
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NIỂM (6) : Do chữ Hán 
niềm mà thành, nghĩa là 
mỗi nghĩ. Vd. Dưng chân 
gạn chút niềm tây gọi là, 
316;1595,1760,1799,2719, 
92775 - // Niềm tây (3) : 
Môi nghĩ riêng trong lòng. 
Vd. Ganchút niềm tây,316; 
1760. 277ã - Chanh niềm: 
X. Chạnh. 


NIEN (3) : Tức là năm, nói 
theo âm chứ Hán. Vd. Đối 
thay nhan yếu đã hòng đây 
niên, 1478 ; 2887, 2923. 


NINH GIÁ (2) : Về thăm 
nhà. Vd, Thúc ông cũng 
vội piục chang ninh gia, 
1498 ; 1768. 


NÍP (1): Cái tráp, cái hộp 
đựng sách vở hay quần 
áo. Vd. Đeo bầu quảy níp. 
X. eo, 


NÓ (2): Từ chỉ người ở ngôi 
thứ ba, người ở bực dưới. 
Vd. Bán rnình nó phải tìm 
đường cứu cha,2780; 2784. 


NỌ (13): Từ ch1 người hay 
vật, đôi với mình tương đối 
ởXa, trái với nảy; gần như 
kra. Vd. Phải người hôm 
nọ rõ rằng chăng nhe, 320; 
Bên trông đầu nọ bên chờ 
cuöI kia, 366 ; 461, 906, 
1086, 1172, 1586, 1628, 
1735, 2246, 2881, 3012, 
3054 -//No kia (1) : Phiếm 
chỉ những vật, những điều, 
những chuyện rnà người ta 
không muôn nêu rô. Vd. 
Bướm ong lại đặt nhứng 
điều nọ kia, 1586 - Nguyệt 
nọ hoa kia, 461 : Tách 
từ kép nguyệt hoa và nọ 
kia để đặt làm hai vế đối 
nhau. X. Ta. 


NÓC((3): Vd. Nóenhà, 560; 
2697, 2853 - // Nóc nhà 
(1): %X. Nác. Vd. Vừng đông 
trông đã đứng ngay nócnhà, 
560 - Vắt nóc : X. Vắt. 


NỌC RĂN (1) : Nọc độc 
của con răn. Vd. Miệng hùm 
nọc rắn ở đâu chốn này, 
2016. X. Miệng. 


NÓI (1) : Dòng giống. Vd. 
Nỏi thư hương, 1276 - / 
Nòi thư hương (1) : Dòng 
ciông học trỏ. Vd. Kỳ Tâm 
họ Thuc củng nói thư 
hương, 1276. 


NÓI (52) : Vd. Chị nói hay 
sao, 111 ; 119, 347, 2764, 
885, 889, 961, 1182, 1219, 
1321, 1361, 1445, 1484, 
1510, 1534, 1575, 1590, 
1675, 1691, 1699, 1818, 
1841, 1847, 1864, 1892, 
1996, 1948, 197/8, 2042, 
2073, 2114, 2191, 2207, 
2276, 2295, 2474, 2488, 
2499, 2563, 2677, 2695, 
2793, 2814, 2519, 2912, 
3081, 3083, 3111, 3113, 
3127, 3217 - / Nói cưỏi 
(2): Khi nói khi cười. Vd. 
Ra vào một mực nói cười 
như không, 1566 ; 1815 - 
Nói không (1) : Nói mà 
không có ý nghĩa g1. Vd. 
Những điều vàng đá phải 
điều nói không, 2814 - Nói 
năng (3) : Từ kén nghĩa 
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là nói. Vd. Nào ai còn dám 
nói năng một lời, 1564 ; 
2012, 2324 - Nói ngot (1): 
Nói địu đảng đề nghe. Vd. 
Lê nhiều nói ngọt nghe lời 
đề xiêu, 2474 - Nói sòng 
(2) : Nói sòng phẳng, nói 
thật ra. Vd. Đến nhà trước 
liệu nársòngchominh, 1510; 
Tình riêng chàng lại nói 
sông, 3217 - Nói xuôi (1): 
Nói xuôi chiếu cho qua 
chuyện. Vd. Thuận lời 
chàng cũng nó! xuôi đỡ đòn, 
1590 - Nói dè chừng (1): 
Nói đoán chừng, phỏng 
đoán. Vd. Sinh rằng hay 
nó! đè chừng, 1361 - Nói 
ra mối giường, 1484 : Nói 
thì ra mối ra giường, không 
hồ đồ - Cười cười nói nói, 
1988 : X_ Cười. 


NON (4): 1. Mới sinh chưa 
mà (3). Vd. Có non, 41 ; 
Đào nơn, 1010 ; 3086 - 2. 
Lợt tươi, không đậm (1). 
Vd. Cỏ pha mùi áo nhuộm 
non da trời, 140. 
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NON (14) : Núi. Vd. Non 
đoài, 426 ; 439, 557, 919, 
1034, 1255, 1368, 1370, 
1593, 1604, 2327, 2346, 
2617, 2969 - / Non bạc 
(1): Chỉ sóng dâng lên cao 
như ngọn núi, có bọt trắng 
như bạc. Vd. Ngọn triều 
non bạc trùng trùng, 2969 
- Non đoài (3) : Núi ở phía 
tây. Vd. Ngậm gương non 
đoär, 426 ; 1370, 2617 - Non 
nước (8) : 1. Tức húi sông. 
Vd. Trời Liêu non nước bao 
xa, 708 ; 1505 - 2. Chỉ lời 
thể. Nh. Non sông. Vd. Nào 
lời non nước nào lời sắt 
son, 1632 - Non quê (1): 
Quê nhà, vì ở quê hương 
có núi. Vd. Non quê thuần 
vược bén mùi, 1593 (Theo 
Liêu văn, Phúc văn) - Non 
sông (3) : 1. Núi và sông 
tiêu biểu cho tình bền như 
núi, đài như sông (2). Vd. 
Năngnguyền nonsông,396, 
916 - 2. Núi sông, tiêu biểu 
cho đất nước (1). Vd. Non 


sông một chèo, 2124 - Non 
vàng (1) : Núi bằng vàng. 
Vd. Non vàng chưa đề đền 
bồi tấm thương, 2346 - 
Nước non :X. Nước- Đỉnh 
Giáp non thần : X. Đỉnh. 


NÓ NỨC(1): Háohứcnhộn 
nhịp. Vd. Gần xa nô nức 
yến anh, 48, 


NỔI (1): Đồ bằng đất, bằng 
đồng để nâu ăn ; chỉ vật 
giống cái nồi. Vd. Đêm nổi 
tâm hương, 1930. Đêm thì 
đốtđinhhươngđểtungniệm 
gửi lòng minh vào. 

NỔI (12) : Vd. Nối dòng 
nho ø1a, 14 ; 104, 130, 446, 
1296, 1317, 1974, 1992, 
2243, 2263, 2582, 3189 - 
// Nối đòng (1) : Con cháu 
tiếp nối cái g1 của cha ông 
truyền cho thành một đòng 
từ trước về sau. Vd. Nối 
dòngnho gia, 14- Nối điều 
(1) : Điêu là một loài chồn, 
đuôi to lông dài, sống ở gần 
bắc cực. Ở Trung Quốc xưa 


quan hấu cận nhà vua 
thường dùng đuôi con điêu 
làm ngủ mũ. Đến cuối đời 
Tân, Triệu Vương Luân 
cướp ngôi, phong quan chức 
cho bọn tôi tớ, môi khi triều 
hội thấy đầy người đội mũ 
đuô! điêu, người đời có câu 
răng : "Điêu bất túc, cẩu 
vĩ tục” nghĩa là đuôi điêu 
không đủ thì nối bằng đuôi 
chó. Vd. Hay hèn lẽ củng 
nốt điêu, 1317 : Câu này 
ý nói khiêm tốn rằng mình 
tuykémnhưng đánglẽcũng 
phải hoạ vần để nối tiếp 
thơ hay của Thúc 5ïnh - 
Nói gót (1) : Người này 
đi sau người kia. Vd. Thong 
dong nổi gót thư trai cùng 
về, 1992 - Nôi thơ (1) : 
Người này làm một câu thơ 
rồi người khác làm nối theo, 
theo lối lên ngâm hayngười 
này xướng, người kia hoa 
lại. Vd, Bầu tiên chuốc rượu 
câu thần nối thơ, 1296 - 
Đứt nối : X: Đứt - Nối 
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Elỏi nước non, 1974 : Nôi 
lai lời thể non nước. 


NỘI (3) : Cánh đồng. Vd. 
Nói cỏ, 105); 2197, 2402 - 
/⁄ Nội cỏ (1): Cánh đồng 
cỏ. Vd. Nói có rầu tầu, 
1051 - Hạc nội mây ngàn: 
xX. Hạc, 


NỘI ĐAO (1) : Đội quân 
cầm gươm ở trong, túc 
trưc bên canh vua chúa 
hay ông tướng. Vd. Lệnh 
quân truyền xuống nội 
đao, 25387. 


NỔI (16) : Lẻnh bềnh trên 
mặt nước, trái với chìm (3), 
Vd. Bèo nổ? mây chìm, 770; 
1958, 2902 - 2. Dậy lên, 
nghĩa đen và nghĩa bóng 
(13). Vd. Nối danh tài sắc, 
63 ; 463, 962, 1096, 11ã9, 
1389, 1405, 1557, 1727, 
2267, 2268, 2296, 2619 - 
/⁄/ Nối chìm (1) : Nổi hay 
chìm. Vd. Nổi chìm cũng 
mặc lúc nào ru may, 1958 
- Nổi cơn (1): Nổi cơn giận. 
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Vd. Nói cơn riêng giận trời 
già, 1069 - Nồi danh tài 
săc, 163 : Nối tiếng về tài 
và sắc - Nồi tam bành  : 
X. Tam bành - Nối trống 
(1) : Đánh trông lên. Vd, 
Dựng cờ nối trông, 2267 
- Nổi trận mây mưa, 1727: 
X. Trận mây mưa. Bèo nổi 
mây chim : X. Bào. 


NỖI (62) : Tức là nông nôi, 
chỉ trang thái tâm tình. Vd. 
Nói riêng lớp lớp sóng giỏi, 
221 ; 178, 242, 246, 535, 
53/,538,633,711,718,765, 
71, 852, 863, 987, 1015, 
1082, 1208, 1220, 1250, 
1251, 1318, 1444, 1464, 
1527, 1528, 1553, 1569, 
1572, 1608, 1628, 1635, 
1640, 1760, 1790, 1870, 
1888, 1904, 1943, 2000, 
2006, 2089, 2946, 2739, 
2740, 27/0, 2782, 2799, 
2812, 2819, 2847, 2868, 
2915, 3027, 3102, 3140 - 
/⁄/ Nỗi lòng (6) : Nông nỗi 
trong lòng. Vd. Nội lòng đòi 


đoan xa gân, 1251 ; 155A, 
1572, 1640, 1760, 18/0 - 
Nôi niềm (2) : Mối lo nghì 
ở trong lòng. Vd. Nói niềm 
tâm sự, 109 ; 2754 - Nỗi 
nước này (1) : Sv việc đến 
bước, đến cách cục như thế 
này. Vd. Chàng ơi biết. nấi 
nước này cho chưa, 2776 
- Nôi quê (1) : Nỗi lòng 
quê mùa vung đại. Vd, Nói 
quêcòn một hai điều ngang 
ngang, 1318, Nh. hàng quê 
- Nỗi riêng (4) : Việc riêng, 
môi longh1T riêngtrong lòng. 
Vd. Nỗi riêng lớp lớp sóng 
giỏi, 221 ; 242, 711, 718 
- Nỗi đêm khép mở, 1208: 
Cái việc ban đêm thì khi 
nói khép khi nói mở, khi 
thì nghiêm trang khi thi 
vốn vã đối với khách chơi, 
tức là thuật câu khách của 
gái giang hô. X. Khép mở 
- Nỗi ngày riêng chung, 
1208 : Cái việc ban ngày 
thì khi tỏ vẻ yêu riêng một 
người, khi thì làm cách vui 
chung với mọi người ; ban 


ngày thì dùng thuật ấy để 
cho không mất lòng a1. 


NÔNG(1):Cạn khôngsâu. 
Va. Vùi nông một nâm mặc 
dảu có hoa, 78 - / Nông 
sở (1) : Tức là nước cạn, 
thây đáy nhứng sờ sờ ra 
đó ; trái với sâu thăm. Vả. 
Sông Tương một, dải nông 
sở, 3685. 


NỒNG (10) : 1. Nóng, ấm 
áp, nghĩa rộng chỉ giấc ngú 
đương say (8). Vd. Xuân 
huyên chợt tỉnh giấc nồng, 
759,1044,1284,1352,1383, 
1537, 1714, 2218 - 2. Đậm 
đà, nỗng nàn (2). Vd. Đầu 
mày cuối mặt càng nồng 
tấm yêu, 498 ; 1570 - / 
Nồng nàn (1) : Có nghĩa 
như cặn kẽ. Vd. Gan gùng 
đến mực nồng nàn mới tha, 
1154 - Giấc nồng :X. Giác 
- Lửa nồng : X. Lửa. 


NỘP (1) : Vd. Khuyển Ưng 
hai đứa nóp nàng dâng 
công, 1212. 
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NỌ (9): Cái mình phải trả, 
phải đền ; phải bận bịu. 
Vd. Dưỡng sinh đòi nợ, 
228; 705,996, 1019, 1020, 
1198, 1694, 2610, 2690 - 
/ Nơ đời (1) : Cái nợ mình 
phải trả cho đời. Vd. Lây 
thân mà trả nợ đời cho 
xong, 1198 - Nợ nần (1): 
Từ kép để chỉmón nợ, ngh1a 
đen hay nghĩa bóng. Vd. 
Nợ nần yến anh, 1098. Cái 
nợ khiến phải tham gia vào 
cuộc vui chơi như sự dập 
đìu của chìm yến chìm anh 
- Nơ tình (1) : Cái nợ về 
tình, do tình yêu, do lời 
thề ước. Vd. Nợ Tình chưa 
trả cho ai, 709 - Duyên 
nợ : X. Duyền - Trôn nơ: 
X. Trồn. 


NỞ (4) : 1. Nảy ra, sinh 
ra (2). Vd. Sen tàn cúc lại 
nở hoa, 1798, 3224 - 2. Có 
vẻ hớn hở, vuI tươi (2). Vd. 
Nởớmät nở mày, 2993. Mặt 
mày hớn hở vui tươi lên 
- ý Nở nang (2) : 1. Có 
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vẻ rộng rãu, tươi sáng (1). 
Vd. Nét ngài nở nang, 20 
- 2, Có vẻ hớn hớ, vuI tươi, 
tốt đẹp (1). Vd. Nở nang 
mày mặt, 2482. 


NỠ (10) : Đang tâm, nhân 
tâm. Vd. Tiết trăm năm nỡ 
bỏ đi một ngày, 510 ; 559, 
662,1008,1129,1400,1979, 
2816, 2998, 3050 - / Nỡ 
lòng (1) : Nhân tâm. Vd. 
Hoá nhi thật có nỡ lòng, 
1129 - Nỡ đày đoa trẻ, 
662 : Sao nhân tâm mà đày 
đoa con trẻ, Ÿ Vương ông 
nói răng thân mình đã tàn 
thì có ngai gì búa rìu, chịu 
lấy chứ sao lại nỡ đày đoa 
eon trẻ để thoát mình. 


NƠI (40) : Vd. Thuyền tình 
vừa ghé đến nơi, 69 ; 142, 
260, 658, 831, 920, 926, 
1012, 1086, 1133, 1327, 
1372, 1388, 1655, 1670, 
1814, 1836, 1987, 2050, 
2101, 2102, 21358, 2254, 
2292, 2310, 2526, 2704, 


2765, 2766, 2829, 2830, 
2902, 2948, 2974, 3034, 
3072, 3229 - /⁄/Nơi kỳ ngộ 
(1) : Chỗ ngẫu nhiên gặp 
nhau. Vd. Nhớ nơi kỳ 
ngộ VôI dời chân ởi, 260 
- Nơi xứng đáng (]) : 
Chỗ xứng đáng, nhà nào 
xứng đáng vớinhä minh, 
tức chô nào rnôn đăng hộ 
đôi. Vd. Tìm nơi xứng đáng 
làm con cái nhà, 1012 - Tận 
no1 : X. Tân. 


, 


NUI (1): Vd. Mặt trời gác 
nủ! chiêng đà thu không, 
172 - / Núi giả (1) : Núi 
non bộ, chữ Hán là "giả 
sơn". Vd. Lần theo núi giả 
đi vòng, 389 - Gác núi : 
X. Giác. 


NỮNG (1) : Đột ở trong 
lò, nghĩa bóng. Vd. Nung 
gan sắt - / Nung gan sắt 
(1) : Gan (bền như sắt) bị 
nung, chỉ nỗi đau lòng. Vd. 
Như nung gan sắt như bào 
lòng son, 2832. 


NUÔI (1) : Vd. Nuồi con 
những ước về sau, 657. 


NUỐTT (2): Vd. Ngậm đắng 
nuốt cay, 490 ; 1981 - / 
Nuốt tủi (1) : Đè nén nỗi 
buồn túi không để lộ ra, 
như tuồng nuốt nỏ vào lòng 
mà không cho nó lên miệng 
để thành tiếng khóc. Vd. 
Nhịn ngừng nuốt tử đứng 
ra, 1981. 


NÚP (1) : Núp mình ở sau 
cái gì, cũng nói là nấp. Vd. 
Dón chân đứng núp độ đâu 
nửa giờ, 1996. 


NỮ NHI (1) : Đàn bà con 
gái. X. Nhr nữ. Vd. Nữ nhĩ 
thường tình, 2220, tức cái 
tình tầm thường của đàn 
bà con gái. 


NỬA (29) : Vd. Nửa vàng 
nửa xanh, 58; 66, 133, 283, 
384, 480, 482, 564, 1038, 
1092, 1242, 1385, 1526, 
1638, 1996, 2074, 2162, 
21274, 2213, 2350, 2742, 
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3004, 3036 - //Nưa chừng 
xuân( 11: ươngnưa chừng 
tuổi trẻ. Vd. Nửa chừng 
xuán thoặt gãy cành thiên 
hương, 66 - Nưa khép (1): 
Chỉ cái cửa chỉ khép hờ 
ruột nưa, không khép kín. 
Vd. Song hồ nửa khép cảnh 
mây, 283 - Nưa thì (1) : 
Nửa thời tuổi trẻ của người 
phụ nưữ. Vd. Má hồng đến 
quá nưa £h:chưa thôi, 2162 
- Nứưa vời (1): Nứa chừng. 
Vd. Đục như tiếng suối mới 
sa nửa vời, 482 - Sẻ nứa: 
X. Sẽ - Nưa rèm tuyết 
ngâm, 1242 : Tức là tuyết 
Dgâm, tuyết phủ nửa rèm 
-Nưatinhnưacảnh 1038: 
Phần thì buồn vì cảnh éo 
le - Nửa in gối chiếc nửa 
soi dặm trường, 1526 : 
Phỏng theo câu thơ cổ "Bán 
trầm thuỷ để bán phù 
không”(nửa chìm đáy nước, 
nứa nổi trên không) tả mặt 
trăng chiếu bóng dưới nước 
để nói cảnh ly biệt - Nửa 
vànhtrăngkhuyếtbasao 
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giữa trời, 16383 : Đêm thu, 
ba sao ở giửa trời là khoảng 
nửa đêm, mà có nứa vành 
trăng khuyết thì hẳn vào 
khoảngngày21am]ich(Hai 
mươi tuất rốt, hãm rốt nửa 
đêm). Theocâunàythi Thuý 
Kiều bị bắt cóc vào khoảng 
ngày 21 lúc nứa đêm. 


NA (20) : 1. Từ để tỏ ý 
chưa hết, không có gì khác 
(13). Vd. Thây gì nữa đâu, 
262; 372, 855, 1696, 1960, 
2098, 2585, 2986, 2994, 
3038, 3125, 3146, 3156 - 
2. Nghĩa là thì rồi, nếu rôi 
(5). Vd. Mà ta bất động Nưa 
người sinh nghi, 844; 1580, 
1969, 2121, 2408 - 3. Có 
ý là dù có ởổi nửa (2). Vd. 
Gỡ cho ra nữa còn gì là 
duyên, 1880 ; 2020 - /Nữa 
khi (2) : Nếu rồi cá khi. 
Vd. Nữa khi dông tố phủ 
phàng, 1969 ; 2121 - Nữa 
thôi (1) : Còn nữa hay là 
thôi. Vd. Lửa hương biết 
có kiếp này nứa thôi, 2936. 


NỨC (2): Bốc lên, đây lên, 
hãng lên. Vd. Nức tiếng, 
68 ; Thơm nức hương lân, 
155 -  Nưức nở (2) : 1. 
Vừa khóc nấc vừa muôn 
nói mà không ra lời (1). 
Vd. Kiều càng nức nở nói 
không ra lời, 764 - 2. Nói 
thẩm đtrong miệng, ởtrong 
họng mà không thành lời 
(1). Vd. Nức nởđkhen thâm, 
207 - Nức tiếng (1) : Tức 
là nức lòng về tiếng tăm 
của at. Vd. Xa nghe cũng 
nức tiếng nàng tìm chơi, 
68 - Thơm nức : X. Thơm. 


NỰC CƯỜI (2) : Tức cười, 
khó nhịn được cười ; khiến 
người ta không nhin được 
cười. Vd. Vân rằng chị cũng 
nực cưở!, 105 ; 1544. 


NƯỚC (48) : 1. Tức nước 
sông nước biển, hoặc chât 
gmiông như nước (37). Vd. 
Ngưa xe như nươc, 48; Nao 
nao đòng nước uôn quanh, 
55; 106, 169,174, 196. 262, 


557,7ã4,801,837,879,919, 
1049, 1255, 1603, 1705, 
1884, 1931, 1991, 2019, 
2080, 2155, 2275, 2471, 
2475, 2671, 2698, 2/04, 
2708, 2886, 2931, 2996, 
3021, 3037, 3082, 3166 - 
2. Cái vẻ sáng bóng như 
nước(2).Vd.Mâythua nước 
tóc, 22; Gương]ờ nướcthuỷ, 
1430 - 3. Bước đi trên đường 
đời hoặc bước đi cua con 
cờ (4). Vd. Nước đời, 1220; 
1246, 1298, 2007 - 4. Quốc 
ma, có nhân dân, lãnh thổ 
và chú quyền (5). Vd. Một 
hai nghiêng nước nghiêng 
thành,27;1065,24858,28380, 
2719-//Nước cờ (1): Cách 
đi con cờ trên bàn cờ. Vả. 
Nước cờ dưới hoa, 1246 - 
Nước dời (2) : Chỉ từng 
bước trên đường đời. Vả. 
Nước đòi lãm nãit lạ lùng 
khătkhe,1220;2007-Nước 
mắt (3) : Nước trong mắt 
chảy ra khi khác. Vd. Kheo 
dư nước mất khóc người 
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đời xưa, IÖ6 ; 1884, 2836 
- Nước mây (1) : Nước ở 
mặt đât, mây ở trên trời, 
khó găp nhau. Vd. Tham 
tìm luống những liệu chứng 
nước may,2996-Nước non 
(10) : 1. Nước và núi, sông 
và núi (6). Vd, Nước non 
cách mây buông thêu, 157; 
464, 676, 1055, 1142, 1602 
- 2. Nghĩa bóng chỉ lời thề, 
hoäctinhnghTiathêvớinhau 
(4). Vd. Xót tình máu mủ 
thay lời nước non, 732 ; 
1330, 1786, 1974 - Nước 
sa (1) : Nước chảy mạnh 
từ trên nguồn về. Vd. Phận 
bèo bao quản nước sa, 2019 
- Nước thuỷ (1) : Nước 
sángcủagương.Gươngsáng 
là do tráng chát thuỷ ngân 
hôn hợp với thiếc nên nước 
sáng của gương gọi là nước 
thuỷ. Vd. Gương lờ nước 
thuỷ ra gầy vóc sương, 
1430 - Nước trước (l) : 
Vínhưđánhcờđinướctrước, 
hành động trước người 
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khác. Vd. Về đây nước trước 
bẻ hoa, 827 - Nước xui 
(1): Nước chảy thuận dòng. 
Vd. Nước xuôi bỗng đã trôi 
dãntânnơi 2704-Cánước: 
X. Cá - Điểm nước : X. 
Điểm - Nồi nước : X. Nỗi 
- Nước non người (1) : 
Chôxalạ. Vd.Chung quanh 
những ntrớcnonngrờởi 1055 
-Nước chảy hoa trôi, 754: 
Chỉ thân người con gái lưu 
lạc - Nước đẫy sông giồi, 
2671: Nước thuỷ triều dâng 
lên và sóng nổi lên nhào 
xuống - Nước đã đánh 
phèn, 2155 : Đời nhơnhuöc 
đã trở lại trong, tức đã tu 
hành,nhưnước đục đã được 
đaănh phèn mà trở Ìại trong 
- Nước đã đến chân, 801 
- Lâm vào bước nguy cấp, 
như nước lut đã lên đến 
chân, đocâu tụcngửữ “Nước 
đến chân mới nhảy" - 
Nước đục bui trong, 829: 
Có cầu chữ Hán “Trọc thuỷ 
thanh trần”, nghĩa là nước 


đang trong mà hoá đục, 
bui đang đục mà hoá 
trong, chi cánh huống trái 
ngược - Nước thâm non 
xa, 1255 : Tức là nước non 
xa thăm, tách ra làm hai 
vẽ đối nhau - Nước trôi 
hoa rụng, 1705 : Hoa rìng 
bị nước trôi mất đì, nghĩa 
là chết - Nước trước bè 
hoa, 827 : Bè hoa trước 
mọi người đề hướng trước 
- Nước vỏ lựu máu mào 
gà, 837 : Sách Bác lý chỉ 
chép rằng : Những gái 
thanh lâu tiếp khách xong, 
lây vỏ quả lưu nâu lên rồi 
pha máu gà vào để rứa thì 


lại nguyên - Nghiêng 
nước nghiêng thành : 
*. Nghiêng. 


NƯƠNG (2) : Dựa minh 
vào, nhờ vào. Vd. Một mình 
nương ngọn đèn khuya, 
695 ; 2989 - / Nương náu 
(1) : Dựa thân vào, ở nhờ 
để ấn náu. Vd. Những là 
nương náu qua thị, 1767 
-Nươngngondèen khuya, 
695 : Cảnh người cô đơn, 
không nương tựa vào ai 
được, ban đêm thắp đèn 
ngồi một mình, như chỉ tìm 
được chỗ nương tựa ở ngọn 
đèn (Chúng tôi thây TVK 
phiên là nương là đúng và 
hay hơn từ nàng của các 
bản quốc ngữ khác). 


NƯỜNG : X. Nàng. 
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NGA (2) : Tức Hăng Nga, 
chỉ mặt trăng. Vd. Gương 
nøa văng vặc đầy song, 
173 ; Một mình lặng ngắm 
bóng nga, 177. 


NGÀ (1) : Răng nanh của 
voi, chất trăng đẹp. Vd. 
Trong ngọc trắng ngà, 
1311-/⁄/Trongngoọc trắng 
ngà : X. Trong. 


NGÃ (4): 1. Đổ nằm xuống 
đât, nghĩa rộng, chỉ vật gì 
đương đứng mà nằm 
nghiêng xuống. Cũng có khi 
viết là ngợả (3). Vd. Tà tà 
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bóng nøä về tây, 51 ; Bóng 
chiêu đã nga, 114 ; 1254 
- 2. Nghĩa bóng, định hắn, 
dứt khoát (1). Vd. Nga giá 
- / Ngã bóng dâu (l1) : 
So với câu chứ Hán "nhật 
lạc tang du" là mặt trời 
lặn ở khoảng cây dâu cây 
du. Câu này nghĩa là cha 
mẹ về già như mặt trời về 
chiều, bóng chiếu nghiêng 
trên rừngdâu. Vd.Mộtngày 
một ngả bóng dâu tà tà, 
1254 - Ngã giá (1) : Qua 
sư mặc cả, giá đã được định. 
Vd. Giờ lâu ngã g:á vàng 
ngoài bốn trăm, 648. 


NGÀI (ö) : Thứ bướm do 
con tăm hoá ra ; củng chì 
con tăm, tỷ dụ lông mày. 
Vd. Nét ngà: nở nang, 20; 
327, 1213, 2167, 2274 - / 
Mày ngài : X. May. - Nét 
ngài : X. Nét, 


NGẠI (3) : Có vẻ e lệ, lo 
lắng. Vd. Đành thân phận 
thiếp nza¡ danh giá chàng, 
1358 ; 1948 - // Ngại lờởi 
(1): Ngại nói, không dám 
nói. Vd. Trông vào đau ruột 
nói ra nơa! lở, 1948 - Ngại 
ngùng (2) : Ngân ngại, 
không quyết. Vd. Chiều 
xuân đẽ khiến nét thu ngại 
ngùng, 561 ; 635. 


NGAY (19) : 1. Thăng, 
không lệch, thực thà (2). 
Vd. Lời ngay đông mặt 
trong ngoài, 1185 ; 1663 
- 2. Liên tức thì (6). Vd. 
Phút đâu ngọn giỏ cuỗn cờ 
đến ngay, 120 ; 378, 414, 
940, 950, 1182, 1391, 1439, 
1614, 1647, 1718, 1846, 


2070, 2378, 2596, 2774 - 
3. Thăng, đúng chỗ ấy (1). 
Vd. Vùng đông trông đã 
đứng ngay nóc nhà, 560 - 
/⁄/Ngay tình (1): Lòng ngay 
thăng, thực thà. Vd. Ngay 
tình ai biết mưu gian, 1663. 


NGÀY(85):1. Khoảng thời 
gtuan24g1ờ;vitricủakhoảng 
ãy trong tháng trong năm 
(51). Vd. Ba thu dọn lại 
một ngay đài ghê, 248; 315, 
338,371,425,510,568,597, 
614,651,680,822,881,980, 
1083, 1090, 1254, 1284, 
1294, 1328, 1399, 1479, 
1518, 1552, 1612, 1680, 
1778, 1789, 1792, 1796, 
1964, 2052, 2188, 2282, 
2288, 2428, 2532, 28576, 
2612,2648,2741,817,28883, 
2854, 2839, 2860, 2959, 
2981 - 2. Khoảng thời gian 
từ khí mặt trời mọc đến 
khi mặt trời lặn, tức ban 
ngày (13). Vd. Mới cùng 
nhau lúc ban nøäyđã quên, 
194 ; Buỏi ngày chơi mả 
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Đam Tiên, 229 ; Ngày gió 
đêm tráng, 369 ; 591, 728, 
1001, 1208, 1495, 1567, 
1723, 1930, 2249, 2590 - 
3. Thời, buổi, lúc, thuở, tuổi 
(21). Vd. Ngay xanh mòn 
mó1,86;358,7ã1,740,1006, 
1010, 1284, 1294, 1440, 
2018, 2164, 2290, 24085, 
2577, 2824, 2712, 2850, 
3012, 3024, 3192, 3210 - 
/⁄/ Ngày bạc (1) : Chư Hán 
"bạch nhật" là ngày trắng, 
ban ngày, tức là ngày. Vd. 
Phật tiền ngày bạc lân la, 
2991 - Ngày đào non (]): 
Kinh Thị có câu " Đào chỉ 
yêu yêu”, nghĩa là cày đào 
non, để tỷ dụ người con gái 
mới đến tuổi lấy chồng. Do 
đó ngày đảo non có nghĩa 
là ngày con gái lày chồng. 
Vd. Khoả buồng xuân để 
đợi ngây đảo non, 1010 ¬- 
Ngày một (3) : Cảng ngày 
càng. Vd. T1n nhà ngày một 
vắng tin, 1479 ; 2833, 2834 
- Ngày ngày (3) : Hàng 
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ngây, ngày này sang ngày 
khác. Vd. Tường đâng ghé 
mắt ngày ngả y hằng trông, 
284;910,942-Ngày tháng 
(1): Buốt. ngày suôt tháng. 
Vdả. Ngày tháng thanh 
nhàn, 3875 - Ngày mai (1) 
: Ngày tiếp liên ngày nay. 
Vd. Vừa rang nơây mai, 
1983-Ngày xanh(2): Tuổi 
trẻ. Vd. Ngày xanh mòn 
mỏi má hồng phôi pha, 86; 
2164 - Ngày xuân (5) : 1. 
Ngày mùa xuân (3). Vd. 
Ngày xuân đã dễ tình cờ 
mây khi, 338 ; 1284, 1294 
- 2. Tuổi xuân, tuổi trẻ (2). 
Vd. Nơaày xuân em hãy còn 
đài, 731; 1006 - Ngày xưa 
(4): Ngày trước, thuở trước, 
Vd. Cung đàn lựa những 
ngà y xưa 2577, 2712, 2012, 
3192 - Ban ngày : X. Ban. 
- Tháng ngày : X. Tháng. 


NGÀN : X. Nghìn. 


NGÀN (5) : Rừng núi. Vd. 
Đen rầm ngản mây, 912; 


Mây ngàn dâu xanh, 1522; 
2033, 2402, 2940 - / Ngàn 
đâu(2): Rừng dâu (ở Trung 
Quốc có thứ đâu to, mọc 
thanh rừng). Vd. Trông 
người đã khuât mấy ngản 
dầu xanh, 1522; Trời đông 
vừa rang ngan dâu, 2083 
- Ngàn mây (1) : Núi rừng 
có rnây phủ. Vd, Đem rầm 
ngàn mây, 912 - Hạc nội 
mây ngàn : X. Hạc. 


NGÁN(1): Chán. Vảd. Nghĩ 
đời mà ngăn cho đời, 2153. 


NGANG (2): Bằng với. Vd. 


Bóng dâu đã xế ngang đầu, 
1629 ; 1631. 
NGANG (8) : 1. Đường 


ngang, trái với đường dọc 
(1). Vd. Dọc ngang nào biết 
trên đầu có a1, 2472 - 2. 
Vượt qua theo bề ngang (2). 
Vd. Nhịp cầu nho nhỏ cuối 
ghênh bác ngang, 56 ; 2062 
- 3. Không thuận chiều (1). 
Vd. Ngang cung, 1460 - 4. 


Băng với (4). Vd. Phúc nào 
nhắc được giá này cho 
ngang,408;468 1629,1631 
- ⁄ Ngang cung (1) : Nói 
cái đàn đánh không hiệp 
cung, hiệp nhịp với nhau. 
Vd. Làm chị lỡ nhịp cho 
đàn ngang cung, 1460 - 
Ngang ngang (1) : Có vẻ 
chướng,khôngxuôi. Vd.Nồi 
quê nghĩ một hai điều 
ngangngang,1318-Ngang 
ngưa (1) : Tức là ngang 
trái (ngửa có nghĩa như 
trái). Vd. Trăm điều ngang 
ngửa vì tôi, 1345 - Dọc 
ngang : X. Đọc. 


NGANG TÀNG (1) : Chữ 
Hán, ngấng mặt cao lên, 
có vẻ ngông nghênh, không 
coi a1 ra gì. Vd. Năm năm 
trời bể ngang tàng, 2555. 


NGÀNH (3) : Nhánh cây, 
cành cây (3). Vd. Ngọn hỏi 
ngànhtra,1725;2041,2927 
- ý Ngành ngọn (2) : Tức 
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là những ch: tiết của việc. 
Vd. Gan gùng ngành ngon 
cho tường, 2041 ; 2927 - 
Ngành ngọn tiêu hao, 
2927 : Từ đặt ngược, tức 
là tiêu hao ngành ngọn, 
nghĩa là tin tức chi tiết 
- Ngọn hỏi ngành tra, 
1725 : X. Ngon. 


NGÀNH (2): Quay để nhìn 
về chỗ khác. Vd. Ngoảnh 
mặt làm thính, I6I1I1 ; 
Ngoảnhdichợtnóichơtcười, 
1841 -//Ngoảnh mặt làm 
thính, 1611 : Quay mặt 
đi chô khác mà không nói 
mì. Câu này đã thành thành 
ngư để nói sự làm lơ, không 
bận lòng đến. 


NGAO NGÁN (2) : Buồn 
chán. Vd. Mặt mơ tưởng 
mặt lòng ngao ngăn lòng, 
252 ; Càng ngao ngán nỗi 
càng ngơ ngân dưỡng, 
2770 - //LUòng ngao ngán 
lòng : X. Lòng. 


NGẮM (2) : Nhìn kỹ, nhìn 
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mà thương thức. Vd. Một 
mình lăng ngăm bóng nga, 
177 ; 888 - / Ngắm nghia 
(1) : Xem đi xem lại. Vd. 
Liên tay ngắm nghĩa biếng 
năm, 299. 


NGĂN (3) : Chắn để chia 
một diện ttchhaymộtkhông 
mianlàmnhiềukhoảngcách 
nhau ; nghĩa rộng, chắn lại, 
cản lại, cần trở. Vd. Ngăn 
rào chìm xanh, 504 ; Ngăn 
đón gió đông, 793 ; 1828 
- /⁄ Cửa ngăn : X. Cưa - 
Ngăn đón gió đông, 793: 
Ngăn trởkhôngchogióđông 
đến cho hoa được nảy nở 
mà thoá sông, ý nói ngăn 
trở không cho Kim Trọng 
được thoa tình - Ngăn rào 
chim xanh, 504 : Rào lại 
để ngăn trở không cho chim 
xanh vào mà làm mỗi. X. 


Chỉn vanh. 


NGẮN (9) : Trái với dài. 
Củng nỏi là văn. Vd. Châu 
sa ngăn dài, 104 ; Ngày 


vui ngắn chăng đầy gang, 
425 ; Nhìn nhau giọt ngắn 
giọt đài ngốn ngang, 684; 
1328, 1869, 1503, 1796, 
1840, 3130 - / Ngắn ngủi 
(1) : Từ kép nghĩa là ngắn 
lầm, ngủi là điệp âm của 
ngắn. Vd. Tơ đuyên ngắn 
ngưï có ngần ãy thôi, 752 
- Ngắn dài thở than, 
3130: Tức là than thở, từ 
ngăn đài dùng thêm là bởi 
có từ thở dài, cốt để hình 
dung thêm nỗi đau khể của 
sự thở than ; cũng có khi 
tách ra làm hai mà nói : 
"“Thở ngắn than đài" - Dài 
thở ngắn than, 1503 :Nh. 
Ngắn dài thở than. 


NGĂT TẠNH(1): Chỉ tình 
hình lặng ngắt văng tanh. 
Vd. Dăm khuya ngắt tạnh 
mù khơi, 915. 


NGÂY (2) : Khờ dai, đờ 
người ra như đại. Vd. Sinh 
càng như đại như ngây, 
1839 ; La cho mặt sắt cũng 


ngây vì tình, 2580 - // Ngây 
thơ (3) : Trẻ dại. Vd. Chút 
phân ngây thơ, 227 ; 986, 
2279 - Thơ ngây (1) : Nh. 
Ngây thơ. Vd. Thương tình 
con trẻ thơ ngây, 615 - 
Ngây vì tình (1) : Chỉ vẻ 
mặt ngân ra vì yêu. Vd. 
Lạ cho mặt sắt cũng ngây 
vì tình, 2580. 


NGÁAM (1): Dầm lâu trong 
nước, nghĩa rộng, chỉ tình 
trang nước trong, khiển 
thấy những cát sỏi như 
ngâm ở dưới đáy. Vd. Nước 
ngâm trong vắt thấy øì 
nửa đâu, 262. 


NGÂM(2): 1. Đọc thơ theo 
âm điệu ; làm thơ làm ca; 
dùng làm danh từ là bài 
thơ bài ca (1). Vd. Đú mười 
khúc ngâm, 206 - 2. Chỉ 
loài trùng kêu như có âm 
điệu (1). Vd. Ve ngâm vượn 
hót nào tẩy, 2571 -//Ngầm 
ngợi (1) : Ngàm vịnh để 
ca ngợi. Vd. Khi ngâm ngợi 
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nguyệt khi cười cợt hoa, 
1214 - Ca ngâm - X. Ca. 


NGÂM (1) : Lăn ở trong, 
không rõ ra ngoài. Vd. Vun 
này chăng bö đau ngầm xưa 


nay, 1868. 


NGẬM (Ø) : 1. Mim môi 
lại ; giữ vật g1 trong miệng 
mimmô!1(4).Vd. Ngâmđăng 
nuốt. cay, 490 ; 734, 1100, 
1846 - 2. Nghĩa rộng (5). 
Vd. Trông ra ác đã ngậm 
gương non đoài, 426 ; 1092, 
1120, 1242, 1870 -//Ngậm 
bỗ hòn (1) : Có câu tục 
ngử "Đáng cay như ngậm 
bồ hòn”, ý nói Thúc Sinh 
phải chịu đăng cay như 
ngậm quả bồ hòn để mà 
uốngchoecanchén. Vd.Chén 
mời phải ngậm bồ hòn ráo 
ngay, 1846 - Ngâm gương 
(4) : 1. Chỉ mặt trời, mặt 
trăng lặn ở sau núi đã lấp 
một phần, tỷ như núi ngậm 
mà lòi ra một phần thôi 
(3).Vd. Trôngra ác đã ngậm 
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gương non đoài, 426 ; 1120, 
1370 - 2. Chỉ cái hoa đến 
tối chúm cánh lại (1). Vd. 
Đoá trà (đồ) mi đã ngậm 
Øương nửa vành, 1092, X. 
Đoá trà mi - Ngậm ngủi 
(4): Buồn rầu thương tiếc. 
Vd. Ngậm ngủ: rủ bức rèm 
châu, 10857 ; 1190, 1703, 
3136 - Ngậm cười chín 
suối, 734 : Chử Hán có 
câu: "Hàm tiếu nhập địa", 
nghìa là ngâm cười mà 
xuống đất, tức là vui lòng 
màchết- Ngâm đắng nuốt 
cay, 490 : Chịu cay đắng 
khổ sở mà không thể thổ 
lộ ra được - Ngâm thở ngùi 
than, 1939 : Ngậm ngủi 
mà thở than, tách ra làm 
hai về đối nhau (7TVK cùng 
Quan văn, Quảng tập đều 
chép thế. BKvà NKH chép 
là ngậm thở nuốt than 
không đúng)- Kếtcö ngậm 
vành : X. Kết. 


NGẮM (0) : Nghĩ ngợi kỹ 
càng. Cũng nói gầm. Vả. 
Ngắm âu. 297 ; Ngắm cơ 


hột ngộ, 376 ; Trông người 
lại ngấm đến ta, 417 ; 511, 
2493, 2706, 3241 -//Ngâm 
âu (1) : Ngâm nghỉ thì e 
răng, thì thấy hình như là. 
Vd. Ngâm âu người ấy báu 
này, 297 - Ngấm cơ hội 
ngô, 376 : Nghĩ răng cái 
thời cơ để gặp nhau. 


NGÂN (2): 1. Bạc, chỉ vẻ 
trắng, sắc trắng như bạc 
(1). Vd. Kiều từ gieo xuống 
duảnh ngăn, 2703 - 2. Chỉ 
Ngân Hà ở trên trời (1). 
Vd. Bóng hoa đầy đất vẻ 
ngân ngang trời, 2062 - // 
Vẻ ngân ; X. Vẻ, 


NGẮẦN (1):X. Trắng ngần. 


NGẮN (1) : Tức là ngấn 
nói theo giọng băng, nghĩa 
là ngấn tích, vết. Vd. Mày 
ai trăng mới In ngần, 1793 
- /⁄ In ngần : X. Ïn. 


NGẮN (3) : Chừng. Vd. 
Tơ duyên ngắn ngủi có 
ngẩn ấy thôi, 752 ; Đú 


ngần ấy nết mới là người 
sol, 1216 ; 1872. 


NGẮẦN NGỪ (1) : Do dự 
một lát rôi mới nói. Vd. 
Ngân ngừ nàng mới thưa 
răng, 331. 


NGẤN (1): Dấu vết, đường 
lăn. Vd. Ngánnước-//Ngấn 
nước (1) : Làn sóng gợn 
nhỏ thành lăn trên mặt 
nước. Vd. Vàng gieo ngân 
nước, 174. 


NGẮẦN NGƠ(8): Thờ thần 
như để lòng, chú ý vào một, 
cái gì mà không để ý đến 
những cá! khác. Vd. Quanh 
tường ra ý tìm tòi ngẩn 
ngơ, 302 ; Tình càng thấm 
thía dạ càng ngần ngơ, 364: 
B89, 1250, 1819, 1898, 
2257, 2935. 


NGẬP NGỪNG (3) : Nói 
rồi dừng, rồi nói, không nói 
thắng một mạch. Vd. Ngập 
ngừng nàng mới giải lời 
trước sau, 548 ; 787, 2548. 
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NGẤT (3) : Cao vót lên. 
Vd. Trông chừng khói ngâ£ 
song thưa, 571 ; Ngát trời, 
2251 ; 2524 - / Ngất trời 
(2) : Chỉ cái gì như khói 
lứa, bốc lên rất cao lên trời. 
Vd. Ngát trời sát khí mơ 
màng, 2251 ; 2524. 


NGẤT (1) : Chết già. Vd. 
đau đòi đoạn ngát đòi 
thôi, 2797. 


NGẪU NHÍ (1) : Tình cờ. 
Vd. Rằng từ ngấu nhĩ gặp 
nhau, 323. 


NGHE (71) : 1. Cảm giác 
bằng tai (52). Vd. Thoắt 
ngheK&ïiêu đã đần đâm châu 
sa, 82 ; 112, 134, 307, 34;, 
474,476,490,523,547,866, 
891, 918, 947, 961, 1016, 
1021, 1058, 11135, 1219, 
1437, 1445, 1495, 1699, 
1850, 1998, 2003, 2026, 
2038, 2073, 2114, 2199, 
2270, 2295, 2474, 2499, 
2463, 2574, 2579, 2677, 
2695, 2726, 2764, 2772, 
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2784, 2880, 2913, 2927, 
3057, 3127, 3179, 3205 - 
2.Nghetiêng,nghetin(13). 
Vd. Xa nghe, 68 ; Trộm 
nghe thơm niức hương lân, 
L55;463, 1172, 1483,1535, 
1683, 2175, 2181, 2953, 
2979, 2983, 2993 - 3, Nghe 
theo,vâng]lời(5). Vd.Chẳng 
văng vào mặt mà mày lại 
nghe, 974 ; 1434, 2107, 
2530, 2551 - 4. Thây, cảm 
thấy (1). Vd. Giấc mê nghe 
đã dâu dầu vừa tan, 1002 
- // Nghe lọt (1) : Nghe 
được qua cải g1 ngăn cách. 
Vad. Tiếng Kiều nghe lọt 
bên kia, 307 - Nghe tiếng 
(2) : Nghe đồn tiếng tăm. 
Vd. Qua chơi nghe tiếng 
nàng Kiều, 2175 ; 2181 - 
Nghe tin (2) : Nghe biết 
tin tức. Vd. Nghe tin ngơ 
ngác rụng rời, 2979 ; 2993 
- Dễ nghe (1) : Chỉ lời ém 
tai, có lý. Vd. Thấy lời đoan 
chính dể nghe, 523 - Khó 
nghe (1) : Không thể nghe 


được, chướng tai. Vd. Một 
lời là một văn vào khá nghe, 
112- Trôm nghe(2): Nghe 
tiếng một cách lên lút, cách 
nói khiêm tốn. Vd. Trộm 
nghe thơm nức hương lân, 
155, 1483 - Xa nghe : X. 
Xa - Xây nghe : X. Xây 
- Nghe càng đắm ngắm 
càng say, 2579 : Nói Hồ 
Tôn Hiến lúc này say đăm, 
tách ra để nói mới nghe 
đàn đã đấm đuối vào tiếng 
đàn,màngắmngườiÌạicàng 
say sưa vào sắc đẹp. Từ 
đăm và từ ngắm tiếp nhau 
khiến câu thơ thành âm 
hưởng nhưnhac(Theo Liễu 
văn và Quan văn. KOM và 
Quang tập chép Càng nghe 
càng đắm càng say) - Nghe 
chim như nhặc tấm lòng 
thần hôn, 918 : Nghe chim 
kêu như khêu gợi tấm lòng 
nhớ cha mẹ. X. Thần hôn. 
Có lẽ là do điển chim qua 
là loài chim người xưa cho 
là có hiếu. 


NGHEN LỜI (1) : Tác ở 
trong họng không nói ra 
được. Vd. Chia phôi ngừng 
chén hợp tan nghẹn lởi, 
1504. 


NGHỆ (13) : Việc chuyên 
làm ; nghệ thuật. Vd. Pha 
nghề thì hoa đủ mùi ca 
ngâm, 30 ; 32, 265, 469, 
816, 932, 1201, 1210, 1452, 
1778, 2892, 3211 - / Nghề 
chơi (3) : 1. Nghề ăn chơi, 
chỉnghề mãi dâm. Vd. Nghẻ 
chơi cũng lắm công phu, 
1201 - 2. Nghệ thuật để 
giải trí (2). Vd. Trúc tơ hỏi 
đến nghề chơi mọi ngày, 
1778 ; 3211 - Nghề mọn 
(1): Cái nghề (nghệ thuật) 
nhỏ mọn. Vd. Nghề mọn 
riêng tay, 469 - Nghề 
nghiệp (2) : Công việc 
chuyên môn để sinh nhai. 
Vd. Đều là nghề nghiệp 
trong nhà, 1218 ; 1222 - 
Nghề riêng (2) : 1. Nghề 
nghiệp hay là nghệ thuật 
đặc biệt cúa người nào. Vd. 
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Nghề riêng ăn đứt hỗ cầm 
một trương, 32 - 2, Ở câu 
265, từ nghề riêng }Ìa1 không 
chi nghề nghiệp hay nghệ 
thuật mà chi cái trò đặc 
biệt của tình yêu. Vd. Nghề 
riêng nhớ ít tưởng nhiều, 
265 - Ngứa nghề :X. Ngứa 
- Trinh nghề - X. Trình 
- Nghề riêng ăn đứt hồ 
cầmmôộttrương,32: Nghề 
riêng là cá1 nghệ thuật g1ỏì 
đặc biệt của người ây ; ăn 
đứt là hơn hăn. Câu đặt 
ngược, nghĩa là : Cảa đàn 
hồ cầm là cái nghệ thuật. 
đặc biệt hơn hăn của Kiều. 


NGHÊNH NGANG (1) : 
Chi thái độ không kiêng 
sợ g1 a1. Vd. Nghênh ngang 
một cỏ! biên thuy, 2447. 


NGHĨ (2) : Ngờ vực. Vd. 
Mà ta bảàt động nữa người 
sinh ngh:, 844 ; 2880 - // 
Sinh nghỉ : X. Xïnh - Tin 
nghe : X. Tìm. 


NGHI GIA (1) : Do câu 
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"Nghi kỳ thất gia” trong 
Kinh Thị, nghĩa Ìlà nên cửa 
nên nhà, nói con gái về nhà 
chồng. Vd. Bây giờ ta sẽ 
rước nàng ngh! gia, 2224. 


NGHĨ (3) : Chữ Hán là 
nghĩa, Việt hoá thành nghĩ. 
Vd. Làm thân trầu ngựa 
đền nghì trúc mai, 708 ; 
746, 2426 - // Nghì trời 
mây (L) : Tức là nghĩa cao, 
nghĩa lớn như trời mây. Vd. 
Dễ đem gan óc đền nghì 
trời mây, 2426 - Nghị trúc 
mai (1) : Tức là nghĩa trúc 
mai. Trúc mai, cầy trúc và 
câymaìÌlàha1cäymùa đông. 
Theo nghĩa cả đoạn mà suy 
thì nghĩa trúc mai ở hai 
câu 708 và 746 là tìnhngh1a 
yêu nhau. Tham khảo điển 
“Tuế hàn tam hữu”, nghĩa 
là ba người bạn lúc muùa 
lạnh là tùng, trúc vả ma!. 


NGHĨ (2) : Từ xưa nghìa 
là nó. Vd. Mé ngoài nghỉ 
kã giục liền ruổi xe, 894; 


Dơ tường nghỉ mới kiêm 
đường tháo IumI, 1188, 


NGHĨ (1) : Tức là nghỉ 
ngơi. Vd.Vựcnàngvàongh? 
trong nhà, 1155. 


NGHỊ (50) : 1. Ước chừng 
(3). Vd. Gia tư nghĩ cũng 
thường thường bậc trung, 
12 (Chữ Hán , nghĩa 
là đắn đo rmà ước chừng, 
không phải nghỉ nghĩa là 
nó. Trong Truyện Niều có 
chỗ như ở câu 894 và câu 
1188, từ nghỉ là đại từ chỉ 
MaGiámSinhvàSơKhanh. 
Nhưng từ này có ý nghĩa 
khinh bị, không thể đùng 
để chi Vương ông được. Với 
từ nghĩ là ước chừng thì 
câu thơ thành nhẹ nhàng) 
; 610, 1818 - 2. Nghĩa rộng 
là suy tướng, suy xét (47), 
Vd. Đường xa nghĩ nỗi sau 
này mà kinh, 218 ; 222, 
236,238,411,554, 788,859, 
1061, 1075, 1169, 1190, 
1256, 1318, 1324, 1363, 


1431, 
1609, 
1870, 
2115, 


1481, 
1836, 
2006, 
215A, 
2546, 2584, 2591, 2868, 
2872, 2943, 2093, 3103, 
3109, 3147, 3172 - / Nghĩ 
cũng (2): Chừng như cũng; 
ÿchừngcũng.Vd. Nghicủng 
thường thường bực trung, 
12; Nghĩcúngthương thầm 
xót vay, 610 - Nghĩ đi nghĩ 
Lại (2): Suy đi tính lại nhiều 
lần. Vd. Nghĩ đi nghĩ lại 
mót mình, 859 ; 2023.. 


157% 
1666, 
2023, 
2367, 


1588, 
1681, 
2069, 
2475, 


NGHĨA (18) : Điều theo 
luân lý đạo đức người ta 
nên làm, phải! làm. Vd. Nhờ 
cha trả được nghĩa chàng 
cho xuôi, 774 ; Công cha 
nghĩa me, 878 ; 1263, 1382, 
1509, 1785, 2241, 2327, 
2336, 2683, 2691, 2785, 
2803, 2865, 2909, 30850, 
3147, 3233 - / Nghĩa bể 
(1) : Nghĩa sâu như biển. 
Vd. Càng sâu nghĩa bếcàng 
dài tình sông, 1382- Nghĩa 
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dày (1) : Tức là nghĩa lớn, 
ngh1a năng. Đối với tình 
thâm ở trên. Vd. Tỉnh thâm 
mong trả nghĩa day, 1263 
- Nghĩa cũ càng (1): Nghĩa 
xưa. Vd.Chútngh1acdcang, 
2241 - Nghĩa cũ tình ghi, 
3117 : Nghĩa đôi với người 
củ, tình gh1 nhớ từ xưa - 
Nghĩa trong nghìn non, 
2327 : Ngh1a năng lắm ví 
như nghìn quả núi - Ân 
trả nghĩa đến : X. Án. 


NGHIÊM ĐƯỜNG (1) : 
Tức là cha, vì đức chủ yếu 
của cha theo quan niệm xưa 
là nghiêm. Vd. Theo 
nghiêm đường mở ngôi 
hàng Lâm Tri, 1278 - 
Nghiêm huấn (1) : Lời dạy 
củacha.Vả. Thấylời nghiêm 
huần rành rành, 1303 - 
Nghiêm quân tuyển 
tướng (1) : Nghiêm chính 
quân đội, lựa chọn tướng 
hiệu. Vd. Nghiêm quán 
tuyển tướngsănsàng,2297. 


NGHIÊN (9) : Căn sít hai 
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hàm răng lại. Vd. Nghiên 
răng - /⁄ Nghiễn răng (2): 
Chỉ tình hình cỗ gượng hay 
cố nén đau đớn, tức giận. 
Vd. Nghiễn răng bẻ một 
chứ đồng làm hai, 1954 ; 
2010. 


NGHIÉM(3): Lệch về một 
bền, không ngay, đổ xuống. 
Vd. Nghiêng nước nghiêng 
thành,27;2904-/Nghiêng 
nghiêng (1) : Tức là hơi 
xiên. Vd. Hiên là gác bóng 
nghiêng nghiêng, 241 - 
Nghiêng nước nghiêng 
thành, 27 - X. Khuynh 
thanh - Nghiêng trời uy 
linh, 2904 : Uy lình làm 
nghiêng được trời, nghìa la 
có thể chuyển động trời đất. 


NGHIỆP (2) : Theo quan 
niệm nhà Phật, nghiệp là 
những việc do rnình làm 
nêntrongmộtđờigồmthành 
cái gánh mỗi người phải 
mang. Vd. Số còn nặng 
nghiệp má đao, 997 ; 3249 
- ⁄ Nghiệp duyên (1) : 


Từ nhà Phảt, cải thiện là 
nhân duyên gây nên thiện 
quả, cái ác nghiệp là nhãn 
duyên gây nên ác quả. Vd. 
Nghiệp duyên cân lai 
nhấc ởi còn nhiều, 2680 
- Nghiệp má đào (1) : Tức 
la cải gánh nặng của người 
đàn bà đẹp phải mang, do 
những công việc của mình 
đã làm kiếp trước tạo nên. 
Vd. Số còn nặng nghiệp má 
đào, 997 - Năng nghiệp: 
X. Năng - Nghề nghiệp: 


NGHÌN (26): Con số. Căng 
nói là ngàn, Vd. Nghìn thu 
bac mệnh, 416; Nghin dăm, 
543 ; 645, 826, 854, 826, 
854, 901, 943, 1255, 1804, 
1456, 1907, 1990, 2004, 
2327, 2331, 2347, 2438, 
2460, 2496, 2574, 2782, 
2804,274,3095,3180,3236, 
3180, 3286 - //Nghìn đặm 
(2):Chỉđườngxa. Vd.Ngoài 
nghìn đặm chốc ba đông, 
543 ; 2874 - Nghin non 


(1) : Nghìn quả núi. Vd. 
Nghĩa trọng nghĩn non, 
2327 -Nghìn tầm(1): Phép 
khoa ởa1, nói cái cây cao 
một nghìn tầm tức là cao 
lắm. Vd. Nghịn tầm nhờ 
bóng tủng quân, 901 - 
Nghìn thu(1): Tức lànghìn 
năm. Vd, Nghin thu bạc 
mệnh một đời tài hoa, 416 
- Nghn trùng (1) : Nghin 
lớp, chỉ cái gì cao lãm, sâu 
lắm. Vd. Cúi đầu lạy tạ 
cao thâm nghìn trùng,3180 
- Nghn vàng (2) : Nghìn 
cân vàng, tức quý giá lắm. 
Vd. Một cười này hẳn nghìn 
vàng chẳng ngoa, 826, do 
câu chử Hán "Nhất tiếu 
thiênkim”,854;1456,1990, 
2347, 2804, 3095 - Nghìn 
xưa (1) : Chữ Hán là "thiên 
cô" tức nghìn năm đời xưa. 
Vd. Nghin xưa âu cũng thế 
này, 1907 - Dăm nghĩ: 
X. DĐăm - Muôn nghìn : 
X. Muôn - Muôn chung 
nghìn tứ:X. Muôn - Trăm 
nghìn : X. Trãm. 
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NGHINH HỎN (1) : Lê 
rước dâu. Vd. Sinh nghị 
rẻ giá nghĩnh hôn sẵn ngày, 
822. 


NGÓ (2) : 1. Củ sen, bẻ 
gãy làm hai khúc mà dây 


tơ còn dính với nhau (]1)., 


Vd. Dâu lìa ngó ý còn vương 
tơ lòng, 2242 - 2. Mầm non 
của một số loài cây mọc 
dưới nước như cây sen, cây 
rau cần, gọi là ngó sen, 
ngó cần (1). Vd. Sen ngó, 
3137 - / Ngó ý : X. Dấu 
ha ngó ý. 


NGỎ (4) : Không đóng, mở 
ra (1). Vd. Cửa sài vừa ngõ 
then hoa, 529 - 2. Bày tỏ 
(3) : Vd. Sự lòng ngỏ với 
băng nhân,621;1156,2207 
-  Ngỏ lời (1) : Nói để 
tỏ ý, bày tỏ cái ý đương 
gìứ kín. Vd. Ngó lời nói với 
băng nhân, 2207. 


NGÕ (3): Lối nhỏ ở trong 
phố, trong làng, trong vườn. 
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Vd. Sá chi liễu ngõ hoa 
tương, 1355 ; 2862, 3122 
- Ngõ hạnh (1) : Đường 
ở trong Hạnh viên là chỗ 
thượnguyẽnnhà Đườngcho 
các tiến sĩ mới ăn yến và 
đi chơi. Vd. Hoa chào ngõ 
hạnh, 2862. 


NGOA (2) : Không đúng 
với sự thật, sai lầm. Vd. 
Một cười này hẳn nghìn 
vàng chăng ngoa, 826 ; 
Ngâm lời Tam hợp rõ mười 
chẳng ngoa, 2706. 


NGOÀI (42) : 1. Trái với 
trong (38). Vd. Xôn xao 
ngoài cửa, 64 ; 152, 164, 
239,415,431,438,543,613, 
685, 760,779,871,873,894, 
921,1073,1185,1349,1370, 
1506, 1554, 1563, 1815, 
1856, 203/, 2258, 2272, 
2312, 2318, 2418, 2440, 
2454, 2525, 2771, 3151, 
3222 - 2. Bê ngoài (1). Vả. 
Ngoä: thị là lý, 1462 - 3. 
Hơm (2). Vd. Đã ngoà! sáu 


mươi, 4Ô ; 648 - 4. X. Ngoài 
ra - / Ngoài va (I) : Trừ 
ra ngoài ; Không kể điều 
ây còn là. Vd. Ngoài ra al 
lại tiếc gì với ai, 462 - Bề 
ngoài :X. Bầ- Trong ấm... 
ngoài èm : Ã. Ấm. 


NGOẠI (2) : Chử Hán 
nghĩa là ngoài, trái VỚI nội. 
Vd. Traạc ngoại tứ tuần, 
627 ; 2887 - // Ngoại gia 
(1) : Nhà bên ngoại, bên 
mẹ, tức nhà ông bà ngoạ!. 
Vd. Ngày vừa sinh nhật 
ngoạ! gia, 3/1 - Ngoại 
hương(1): Làng bên ngoại. 
Vd. Một đoàn mừng thọ 
ngoại! hương mới về, 574 
- Ngoại nhậm (1) : Trị 
nhậm, phụ trách việc quan 
ở ngoài các tỉnh. Vd. Vâng 
ra ngoại nhậm T],uâm Trị, 
2873. 


NGỌC (24) : Đá quý ; gọi 
chung các loài châu báu. 
Vd. Hoa cười ngọc thốt, 21; 
Nhà ngọc phun châu, 405; 


545, 643, 848, 983, 1228, 
1311, 1384, 1583, 17859, 
1766, 1828, 1950, 2458, 
2460, 254/7, 2616, 2638, 
2796, 2869, 2963, 2987, 
3204 - / Ngọc bội (1) : 
Chư Hán nghĩa là đeo 
ngọc. X. Sân Ngọc bội - 
GŒiot ngọc : X. Go£- Ngọc 
đá vàng thau, 1583: Phân 
biệt được ngọc với đã, 
vàng với thau, tức phân 
biệt được người tốt với 
người xâu - Ngọc nát hoa 
tàn, 1776 : Tỷ dụ người 
phụ nữ phải khổ sở mà 
đến chết. được. 


NGÓI TAN (1) : Chữ Hán 
là ngoã giải, chỉ thế quân 
mạnh đánh đâu được đấy, 
để như thế phá mái ngói, 
chỉ lở một hòn thì cả máng 
sụt. tan. Vd. Thừa cơ trúc 
chẻ ngó! tan, 2439 - / Trúc 
chẻ ngói tan : X_ Trúc. 


NGON (1) : Chỉ đồ ăn đô 
uông có vị tốt. Vd. Miếng 
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ngon kê đến tận nơi, 831 
-//Miếng ngon :X. Miếng. 


NGÓN (2) : 1. Ngón tay, 
ngón chân (1) : X. Ngón 
tay - 2. Thuật riêng, nghề 
riêng, tài riêng (1), Vd. 
Ngón đàn, 3192 - // Ngón 
đàn (1) : Cái sở trường về 
đàn. Vd. Thong dong lại 
hỏi ngón đản ngày xưa, 
3192 - Ngón tay (1) : Vd. 
Bốn đây rồ máu năm đầu 
ngón tay, 2570. 


NGỌN (26) : 1. Phần chót 
của cái cây (5). Vd. Rầu 
rầu ngọn cô nửa vàng nửa 
xanh, 58 ; 175, 743, 784, 
1725 - 2. Mối đầu cúa vật 
m1 dài, như con sông, làn 
1ö, làn mây, làn nước (7). 
Vả. Bước lần theo ngọn tiểu 
khê, 53 ; 123, 1049, 1332, 
2236, 2969, 3082 - 3. Phần 
đỉnh của cái gì cao, như 
bức tường, đợt sóng (3). Vd. 
Dón bước ngọn tường, 319; 
2027, 2871 - 4. Chỉ vật mì 
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có đầu nhọn, như ngọn cây, 
ngọn đèn, ngọn lửa (11). 
Vd. Ngọn thỏ, 254 ; Ngọn 
đèn, 434 ; 485, 695, 1654, 
1657, 2058, 2299, 2504, 
2602, 3132 - / Ngọn cở 
(2) : Cái cờ. Vd. Ba quân 
chỉ ngọn cờ đào, 2299; 2504 
- Ngọn đèn (5) : Cái đèn. 
Vd. Ngọn đèn trông lọt 
trướng huỳnh hắt hiu, 434; 
485,695,2058,2602-Ngọn 
đuốc (1) : Cái đuốc. Vd. 
Hoa soi ngọn đưốc, 3132 
- Ngọn lửa (2) : Phần chót 
của đám lửa bốc lên cao. 
Vd. Chợt trông ngọn lửa 
that kinh rụng rời, 1654; 
1657 - Ngọn tưởng (2) : 
Chô đỉnh cao của bức 
tường. Vd. Bực mây đón 
bước ngọntường,319;2027 
- Ngọn thỏ (1) : Ngọn bút 
lông (bút làm băng lông 
thỏ). Vd. Trúc se ngọn thỏ, 
254 - Ngành ngọn : X. 
Ngành - Ngọn bèo chân 
sóng, 2871: Ngọn bèo,cúng 


như cánh bèo, theo phép 
chuyểnnghia, tức là cái bèo. 
Cái bèo bị sóng lôi cuôn 
mà trôi giat, chỉ cảnh trôi 
glat, lưu lạc (Các bản Quan 
văn, Quảng tập, Phúc văn, 
đều chép ngọn bào ; XOM 
chép rể bào) - Ngon hỏi 
ngành tra, 172ã : Tra hỏi 
cho đến ngành ngọn, cho 
rõ các chỉ tiết - Ñgọn nước 
mới sa, 1049 : Ngọn nước 
trên nguồn mới đổ về cửa 
biển - Ngọn nguồn lạch 
sông, 1332 : Ngọn nguồn 
là đầu nguồn của con sông; 
lạch sông là đường nước 
sâuở lòng sông. Nghiên cứu 
con sông thi tìm hiểu từ 
ngọn nguồn cho đến lạch 
sông-Ngọontriêunon bạc, 
2969 : Ngọn sóng của nước 
triều đâng cao như cải núi 
bạc (đầu sóng có bọt trắng). 


NGỌT (2): 1. Vị dịu như 
đường mật (1). Vd. Ngọt 
bùi, 1630 - 2. Nghĩa báng 


là dịu dàng (1). Vd. Nói 
ngọt, 2474 - // Ngọt bùi 
(1): Tức miếng ngon miếng 
ngọt, con cải cung dưỡng 
cha mẹ. Vd. Biết đâu ấm 
lạnh biết đâu ngọt bài, 1630 
- Ngọt ngào (1) : Từ kép 
nghĩa là ngọt, dịu dàng. Vd. 
Cười cười nói nói nøo‡ ngào, 
1983 - Nói ngọt : X. Nói. 


NGÔ (2): Chỉ cây ngô đồng. 
Vd. Sân ngô cành biếc đã 
chen lá vàng, 1386 ; 1594 
- ⁄ Sân ngô : X. GSán. 


NGÔ LAO (1) : Nước Ngô, 
tức là Trung Quốc (ta gọi 
người Trung Quốc lä người 
Ngô từ thời nhà Minh vì 
Minh Thái tổ trướcklaxưng 
là Ngô vương), nước Lào 
là nước AI Lao, hai nước 
láng giêng của ta, đối với 
người nước ta thì hai nước 
ây là ngoại quốc, ta thường 
dùng để tỷ dụ đường xa. 
Vd. Đường xa chớ nghì Ngô 
Lào, 1863. 
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NGÔ VIỆT (1) : Hai nước 
chư hảàu của nhà Chu về 
thời Xuân Thu, nước Ngô 
ở hạ lưu sông Dương Tử, 
nước Việt ở lưu vực sông 
Chiết Giang, hai nước gần 
nhau. Vd. Là nhà Ngó Việt 
thương gia, 275. Nhà người 
lái buôn ở miền Ngô Việt. 


NGỘ BIẾN (2) : Gặp biến 
cố, gặp gia biến. Vd. Ngộ 
biến tùng quyền, 600 ; 3097 
//- Ngộ biến tòng quyên, 
600 : Gặp biến cố thì theo 
lõi bất. thường rnà xử trị. 
X. Tòng quyền. 


NGÔI (4) : 1. Chỗ ngồi của 
người có chức vụ ; vị trí 
(2). Vd. Thay bực đổi ngôi, 
959 ; 2481 - 2. Loại từ để 
chỉ vật øì có vị trí nhất 
định (2). Vd. Ngói hàng, 
813 ; 1278 - / Ngôi hàng 
(2) : Nhà hàng, cửa hàng. 
Vd, Chung lưng ranở một 
ngôi hang, B13 ; 1278. 


NGỒI (20) : Vd. Sụp ngồi 
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và gật, 96 ; 166, 427, 486, 
613, 71/, 724, 928, 950, 
1054, IIO0I1, 1724, 1808, 
2080, 2316, 2351, 2618, 
2664, 2730 - / Ngôi dai 
(1) : Ngồi lâu. Vd. Vắng 
nhà chăng tiện ngồi đai, 
427 - Ngôi tót (1) : Ngôi 
chỗ cao nhất. Vd. Ghế trên 
ngồi tót sẽ sàng, 631 - Rốn 
ngồi : X. Bốn - Ngồi chờ 
nước đến, 2080 - Tức là 
ngồi chờ cho sự việc đến 
nơi rồi mới liệu, có câu bục 
ngữ : "Nước đến chân mới 
nhảy" - Ngồi nhân tàn 
canh, 717 : Ngồi mãi đến 
khi canh đã tàn. 


NGỐN NGANG (4) : 1. 
Hình dung những vật rải 
rác không có hàng lối (1). 
Vd. Ngốn ngang gò đống 
kéo lên, 49 - 2. Nghĩa bóng, 
chỉ tình hình bề bộn nhiều 
môi (3). Vd. Ngón ngang 
trăm mối bên lòng, 183 ; 
Nhìn nhau giọt ngắn giọt 
đài ngốn ngang, 684 ; 2246 


- / Ngôn ngang bời bởi, 
2246 : Hình dung những 
mối nhớ thương chen nhau 
lôn xộn ở trong lòng. 


NGƠ NGÁC (2) : 1. Hình 
dung vẻ lạ lùng đột ngột 
(1), Vd. Nghe tìn ngơ ngác 
rung rời, 2979 - 2. Hình 
dungvẻchểnhmảng,không 
để ý đến (1). Vd. Ngọn cờ 
ngơ ngác trống canh trễ 
tràng, 2404. So với Hoa tiên 
câu, 1372. 


NGƠNGẨN(ö):Nh. Ngẩn 
ngơ. Vd. Khiến người ngồi 
đó mà ngơ ngân sâu, 486: 
8939, 1784, 2725, 27⁄0 - / 
Ngơ ngần đường (1) : Ra 
vẻ ngơngẩn. Vd. Càng ngao 
ngắn nôi càng ngơ ngẩn 
dường, 2770. 


NGỜ (9) : 1. Không tin, 
không thực, không đích xác 
(2). Vd. Án ngờ loà mây, 
590 ; 3125 - 2. Tưởng rằng, 
khôngchäc lắm (2). Vd. Còn 


ngờ giâc mộng, 440 ; 3014 
- 3. Biết đầu rằng (5). Vả. 
Chăng ngờ gã Mã Giám 
Sinh,805:2087,2515,2554, 
3177 - // Án ngờ :X. Án. 


NGỠ(1): Do từ ngờchuyển 
thành, nghĩa là tưởng rằng. 
Vd. Ngỡ là phu quý phụ 
vinh, 2553. 


NGỢI KHEN (1): Tức khen 
ngợi. Vd. Trước sau trọn 
vẹn xa gần ngợi khen, 2910. 


NGỰ (1) : Ở gửi, ở nhờ, 
gửi vào, ký thác vào. Vd, 
Ngự trong tính tình, 184 
-//Ngụ tình (1). Gửi gắm 
tình vào. Vd. Nưu tình tay 
thảo một thiên luật Đường, 
1814 - Ngự trong tính 
tình, 184 : Câu đặt, ngược, 
tức là gửi tính tình vào 
trong Ấy. 

NGỦŨ ÁM (1) : Tức là năm 
cung, năm bực trong âm 


giai Nh. Năm cung. Vd. 
Cung thương làu bực ngũ 


399 


âm, 31 - Ngũ cùng (1) : 
Năm thức cúng Phật là : 
Hương, hoa, đăng (đen), 
trà (che), quả (trái cây). 
Vd. Hương hoa ngủ cúng 
sãm sanh lễ thường, 1918 
- Ngũ giới (1) : Năm điều 
phải răn, theo phép Phật: 
1. Sát sinh ; 2. Trộm cắp; 
3. Tà dâm ; 4. Nói càn ; 
5. Uống rượu. Vd. Tam quy 
ngữ giới cho nàng xuất, 
gia, 1920. 


NGUY HIỂM (1) : Nguy 
là ngặt nghèo, hiểm là dốc 
thắm,nguyhiếmtứclàhiểm 
nghèo. Vd. Dâu trong nguy 
hiểm dám rời ướcxưa, 2256. 


NGUYÊN (2): 1. Chữ Hán 
nghĩa là vốn, gốc (1). Vả. 
Nguyên người quanh quất 
đâu xa, 147 - 2. Tình hình 
như trước (1). Vd, Mượn 
màu chiêu tập lại Ìà còn 
nguyên, 838 - // Nguyên 
ngân (1) : Số bạc nguyên 
giá, bạc vôn, bạc gốc. Vd. 
Tiền trăm lại cứ nguyên 
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ngânphát hoàn, 2208- Còn 
nguyên : X. Còn. 


NGUYÊN TIỂU (1) : Đêm 
tiết Thượng nguyên, rằm 
tháng giêng âm lịch. Tục 
xưa ở Trung Quốc đêm ãy 
thắp đèn vui chơi suốt đêm. 
Vd.ĐêmđêmHànthựcngày 
ngày Nguyên tiêu, 942. X. 
Đêm đêm Hàn thực. 


NGUYÊN (7) : Chữ Hán 
là nguyện nót theo giọng 
bằng. Vd.Năng nguyềnnon 
sông, 396 ; Để lạnh hương 
nguyền, 517 ; Đã nguyền 
hai chử đồng tâm 555 ; 740, 
2212, 3074, 3225 - // Mười 
nguyên : X. Mười - Phi 
nguyên : X. Phỉ 


NGUYỆN(2):Xin,cầuxin, 
nghĩa rộng là xin thề. Vd, 
Trướcthầnsẽ nguyệnmảnh 
hương lầm rầm, 936 ; Quá 
lời nguyện hét lời Thành 
hoàng Thổ công, 2132. Có 
khi nói theo giọng băng là 
nguyên. X. Nguyễn - (/ 


Nguyện uưóc ba sinh, 
1259. Lời thê nguyền có 
hiệu lực trải qua ba kiếp. 
X. Ba sinh - / Nguyện 
mánh hương lầm râm, 
936 : Cầm mánh hương mà 
lầm rầm cầu nguyện. 


NGUYỆẾT (9) : Chữ Hán 
nghialàmättrăng.Vd.Bóng 
nguyệt xế mành, 185 ; 461, 
1039, 1067, 1199, 1214, 
2030, 2058, 3025 - Nguyệt 
hoa (2) : Trăng với hoa, 
chỉ cuộc frai gái yêu nhau, 
hoặc chuyện dâm dục. Vd. 
Quen rồi lại kiếm ăn miền 
nguyệt hoa, 808 ; 1285 - 
Nguyệt hoa hoa nguyệt, 
1285 : Tư tổ nguyệt hoa 
hoa nguyệt hình dung cái 
tình yêu của Thúc Sinh rất. 
say mê - Nguyệt nọ hoa 
kia, 461 : Điều hoa nguyệt 
nọ kia, tức điều đâm dục. 


NGUÔI (1) : Bớt, giảm đi, 
khuây đi. Vd. Tấm lòng 
thương nhớbiết là có nguôi, 
2238 - // Nguôi nguôi (1): 


Hơi nguôi, hơi khuây. Vd. 
Đành lòng nàng cùng sẽ 
nguôi nguôi dân, 1032. 


NGUỒN (2): 1. Chỗ dòng 
nước bát đầu (1). Vd, Ngọn 
nguồn lạch sông, 1332 - 2. 
Nghĩa bóng, chồ khởi điểm, 
nguyêndo(1).Vd.Cậi nguồn 
cũng ở lòng người mà ra, 
2656 - // Côi nguồn : X. 
Cõi - Ngọn nguồn lạch 
sông : X. Ngọn. 


NGỮ ÔNG (1): Ông chài. 
Nh. Ngư phủ. Vd. Ngư ông 

kéo lưới vớt người, 2075 
- Ngư phủ (1): Người đánh 
cá, ông chải. Nh. Ngư ông. 
Vd. Thuê năm ngư phủ hai 
người, 2689. 


NGA (2): 1. Có cảm giác 
khó chịu ở ngoài da, phải 
gãi mới đã (1). Vd. Ngứa 
ghé hờn ghen, 1608 - 2. 
Nghĩa bóng, có cảm giác 
khó chịu khiến phải hoạt 
động (1). Ngứa nghề, 976 
- J/ Ngứa nghề (1) : Có 
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cảm giác khó chịu khiến 
muốn trổ tài nghề. Trong 
câu 976: Gá¡ tơ mà đã ngửa 
nghề sớm sao, Lừ ngứa nghề 
nghĩa là động tình - Ngứa 
ghẻhờn ghen, L609:( Theo 
KOM, BR_ Các bản Nôm 
từ Liễu vănphầnnhiềuchép 
là giận ghẻ hờn ghen). Ÿ 
nói rằng hờn ghen cũng 
khó chịu đến cuồng lên như 
ngứa ghé. 


NGỰA (11): Vd. Ngựa xe, 
48; 72,139, 142, 168, 110, 
1118, 1519, 1647, 2272, 
2951 - / Ngựa câu (1) : 
Ngựa tốt. Chữ Hán nghĩa 
là ngựa non mới lớn, ngựa 
tơ. Vd. Tuyết in sắc ngựa 
cầu giòn, 139 - Ngựa truy 
phong (1): Ngựa chạy mau 
như đuổi theo gió. Vd. Rằng 
ta có ngưra truy phong, 11077 
- Ngựa xe (1) : Ngựa và 
xe. Vd. Ngựa xe như nước, 
48 - Yên ngựa : X. Yên 
- Xe ngưa ; X. Xe - Ngựa 
xe như nước, 48 : Ngưa 
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và xe tấp nập lươn lướt như 
nước chảy. 


NGỪNG (3): Dừng lại. Vd. 
Ngưng chén, 1504 ; 1981, 
2800 - /⁄/ Ngừng chén (1): 
Cảm chén rượu mà không 
uống. Vd. Chia phôi ngừng 
chán, 1504 - Nhịn nrgừng 
(2): Nén lòng. X. Nhịn. Vd. 
Nhịn ngừng nuôt túi đứng 
ra, 1981, 2800. 


NGƯỚC (1) : Ngẩng mặt 
lênđểnhin.Vd. Ngướctrông 
toà rộng đây dài, 1721. 


NGƯỢC (4): Khôngthuận, 
trái với xuôi ; trở lên, trái 
với trở xuống. Vd. Đường 
cao rút ngược dây oan, 593; 
865 : Đăn đo tính toán theo 
bề xuôi rồi theo bề ngược 
để xét cho đủ lẽ. 


NGƯƠI (2) : 1. Dùng khi 
người trên nói Với người 
đưới(1).Vd.Chochàngbuôn 
bã tội thì tại ngươi, 1862 
-9.X. Tôi ngươi - / Tôi 


ngươi (1) : Chị thân phân 
của người hèn ha làm tôi 
tớ người ba. Vd. Dớp nhà 
đến nồi dân vào tôi ngươi, 
898. Giân thân vào thân 
phận tôi tớ. 


NGƯỜI(214):1.Conngười, 
người gì, người thế nào 
(168). Vd. Mỗi người mỗi 
vẻ mười phân vẹn mười, 
18 ; Có người khách ở viễn 
phương, 67 ; 89, 90, 91, 94, 
106,110,147,163,179,181, 
202,259. 272,2176,290,292, 
297,301,312,320,322,360, 
414,508,554,558,567,B77, 
594,624,667, 738,739,748, 
760,761,780,781,799,818, 
836,844,856,887,914,922, 
928,943,946, 965,988 992, 
998,1005,1011,1039,1043, 
1216, 1224, 1228, 1244, 
1270, 1275, 1277, 1342, 
1350, 1374, 1412, 1519, 
1523, 1538, 1552, 1555, 
1560, 1619, 1656, 1666, 
1678, 1693, 1702, 1720, 
1748, 1756, 1764, 17⁄1, 
1780, 2004, 2007, 2008, 


2064, 
2140, 
2180, 
2308, 
2395, 
2562, 
2645, 
2685, 
2716, 


2102, 
2141, 
2200, 
2328, 
2428, 
2584, 
2647, 
2689, 
2741, 


2120, 
2143, 
2253, 
2349, 
24334, 
2598, 
2653, 
20699, 
2826, 
2841, 2890, 2905, 5032, 
3073, 3194, 3167, 3196, 
3212, 3220, 3228, 3242 - 
2. Phiếm chrngười ta, người 
khác hoặc một người nào 
không muốn nó¡ rõ (16). Vd. 
Thiểu não lòng người, 314; 
417, 486, 492, 660, 1226, 
1239, 1262, 1342, 1536, 
1783, 2192, 2392, 3114, 
3152 - 3. Dùng như tính 
từ, nghĩa là xa lạ (5). Vd. 
Buồn trông phong cảnh quê 
người, 565 ; 776, 890, 1602, 
3019 - 4. Từ chỉ ngôi thứ 
hai hay ngòi thứ ba (25). 
Vd. Mới tô mặt người, 141; 
168, 646, 700, 1075, 1105, 
1146, 1342, 1492, 1522, 
1871, 1949, 1986, 2072, 
2185, 2415, 2436, 2692, 


2200, 
2172, 
2301, 
2376, 
2537, 
2639, 
2656, 
2712, 
2829, 
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2705, 2785, 2415, 2486, 
2692, 2705, 2785, 2872, 
2978,3050, 3157-//Ngưởi 
cũ (3) : Người quen biết 
củ, chữ Hán là cố nhân. 
Vad. Thấy a1 người củ cũng 
đừng nhìn chị, 1756 (Người 
củ ở đây ám chỉ Thúc Sinh); 
2328, 3196 - Ngưởi Cửu 
nguyên (1) : Người chín 
suối, tức người chết. Vd. 
Cõi trần mà lại thây người 
Cửu nguyên, 3000 - Người 
đẳng la (1) : Chỉ người lẽ 
mọn. X. Đăng la. Vd. Trước 
hàm sư tử gởi người đăng 
la, 1850 - Người đời xưa 
(1): Người đã chết, đã chết 
từ bao giờ, chứ Hán là cổ 
nhân. Khác với người ngày 
xưa là người củ, cố nhân. 
Vd. Kháo dư nước mắt khóc 
người: đờixưa,106:Nochàng 
Km đó là người ngày xưa, 
3012 - Người người (1): 
Tât cả rmọi người. Vd. Lòng 
lòng cũng gì›ân người người 
chấp uy, 2308 - Ngưởi nhỏ 
nhen (1): Người tiểu nhân, 
không có độ lượng. Vd. Làm 
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ra thi cũng ra người nhỏ 
nhen, 2376 - Người soi(1): 
Soi tức là sói (giỏi). Người 
sØ1 là người sói, gió1, thạo. 
Vd. Đủ ngần ấy pết mới 
là ngưởi soi, 1216 - Người 
ta (7) : 1. Chỉ loài người 
(1). Vd, Trăm năm trong 
CÕ1 người ta, L - 2. Phiếm 
chỉ người khác (6). Vd. Sống 
làm vợ khắp người ta, B7; 
1206, 2866, 2592, 315A, 
3182 - Người tử sinh (1): 
Người sống chết. có nhau. 
Vd. Gọi là đắp điếm lấy 
người tửsinh,2B62- Người 
thì phí (1) : Người hay bản 
chuyện, chao chuyện phải 
trái, hay khen chê người 
khác. Vd. Điều này hắn 
miệng những người thị phì, 
1560 - Người xa (1) : Người 
đi xa. Vd. Người xa chưa 
về, 276 - Buôn người : 
X. Buôn - Con người : X. 
Buôn - Con người : X. Con 
- Đời người : X. Đời - Kiếp 
người - X. N;ếp - Quê 
ngưởi: X. Quẻ- Nước non 
người : X. Nước. 


NHA DICH(1):Ngườiphục 
địch ởnha môn, ởcửa quan, 
củng gọi là nha lại Vd. 
Củng trong nha dịch lại 
là từ tâm, 608. 


NHÀ (93) : 1. Chỗ ở của 
người, do kiến trúc mà 
thành, chô nhà ở để làm 
ăn(21). Vd. Dao quanh chợt 
thấy mé sau có nhà, 274; 
275,375,560,581, 760,888, 
988,1155,1351,1653,1673, 
1803, 2098, 2129, 2159, 
2733, 2759, 2767, 2864, 
3230 - 2. Nhà minh (17). 
Vd. Giơ tay với lấy về nhà, 


295 ; 429, 654, 1134, 1142, 
1491, 1510, 1528, 1667, 
1788, 2034, 2160, 2225, 
2259, 2435, 2742, 2773 - 
ả. Gia đình, dòng họ (42). 
Vd. Có nhà viên ngoại họ 
Vương, 11 ; Họ Kim tên 
Trọng vốn nhà trâm anh, 
148 ; 332, 387, 427, 429, 
530,538,589,633,646,682, 
693, 704, 716, 898, 972, 
1012, 1082, 1215, 1381, 
1471, 1479, 1483, 1536, 
1573, 1940, 2066, 2081, 
2084, 2304, 2483, 2900, 
2952, 2966, 2992, 3009, 
3131, 3133, 3177, 3218, 


405 


3235 - 4. Chi cái của mình, 
cúariêngmình(6).Vd. Khúc 
nhà tay lựa nên chương, 
33 ; 153, 317, 839, 2103, 
2431 - 5. Do phép chuyển 
nghĩa, dùng để chỉ cha hay 
mẹ trong các từ nhà huyên, 
nhà thung (4). Vd. Nhà 
huyền chợt tỉnh, 224 ; 87A, 
1353, 1607 - 6. Dùng để 
chỉ người chuyên làm nghề 
gì (1). Vd. Nhà băng đưa 
mối rước vào lầu trang, 630 
- Z. Dùng trong một sô từ 
tổ đặc biệt (2). Vd. Đi đời 
nhà ma, 970 ; La đời nhà 
ghen, 1874 - // Nhà băng 
(1) : Tức người làm mối, 
mụ môi. Nh. Băng nhân. 
Vd. Nhà băng đưa mối rước 
vào lầu trang, 630 - Nhà 
huyên (3) : Tức là mẹ, chữ 
Hán là "huyên đường" là 
nhà trồng cây huyện, đo 
phép chuyển nghĩa người 
ta dùng để chỉ mẹ. Do câu 
Kinh Th: "Yên đắc huyên 
thảo, ngôn thụ chi bốt, 
nghĩa là ước gì được cây 
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hoa hiên mà trồng ở chải 
bắc là chỗ mẹ ở. X. Huyên. 
Vd. Nha huyền chợt tỉnh 
hỏi cơn cớ gì, 224 ; 874, 
1607 - Nhà hương (1) : 
Tức nhà thơm, lời đẹp để 
chỉ nhà ở. Vd. Nhà hương 
caocuốnbứclà,1803( Quảng 
tập và nhiều bản quốc ngử 
chép nhà lan) - Nhà lan 
(1) : Tức nhà trắng lan, lời 
đẹp để chỉ nhà. Vd. Nhà 
lan thanh văng một mình, 
375- Nhà thung(1): Chính 
là nhà xuân hay xuân 
dường.X. Thung. Vd.Ốtrèn 
còn có nhà thung, 1353. X. 
Xuân đường - Nhà vàng 
: &. Đúc - Của nhà : X. 
Của - Cửa nhà : X. Cửa 
- Mái nhà : X. Má; - Nóc 
nhà : X. Nác - Việc nhà 
:%. Việc- Nhà tranh vách 
đất, 2767 : Nhà lợp băng 
tranh, vách trát băng đất, 
tức nhà nghèo hèn - Đi đời 
nhà ma : X. #z - La đời 
nhà ghen : X. Lạ. 


NHẢ (1) : Buông bỏ vật 
gi ở trong miệng ra. Vd. 
Nha ngọc phun châu - / 
Nha ngọc phun châu, 
405 : Khen thơ hay, từng 
chứ từng lời như nhà thơ 
đã nhả ra từng viên ngọc, 
phun ra từng hạt châu. 


NHÁC (2) : Thoáng. Vd. 
Nhác thây - /⁄ Nhác thấy 
(2): Thoáng thây. Củng nói 
là lác. Vd. Bóng hồng nhác 
thây nẻo xa, 161 ; 294. 


NHẠC (2): 1. Âm nhạc (1). 
Vd. Nhạc quân, 2286 - 2, 
Thứ chuông nhỏ, cũng gọi 
là lục lác, dùng để đeo cho 
ngựa (1). Vd. Nhạc vàng, 
134 - / Nhạc quân (]) : 
Ám nhạc của quân đội. Vd. 
OÔm thòm trống trận rập 
rình nhạc quân, 2286 - 
Nhacvàng(1):Luelacbăng 
đồng, nói vàng cho đẹp lời, 
dùng lời đẹp để nói về người 
quy. Vd. Nhạc vàng đâu 
đã tiếng nghe gân gần, 134. 


NHAM HIỂM (2) : Chữ 
Hán nghĩa đen là núi cao 
hiểm dốc, nghĩa bóng là 
hiểm độc. Vd. Mà trong 
nham hiểm giết người 
không dao, 1816 ; 1968. 


NHẠN (3): Giống chim tựa 
như ngỗng, tức là ngông 
trời là một hậu điểu. Lại 
có điển theo chuyện chép 
ở Hán thư răng Tô Vũ đời 
Hán sang sứ ở Hung Nô, 
bị Hung Nô giữ lại bắt đi 
chăn dê ở phương Bắc, sau 
Hung Nô hoà thân với Hán, 
nhàHán đòitráTôVnũkhông 
được. Thường Huệ bàymưu 
cho Hán sứ nói lửa thiền 
vu Hung Nô rằng vua Hán 
bắt được ở Thượng Lâm một 
con chìm nhạn chân nó có 
buộc thư nói răng bọn Tô 
Vú còn ở chô nọ, Thiền vu 
sợ, phải tạ, do đấy người 
sau xem chim nhan là tiêu 
biểu cho thư tín. Vd. Đầu 
cành quyên nhặt cuối trời 
nhạn thưa, 556 ; Tin nhan 
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vấn lá thơ bời, 945 ; 1478 
- ⁄ Nhạn yến (1) : Chim 
nhan mùa đông bay về miền 
Nam, chim yến mùa xuân 
bay trở về miền Bắc, hai 
từ ấy dùng để chỉ sự thay 
đối thời tiết. Vd. Đối thay 
nhan yến đã hòng đầy niên, 
1478 - Tin nhan : X. Tìm. 


NHÂN TIÊN (1) ; Trước 
máắt.Vd.Làmchotrôngthây 
nhăn tiền, 1551. 


NHẠT : X. Lạt. 


NHAU (49) : Tờ để chỉ tình 
trang cùng nhau, đổi lân 
với nhau, hoặc người nọ 
đối với người kia. Vd. Chữ 
tài chứ mệnh khéo là ghét, 
nhau, 2 ; Mới cùng nhau 
lúc ban ngày đã quên, 194; 
197,323,474,549,551,684, 
828,1117,1367,1399,1407, 
1515, 1549, 1584, 16859, 
1680, 1977, 2124, 2204, 
2283, 2234, 2404, 2411, 
2467, 2470, 2531, 2532, 
2691, 2722, 2731, 2813, 
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2882, 
3001, 
3166, 
3213. 


2942, 2988, 2989, 
3031, 3133, 3158, 
3169, 3170, 3190, 


NHĂC (1) : Bảo lại cho 
ngườita nhớ.Vd.Nghechim 
như nhấc tấm lòng thần 
hôn, 918. 


NHÀC (2): Nâng lên, nâng 
lên để xem nặng nhẹ, nghĩa 
rộng là cân. Vd. Phúc nào 
nhắc được giá này cho 
ngang, 408 ; 2680. 


NHĂM (1) : Trúng, từ 
thường dùng ở Nghệ Tĩnh 
(không nên lộn với nhầm, 
tức là lầm). Vd. Đã tin 
điều trước ắt nhăm điều 
sau, 2410. 


, 
»-⁄ 


NHAM (2): 1. Khép kín 
haimimátlai(1).Vd. Nhăm 
mất, 1115 - 2. Nhìn vào 
đúng chỏ nào (1). Vd. Quan 
trên nhắm xuống người ta 
trông vào, 2592 - // Nhắm 
mắt đưa chân, 1115 : Liều 


mạng ra đi, không quản 
øI nửa. 


NHẮN : X. Nhăn mày - // 
Nhăn mày (1) : Cau lông 
mây lại, vì đau đớn, hay tức 
giân. Vd. Lot tai Hồ cũng 
nhăn mày rơi châu, 2572. 


NHÁN (3) : Gửi lời, gửi 
tin. Vd. Đănh liều nhănmột, 
hai lời, 1079 ; Tiện hồng 
nàng mới nhấn lời gửi sang, 
1084 ; 2083 - / Nhắn nhe 
(1) : Nhắn tin, gửi tín mà 
hỏi. Vd. Cát người tìm tõi 
đưa tờ nhấn nhe, 2826. 


NHĂN NHỤI (1) : Hinh 
dung da dẻ trơn tru, mặt 
mày cao nhăn. Vd.Màu râu 
nhãn nhụ! ao quần bánh 
bao, 628. 


NHẤP (1) : Chợp ngủ. X. 
Nhấp ở: - // Nhắp đi (1): 
Chợp ngú ởi. Vd. Nhấp đi 
thoát thấy ứng liền chiêm 
bao, 230. 


NHÁTT (6): Mau, khít, trái 


với khoan, thưa. Vd. Nhạt 
thưa, 433;566, 1153, 1873, 
1935, 2232 - / Nhặt cài 
(1) : Cài chặt, cài kín. Vd. 
Đêm thâu đăng đăng nhặt 
cả: then mây, 2232 - Nhặt 
thưa (1) : Khit và thưa. 
Vd. Nhất thua gương gìiọi 
đầu cành, 433 - Quyên 
nhật: X. Quyên - Bắt 
khoan bắt nhặt : X. Bắt 
- Kế khoan kể nhặt : X. 
}ế- Then nhặt lưới mau: 
~. Then. 


NHẬTT (1) : Lượm lãy. Vd. 
Di hài nhặt sắp về nhà, 
1667 - / Chắp nhặt : X. 
Chấp. 


NHẦM : Nh. Lầm. 


NHÂN(2):Vì bởi do duyên 
cỡ gì. Vd. Nhân làm sao 
đến thế này, 1825 ; 2487 
-// Nhân duyên (1) ; Theo 
quan niệm nhà Phât, phàm 
sưvậtđều đonhân và duyên. 
hoà hợp mà phát khởi, sức 
manh trực tiếp sinh ra là 
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nhân, sức yếu gián tiếp là 
duyên, gọi chung là nhân 
duyên ; theo nghĩa thông 
thường thì nhân duyên là 
cái duyên khiên vợ chồng 
lây nhau. Vd. Nhân duyên 
đâu lại còn mong, 1927 - 
Nhân quả (2) : Nguyên 
nhân và kết quả. Theo quan 
niệm nhà Phật thi cái mình 
làm là nhân, ca1 mình được 
là quả, trái ba kiếp quá 
khứ, hiện tại và vị lai vẫn 
có nhân quả báo ứng lần 
nhau. Vd. Nhán quả dở 
dang, 995 ; 2985 - Nhân 
quả đở dang, 995 : Nhân 
quả báo ứng trải kiếp này 
sang kiếp khác còn đởdang, 
chưa dứt khoát, cho nên 
đáng lẽ chết mà chưa chết 
- Nhân quả với ràng, 
2985 : Giữa tôi với nàng 
có quan hệ nhân quả (theo 
Phật pháp) với nhau, tức 
có duyên nợ với nhau. 


NHÂN (2) : Đức thương 
người. Vd. Bánminhlàhiêu 
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cứu người là nhan, 2718; 
29089. 


NHÂN GIAN (1) : Cõi loài 
người ở. Vd. Hay đâu địa 
ngục ở miễn nhân gian, 
1706 - Nhân đính thắng 
thiên, 420 : Người quyết 
định có thể thắng được ý 
trời. 


NHÁN(2): Chữ Hán nghĩa 
là nhịn ; nghĩa rộng là mãi, 
mãi từ khi, mãi đến, v.v... 
Vd. Nhân từ quán khách 
lân la, 287 ; Cớ sao ngồi 
nhân tàn canh, 717. 


NHẬP GIA (1) : Vào nhà 
ai. Vd. Nhập gia phải cứ 
phép nhà tao đây, 972. Có 
câu chữ Hán : "Nhập gia 
tuy tục”, nghĩa là vào nhà 
at thì phải theo thói của 
nhà ấy, câu này là điễn 
nghĩa của câu chứ Hán kia. 
NHẤT (1) : Chữ Hán là 


con số đầu ; đứng đầu. Vả. 
Thì treo giải nhật chỉ 


nhường cho ai, 210 - / Giải 
nhât : X. Gai. 


NHẬT NGUYƒT (1): Mật 
Lrời và mặt trăng. Vd. Kia 
gương nhật nguyệt nọ đao 
quỹ thần, 906 - Nhàt tâu 
(1): Chỉ cùng đàn, tức khúc 
đàn ThuýKiềuthườngđánh 
hằng ngày, mọi ngày (Kiều 
thường đanh khúc "Bạc 
mệnh oán” tự mình sáng 
tác). Các bản quốc ngử vấn 
phiên là Nhã££âtzmaà không 
chú giải Chúng tôi thấy 
Nguyên truyện chép rằng 
Hồ Tôn Hiến bảo các tướng 
răng: "Ta nghe Vương Thuý 
Kiểu biêt đánh hồ cầm, giỏi 
đàn bài mới”, Do đó chúng 
tôi tưởng phiên đúng theo 
mặt chứ là nhặt tâu, vì Tôn 
Hiếnchinhmuốnnghekhúc 
đàn mà Thuý Kiều vấn 
muốn đánh mọi ngày. So 
với nghề chơi mọi ngảy lời 
của Hoạn Thư, cảu 1778. 
Vd. Dở say lại ép cùng đàn 
nhặt tâu, 2568. 


NHE (1): Trợ từ, dòng ở 
cuối câu, có ý phân bua, 
tức là nhé nói theo giọng 
băng. Vd. Phải người hỏm 
ì\0 rõ ràng chăng nha, 320. 


NHEẸ (2): Vd. Nhẹ như bấc 
nặng như chì, 1879 ; 2867 
- ⁄ Nhẹ bước (1) : Bước 
đi nhẹ nhàng, đẻ dàng. Vd, 
Nhẹ bước thanh vân, 2867. 
Bước đi nhẹ nhõm trên 
đường mây xanh, tỷ du việc 
thì đậu làm quan - Nhẹ 
nhàng (2) : Có vẻ nhẹ ; 
nhẹ bớt đi. Vd. Tâm thân 
rày đã nhẹ nhàng, 2293 ; 
2690 - Nhẹ như bấc năng 
như chị, 1879 : Chỉ thái 
độ và thủ đoạn của Hoạn 
Thư không thể lường được, 
khi thì xử nhẹ như bấc, 
khi thì xử nặng như chỉ, 
khi thì nói cười thơn thớt, 
khi thì bó buộc gắt gao. 


NHẼ (4) : Từ để than nghĩa 
như hởi. Vd. Nàng răng trỡi 
nhẻ có hay, 1179 ; 2599, 
2623, 2678. 
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NHẸN (1): Con nhện. Vd. 
Nhện này vương lây tơ kia 
may lần, 1422. Nhện vương 
tơ không phải là buộc trói 
mình như tăm, cho nên có 
người cho rằng nên sửa 
nhện làm nhặng. Nhưng 
so với câu 1166 của Hoa 
tiền : Nhện vương để mây 
phe lầm nữa vay" thì thấy 
răng nhện vương tơ... có 
ý là người con gái lấy tơ 
lòng mà kết nên quan hệ 
hôn nhân, việc ấy sao lại 
có thể xoá đi làm lại ? Nên 
đối chiếu thêm với câu ea 
đao : Buồn trông con nhện 
vương tơ. Nhện ơi nhện hởi 
nhên chờ rối ai 2? 


NHI NỮ (1) : Con gái. Vd. 
Tấm lòng nh! nữ củng xiêu 
anh hùng, 2176. 

NHỊ (2) : Phân ở giữa hoa, 
có phấn vàng thơm. Cũng 
nói là nhuy. Vd. Nhị đào, 
782 ; Hoa thơm phong nhị 
trăngvongtròngương,3094 
- / Nhị đào (1) : Chỉ hoa 
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đào, theo phép hoán du, 
cho nên rới dùng từ bẻ 
ở sau. Vd. Nhị đào thà bẻ 
cho người tình chung, ?92 
- Phong nhị : X. Phong. 


NHIỆM (1) : Kín, sâu, màu 
nhiệm. X. Nhiệm trao - // 
Nhiệm trao (1) : Trao một 
cách kín đáo, mầu nhiệm. 
Vd. Buộc chân thôi củng 
xích thăng nhiệm trao, 904. 


NHIÊU (20) : Vd. Nghề 
riêng nhớ ít tưởng nhiều, 
265; 420, 1100, 1895, 1635, 
1694, 2362, 2411, 2474, 
2476, 2542,, 2559, 2680, 
2723, 2813, 3080, 3163, 
3168, 3176 -//Nhiêu vàng 
đá (là) (1) : Nhiều lòng 
vàng đá, tức đã yêu nhau 
bền vững như vàng đá. Vả. 
Là nhiều vâng đá phải 
tìm trăng hoa, 3176 - Ít 
nhiều : X. l£ - Nhớ ít 
tưởng nhiều : X. Nhớ. 


NHIN (22) : 1. Để mắt mà 
trông (18). Vd. Mặt nhìn 


ai nấy đều kinh, 125 ; 322, 
393,400,636,656,684,824, 
875, 990, 1549, 1659, 1698, 
1866, 1876, 2343, 2744 - 
2. Nhìn nhân (4). Vd. Thây 
a1 người củ cúng đừng nhịn 
ch1,1756;2709,2728,2944. 


NHỊN (1) : Nén lòng chịu 
vậy, không làm điều mình 
muốn làm hay đáng làm. 
X. Nhịn ngừng - // Nhịn 
ngừng (2): Nên lòng, nhận 
đè mối cảm xúc. Vd. Nhịn 
ngừng nuốt túi đứng ra, 
1981; Nhịn ngừng ông mới 
vô về giải khuyên ,2800( Các 
bản quốc ngữ phiên là Nhận 
ngừng hay Nhân ngừng ; 
chúng tôi tưởng chữ nên 
phiên là nhịn thì hơn). 


NHỊP (1): 1. Tiết điệu của 
bài nhạc (1). Vd. Làm chì 
lỡ nhjpcho đàn ngang cung, 
1460 - 2. Cơ hội : X. Dịp 
- 3. Khoang cầu : X. Dịp 
- / Lỡ nhịp : X. Lỡ. 


NHO GIÁ (1) : Nhà theo 


nghiệp nho. Vd. Vương 
Quan là chữ nổi dòng nho 
ØđiA, 14. 


NHO NHỎ (1) : Nhỏ bé 
có vẻ xinh xắn. Vd. Địp cầu 
nho nhỏ, B6. 


NHỎ (1) : Rơi từng giọt 
xuông. Củng nói là đỏ, rỏ. 
X. Nhỏ sa - // Nhỏ sa (1): 
Chinướcmắtglotrớtxuống. 
Vd. Khôn ngăn giọt ngọc 
sụt sùi nhỏ sa, 1828. 


NHỎ (3) : Bé, trái với lớn. 
Vd. Nhỏ to, 95 ; 688, 2652 
- /⁄ Nhỏ nhen (1) : Chỉ 
người bụng đa hẹp hòi. Va. 
Làm ra thì cùng ra người 
nho nhen, 2376 - Nhỏ to 
(3) : Tức là nói nhỏ nói to, 
nói thủ thi. Vd. Khân vái 
nho to, 95 ¡ Nhỏ to nàng 
lại tìm lời khuyên can, 668; 
2625 - Nho nhỏ :X. Nho 
nho - To nhỏ - X. To. 


NHÓM : €ó bản quốc ngữ 


chép câu 2697 làm "Nhóm 
nóc thảo đường". X. Chụm. 
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NHƠ : X. Dơ. 


NHƠ(14›: Cây, mươn., dựa 


vào, nương tựa. Vd. Nhờ 


chút thom rơi, 3138 ; 646, 
774, 890, 901, 1080, 1099, 
1910, 2280, 2321, 2872, 
2423, 3055, 3182 - / Nhờ 
chút thomn rơi, 313 : Nhờ 
có chút hương thơm rơi rớt, 
chí cái thoa bị lạc. 


NHỞ (30) : Vd. Hương gây 
mùi nhớ, 256 ; 259, 260, 
265, 324, 383, 413, 558, 
1253, 1259, 1515, 1517, 
1595, 1798, 1799, 1800, 
2192, 2276, 2328, 2345, 
2405, 2590, 2621, 2691, 
2847, 2863, 2992, 3055. 
3227 - // Nhớ thương (1): 
Nhớ và thương. Vd. Lây 
câu vận mệnh khuây dần 
nhớ thương, 1798 - Nhớ 
ít tưởng nhiều, 265 

Không nên hiểu theo nghĩa 
đen là nhớ thì it mà tưởng 
thì nhiều, mà nên hiểu là 
nhớ nhiều mà tưởng củng 
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nhiều. Thành ngử này nên 
hiểu một cách tông hợp là 
nó dùng đề biểu hiện lòng 
trưởng nhớ thiết tha - Đắp 
nhớ đổi sấu : X. /Zp. 


NHỠ : Nh. Lở 


NHƠN NHƠN (1): Hinh 
dung vẻ đứng trơ trơ không 
động. Vd. Nhơn nhơn còn 
đưng chôn chân giữa vòng, 
2520. 


NHỜN NHỢT :X. Lờn !ợt. 


NHỠN TIỀN : X. Nhãn 
tiền. 


NHŨ (3): Khuyên báo, báo. 
Vd. Khuyên như, 1495 ; 
1598, 2254 - / Nhú qua 
(1): Bảo qua. Vd. Tiểu thư 
trước đã liệu chừng nhủ 
qua, 1598 - Khuyên nhủ 
: &. Khuyên. 


NHUY : X. Nhị, 


NHUỐM (2) : Củng như 
nhưuôm mà có ý nghĩa nhẹ 


hơn. Vd. Tuyết sương 
1huôm nửa rnái đầu hoa 
ram, 384 ; 1520. 


NHƯỘM (1) : Vd. Cỏ pha 
m1) äo nhuộm non da trời, 
140. 


NHÚNG : X. Dúng. 


NHƯ (91): 1. Băng giống, 
có vẻ (86). Vd. Ngựa xe 
như nước áo quần như 
nen, 48; 71, 144, 164, 167, 
190, 253, 263, 264, 327, 
24/7, 353, 436, 476, 481, 
482, 483, 484, 570, 578, 
638, 665, 680, 753, 804, 
888, 908, 918, 988, 1028, 
1024, 1029, 1058, 1072, 
1192, 1205, 1236, 1302, 
1304, 1325, 1326, 1494, 
1559, 1563, 1566, 1589, 
1601, 1628, 1636, 1646, 
1759, 1820, 1859, 1853, 
1879, 1891, 1905, 2114, 
2117, 2152, 2189, 2214, 
2326, 2358, 2424, 2521, 
2533,256,2753,2777,2794, 


2832, 2853, 3108, 3220 - 
2. Ví bằng, vi như (5). Vd. 
Như chàng cỏ vừng tay 
co, 1347:1447, 3119, 3151, 
3153 - /⁄ Như bưng (]) : 
Chỉ tình hình kin lắm, như 
bưng miệng lọ. Vd. Trong 
ngoài kín mit như bưng, 
1ð63 - Như chan (1) : Chì 
nước mãt, chảy chan chứa, 
nhiều như chan canh. Vả. 
Nàng cảng gliọt ngọc như 
chan, 1759 - Như chơi (5) 
: Dê dàng quá, như không 
có chuyện gì. Vd. Ra tay 
tháo củi số lổng như chơi, 
1072; Thâylờithúng thỉnh 
như chơi, 1589 ; 2152 - 
Như không (3) : Như 
không có g1. Vảd. Trăm 
nghìn đổmôttrận cười như 
không, 1304; 1566, 2556 
- Như lời (2); Đúng như 
lời nói, lời hẹn. Vd. Mai 
sau ở chăng như lời, 1029 
. 1905-Như nước: X. Ngựa 
xe - Như nen: ÄX. Áo quần 
- Như rày (1) : Tức là như 
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ngày nay. Vd. Hắn rằng 
mai có hư rzäyv cho chăng, 
1024 - Như ra (1) : Em 
địu như lời ru trẻ con. Vd. 
Lăng nghe lời nói nh: ru, 
347 - Như sôi (1): Như 
nƯỚớc sôi sùng sục, ảo ảo. 
Vd. Đầu trâu mặt ngựa ào 
àao như sôi, 578 - Như tờ 
(3): 1. Như tờ giấy (1). Vd. 
Phận móng như tờ, 277? 
- 2. Như đền thờ (2). Vd. 
Lặng ngắt như tờ, 27ã3 
- Như thể (1) : Như vẻ, 
gìiông như. Vd. Một vùng 
như thể cây quỳnh cành 
da, 144 - Còn như: X. Còn 
- Dưỡng như : X. Dường 
- Như dai như ngây, 1839: 
Tưc là như ngây dại, tách 
ra làm hai về đối nhau cho 
đẹp lời - Như hình con 
buôn, 888: Giống như vẻ 
con buôn - Như khóc như 
than 1853: Tứclàsầuthảm 
lắm - Như tỉnh như say, 
804: Tức là tỉnh đó mà như 
say mê - Như vầy mối to, 
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570: Chi ruột rồi như môi 
tơ vò. 


NHƯNG:(2': Từ để chuyển 
sang ý khác, trái với y trên. 
Vd. Oan này còn một kêu 
trời nhưng xa, 596 ; 1145. 


NHỮNG (67) : 1. Từ chỉ 
số nhiêu (26). Vd. Nhưng 
điều trông thấy mà đau đớn 
lòng, 4; 115, 491, 916, 948, 
1044, 1222, 1485, 1514, 
1527, 1544, 1560, 1582, 
1585, 1586, 1619, 1728, 
2077, 2446, 2654, 2683, 
2666, 2752, 2814, 2976, 
3158 - 2. Nghĩa gần như 
chì,như còn,nhtưrtừng, như 
thường,nhưương(31), Vd. 
Những là trộm nhớ thầm 
yêu, 158 ; 383, 464, 6ã6, 
657, 711, 865, 919, 1055, 
1077, 1189, 1219, 1240, 
1330, 156/7, 1579, 1591, 
1240, 1330, 1567, 1579, 
1591, 1703, 1760, 1767, 
1858, 1893, 1939, 2085, 


2249, 2641, 2852, 2945, 
3069, 3130, 3151 - 3. Chỉ 
thời gian, nghĩa là mãi từ 
(10). Vd. Nhữngngày còn 
xanh, 680;980, 1532, 1612, 
2160, 2276, 2282, 2576, 
2577, 3137 - // Những là 
(138) : Chi là. Vd. Những 
là trộm giâấu thầm yêu chốc 
mòng, 158 ; 383, 865, 919, 
1077, 1579, 1591, 1767, 
1939, 2641, 2857, 2945, 
3069 - Những ngày (6) : 
Mãi từ ngày trước. Vd. Cầm 
như chăng đô những ngày 
còn xanh, 680 ; 980, 1532, 


1612, 2282, 2ã76 - Những 
như (1) : Còn như. Vd. 
Nhưng như âu yếm vành 
ngoài, 3151 - Luuống 
những: X. Luống - Những 
nước non người, 1055 : 
Chỉ là nước non xa lạ. 


NHƯỜNG : X. Dường. 


NHƯỜNG (2) : Do chứ 
Hán là nhượng. Chịu kém, 
chịu thua, chịu thiệt. Vdả. 
Mây thua nước tóc tuyết 
nhường màu da, 22 ; thì 
treo giải nhât chỉ nhường 
cho al, 210. 


417 


OAI : X. U. 


OAI LINH : X. Ủy lĩnh. 


OAN (18) : Chỉ nỗi uất ức 
vì trái lẽ phải, trái lẽ công. 
Vd. Tiếng oandây đât,590; 
596, 716, 748, 892, 987, 
1427, 1678, 1758, 2420, 
2658, 2673, 2966 - // Oan 
gia (2) : 1. Người bị oan 
nghiệp (1). Vd. Người này 
năng kiếp oan gia, 1693 - 
2. Người gây oán thù, tai 
hoa (1). Vd. Khéo oan gia 
của phá gia, 2097 - Oan 
khốc (2) : Oan uốngkhổ 
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sở. Vd. Nỡ đày đoa trẻ 
càng oan khôc già, 662 ; 
1433 - Oan nghiệp (1) : 
Nghiệp báo khổ sởoan khốc 
do kiếp trước mà thành, 
theo quan niệm nhà Phật. 
Vd. Cũng là oan nghiệp chì 
đây, 1753 - Oan nghiệt 
(1) : Mầm mống của mối 
oan;cáigâynênoannghiệp, 
oan trái. Vd. Một dao oan 
nghiệt dứt dây phong trần, 
986 - Oan trái (1) : Mối 
nợ ác báo do hành động 
ác của mình tạo nên. Vd, 
Càng cay nghiệt lắm càng 


oan trá: nhiều, 2362 - Bề 
oan : X. Bế - Dây oan : 
X. Daày - Thác oan : X. 
Thác - OQan khí tương 
triên, 2535 : Khí oan ức 
(của hai người) quân quýt 
nhau - Oan khổ lưu ly, 
2641 : Oan ức, khổ sở, lưu 
lạc, chia la. 


OÁN (2) : Hờn giận. Vd. 
Nghe ra như oán như sầu 
phải chăng, 467 ; 2908 - 
/ Ấn oán : X. An - Trả 
oán : X. Trả, 


OANH(2):Chìm vànganh. 
Vảd. Oanh vàng, 239 ; 270 
- /⁄ Oanh vàng (1) : Chim 
vàng anh chữ Hán là hoàng 
oanh. Vd. Ngoài hiên thỏ 
thẻ oanh vàng, 239. 


OM THÒM (1) : Vang ầm 
lên.Vd.Om‡thòmtrốngtrận, 
2286. 


ONG (8) : Vd. Ong bướm, 
38; 846, 1025, 1229, 12758, 
3098, 3144 - // Ong bướmn 


(2): Nói chung con ong và 
con bướm, những loài côn 
trùng hút nhị hoa, ty dụ 
bọn khách phong tình. Vd, 
Tường đông ong bướm đề 
về mặc ai, 38; 1025 - Bướm 
ong : X, Bướm - Ông 
bướm dai đẳng, 1025: 
Ong bướm lôi thôi, ý nói 
việc tiếp khách - Ơng qua 
bướm lại, 3098 : Như cái 
hoa đã trải qua nhiều ong 
bướm qua lại, chỉ người 
đàn ông - Bướm chán 
chường ; Bướm lả ong 
lơi : X. Bướm - Hoa xưa 
ong cũ : X. Hoa. 


Ô DANH (1) : Làm nhớp 
tiếng. Vd. Thân nghìn vàng 
để ô danh má hồng, 854. 


ÖI (4) : Tiếng than, tiếng 
kêu. Vd. Thương ói tài sắc 
bực này, 985 ; Một đời nàng 
nhẽ thương ô còn gì, 2678, 
2776, 29685. 


ỐI (1) : Tiếng than, tiếng 
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kêu. Vd. Ôi Kim lang ! hỡi 
E1ñm lang, 2755. 


ÔM (3) : Giữ lấy ở trong 
hai tay vòng lại, hay giử 
lấytrong vòng. Vd.Ômcầm, 
556 ; 1046, 1400 - / Ôm 
cầm (2) : Tỷ dụ phụ nữ 
lấy chồng. Vd. Trăm năm 
thể chăng ôm cầm thuyền 
ai, 556 ; Ôm cầm ai nỡ dứt 
đây cho đành, 1400, nghĩa 
là lấy nhau ai lại dứt bỏ 
nhau ra - Ôm cầm thuyền 
ai, 556 : Tức là ôm cầm 
mà bước sang thuyền của 
ai, tức lấy chồng khác. - 
Ômlòng đòi đoanxa gần, 
1251 : Ôm ấp ở trong lòng 
bao nhiêu nồi nhớ thương, 
nổi lo nghĩ xa gần (Quan 
văn, Phúc văn chép Ôm 
lòng; Quảng tập BE chép 
là Nỗi lòng). Ông (15) : Vd. 
Nhìn nàng ấngnhững máu 
sa ruột rầu, 656, 666, 683, 
896, 932, 1404, 2000, 2757, 
2774, 2793, 2893, 2800, 
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2822, 3023, 3051 - / Ông 
bà (4) : Ông và bà. Vd. Má 
sau viên ngoại ông ba ra 
ngay, 2774 ; 2793, 2822, 
3023 - Ông tơ (2) : Theo 
tục mê tín, là ông già ở 
mặt trăng giữ sợi tơ hồng 
mà buộc chân những rigười 
đã có số tiền định thành 
vợ chồng. X. Chỉ hồng. Vd. 
Ông tơ ghét bỏ chi nhau, 
549 ; 2599. 


Ở (48) : 1 Sống, cư xử (9). 
Vd. Tuồng vô nghĩa ở bất, 
nhân, 967 ; 1029, 1194, 
1484, 1608, 2171, 2664, 
2845, 505G - 2. Tại nơi nào 
(32). Vd. Có người khách 
ở viễn phương, 67 ; Ở đây 
âm khí năng nề, 113 ; 122, 
195, 272, 766, 874, 1018, 
1034, 1172, 1183, 1207, 
1340, 1953, 1528, 1572, 
1674, 1706, 1755, 1824, 
2016, 2043, 2052, 2076, 
2573, 2714, 2742, 2884, 
2890, 2921, 3251 - Ø. Chi 


sự lưu lại, trái với đi (3). 
Vd. Dùng dăng nửa ở nửa 
về, 133 ; 781, 794 4. Bởi 
đâu, tự đâu (4). Vd. Bây 
giờ sông thác ởtay, 1143; 
1170, 1226, 1984 - / Ở 
bạc (1) : Ăn ở tệ bạc. V4. 
Án xổi ở thi, 509 - Ăn ở: 
X. Ăn - Ở tay người (1): 
Bởi tay người, muốn làm 
thế nào mình cũng phải 
chịu. Vd. Dâu sau cúng 
đt£ay ngườibiếtsao,1226 
- Ở vào khuôn phép, 
1484 : Ăn ở thì vào khuôn 


vào phép - Ăn xối ở thì: 
X. Án. 


ƠN (11): Chữ hán là án. 
Vd. Ơn lòng quân tử sá gì 
của rơi, 308; 604,670, 1105, 
1253, 1333, 1966, 2421, 
2489, 2865, 3049 - / Ơn 
lòng (2) : Cái ơn do lòng 
thương yêu. Vd. Ớn lòng 
quân tử, 308 ; 1333 - Tạ 
ơn : X. Tạ - Ơn năng bể 
trời, 3049 ; Ơn năng lắm, 
lớn lắm, như bể như trời 
- Ơn trả nghĩa đền, 2865: 
Ơn nghĩa đều báo đáp cả. 
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PHA (5) : 1. Chế lân nước 
này vào nước khác, nghĩa 


rộng là lân cái khác vào 
cái chủ thể (3). Vd. Pha 
nghề thi hoạ đủ mùi ca 
ngâm, 30 ; Có pha mùi áo 
nhuộm non đa trời, 140 ; 
189 - 2 Xông pha (2). Vd. 
Pha càn, 1652 ; 2940 - // 
Pha càn (1) : Xông pha 
chạy càn vào. V. Pha cản 
bụi cỏ gốc cây ẩn mình, 
1652 - Pha nghề thi hoa, 
30 : Thï và hoạ không phải 
lànghề(nghệthuật)chuyên 
môn,nhưng cũng liệp thiệp, 
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tức là những nghề phụ pha 
vào nghề chính, cho nên 
nói là pha nghề - Tuyết 
pha thân : Da trắng như 
có tuyết pha vào thân thể. 
Vd. Sương in mặt £uyêt pha 
thân, 189. 


PHÁ GIA (1) : Chữ hán 
nghĩa là phá nhà. Vd. Của 
phá gia, 2097 - // Của phá 
gia : X. Của. 

PHÁC HỌA (1): Vẽ sơ sài, 
như người ta thường nói 


chấm phá. Vd. Phác hoạ 
vừa rồi, 401. 


PHÁCH (5) : Vía. Vd. Tôi 
đòi phách1achồn bay, 1651; 
1823, 2363, 2390, 2711 - 
/Pháchlachônbay,1651; 
Pháchlachồnxiêu, 1823; 
2363 : Tức là mất hồn mất. 
vía - Phách quế hồn mai, 
2711 : Chi là hồn phách, 
thêm tử quê và từ ma! cho 
đẹp lời. Phách thì gọi là 
phách quế, bởi phách có 
nghĩa là via, lại có nghĩa 
là bóng đen ở mặt trăng 
mà tục truyền trên mặt 
trăng có cây quế ; hồn thì 
gọI là hồn mai Vì cây rnal 
Ìàtượngtrưngchotinhthần 
trong trắng. X. Giác mai 
- Hồn kinh phách rời : 
X. Hồn. 


PHÁAI (11) : 7. Nhạt bớt 
màu, bớt mùi, bớt đậm đà, 
nồng nàn (10). Vd. Có hiên 
Lâm - thúy nét vàng chưa 
pha!:, 280 ; 300, 762, 1042, 
1218, 1837, 1474, 1714, 
2608, 2710 - 2 Trong đá 
natvangpha:,1955. từ phai 


có nghĩa là mờ ởi (1) - / 
Phai đào (1) : Lợt màu 
hồng của quả đào. X. Ủiễu 
pha! đào - Phai hương (1): 
LợtmùIhương.X. Lạt phân 
phai hương - Phai thắm 
(1): Lợt sắc thăm, chỉ hoa 
đào tàn. Vd. Đào đà pha? 
thắm, 1474 - Đá nát vàng 
phai : X. Đa. 


PHẢI(57): 1. Đúng, không 
sai, không trái (18). Vd. 
Phải người hôm nọ rõ ràng 
chằng nhe, 320 ; Nghe ra 
như oán như sầu phái 
chăng, 476; 509, 658, 685, 
683,1028,1090,1194,1322, 
1729, 1807, 1824, 2050, 
23/4, 2893, 2922,3055, 
3118 - 2 Giống nghĩa số 
1, với sắc thái là có phải 
đâu (7). Vd. Gần đây nào 
phải! người nào xa xôi, 312; 
1102, 1559, 2180, 2593, 
2814, 3220 - 3. Cần, bị bắt 
buộc (20). Vd, Vì hoa nên 
phải! đánh đường tìm hoa, 
442 ; 466, 604, 972, 977, 
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1202, 1204, 1332, 1600, 
1846, 2008, 2015, 2107, 
2722, 2780, 2899, 3052, 
3057, 3114, 3243 - 4. Giống 
nghĩa số 3, với sắc thái là 
cần chỉ phải (1). Vd. Là 
nhiều vàng đá phải tìm 
trăng hoa, 3476 - 5. Được 
gặp, bị mắc phải (11). Vả. 
Phải buối, 289 ; Phải tên 
xưng xuất tại thằng bán 
tơ, 588 ; 953, 1309, 1768, 
1777, 1888, 1940, 2118, 
2894, 2897 - // Phải buổi 
(3):gặp đượcbuốổi. Vd.Cách 
tường phải buổi êm trời, 
289;13091768- Phải bước 
(1):Găp bước, mắc vàocảnh 
ngộ. Vd. Pha; bước lưu ly, 
953 - Phải cung (1) :; Bị 
cung bắn trúng. Vd. Phái 
cungrày đã sợ làn cây cong, 
2118 - Phải chăng (3) : 
1. Từ kép để hỏi, để than 
(2). Vd. Nghe ra nhự oán 
như sầu phải chăng, 476; 
1090 - Z2. Phải và không 
phải, tức là phải trái, thị 


424 


phi(1).Vd.Biếtđườngkhinh 
trọng biết lời phải chăng, 
2686 - Phải duyên (1) : 
Duyên số hợp nhau. Vả. 
Quốc sắc thiên tài phải 
duyên, 2922 - Phải điều 
(3) : Có phải là, nếu đúng 
là. Vd. Phải điều ăn xôi 
ở thì, 509 ; Phải điều lòng 
lại đối lòng mà chơi, 1028; 
PhảiđiềucâuPhậtcầu Tiên, 
3053 - Phải khi (1) : Gặp 
lúc. Vd. Phả; khz mình lại 
xóExa nổi mình, 1888- Phải 
lởi (2) : Chị lời nói hợp 
lẽ. Vd. Phải lời ông cũng 
êm tai, 683 ; 2374 - Phải 
lừa (1) : Bị người ta lừa 
phỉnh. Vd. Phái lừa thế kia, 
2894 - Phái khi mình lại 
xót xa nỗi mình, 1888 : 
Gặp lúc nghĩ về tình cảnh 
của mình nên đau buồn 
trong lòng. 


PHÀM (1): Phàm tục, trần 
tục. Vd. Đào tiên đã bén 
tay pham, 833 (theo Quan 
văn, Quảng tạp, BH). 


PHẠM ĐỒ (1): Bọn phạm 
nhân. Vd. Lại đern các tích 
phạm đồ hậu tra, 2354. 


PHAO (1) : Nói bịa, nói 
vu. Vd. Phao cho quyền gió 
r1 mây, 1173. 


PHÁP BẢO (1) : Vật qui 
báu (chuông vàng khánh 
bạc) để thờ Phật. Vd. Dạy 
đưa pháp bảo sang hâu sư 
huynh, 2046 - Pháp danh 
(1): Tên đặt theo phép nhà 
phât. Vd. Pháp danh tại 
đổi tên ra Trạc tuyển, 1922 
- Pháp sư (1) : Nhà sư 
tu Phật giáo hay Đạo giáo. 
Vd. Pháp sư day hay Đạo 
giáo. Vd. Pháp sư dạy thế 
say đâu lạ dường, 2984 - 
Pháp trưởng (1) : Chô 
hành hình tội nhân (chấp 
hành pháp luật). Vd. Ba 
quân đông mặt pháp 
trưởng, 239ã. 


PHÁT (2): Đưa ra, nổi lên. 
Vd. Kéo cờ luỹy phát súng 
thành;2271;2514-//Phát 


hoàn (1) : Đưa ra tra lại. 
Vd. Tiền trăm lạicứ nguyên 
ngânphathoàn,2208-Phát 
tiết (1) : Bay lò ra ngoài. 
Vd. Anh hoa phát tiết ra 
ngoài, 415 - Phát súng 
thành, 2271 : Bắn súng 
ở trên thành. 


PHẲNG LẶNG (1) : Yên 
lặng lắm, không một chút 
động ; cũng như thái bình. 
Vd. Bốn phương phẳng 
lặng, 10. 


PHẨM (2) : 1. Phẩm vật, 
quả phẩm, chỉ vật có giá 
trị (1). Vd. Phẩm tiên, 789 
- 2 Thứ bực, giá trị (1). 
Vd. Càng treo giá ngọc 
càng cao phẩm người, 1228 
- /⁄ Phẩm đề (1) : Tức là 
đề để phẩm bình, phé bình. 
Vd. Phẩm đề xin một vải 
lời thêm hoa, 402 - Phẩm 
tiên(1): Quả phẩm của tiên 
dùng, tức đào tiên. X. Đảo 
tiên. Vd. Phẩm tiên rơi đến 
tay hèn (theo Phúc vấn, 
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Quảng tập, BK), 789. Phẩm 
tiên là của qui ở trên tiên; 
tay hèn chỉ kê hèn ha. 


PHÂN (6) : 1. Chữ hán 
nghĩa là chia (1). Vd. Gạt 
lệ phản tay, 909 - 2. Một 
phần mười hay một phần 
trăm (6). Vd. Môi người môi 
vẻ mười phần ven mười, 
18; 524, 1782, 2234, 2462, 
3144 - ở. Nói lại, biện bạch, 
phân giải (1). Vd. Dẫu rằng 
trăm miệng khôn phân lẽ 
nào, 1738 - /⁄/ Phân của 
(1): Chia rẽ. Vd. Năng lòng 
e Ấp tính bài phân chia, 
1390 - Phân kỳ (1) : Chia 
đường, môi người một ngả. 
Vd. Đoạn trường thay lúc 
phân ky, 869 - Phần mình 
(1) : Rõ ràng rành mạch. 
Vd. Nôi nàng hỏi hết phân 
mĩnh, 2915 - Phân tay (1): 
Chia tay. Vd. Trông vời gaÈ 
lệ phân tay, 909 - Mười 
phân: X. Mười. 


PHÁN PHẤT (1) : Hinh 


dung gió thổi vào vật gì 
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mông khiến hơi lay động. 
Vd. Mành Tương phân phât 
gìió đàn, 255. 


PHẦN (21): 7. Một mảnh, 
một góc trong toàn thể (10). 
Vd. Mười phần củng đắp 
điểm cho một vài, 1348 ; 
1584, 2026, 2194, 2604, 
3026, 3144, 3174 - 2 Số 
lượng chìa về một phía, cho 
một người (11). Vd. Phần 
hơn, 24 ; 480, 852, 2032, 
2350, 3004, 3244 - // Phần 
hơn (1): Có phần vượt quá. 
Va. So bề tải sắc lại là phần 
hơn, 24. 


PHẦN (2) : Do từ Phần 
du là quê hương của Hán 
Cao tô, người Èta thường 
dùng từ phần, có nghĩa là 
cây phần, để chỉ quê 
hương. X. Tư phần. Vảd. 
Được thây gốc phần, 2588; 
2862 - // Dặm phần : X. 
Dặm - Gốc phần : X. Gốc 
- Tử phần : X. TỬ, 


PHẤN (6) : Thứ bột trắng, 


đàn bà dùng để trang sức. 
Vd. Buôn phân hán hương, 
814; Lạt phân pha: hương, 
1337 ; 1392, 1591, 1794, 
1998 - /Má phấn :X. Mặt 
- Buôn phân : X. Buôn. 
Lạt phấn ;X. Lạt - Phấn 
thừa hương củ, 1794: Chỉ 
phân và hương cúa Thuý 
Kiều còn để lại đó. 


PHẬN (43): Nghĩa là phần 
riêng ; là thân phận hay 
số mệnh của môi người. Vd. 
Phận hồng nhan có mong 
manh, 65 ; Đau đớn thay 
phán đàn bà, 83; 220,227, 
234,328,411,619,679,697, 
753, B19, 857, 87/7, 954, 
1141, 1146, 1256, 1343, 
1427, 1449, 1477, 1521, 
1633, 1763, 1776, 1881, 
2019, 2072, 2217, 2279, 
2466, 2541, 2583, 2660, 
2715, 2777, 2791, 2802, 
3035, 3067, 3145 - / Phận 
bạc (1): Phận mỏng mảnh. 
Vd.Đãđành phán bạckhôn 
đần tỉnh chung, 2802 - 


Phận bào (1): Thân phận 
lưu lạc như cánh bèo. Vd, 
Phán bèo bao quản nước 
sa, 2019 - Phận bèo mây 
(1): Tức là thân phận trôi 
nôi (lưu lạc) như bèo và 
mây. X. Bào mây. Vd. Vẻ 
chichut phan beomáy, 1343 
- Phận bọt bèo (1) : Thán 
phận trôi nối như cái bọt 
cái bèo. Vd. Chút phận bọt 
bèo, 1449 - Phận bỏ (1): 
Phận yêu đuối của người 
đàn bà. X. Bố. Vd. Phán 
bồ từ vẹn chứ tòng, 1477 
- Phân móng(2).Nh. Phận 
bạc. Vd. Phản móng đức 
dày,2715;2777-Tủiphận: 
X. Tu: - Thân phận : X. 
Thân - Phân bạc như vôi, 
753: Phận bạc vòn là phận 
mông, củng như bạc mệnh, 
nhưng ở đây biến thành 
hình tượng bac là trắng nên 
nói bạc như vôi - Phân cải 
duyên kim, 3067 : Ÿ nói 
duyên phân kết hợp với 
nhaunhưhộteảibihốphách 
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hút, cải kim bị từ thạch 
hút. X. Rụng cải rơi kim 
- Phận gái chữ tòng, 221 7 
: Phận gái thi phải Lòng 
phu,phảitheochỏng-Phận 
móng cánh chuồn, 411 
: Sô phận mỏng mảnh (bạc 
mệnh) như cánh con chuồn 
chuốn - Phận mỏng như 
tờ, 2777 : Sô phận mông 
mảnh (bạc mệnh) như tờ 
giấy - Chút phận con con 
:X. Chút - Phận râu dầu 
vậy, 697: Phận rầu rĩ, buồn 
rầu, dù như vây. 


PHẬT (2) : Tức là Phật 
Thích - ca Mâu-ni, người 
dựng nên Phật giáo. Vd. 
Cửa phật, 2076 ; Phải điều 
câu Phật cầu Tiên, 3053 
- / Phật đài (1) : Đài, bệ 
thờ Phật. Vd. Quây nhau 
lạy trước Phạ¿ đài, 3031 
- Phât đường (2) : Nhà 
thờ Phát, tức là chùa. Vd. 
Đưa nàng đến trước Phật 
đường, 1919 ; Khỏi rừng 
lau đã tới sân Phát đường, 
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3006 - Phát tiền (3) : Trước 
đức Phật. Vd. Phật tiên 
thám lấp sâu vùi, 1929 ; 
20244, 2991 - Cửa phật (1): 
Tức là chùa. Vd. Ở đây cửa 
phật là không hẹp øì, 2076. 


PHEN (15) : Do chư hán 
“phiên”, tức là lần, lượt, khi. 
Vd. Từ phen đá biết tuổi 
vàng, 363 ; Nghĩ lòng lại 
xót xa lòng đòi phen, 788; 
1241, 1245, 1575, 1742, 
1934, 2092, 2196, 2334, 
2946, 2995, 3196, 3218 - 
/⁄/ Đòi phen : X. Đời. 


PHEN(1):Mộtchấtkhoáng 
kết tỉnh, vị chua, thường 
dùng đánh tan vào nước 
đục để khiến nước lăng 
trong. Vd. Tiếc thay nước 
đã đánh phản, 215ã. 


PHÉP (5) : Gọi chung luật 
lệ, qui chế, chế độ, hoặc 
phương pháp, pháp luật, 
thú đoan. Vd. Phép nhà, 
927 ; 1417, 1419, 1425 - 
⁄ Phép công (1) : Pháp 


luậtcủa nhà nước. Vd. Pháp 
côngch3êuánluậnvào, 1417 
- Phép nhà (1) : Chử hán 
là øia pháp, tức là phép 
tác, qui chế của một gia 
đình. Vd. Nhập gia thì cứ 
phép nhà tao đây, 972. 


PHẾ (1): Nói ông vua, ông 
quan xét định mà cho chữ 
vào giấy tờ, Vd. Án phê - 
// Án phê (1) : Cái bàn ông 
quan ngồi để phê. Vd. Tiền 
hoa trình trước án phêxem 
tường, 1454. 


PHỀÊN (1) : Tấm đan bằng 
tre nứa để che nhà, che 
cửa. Vd. Lau treo rèm nát 
trúc gài phên thưa, 2768. 


PHI THƯỜNG (2): Chẳng 
phải thường, không như 
thường. Vd. E thay những 
da phì thường, 1485 ; 2223. 


PHI PHÙ TRÍ QUÏ (1) : 
Đốt bùa thổi bay lên mà 
gọi qui thần đến, chỉ phép 
của thầy phủ thuỷ, thầy 


đạo s1. Vd. Phi phù trí quỉ 
cao tay thông huyền, 1684. 


PHI (2) : Thoả mãn. Vd. 
Phỉ nguyên, 2212 ; 3225 
-// Phi nguyễn (1) : Thoá 
mãn nguyên vọng. Vd. Ph; 
nguyền sánh phượng đẹp 
duyên cưỡi rồng, 2212- Phï 
mưởi nguyền (1) : Thoả 
mãn đầy đủ ước nguyện. 
Vd. Ba sinh đã phỉ mười 
nguyền, 2325. 


PHÍ PHONG (1) : Phi 
phong là thứ rau ăn củ ở 
Trung Quốc mà người 
nghèo ăn cả lá, giếng như 
cây su hào, dùng để tỷ dụ 
tính cần kiệm của người 
nghèo túng hoặc tính quê 
mùa mộc mạc. Vd. Thói nhà 
băng tuyết chất hằng phi 
phong, 332. 


PHIÊN(1) : Chữ hán nghĩa 
là phen, tức lần lượt. X. 
Phiên thị tỷ - // Phiên thị 
tỳ (1) : Tức phen các thị 
tỳ cắt lượt nhau để hầu 
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hạ. Vd. Buồng the đạy ép 
vào phiên thị t0, 144. 


PHIẾN (3) : 1. Buồn rầu 
(2) Vd. Lửa phiển cháy 
gan, 1676 ; 2806 - 2. Làm 
phiền,làm bận (1). Vd. Dám 
phiền mai sau, 2198 - // 
Phiên muộn (1) : Buồn 
rầu. Vd. Những là phiền 
muộn đêm ngày, 2857 - 
Lửa phiên : X. Lựa. 


PHIẾU (1) : Tờ phiếu, tờ 
trát. Vd. Phiếu hồng - // 
Phiếu hồng (1) : Tờ phiếu, 
tờ trát đóng dấu đỏ cúa 
quan. Vd. Phú đường sai 
lá phiếu hồngthôitra, 1406. 


PHIẾU MẪU (1):X. Lòng 
phiếu mâu. 


PHÍM (6) : Miếng gỗ (hay 
xương, ngà) gắn vào đàn 
để đỡ dây đàn mà định cung 
bực. Vd. Phím loan, 254 ; 
Phím đàn, 740 ; 742, 2850, 
2984, 3197 - / Phím đàn 
(3) : Phim của đàn ; theo 
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phép hoán dụ, dùng để chỉ 
cái đàn. Vd. Phím đàn với 
mảnh hương nguyễn ngày 
xưa, 740;2934,3197-Phim 
đồng (1) : Phim của cái 
đàn làm băng gỗ ngô đồng, 
theo phép hoán dụ và phép 
chuyển nghĩa, dùng để chỉ 
cái đàn. Vd. Đốt lò hương 
gi phím đồng ngày xưa, 
2850 - Phím loan (1) : Cái 
phím của đàn gắn bằng keo 
loan (%X. Kao loan), do phép 
hoán dụ dùng để chỉ cải 
đàn. Vd. Trúc se ngọn thỏ 
tơ chủng phím loan, 254. 


PHO (1) : Loại từ dùng để 
chỉ một tác phẩm văn học 
hay nghệ thuật. Vd. Pho 
thủ tự - / Pho thủ tự (1): 
Pho sách, pho kinh chép 
tay ; chỉ việc chép kinh. 
Vd. Ngày pho thu tự, 1930. 


PHÓ QUAN (I) : Đi đến 
chỗ bố làm quan. Vả. Hai 
nhà cùng thuận một đường 
phó quan, 2952. 


PHÓ (3) : Chữ hán nghĩa 
là giao cho, giao phó. Vd, 
Hai là lạt cứ lầu xanh phó 
về, 1420 ; 2324, 2634 - // 
Phó mặc (1) : Để mặc cho. 
Vd. Tâm lòng phó mặc trên 
trời dưới sông, 2634 - Tam 
phó (1) : Tạm giao cho. Vd. 
Tạm phó giam ngoài, 613. 


PHONG (3): Bọc kín. Vd. 
Phong gấm rủ là, 1235 ; 
Rêu phong dâu giày, 2750; 
Phongnhị, 3094 - / Phong 
nhị (1) : Chi cát hoa mới 
nớ nh] còn ở trong bao, chưa 
nứtra. Vd. Haa thơm phong 
nhị, 3094 - Phong gấm 
ru lá, 1235 : Chỉ tình hình 
ăn ở của người sang trọng, 
được phong trong chăn nệm 
gâm, được che ở sau màn 
là - Rêu phong dấu giày: 
X. Hậu. 


PHONG (1) : Một giống 
cây đến mùa thu thì lá đỏ 
ra rồi rụng. Vd. Rừng phong 
thu đã nhuốm màu quan 
san, 1520. 


PHONG BA (1): Chử hán 
nghĩa là gió và sóng, tỷ dụ 
nhứng biến cố dứ dội. Vả. 
Phong ba cùng Hiểu, 1366; 
1470 - Phong cảnh (3) : 
Cảnh tượngtựnh1ênởtrước 
mắt. Vd. Lần xem phong 
cảnh có bê thanh thanh, 
54 ; 565, 2744 - Phong lôi 
(1) : Gió và sâm, tỷ dụ cơn 
giận dữ. Vd. Phong lôi nổi 
trân, 15389 - Phong lưu 
(2): Dùng theo nghĩa phẩm 
cách thanh nhã hay theo 
nghĩasangtrong.Vd. Phong 
lưu rất mưc hồng quần, 35; 
3289 - Phong nguyệt (1): 
Gió trăng, tý dụ tỉnh yêu. 
Vd. Góp lời phong nguyệt 
nặng nguyền non sông, 396 
- Phong nha (1) : Tên hai 
thiên trong K?nh Th: (Quốc 
phongvà Đaạinhã Tiểunhä), 
sau nhân đó gọi việc văn 
chương thị phú là phong 
nhã ; theo nghĩa thông 
thường là phong lưu tao 
nha. Vd. Vào trong phong 
nhà ra ngoài hào hoa, 152 
- Phong sương (1) : Gió 
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và sương. Vd. Phong sương 
được vẻ thiên nhiên, 399. 
Nét vẽ hình dung được về 
thiên nhiên của cây tùng 
là thư cây trải giỏ sương. 
Từ phong sương dùng để 
hình dung cái đặc tính kiên 
cường của cây tùng trong 
bức tranh - Phong tỉnh 
(1) : Tình thú về phong 
nguyệt, về gió trăng, chỉ 
người ăn chơi. Vd. Vân là 
một đứa phong tình đã 
quen, 806 - Phong trần 
(9) : Gió bụi, chỉ cuộc đời 
nghèo hèn vât vá. Vd. Một 
dao oan nghiệt đứt dây 
phongtrần,986;1078,1192, 
1273, 1761, 2287, 2445, 
2895, 3243 - Phong vận 
(1) : Phong lưu tao nhã. 
Vd. Có chiều phong vận có 
chiều thanh tân, 188 - 
Phong tinh có lục, 8 : 
Có sách chép chuyện phong 
tình (Phần nhiều các bản 
nôm đều chép Phong tình 
có lục ; BE chép Phong tình 
cổ lục cho đó là bộ sách 
chép chuyện phong tình đời 
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xưa. Chúng tói thây không 
có bộ sách nào tên như thế, 
nên cứ theo các bản nôm) 
-Phongtrần kiếp đãchỊu 
đày, L761 : Câu đặt ngược, 
tức là : Đã chịu đày đoa 
vào cái kiếp phong trần - 
Phong trần mài một lưỡi 
gươm, 2445 : Mài một lưỡi 
gươm ở giửa cảnh phong 
trần,ở giữa cảnh nghèo hèn 
vất vả, để lập nên sự nghiệp. 


PHONG TƯ (1) : Dáng 
dấp xinh đẹp. Vd. Phong 
trrtratmao tót vời, 151 (Theo 
ROM. Các bản nôm khảáe 
chép là £Ùhiên tư). 


PHÒNG (6) : Buảng ; nhà 
ở. Vd. Phòng văn, 253 ; 
Phòng không, 276 (Có bản 
chép là buồng không); 
Phòng hương, 1661 ; 1792, 
2877, 3107 - /⁄ Phòng 
hương (1) : Phòng thơm, 
chỉ chỗ phụ nữ ở. Vd. Chạy 
vào chốn củ phòng hương, 
1661 - Phòng không (1): 
Nhà để không, không có 
người ở. Vd. Phòng không 


để đô người ta chưa về, 276; 
299 - Phòng thu (1) : Nếu 
phòng xuân chỉ phòng của 
người con gái trẻ tuổi, thì 
phòng thu là chỉ phòng 
cửa người phụ nữ đã luống 
tuổi rồi. Vd. Từ rày khép 
cửa phòng thu, 3107 - 
Phỏng văn (1): Buồng học, 
buồng đọc sách của người 
văn nhân. Vd. Phòng văn 
hơi giá như đông, 253 - 
Phòng xuân (1) : Chỉ cái 
buồng của người con gái 
trẻ tuổi, còn tuổi xuân. Vd. 
Phòng xuân trướng rủ hoa 
đào, 2877 - Động phòng: 
X. Đóng = Loan phòng : 
x. Loan. 


PHÒNG (1) : Ngừa, ngăn 
ngừa, giữ. Vd. Phỏng khi 
nước đã đến chân, 801 - 
/⁄/ Quan phòng : X. Quan. 


PHÒNG (2) : Ước chừng. 
Vd. Phỏng tìn được một vài 
phần hay không, 2194 ; 
2278. 


PHỎ SÒNG(1): Vốn nghĩa 


là nói thực, nói thẳng ra; 
chuyển nghia thành bề 
ngoài! g1ả nói thực thà ngay 
thăng. Vd. Phó sòng rnới 
sẽ lựa đường hỏi tra, 1894 
(TVE, Quảng tập chép Phó 
sòng ; Quan văn, BR chép 
là Đánh liêu ; Phúc văn 
chép là Cũng liều). So với 
câu 989 trong Hoa tiên. 


PHỔ (2): !. Tập bài nhạc; 
bản nhạc (1). Vd. Phổ ấy 
tay nào, 3207 - 2. Đát khúc 
nhạc vào nhạc phổ (1). Vd. 
Phổ vào đàn ày, 2576 - // 
Phổ vào đàn ấy, 2576 : 
Lãy khúc nhạc đặtvào nhạc 
phổ của đàn ấy, tức là dùng 
đản ấy mà biểu diễn khúc 
nhạc ây. 


PHÔI PHA (1): Phai nhạt 
đi kém đầm thấm. Vả. 
Ngày xanh mòn mỏi má 
hồng phôi pha, 86. 


PHÔN.HOA (1) : Chỉ tình 
hình sinh hoạt xa xỉ náo 


_ nhiệt.Vd.Đờiphônhoacöng 


là đời bỏ đị, 180. 
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PHƠI (1) : Bày ra nắng, 
giả) bày ra. Vd. Thành xây 
khói biếc non phơ? bóng 
vàng, 1604 - // Phơi phới 
(1) : Cởi mớ, có vẻ hả hê. 
Vd. Lòng xuân phơi phới 
chén xuân tàng tàng, 424. 


`PHU (1) : Thoả, bỏ. Vd. 
Hày xin báo đáp ân tình 
cho phu, 2322. 


PHƯ NHÂN (4) : Nghĩa 
đen là người thuộc về của 
chồng ; từ xưa dùng để chỉ 
vợ các vua chư hầu, rồi chỉ 
người đàn bã quí phái. Vd. 
Phu nhân khen chước rất 
mầu, 1621 ; 1770, 2260, 
2316 - Phu qui phụ vinh, 
2553 : Chồng hiển qui thì 
Vợ cũng vẻ vang. 


PHỦ DƯNG (1) : Tức cây 
sen, có hai giống hoa trắng 
và hoa đỏ (không phải hoa 
phù dung của ta) dùng để 
tỷ dụ sắc đẹp của phụ nữ. 
Vd. Một tay chôn biết mấy 
cành phủ dung 1160. X. 
Cành. 
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PHỦ TANG (1) : Nh. Hộ 
tang. Vd. Từ ngày muôn 
dăm phủ tang, 2/4]. 


PHÚ HẬU (1) : Giàu có, 
nhiều của. Vd.Nền phú hậu 
bực tài danh, 149 - Phú 
gui (1) : Giàu sang. Vd. 
Phong lưu phu quí ai bì, 
3239. 


PHÙ (8): Làm trái, ở bạc, 
đối đãi xâu. Vd. Khuông 
thiêng dù phụ tâc thành, 
343; 722,2330, 2392, 2630, 
2787, 3089, 3158 - /⁄/ Phụ 
bạc (1) : Phụ tĩnh ở bạc. 
Vd. Mây người phụ bạc 
xưa kia, 2301 - Phụ duyên 
(1): Trái với duyên số. Vd. 
Duyên đã phụ duyên, 2787 
- Phụ lòng (2) : Bội bạc 
đối với lòng. Vd. Tại ai há 
đám phụ lòng cố nhân, 
2330 2630 - Phụ tình (1): 
Bội bạc với tình. Vd. Phụ 
tình án đã rõ ràng, 1187. 


PHỦ ĐƯỜNG (2) : Chỉ 
quantriphủ.Vd. Phủ đường 


sai lá phiếu hồng thôi tra, 
1406 ; 1437. 


PHỦ (1) : Thó tục, hung 
bạo. Vd. Phủ tay bồi tàn, 
592 - / Phũ phàng (4): 
Tàn nhẫn hung bạo, dử 
tợn. Vd. Phu phàngchi bây 
hoá công, 85 ; 702, 1969, 
2897 - Phũ tay tôi tàn, 
B92 : Tay hung bạo phú 
phàng mặc sức phá phách 
tản nhân. 


PHÚC (4): Điều may mắn, 
sung sướng được hưởng ở 
đời, trái với hoa ; theo quan 
niệm xưa là cái phần hanh 
phúc trời dành cho người 
ta. Vd. Phúc nào nhắc được 
giá này cho ngang, 408 ; 
2658, 2694, 2724 - // Phúc 
lôe (1): Phúc là hạnh phúc 
ma đình, thường chỉ nhiều 
con cháu ; lộc chị ăn lộc 
nước, tức là quan. Vd. Một 
nhà phức lóc gồm hai, 3235 
- Phúc trời (1) : Cái phần 
hạnh phúc đo trời dành cho. 


Vd. Duyên ta mà cũng phúc 
trờichi không, 2694 - Phúc 
hoa đạo trời, 2655 : Đạo 
trờichophúcchohoa-Phúc 
nào nhắc được, 408 : Ai 
có phúc thế nào mà cân 
được xứng được cái tài này 
(Quan văn, Phúc văn chẽp 
là đổi được ; KOM chép là 
nhắc được). 


PHÚC HUẤN (1) Tỉnh ở 
phía đông nam của Trung 
Quốc, 2954. 


PHỤC (3): 7. Củi gực mình 
xuống đất, ngã gục xuống 
(2). Vd. Đạo nhân phục 
trước tĩnh đàn, 1689; Phục 
xuống, 2536 - 2. Nấp (1). 
Vảd. Lê nghi giàn trước bác 
đồng phục sau, 2510 - // 
Phục xuống (1) : Ngã gục 
xuống đất. Vd. Nàng vừa 
phục xuống Từ liên ngã 
ra, 2536. 


PHỤC THƯ (1) : Gởi thư 
trả Tắt. Vä...?hne-thd‹đa 
thấytinchàngđênnơi,1086. 
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PHƯN(1):Lãy hơi đếêkhiến 
vật ở trong miệng vọt, ra 
ngoài. Vd, Khen tài nhả 
ngọc phun châu, 405 - / 
Nhà ngọc phun châu : 
X. Nha. 


PHỤNG THỜ (1) : Phụng 
cũng nghĩa là thở; từ này 
gốm một từ hán và một 
từ nóm, chi sự thờ cúng. 
Vd. Hương hoa hôm sớm 
phụng thờ, 98ầ. 


PHÚT (2) : 7. Khoảng thì 
giờ rất ngăn (1). Vd. Ai ngờ 
một phút tan tành thịt 
xương, 2554 - 2. Bỗng chốc 
(1). Vd. Gót tiên phút đã 
thoát vòng trần ai, 1380 
- /⁄ Phút đâu (1) : Phút 
chốc không ngờ. Vd. Phút 
đâu ngọn gió cuôn cờ đến 
ngay, 120. 


PHƯỚN (1) : Cờ của nhà 
phật treo trước chùa. X. 
Phươn mây-//Phướn mây 
(1) : Cờ cúa nhà phật, treo 
trên cột cao ở trước chùa, 
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gọ1 là phướn mây, tả ý là 
cao lên tận mây. Vd. Sớm 
khuya lá bôi phướn mây, 
2057. 


PHƯƠNG (9) : Mé, phía, 
hướng, góc, địa phương. Vd. 
Bốn phươngphäng lặng hai 
kinh vững vàng, 10 ; 1267, 
1787, 2214, 2248, 2250, 
2405, 24ã0, 3231 - / 
Phương điện (10 : Chỉ một 
mặt, một địa phương. Vả. 
Phương điện quốc gia, 2591 
- Phương trời (2) : Một 
góc ở dưới gầm trời, một 
địa phương. Vd. Song sa 
VÒ võ phương trời, 126? ; 
2248-Phương diện quốc 
gia, 2591 : Chỉ chức quan 
phụạ trách một phương 
điện, một địa phương của 
đất nước. 


PHƯƠNG TIẾN (1) 

Nguyên từ nhà phật, dùng 
rộng chỉ việc tiện lợi cho 
người ta. Vd. Đem lời 
phương tiện mở đường hiếu 
snh, 1750 - Phương 


trưởng (1L) : Đã khôn lớn. 
Vd. Hai em phương trưởng 
hoà hai, 3011. 


PHƯỜNG (6) : Vốn chỉ đơn 
vị hành chính gồm những 
người thủ công cùng một 
nghề ; chỉ đoàn thể gồm 
những người thủ công làm 
nghề ở địa phương ; nghĩa 
rộng là tập thế những người 
làm một nghề, hoặc chỉ 
những người cùng ở một 
địaphươngnhưnhau;nghia 
rộng nữa chỉ bọn người làm 
những việc xâu hay có thói 
xấu như nhau. Vd. Chăng 
sân Ngọc bội thì phường 
Km môn, 410 ; 812, 1356, 
17380, 2140, 2148 - / 
Phường bán thịt (L) : Chỉ 
nhà chứa gái, nhà ởi. Vd. 
Cũng phường bán thtcũng 
tay buôn người, 2140 - 
Phường Kim môn:X. lứm 
môn - Phường trôn chúa 
(1) : Chỉ những người nô 
tỳ trốn chủ mà ởi. Vả. 


Chẳng phường trôn chúa 
thì quân lộn chồng, 1730 
(Quang tộc chép là phường 
trốn chủa ; các bán nôm 
khác như Quan văn, Phúc 
văncùng TVW, BKđêu chép 
là màu trôn chúa). 


PHƯỢNG (2) : 1. Chim 
phượng tức là phương 
hoàng (1). Vd. Phi nguyền 
sánh phượng, 2212 - 2.Tách 
tử "loan phượng” làm hai 
mà dùng vào từ tổ mới (1). 
X. Phượng cha loan chung 
-//Sánh phượng :X. Sánh 
-Phượngchaloanchung, 
89 : Chỉ những người đã 
từng ăn năm với Đam Tiên. 
Vốn là "loan phương chung 
cha" tách ra mà đặt thành 
từ tố mới, gồm hai vế đối 
nhau - Phượng liễn loan 
nghi, 22685 : Kiệu trang sức 
bằng hình chim phượng và 
đồ nghì trượng trang sức 
bằng hình chim loan, chỉ 
nghi vệ của hoàng hậu, 
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QUA (19) : ¡. Về không 
gìan thì đi tới, vượt qua, 
đi khỏi ; về thời gian là 
đã xong, đã hết (12). Vd. 
Trải qua một cuộc bể dâu, 
3 ; Thưa hồng rậm lục đã 
chừng xuân qua, 370; 1767, 
1789, 1864, 2027, 2498, 
253/7, 3048, 3098, 3126, 
3152 - 2. Đi sang (1). Vd. 
Qua chơi nghe tiếng nàng 
Kiều, 2175 - 3. Có ý là qua 
một lần, thoáng qua, không 
kỹ, không sâu (5). Vd. Nhủ 
qua, 1598; Thưa qua, 1887; 
Dạy qua, 2049 ; 2065, 2303 
- 4. Có ý là đưa sang cho 
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người khác (1). Vd. Dâng 
qua, 1896 - // Qua thì (2): 
1. Cho qua thời gian (1). 
Vd. Những là nương náu 
qua thì, 1767 - 2. Quá cái 
thời tuổi trẻ (1). Vd. Qua 
thì thì thôi, 3048 - Chẳng 
qua (2) : Chứ hán là "bất 
quá” có nghĩa là thế đó thôi, 
không lạ gì đâu. Vd. Chẳng 
qua vì tiền, 598 ; Chẳng 
qua đồng cốt quàng xiên, 
1701 - Cho qua (3) : 1. 
Cho qua chuyện (2). Vd. 
Gượng nói gượng cười cho 
qua, 1864 ; 3152 - 2. Cho 
khỏi (1). Vd. Công danh ai 


đứt lối nào cho qua, 2498 
- Qua thi thi thôi, 3048: 
Đã hết tuổi xuân rồi (Trên 
Thuý Kiểu đã nói : Tuổi 
này gởi với có cây cũng vừa) 
thì thói đừng nghĩ đến 
chuyện trở lại cuộc đời củ 
nứa (Câu này các bản quốc 
ngữ châm câu làm ”Đã tu, 
tu trót qua thị, thì thôi”. 
Có ý cắt nghĩa "tu trót qua 
thì” là bu cho trọn đời. Nếu 
xét bút pháp của Nguyễn 
Du thì thây röỏ răng câu 
này gồm hai vế đối nhau: 
Đã tu tu trót, đòi với qua 
thì thì thôi. Chấm câu như 
thế thì thấy ngay rằng qua 
thì có nghĩa là quá tuổi 
xuânrồi)- Tháng lon ngày 
qua : X. Thang. 


QUÁ (15) : Chứ hán nghĩa 
là qua ; vượt mức thường. 
Vd. Sợ lần khân quá ra sàm 
sỡ chăng, 458 ; 514, 807, 
984,1114,1986,2132,2162, 
2185, 2551, 2ã89, 2808, 
2811, 2838, 2994 - // Quá 


bước (1) : ĐI quá hạn độ, 
đi xa quá. Vd. Tìm hoa quá 
bước, 1986 - Quá chiều 
(1) : Chiều lòng quá mức. 
Vd. Quá chiều nên đã chán 
chường yến anh, 514 - Quá 
chơi (1): Ăn chơi quá mức. 
Vd. Quá chơi lại gặp hồi 
đen, 807 - Quá đôi (1) : 
Quá vời rồi, không trở lại 
được nữa. Vd. Song đà quá 
đối quản gì được thân, 114 
(Quan văn, Phúc văn chép 
là quá đối, chúng tôi thấy 
thông nghĩa và quen) - Quá 
lời (2): Lời quá đáng. Và. 
Quá lời nguyện hết Thành 
hoàng Thổ công, 2132 ; 
Người dạy guá lời, 2185 - 
Quá niên (1) : Tuổi quá 
thời xuân rồi. Vd. Quá niên 
trạc ngoại tứ tuần, 627 - 
Quá nứa thì (1) : Quá nửa 
thời tuổi trẻ. Vd. Má hỏng 
đến guá nưa thì chưa thôi, 
2162 - Quá quan (1) : Qua 
cửa quan. Tên khúc nhạc 
tả tăm sự của Chiêu Quân 
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đời Hán qua cửa quan để 
sang nước Hung Nô. Vả. 
quá quan này khúc Chiêu 
Quân, 479 - Quá ra (1) : 
Nêu quá mức ởi. Vd : Quá 
ra khi đến thế nào mà hay, 
2838 - Quá tay (1) : Tay 
làm quá mức không giư lai 
kịp ; chỉ hành động tự sát. 
Vd. Mu còn trông mặt nàng 
đà quá tay, 984. 


QUÁ (1) : X. Quả mai - 
/⁄/ Quả mai ; Quả của cây 
mơ. Vd, Quá mai ba bảy 
đương vừa, 3075. Bài thơ 
"Phiếu mai" (Mai rụng) 
trong Khinh Thị có câu : 
"Phiếu hữu mai, kỳ thực 
thất hề... kỳ thực tam hể" 
nghĩa là : "Quả mai rụng, 
mười phần còn bảy phần... 
mười phần còn ba phần", 
mnaIrung tức là thìđã muộn, 
con gái tức là thì đã muộn, 
con gái nên lấy chồng đi. 
Câu này dùng điển mai 
rụng, ý nói maIrụung nhưng 
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vấn còn ba quả, bảy quả 
chưa muộn lãm đâu - Nhân 
quả :X. Nhân - Quả kiếp 
nhân duyên 201 : Quan 
niệm nhà phật cho răng 
cái kiếp này của người ta 
là kết quả (quả kiếp) của 
những nguyên nhân (nhân 
duyên) ở kiếp trước. 


QUÁ NHIÊN (1) : Đúng 
như thế. Vd. Sự đã quá 
nhiên, 963. 


QUÁY (2) : Đeo vật gì vào 
đầu đòn để vác trên vai. 
Vd. Buộc yên quấy gánh 
vội vàng, 563 ; Đeo bầu 
quảynip, 2650 -//Đeo bầu 
quáy nIp :; X. Đeo, 


QUAN (5) : Chí người có 
chức vụ làm việc nhà nước 
trongtbờiphongkiến;thuộc 
về nhà nước. Vd. Con guan 
Lại bộ tên là Hoan thư, 
1530 ; 2451, 2458, 2592, 
2597 - / Quan giai (1) : 
Bực thang quan chức. Vd. 


Nghìn năm đăng đặc guan 
ø7a1 lần lân, 3236 - Quan 
nha(1):Nhamôncúaquan, 
chỗ quan lãm việc. Vd. Một 
đoàn về đến guan nha,3059 
- Quan quân (2) : Quân 
của nhà nước. Vd. Quan 
quản truy sát đuổi dài,2523 
- Từ quan : X. Tử quan. 


QUAN HÀ (1) : Cửa ải và 
sông, chỉ đường xa, chỉ tình 
ly biệt. Vd. Tiên đưa một 
chén quan hà, 1499 - Quan 
phòng : Đóng cửa giử gìn, 
thường dùng theo nghĩa gìữ 
eøm. Vd. Quan phòng then 
nhát lươrmau,1935-Quan 
san (sơn) (ð) : Cửa ảI Và 
núi non, chỉ đường xa, tình 
ly biệt. Nh. Quan hà. Vd. 
Trong gang tâc lại gấp mười 
quansan,1938;2874; Rừng 
phong thu đã nhuôm màu 
quan san, 1520. Màu quan 
san tức là cát màu (màu 
đỏ của rừng phong) mà mùa 
thu đã đem nhuốm cho núi 
rừng ởchö quan sơn - Quan 


tái (1) : Ca ải nơi biên 
thuy, chỉ đường xa. Vd. Một, 
niềm quan Éá7 bốn mùa gió 
trăng, 1596. 


QUAN ÂM CÁC (1) : Gác, 
am thờ bề tát Quan-âm. 
Vd. Săn Quan-äm các Vườn 
ta, 1913. 


QUÁẢN (2) : Nhà trọ, nhà 
hàng. Vd. Quán khách, 
287 ; Đổ quán xiêu đình, 
1302 - / Quán khách (1): 
Nhà trọ. Vd. Nhân từ quán 
khách]ân la,287- Đố quán 
xiêu đình ; X. Để. 


QUẢN (2): Trông coi, cầm 
miử, chú ý, quan tâm đến. 
Vd. Quản đâu, 776 ; Quản 
mì được thân, 1114-//Quản 
bao (2) : Nh. Bao quản. 
Nghĩa là chẳng kế, chăng 
sợ, chăng ngại, chấp cho. 
Vd. Quan bao tháng đợt 
năm chờ, 553, tức là chăng 
kể, chấp cho là phải tháng 
đơi năm chờ (từ bao ở đây 
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không phải là bao nhiêu 
tháng, bao nhiêu năm) ; 
Dãi dầu tóc rối da chì quan 
bao, 1746 - Quản chi (1): 
Kể chì, ngại chỉ. Vd. Quản 
chí lên thác xuống ghẻnh, 
1951 - Quản đâu (1) : Có 
kế đâu, có ngại đâu. Vd. 
Dầu răng xương trắng quê 
người quần đâu, 776-Quản 
gia (2) : Người trông coi 
tôi tớ trong nhà phú qui. 
Vd. Quản gia có một mụ 
nào,1747;23805-Baoquản: 
X. Bao - Quản gì được 
thân, 1114: không còn cầm 
giử được thân mình nữa. 


QUẢN HUYỂN (1) : Sáo 
và đàn.Vd. Quản huyênđâu 
đã gục người sinh ly, 780. 


QUANG (1): Chị trời sáng 
sủa, không có mây. Vd. Gió 
quang mây tạnh, 2068 - / 
Gió quang mây tạnh : 
X. GIó. 


'QUÀNG (2): Càn, bây bạ, 
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không đúng. Vd. Giếng 
sâu bụi rậm trước sau tìm 
quàng, 1660; 2600 - / 
Quảàng xiên (1): Bậy bạ. 
Vd. Chẳng qua đồng cốt 
quảng xiên, 1/701 - Vơ 
quảng vơ xiên, 2600 : 
X. VớØơ, 


QUÁNG : X. Nắng quáng. 


QUẢNG LẶNG (1) : Tên 
khúc nhạc của Kê Khang 
đời Tân. Vd. Kê Khang này 
khúc Quảng lăng , 477. 


QUANH (14) : 1. Vòng ; 
đi vòng ; xung quanh (8). 
Vd. Dạo quanh chợt thấy 
mé sau có nhà, 274 ; 295, 
302,814, 1054, 1653, 2259, 
2980 - 2. Suốt một vòng 
(1). Vd. Quanh năm, 814 
- 3. Quanh quấn (5). Vả. 
Tính quấn lo quanh, 681; 
1493, 1543, 1985, 2042 - 
// Quanh eo (2) : LÙùng 
quanh, quanh quấn, vòng 
đi vòng lại. Vd. Nghĩ đi nghĩ 
lại quanh co, 2023 ; 3005 


- Quanh năm (1) : Suốt 
vòng cả năm. Vd. Quanh 
năm buôn phân bán hương 
đã lề, 814 - Quanh quất 
(1) : Quanh quần ở gần. 
Vd. Quanh quật đâu xa, 
147 - Dạo quanh : X. Dạo 
- Dối quanh :X. D27- Giấu 
quanh : X. Giâu. 


QUẠNH QUẾ (1) : Vắng 
vẻ lắm. Vd. Song trăng 
quạnh quẽ vách mưa rã 
rời, 2746. 


QUÁT MĂNG (1) : Thét 
lên để măng. Vd. Sở khanh 
quát măng đùng đùng, 
117. 


QUẠTT (ð) : 7. Đồ dùng để 
phẩy không khi cho mát 
(3). Vd. Quạt hoa qui, 357; 
Thử bài guạ£ thơ, 640 ; 728 
- 2. Phẩy không khi cho 
mát (2). Vd. Quạt nồng ấp 
lạnh, 1044 ; 1682 - // Quạt 
hoa qguì (1) : Quạt bằng 
lá bồ qui (lá cọ có vẽ hoa). 
Vd. Săn tay bả quạt hoa 


qui, 357 - Quạt sầu (1): 
Quat cho nguội lửa sầu, lửa 
phiên đi. Vd. Dễ airấp thảm 
quạt sầu chủ khuây, 1682 
- Quaf ước (1) : Cái quạt 
Thuý Kiểu trao cho Kim 
Trọng để ước hẹn (xem câu 
357). Vd. Khi ngày quaf 
ước khi đêm chén thể, 728 
-Quatnôngấp lanh 1044: 
Theo nh Lễ, con thờ cha 
mẹ, mùa đông trời lạnh thì 
âp cho ấm, mùa ha trời nóng 
thì quạt cho mát. Từ tổ này 
đã trở thành thành ngữ, 
như câu chữ hán ` Đông ôn 
hạ sảnh" - Thư bài quạt 
thơ, 640 : X. Thử 


QUẰNQUẠI(1):Uốn cong 
mình, chi con cá con lươn 
uốn mình để vận động. X. 
Quằnguarvũng)ầy-/Quần 
quai vũng lầy, 1959 : Tỷ 
dụ cảnh sông đày đoa ở 
trong chồ ô uê, như con lươn 
quänqualởtrongvũngbùn. 


QUẦY (1) : Xúm lại xung 
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quanh ; đứng vòng quanh. 
Vd. Quây nhau lạy trước 
Phật đài, 3051. 


QUẤY (1): Khua động. X. 
Chọc trời quay nước - // 
Chọc trời quây nước, 
2471 : Đâm chọc lên trời, 
khua động cả nước (sông 
biển), tỷ dụ sư phiến động 
cá nước non. 


QUẦN (11): 1. Binh nh, 
quân đội (10). Vd. Râp rình 
nhạc quán 2286 ; 2289, 
2299, 2387, 2395, 2457, 
2565, 2566, 2918, 2962 - 
2. Nghĩa rộng dùng trong 
tiếng việt là bọn, lũ (1). 
Vd. Quân lộn chồng, 1730 
- /⁄ Quân lệnh (1) : Lệnh 
của ông tướng ra cho quân. 
Vd. Truyền quản lệnh 
xuống trướng tiền tha 
ngay, 2378 - Quân lộn 
chồng : X. Lộn chồng. 


QUÂN QUAN (1) : Quân 
va quan. Vd. Xôn xao tơ 
trúc hột đồng quân quan, 
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2566 - Quân trung (3) : 
Ở trong quân. Vd. Quân 
trung gươm lớn g1ao dài, 
2311 ; 2437, 2456 - Ba 
quân :X. Ba- Nhạc quân: 
^. Nhạc. 


QUÂN TỬ (3) : Chỉ người 
có đức, người bề trên. Vd. 
Ơn lòng quân tư, 308; 351, 
3182. 


QUEN (14) : Thường thây, 
từng biết ; không lạ, thành 
tập quán. Vd. Quen thói, 
6 ; Quen mặt, 145 ; Quen 
mất nết, 493 ; 806, 808, 
931,1305,1385,1728 1827, 
2056, 2082, 2173, 2920 - 
/⁄/Quen lõi (2) : 7. Thường 
Lheo lẻ lối ấy (1). Vd. Lầu 
xanh quen }ð?ixưa nay, 931 
- 2. Thường hay đi về đường 
ây, nơi Ây (1). Vd. Am mây 
quen ló7 đi về đầu hương, 
2082 - Quen mãt nết (1): 
X. Mĩã£ nết - Quen tay (1): 
Tay làm đã thuộc. Vd. Trai 
phòng quen tay, 2056 - 


Quen thân (1) : Quen cái 
thói xấu, tức quen mang 
thói xấu vào thăn. Vd. Diệc 
rằng những giống bơ thờ 
quen thân, 1728 - Quen 
thói (2) : Xưa nay vần 
thường có thói xấu ây. Vd. 
Trờixanhquenthómmáhông 
đánh ghen, 6; 1308 - Quen 
thuộc (1) : Quen biết kỹ 
lắm. Vd. Càng quen thuộc 
nết càng dan diu tình, 1300 
- Quen mồi lại kiếm ăn 
rmiền nguyệt hoa, 808 : 
Ý câu này là Mã tám sinh 
quen cái lối ăn chơi trước 
cho nền bây giờ lại trở về 
chôn ăn chơi tức miền 
nguyệt hoa mà kiếm ăn. 


QUEN(1): Hoen,ð.X. Quẹn 
bảo -//Queẹn bào (1): Hoen 
áo (không phải ướt đẫm). 
Vd. Giọt châu thánh thót 
quẹn bào, 3015 (BE phiên 
là quyện bào). 


QUET (2) : 1. Dùng chối 
để xua cho sạch rác (10. 


Vd. Quét sân, 2130 - 2. Chỉ 
gió thổi bay hết các vật như 
quét (1). Vd. Gió qué‡ mưa 
sa, 2443 - // Gió quét mưa 
sa : X. GIó. 


QUÊ (18) : 1. Nơi sinh, nơi 
cha mẹ ở ; chỗ hương thôn 
(14). Vd. Buồn trông phong 
cảnh quê người, 565 ; Hói 
quêrãnghuyện Lâm Thanh 
củng gần, 626 ; 776, 815, 
890, 900, 1292, 1593, 1602, 
1800, 2021, 2043, 2236, 
3019 - 2. Quê mùa, mộc 
mạc, thực thà, vụng đại (4). 
Vd. Lòng quê đi một, bước 
đường một đau, 1122 ; Nỗi 
quê nghĩ một hai điều 
ngang ngang, 1318 ; Ngồi 
chờ nước đến nên đường 
còn quê, 2080 ; 32ã3 - / 
Quê khách (1) : Củng như 
quê người, tha hương. Vd. 
Chíine guêkháchmộôtmình, 
2021 - Quê người (6) : Đất 
lạ,khôngphải quêcúaminh 
mà là quẽ của người ta. 
Vd. Phong cảnh quê người, 
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565 ; 776, 890, 900, 1602, 
3019 - Lòng què : X. Lòng 
- Lời quê : X. Lời - Non 
quê : X. Nan - Nôi quê: 
X. Nổi- Khắp chơ thì quê: 
X. Khấp. 


QUẾ (2): Cây quế, vỏ cay 
dùng làm vị thuốc. Thần 
thoại Trung Quốc nói rằng 
trên cung trăng có cây 
quế, Vd. Thêm quế hồn 
mai, 2711 - // Quế hoè (1): 
Cây quế và cây hoè, tỷ dụ 
con cháu đông đúc làm nên. 
Vd. Một cây cù mộc một 
sân quế hoè, 3238 - Cung 
quế:X. Cung- Phách quế: 
X. Phách - Thêm quế: X, 
Thêm. 


QUƯN (3): Không nhớ. Vả. 
Mớicùngnhaulúcbanngày 
đã quên, 194 ; 738, 2786. 


QUƯI LIỆU (1) : Chữ hán 
nghĩa là tình toán, lo liệu, 
tức là thu xếp. Vd. Dặn 
nàng gu? liệu trong đôi ba 
ngày, GI4. 
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QUI NINH (1) : Vẻ thăm 
cha mẹ. Vd. Xe hương nàng 
cúng thuận đường qui 
ninh, 1606 - Qui sư qui 
phật (1) : Qui sư là qui 
y tăng, qui phật là qui ý 
phát. X. Tam qui. Vd. Qui 
sư qui phát tu hành bấy 
lâu, 2044. 


QUÌ (6) : Gấp đầu gối sát 
xuống đất. tỏ ý tôn kính 
hay để ta tội, chịu tội. Vd. 
Liều công mất một buổi qui 
mà thỏi, 842 ; 1404, 1408, 
1838, 1895, 2151. 


QUI (1) : Sang trọng, chỉ 
người làm quan, ngườisang 
trọng. Vd. Kẻ quí người 
thanh, 887 - Qui khách 
(1): Khách sang trọng. Vd. 
Vương tôn qui khách, 823 
- Re quí người thanh : 
X. Ko - Vương tôn qui 
khách : X. Vương. 


QUI (1) : Linh hồn người 
chết, cũng gọi là ma. Vd. 
Ma đưa lối qui? đem đường, 


2665 - / Qui thần (1) : 
Ma qui và thần linh. Vả. 
Ka gương nhật nguyệt, nọ 
dao qui thần, 906 - Qui 
quái tỉnh ma (1) : Bốn 
từ này là chỉ bốn loại quỉ 
ma, dùng làm một từ tổ 
để chỉ người giáo quyệt, tàn 
ác. Vd. Vợ chàng gui quái 
ttnh ma, 2383. 


QUÍT (1) : Cãy quít. Vd. 
Thì vn cành guí£ cho cam 
sự đời, 834. Chú ý ở câu 
này Nguyên Du đối chiếu 
từ quï£ với từ cam. Tô Đông 
pha có câu thơ: "Lão nhân 
du hý như nhì đồng ; Bất 
chiếtmaichichiếtquất,ch1", 
nghĩa là "ông pià mà chơi 
đùa như trẻ con, không bẻ 
cành mai mà lại bẻ cành 
quít”, có ý chê ông già không 
đứng đắn mà còn chơi gái 
(Có bản sửa lại là cành đít 
hay cành quách, đều là 
không đúng). 


QUYÊN (2) : Chim đỗ 
quyên, vốn là chìm tu hú, 


hay kêu về mùa hè. Ở nước 
ta nhiều người lộn nó với 
chim cuốc cũng kêu về mùa 
hè, do tiếng nó kêu "quốc 
quôc” mà liên hệ với điển 
Vọngđếchếthoáthànhchim 
đỗ quyền. Ở Trung Quốc 
thì tiêng tu hú kêu "cú cú” 
người ta nghe là (chữ hán). 
Vd. Quyênnhãt 566; Quyên 
đã gọi hè, 1307, chìm quyên 
kêu báo tin mùa hè đã đến 
-// Quyên nhặt (1) : Tiêng 
chìm quyên kêu mau. Vd. 
Đầu cành quyên nhặt, 566. 


QUYỂN (1) : Theo nghĩa 
cả câu “Trong sao châu rỏ 
duềnh quyên" 3203, mà 
đoán thì quyên nghĩa là 
trong sáng - /⁄ Duyênh 
quyên : X. Duênh. 


QUYÊN SINH (1) : Tự tử, 
đứt bỏ sinh mệnh Vd. Cầm 
đao nàng đã toan bài quyên 
sinh, 858. 


QUYỀN (2) : 1. Thế biến, 
đường lối dùng khi biến, 
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không thường (1). Vd. Có 
quyền nào phải môt đường 
chấp kinh, 3118 - 2. Uy thể 
của người có chưc bước eao 
(1). Vd. Sao băng lộc trọng 
quyền cao, 2497. 


QUYẾN (2) : Du dã. Vd. 
Quyến gió rú mây, 1173; 
1180 - / Quyến anh rủ 
yến, 1180 : Tức là dụ dõ 
chìm anh chìm yến, nghĩa 
bóng là dụ đô người đàn 
bà con gái đi chơi bời. Tách 
đôi từ "quyến rủ” và từ "anh 
yến" làm hai vế đối nhau 
- Quyến gió rủ mây, 1173: 
Tức là dụ đô đi làm chuyện 
phong tình. Tách đôi từ 
"quyến rủ” và từ "gió mây” 
làm hai về đối nhau. 


QUYỆN : &. Quen. 


QUYẾT(15): ¡. Chắc chắn, 
nhất định (5). Vd. Lượng 
xuân dù quyết hẹp bài, 
345;620, 1401,2111,3174 
- 2. Định đoat (9). Vd. Thế 


nào xin quyét một bài cho 
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xong, lIÖ6 ; 1366, 1391, 
1421, 1496, 2124, 9229, 
2502, 3128 - ở. Dứt, chết 
(1). Vd. Người dù muốn 
quyét trời nào đà cho, 998 
- / Quyết đoán (1) : Định 
chắc chắn. Vd. Thay lời 
quyết đoán hẳn hoi, 1031 
- Quyết lời (L) : Nói quả 
quyết. Vd. Quyết lời dứt 
áo ra đi, 2229 - Quyết tình 
(2) : Quyết lòng. Vd. Quyết 
tinh nàng mới ha tình, 605; 
2596 - Quyết kế thừa cơ, 
2507 : Quyết định mưu kế 
và nhân cơhội - Quyết một 
bài, 1106 ; Quyết định theo 
một bề, một đường - Quyết 
mộ£ bề, 1421. Nh. Quyết 
một bài- Quyết ngay biện 
bạch một bề, 1391 : Quyết 
định xư trí rạch ròi theo 
một bề, một đường. Thúc 
ông bắt con phải bỏ vợ lẽ, 
chứ khóng thể để nhu nhơ 
được. 


QUYNH.2›: Một thứ ngọc. 
Vd. Cây quỳnh cành dao, 


144 ; Chén quyỳnh, 3190 
- ⁄ Quỳnh tương (1) : 
Nghĩa đen là nước trong 
chén ngọc quỳnh, nghĩa 
bóng làrtgungon. Vd.Chén 
hà sánh giọng quỳnh 
tương, 453 - Chén quỳnh: 
X. Chén- Cây quynh cảnh 
đao : X. Cây, 


QUỐC SẮC (3) : Sắc đẹp 
nhất nước. Vd. Người quốc 
sắc kẻ thiên tài, 163 ; 825, 
2922 - Quốc sI1 (1) : Người 


đàn ông giỏi ở trong nước. 
Vd. Từ rằng : Quóc sĩ xưa 
nay, 2427 - Quốc sắc thiên 
hương (1): Sắc nước hương 
trời, chỉ người tuyệt. đẹp. 
Vd. Đã nên guốc sắc thiên 
hương, 825 - Quốc sắc 
thiên tài (1) : Sắc nước, 
chỉ người đàn bà đẹp ; tài 
trời, chỉ người đàn ông gi]ỏi. 
Vd. La gì quốc sắc thiên 
tài phải duyên, 2922. 


QUỞ : X. Điếc. 
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RA (143) : 1. Trái với vào 
(45). Vd. Chị em thơ thẩn 
dân tay ra về, 52 ; 96, 102, 
145,152,216,286,291,311, 
388,415,528,632,868 844, 
980,1095,1109,1152,1322, 


1572, 
1852, 
2126, 


1745, 
1872, 
“it, 
2229, 2272, 
2512, 2656, 2774, 2790, 
2811, 2845, 2873, 2942, 
3050 - 2. Dùng theo nghĩa 
rộng, với ý nghia là hoá 
ra, thành ra, làm ra, tỏ ra, 
trổ ra. v.v... (33). Vd. Phận 


1770, 
1916, 
2146, 
2300, 


1804, 
1965, 
2189, 
2468, 
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con thôi có ra gì mai sau, 
234 ; Quanh tường ra ý tìm 
tòi ngẩn ngơ, 302 ; 458, 
507,518,691, 763,959,978, 
1064, 1064, 1072, 1168, 
1178, 1256, 1290, 1410, 
1B12, 1538, 1558, 1561, 
1561, 1622, 1731, 1732, 
1739, 1876, 2008, 2013, 
2142, 2376, 2423, 246G, 
2630, 3178 - ở. Cho đầu 
đề để thi (2). Vd. Này mười 
bài mới mới ra, 203 ; 232 
- 4, Chỉ tình hình ra theo 
nghĩa hẹp và theo nghĩa 
rộng (63). Vd. Tỉnh ra mới 


biết rằng mình chiêm bao, 
214 ; 426, 462, 474, 476. 
490,587, 721,734, 764,797, 
877, 88A, 922, 948, 982, 
1062, 1156, 1288, 13856, 
1481, 1484, 1497, 1500, 
1642, 1805, 1814, 1814, 
1827, 1842, 1880, 1892, 
1912, 1922, 1941, 1948, 
1981, 2048, 2152, 2159, 
2244, 2355, 2375, 23/76, 
2488, 2490, 2500, 2536, 
2538, 2574, 2590, 2620, 
2721, 2772, 2781, 2798, 
2820, 2838, 2879, 2899, 
3008, 3024, 3058, 3110 - 
// Ra gì (1) : Có thành, có 
nên cái gì đâu. Vd. Phận 
có thôi có ra đi mai sau, 
234- Ra khơi (1) : Ra ngoài 
biển xa. Vd. Bây giờ vượt 
bể ra khơi quản gì, 2126 
- Ra sức (2) : Trổ sức ra 
mà làm, Vd. Họ Chung ra 
Sức g1úp vì, 691 ; 1789 - 
Ra tay (5) : 1. Ra sức mà 
làm (2). Vd. la tay tháo 
củi số lồng như chơi, 1072: 


2423 - 2 Thị thố thủ đoan 
(1). Vd. Chiều con mới đạy 
mặc dầu ra tay, 978 ; 1178 
- Ra tuồng (2) : 1. Tỏ ra 
vẻ, như vẻ (1). Vd, Ea tuổng 
mèo mả gà đồng, 1731 - 
2. Tỏ ra trò, làm cái trò 
(1). Và. Ra tuồng trên Bộc 
trong đâu, 507 - Ra uy (2): 
Tô ra uy quyên. Vd. Lập 
nghiêm trước đã ra ynăng 
lời, 1410 ; 1561 - Quá ra: 
X. Quá - Rồi ra : X. Nồi 
- Ra vào một mực, 1566: 
Ra vào vẫn giữ một phép 
tắc như thường - Vào luồn 
ra cúi ; Vào sinh ra tử: 
X.. Vào. 


RA (1): 1. Rơi ra, tan ra, 

Ha ra. Vd. Hoa dù rã cánh 
lá còn xanh cây, 678 - 2. 
X. bã - // Rã ròi (1) : Chỉ 
vật rà các bộ phận rời ra, 
la ra không kết chặt với 
nhau.Vd.Songtrăngquanh 
quẽ vách mưa rã rởi, 3/46. 


RẠCH (1) : Vạch, xẻ một 
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đường ; chia cắt. Vd. Rạch 
đôi sơn hà, 2442 - // Rạch 
tòi (2) : Phân biệt rõ ràng, 
Vd. Nàng nghe dường 
cũng thị pbì rạch ròi, 
1016; 2419- Rạch đôi sơn 
hà, 2442 : Chia đôi sơn 
hà, chiếm lây một nửa. Chỉ 
Từ Hải cát cứ giữ một phần 
đất nước. 


RÀY (16) : Nay, lúc bấy 
giờ. Vd. Được rây nhờ chút 
thơm rơi, 313 ; 337, 1024, 
1040, 1442, 1494, 1960, 
2047, 2118, 2278, 2293, 
2422, 3058, 3039, 3069, 
3107-//Raày g1ó mai mưa, 
337 : Thời tiết thay đổi, 
sự vật đối đời, ví như hôm 
nay gió mai lại mưa - Rày 
lần mai lữa, 1494 : Cứ 
lần lữa, chẩn chữ ngày nay 
sang ngày mai, không giải 
quyếtcho xong- Rày mong 
mai chờ, 1040 : Nay mong 
rồi mai lai chờ, tức là mong 
chờ hằng ngày - Rày ước 
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mai ao, 3069 : Tức là ước 
ao nay ƯỚc ao mai. 


RÁY : X. Tưới. 


RAN (2) : Vang lên nhiều 
nơi nghe được. Vd. A hoàn 
trên dưới dạ ran, 1737 ; 
Binh uy từ ấy sấm rantrong 
ngoài, 2440. 


RÀNG BUỘC (1) : Thắt 
buộc, thắt vào cho người 
ta. Vd. Nói điều ràng buộc 
thì bay cũng già, 1534. 


RANG (6) : 1. Sáng, chiếu 
sáng.(2).Vd. Rangso: 1030; 
Tó rang, 3142 - 2 Rang 
sáng, chỉ khi trời vừa sáng 
(4). Vd. Rang ra, 1497 ;, 
2033, 2590, 2595 - /⁄/ Rang 
đông (1): Chỉ khi trời hứng 
sáng,trờmớIsángớởphương 
đông. Vd. Gà đà gáy sáng 
trời vừa rạng đông. 3216 
- Rang ngày (2) : Khi trời 
mới sáng. Vảd. Hồ công đến 
lúc rạng ngây nhớ ra, 2590; 
2595 - Rang ra (1) : sáng 


ra ; đến sáng ngày. Vd. 
Tangragởiđến xuân đường, 
1497 - Rang soi (1) : Chiếu 
sang. Vd. Trên đầu có bóng 
mãt trơi rạng soi, 1030. 


RÀNH RÀNH.‹8): Rỏ ràng 
ra đó, không ai chỏi cãi 
được. Vd. Dâu giày từng 
bướcn rêu ra?1h rành, 124; 
1088, 1393, 1997, 2086, 
2047, 2948, 2958. 


RÀO (3) : Trồng hàng cây 
hay cọc ở quanh nhà hay 
vườn để giữ gìn. Vd. Cuối 
tương dường có nẻo thỏng 
mới rao, 390 ; 504, 2018 
- / Rào cây (1) : Cắm rào 
để giữ cây. Vd. Rảo cây 
lâu củng có ngày bẻ hoa, 
2018. Dựng hảng rào để 
giữcáy,khôngphảilàkhông 
có mục đích, thê nào rồi 
có ngày người ta cũng bẻ 
lấy hoa. Ý nói Hoạn thư 
giam giữ Thuý Kiều hắn 
có ngày sẽ làm hại, (BK 
chép là trêo cáy thì không 


thông nghĩa ; Quảng tập 
chép là trồng cây). 


RÀO : Nh. Đào - / Mưa 
rào : X_ Mưa. 


RÁO (2) : I. Khô, không 
ướt, không ấm, khô đi (1). 
Vd. Thê hoa chưa ráo chén 
vàng, 701 - 2. Cạn, uống 
cạn chén (1). Vd. Chên mời 
phải ngâm bồ hòn rao 
ngay, 1846. 


RÁT (1): Đau mà có thêm 
cảm giác nóng. Vd. Rá£ 
ruột- // Rát tuột như bào, 
1891 : Long đau đớn như 
bị bào ruột. 


RĂC(1): Bỏ rơi vậtgì xuống 
để rải trên một điện tích 
rộng. Vd. Thoi vàng vó rắc 
tro tiền giấy bay, 50. 


RĂM(1):Ngày15củatháng 
âm ch,tứcngäytrăng tròn. 
Vd. Trăng tàn mà lại hơn 
mười răm xưa, 3124, 


RẮN (1) : Con rắn. Vảd. 
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Miệng hùủm nọc rắn ở đâu 
chôn này, 2016. 


RẰNG (5) : Vd. Đứa thì 
vả miệng đứa bẻ răng, 
1562 ; 1597, 1954, 2010, 
2670 - // Nghiên răng : 
X. Nghiên - Rì răng : X. 
Bỉ - Wê răng hùm sói : 
X. Kẻ, 


RĂNG (160) : 1. Nói, nói 
rằng, bảo rằng, dùng để 
đân lời nói hay để thuật 
chuyện (132). Vd. Răng 
năm Gia tĩnh triều Minh, 
9; RăngsaotrongtiếtThanh 
minh, 59 ; 84, 105, 107, 
111,115,126,193,227,285, 
311,323,331,337,349,355, 
385,401,409,419,441,455, 
459,463,465, 469,489,495, 
501,643,645, 719,903,951, 
953, 965, 979, 995, 1022, 
1027, 1097, 1102, 1105, 
1107, 1141, 1167, 1175, 
1179, 1208, 1205, 1315, 
1321, 1329, 1333, 1361, 
1395, 1421, 1425, 1433, 
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1447, 
1505, 
1751, 
1900, 
196%, 
2095, 
2195, 
2255, 
2319, 
2351, 
2399, 
2489, 
2573, 
2629, 
2811, 
3085, 3051, 3063, 3083, 
3091, 3113, 3145, 3165, 
3193,32027, 3211 - 2. Nghĩa 
gần như là (28). Vd. Tỉnh 
ra mới biết răng mình 
chiêm bao, 214 ; Một lời 
cúng đã tiếng răng tương 
trị, 460 ; 478, 587, 625, 
626, 677, 776, 1024, 1061, 
1172, 1176, 1396, 1545, 
1664, 1679, 1738, 1807, 
19/5, 2069, 2429, 2620, 
2843, 3021, 3037, 3087, 


1449, 
1583, 
1831, 
1905, 
1987, 
2179, 
2200, 
2264, 
2321, 
2365, 
2403, 
2529, 
2575, 
2655, 
2917, 


1451, 
1609, 
1833, 
1909, 
1995, 
2185, 
2217, 
2275, 
2324, 
2373, 
2413, 
2541, 
2581, 
2679, 
2959, 


1455, 
1728, 
1849, 
1957, 
2066, 
2191, 
2219, 
2279, 
2327, 
2381, 
2427, 
2549, 
2583, 
2713, 
2985, 


3093 - / Dâu rằng : X. 
Dầu - Tuy rằng : X. Tuy 
- Thà räảng : X. Thà. 


RẮP(ð) :Toan, muôn, định 
rằng. Vd. Giật bì tiên rấắp 
sân vào ra tay, 978 ; 1178, 
1574, 1910, 2939 - / Rấp 
mong (1) : Toan muốn. Vảd. 
ấp mong treo ấn từ quan, 
2939 - Rắp ranh (1) : Tính 
liệu sản để có địp là thì 
hành. Vd. Mưu cao vốn đã 
răpranhnhữngngày, 1612. 


RẠẬT (1): Toàn là. Vd. Kiếp 
sao rất những đoạn trường 
thế thôi, 2654. 


RẢM (2) : Hình dung sắc 
trời đen. Vd. Trời hôm mây 
kéo tối rầm, 783 ; Bạc phau 
cầu giá đen rầm ngàn mây, 
912 - // Đen rắm : X. Đen 
- Tối rầm : X. Tôi. 


RẬM (2): Chỉ cây cối hoặc 
vật gì tương tự chen khit 
nhau. Vd. Thưa hồng rậm 
lục đã chừng xuân qua,370; 


Giếng sâu bụi rậm Lrước 
sau tìm quang, 1660 - / 
BụIi râm : X. Bụ: - Thưa 
hồng râm lục : X. Thưa. 


RẤP (2) : Vùi lấp có vẻ 
tạm bợ. Cũng nói là lấp. 
Vd. Rảáp thảm quạt sấu, 
1682; 1929 - // Rãp thảm 
quạt sầu, 1682 : Chôn vùi 
mối thảm, tiêu tan mối sầu 
- Thảm rấp sâu vùi, 1929: 
Nh. hấp thảm quạt sầu. 


RẬP RINH ( 1): Hình dung 
tiếngnhacđánh tiếngtrống 
vanãobatđánhnh¡pnhàng. 
Vd. Rập rinh quân, 2286. 


RẤT (1): X. Rả? mực - // 
Rất mực (1) : Ở mực cao 
lắm. Vd. Phong lưu r4? mực 
hồng quản, 35. 


RÂU(2):Vd. Máy râunhẫn 
nhụi, 628 ; Râáu hùm hàm 
en, 216/7 - / Mày râu : 
X. Mày - Rầu hùm hàm 
ên : Do chữ 'yên hàm hỗ 
cảnh” (hàm én cổ cọp) là 
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tướng của Bàn Siêu đời Hán 
(cổ như cổ cọp, hàm như 
hàm én, người ta cho là 
tướng anh hùng). Nguyễn 
Du đến "cổ hùm”, thành râu 
hủm. Vd. Râu hùm hàm 
én mày ngài, 2167. 


RẦU (3) : Héo đi như dưa; 
buồn rầu. Cũng nói là đầu. 
Vd, Máu sa ruột rầu, 6B6; 
Phận rầu, 697 ; Càng rầu 
như dưa ; 2794 - // Rầu 
rầu (3) : Hình dung cỏ lá 
hơi héo. Vd. ýNẩu rầu ngọn 
cỏ nửa vàng nửa xanh, 58; 
784, 1051 - Rầu ri (1) : 
Buồn thảm. Vd. Bẽ bài rầu 
rĩ tiếng tơ, 2851 (BR phiên 
là rẻ r? - Phận rầu : X. 
Phạn. 


RE (1): Nhẹ giá. Vd. Sinh 
nghi rẻ gá, 822 -//Rẻ rúng 
(1): Khinh rẻ. Vd. Mà lòng 
rẻ rúng đã dành một bên, 
516 - Sinh nghi rẻ giá: 
X. Sĩnh. 
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RE (5) : !. Chia rẽ, tách 
ra, lách ra (4). Vd. lẽ mây 
trông tỏ lối vào Thiên thai, 
392; Rẽ cửa chia nhà, 704; 
1875,1982-2.Táchrađường 
khác (1). Vd. #¿ dây cương, 
1126 - / Rẽ dây cương 
(1): Cho ngựa trẽ sang lối 
khác, từ tổ này đã thành 
tục ngữ để chỉ sự bỏ rơi 
giữa đường. Vd. Sở khanh 
đã rẽ dây cương lúc nào, 
1126 - Rẽ song : X. Đầy 
- Re thuýchiauyên, 1875: 
Chim uyên ương là giông 
chìm ở từng cặp, một con 
đực, một con cái, ca uyên 
tức là chia rẽ vợ chồng. Từ 
rẽ thuý là dùng cho đôi với 
từch1a uyên,chứch:m thuý, 
tức chìm chà, không phải 
là giống chim ở thành cặp 
đực cái - Rẽ mây trông 
tỏ lôivào Thiên thai,392: 
Rẽê mây ra thì thấy rõ lôi 
và động Thiên thai ; ở đây 
nói rẻ những cây, những 
cành dùng để rào lối thông 


thì thấy rõ lõi đi có thể 
dùng để gặp nhau. Lối vào 
Thiên tha! tức là con đường 
đi đến hạnh phúc. 


RE (2) : Cũng có thể rỉ. 
Ngh1a như xin hay hãy - 
/ Re cho (2) : Vd. Nẽ cho 
thưa hết một lời đã nao, 
502 ; Re cho để thiếp bán 
mình chuộc cha, 606. (Câu 
S502, Quan văn chép chữ 
nôm là (chữ hán), tất phải 
phiên là rỉ cho. Quảng tập 
chép là (chứ hán) thì phiên 
là rẽ cho. Phúc văn lại chếp 
là hãy cho (chữ hán). Câu 
606,. Quan văn cũng chép 
là (chứ hán) rỉ cho mà 
Quảng tập thì chép xin cho, 
Phúc văn chép này cho. 
Chúng tôi cân đi nhắc lại 
thấy về chử (chữ hán), quả 
là các bản nôm không nhàt 
trí về cách đọc thế nào cho 
thông nghĩa cho nên mỗi 
bản theo ngh1a cả câu mà 
chép đối đi. Chúng tôi cho 
răng Quan văn chép (chứ 


hán) là đúng, mà chữ ây 
thì phải phiên là r7 hay 
rẽ củng được, nhưng 
không thể hiểu rỉ theo 
nghĩa như rỉ tai hoặc rẽ 
theonghia øa#đicóvẻkhông 
hợp với thái độ của Kiểu, 
mà nên hiểu là xin cho, 
hãy cho, nói một cách nhỏ 
nhé dịu dàng). 


REM (7): Phên hay mành 
treo ở ngoài cửa để che 
sương che nắng. Vd. Cửa 
ngoài vội rủ rèm the, 431; 
922,1057,1242,2637,2768, 
2852 - // Rèm châu (2) : 
Rèm kết bằng hộ cườm. 
Vd. Ngậm ngùit rủ bức rèm 
cháu, 1057 ; 2627 - Rèm 
the(1): Rèm làm bằng the, 
che sương nắng, nhưng để 
cho ánh sáng thâu qua. 
Vd. Cửa ngoài vội rủ rèm 
the, 431. 


RÉN (I1): Đi nhẹ, nói nhẹ. 
X. Kén chiếng - / Rén 
chiêng (1) ; Rón rén, nhỏ 
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nhẻ trình bày. Chiêng tức 
là trinh nói chệch ra. Vd. 
Lạy thôi nàng lại 
chiếng, 773. 


ren 


RẼ BÈO CHÂN SÓNG : 
X. Ngọn bèo chân sóng, 
2871. 


RÊN RĨ(1): Kêu khóc than 
thở lâu dài. Vảd. Giọng Kiều 
rên rï trướng loan, 223. 


RẼU (5) : Vd. Rêu lờ mờ 
xanh, 72; 124, 2235, 2750, 
3230 - / In rêu : X. ïỨn 
- Rêu lờ mở xanh, 72 : 
Rêuđãmocphơnphớtxanh. 
Chỉ rêu đã mọc lờ mờ trên 
dâu xe ngưa, như thế là 
văng về đã lâu, nhưng chưa 
lâu lắm, vì vết rêu còn lở 
mở,chưa đậm - Rêu phong 
dầu giày, 2750 : Dấu giày 
ở trên sân hay trên đường 
vào nhà rêu đã phong kín, 
nghĩa là từ lâu khóng có 
người đi, cho nên dâu giày 
cuôi còng đã bị rêu phủ. 
So rêu phong với rêu trùm 
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ở câu 3230, rêu lờ mờ xanh 
ở câu 72, rêu ở cầu 124. 


RÉẼU RAO (1) : Nói lớn 
(phần nhiều là cái xấu của 
người ta) cho mọi người 
nghe. Vd.Sớởkhanhlềntiêng 
rêu rao, l171. 


RĨ (8) : Hé răng để nói, 
nói nhỏ (8). Vd. Nôi nảng 
Vân mới rï tai, 765 ; 876, 
995,1096,1597,1994,20785, 
2879 - // Ri răng (1) : Hé 
rãng để nói. Vd. Tình riêng 
chưa đám rỉ răng, 1597 - 
RIi tai (4) : Nói nhỏ vào 
tai. Vd. Nôi nàng Vân mới 
rỉ tai, 165 ; 876, 1994, 2075 
- Ri trao (1) : Nói nhỏ để 
trao lời. Vd, Lay thôi nàng 
mới rỉ ¿rao ân cần, 1096. 


" 


RI : X. Re 


RIỂNG (37) : Thuộc về 
mình, một mình, trải với 
chung. Vd. Nghề riêng, 32, 
Nãi riêng, 221 ; 242, 265, 
469, 711, 716, 718, 851, 


914,1069,1189,1530,1476, 
1597, 1867, 1967, 197/0, 
2187, 2209, 2339, 2369, 
2424, 2441, 2459, 2462, 
2469, 2928, 2966, 3149, 
3217 - /⁄/ Riêng chanh (1): 
Chanh lòng riêngcủatninh. 
Vd. Nôi riêng riêng chạnh 
tấc riêng một mình, 242 
- Riêng chung (1) : Khi 
thị riêng, khi thì chung. 
Vd. Nôi đêm khép mở nồi 
ngày riêng chung, 1208. X. 
Nội ngày riêng chung - 
Riêng những (1) : Gần 
như riêng chỉ, có sắc thái 
luôn luôn như thế. Vả. 
Buồng riêng riêng những 
sut sùi, 1189 - Riêng tay 
(1) : Của tay mình dùng 
riêng. Vd. Nghề mọn, riêng 
tay, 469 (Quảng tập, Phúc 
văn chép riêng tay ; Quan 
văn lại chép là riêng tây) 
- Riêng tây (5) : Từ riêng, 
thêrn từ tây, tức từ ¿ư (chứ 
hán) đọc chệch ra, để làm 
từ kép, củng nghĩa như 


riêng. Vd. Đồ tế nhuyễn 
cửa riêng tây 583 ; 1342, 
1438 - Riêng tưởng (1): 
Nghĩ một minh. Vd. S5¡nh 
rằng riêng tưởng bãy lâu, 
1967 - Nỗi riêng : X. Nói 
- Nghề riêng : X. Nghề 
- Tấc riêng: X. Tầc. 


RÓ (2) : Chỉ chất nước rớt 
xuống từng giọt. Cũng nói 
là nhỏ. Vd. #ø máu, 2570; 
3208 - // Rỏ máu (1): Máu 
chảy ra từng giọt. Vd. Bốn 
đây rỏ máu năm đầu ngón 
tay, 2570 - Rỏ sa : Nh. 
Nhỏ sa. 


RÕ (6): 1. Tỏ tường, minh 
bạch (5). Vd. R2 mặt, 322; 
443, 1873, 2352, 2/06 - 2. 
Tỏ rõ ra (10. Vd. R2 mặt 
phi thường, 2223 - // Rõ 
mặt (4) : 7. Rõ ràng thây 
măt(3). Vd. Kê nhìn rõ mất, 
322; 443, 2352 - 2. Tỏ rõ 
mặt (1). Vd. Rð mặt phi 
thường, 2235 - Rö mười 
(1) : Rõ ràng mười phần. 
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Vd. Ngâm lời Tam hợp rõ 
mười chăng ngoa, 2706 - 
Rõ ràng (13): Rồ bản đấy. 
Vd. Phải người hôm nọ rõ 
rangchăng nhe,320; 1184, 
1187, 1311, 1377, 1686, 
1808, 1813, 2396, 2621, 
2918, 2997, 3014. 


ROI (1) : Cái vọt dùng để 
đánh. X. Ro¡ cân - // Roli 
câu vừa dóng đặm 
trưởng, 1605 : oi câu là 
roi ngựa, vừa dóng đặm 
trường là vừa chongựưa chạy 
đều ở đường trường. X. 
lóng. Câu này nghĩa là 
Thúc Sinh vừa lên đường 
trở về Lâm Tri. 


RONG (1) : Tức là rong 
ruôi, đi mau. Vd. Thanh 
gươm yên ngựa lên đường 
thăng rong, 2216. 


RÒNG (1) : Tức là ròng 
rã, chi thời gian trải qua 
đã lâu. Vd. Mà ta suốt một 
năm ròng, 1487. 


460 


RỒI (33) : 7. Xong, hết (7). 
Vd. Phác hoa vừa rồi, 401; 
2141, 2164, 2397, 2633, 
2638,3195- 2 Đã qua,xong, 
xong cái ây (26). Vd. Cho 
đành rồi sẽ liệu bài mối 
manh, 342; 444, 493, 724, 
952, 964, 969, 1165, 1182, 
1197, 133/7, 1398, 1826, 
1978, 2002, 2045, 2108, 
2152, 2323, 2401, 2480, 
2688, 2798, 29995, 5056 - 
/⁄/ Rồi nữa (1) : Rồi đến 
sau. Vd. Biết đâu rồi nữa 
chăng là chiêm bao, 444 
- Rồi ra (2) : rồi thì lại. 
Vd. Bồi ra (2): Rãi thì lại. 
Vd. Rối ra trở mặt tức thì, 
1165 ; 1337. 


RỔI (4) : Lộn mối này vào 
mỗi khác ; lộn xộn, không 
ra mỗi giường. Vd. Tatinghe 
ruột rô! bời bời, 547 ; Chăng 
vò mà rói chăng dần mà 
đau, 1252 ; 1/46, 1820 - 
/⁄ Rối bời (1) : Rối lung 
tung. Vd. Ruột tăm đồi đoan 
như tơ ró?7 bời, 1820. 


RỔN (2): Có thêm. X. Rớn 
ngồi - // Rốn ngồi (2) : Cô 
ngồi thêm chút nữa. Vả. 
Bốn ngôi chẳng tiện dứt 
về chin khôn, 166 ; 2351. 


RỔN BỀ (1) : Chỉ chỗ sâu 
ở giữa bể (biển). Vd. Dê 
dò rốn bể khôn lường đáy 
sóng, 1486. 


RỘN (2) : Nhiều mối rối 
rit. Vd. Rộn đường gần với 
nẻo xa bời bời, 178 ; Hộn 
lời, 2980 - / Rộn lời (1): 
Nói rối lên. Vd.Xúm quanh 
kể họ rộn lời hỏi tra, 2980. 


RỒNG (4) : ¡. Con rồng 
(2). Vd. Tấm dương được 
thấy mây rồng có phen, 
2196: 2212, - 2. Chỉ đồng 
hồ trang sức băng hình 
con rồng (1). Vd. Giọt rồng 
- / Rồng cá (1) : Rồng 
về loài cá, chỉ giống giao 
long. Vd. Trước hàm rồng 
cá gieo mồi thuỷ tỉnh, 2672 
- Cưỡi vồng : X. Cưỡi - 


Giọt rồng : X. Giọt - Mây 
rồng : X. Máy. 


RỘNG (9): 7. Chỉ diện tích 
(7). Vd. Toà róng dãy dài, 
1721 ; 2110, 2168, 2550, 
2628, 2650, 2861 - 2. Chỉ 
độ lượng (2). X. Nộng 
thương - // Rộng thương 
(2): Rộng lòng thương đến. 
Vd. Bóng thương cỏ nội hoa 
hèn, 2197 ; 2587 - Rộng 
mở đưởng mây, 2861 : 
Đường công danh mở rộng 
cho mọi người. X. Đường 
máy - Rộng thương còn 
mảnh hồng quần, 2587: 
Hồng quần chỉ người đàn 
bà. Ý câu này là : Nếu ông 
có rộng thương đến thân 
đàn bà yếu đuôi còn sống 
SÓt này. 

RỐT LÒNG (1) : Người ta 
thường nói “con rốt”, đây 
dùng rô lòng öể xứng với 
đâu lòng ở dưới. Vd. Một 
trai con thứ rót làng, 13. 


RỠ(1): Rực rỡ.X. Rỡ mình 
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- / Rtỡ mình (1) : Chỉ mình 
mang mu áo rực rỡ. Vả. 
Røminh lạ vẻ cân đai, 2273 
(RK phiên chí (chữ hán) 
là h7a mình ma chủ là quen, 
tức mang cân đai đã quen, 
e không đúng) - Rỡ ràng 
(2): I. Rực rỡ. Vd. Hoa 
quan giâp giới hà y rỡ ràng, 
2266- 2.Vẻvang,vinhhiển. 
Vd. Rở ràng mẹ cha, 2482. 


RƠI(11):1.Rớt,rungxuống 
(10). Vd. Thì đà trầm gãy 
bình rơi bao giờ, 70 ; 313, 
361, 7/69, 782, 789, 1986, 
2389, 2572, 3035 - 2. Chi 
đồ bỏ sót, bỏ mật (1). Vả. 
Củúa rơi, 308 - // Rơi châu 
(2) : Chảy nước mắt. Vả. 
Nói cưởi trước mặt rơi châu 
văng người 1936 ; 2572 - 
Cua rơi (1) : Của rơi rớt, 
bỏ mất. Vd. Ơn lòng quân 
tử sá gì cưa rơi, - Hoa rơi 
(1) : Tỷ dụ người con gái 
lưu lạc. Vd. Chút phận hoa 
rơi, 3035 - Rung cải roi 
kim : X. Rụng. 
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RỜI (4) : Thả ra, la ra, 
không dinh hền Vd. Rờitay, 
559 ; 1138, 1979, 2390 - 
// Rời tay (1) : Thả tay 
nhau ra, tức xa nhau. Vd. 
Dùng dăng chẳng nỡ rời 
tay, 559. 


RỢTP (2): Có bóng 1m. Vd. 
Tiếng chiêng dậy đất bóng 
tình rợpđường, 2222; 2314. 


RU (1) : Hát cho trẻ êm 
tai mà ngu, do đó mà thành 
nghĩa êm dịu, như nói êm 
ru. Vd. Lặng nghe lời nói 
như ru, 347 - /⁄ Như ru: 
X. Như. 


RU (5) : Trợ từ dùng ở cuối 
câu tỏ ý ngờ. Cũng nói là 
du, tương đương với chữ 
hán đư. Vd. Công đeo đuổi 
chẳng thiệt thòi lắm ru, 
346; 1194,2013,2014,3106 
- // Giận ru... Cười ru : 
X. Giận. 


RỦ(9): Buóng thòng xuống 
(9). Vd. Ẩm đềm trướng rủ 


màn the, 37 ; 4ðI, 10857, 
1227, 1235, 1310, 2602, 
2877, 3241 -//Phong gãấm 
rủ là : X. Phong. 


RỦ (3) : Du dỗ. Vd. Quyến 
mó rủ mây, 1173 ; Quyến 
anh ru yến, 1180 ; 2955. 


RỦ RI (1) : X. Rầu rĩ. 


RŨ (1) : Có vẻ gục xuống, 
lả xuống, xẹp xuống. Vd. 
Lệ rơi thấm đá tơ chia r0 
tăm, 7829. Con tăm nhả tơ 
ra thì thân thể rũ dần đi 
mà thành con động, nghĩa 
bóng là vì chia tay mà buồn 
rủ người đi - /⁄/ Rũ mòn 
(1) : Rũ xưống và mòn đi. 
Vd. Xương mai tính đã rủ 
mòn, 325. 


RÚC (1) : Kêu từng thôi; 
thối còi từng hồi. Vd. Rúc 
còi sương, 867. Thổi còi, thối 
tù và lúc còn sương tức buổi 
sáng sớm. 


RỦI (1) : Không may. Vả. 


Phân hèn dầu rửï dầu may 
tai người, 2072 - //Rủi may 
(2) : Hoặc rui hoặc may, 
do ngẫu nhiên, theo quan 
niệm xưa là đo số phân định 
đoat. Vd. REuï may âu cứng 
sự trời, 817 : Nối chìm cũng 
mặc lúc nào rửï may, 1958 
- May rủi : Nh. Rui may. 


RƯNG (2) : Lúc lắc, lay 
động. Vd. Áo ào đổ lộc rung 
cây, 121 ; Ai lay chẳng 
chuyển ai rưng chẳng đời, 
2522. 


RỰNG (7): Rơi xuống, rớt 
xuống. Vảd. Dây thêm hoa 
rụng, 272 ; 361, 796, 1138, 
1594, 1705, 2997 - // Rung 
rời (9) : Rung xuông và 
rời ra, có nghĩa là tan tác; 
là sợ hãi quá khiến có cảm 
giác như chân tay rụng rời 
ra. Vd. Rung rời khung dệt, 
582 ; Đau đớn rụng rời, 
D595;1654,2006,2073,2092, 
2677, 2764, 2979 - Hung 
cải tơi kim, 769 : Chữ hán 
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có câu “Hổ phách thấp 
giới' nghia là hố phách 
hút hột cải và "từ thạch 
dân châm” nghĩa là đá từ 
thạch hút kim. Đây dùng 
hình tương hổ phách hút 
hột cai mà nay lại rụng 
ra, từ thạch hút cải kim 
mà nay lại rơi ra, tức là 
yêu nhau mà nay phải xa 
nhau. X. Phận cải duyên 
kim - Rụng rời khung đệt 
tan tành gói may, 582 ; 
TVK chép khung đệt và 
quả may. Chúng tôi tưởng 
quả may nên theo các bản 
quan văn, Quang tập mà 
phiên lại la gó! may. Câu 
thơ tả chân bọn sai nha 
khám xét nhà Vương ông 
cốt để tìm đồ tơ mât trộm 
mà thằngbántơ cũngkhai 
là do ông oa trữ, cho nên 
chúng lục lọiphá phách mọn 
nơi mọi vật mà đặc biệt 
là khung đệt và gói may 
(Quanvăn,Quảngtập,Phúc 
văn chép (chữ hán), BK 
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phiên là gô? ma, nên phiên 
là gái may có lẽ đúng hơn). 


RUÔIXANH(1):Côntrùng 
hay kiêm ăn ở những chỗ 
có sinh vậtrửa nátbẩh thiu. 
Đây dùng để chỉ bọn sai 
nha băng nhặng om sòm 
để kiếm ăn. Vd. Đầy nhà 
vang tiếng ruồi xanh, 581. 


RUỔI (B5) : Đi mau, chạy 
mau. Vd. Mé ngoài nghì 
đã giục liền ruối xe, 894; 
1466, 1602, 2269, 2298 - 
// Ruổi sao (2) : Chữ hán 
là "nh trì” nghĩa là ruổi 
rmaubanđêm(dướinánhsao). 
Vd. Kiệu hoa cất gió đuốc 
hồng ruối sao, 1466 (Các 
bannômchép thê duy XOM 
và BK chép điểm sao) ; 
Dưới cờ một lệnh vội vàng 
ruổi sao, 2298 - Ruối xe 
(1): Chạy xe cho mau. Vả. 
Má ngoài nghỉ đã giục liền 
ruổi xe, 894. 


RUỘT (12) : Lòng dạ. Vd. 


Tai nghe ruộữ rối bơi bời, 
547;6256, 16786, 1820, 1845, 
1869, 1891, 1948, 2810, 
2833, 3068, 3112 - / Ruột 
rà (2) : Chi tình ruột thit. 
Vd. Cũng trong thân thích 
ruột rà chăng ai, 2104 ; 
3183 - Ruột rầu (1) : Ruột 
héo, tức đau lòng. Vd. Mau 
sa ruột ráu, 656 - Ruột 
tăm (2) : Trong lòng rối 
rít vi như tơ rối trong ruột 
con tăm. Vd. Ruó# tăm đòi 
đoạn như tơ rối bời, 1820; 
2833 - Ruộôttăm ngày một 
héo hon, 2833 : Con tăm 
càng nhà tơ, ruột nó ngày 
càng héo hon ởi (đến cuối 
cùng thân tăm teo lại mà 
hoá ra dộng), tỷ dụ lòng 
EK1m Trọng đau đớn vì nhớ 
thươmg nên càng ngày càng 
héo hon đi (Quan văn, 
Quảng tập, BK chép là háo 
dòn ; Phúc văn chép là háo 
môn, chúng tôi theo nhiều 
bản quốc ngử thông hành 
như VH7 chép là héo hon) 
- Gan héo ruột đây : X. 
Gan - Máu chảy ruột 


mềm; Máu sa ruột rầu: 
X. Máu - Hát tuột như 
bào : X. lát. 


RỨT (4) : 1 Kéo, kéo ra; 
nhỏ ra (3). Vd. ut trâm 
sản giät mái đầu, 99 ; 593, 
1580 - 2. Thu vẻ, lây ra. 
Vd. Đoạn trường sô ru£ tên 
ra, 2/21 - ⁄ Rút dây sợ 
nữa động rừng, 1580 : 
Có câu tục ngư "Rút dây 
động rừng” nghĩa là đụng 
đến cải này sợ ảnh hưởng 
lớn đến cái khac, nói ra 
lại sợ luy đến Thuý Kiều. 


RỤT RE (1) : Dáng co ro 
vì e ngại. Vd. Sượng sùng 
giữ ý rụ/ rẻ, 321. 


RỬA (3) : Dùng nước mà 
tẩy cho sạch, nghĩa bóng. 
Vd. Tâm son gột rửa bao 
gìờ cho phai, 1042 ; 2130, 
2688 - // Gột rửa : X. Gột. 


RỪNG (9): Vd. Rừng thu, 
917;1091,1128,1520,1580, 
1755, 1926, 2995, 3006 - 
// Rừng phong (1) : Rừng 
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cây phong, một thứ cây đến 
mùa thu thì lá đổ ra rồi 
rung. Vd. Rưng phong thu 
đã nhuốm raiàu quan san, 
1520 - Rừng tía (1) : Tức 
là "Tứ trúc lâm" là chô Quan 
thế âm bồ tát ở. Vậy rừng 
tia là cõi phật. Vd. Dường 
gần rừng tía dường xa bụI 
hồng, 1926 - Rừng thu (1): 
Rừng mùa thu. Vd. ưng 
thu từng biếc chen hồng, 
917 - Rút dây... động 
rưng : X. Fúi - Rưng : 
X. Mạch rừng. 


RƯỚC (27) : 7. Đón mời, 
dùng đôi với người trên, 
người qui (25). Vd. Nước 
mừng đón hỏi dò la, 191; 
445, 630, 785, 946, 966, 
992,13872,1453,1542,1687, 
2038, 21355, 2143, 2224, 
2264, 2306, 2624, 2692, 
2732, 2773, 2822, 2988, 
3034, 3056, 3228 - 2. Đón 
lấy về cho mình (1). Vả. 
Mà rước tiếng ghen vào 
mình, 1542 - //Rước chầu 
(1): X. Châu. Rước thêm 
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từ chầu là từ tôn kính dùng 
khi nói về vua chúa. Vd. 
Răng váng lệnh chỉ rước 
chầu vu qui, 2264 - Rước 
khách (1) : Đón khách vào 
nhà ; chỉ lầu xanh đón 
khách đến chơi. Vd. Đam 
về rước khách kiếm lời mà 
ăn, 966 - Rước mời (3): 
Đón và mời, có ý lễ phép. 
Vả. Trụ trì nghe tiếng rước 
mời vào trong, 2058; 25306, 
2822 - Rước mừng (I1) : 
Đón vào và chảo mừng. Và. 
ước mừng đón hỏi dò la, 
191 - Rước tiếng ghen, 
1542 : Đón lây cái tiếng 
là người ghen tuông về cho 
mình - Rước dư cưu hờn, 
1453 : X. Cưu. 


RƯỢU (5) : Vd. Khi tỉnh 
rượu lúc tàn canh, 1283 ; 
1296, 1473, 1848, 3223 - 
/Rươusớm cờtrưa, 1473: 
Buổi sớm thì uống rượu, 
buối trưa thì đánh cờ. 


RƯỜNG : X. Dường. 


SA (12) : 1. Rơi xuống, rớt 
xuống (9). Vd. Đầm dầm 
châu sa 82 ; 104, 403, 562, 
656, 1140, 1828, 2443,53099 
- 2. Chỉ nước trên nguồn 
đổ xuống (3). Vd. Nước suối 
đổ xuống (3). Vd. Nước suối 
mới sa nửa vời, 482 ; 1049, 
2019 - / Sa cơ (2) : Sa 
ngã mà thành thất cơ. Vd. 
Sa cơ mới đến thế này 
chẳng dưng, 1754 ; 2516 
- Sa sút (1) : Chỉ gia thế 
suy kém, trở thành túng. 
Vd. Đều là sa sút khó khăn, 
2761 - Máu sa : X. Máu 
- Nhỏ sa : X. Nhỏ. 


SA (2) : Một thứ hàng tơ 
mỏng. Vd. Song sa, 428 ; 
1267 - //Song sa : X. Song. 


SÁ (7) : Kể đến Vd. Sá gì 
của rơi, 308 ; 465, 619, 775, 
1145, 1355, 2446, - / Sá 
chỉ (4) : Kể chi, chẳng kể 
chi. Vd. Thưa rằng tiện kỹ 
sá chi, 465 ; 775, 1145, 1355 
- Sá gì (2) : Nh. Sá chi. 
Vì âm luật phải dùng giọng 
hạ bằng nên nói sá gỉ. Vd. 
Sá øì của rơi, 308 ; 2446 
- Sá nghĩ (1) :.Nghi chi 
đến. Vd. Hạt mưa sá nghĩ 
phận hèn, 619. 
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SÁCH (4) : Quyền sách. 
Vd. Túi đàn cặp sách, 278; 
362, 1648 ; 362, 1648, 1937 
- ⁄ Cặp sách : X. Cặp. 


SẠCH(G): 1. Trái với nhớp: 
nghia bóng (1). Vd. Túc 
khiên đã rửa lâng lâng sạch 
rồi, 2688 - 2. Hết sạch (2). 
Vd. Sạch sành sanh, 584; 
Nạn xưa trut sạch làu làu, 
2737 - // Sạch làu làu (1) 
:Hếtnhăn,khôngcònvướng 
øì. Vd. Nạn xưa trút sạch 
làu lau, 2737 - Sach sành 
sanh (1) : Hết sạch không 
còn cái gì. Từ sảnh sanh 
là điệp âm của từ sạch. Vd. 
Sạch sành sanh vét cho đây 
túi tham, 584. 


SAT (4) : Chữ hán nghĩa 
là khiến đi làm việc gì ; 
quanpháiđ.Vd. Phú đường 
sa! lã phiếu hồng thôi tra, 
1406 ; 2303, 2306, 2458 - 
// Sai nha (3): Bọn lệ thuộc 
ở nha môn để sai phái. Vd. 
Sai nha bỗng thây bốn bề 
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xôn xao, 576 ; 597, 1407, 
Về câu 579, ông Nguyên 
Đình Ngân nói với tôi răng 
trong khi ông làm giám đốc 
Thư viện Bảo Đại ở Huế 
trước Cách mệnh, ông có 
được thây một bản Niểu 
nôm chép tay tự trong Nội 
các đưa ra, ông cho đó là 
bản thảo chính của Nguyễn 
Du, trong ây thây chữ sa¡ 
là chữ son đè lên chữ mực 
là quan. Ông cho rằng 
Nguyễn Du vốn viết quan 
nha mà vua Tự Đức sửa 
làm sa? nha. 


SAI (4) : Lầm, trật, không 
đúng. Vd. Dâu mòn bia đá 
đám saitâcvàng, 772;1776. 
1810, 2414. 


SBAY (13): 1. Say rượu (8). 
Vd. Bâng khuâng như tỉnh 
như say một minh, 804 ; 
Cuộc say đầy tháng, 1230; 
15275, 1717, 1842, 1847, 
2568, 2589 - 2. Mê, ngất. 
đi (1). Vd. Hồn dứt máău 


say, 7B7 - 3. Say rnê (4). 
Vd. Say khúc vàng, 824 ; 
1780, 2579, 3188 - / Cuộc 
say : X. Cuóc - Tỉnh say: 
X. Tỉnh - Say khúc vàng 
(1) : Tức là lòng say mê. 
Vd. Càngnhnn về ngọc càng 
say khúc vàng, 3188. 


SÀM SỞ (1): Sẽ sàng, thô 
bì. Vd. Sợ lần khân quá 
ra sảm sở chăng, 458. 


SAN SÁT (1) : Cũng nói 
là sàn sạt, hình dung tiếng 
gió thối trên bụi lau. Vd. 
Vì lô san sát hơi may, 913. 


SANG (21): J. Đì từ bên 
này qua bên kia, vượt sông 
vượt biển mà đến, nghĩa 
rộng (14). Vd. Xăm xăm đè 
nẻo Lam kiều lần sang, 266; 
Sở0, 685, 952, 1614, 1673, 
1796, 12773, 2046, 2166, 
2745, 2/55, 2822, 2864 - 
2. Từ bên nảy qua bên kia 
(7). Vd. Nách tường bông 
liêu bay sang láng giêng, 


240;278,1084, 1626, 1687, 
1710, 2088. 


SÁNG (2) : 1. Tô rõ (1). 
Vd. Vừa tuần nguyệt sáng 
gương trong, 1199 - 2. Buổi 
ma1(1). Vd. Gà đà gáy sáng, 
3216 - / Sáng loà (1) : 
Sáng chói, khiến nhìn vào 
loá mát. Vd. Đầy sân gươm 
tuốt sáng lòa, 1643. 


SÁNH (4) : !. Để ngang 
với nhau mà so ; để ngang 
với nhau, đối với (3). Vả. 
Sánh vai, 395 ; 1592, 2316 
- Z. So với nhau, đua nhau 
(1). Vd. Sánh giọng quỳnh 
tương, 453 - // Sánh đôi 
(1) : Chỉ vợ chồng đối với 
nhau. Vd. Song song dưa 
tới trưởng đào sánh đôi, 
1468 - Sánh phương (1): 
Tức là loan phượng sánh 
đôi với nhau. Người ta 
thường dùng từ tổ phượng 
hoàng vu phì nghĩa là chìm 
phượng chìm hoàng cùng 
bay với nhau, để nói việc 
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hôn nhân. Vd. Phìi nguyền 
sánh phượng, 2212 - Sánh 
vai (3) : Kề vai với nhau. 
Vd. Sánh vai về chốn thư 
hiên,395;1592,2316-Sàanh 
giongquynh tương, 453: 
Cùng nhau nhắp giọng 
rượu ngon. X. Quỳnh tương 
- Phi nguyên. sánh 
phượng, 2212 : Thoa lòng 
ước mong về hồn nhân tốt. 


SÀNH ĐƯỜNG (2) : Tức 
công đường. Cũng chỉ nhà 
người quan to ở. Vd. Dỡ 
đà lên trước sanh đường, 
1711 ; 1718. 


SAO (73): 1. Như thế nào 
(20). Vd. Chị nói bay sao, 
111 ; Sao cho cốt nhục vẹn 
tuyển, 599 ; 679, 750, 1197, 
1226, 1274, 1859, 1860, 
1376, 1398, 1418, 1506, 
1818, 2388, 2435, 2725, 
3172 - 2. Từ để hỏi hoặc 
than (53). Vd. Rằng sao 
trong tiết Thanh minh, 59; 
225,494,600, 672,687,753, 
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763,798, 860,924,975,976, 
996,1008,1026,1068,1226, 
1235, 1236, 1237, 1238, 
1321, 1362, 1635, 1694, 
1763, 1825, 1861, 1956, 
1960, 2180, 2220, 2886, 
2469, 2497, 2600, 2611, 
2653, 2654, 2715, 2791, 
2804, 2938, 2973, 2978, 
3068, 3084, 3103, 3203, 
3204, 3208. 


SAO (4) : Vị sao trên trời. 
Vd. Đuốc hồng ruổi sao, 
1466; 1638, 2298, 308/7 - 
// Ruổi sao : X. Ruối - Ba 
sao giữa trời : X. Ba sao 
- Vật đổi sao đời : X. Vật. 


SÁP (2): Đèn sáp, đèn nến. 
Vd. Đài sen nối sáp, 446; 
Ban ngày sáp thắp hai 
bên, 1723. 


SÁT KHÍ (2) : Khí sát phạt 
của quân lính. Vd. Sát khí 
mơ màng, 2251 ; 2524 - Sát 
khí mơ màng, 225 1 : Thấy 
sát khi ngất trời mà không 
hiểu rõ việc gì. 


SAU (64): Vd. Duyên sau, 
76 ; Biết sau thế nào, 110; 
138,218,274, 360,467,520, 
524,587,629,657.,663,768, 
802, 830, 861, 946, 1000, 
1020, 1100, 1118, 1124, 
1131, 1148, 1169, 1290, 
1346, 1454, 1492, 1514, 
1518, 1555, 1620, 1660, 
1720, 1786, 2045, 2068, 
2112, 2189, 2200, 2228, 
2263, 2268, 2410, 2495, 
2510, 2626, 2690, 2693, 
2724, 2736, 2747, 2774, 
2896, 2910, 2926, 2986, 
2998, 3029, 3159, 3214 - 
/⁄/ Sau này (3) : Ngày sau, 
những ngày về sau. Vd, 
Đường xa nghĩ nỗi sau này 
mà kinh, 218 ; 768, 802 
- Sau xưa (2) : Tức là sau 
này. Xưa là xa, chữ hán 
là sơ /R,). Sau xưa tức 
là sau xa. Vd. Cùng nhau 
kể lể sau xưa, 1977; 2956 
- Duyên sau : X. Duyên 
- Để sau : X. Để - Kiếp 
sau : X. #iếp - Mai sau: 


X. Ma: - Thân sau : X. 
Thân- Trước sau:X. Trước 
- Về sau:X. Vầ- Sau trước 
cũng là, 663 : Chết trước 
chêt sau cũng là một lần. 


SÁU MƯƠI (1) : Sáu chục 
ngày. Vd. Thiều quang 
chín chục đã ngoài sáu 
mươi, 40. 


SẮC (5) : 7. Màu (1). Vả. 
Tuyếtin săengưacâugiòn, 
139 - 2. Vẻ đẹp của phụ 
nử (4). Vd. Sắc đành đòi 
một, 28 ; 639, 10685, 1456 
- Sắc tài (1) : Sắc đẹp 
và tài giỏi. Vdđ. Khéo thay 
mang lấy sấc tài làm chị, 
2640 - Quốc sắc : X. Quóc 
- Tài sắc : X. Tài - Sắc 
nước bương trời, 1065: , 
Dịch chữ hán "quốc sắc 
thiên hương", tức sắc đẹp 
nhât nước, hương của nhà 
trời, chỉ người con gái 
tuyệt đẹp. 


SẮC CHỈ (1) : Sắc là lời 
của vua ban ra, chỉ là ý 
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cua người tồn qui, đạc biệt 
la cúa vua. Săc chỉ là y 
chỉ của vua việt thành van 
đề bao bẻ tôi. Vd. Khám 
bar. sắc ch7 để nơi ranh 
ranh, 2948. 


SẮC SẢO (2) : Linh lợi, 
Linh khôn, lợi hại. Vd. Kiều 
càng sắc sáo mặn mà, 23; 
Thuý Kiều sác sáo khôn 
ngoan, 2659. 


SĂM SANH 5) : Tức là 
sắm, mua sắm. Sanh là 
điệp âm của sấm. Vd. Sám 
sanh nếp tử xe châu, 7?; 
1687, 1918, 2128, 29ã1 - 
Săm sửa (4) : Sửa soạn, 
như sửa soạn quần áo, sửa 
soạn đồ dùng. Vd. Chỉ em 
sãm sửa bộ hành chơi xuân, 
66 ; 3/3, 1465, 2839. 


SAM BIM (1) : Cây sắn 
là một loài cây leo dung 
vò để kéo sợi dệt vải va 
cây bìm cũng là một loài 
cây leo, tỷ du người hàn 
mon, So với cát đàng, đăng 
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la. Vd. Sam b1 chút phản 
con con, 1614. 


SĂN (20): Đã có đây ; có 
đu đây, có trước. Vd,. Thông 
mình vốn sản tư trời, 20; 
Lòng đâu sấn môi thương 
tâm, 81 ; 92, 99, 357, 377, 
467, 689, 799, 822, 982, 
1008, 1161, 1312, 1373, 
1649, 1913, 1924, 2024, 
2625 - / Sẵn sàng (4) : 
Có đủ cả đấy. Vd. Có cây 
có đa săn sàng, 279 ; 2265, 
2297, 2313 - Săn đúc một 
toà thiên nhiên, 1312 : 
Đã đúc ra đây một pho 
tượng thiên nhiên chỉ thân 
thể cúa Thuý Kiều. 


SÁP (3): Xếp đặt. Vd. Sắp 
sản, 1161 ; 1371, 1667 - 
/ Sắp sản (2) : Xếp đật 
trước. Vd. Đà đao sắp sẵn 
chước dùng, l16I ; 1523. 


SÁT (6) : Thương dùng để 
tỷ du cái gì vững bẻn, cứng 
răn. Vd. Sãấ¿ đanh, 1074; 
Sất đá, 1403 ; Mặt sắt. 


1409: Säat son, 1632:2580, 
2832 - / Sắt đá (1ì : Sắt, 
và đá, tý du cai gì bền chắc, 
khỏng lay chuyển được. Vd. 
Sắt đa trì trì, 1403 - Sắt 
đanh (1): Sắt và đỉnh, tỷ 
du cái gì cưng chắc. Vd. 
Máy lời sát đanh, 1074 - 
Sắt son (1): Sấ! tỷ dụ lòng 
bên chặt, son tỷ dụ lòng 
thành. Vả. Nào lời sất son, 
1632 - Gan sắt : X. Gan 
- Mặt sắt : X. Mặt. 


SẤY (2) : 1. Tuột, hụt, lỡ 
(1). X. Sây chân - 2. Lờ 
mà rớt. mà ngã (1). X. Sây 
với - / Sẩy chân (]) : Lờỡ 
chân mà ngã hay suýt ngã. 
Vd. Nghĩ mình túng đất 
sẩy cbân, 2115 - Sẩy vời 
(1) : Tức là hụt chừng, lỡ 
chứng. Vd. Lỡ bước sấy vời, 
2345 - Túng đất sấy chân, 
2115 : X. Tung. 


SÂM THƯƠNG (1) : Sảm 
là sao Cày, mây sao ở giửa 
chòm sao Orion, Thương là 


mây sao sắc đó ở đuôi chòm 
sao Scorplon mìà ta gọi là 
sao Thân nóng, trong vòm 
trời hai Vì sao ây cách nhau 
gần 180 độ, cho nên hề sao 
này moc thì sao kia lặn, 
không thê nào cùng thấy 
trong một bầu trời (người 
ta vần hiểu lầm là sao hóm 
và sao man), cho nền dùng 
để tỷ dụ sự cách biệt không 
øặp nhau được. Vd. Sáảm 
thương chăng vẹn chữ 
tòng, 2329. 


SÂM SẬP (1): Hình dung 
glạt mưa rào đổ mạnh và 
mau. Sẩm là điệp âm cua 
sập nghĩa là đố. Vd. Tiếng 
mau sẩm sắp như trời đô 
mưa, 484. 


SẤM (2) : Vd. Đùng đùng 
sảm vang, 2296 ; 2440 - 
// Sâm ran (1) : Tiếng sâm 
động kêu vang từ nơi nay 
gang nơi khác. Vd. Bình 
uy từ ây sâm ran trong 
ngoài, 2440 - Sấm sét (3): 
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Sấm và sét, chữ hán là "lôi 
đình”, chỉ sự trừng phạt, 
sự chiến tranh. Vd. Dâu 
rằng sấm sét bủa rìu cũng 
cam, 1396 ; 1757, 3428 - 
Sâm vang (1) : Sấm động 
vang lên, chỉ cơn giận dư. 
Vd. Bất, bình nổi trận đùng 
đùng sâm vang, 2296. 


SÀN (28) : Vd. Cây lồng 
bóng sân, 174 ; 410, 525, 
528,1257,1295,1386,1408, 
1424, 1429, 1643, 1822, 
1895, 1934, 2130, 2133, 
2233, 2262, 2314, 2379, 
2769, 3006, 3238 - // Sân 
đào (1) : Tức là sân đào 
lý, chỉ sân nhà quyền quí. 
Nguyên Du dùng hình 
tượng ấy để chỉ sân nhà 
trọ của Kim trọng cho có 
vẻ sang trọng thôi, chứ đây 
chẳng phải sân nhà quyền 
quí. Vd. Sinh thì đạo gót 
sân đảo vội ra, 528 - Sân 
hoa (1) : Chi là sân, dùng 
thêm từ hoa cho đẹp, hoặc 
chỉ cái sân nhà quyền quí 
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cótrồngnhiềuhoa. Vd.Song 
song vào trước sân hoa lay 
quì, 1408 ; 1895 - Sân hoè 
(1): Đời Tổng, Vương Hựu 
tư tay trồng ba cây hoè ở 
sản, nói rằng con cháu ta 
tất có người tam công. Sau 
người ta thường dùng cây 
hoè để chỉ con cháu. Vd. 
Sân hoè đôi chút thơ ngây, 
1257. Chỉhatem Thuý Kiều 
còn trẻ dại ở nhà với cha 
mẹ - Sân Lai (1) : Sân của 
Lão Lai tử, Lão La1 tử người 
thời Xuân thu, có tiếng là 
con hiếu, 7Ô tuổi rồi mà 
còn giả chơi trò trẻ con cho 
cha mẹ vui. Vd. Sản hai 
cách niäy nắng mưa, 1045. 
Câu này nói xa cha rnẹ đã 
lâu - Sân mai (1) : Sân 
trồng cây mai. Đây chỉ là 
cai sân, thâm từ mai cho 
đẹp, chứ bất tát, phải có 
trồng mai thục. Cũng như 
sân đào. Vd. Cúi đầu nép 
xuống sân maï, 1822 - Sân 
mây (1) : Chỉ sân có vẽ 


mây, sân ở cung điện vua 
chúa. Vd. Tạ lòng lạy trước 
sân may, 2379 - Sân Ngọc 
bội (1) : Sách Lẻ ký có câu: 
"Quân tử bội ngọc” là người 
quân tử đeo ngọc, sau vi 
đức hạnh người quân tứ 
qui như ngọc. Rồi người ta 
dùng từ bội ngọc hay ngọc 
bội để chỉ người quí trọng. 
Sân Ngọc bộ! là sân nhà 
vua đầy những người đeo 
ngọc. Vd. Chăng sản Ngọc 
bội thì phường Km môn, 
410 - Sân ngô (1) : Sân 
có trồng cây ngô đồng. Vd. 
Sân ngô cành biếc đã chen 
lá vàng, 1386 - Sân quế 
hoè (1) : Cây quế cây hoè 
mọc đầy sân, tỷ dụ nhiều 
con cháu giỏi. Vd. Một cây 
củ mộc một sán quế: hoè, 
3238 - Sân rêu chẳng vẽ 
dấu giày, 2233 : Sân thì 
đã mọc rêu, không có dâu 
giày vẽ hay ¡n trên ấy. Tả 
cảnh sân nhà vắng người 
lâu ngày - Sân thu trăng 


đã vài phen đứng đầu, 
1934 : Sân thu chỉ là cái 
sân, dùng từ ¿hu cho hợp 
VỚI tỪ (răng, VI trăng thu 
đẹp nhất. Y cãu nay là đá 
trải qua vài tháng. 


SẤN (1) : Xông tới. Vd. 
Giật bì tiên rắp sân vào 
ra tay, 978. 


SÂU (10) : 1. Trái với cạn 
(3). Vd. Giếng sầu bụi rậm 
trước sau tìm quảng, 1660; 
1882,2943 - 2. Nghĩa bóng 
(7). Vd. Chín chữ cao sầu, 
12ã3 ; 1263, 1382, 196G, 
2336, 2490 - // Sâu sắc (1): 
Sâu và sắc, chỉ người lòng 
nghĩ sâu, hoặc có mưu sâu 
sắc bén. Vd. Người đâu 
gáu sắc nước đời, 2007 - 
Ấn sâu : X. Ấn - Cao sâu: 
X. Cao. 


SÂU (24) : Buồn rầu. Vd. 
Sầu tuôn đứt nối châu sa 
văn dài, 104;236, 247,263, 
383,476,386,544,550,564, 
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696,1243,1436.1628,1682, 
1796, 1929, 2533, 2569, 
25/4, 2786, 2844, 3030, 
3208 - / Sầu thảm (1) : 
Ruồn rầu xút xa. Vd. Xưa 
sao sáu tham nay sao vuUI 
vầy, 3208 - Thảm sâu : 
Nh. Sẩu thảm - Sâu đài 
ngày ngăn, 1796 : Môi sầu 
tuy đài (so với câu “Thử 
hận miên miên vô tuyệt ky" 
của Bạch Cư đ]) mà thì giờ 
trôi qua thấm thoát (ngày 
ngăn) cúng đã được một 
năm (hết hạ sang thu, hết 
đôngsangxuân)-Sầutuôn 
đứt nối, 104 : Chỉ mối sầu 
khuây đi rồi lại trở lại như 
mốt chỉ đứt rồi lại nôi lại 
- Thảm rấp sầu vùi : X. 
Thảm - Sâu đong càng 
lắc càng đây, 347 : Đong 
hạt ngủ cốc thì cảng läc 
cang vơi, chứ đong mối sầu 
thì càng lắc lại càng đầy 
thêm, tức càng tìm cách giải 
sầu thì sầu càng nặng. So 
với câu : Lửa phiền càng 


dập càng khêu mối phiền. 
X. Lác - Sầu này đẳng 
đặcmuônđo1chưa quên, 
27R6 - So với câu trong bài 
“Trường hạn ca” của Bach 
Cưdi: "Thứ hân miền miên 
vô tuyết kỳ”, nghĩa là : Mối 
giản này đằng dặc không 
bao giờ dứt. 


SE (2) : Hơi khô. Vd. Trúc 
se ngọn thỏ, 254, ngòi bút 
lông thỏ của bút trúc khô 
đi, vì không dùng đến : Tóc 
se mãi sầu,, 696. vì sầu 
không buồn chải tóc nén 
mái tóc khô ởi. 


SE SE (¡.. Hình dung cái 
øì tháp sát đát. Vd. Se sẻ 
nâm đất bên đường, 67. 
Tả nâm: mô ở bên đường 
vì không ai săn sóc nên 
thâp lẹt đẹt. 


SẺ NỬA (1): Chia bớt một 
nửa cho người khác, tức 
chia đôi. Vd. Môi sầu sẻ 
nưa, 564. 


SE (2! : Nhè nhẹ, khẽ. Vd. 
Cách hoa sẽ dặng tiếng 
vàng, 379;427-//S6 đăng 
tiếng vàng, 379 : Khẽ lên 
tiếng trong trẻo như tiếng 
vàng. 


SEN (6): Cây sen, hoa sen, 
nghĩa bóng chỉ cái chân 
người đẹp. Vd.Gótsenthoãn 
thoát đạo ngay rmé tường, 
378;437,1384,1474,1795, 
3137 - / Sen ngó : ÄX. Ngõ 
- Đen vàng (2) : Tức là 
bước chân người đẹp. Theo 
điển Hâu chứa nhà Trần 
thời Ngủ đai yêu Phan phi, 
đúc hoa sen vàng lãt xuống 
đất bảo đi rồi cười nói rằng: 
"Môi bước chân sinh ra hoa 
sen vàng". Vd. Sen vàng 
lừng thữừng như gần như 
xa, 190 ; 3008 - Gót sen: 
X. Gót - Màu sen :X. Màu 
- Tiếng sen : X. Tiếng - 
Sen ngó đào tơ, 3137 : 
Sen ngõ là cây sen ở tình 
trang mầm mới ở ngó mọc 
lên (X. Ngó) đào tơ là cây 


đào còn non. Chỉ người con 
gái còn trẻ tuổi. 


SÉT (1) : Tiếng điện nổ 
trên mây, mạnh và mau 
hơn sâm. Vd. Sét đánh lưng 
trời -//Sét đánh lưng trời, 
2763 : Tức sét nồ ở lưng 
trời, hình dung cái tin ghê 
gớm nghe được thình linh, 
khiến người ta sợ hãi. 


SI (1): Ngây dại. Vd. Dù 
chăng xét tấm tình s!, 339 
- // Tình si : X. Tình. 


SĨ NHỤC (1): Xấu hổ, nhơ 
nhuốc. Vd. Sao cho sỉ nhực 
một lần mới thôi, 1274. 


SỊCH (1) : Lay động thình 
lỉnh. Vd. Gió đâu sích bức 
mành mành, 213. 


SINH (3): 1 _Đẻ ra ; nghĩa 
bóng là nảy ra, gây nên, 
hoá ra (2). Vd. Đã sinh ra 
sô long đong, 797 ; 877 - 
2 Sống, trái với chết (1). 
Vd. Vào sinh ra tư, 2942 
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- / Sinh ly (2) : Sống mà 
phải xa cách nhau. Vd. Tử 
biệt sinh Jy, 617 ; 780 - 
Sinh nghi (2) : Nây ra lòng 
ngờ vực. Vd. Mà ta bât động 
nửa người sinh nghĩ, 844; 
Nghe lời nàng đã sinh nghì, 
1113 - Sinh nhật (1L): Lễ 
kýniệmngàysinh. Vd.Ngày 
vừa sinh nhật ngoại Øìa, 
371 - Sinh sự (]) : Gây 
nên việcrắcrối;gâychuyện. 
Vd. Dù khi sính sưthể mào, 
816 - Sinh tử (1) : Sống 
chết. Vd. Thương nhau sính 
tử đã liều, 3169 - Sinh 
thành (2) : Sinh đẻ và nuôi 
cho nên người. Vd. Làm con 
trước phải đến ơn sinh 
thành, 604 ; 670. 


SINH (31): Người học trò; 
thường dùng làm đại từ để 
chingười đànông,củũngnhư 
từ nàng để chỉ đàn bà. Vd. 
Snh đà có ý đợi chờ, 308; 
311,3387,401,419,435,455, 
468, 528, 534, 1298, 1318, 
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1329, 
1568, 


1361, 
1828, 


1449, 1496, 
1831, 1839, 
1345, 1863, 1869, 1891, 
19085, 19441, 1967, 1985, 
2809, 2820, 2851 - / Sinh 
viên (1) : Người học trò. 
Vd. Thúc sinh viên, 2912, 
tức người học trò họ Thúc, 
gọi tắt là Thúc sinh - Giám 
sinh : X. Giám. 


SÍNH NGHI (2) : Của dẫn 
cưới. Vd. Sính nghĩ xìn dạy 
bao nhiêu cho tường, 644; 
822 - // Sinh righi rẻ giá, 
822 : Đây là chỉ số tiên 
cửa Mã giám sinh mua 
Kiểu, theo họ Mã thì mua 
Kiều giá ấy là rẻ (NKH 
phiên là rẽ grá là cắt nghĩa 
là định giá rồi, có lề không 
đúng. Chữ nôm (chứ hán) 
phải phiên là rẻ). 


SỐ (5): 1, So sảnh (2). Vd. 
So bề tài sắc lại là phần 
hơm, 24 ; 19886 - 2. So dây 
đàn với nhau xem đà hoà 
âm với nhau chưa ; theo 


phép chuyển nghĩa, dùng 
để chỉ gảy đàn (3). Vd. So 
dân dây vủ dây văn, 471; 
491, 742 - // So chỉ (2) : 
Gay làm chỉ (so đây đàn). 
Vd. So chi những bực tiêu 
tao, 491 (Liễu văn và Phúc 
văn chép là So chị ; TVK 
và Quan văn chép là Lựa 
ch?) - So đần dây võ đây 
Văn, 471 : Trước khi đánh 
đàn người ta lên dây, so 
từng dây một để xem có 
đúng âm không ; dây võ 
là đây to, dây văn là đây 
nhỏ - So tơ phim này, 242: 
So tơ là so dây đàn, phím 
là cái phím đỡ dây đàn. 
Từ tổ này theo phép 
chuyển nghĩa dùng để chỉ 
sự đánh đan. 


SOI(B5): 1. Chiếu ánh sáng 
vào (3). Vd. Đài gương soi 
đến dâu bèo cho chăng, 330; 
1526, 3132 - 2. Nhin vào 
trong gương để xem (1). Vd. 
Làm gương cho khách hồng 
quầnthử soi,2644- 3.Nghĩa 


như giỏi, thông thạo. Có 
thể là từ sổ (giỏ1) nói theo 
giọng bằng (1). Vd, Đủ 
ngần ây nết mới la ngươi 
so, 1216 - // Người soi: 
X. Người, 


SÓI (2) : Chó sói, loài thú 
dữ. Vd. Bán hùm buôn sói, 
2122 ; 2670 - / Bán hùm 
buôn sói : X. Bán - Kê 
răng hùm sói : X. Kế. 


SON (7) : ! Thứ đá sắc 
đỏ ; chất bột đỏ đàn bà dùng 
để trang điểm (3). Vd. Son 
phân, 1414 ; 1591, 2089 - 
2. Sắc đỏ (3). Vd. Tấm son 
gột rửa bao giờ cho phai, 
1042 ; 1601, 2832 - /⁄ Son 
phấn (1) : Hai chất phụ 
nử dùng để trang điểm. Vd. 
Mượn màu son phân đánh 
lừa con đen, 1414 - Lòng 
son : X. Lòng - Sắt son: 
X. Sắt - Tấm son :X. Tâm 
- Tấếc son : X. Tác, 


SÓNG (4) : Nghĩa như 
nhưng. Vd. Song ổà quá 
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đôiguẩngìđượctbhản,1114; 
1448, 1462, 2679. 


SONG (13) : Cửa số. Vd. 
Tương nga vang Vvặc đây 
4ang, 173 ; 239, 249, 288, 
428,571, 1073, 1094, 1267, 
1627, 1637, 2231, 2746 - 
⁄/ ong đao (1) : Cửa số 
có căng giấy hay the sắc 
đó. Vd. Đêm thu g1ó lọt song 
đào, 16387 - Song hồ (1): 
Cửa sổ phất bằng giấy hề. 
Vd. Song bồna khép cánh 
may, 283 - Song mai (1): 
Cửa số có trồng cây mai, 
chỉ nói cửa số, thêm từ mai 
cho đẹp. Cho câu thơ cổ 
"độc lấp vô tình tự, ÿ song 
điểm mai hoa", nghĩa là : 
Đứng một mình buồn lắm; 
dựa song đếm hoa mai. Vd. 
Nàng từ chiếc bóng song 
mai, 2231 - Song sa (2): 
Cửa số căng sa. Cũng như 
song the. Vd. Giã chàng 
nang mới kíp dời song sa, 
428 ; 1267 - Song the (2): 
Cửa số căng the. Vd. Mây 
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Tân khoá kín sonøz£he, 249; 
1627 - Song thu (1) : Cửa 
số buổi mùa thu. Vd. Song 
thu đà khép cảnh ngoài, 
1037 - Song trăng quanh 
quê, 2746 : Không nên hiểu 
song trăng là cửa số tròn, 
mà cũng không nên hiểu 
là cảnh ban đêm. Mấy từ 
này chỉ gợi lên cái ý là cảnh 
văng vẻ quanh quẻ. Trong 
cái nhà bỏ trống ãy, cửa 
số thị để mặc trăng quạnh 
quê chiếu vào, chứ ở cửa 
số chẳng có ai ngồi mà 
thưởng ngoạn. Đối với vách 
mưa rã rời. 


SONG SÓNG (3) : Hình 
dung hai vật sóng đôi với 
nhau. Vd. Đình nĩnh hai 
miệng một lời song song, 
450; Song song ngưa trước 
ngựasau,1118;1468-Song 
phi (I) : Mỡ ra hai bên. 
Chỉ quân đứng giàn mỡ ra 
hai bên. Vd. Vệ trong thị 
lập cơ ngoài song ph: ,2312 
- Song thân (2) : Hai cha 


re. Vd. Truy nguyên 
chăng kẻo luy vào song 


thân, 862 ; 2434. 


SÒNG (3) : Thẳng, không 
quanh co, không giâu giếm. 
Vd. Đên nhà trước liệu nói 
Sòng cho mình, 1510 ; Phô 
sòng mới sẽ lựa đường hỏi 
tra, 1894; Tình riêng chàng 
lại nói sòng, 3217 (các bản 
nôm xưa và 7V chép là 
nói cùng KOM chép là nói 
sòng khiết câu thơ hay hơn) 
- ⁄ Nói sòng : X. - Phô 
sòng : X. Phô. 


SÓNG (11): 7. Nước vì gió 
khiến nổi lên từng đợt (8). 
Vd. Nỗi riêng lớp lớp sóng 
giải, 221; 1054, 1882, 2605, 
2671, 2871, 2954, 3020 - 
2. Tỷ dụ cái gì như sóng, 
nổi lên lớp lớp, hay cái gi 
tràn ngập khiên người ta 
say đắm (đắm đuõi)(3). Vả. 
Sóng tình dường đã xiêu 
xiêu, 499 ; 1301, 140 - // 
Sóng đào (1) : Đào, chữ 


hán nghĩa là sóng lớn. Sóng 
đảo là sóng lớn. Vd. Nàng 
rằng chiếc bách sóng đào, 
1957 - Sóng giồi (1) : Sóng 
dâng lên nhào xuống, tỷ 
dụ nỗibuồn lo liên tiếptrong 
lòng. Vd. Nồi riêng lớp lớp 
sóng giỏi 221 - Sóng 
khuynh thành (1) : Tức 
là cái sóng sắc, vì khuynh 
thanh là sắc làm 
nghiêng thành. Xưa có câu 
"Sắc bất ba đào dị nịch 
nhân”, nghĩa là sắc không 
có sóng mà dễ đắm người. 
Vd. La cho cai sóng khuvnh 
thanh, 1301 - Sóng tình 
(1) : Ái tình thường làm 
người ta say đắm nền nói 
là sóng tình. Vd. Sóng tinh 
dường ởã xiêu xiêu, 489 - 
Sóngêm Phúckiến 2954: 
Sóng đã êm, đã lăng ở 
Phúc kiên, tỷ dụ đã hêt 
loạn - Sóng gió bất bình, 
1511: Nối bất bình lên như 
sóng gió - Sóng gió bêt 
kỳ, 729: Thình lình nổi 


cái 
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lên sóng gió - Bể sâu sóng 
cả : X. Bẩ- Bèo trôi sóng 
vô :X. Bào - Cát dập sóng 
vui: X. Cá. 


SỐ (5) : Vận mệnh ; theo 
quan niệm xưa thì người 
ta sướng hay khổ cũng như 
cuộc đời trị hay loạn, là 
do con số nhất định của 
thiên độ ghí trong sách 
số, sách lịch. Vd. Đoạn 
trường là số thê nào, 281; 
797, 997, 1901, 2151 - / 
Số hoa đào (1) : Theo số 
Tứ vị thì đàn bà mà gặp 
phải sao Đào hoa chiếu 
mệnh thì phải gặp cảnh 
giang hồ. Vd. Chém cha cái 
số hoa đào, 2151. 


SỐ (2) : Quyển số để ghi 
chép. Vd. Số Đoạn trường, 
200 ; Đoạn trường sổ rút, 
tên ra, 2721 - / Số Đoạn 
trưởng (1) : Sổ kê tên 
những người đàn bà mắc 
kiếp đoạn trường, nghĩa là 
mắc số phận đau đớn đứt 
ruột, tức những người bạc 
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mệnh. Vd. Mà xem trong 
số Đoạn trường có tên, 200. 


SỐ (1) : Rhiến cho con 
chìm bị nhốt được thoát 
ra. Vd. Tháo củi số lồng, 
1072 -// Tháo cũi số lồng: 
X. Tháo. 


SỐ SÀNG (2) : Không giữ 
lê phép. Vd. Ghế trên ngồi 
tót số sàng, 631 (theo WOM 
và BK ; các bản nôm khác 
từ Liên văn đều chép là 
sẵn sảng, câu thơ cũng 
thông nghĩa); 935. X. Chán 
chường. 


SỐI (2) : Nước đun nóng 
nồi bọt sùng sục lên, nghĩa 
rộng chỉ tình hình ần ào 
náo động như nước sô!. Vd. 
Đầu trâu mặt ngựa ào ào 
như sóï, 578; Tiếng gà nghe 
đã gáy sói mé tường, 866. 


SÔNG(20):Vd. Sôngtương 
một dải nông sờ, 365 ; 1000, 
1332, 1328, 1486, 1649, 
1975, 2110, 2252, 2464, 


2564, 2620, 2628, 2634, 
2696, 2700, 2940, 2964, 
2968, 3021 - // Sông Tần 
(1): Tức là Tần Thuý, một 
nhánh của sông Vị Thuỷ 
thuộc tỉnh Thiểm Tây của 
Trung Quốc, lả nơi đời xưa 
người ở Tràng An thường 
tiễn biệt nhau. Vd. Sông 
Tần một dải xanh xanh, 
1501 - Sông Tương (]) : 
Consôngcó tiếng thuộctỉnh 
Hồ Nam của Trung Quốc. 
X. Sóng Tương một dải nông 
sở - Lạch sông : X. bạch 
- Non sông ; Núi sông: 
X. Non, Núi: - Tình sông: 
X. Tinh-Sôngcanđámòn, 
1975 : Dù sông có cạn, dù 
đá có mòn, tức dù trải qua 
bao nhiêu thời gian khiến 
cảnh vật thay đổi đi nửa 
-Sôngnướccát lâm 3021: 
Bị cát vùi dập ở sông nước, 
chi người chết đuối - Bể 
Sở sông Ngô ; Bề rộng 
sông dài X. Bể - Sông 
Tương một đải nông sờ, 
Bên trông đầu nọ bên 


chờ cuôi kia, 365, 366 : 
Có bài thơ cổ rằng : "Quân 
tại Tương giang đầu, Thiếp 
tai Tương giang v1. Tương 
tư bất tương kiến, Đồng ẩm 
Tương giang thuỷ", nghĩa 
là:Chàngởđầusông Tương, 
thiếp ở cuối sông Tương. 
Nhớnhaukhôngthấynhau, 
cùnguốngnướcsông Tương. 
Câu của Nguyễn Du là theo 
ý câu thơ cổ kia. 


SÔNG : X. Nâu sông. 


SỐNG (9) : Vd. Sống làm 
vơ khắp người ta, 87 ; 890, 
964,1026,1145,1960,2560, 
2613, 2675 - // Sống chết 
(1) : Ý là chết, cùng chết 
với nhau. Vd. Sôngchétmột. 
ngày với nhau, 2532 - Sống 
đục (1): Sống mà làm điều 
bẩn thỉu. Vd. Đến điều sống 
đục sao bằng thác trong 
1026 - Sống thác (2) : Sông 
hay chết. Vd. Sông thác ở 
tay, 1143 ; Sông thác với 
tình, 1952 - Sống thừa (2): 
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Đáng chết mà còn sông sót 
lại sống thêm. Vd. Sống 
thửa còn tưởng đến rày nữa 
sao, 1860 ; 2560 - Cướnp 
sống :X. Cướp - Sống đoa 
thác đày, 26275 : Tức là 
sống trong cảnh đoa đày; 
từ £hác dùng để đối với với 
từ sốngthôi. Tách sống thác 
và đoa đày để ghép làm 
hai vế đỗi nhau. 


SỐT GAN (1) : Sốt ruột, 
tức là bực tức. Vd. Só£ gan 
ông mới cáo quì cửa công, 
1404. 


SƠ (11): E ngại ; kinh hãi. 
Vd. Sợlần khân quá ra sàm 
sỡ chăng, 458 ; Sợ gan nát 
ngọc liều hoa, 983 ; 1025, 
1580, 1821, 1827, 2074, 
2092, 2118, 2339, 2340 - 
// Lm sơ : X. Lớn - Sơ 
gan nát ngọc liều hoa, 
983 : Sơ gan tức là đáng 
SỢ cái øan, sợ cho cái gan. 
Nát ngọc liều hoa, chỉ Thuý 
Kiều liều mình tự tử - Sơ 
làn cây cong :X. Cây cong. 
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SỞ CẤU (1) : Cầu đến cái 
ây. Vd. Dù ai lòng có sở 
cầu, 2123. 


SỜÒM SỞ : Nh. Sàm sỡ 


SỚM (18) : !. Buổi sáng 
mai, khi mặt trời mới mọc 
(15). Vd. Hương hoa hồm 
sớm phụng thờ, 933 ; 1037, 
1232, 1289, 1297, 1473, 
177/5, 1784, 1885, 1923, 
2057, 2733, 2786, 28/6, 
3220 - 2. Trái với muộn 
(3). Vd. Gái tơ mà đã ngứa 
nghề sớm sao, 976 ; 2840, 
3076 - // Sớm khuya (5): 
Buổi sớm và buổi khuya, 
ngàyvàđêm.Vd.Sớm khuya 
khăn mặt lược đầu, 1775; 
1885, 1993, 2057, 2876 - 
Sớm trưa (1) : Buổi sớm 
và buổi trưa. Vd. Một nhà 
chung chạ sớm trưa, 2733 
- Hôm sớm : X. Hôm - Sớmn 
đào tối mận 1289 : Kinh 
Thị, phần "“Đạinhã”, có chữ: 
"Đầu đào báo lý", nghĩa là 
biêu cho quả đào thì trả 
lại quả mận. Nguyên Du 


dùng từ đảo và mán ở đây 
với ý nghĩa là sớm tặng 
cái nay, tôi tăng cái khác 
để tỏ tình yêu - Sớm mận 
tối đào, 3220 :X. Sớmn đảo 
tối mận. Có nghĩa là sớm 
thì nhận người ta Lăng quả 
mậmn, tối thì nhàn người ta 
tặng quả đào, như người 
gái ăn chơi - Sớm năn ni 
bóng đêm ân hận lòng, 
1784 : Năn ni bóng nghĩa 
là chi phàn nàn với bóng 
mình, nhưng từ sớm sợ 
không hợp với tư bóng ; 
ân hận lòng nghĩa tú1 giận 
trong lòng (Quan văn và 
Phúc văn chép an hận lòng. 
Liễu văn và TVK chèp ngơ 
ngấn lòng thì không hợp 
vần. BK chú rằng có bản 
chép Sớm thơ thần bóng 
khuya nãn nỉ lòng, chủng 
tôi tưởng củng thông). 


SƠN HỒ (1) : Chỉ núi non 
bộ và hồ sen. Có thảo thụ 
có sơn hồ, 1915 - Sơn khê 
(1): Núi và khe, cùng như 
núi và sông. Vd. Liêu dương 


cáchtrỡsơn khé¿,533-QQuan 
son : Nh. Quan san. 


SỞN GAI (1) : Ghê sợ đến 
nổi gai ở trên đa ; nổi gai 
ốc, nổi đa gà. Vd. Nghcàng 
thêm nổi sởn a7 rụng rời, 
2006. 


SỦI SỤT (1) : Hình dung 
người khóc vừa sut sịt ở 
rmủi. Võôn là sự sJt vì ở 
đây phải dùng từ trắc nên 
đổi lam sui sut. X. Su£ sSỦ!. 
Vd. Suù¡ sụt ngắn dài - / 
Sùi sụt ngăn dài, 1665: 
Tức là khóc sùi sụt, thêm 
từ ngăn đài để hình dung 
sự chảy nước mắt khi ngăn 
khi dài. 


SUY (6) : Xét, nghĩ rộng 
ra. Vd. Cứ trong mộng triệu 
mà suy, 233 ; 1089, 1169, 
1415, 1587, 1832 - ⁄ Suy 
lòng tắc Dĩ 1832: Do lòng 
Lhương mẹ mà suy ra. ÄX. 
Trác Di - Suy trước nghĩ 
sau, 1168 : Tức là suy ngh1 
Lrước sau. 
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SUYÊN(1):Chữhánnghĩa 
là nước chảy mạnh. Trong 
câu 1790 ; Buồm cao lèo 
thăng cánh suyền, có lẽ 
Nguyễn Dủ dùng từ suyền 
theo nghĩa là thuyền chạy 
mau. X. Buổm. So với câu 
301 của Hoa tiên. 


SDM HỌP (2) : Họp nhau 
vui vẻ. Vd. Chưa vui sum 
họp đã sâu chia phôi, 550; 
1881. 


SỨNG (1) : Đô binh khí 
dùng để bán đạn. Vảd. Kéo 
cờ luỹy phát súng thành, 
2271. 


SUÔI (1) : Dòng nước tự 
trong núi chảy ra hay dưới 
đât chảy lên. Vd. Đục như 
nước suối mới sa nửa vời, 
482. Tiếng đàn đục thìnghe 
tựa như nước suối ầm ầm 
đương trên núi chắy xuống 
- ⁄ Suối vàng (1) : Chữ 
hán là hoàng tuyền chỉ cải 
suối ở Âm phủ, theo quan 
niệm mê tín. Ti truyện có 
câu "Bất cập hoàng tuyển 
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vô tương kiến giả”, nghĩa 
là không đến suối vàng thì 
khóng thây nhau được. Vả. 
Hoa là người dưới suôõ! vàng 
biết. cho, 94 - Chín suỗi: 
X. Chín. 


SUỐT (6) : Thông, thấu 
qua ; luôn một thời gian 
dài. Vd. Tần ngần đứng gnốt 
giờ lâu, 273 ; B91, 1001, 
1230, 148, 32085. 


SỤP (1) : Đổ xuống, đương 
đứngrmnàbuôngmìnhxuống. 
Vd. Sụp ngồi và gật trước 
mồ bước ra, 96. 


SỰT SÙI (6) : Nh. S0¡ sụt. 
Vd. Nghĩ đòi cơn lại suụứ 
sủi đòi cơn, 222 ; Buồng 
riêng riêng những su s01, 
1189 ; 1432, 1828, 1943, 
2820. 


SƯ (10) : Thầy, chỉ vị tăng 
ni đồi với đệ tử. Vd. Xem 
qua s7 mới dạy qua, 2049; 
2060, 2403, 2406, 2414, 
2655, 2679, 2985, 30ã8, 
3231 - // Sư huynh (2) : 


Vị tăng ni ở bực trên, tiếng 
các tăng nI tôn xưng vì 
khác. Vd. Dạy đưa pháp 
bảo sang hầu sư huynh, 
2046 ; 2052 - Sư trưởng 
(2) : VỊ tăng ni đứng đầu 
các tăng nì rong một chùa. 
Vd. Giác duyên su trưởng 
lành lòngliềnthương,2040; 
2341 - Qui sư : X. Qui, 


SƯ TỪ (1) : Tỷ dụ người 
vợ hay ghen. X. Hàm sư 
tư Vd. Trước hàm sư tứ 
gởi người đằng la, 1350. 


SỬ (1) : Người được vua 
hay Nhà nước sai ởi với 
tư cách là đại diện. Va. 
Chỉnh nghi tiếp sứ vôi 
vàng, 2501. 


SỰ (32) : Chữ hán nghĩa 
là việc. Vd. Sự đâu chưa 
kịp đôi hồi, 539 ; 621, 729, 
763, B17, 834, 965, 11085, 
1180, 1440, 1574, 1700, 
1726, 2070, 2071, 2075, 
2077, 2290, 2382, 2391, 
2545, 2548, 2594, 2652, 


2887, 2812, 2984, 3018, 
3045, 3078, 3195, 3241 - 
⁄ Sư duyên (1) : Duyên 
do việc ấy. Vd. Hỡi ôi nói 
hết sự duyên, 1675 - Sư 
đời (2) : Việc đời, tức việc 
ở đời do dục vọng gây nên; 
có khi chỉ việc tình dục. 
Vd. Thi vin cành quít cho 
cam sự đời, 834 ; Sự đời 
đã tắt lửa lòng, 3045 - Sự 
lòng (3) : Chư hán là tâm 
sự, tức việc Ìo nghĩ ở trong 
lòng. Vd. Sự lòng ngõ với 
băng nhân, 621 ; Ri tai mới 
kể sự lòng, 2075 ; Ngập 
ngừng mới gởi thấp cao sự 
lòng, 2548 - Sự tình (3): 
Tìnhhìnhcúaviec. Vd. Khóc 
than khôn xiết sự tình, 73; 
Tóc tơ bất động mảy may 
sự tình, 1576 ; 2756 - Sự 
trởi (1) : Việc do trời định. 
Vd. Rủi may âu cùng sự 
trời, B17 - Muôn sư : X. 
Muôn - Sinh sư : X. Sinh 
- Sư muôn năm cũ, 3078: 
Phép khoa trương, ch1 việc 
cú quá rồi. 


48 


SỬ XANH (1) : Ngày xưa 
ở Trung Quốc người ta chép 
sử lên the tre, có vỏ xanh, 
nên gọi sách sư là thanh 
sử, tức sư xanh. Vd. Phong 
tình có lue còn truyền sử 
xanh, ä. 


SỬA (4) : Chỉnh đốn lại 
cho gọn gàng ; sửa soạn. 
Vd. Sưa chốn thanh nhàn, 
2209 ; 2437, 2821, 3179 - 
// Sưa sang (1) : Tức là 
sửa soạn. Vd. Sưa sang 
buồm gió leo mây, 1623 - 
Sửa áo cài trâm, 3179 : 
NóIngười phụ nữ chỉnh đôn 
trang phục. 


SỨC (5) : Sức mạnh, lực 
lượng. Vd. Ra sức, 691 ; 
1739, 2170, 2470, 2920, - 
/ Ra sức (2). Trổ sức lực, 
cố găng. Vd. Họ Chung ra 
Sưc giúp vì, 691 ; 1739 - 
Sức dư muôn 'Ngưởỏ], 
2920: Hình dung một ngườ] 
anh hùng vô cùng manh 
khoẻ. 


488 


SỰỤC NỨC (1) : Chỉ mùi 
thơm xông lên. Vả. Huệ lan 
sực nức một nhà, 1471. 


SƯƠNG (18) : Vd. Giọt 
SƯƠơn/ g1eo năng cành xuân 
là đà, 176 ; Sương In mặt 
tuyết. pha thân, 189 ; 301, 
367, 635, 784, 867, 1040, 
1083, 1121, 1237, 138/7, 
1430, 1858, 2030, 2058, 
2240, 3122 - Còi sương: 
X. Cô! - Giò sương : X. 
(7ò - Tan sương : X. Tan 
- Tin sương :X. Tìn- Tuyết 
sương che chở : X. Tuyết 
- Sương in mặt tuyết pha 
thân, 189 : Tả vẻ trong 
trắngcủarmäătvàthânngười 
con gá! đẹp. Dùng từ sương 
tuyết để hình dung vẻ trong 
trắng của người phụ nứnhư 
thần tiên. 


SƯỢNGSÙỦNG(2):Vichưa 
quen nhau nên có vẻ bẽn 
lẽn ngượng ngủng. Vd. 
Sượng sùng giữ ý rụt re, 
321 ; 1098. 


TA (47) : Từ để chỉ ngôi 
thứ nhất, hoặc có ý tự cao, 
hoặc để chỉ ngôi thứ nhất 
số nhiều. Vd. Khéo vô 
đuyên bấy là mình với £a, 
74 ; Săn đây £a kiếm một 
vài nên hương, 92 ; 127, 


417, 700, 844, 971, 
1070, 1102, 1103, 
1112, 1202, 1364, 
1482, 1487, 1499, 
1546, 1584, 1826, 
1913, 1949, 1964, 
2015, 2050, 2203, 
2382, 2392, 2436, 2624, 
2629, 2657, 2694, 2976, 
3114, 3157, 3251 - / Đôi 


1014, 
1107, 
1433, 
1539, 
1844, 
1972, 
2224, 


ta : X. Đôi - Người ta : 
X. Người - Ta lại biết ta, 
127 : Một cách nói để nói 
chúng ta là người có tình 
cả, đã biết nhau như thế 
(TVEK, Quan văn, Quảng 
tập chép biết ta ; Phúc 
văn, BK chép gặp ta). 


TÀ (5) : Chử hán nghĩa 
là xiên, chỉ bóng mặt trời 
hay mặt trăng xế chiếu xiên 
: sắp lặn; lặn. Vd. Thỏ lặn 
ác tả 79 ; Bóng tả, 97 ; 
167, 241, 2028 - // Tà tà 
(2) : Hơi xiên xiên. Vd. Tà 
tà bóng ngả về tây, 51 ; 
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1254 - Bóng tà : X. Bóng 
- Hiên tà :X. Hiên - Trăng 
tà : X. Trăng. 


TÀ DÀM (1) : Dâm đãng 
bậy bạ. Vd. Mắc điều tình 
ái khỏi điều tà dâm, 2682. 


TẠ (4) : Chữ hán nghĩa 
là nói để cảm ơn, để từ biệt, 
để từ chối. Vd. Ta lòng nàng 
lại nối thêm vài lời, 130; 
388, 2332, 2379 - ⁄'Tạ ơn 
(2) : Nái để cảm ơn. Vd. 
Tạ ơn lạy trước Từ công, 
2421 ; 2864 - Ta lòng (4): 
Ta ơn về lòng tốt. Vd. Lấy 
lòng gọi chút.ra đây ta lòng, 
388 ; 130, 2332, 2379 - Tạ 
từ (2) : Nói để xin ra về. 
Vd. Tạ tửừthoặät đã dời chân 
cõi ngoài, 2418 ; 2820. 


TẢ TƠI (1) : Hình dạng 
áo quần hay nhà cửa rách 
nát. Vd. Nhà tranh vách 
đất tả tơi, 2761. 


TÁC HỢP (1) : Làm cho 
hợp nhau. Do chữ tữnh Th: 
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“Thiên tác chỉ hợp" nghĩa 
là : Trời làm cho hợp nhau, 
lấy nhau. Vd. Răng trong 
tác hợp cơ trời, 3063. 


TẠC (3) : Đục, chạm vào. 
Vd. Một lời vâng tạc đá 
vàng thuỷ chung,352;452, 
2855 - // Tạc đá ghỉ vàng, 
2855 : Chi tình yêu bền 
vững như chạm vào đá, ghi 
vào vàng (thực ra là chạm 
vào bia đá, ghi vào định 
đồng, tức vào kim thạch), 
không thể phai lạt - Tạc 
mộtchữởôngđếnxương, 
452 : Tạc chữ đồng tâm 
đến tận xương, như thế là 
khâng bao giờ quên được. 


TAI (2) : Hoạn nạn. ŸVd. 
Gặp cơn va gió £a¡ bay bất 
kỳ, 616 ; 3248 - // Tai nạn 
(1): Tai hoạ, hoạn nạn. Vd. 
Nỗi nàng ¿ta nạn đã đầy, 
2739 - Chữ tai : X. Chứ 
- Vạ gió tay bay :X. Vạ. 


TAI (18) : Vd. nước non 
luông những lắng Èa¡ 


Chung Kỳ, 464 ; 547, 592, 
683, 765, 876, 947, 1015, 
1074, 1437, 1557, 1755, 
1994, 2002, 2075, 2572, 
2726, 3205 - // Điếc tai: 
X. Điếc - NÑèê tai : X: Kầ 
- Lạ tai : X. - Lạ - Lắng 
tai : X. Lắng - Lọt tai : 
X. Lọt - Ri tai : X. Ri - 
Tai vách mạch rừng 
(dừng), 1755 : Do câu tục 
ngữ "Rừng có mạch, vách 
cô tai", ý nót những điều 
nói riêng có thể lọt ra ngoài 
cho người khác nghe được, 
nên phải giử mồm giữ 
miệng. X. Mạch rừng. 


TÀI (18) : Tư chất hay năng 
lực giỏi của người ta, có 
khi dùng làm tính từ. Vd. 
Chư #âr chứ mệnh khéo là 
ghét nhau, 2; 28, 405, 639, 
lá456, 1469, 1781, 1849, 
1900, 1990, 2005, 2170, 
2452, 3246, 3247, 3248, 
3252 - // Tài danh (1) : 
Chỉ người tài giỏi có tiếng 
tăm. Vd. Nền phú hậu bực 


tài danh, 149 - Tài hoa 
(2) : Chỉ tài giỏi biểu lộ 
ra ngoài. Vd. Những đâng 
tài hoa, 115 ; Nghìn thì 
bạc mệnh một. đời tải hoa, 
416 - Tài mạo (1) : Tài 
hoavàdungmao. Vd.Phong 
tư 6a! mạo tốt vời, 151 - 
Tài sắc (4) : Tài hoa và 
sắc đẹp. Vd. So bề tải sắc 
lại là phần hơn, 24 ; 63, 
985, 2891 - Tài tình (1): 
Tài hoa và phong tình. Vd, 
Tải tình chì lắm cho trời 
đất. ghen, 2154 - Tài tử 
(2) : Chỉ người đàn ông có 
tài, đối với giai nhân. Vd. 
Dập đầu (â¡ £ử giai nhân, 
47 ;, 1457 - Chữ tài : X. 
Chư - Gồm tài : X. Gồm 
- Hữu tài :X. Hữu - Thiên 
tài : X. Thiên. 


TÁI SINH (2): 7. Sinh lại 
một kiếp khác, theo quan 
niệm luân hồi của nhà phật 
(1). Vd. Tái sinh chưa đứt 
hương thề, 707 - 2 Cứu 
sống lại (1). Vd. Tái sinh 


491 


trần tạ lòng người từ bị, 
3032 - Tái thế tương 
phùng, 3039 : Tái thế là 
đời sông trở lai. Tức là được 
sông lại mà gặp nhau, 


TẠI (14) : Chữ hán nghĩa 
là ở, doở, bởi. Vd. Nên chăng 
thị cùng ứa! lòng mẹ cha, 
334;588, 1180, 1443, 1862, 
2072, 2190, 2330, 2382, 
2391, 265/, 3209, 3241, 
3251. 


TAY (72): 1. Bộ phận trong 
cơ thể dùng để làm việc 
(52). Vd. Khúc nhà tay lựa 
nên chương, 33 ; 52, 206, 
295,298,299,354,557,391, 
403,468,559,577,592,637, 
689, 758, 823, 909, 1186, 
1143, 1160, 1163, 1183, 
1226, 1262, 1314, 1377, 
1397, 1443, 1453, 1503, 
1858, 1899, 1979, 2008, 
2022, 2056, 2244, 2284, 
2343, 2423, 2526, 2570, 
2610, 2773, 2905, 3023, 
3187, 319/7, 3207 - 2. Bộ 
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phận của cái áo để xỏ tay 
(1). Vd. Săn dao tay áo tức 
thì giớ ra, 982 - 3. Do phép 
hoán dụ, chỉ người (6). Vd. 
Tay hèn, 789 ; 833, 13274, 
2140, 2359, 2897 - 4. Theo 
phép chuyển nghìa, chỉ thủ 
đoạn, tay nghề (13). Vd. 
Nghề mọn riêng £ay, 469; 
882,1072,1080,1534,1552, 
1555, 1622, 1684, 1736, 
1826, 1908, 2463 - // Tay 
buôn người (1) : Kẻ làm 
nghề chứa đi. Vd. Cũng 
phường bán thịt cúng £ay 
buôn người, 2140 - Tay co 
(1) : Tức cái cọc buộc mái 
chèo, có khi hình cong như 
cát tay co lại. Vd.Nhưchàng 
có vững £ay co, 1347, ngh1a 
là như chàng có vứng tay 
chèo lái, chèo chống - Tay 
hèn (1) : Tức là người hèn 
hạ. Vd. Phẩm tiên rơi đến 
tay hèn, 789 - Tay khấu 
(1): Tay cầm cương ngựa. 
Vảd. Lòng buông tay khâu, 
136 - Tay không(1): Trong 


bay không có tiền bạc nghề 
nghiệp gì. Vd, Tay không 
chưa dễ kiếm vành ẩm nọ, 
2022 - Tay phàm (1) : Tức 
là người phàm tục, trái với 
tiên. Vd. Đào tiên đã bén 
tay phàm, 833. So với câu 
789 : Phẩm tiên rơi đến 
tay hèn - Tay tiền (2) : 
Chì tay của người đẹp như 
tay của tiền. Vd. Tay tiên 
một vây đú mười khúc 
ngâm, 206 ; 403 - Biết tay: 
X. Biết - Bó tay : X. Bó 
- Bắt tay : X. Bất - Cao 
tay :X. Cao - Chuyên tay: 
X. Chuyên - Dan tay : X. 
Dan - Ngón tay : X. Ngón 
- Phũ tay : X. Phú - Ra 
tay : X. ha - Hời tay : 
X. Rơi - Tân tay : X. Tận 
- Trao tay :X. Trao - Xắn 
tay : X. Xắn - Tay bồng 
tay mang, 2244 : Chỉ tình 
hình người đàn bà nhiều 
con, bồng đứa này một tay, 
bế đứa kia một tay - Tay 
cũng già, 1534 : Tức là 


thủ đoạn già giặn - Tay 
đã dúng chàm, 1397: Tay 
đã dúng vào nước chàm 
mà thành vêt nhơ không 
rửa sạch được, nghĩa bóng 
là đã lỡ làm bậy không ăn 
năn kịp. Câu này đã thanh 
tục ngứ - Tay lựa nên 
chương, 33 : Tự tay mình 
đánh đàn thành bài nhạc 
(KOM sửa là nên xoang) 
- Tay nâng ngang mày: 
X. Năng - Tay tiên gió 
táp mưa sa, 403 (theo 
ROM và Quảng tập). Hình 
dung tay Thuý Kiều cầm 
bút giơ lên mà nghĩ để cấu 
tứ một cách cao hứng. Có 
câu chử Hán “Phong vũ 
thôi thì tứ” nghĩa là gió 
mưa giuc tứ thơ, tức tứ 
đến trong cảm hứng rất 
mạnh mẽ - Tay tiên một 
vẫy, 206 : Tay người đẹp 
vây bút một cái, tức viết 
rất nhanh. 


TÀY : X. Tây. 
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TAM BÀNH (NỔI) (1) : 
Đạo g1acho răngtrong thân 
người ta có ba vị thần gọi 
là tam bành, tức là Banh 
kiêu, Bành cứ, Bành chất, 
ba thần ãy xui người ta 
làm điều ác rồi lên tâu với 
Ngọc hoàng thượng đế. Nổi 
tam bành tức là nổi giận 
lên mà làm ác, mà hảnh 
hung. Vd. Bây giờ mới nổi 
tam banh mu lên, 962 - 
Tam đảo (1) : Ba ngọn núi 
tiên (đảo tiên) ở biển Bột 
hải là Bồng lai, Phương 
trượng, và Doanh châu. Vd. 
Trên Tam đảo dưới Cứu 
tuyền, 1685 - Tam qui ngũ 
giới : Ba chỗ quiy của người 
tu đạo phật : qui y phật, 
qu! y pháp, qui y tăng. X. 
Ngủ giới Vd. Tam qu! ngủ 
giớichonàngxuâtgia, 1920. 


TÁM (1) : Con số. Vd. Tám 
nghề - ⁄ Tám nghề (1) : 
Theo Nguyên truyện thì 
tám nghề là tám mánh khoé 
gải thanh lâu dùng để giữ 
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khách lại, nhưng đều là thô 
bi nên không dẫn vào đây. 
Vd. Vành ngoài bảy chữ 
vành trong tám nghề, 1210. 


TẠM (5) : Đỡ trong chốc 
lát, trong lúc làm thời. Vd. 
Việcnhà đã tạmthongdong, 
693 ; 1372, 2084, 2254 - 
/⁄/ Tạm lĩnh (1) : Nhận lnh 
tạm thời. Vd. Khất từ tạm 
lĩnh Vương ông về nhà, 654 
- Tạm phó giam ngoài, 
613 : Tạm thời cho giam 
ở ngoài tạm xá, chứ không 
giam trong ngục. 


TAN (13): 1. Không tụ lại 
mà rời ra, rả ra, tiêu đi, 
biến đi không nhìn thấy 
nửa(8). Vd. Tansương,301; 
710,1002,1083,1845,2401, 
2616,3122- 2. Vỡnát, nghĩa 
chính và nghĩa rộng (4). 
Vd. Tan nhà, 682 ; Trâm 
gây gương (an, 749 ; 2953, 
3162 - ở. Trái với sum họp; 
la tan (1). Vd, Không hợp 
mà tan 2965 -//Tan hoang 


(1) : Tan tành mà thành 
hoang phế. Vd. Trong hào 
ngoài luỳy tan hoang, 2525 
- Tan hợp (2) : Lia tan 
và sum họp. Vd. Lời tan 
hợp nôi hàn huyện, 1560; 
3028 - Tan nát lòng (1): 
Đau khổ hết sức, khiến lòng 
như tan nát ra. Vd. Khiên 
người trên tiệc cùng (an 
nátlòng, 1854- Tan sương 
(3) : Chỉ lúc sương mới tan, 
tức lúc mặt trời mới lên. 
Vả. Tan sương đã thấy bóng 
người, 301 ; Tan sương vừa 
rang ngày mai, 1083; 3122 
- Tan tác (2) : Hình dung 
tình trạng lìa tan hay tan 
nát. Vd. Giờ sao tan tác 
như hoa giữa đường, 1236; 
1428 - Tan tành (5) : Hình 
dung tình trạng tan nát. 
Vd. Rung rời khung dệt £an 
tình gói may, 582 ; 676, 
1742, 2389, 2554 - Tan 
sương đầungõ,3122:Liên 
hệ với câu "Hoa tàn mà 


lại thêm tươi. ở dưới, an 
sương đầu ngõ ngh1a là 
trừ hết sương lanh khiến 
hoa (hoa trồng ở đầu ngõ 
vườn) đã tàn vì sương mà 
lại được tươi lại. - Nát ngọc 
tan vàng ; Nát ruột tan 
hồn : X. Nát. 


TÀN (17) : 1. Khốc hại (1). 
Vd. Làm cho cho hai cho 
tần cho cân, 1272 - 2. Còn 
thưa lại, sắp hết, cháy hết, 
cháy còn sót (6) : Vd. Thân 
tàn, 661 ; Trong tro thây 
một. đông xương cháy tàn, 
1662; 1690, 2588, 2954, 
3181 - Ø9. Chi cái hoa héo 
đi (6). Vd. Ngọc nát hoa 
tan, 1 766;1795,2585,3100, 
3123, 3164 - 4. Chỉ mặt 
trăng cuối tuần đã khuyết 
nhiều (1). Vd. Trăng tân 
mà lại hơn mười răm xưa, 
3124 - 5. Chỉ trông canh 
đã đến lúc cuối (3). Vd. Tàn 
canh, 717 ; 1119, 1283 - 
// Tàn canh (3) : Trống 
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canh đã đánh hết thời gian 
canh gác, tức là lúc trời 
đã sáng. Vd. Cớ sao ngồi 
nhắn tân canh, 717 ; 1119, 
1233 - Hoa tàn : X. Hoa 
- Trăng tàn : X. Trăng. 


TÁN HOÁN (1) : Tản và 
hoán, chữ hán đều nghĩa 
là tan ; tán hoán là tan 
nát, tức hồn via tan nát. 
Vd. Nàng đà tán hoán tê 
mê, 1851. 


TANG TÓC (1) : Từ kép 
nghĩa là tang, chỉ tình bình 
có người thân chết. Vd. Nỗi 
nhà tang tóc nôi mình xa 
xôi, 538 - Tang trai (1): 
Lâ tang (chôn người chết) 
và lê chay (giải oan), tức 
làmachay. Vd.Nàolà khâm 
liệm nào là tang trai, 1668. 


TÀNG TÀNG (2) : Hình 
dung người hơi say rượu, 
ãn nói có câu không đúng 
lắm. Vd. Lòng xuân phơi 
phới chén xuân tâng tàng, 
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426 ; Tầng tàng chén cúc 
đở say, 3061. 


TẠNH(2): 7. Chỉ tình hình 
trời dứt mưa, quang riây. 
Vd. Gió quang mây tạnh 
thánh thơi, 2063 - 2. Chỉ 
tình hình hoàn toàn yên 
lãng. Vd. Dăm khuya ngắt 
tạnh mù khơi, 915 - / Mây 
tạnh :X. M4y- Ngắt tạnh: 
X. Ngắt. 


TẠO (4) : Tiếng tự xưng 
của người trên đôi với 
người đưới, có ý hách dịch. 
Vd.Nhâpgiaphả¡cứ phép 
nhà £ao đây, 972 ; 977, 
1559, 1732. 


TẠO KHANG (1) : Vốn 
nghĩa là bã rượu và tấm; 
nghĩa bóng chỉ người vợ 
lấy trong cảnh hàn vì, tức 
là vợ chỉnh. Vd., Mặăn tình 
cát luý lạt tình tao khang, 
1480. 


TẢO MỘ (1) : Dẫy mả. Vd. 
Lễ là Táo mộ, hội là Đạp 
thanh, 44. 


TÁP (2) : Tiếng gió thổi; 
gió thổi mạnh. Vd. Gió £táp 
mưa sa, 403 ; 3099 // Gió 
táp mưa sa : X. Gió. 


TÀU (1) : X. Đóng tàu. 


TẮM (1) : Bọt ở dưới đáy 
nước nổi lên. Vd. Bóng chim 
tăm cá, 2944 - // Tăm cá 
(1) : Cá ở dưới nước thở 
mà sui tăm lên, người ta 
do đó mà biêt,dưới đây nước 
có cá. Vd. Bóng chim tăm 
cá biết đâu mà nhìn, 2944 
- Tăm hơi (2) : Vì cá thở 
hơi dưới nước mà có tăm, 
nên gọi là tăm hơi ; nghĩa 
bóng là tin tức lộ ra ngoài, 
là hình tích. Vd. Tăm hơi 
aI kẻ g1ữ giành cho ta, 1482; 
Mới rõ tăm hơi, 1873. 


TẮM (4) : Con tằm. Vả. 
Tơ chia rũ tăm, 782 ; 1820, 
1976, 2833. 


TẮ T(2):Làm cholửa không 
cháy nửa ; hết cháy. Vd. 
Lửa lòng tưới tất mọi 


đường trân duyền, 1932 ; 
3045. 


TẤC (2) : 7. Phần mười 
của một thước, chiều đài 
bao nhiêu thì tuỷ từng 
thời; có ý kiến cho rằng 
thời Minh một thước chỉ 
ăn 2 tác. Nghĩa rộng chỉ 
cái gì ngắn, nhỏ (3). Vd. 
Tác gang, 285 ; 1938, 2168 
- 2. Dùng để chỉ chút lòng 
(9). Vd. Tác cô ; Tác lòng; 
Tác riêng ; Tác son; Tác 
vàng (Xem sau) - / Tâoc 
cỏ (1) : Chỉ tâm lòng nhỏ 
mon của con. Do câu thơ 
của Mạnh Giao đời Đường: 
Thuỷ ngôn thốn thảo tâm, 
Báo đáp tam xuân huy (Ái 
bảo có thể đem tấm lòng 
như tấc cổ mà báo đền ơn 
cha mẹ như ánh sáng ba 
tháng xuân). Vd, Liệu đem 
tảc cô quyết đền ba xuân, 
620 - Tấc gang (1): Gần 
nhau chỉicách mộtgang một 
tấc. Nh. Gang tâc. Vd. Tác 
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gang động khoá nguồn 
phong, 285 - Tấc lòng (2): 
Tức là lòng. Vì chố của tim 
(lồng) chiếm chỉ chừng một 
tâc nên nói tâc lòng. Vd, 
Tóc tơ căn văn tác lòng, 
451 ; 2245 - Tấc riêng (2): 
Tấm lòng riêng. Vd. Nôi 
riêng riêng chanh tác riêng 
một mình, 242 ; 2424 - Tấc 
sơn (1) : Lòng son, tức lòng 
chân thánh, tình yêu. Vd. 
Được lời như cối tác son, 
1601 - Tấc thành (2): Lòng 
chân thành. Vd. Khuôn 
thiếng dù phụ ¿ấc thành, 
343 ; 374 - Tấc vàng (1): 
Tác lòng vàng, tức là lòng. 
Vd. Dâu mòn bia đá dám 
sal tậc vàng, 772 - Gang 
tấc : X. Gang. 


TÂY (2) : Tức là chữ £ư 
là riêng đọc chệch đi. Vd, 
Niềm tầy, 316 ; 2775 - // 
Niềmtây(2):Tâm sựriêng. 
Vd. Dừng chân gạn chút 
niềm tây,316;2'775- Riêng 
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tây (1) : Tức là riêng tư. 
Vd. Đồ tế nhuyễn của riêng 
ty, 583. 


TÂY (5) : Hướng tây, tức 
hướng mặt trời lặn. Vd. Tà 
tà bóng ngả về tây, 51 ; 
569, 991, 1085, 2028-//Tây 
thiền (1): Đường đi ởngoài 
đồng nội về phia tây. Vd. 
Hàn gia ở mé (tây thiên, 
195 - Hiên tây : X. Hiên. 


TÂY (3) : Do chữ hán #ể 
nghĩa là bằng, ngang. Củng 
nói là ¿áy. Vd. Lứa đôi ai 
lại đẹp tẩy Thôi Trương, 
512 ; 1514, 2571 - / Tây 
trời (1) : Tức là to lăm, 
to bằng trời. Vd. Lại mang 
những việc tẩy trời đến 
sau, 1514. 


TÂY OAN (1) : Rửa sạch 
môi oan. Vd. Muôn bình 
nghĩn tướng hội đồng tẩy 
oan, 2438. Theo Nguyên 
truyện thì Từ Hải mở hội 
tẩy oan đếrửaoancho Thuý 


Kiểu - Tẩy trần (2) : Rửa 
bụi ; chỉ bữa tiệc đãi người 
đi đường xa mới về. Vd. 
Tẩy trần vui chân thong 
dong, 1571 ; 1834. 


TÁM (2) : Chữ hán nghĩa 
là lòng. Vd. Lứa tâm càng 
đập càng nồng, 1537 ; 3252 
-//Tâm hương (1) : Hương 
đốt để tô lòng. Vd. Ngày 
pho thủ tự đêm nôi tâm 
hương, 1930 - Tâm mình 
(1) : Lấy lòng mà thề, thê 
giữ lòng chung thuỷ. Vd. 
Tâm mình xin quyết với 
nhau một lời, 2124 - Tâm 
phúc (3) ; Lòng dạ. Vd. 
Tám phúc tương cờ, 2179; 
2219, 3183 - Tâm sự (1): 
Nông nỗi trong lòng. Vd. 
Nồi niềm tâm sự bây giờ 
hỏi ai. 2754 - Tâm thần 
(1) : Tức là lòng dạ và hồn 
vía. Vd. Lại cảng mê mẩn 
tâm thần, 101 - Thương 
tâm ; X. Thương - Tâm 
phúc tương cờ, 2179: Tức 
là tâm phúc tương kỳ, bụng 


đạ hẹn nhau, nghĩa là lây 
lòng thành mà hẹn nhau, 
mà đối đãi với nhau - Tâm 
phúc tương trì, 2219 : 
Lòng đa hiểu biết nhau. 


TÁM (1) : De vị đo đời 
xưa, bằng 5 thước. Vd. 
Nghìn tầm nhờ bóng tùng 
quân, 901. 


TÂM NÃ (1): Tìm bát. Vả. 
Chiếu danh tẩm nã bắt về 
hỏi tra, 2802. 


TÁM TÃ (2) : Hình dung 
mưa hay khóc nhiều. Vd. 
Giọt riêng ¿ẩm tá tuôn 
mưa, 851 ; 1944. 


TẤM (19): 1. Loại từ dùng 
để chỉ vật gì hình như một 
phiến mồng (1). Vd. Vả non 
xa tâm trăng gần ở chung, 
1034 - 2. Nghia bóng chỉ 
cái lòng, cái thân với mảnh 
(18). Vd. Tám tình sĩ, 339; 
353, 498, 722, 880, 918, 
1088, 1042, 1530, 2176, 
2238, 2293, 2346, 2614, 
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2634, 2717, 2824, 3040 - 
// Tấm yêu (1) : Tấm lòng 
yêu đương. Vd. Đầu mày 
cuối mặt càng nồng tâm 
yêu, 498 - Tấm lòng (10); 
Chỉ cái lòng. Vd. Được lời 
như cổi tâm lòng, 353; 722, 
880, 918, 1058, 2176, 2238, 
2834, 2824, 3040 - Tấm 
riêng (1) : Lòng riêng. Vd. 
Tâm riêng tiêng những 
nặng vì nước non, 18330 - 
Tâm son (1) : Tâm lòng 
son, lòng thành, tức tình 
yêu. Vd, Tám son gột rửa 
bao giờ cho. phai, 1042 - 
Tâm tình sư (1) : Tình 
yêu say mê. Vd. Dủ chăng 
xét tâm tình sư, 339 - Tấm 
thành(1): Tấm lòng thành. 
Vd. Tám thành đã thâu đến 
trời 2717 - Tâm thương 
(1): Tâm lòng thương yêu. 
Vd. Non vàng chưa đề đền 
bồi tám thương, 2346 - Tấm 
trăng (1) : Vừng trăng. Vd. 
Vẻ non xa fáïn trăng gần 
ở chung, 1034. 
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TẮM(1): Nhúng nước. Vd. 
Tâm hoa - // Tấm hoa : 
Nghĩa bóng chỉ người mỹ 
nhân tắm. Vd. Thanh lan 
rủ bức trướng hồng tẩm 
hoa, 1310. 


TÂN CÔNG(1): Hoặc tâng 
công, tức dâng công để cầu 
thưởng. Vd. Mách tinýcũng 
liệu bài tân công, 15856. 


TẤN MẦN (1) : Ý nói tay 
không để yên mà vọc vào, 
mân mó vào vật không 
phải của mình. Vd. Buồn 
mình trước đã tần mần thử 
chơi, 968. 


TẤN NGẦN (4) : Chỉ vẻ 
người thân thờ ra vì thương 
nhớ, thương tiếc. Vd. Lại 
càng đứng lặng tần ngần 
chăng ra, 102 ; 273, 573, 
2349. 


TẤN DƯƠNG(1): Tên đất, 
tức là huyện trị huyện Thái 
Nguyên, tỉnh Sơn Tây của 
Trung Quốc, Đường Cao tổ 


khởi nghiệp ở đấy. Vd. Tán 
đương được thấy mây rồng 
có phen, 2196. Câu này ý 
nói Từ Hải sẽ có phen lặp 
được nghiệp đế vương. 


TẬN (7) : Chữ hán nghĩa 
là hêt, dùng trong tiếng việt 
theo nghĩa là cung tột, đến 
nơi. Vd. Có non xanh tận 
chân trời, 41 ; 831, 926, 
1838, 2610, 2704, 2766 - 
/⁄ Tân mặt (1) : Đến sát 
mặt. Vd. Bắt quì tận mặt, 
1838 - Tân nơi (4) : Đến 
hãn ngay chỗ ấy. Vd. Miếng 
ngon kề đến tận nơi, 831; 
926, 2704, 276G - Tận tay 
(2) : Đến sát tay. Vd. Bát 
mời ¿ấn tay, 1838 ; 2610. 


TÂNGCÔNG::X. Tâãncông. 
TẢNG : X. Tưng. 


TẤP NẬP (1) : Chỉ tình 
hình đòng người nhộn nhịp. 
Vd. Mật nhà tập nập kẻ 
trong người ngoài, 260. 


TẬP (1) : Tập sách, tập 
thơ. Vd_ Ví đem vào tập 
Đoan trường, 209. Tức là 
tâp thơ của Hội Đoạn 
trường. 


TẬP CÔNG (1): Đánh úp. 
Vd. Lễ tiên binh hậu khắc 
cờ (kỳ) tập cóng, 2508. 


TẤT GIAO (1) : Sơn và 
keo, tỷ dụ sự gắn bó. Vả. 
Một lời gắn bó tát grao, 359. 


TE VUI£2) : Buồn hay vui. 
Vd. Tế vui thôi cũng tại 
trời biết sao, 1193 ; 3209. 


TÉ MÊ (1) : Ngây dai mê 
mãn, mát cảm giác. Vd., 
Nàng đà tán hoán tê mế, 
1851. 


TẺ CHÍNH UY NGHI (1): 
Tế chỉnh là đều đặn, có trật 
tự ; ny ngh! Ìà nghị vệ oal 
nghiêm. Vd. Sẵn sàng tế 
chỉnh uy nghị, 2313. 


TẾ ĐỘ (1) : Chở đò đưa 
quasông.Nhàphậtchorăng 
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chúng sinh sống trong bể 
khốổ,phépphậtlàcáithuyền 
cứu vớt mà chở chúng sinh 
vượt qua bể khổ ấy. Vd. 
Nhờ tay tế độ vớt người 
trầm luân, 1080. 


TẾ NHUYÊN (1): X. Đồ 
tế nhuyễn. 


TỆ (1) : Xử xấu với. Vả. 
Đã cam té với trì âm bấy 
chầy, 386. 


TÊN (17) : ¡. Tên để gọi 
người và vật (13). Vd. Họ 
Kim tân Trọng, 148 ; 200, 
588, 625, 1530, 1743, 1922, 
2172, 2356, 2721, 2888, 
2911, 2919 - 2. Đứa, tiếng 
dùng để chỉ người hạ tiện 
(4). Vd. Có tên dưới trướng, 
1108 ; 1924, 2386, 2460 - 
/⁄ Tên dưới trướng (1) : 
Tức là người trướng hạ, hay 
bộ hạ của ông tướng, ông 
quan. Vd. Có têndưướitrướng 
vốn dòng kiện nhị, 1108. 


TÊN ĐÁ (1) : Tức là tên 
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đạn (đạn xưa làm bằng đá). 
Vd. Trong vòng tên đá bời 
bờin, 252/7. 


TI TRÚC (1) : Theo phép 
chuyển nghĩa, #ï là tơ, tức 
là đàn, trúc là ống trúc, 
tức là sáo. Cúng nói Ìä tơ 
trúc. Vd. Xôn xoa tfJ¡ trúc 
hội đồng quan quân, 2566. 


TÍA (2) : Sắc đỏ thẩm ; 
tỷ dụ cái hoa ; tỷ dụ người 
đẹp. Vd. Giày tía vò hồng, 
1130 ; 1929, X. Giay. 


TÍCH (2) : Một khoản, một 
hạng, một việc, ở trong số 
sách hay hồ sơ, trong một 
vụ án. Vd. Các tích phạm 
đồ, 2354 ; 2907. 


TÍCH VIỆT (2) : Hai chữ 
ám biệu Sở khanh dùng 
để hẹn với Kiều ngày giờ 
đi trốn. Theo phép chiết 
tự thì chứ (ích (3# ) tách 
ra làm (#-8) (trấp nhất 
nhật) nghĩa là ngày 21, chứ 
việt (##) tách ra làm £ 


và (#Š ) vốn là chữ việt 
nhưng có thể đọc là tuáf 
ngh1a là giờ tuât, tức hẹn 
với Kiều ngày ấy giờ ấy 
thì đi Lrốn. Vd. Rành rành 
tích việt có hai chử đề, 
1088 ; 1182. 


TIẾC (15) : ¡. Còn muốn, 
còn them, không nỡ dứt, 
không nỡ rời ; muôn giữ 
không cho (6). Vd. Ngoài 
ra ai lại tiếc gì vớ aI, 462; 
618, 832, 981, 1402 - 2. 
Luyến thương của đã mất 
hay cái ở vào chỗ không 
xứng (7). Vd. Trác thay một 
đoá trà (đồ) mi, 845 ; 1066, 
1191, 1703, 1989, 2155, 
2241 - ở. Thương yêu, 
thương mến (2). Vd. Tiấc 
lục tham hồng, 90 ; 848 
- // Tiếc lục tham hồng, 
90 : Chỉ những người ham 
mê sắc đẹp của Đạm Tiên 
- Tiếc hoa những ngậm 
ngùi xuân, 1703: Tiếc hoa 
là tiếc người đẹp ; ngậm 


nơuủ! xuân là ngậm ngủi 
vì tình yêu. 


TIỆC (8) : Chỗ ăn uống 
trong thể, vui vẻ. Vd. Tác 
hoa, 430 ; 872, 1854, 2285, 
2437, 2565, 3060, 3113 - 
/⁄/ Tiệc hoa (2) : Chữ han 
là “hoa điên” chỉ bữa tiệc 
vul lình định. Vd. Hai thân 
còn dở tiệc hoa chưa về, 
430 ; 3060. 


TIỀN (10) : 1. Người tiên, 
người tu thành đạo trường 
sinh bất. tử (5). Vd. Phẩm 
tiên, 789 ; Đào tiên, 833; 
1380, 1704, 3053 - 2 Chỉ 
người đẹp (5). Vd. Tay tiên, 
206 ; 403, 989, 1296, 35197 
- / Đào tiên : X. Đào - 
Gót tiên : X. Gót - Phẩm 
tiên : X. Phẩm - Tay tiên: 
X. Tay. 

TIÊN (6) : Chữ hán nghĩa 
là tờ giấy đề viết. Vd. Tiên 
thể, 447 ; 1081, 1087, 1183, 
1454, 2625 - // Tiên hoa 
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(2): Tờ giây có vẽ hoa dùng 
để viết thư, chép thơ v.v., 
chữ hán là hoa trên. Vd. 
Tiên hoa trình trước án phê 
xem tường, 1454 ; Dưới đèn 
săn bức tiên hoa, 262B - 
Tiên mai (1) : Tờ giây hoa 
vẽ cành mai. Vd. Mở xem 
một bức tiên mai, 1087 - 
Tiên thê (1) : Tờ giày viết 
lời thề. Vd. Tiên thề cùng 
thảo một chương, 447. 


TIỀN NGHIÊM (1) : Hồi 
trống nghiêm đánh trước 
khihành lề hay hành quân. 
Vd. Tiên nghiêm trống 
chửa dứt hồi, 2317 - Tiền 
phong (1) : Toán quản làm 
múi nhọn đi trước. Vả. 
Kéo cờ chiêu phu tiên 
phong, 2509 - Tiên sư (1): 
Vị thần làm thầy cho một 
nghề nghiệp. Vd.Nghề này 
thì lấy ông này tiền sư, 
932 - Tiên tri (2) : Biết 
trước tương lai. Vd. Gặp 
sư Tam hợp vốn là tiên trị, 
2406 ; 2413. 
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TIẾN (6) : Vd. Làm cho 
khốc hại chăng qua vì tiền 
598 ; 652, 689, 840, 1206, 
2208 - // Tiền giây (1) : 
Tiền băng giấy, dùng làm 
đồ mã. Vd. Tro tiền giáy 
bay, 50 - Tiền lưng (1) : 
Tiền giát sẵn trong lưng. 
Vd. Tiên lưng đã cô việc 
gì chăng xong, 652 - Tiền 
trăm (1) : Tiền tính hàng 
trăm, tức là mấy trăm lạng 
bạc. Vd. Tiển trăm lại cứ 
nguyên ngân phát hoản, 
2208 - Đồng tiên :X. Đầng. 


TIỀN ĐỊNH (2) : Pháp 
đoán trước tương lai. Vd, 
Mới hay tiền định chăng 
lâm, 2409 ; 2413 - Tiền 
lộ (1) : Đường trước, đi 
trước. Vd. Hoá bài tiền lô 
ruổi mau, 2269. 


TIỆỆN(7):Nhântiện,thuận 
tiện. Vd. Rốn ngôi chăng 
trên, 166 ; Tiện đây xìn một 
hai điều, 329 ; 427, 1084, 
1892, 2101, 2956 - / Tiện 


đường (1) : Nhân tiện đi 
đường. Vd. Trên đườngcùng 
lai tìm nàng sau x1ra, 2856 
- / Tiện hồng (1) : Nhân 
tiện có ch1mnn hồng, tức chim 
nhạn mà gởi thư. X. Nhạn. 
Vd. Tiện hồng nàng mới 
nhắn lời gởi sang, 1084 - 
Tiện nghị (1) : Tuy tiện 
theo sự nghi mà làm. Vd. 
Tiện nghi bát liễu, 2454. 
Tuỳ tiện theo sự nghị mà 
đẹp loạn. 


TIỆN KỸ (1) : Nghề mọn. 
Vd. Thưa rằng tiện kỹ sá 
chi, 456. 


TIÊN (1) : Đưa chân, đặt 
tiệc để đưa chân. Vd. Tiên 
đưa mộtechén quanhà, 1499 
- / Tiến hành (1) : Đưa 
chân người đixa. Vd. Vương 
ông gánh tiệc tiên hành 
đưa theo, 822. 

TIỂNG (53) : 7 Tiếng kêu 
(23). Vd. Nhạc vàng đâu 


đã ttếngnghe gần gần, 134; 
437,474,481,482,484,581, 


866,1054,1123,1855,2030, 
2058, 2222, 2258, 2619, 
2851, 2876, 3198, 3206, 
3212 - 2. Tiêng nói (17). 
Vd. Cách tường lên tiếng 
xa đưa ướm lòng, 304; 307, 
360, 379, 590, 892, 1058, 
1124, 1171, 1718, 1980, 
2038, 2736, 2771, 2712, 
2854, 3007 - 2. Tiếng tăm, 
tiếng khen chê (13). Vd. Xa 
nghe củng nức ¿/êng nàng 
tìm chơi,68;460,463, 1159, 
1279, 1599, 1542, 2096, 
2175, 2181, 2429, 2477, 
2495 - // Tiếng huyền (1): 
Tức là tiếng dây đàn, theo 
phép chuyển nghĩa là tiếng 
đàn. Vd. Khóitrầmcaothấp 
tiếng huyền gần xa, 3198 
- Tiếng khoan (1) : Chỉ 
tiếng nhạc châm rải, thong 
thả. Vd. Trêng khoan như 
øi6 thoảng ngoài, 483 - 
Tiếng mau (1) : Chỉ tiếng 
nhạc điệu nhặt, gâp. Vd. 
Tiếng mau sâm sập như 
trời đổ mưa, 484 - Tiếng 
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răng (1) : Cá danh nghĩa 
là. Vd, Một lời cũng đã tiếng 
rằng tương trì, 460 - Tiếng 
sen (1) : Chi tiếng bước 
chân của người đẹp. X. Sen 
vàng. Vd. Têng sen sẽ động 
giâc hoè, 437 - Tiếng tơ 
(1) : Theo phép chuyến 
ngh1a, tức là tiếng đàn. Vd. 
Bề bài rầu rĩ #éng tơ, 2851 
- Lên tiếng : X. Lén - Nổi 
tiếng :X. Nø: - Nức tiếng: 
X. Nức - Nghe tiếng : X. 
Nghe - Tiếng chày nên 
sương, 2058 : Ý là buổi 
sảng sớm câm chày (đùi) 
đánh chuông, như là nện 
vào sương của buổi sáng 
sớm - Tiếng chiêng dậy 
đất, 2222 : Tiếng chiêng 
đánh vang dậy cả đất, chỉ 
quân độ lớn - Tiếng gả 
gáy điếm nguyệt, 2030: 
Cả câu này là do hai câu 
thơ xưa của Ôn Đình Duẩn 
dịch thành : Kê thanh mao 
điêm nguyệt ; Nhân tích 
bán kiều sương - Tiếng hạc 
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bay qua, 481 : Hạc thường 
bay ban đêm, trong bầu trời 
đêm yên lăng mà nối lên 
một tiêng chìm hạc bay 
qua, nghe rât trong trẻo 
- Tiếng hạc tiếng đàn, 
2876 : Đời Tống có Triệu 
Biện rất thanh êm, đi làm 
quan chỉ đem theo một con 
hạc và một cây đàn. Chỉ 
cảnh làm quan thanh liêm 
- Tiếng oan dậy đất, 590: 
Tiếng kêu oan ầm ÿ vang 
lên - Tiếng sắt tiếng vàng, 
474 : Ở đây từ vàng là địch 
chữ kim chỉ đồ kim loại 
(chứ kim vừa nghĩa là kim 
loại như đồng, vừa nghĩa 
là vàng). Tức là tiếng đồ 
binhkhíbãngsắtbăngđồng 
chạm nhau - Tiếng suối 
mới sa nửa vời, 482: Theo 
Quan văn, chỉ tiếng đàn 
khòng trong trẻo thanh 
thoát, tỷ như tiêng nước 
suối mới chảy ra nưa 
chừng còn gặp nhiều đá 
nên tiếng ô ô. 


TIỀN ĐƯỜNG (6) : Sông 
lớn ở tỉnh Chiết Giang, 
1000 ; 2620, 2692, 2696, 
2964, 2986, 


TIẾP (1) : Đón tiếp. Vd. 
Chình nghị tiếp sứ vội 
vang, 2501. 


TIẾT (5): 7. Mực thời gian 
thay đổi do sự biến chuyển 
cúa khí hậu quyết định, 
những nhịp ấy người ta 
thường làm lê cúng qui 
thần, cho nên tiết cũng 
c6 nghĩa là ngày lễ, tục 
gọi là tết (3). Vd. Tiêt vừa 
con én đưa thoi, 39 ; 43, 
59 - 2. Nghĩa rộng là thủa 
(1). Vd. Ti££trăm năm, ð10 
- / Tiết trăm năm (]) : 
Cái lang trung trinh giử 
suốt đời. Vd. Tiết trăm năm 
nỡ bỏ đi một ngày, B10 - 
Tiết vừa (1) : Thời tiết 
vừa đến, vừa gặp. Vd. Tiết 
vừa con én đưa thoi, 39 
(Liễu văn, Quan văn, Phúc 
văn đêu chép tiết vừa ; 


KOM, Quang tập và BK 
chép ngày xuấn). 


TIẾUDAO(1):Thảnhthơi, 
thong thaá. Vd. Sóm khuya 
tiếng hạc tiếng đàn tiêu 
dao, 2876. 


TIỂU HAO (2) : Tín tức. 
Vd. Bấy chảy chưa tô tiêu 
hao, 1489 ; 2927. 


TIỂU TẠO (1) : Buồn rầu. 
Vd. So chị những bực £zêu 
tao, 491. 


TIỂU KIẾU (1): Chỉ người 
đàn bà đẹp nhỏ nhắn xinh 
xắn. Vd. Thoát đâu thấy 
một tzểu kiều, 187 - Tiểu 
khê (1) : Khe nước nhỏ. 
Vd. Bướcdầntheongon tiểu 
khê, 53 - Tiểu Lân (1) : 
Vợ vua nước Bắc Tề (nhà 
Tẻ thời Nam Bắctriều), nhà - 
Tế đổ, phải lấy Đường đại 
vương,nhâncóbàithơrằng: 
“Ductritân đoan tuyệt, Ưng 
khán tât thượng huyền", 
nghĩa là : Muốn biết lòng 


bả 
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“ở, 


đứt thế nào, thì nên xem 
đây đàn ở trên gỏi. Vd. Tơ 
lòng đã đưt dây đàn Tiểu 
Lân, 2586 - Tiểu tỉnh (1): 
Ngôi sao nhỏ, chữ Xinh Thị 
dùng để chỉ vợ lẽ. Vd. Phận 
hèn vâng đã cam bề fiểu 
tính, 954 - Tiểu thiền (1) 
:Tiếngthầytutựxưngnhún, 
nghĩa là kẻ tu hành nhỏ 
mọn này. Vd. Tiểu thiền 
quêở Bắc Kinh, 2043 - Tiểu 
thư (19) : Tiếng chỉ người 
đàn bà con gái nhà sang 
trọng. Vd. Tiểu thưnổ! giận 
đùng đùng, 1557 ; 1582, 
1598, 1768, 1771, 1781, 
1801, 1829, 1843, 1847, 
1859, 1866, 1886, 1889, 
1897, 1909, 1940, 1983, 
2358 - Tiểu thư cũng có 
bây giờ đến đây, 2350 : 
Câu đặt ngược, tức là : Bây 
điờ, hôm nay tiểu thư củng 


có đến đây à ? Thuý Kiều, 


hỏi Hoan thư một cách mia 
ma. 


TÌM(30): Vd.Xa nghecũng 
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nức tiếng nàng đìm chơi, 
68; 160, 442,624, 668, 815, 
1012, 1232, 1280, 1656, 
1658, 1660, 1686, 1688, 
1797, 1800, 1986, 2022, 
2042, 2079, 2138, 2666, 
2696, 2766, 2780, 2956, 
2974, 3003, 3176, 3232 - 
// Tìm hoa (3) : Tìm kiếm 
để xem hoa ; nghĩa bóng 
là tìm người yêu. Vd. Gặp 
tuần đố lá thoả lòng tìm 
hoa, 160 ; 442, 1986, - Tim 
quàng(1): Tìm kiếm quàng 
xiên, bạ đâu tìm đây. Vả. 
Giêng sâu bụi rậm trước 
sau Ém quàng, 1660 - Tìm 
tòi (1) : Tức là tìm kiếm, 
nhìn hết chỗ này đến chô 
khác. Vd. Tìm tòi ngẩn ngơ, 
302 - Tim tõi (1) : Tức là 
tìm tòi, từ £ð đưa tờ nhắn 
nhe, 2826 - Tìm vàng ấm 
no, 2022 : Tìm phương kế 
để cho được âm được no. 


TTN (34) : 7. Tm tức ; đưa 
tin tức (24). Vd. 77m xuân 
đâu đê đi về cho năng, 368; 


429.526,531,535,622,945, 
1040, 1086, 1375, 1479, 
1536, 1556, 1686, 1696, 
2128, 2306, 2461, 294ã, 
2955, 2958, 2983, 2993 - 
2. Đúng thế, thật thế ; chắc 
là thật, không ngờ (8). Vd. 
Mười phần đã fín nhau cả 
mười, 1584 ; Sự nàng đã 
thế lời thầy đám ứrn, 1700; 
2194, 2410, 2473, 2503, 
2551, 2880 - đ. Làm tin (2). 
Vd. Của tín gọi một chút 
nay làm ghi, 356 ; 739 - 
/⁄/ Tin lời (1) : Tin vào lời 
ước hẹn. Vảd. Tĩn lở: thành 
ha yêu minh, 2503. Từ In 
ở đây gợi trước sự bât tín 
của Hồ Tôn Hiến - Tin người 
(1) : Cho rằng lòng người 
ta là thật. Vd. Thạt da #ịn 
người, 2473 - Tìn nhan (1): 
Tức là tin tức, thư từ. Nh. 
Tìn sương. X. Nhạn. Vd. 
Tin nhạn vần lá thơ bời, 
945 - Tin sương (2) : Tức 
là tin tức. Chữ hán “sương 
tim” là chỉ chim nhạn, vì 


chìm nhạn ở miền Băắc, hễ 
đến rnùa thunóbayvề Nam, 
tức là báo tin rằng mùa 
sương tức mùa rét đã đến. 
Vd. 7n sương đồn đại xa 
gần xôn xao, 622 ; 1040 
- Tin xuân (1) : Tin mùa 
xuân, tức tin vui, tìn tức 
của tình yêu. Vd. Tĩn xuân 
đâu dê đi về cho năng, 368 
- Bắn tin :X. Băn - Mảng 
tin : X. Máng - Nghe tin: 
X. Nghe- Tin đâu đã thây, 
526 : BK chép đã thấy ; 
Quan văn, Phúc văn thì 
chép đã đến ; Quảng tập 
chép đá gð. Chúng tôi theo 
bản ĐK, vì rằng đã thây 
đơn giản tự nhiên hơn cả 
- Tin nhạn vấn lá thơ 
bời, 945 : Ý câu này là 
thư và thi của khách làng 
chơi gởi đến nhiều. 


TINH (2) : ¡. Thuần tuý, 
sắc sảo, sáng suốt, giỏi (2). 
Vd. Bút pháp đã tính, 1987; 
2201 - 2 X. Tình ma - // 
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Tính anh (1) : Phần lọc 
lõi tốt. đẹp ; tỉnh thần. Vả. 
Thác là thể phách còn là 
tình anh, 116 - Tình bình 
(2): Binh linh chọn lọc kỹ, 
luyện tập kỹ. Vd. Bao giờ 
mười vạn nh bình, 2221; 
29085 - Tỉnh đời (1) : Nhìn 
đời, nhìn người một cách 
sắc sảo. Vd. Con mắt tĩnh 
đời, 2201 - Tính ma (3): 
Quái ác như con tình con 
ma. Vd. Người đâu mà lại 
có người tĩnh ma, 1812 ; 
2333, 2599 - Tĩnh thành 
(1) : Lòng thành tỉnh tuý; 
lông thành thiêng liêng. Vd. 
Nàng rằng này thực tĩnh 
thành chẳng xa, 126 - Tỉnh 
thần (1) : Chỉ yếu tố vô 
hình ởtrong con người, theo 
quan niệm xưa thì yếu tố 
ây là phần tỉnh tuý. Vả. 
Mai cốt cách tuyết tĩnh 
thần, 17. X. Tuyết. 


TINH (1) : Cờ. Vd. Bóng 
tình rợp đường, 2222 - // 
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Tính kỳ (1) : Cờ xí. Vd. 
Bác đồng chật đất. nh kỳ 
rợp sân, 2314. 


TINH KY (1) : Tục Trung 
Quốc xưa rước dâu về buổi 
chiều hôm nên cỏ câu "Hôn 
giá kiến tỉnh nhí hành", 
nghĩa là đám cưới thấy sao 
thì đi. Do đó mà tính kỳ 
tức là kỳ sao, là kỳ rước 
dâu. Vd. Tỉnh kỹ giục giã, 
694. Ÿ là khi việc nhà Thuý 
Kiều đã thu xếp xong thì 
Mã giám sinh giục định 
ngày đón đâu. 


TINH VỆ (1) : Có chuyện 
cố tích răng con gái vua 
Viêm đế chất đuối ở biển 
Đông, vì căm thù với biển 
mà hồn hoá thành chim 
tình vệ (một thứ chìm nhỏ 
ở biển), ngày ngày tha đá 
ởnúi Tây ném xuông biển 
để lấp biển; tỷ dụ lòng 
căm thủ vĩnh viễn. Vả. Nào 
hồn ¿¡ïnh vệ biết theo chốn 
nào, 2972. 


TĨNH (81): ¡. Chỉ mối xúc 
động cúa tâm (31). Vd. Tình 
lại gặp đình, 117; 615, 655, 
675, 732, 1038, 1064, 1076, 
1394, 1401, 1431, 1462, 
1476, 1480, 1663, 1898, 
1900, 1966, 1999, 2868, 
2563, 2598, 2683, 2865, 
2971, 3004, 3110, 3147, 
3221 - 2. Tình yêu đương, 
tình trai gái yêu nhau (39). 
Vd. Thuyền #inh vừa ghé 
đến nơi, 69 ; 164, 256, 364, 
499,602,609,709, 710, 718, 
730,1260,1263,1265,1300, 
1369, 1382, 1570, 1676, 
1945, 1952, 2288, 2580, 
2558, 2661, 2673, 2802, 
2846, 3016, 3054, 3070, 
3089, 3105, 3109, 316G, 
3156, 3170, 3188, 3191 - 
đ. Tình hình, tình ý, sự tình 
(11). Vd. Xem ¿nh ra cũng 
những màu dở dang, 948; 
961,1492,1597,1607,1809, 
1886, 2149, 3217 - / Tình 
ái (1) : Tình yêu đương. 
Vd. Mác điều tình ái khôi 


điều tà dâm, 2682 - Tình 
cát luy (1) : Tình đối với 
vợ lẽ. Vd. Mãn tình cát luý, 
1480 - Tình cầm sắt (1): 
Tình vợ chêng. Vd. Đem 
tình cẩm sắt đổi ra cẩm 
cờ, 3110 - Tình cờ (2) : 
Thịnh lình,ngâunhiên. Vd. 
Ngày xuân đã dễ tình cờ 
mây khi, 338 ; 811 - Tình 
chung (2) : Mối tình chung 
đúc lại mà thương yêu riêng 
một người. Chữ hán là 
"chung tình”. Vd. Nhị đao 
thà bẻchongười tinhchung, 
792 ; Đã đành phận bạc 
khôn đền tình chung, 2802 
- Tinh duyên(1): Môinhân 
duyên khiến có tình với 
nhau. Vd. 7nh duyên ấy 
hợp tan nảy, 3139 - Tình 
máu mủ (1) : Tình ruột 
thịt. Vd. Xót tình máu mủ 
thay lời nước non, 732 - 
Tình nhân (2): Người yêu. 
Vd. Tình nhân lại gặp tình 
nhân, 3143 - Tình quân 
(1) : Tiếng gọi người yêu. 
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Vd. Trăm nghìn gởi lay tình 
quân, 751 - Tình sâu (1): 
Mãi tình sâu sác. Vd. Tĩnh 
sâu mong trả nghìa đày, 
1263 - Tình sĩ (1) : Môi 
tình say mê. Vd. Dù chãng 
xét tâm đỉnh sĩ, 339 - Tình 
sông (1) : Tình ái dài như 
sông. Vd. Nghĩa bể tình 
sông, 1382 - Tình tao 
khang (1) : Tình đôi với 
vợca.Vd.Lattinhtaokhang, 
1480 - Tình thâm (4) : Nh. 
Tình sâu. Vd. Hiếu trọng 
tình thâm,6089; 2683.2971, 
3004 - Tình thương (1): 
Tình thương yêu hay 
thương xót. Vd. Bao nhiêu 
đoạn khổ tình thương, 1999 
- Tỉnh trạng (1) : Tình 
hình. Tình là nỗi ở trong, 
trang Ì]àvéởn goà1,nóichung 
là t?ình trạng. Vd. Suy trong 
tìnhtrangbênnguyên,1415 
- Tình xa (1) : Chỉ mối 
tình củ thuộc về thời xa. 
Vd. Chàng dù nghĩ đến tình 
xa, 3109 - E tình : X. F 


B12 


- Khôi tình : X. Khối - Nợ 
tình : X. nợ - Ngay tình: 
X, ngay - Sóng tình : X, 
sóng - Sư tinh: X. Sự - 
Tơ tình : X Tơ - Tình 
là đãy oan, 2658: Tình là 
sợi dây oan nghiệt buộc lây 
mình - Tình mới tỏ tình, 
1809: Mới hiểu rõ tình hình 
- Đêm ngắn tình dài › 
X. Đêm - Tình thâm bể 
thảm lạ điều, 2971 : Tình 
thâm, chỉ mối tình sâu của 
Thuý Kiều chếtcũng không 
nguôi được ; bể thảm, chì 
cái đời sầu thảm của Thuý 
Kiều đã phải trải qua vi 
như chìm đắm trong biển 
thảm ; !a điều, tức có điều 
lạ, có điều kỷ đị, mầu nhiệm 
ở trong ây. 


TÍNH (17) : 7. Tính toán, 
lotoan, lo liệu(16). Vd. Tính 
bài lót đó luồn đây, 611; 
681,1531,1360,15390,1441, 
1545, 1600, 1842, 2086, 
2119, 2594, 3021, 3037, 
3159 - 2. Xem chừng (1). 


Vd. Xương mai fính đã rủ 
mòn, 325 - / Tính bài (2): 
Lo liệu mưu kế. Vd. Tính 
bài lót đó luân đây, 611; 
1390 - Tính cuộc vuông 
tròn, 1831 : Lo liệu cho 
tình thế được trọn vẹn. Ở 
đây cuộc vuông tròn tức là 
thànhvợchồng-Tínhquẩn 
lo quanh, 681 (theo 7V, 
BE) : Tức là lo tĩnh quanh 
quấn tách ra làm hai vế 
đối nhau. 


TÍNH (2) : Bản chất của 
sự vật, của người. Vd., Tĩnh 
trời, 150 ; 494 - // Tính 
tình (1) : Tính tức là bản 
chất. tự nhiên, tình tức là 
sư xúc động của lòng. Vd. 
Nên câu tuyệt diệu ngụ 
trong tính tình, 184 - 
Tính trởi (2) : Tính do 
trời sinh. Vd. Văn chương 
nết đát thông minh tính 
trời, 150 ; 494A. 


TÍNH DANH (1): Họ và 
tên. Vd. Chồng con đâu tá 
tính danh là gì, 2916. 


TĨNH (15) : Sáng suốt, 
không say mê ; hết mê, hêt 
ngủ. Vd. Chập chờn cơn 
tỉnh cơn mê, 165 ; 214, 436, 
713, 759, 804, 1233, 1293, 
1715, 1717, 272/7, 2798, 
2835, 2879 - // Tỉnh rượu 
(1) : Say rượu rồi tỉnh lại. 
Vd. Khi tính rượu lúc tàn 
canh, 1233 - Tỉnh say (2): 
Như tỉnh như say, khi tỉnh 
khi say. Vd. Cười nói tỉnh 
say, 1575 ; 1847 - Một tỉnh 
mười mê, 1293 : Chỉ tình 
hình say mê lắm. 


TĨNH ĐÀN (1) : Đàn thờ 
Phật hay Thánh (Tĩnh là 
thanh tĩnh, hư vô, dùng 
để chỉ Phật hay Tiên). Vd. 
Đạo nhân phục trước tĩnh 
đàn, 1689. 


TỊT MÙ (1) : T là lấp 
hăn không thông ; mù là 
không trông thây gì. Tịt 
mù hình dung tình hình 
không thấy gì. Vd. Tjt mù 
nào thấy bóng hồng nào 
ra, 286. 
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TO (1) : Vd. Mệnh cung 
đương mắc nạn ¿o, 1695 
- //'To nhỏ (1) : To và nhỏ. 
Vd. Bốn dây to nhỏ, 427. 


TỎ (9): ¡. Rõ rệt, rõ ràng; 
thấy rõ (6). Vd. Nảo xa mới 
ở mặt người, 141 ; 392, 
485, 497, 1513, 1806 - 2. 
"Biết rõ, hiểu rõ (3). Lòng 
này ai ¿ö cho ta hỡi lòng, 
1070 ; 1489, 1809 - / Tỏó 
rang (1): Sáng rõ. Vd. Dưới 
đèn tô rạng, 3142 (không 
phải tó dạng) - Tó tường 
(2) : Rõ ràng. Vd. Mây lời 
nghe hết đã dự tô tường, 
1998 ; 2506 - Tỏó chừng 
nẻo xa, 1806 :Nhinởđường 
xa thấy rõ ràng có vẻ là. 


TOÀ (3) : 1. Chỉ chỗ dinh 
tự, thành trì (2). Vd. Toà 
rộng đãy đài, 1721 ; Huyện 
thành đạp đổ năm đoà cõi 
Nam, 2444 - 2, Ch1 một tác 
phẩmnghệthuât,điêu khắc 
(1). Vd. Đày dày sẵn đúc 
một toa thiên nhiên, 1312 


-/'Toàrông đãy dài, 1721: 
Toà nhà rộng rãi, tiếp nhau 
thành dãy dài. 


TOAN(8).Rắp,định,moöing, 
tính. Vd. Toan bài quyên 
sinh, 858; 996, 1952, 2099, 
2898, 3090, 3102, 3152 - 
/'Toan bài (1) : Rắp, muốn 
dùng cái thế. Vd. Cầm dao 
nàng đã ¿oan bài quyên 
sinh, 858. 


TOÀN : X. Tuyần. 


TÓC (9) : Vd. Mây thua 
nước tóc 22; 448, 637, 696, 
1532, 1631, 1746, 1997, 
2240 - / Tóc mây (1) : Tóc 
xanh mướt như mây. Vả. 
Tóc mây một món đao vàng 
chia đói, 448 - Tóc sương 
(1) : Tóc trăng như sương, 
tức tóc bạc. Vd. Da mỗi tóc 
sương, 2240 - Tóc tơ (9): 
1. Tóc và tơ là hai vật nhỏ, 
dùng để tỷ dụ cái gì nhỏ 
nhặt, tỷ my (8). Vd. Tóc 
tơ chưa đền, 228 ; 451, 


670,1576,2907,2918,2958, 
3215 - 2. Chỉ sự kết tóc 
xe tơ, tức sự kết hôn (1). 


Vd. Một lời đã lỗi tóc tơ 


với chàng, 2778 - Tóc thề 
(1): Tóc cắt để thề nguyền. 
Va. Tóc thể đã chấm ngang 
vai, 1631 (các bản nôm đều 
chép guanh van), tức đã trải 
một thời gian khá lâu rồi 
- Tóc rôi da chì, 1246 : 
Tóc rối bù và đa xám như 
„äc chì, hình dung người 
đàn bà bị đày đoa khổ sở 
- Tóc to chưa đến, 228: 
Chưa đền đáp được chút 
nảo - Da mỗi tóc sương: 
X. Da - Kẽ tóc chân tơ: 
X. Kẽ - Kết tóc xe tơ : 
X. Kết tóc và Xe tơ. 


TÓM (1) : Bắt lấy ; bất 
lấy ca. Vd. Khéo thay một 
mé ứóm về đây nơi, 2310. 


TÒNG(5): 1 Chữhánnghiĩa 
là theo, chỉ sự theo chồng 
(4). Củng nói là £ng. Vd. 
Phận bỏ tử vẹn chữ tông, 


1477 : 2119, 2217, 2329 - 
3.X. Bên thú bên tông ¬ 
/⁄/Tòng phu (1) : Theo đạo 
đức xưa, người con gái đi 
lây chồng thì phải theo 
chỏng : xuất giá tòng phu. 
Vd. Đạo tòng phu lây chữ 
trinh làm đầu, 506 - Tòng 
quyền(2):Theophépquyên 
biến, không phải là phép 
thường. Vd. Ngô biến tòng 
quyền, 600 ; Tu hành thì . 
cũng phải khi tòng quyển, 
3052 - Chữ tòng : X. Chữ 


TÓT VỜI (1): Tức là tuyệt 
vơi. Vd. Phong tư tài mạo 
tÓót với, 151. 


TÔ (1) : Bồi màu để trang 
điềm. Vd. Tólục chuốthồng 
- / Tô lục chuốt hồng 
(1): Tô điểm và trau chuốt 
cho đẹp ; từ luc và từ hồng 
chỉ nhan sắc, tức là tô điểm 
cho nhan sắc thêm đẹp. 
Vd. Mu càng tô lục chuôt 
hồng, 1305. 


TỔ NGA (1) : Tức Hằng 
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Nga ; chỉ người con gái 
đẹp. Vd. Đầu làng hai ả 
tố nga, 1ö. 


TỔ (1) : Ổ chim : nghĩa 
rộng là chỗ quân gan tụ 
tập nhau. Vd. Tố bợm già 
- / Tổ bơm già (1) : Tức 
một phường gian lận lão 
luyện. Vd. Nào ngờ cùng 
tổ bợm già, 2087. 


_TỐC(1L):DochữưHánnghĩa 
là mau chóng, dùng sang 
tiếng việt nghĩa là chạy 
mau. Vả. Tú bà ¿ốc thắng 
đến nơi, 11383, 


TÔI (28) : 1. Tức là tôi tớ, 
vốn là tiếng người ta tự 
xưng mình đôi với người 
bề trên, chỉ mình là tôi tớ 
của bề trên, về sau dùng 
đề tự chỉ mình (24). Vả. 
Nghì đâu rẽ cửa chia nhà 
tại tồi, 704 ; 1097, 1141, 
1145, 1146, 1345, 1445, 
1444, 2001, 2344, 2352, 
2365, 2551, 2560, 2713, 
2811, 2818, 2888, 2918, 
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2988 - 2. Tôi đòi, thần thiếp 
(3). Vd. 72: ngươi, 898 ; 
Tối đành phận tối, 1512 - 
ở: Bề tôi cúa vua (1). Vd. 
Làm tối triều đình, 2552 
- / Tôi đòi (4) : Đầy tớ 
trai và gái, đầy tớ. Vd. Sá 
chì thân phận đôi đòi, 7ã55; 
1651, 1658, 2670 - Tôi 
ngươi : X. Ngươi. 


TỔI TÀN (1) : Phá hai cho 
tan nát. Vd. Phú tay tối 
tân, 592 - // Phú tay tôi 
tàn : X. Phu. 


TỐI (4) : Chỉ tình hình 
không có ánh sáng ; chỉ 
lúc mặt trời đã lặn. Vả. 
Mây kéo £ô7rầm, 783; 1232, 
1289, 3220 - // Tối râm 


(1) : Chỉ tình hình trời vì 


mây động mưa mà tối sầm 
lại. Vd. Trời hôm mây kéo 
tôi rầm, 783 - Sớm đào 
tối mận ; Sớm rpận tối 
đào : X. Sớm. 


TỘI (7) : ¡. Lỗi lớn ; việc 
làm pham đến đao đức, 


pháp luật, hoặc phép tắc 
øgì(5). Vd. Thân sau a1 chịu 
tô: trời ấy cho, 1346 ; 1395, 
1862, 2386, 2559 - 2. Tình 
hình chịu khổ sở, hình phạt 
(2). Vd. Giãấm chua lại tội 
bằng ba lửa nồng, 1352 ; 
1946 - / Tội nghiệp (1): 
Từ nhà phật, chỉ việc làm 
tội lôi ; kể tất cả những 
tội lôi một người làm ở 
trong một. kiếp tạo thành 
cái nghiệp buộc người ấy 
đên kiếp sau phải đền. 
Vd. Xét trong tôi nghiệp 
Thuý Kiều,2681 - Tôi tình 
(1) : Tình hình, thực tình 
phạm tội. Vd, Đâu xanh 
đã tội tình gì, 2161, nghĩa 
la có tội tình øi đâu - Tội 
trỏi (1) : Tội trời bát phải 
chu. Vd. Thân sau ai chịu 
tội trời ấy cho, 1346 - Tội 
báo oan gia, 1013 : Làm 
nên tội thì sẽ bị bảo bằng 
mỏi cừu thù. Có câu chữ 
hán "oan oan tương báo", 
nghĩa là làm điều ác thì 
bị bảo ác. 


TÔNG ĐƯỜNG (1) : Nhà 
thờhọ.Vd. Tong đườngchút 
chửa cam lòng, 19583. Càn 
chút chưa được thoả lòng 
về việc tông đường, nghĩa 
là chưa có con trai nối đõi 
để lo việc nhà thờ. 


TỐNG NGỌC (1) : Danh 
sĩ thời Chiến quốc, học trò 
của Khuất Nguyên, tác giả 
bài “Cao đường phú, tựa 
bài phú nói Tống Ngọc củng 
với Sở Tương vương đi chơi 
đâm Vân Mộng, Tống Ngọc 
kể chuyện tiền vương nước 
Sớchiêm bao thấy gặp thần 
nữ núi Vu-sơn. Vd. Sớm 
đưa Tống Ngọc tối tìm 
Trường khanh, 1232. Từ 
Tông Ngọc ở đây dùng để 
chỉngười ăn chơi phong lưu. 


TỔNGĐỐC(1):Chứcquan 
đứng đầu một tỉnh lớn, 
hoặc một mình gồm coI một 
tỉnh lớn và mãy tỉnh nhỏ. 
Vd. Có quan tổng đốc trọng 
thần, 2451. 
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TỐT : X. Chịu tốt - / Tốt 
chi (1) : Có tốt đẹp chì đâu. 
Vd. Tót ch: mà rước tiếng 
ghen vào mình, 1542. 


TƠ (27) : 1. Sơn tơ do con 
tăm nhá ra ; cái gì giống 
như sợi tợ (21). Vd. Bên 
cầu £øliêu bóng chiều thướt 
tha, 170 ; 244, 269, 540, 
570,588,675, 720,782,782, 
1265, 1423, 1532, 1676, 
1820, 1976, 1997, 2242, 
2586, 2848, 3171 - 2 Theo 
phép chuyển nghĩa, nghĩa 
là cái đàn. Cũng nói là 6? 
(4).Vd. Toơchùngphim loan, 
254 ; 726, 742, 1298 - 4. 
Non trẻ (2). Vd. Hải đường 
mớn mớn cành 2, 128ä ; 
3137 - / Tơ duyên (2) : 
Sợi tơ hồng buộc hai người 
trai gái với nhau. Vd. Tơ 
đuyên còn Vướng mỗi này 
chưa xong, 720 ; 725 - Tơ 
đào (1): Tức là sợi tơ hồng. 
X. Ch?hồng. Vd. Duyên đâu 
ai dứt #ơ đào, 2609 - Tơ 
đồng (1) : Tợ theo phép 
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chuyển nghìa chỉ cán đân; 
đồng (gô vòng) theo phép 
chuyển nghĩa cũng ngh1a 
là cái đàn. Tiếng tở đồng 
tức là tiếng đàn. Vd. Cùng 
trong một tiếng tơ đồng, 
1855 - Tơ hồng (1) : Tức 
là chi hồng. Lầ tơ hồng là 
lễ vị thần chủ trì tơ hồng, 
tức Nguyệt lão. Vd. Trong 
màn làm lễ Tơ hồng kết 
duyên, 2134 - Tơ liễu (3): 
Cành liêu rủ xuống như 
sợi tơ. Vd. Bên cầu tơ hiên 
bóng chiều thướt tha, 170; 
269, 3171 - Tơ lòng (2): 
Lòng yêu nhau vĩ như sợi 
tơ quấn quít lấy nhau. Vd. 
Dâu la ngó ý còn vương 
tơ lòng, 2242 ; 2586 - To 
mành (1) : Sợi tơ mồng 
mảnh. Vd. Đố ai gỡ mỗi 
tơ mảnh cho xong, 244 - 
Tơ tình (1) : Tình yêu ở 
trong lòng ví như sợi tơ. 
Vd, Tơ tình đứt ruột, 1676 
- Tơ trúc : X. T¡ trúc - 
Lòng tơ : X. Lòng - Ông 
tơ : X. Ông - Trao tơ : 


X. Trao - Tơ chia rủ tăm, 
782 : Trong lúc biệt ly, tơ 
lòng như bị chia ra. Dùng 
hình tượng con tàm kéo tơ 
ra thì thân nó rũ đi đề chỉ 
nôi thảm sầucúa Kiểutrong 
bước chia ly - Tơ chùng 
phim loan, 254 : Vì chủ 
nhân biếng đánh đàn nên 
để cho đây đàn căng trên 
phím loan giãn ra, chủng 
lại - Kẽ tóc chân tơ : X. 
Ke - Kết tóc xe tơ : X. 
Kêt tóc và Xe tơ - Tơ lòng 
đã dứt dây đàn Tiểu 
Lân, 2586 : Y câu này là: 
Tơ lòng của tối đã đứt 
(tình yêu đã hết, cho nên 
đứt luôn cái đây đan của 
Tiểu Lân, tức không lây 
lại chồng khác như Tiếu 
Lân. X. Tiểu Lân - Chừng 
xuân tơ liêu còn xanh, 
3171 - Cành lá cây liêu mùa 
Kuán côn xanh, nghĩa bóng 
là tuổi còn trẻ. 


TỜ (5) : Tờ giấy. Vd. Làm 
tở cung chiêu, 1150 ; 1896, 


1909, 2777, 2826 - // Tờ 
bồi (1) : Cái tờ thê bồi. 
X. Thê bối. Vd. Chiếc vành 
này với tờ bồi ở đây, 766 
- Tờ hoa (1) : Tức tờ hôn 
thư, viết trên mây hoa tiên. 
Vd. Tờ hoa đã ký cân vàng 
mới trao, 686 - Tờ mây 
(1) : Tờ giây thề (tiên thể) 
viết trên giấy hao tiên có 
vẽ mây. Vd. Chiếc vành với 
bức tờ mây, 735 - Mỏng 
như tờ : X. Phận. 


TỜ (2) : Vốn chứ £ữ là đền 
đọc chệch ra. Vd. Như (ờ, 
71 ; 2753 - / Lặng ngắt 
như tờ : X. Lăng. 


TỚ (3) : Tôi tớ. Vd. Trước 
thầy sau ¿ớ lao xao, 629; 
886, 1655 - /⁄ Tớ thây : 
Tôi tớ với chủ. Vd. Tớ thầy 
chạy thăng đến nơi, 1655. 
TƠI BỞI (2) : Hình dung 
cảnh để nát tan thành ; 
hình dung động tác tới tấp, 
túi bụi. Vd. Đang tay vùi 
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liêu dập hoa /Øi bởi, 1136; 
Tơ bởi tưới lửa, 1656. 


TỚI (6) : Tức là đến. Vd. 
Xuân xanh xâp xi £ớr tuần 
cập kê, 36 ; 142, 920, 1388, 
1468, 3006. 


TU (7) : Chữ hán nghĩa 
là sửa chưa, sửa mình, tu 
đạo tu hành. Vd. Kiếp tu 
xưa vichăng dày,407;1195, 
2658, 304A, 3108 - // Tu 
hành (2): Ăn ở, hành động 
theo ký luật của một tôn 
giáo. Vd. Qui sư qui phật 
tu hành bấy lâu, 2044 ; 
3052 - Tu là cỗi phúc, 
2658 : Tu hành là côi gốc 
gây nên phúc. 

TÚ KHẨU CẦM TÂM (1): 
Miệng thêu lòng gâmn, tức 
là lời hay ý đẹp. Vd. Giá 


đành £ú khẩu cẩm târmm khác 
thường, 208. 


TUẦN (8) : Chỉ mức thời 
gian nhất định, như tuần 
trăng, tuần mưa, thường 
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lấy 10 ngày, 10 năm làm 
một tuần. Vd. Xuân xanh 
xấp xi tới tuần cập kê, 36; 
160, 251, 288, 56/7, 893, 
1199, 1555 - / Tuần mưa 
(1) : Thời gian mưa nói 
chừng. Vd.Cữgiö tuần mưa, 
567 - Tuần trăng (2): Thời 
gian có trăng trong rnột 
tháng, trải từ ngày trăng 
non đến ngày trăng tròn 
rồi trăng khuyết. Vd. Tuần 
trăng khuyết đĩa dấu hao, 
251, tuần trăng từ khi 
trăng tròn đến khi trăng 
khuyết, tứctrảinhiều ngày; 
đĩa dầu từ khi dầu đầy đến 
khi dầu hao, tức đêm thức 
khuya ; 288 - Tứ tuần : 
X. Tư. 


TUẤT THÌ (1) : Giờ tuất, 
khoảng 8 - 9 giờ tối. Vd. 
Ngày hai mươi mốt tuát 
th? phải chăng, 1090. 


TÚC KHIỂN (1) : Tội lỗi 
cú, tội kiếp trước. Vd. Tuc 
khiên đã rửa Ìâng lâng sạch 


rồi, 2688 - Túc nhân (1): 
Nguyên nhân, nhân duyên 
tử xưa, từ kiếp trước. Vả. 
TUc nhân âu cũng cá trời 
ở trong, 1018 (TVK chép 
là túc khiên) - Túc trái 
tiền oan(1): Nợ kiếp trước, 
oan kiếp trước. X. Óan 
nghiệp. Vd. Đã đành túc 
trái tiền oan, 1765, 


TÚI (4) : Cái bao để đựng 
đồ đeo theo mình. Vd. Đề 
huề lưng tú: gió trăng, 137; 
278,584, 2446 -//Túi tham 
(1): Chi cát túi đựng tiền 
của bóc lột và hồi lộ cúa 
bọn quan lại tham ô, nghĩa 
bóng là lòng tham. Vd.Saạch 
sành sanh vét cho đây £ưi 
tham, ö84 - Túi đàn cặp 
sách, 278 : Túi đựng đàn 
cặp đựng sách, đàn và sách 
là hai vật đem theo của 
người văn nhà - Giá áo 
túi cơm : X. Giá - Lưng 
túi gió trăng : X. Lưng. 


TUI (5) : Thương hai thân 


mình mà lây làm đau đớn. 
Vd. Túi phận, 857 ; 1436, 
1928, 1981, 2589 - // Tủi 
phàn(1): Thương xótthân 
phân mình. Vd.Giân duyên 
tủi phận bời bời, 857 - 
Mừng mừng tủi túi : X. 
Mừng - Theẹn phân tủi 
hồng : X. Thẹn. 


TUY (2) : Dãu rằng. Vả. 
Tuy dầm hơi nước chưa loä 
bóng gương, 2708 ; 3079 
- /⁄ Tuy rằng (1) : Dâu 
rằng. Vd. Tuy rằng vui chữ 
vu qui, 2843. 


TUỲ CƠ (2): Theo cơ, theo 
cơ hội, cơ nghị, sự cơ. Vd. 
Tuy cơ dặt đìu, 642 ; 1149 
- / Tuy cơ đặt dđiu, 642: 
Theo thời cơ mà buông bắt 
để mặc cả. 


TUYẾN(1):Toàn vẹn,trọn 
vẹn. Cũng nói là toàn. Vd. 
Bể sâu sóng cả có tuyền 
được vay, 1882 - /⁄ Vẹn 
tuyên, 590 : X. Vẹn. 


TUYỂN ĐÀI (1) : Tức là 
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chô hoàng tuyền, suôi vàng, 
hay cứu tuyểền, chín suấi. 
X%. Suối vàng. Vd. Khối tình 
mang xuông Tuyển đài 
chưa tan, 710. 


TUYẾNTƯỚNG(1):Chon 
người đề bat làm tướng. 
Vd. Nghiêm quân tuyển 
tướng sẵn sàng, 2297. X. 
Nghiêm quân. 


TUYẾT(6): Hơi sương trên 
không đông lại thành cục 
mà rớt xuống mặt đất, sắc 
trăng như bông ; tỷ dụ cái 
gì trong tráng. Vd. Mai cốt 
cách tuyết tính thần, L7; 
22, 139, 189, 36/, 1242 - 
/⁄/' Tuyết sương (3) : Tuyết 
và sương là hai vật lạnh, 
làm cho cây khô héo ; Lý 
dụ những nối vất vả ở đời 
làm cho người ta đau khổ, 
chóng già. Vd. Tuyết sương 
nhuốm nửa mái đầu hoa 
râm,384;902,2834- Tuyết 
tỉnh thần (1) : Tĩnh thần 
trong trắng như tuyết, chỉ 
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lòng trinh bạch. Vd. Mai 
cốt cách tuyết tình thần, 
17- Tuyếtchở sương che, 
367: Tức là trên bức tường 
ngăn cách lại có tuyêt đọng 
và có sương phú. Nỏi tường 
là có thyê! sương che chở, 
đãy táchlàm hai vếđốinhau 
- Tuyết nhường màu da, 
22:Tuyếtcùủngkhôngtrăng 
bằng màu da. X. Mây thua 
nước tóc - Tuyết sương 
chechớ,902:Eờidãtngược, 
tức là che chở (cho khỏi 
tuyết sương. 


TUYẾỆT BÚT (1): Bài thơ 
làm trước khi chết, tức bài 
thơ dứt bu!, viết lần cuôi 
cùng. Vd. Mát thiên £nhyệ£ 
bú£2626 - Tuyệt điệu (1): 
Chỉ câu thơ cầu văn rất, 
hay. Vôn là chữ “tuyệt diệu 
hảo từ” của Thát Ung đời 
Hậu Hán, nghĩa là lời hay 
mầu nhiêm rất mực. Vd. 
Nên câu £#uyệt£ diệu ngụ 
trong tĩnh tình, 184 - Tuyệt 
vời (1) : Tột mực, không 


cái øi hơn được. Vd. Cánh 
hồng bay bồng tuyệt vòi, 
2247. 


TỦM TÌM(1):Miệngchúm 
chim cười. Vd. Lãng ngồi 
tủm tỉm gật đầu, 1101 
(Quảngtập, Phúc vănchép 
là tớm tìm ; nhiều bản 
quốc ngử phiên là lâm 
nhấm là sai). 


TƯNG HOÀNH (1) : Dọc 
ngang, hoạt động khắp nơi. 
Vảd. Bấy lâu bề Sở sông Ngô 
tung hoành, 2664. 


TỪNG : X. Tòng. 


TỪNG (1) : Cây tùng. Và. 
Bứctranh£ng,398-//Tùng 
quân(1): Tùòng là cây tùng, 
cây thông, quân là cây tre 
lớn ; hai thứ cây để ví người 
quân tứ, người lớn. Vd, 
Nghìn tầm nhờ bóng ¿bùng 
quân»901- Bức tranh tùng 
(1): Bức tranh vẽ cây tùng, 
Vd. Đạm thanh một bức 
tranh tùng treo trên, 398. 


TÚNG (1' : Nghèo ngặt, 
thiếu thốn. X. Tung đát 
- / Túng đất (1) : Thiêu 
đất dung thân. Vd. Nghĩ 
mình túng đât sấy chân, 
2115- Túng đất sẩy chân, 
2115 : Lỡ bước mà không 
có chô dung thân. 


TỤNG ĐINH (1) Tức là 
pháp đình, chỗ pháp quan 
xử kiện. Vd. Hải ông ông 
mắc tụng đình,2757-Tụng 
kỳ (1) : Ky xử kiện. Vd. 
Tụng kỳ cũng xong, 692, 
ngày xử kiện cũng được 
xong, tức việc kiện cùng 
được giải quyêt xong. 


TUỔI (3) : 1. Số năm của 
một người đã sống được (2). 
Vd. Tuổi hac, 673 ; 3042 
- 2.X. Tuổi vàng - //¡ Tuổi 
hạc (1): Người Trung Quốc 
xưa cho rằng hạc là loài 
chìm sống lâu, nên người 
ta dùng chữ hạc thọ để chỉ 
tuổi thọ. Tiếng việt gọi tuổi 
hạc}à tuổi thọ. Vd. Côixuân 
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tuổi hạc càng cao, 673 - 
Tuôivàng(1): Thành phần 
vàng ròngớtrongchấtvàng 
đem dùng. Người ta dùng 
một thứ đá riêng để thử 
tuổi vàng. Vd. Đá biết. tuổi 
vang, 363. Nghĩa bóng là 
biết lòng nhau. 


TUÔN (õ) : ¡. Chỉ nước 
chảy ra rất nhiều (4). Vd. 
Tầm tã tuôn mưa, 851 ; 
25472795, 2848 - 2. Nghĩa 
rộng, chỉ mối tình cảm phát 
ra nhiều (1) : Vđ. Sâu £uôn 
đứt nối, 104 - / Tuôn dào 
(1): Chỉ nước mất tuôn ra 
như mưa. Vd. Nàng càng 
giọt ngọc tuôn dào, 2547 
- Tuôn châu đòi trận, 
2848 : Nước mắt chảy ra 
nhiều đoạn, nhiều nâc, tức 
khóc rổi nín, nín rồi lại 
khóc - Vãy gió tuôn mưa: 
X. Vậy. 


TUÔNG (7) : 7. Dáng, bộ, 
vẻ (3). Vd. Ra tuổng trên 
Bộc trong dâu, 507 ; 1781, 


524 


1782 - Z2. Phương, hạng 
người (4). Vd. Tưổng chì 
là giống hôi tanh, 853 ; 967, 
1413, 2593 - /⁄/ Tuồng chỉ 
(1); Tuồng gì (1) : Có ra 
giống gì đâu. Vd. Tuổng ch: 
là giống hỏi tanh, 853 ; 
Tuồng øì hoa thải hương 
thừa, 1413 - Tuồng vô 
nghĩa (1) : Hạng người 
không trọng nghĩa, bội bạc. 
Vd. Tuồng vô nghĩa ở bất 
nhân, 967 - Dơ tuồng : 
X. Dợ, 


TUÔT (2) : Rút ra ; rút 
gươm ở nắp ra. Vd. Đầy 
gân gươm fuôf sáng loà, 
1643 ; 2355. 


TƯ TRỜI (1) : Tức là cái 
vốn trời cho, tính trời cho. 
Vd. Thông minh vốn săn 
£ư trời, 29(1'VKE, KOMchéep 
tư trời ; nhiều bản chép 
tình: trờn). 


TƯ MÃ PHƯỢNG CẢU 
(1) : Tức là khúc nhạc 
Phượng cầu, hay "Phượng 


kỳ hoàng” (chim 
phương tim chim hoàng) 
của Tưma Tương như đánh 
cho Trác Văn quân nghe. 
Vd. Khúc đâu Tư má 
Phượng câu, 4ï. 


cầu 


TƯ GIA (1) : Nhớ nhà. Vd. 
Nửa phần luyến chúa nửa 
phần £ư gia, 480. 


TỪ (35) : Do chữ hán tự, 
chỉ chỗ hay lúc bắt đầu. 
Vd. Kiều £tữ trở gót trướng 
hoa, 171 ; 245, 287, 325, 
355,363,413,727, 756,880, 
899,1148,1329 14421477, 
1585, 1627, 1791, 19285, 
1939, 2159, 2160, 2419, 
2440, 2493, 2649, 2708, 
2741, 2867, 2995, 3019, 
3097, 3107, 313/, 3214 - 
/⁄/ Từ ây (1). Từ lúc ây. Vd. 
Binh uy £fữ áy sâm ran 
trong ngoài, 2440 - Từ rày 
(1) : Từ nay. Vd. Từ rày 
khép cửa phòng thu, 3107 
- Từ sau (1) : Từ nay về 
sau. Vd. Chút lòng trinh 
bạch ¿ử sau cũng chửừa, 


1148 - Từ trở màu thiên, 
1933 : Từ khi trở sang mà 
mặc màu thiền, Màu thiền 
là màu nhà chùa, ở miền 
Bắc là màu náu - Từ vẹn 
chữ tòng, 1477 : Từ khi 
được theo chồng xong xuôi, 
tức được phép lây chồng. 


TỪ BI (2) : Từ nhà phật, 
yêu thương là từ, thương 
xót là bì. Phật và Bồ tát 
lấy lòng £ử xem chúng 
sinh, muôn cho ai cũng vui 
sướng, muốn ai cùng thoát 
khỏi khổnão. Nghĩa thường 
là lòng thương người. Vd. 
Tư bĩ âu liệu bớt tay mới 
vừa, 1908 , 3032. 


TỬ TÂM (1) : Lòng lành, 
lòng thương người. Vd. 
Cũng trong nha dịch lại là 
từ tâm, 608. 


TỬ ĐƯỜNG (1) : Từ giả 
cửa nhà, củng ngh1a như 
từ trần. Vd. Đem tin thúc 
phu £¿ờ đường, 513 - Từ 
quan (I1) : Tư bỏ chức 
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quan. Vả. Rắp mong treo 
ân từ quan, 2939 - Tư qui 
(1): Từ giả ma về. Vả, 
Giác duyên Vội vã gởi lời 
tư qu:, 2398. 


TỨ TUẦN (1) : Bốn chục 
tuổi. Người ta thường tính 
cứ 10 tuổi là một tuần. Vd. 
Trạc ngoại tứ tuần, 627 - 
Tứ vi (1) : Bốn bề xung 
quanh. Vd. Bướm ong bay 
lại ầm ầm tứ ví, 938. 


TỰ (2): 1! Chữ hán nghĩa 
là từ. Nh. 7d(1). Vd. Răng 
hồng nhan ¿zthủa xưa, 107 
- 2. Tạlở, doở(1). Vd. Nghĩ 
đâu rẽ cửa chia nhà tự tôi, 
704-//Pưnhiên(1): Không 
do ai dung tâm dụng ý. Vd. 
Cầm dây chăng lựa buộc 
vào tr nhiên, 688. 


TỰ TĨNH (4) : Bày tô tình 
ý. Vd. Khách đà xuống ngựa 
tới nơi #ự tình, 142 ; 212, 
536, 2284. 


TỬ (1) : Chữ hán nghìa 
là chết. Vd. Vào sinh ra 
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tư, 2942 - // Tử sinh (6): 
1. Chết hay sống (2). Vd. 
Tư sinh củng giữ lây lời 
tư sinh, 3088 - 2. Liêu chết 
mà tìm đường sống (1). Vd. 
Tử sinh \iêu giữa trận tiên, 
2517 - đ. Sống chết có nhau 
(2). Vd. Gọi là đắp điếm 
lấy người (tư sinh, 2562 ; 
3088 - 4. Có khi chỉ nghĩa 
là chết (1). Vd. Nắm xương 
biết gởi tử sinh chốn nào, 
2608 - Tứ biệt sinh ly (1): 
Ly biệt nhau vì chết (từ 
biệt) và sông mà phải ly 
biệt nhau (sinh ly). Vd. Đau 
lòng £ứ biệt sinh ly, 617 
- Tử sinh cũng giữ lây 
lời tử sinh, 3088 : Chết 
hay sống đều phải giữ lấy 
lời thả chết sống có nhau, 


TỬ (2) : Cây tử, cây thị; 
theo Kinh Thi là cây do 
cha mẹ ở quê nên đùng để 
tỷ dụ chỗ quê hương. Vd. 
Nếp tử, 77 ; Gốc tứ, 1046 
- /j Tử phần (1) : Tử là 
do chữ tửcủa Kính Thinhư 
trên, phần là do chữ phần 


du. X. Phần. Hai từ được 
dùng ghép nhau để chì quê 
hương. Cây tử và cây phần, 
tỷ dụ nơi quê nhà. Vd. Đoái 
thương muôn dặm tử phần, 
2235 - Gốc tử : X. Gốc - 
Nếp tử : X. Nếp. 


TUƯA (7) : Dựa vào, nương 
vào. Vd. Tựa ngôi bên 
triện, 186 ; 435, 487, 569, 
1043, 1241, 1872 - / Tựa 
bóng (1) : Tức ngồi một 
minh thôi, chứ không tựa 
vào a! được. Vd. Nang ra 
tựa bóng đèn chong canh 
dày, 1872 - Tựa cưa hôm 
mai, 1043 : Lây tích mẹ 
Vương tôn Giá thời Chiến 
quốc nói với con răng: “Mày 
đi buổi sớm, re tựa cửa 
mong, mày đi buổi chiều, 
me tựa cửa ngóng”. Người 
tựa cửa hóm) rna1 tức là mẹ. 


TỨC (1) : Giân, có cảm giác 
bị nghẹn thở ở ngực. Vd. 
Nỗi mình thêm £tenỗi nhà, 
633 - / Tức tối (1) : Tức 
giận lắm. T7 là điệp âm 


của tức. Vd. Gan càng tức 
tô ruột càng xót xa, 2810. 


TỨC THỊ (7) : Ngay lúc 
ãy. Vd. Với cành thoa ấy 
tức thì đốt trao, 358 ; 982, 
1165, 1647, 2128, 2914, 
303ã. 


TƯNG BỪNG (1): Vui vẻ 
nhộn nhịp. Vd. Tưng bừng 
sắm sửa áo xiêm, 373. 


TƯNG TƯNG (1) : Chỉ khi 
trời mới sáng, tức là tưng 
tửng sáng, hay tang tảng 
sáng. Vd. Tưng tưng trời 
mới bình mình, 19271(TVK, 
Quan văn chếp ưng tưng; 
Phúcvãnvà Quảngtâpchép 
tungbưngcólẽkhông đúng). 


TỪNG (2): 1. Nghĩa là lớp, 
đợt, bực. Nh. 7Tẩng(1). Vả. 
Rừng thu £ừng biếc chen 
hồng, 917. Trong lớp lá biếc 
của rừng thu có chen sắc 
hồng cúa lá bắt đầu úa - 
2. Môi cái một (1). Vd. Dâu 
giày từng bước In rêu rành 
rành, 124. 
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TỪNG (2): 1. Trải qua (1). 
Vd. Từng cay đăng lại mặn 
mà hơn xưa, 1472 - 2 Từng 
biết ; từng hiểu nhau (1). 
Vd. Lòng đây lòng đây chưa 
từng hay sao, 1362. 


TƯƠI (7) : Chỉ cây có hoa 
lá còn xanh, chưa héo (2). 
Vd.Xuâng1àcònkhoêhuyên 
già còn /¿ươi, 3010 ; 3153 
- 2. Có vẻ sáng sủa vui Vẻ 
(ð).Vd,Măãtnhìn mätcàng 
thêm tươi, 393 ; 400, 2089, 
2604, 3030 // Lạt phân 
tươi son : X. lí. 


TƯỚI (5) : Rưới nước vào. 
Vd. Tưới cho giọt lệ, 748 
(Theo nhiều bản nôm, 
Quảng tập sửa là Rảy xin 
chén nước) ; Thuốc mê đầu 
đã tưới vào, 1645 ; 1656, 
1932, 2490 - /¡ Tưới lửa 
(1) ; Đổ nước vào lứa để 
chứa cháy. Vd. Tơi bời tưới 
lửa, 1656. 


TƯƠNG PHÙNG (2): Gặp 
nhau. Vd. Nước non để chữ 
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tương phủng kiếp sau (So 
Hoa tiên câu 1410), 178G; 
3039 - Tương tư (2): Tình 
nhân nhớ nhau. Vd. Một 
ngày nặng gánh tương #ư 
mộtngay,568; 725- Tương 
trì (4) : Biết nhau, hiểu 
nhau. Vd. Một lời cũng đã 
tiếng rằng tương tri, 1329; 
2219, 3184 - Tương triền 
(1) : Quấn quit với nhau. 
Vd. La thay oan khi tương 
triền, 2535 - Tái thế tương 
phùng : X. Tái 


TƯỜNG (8) : Rõ ràng. Vd. 
Vâng trình hội chủ xem 
tường, 199;644,1454,1691, 
2041, 2911, 2912, 2927. 


TƯỜNG (21) : Bức vách 
xâybằng gach hay đắpbằng 
đất. Vd. Tương đông omg 
bướm đi về mặc ai, 38 ; 
240,267,284,289,298,302, 
304,319,367,378,390, 666, 
866,1098,1308,18585,1672, 
2027,27B1,2771-//Tường 
đông (3): Bức tường ở phia 
đồng, Vd. Tường đông ong 


bướm đi về mặc ai, 38 ; 
284, 1093. Dùng từ tường 
đông cô lễ vì có câu sách 
Mạnhtt7 Đua đônggia tường 
nhi lâu kỳ xứ tử", nghĩa 
là trèo tường nhà hàng xóm 
phía đông mà dỗ con gái 
người ta, và do câu phú 
của Tống Ngọc "Thần lý 
chimãyg1ả,macnhượcthần 
đông gia chỉ tử”, nghĩa là 
người đẹp ở làng tôi thì 
không ai bằng con gái ở 
láng giểng phía đông. X. 
Đông lân - Tường gấm (1): 
Cũng như tường hoa, tức 
là tường xây đá hoa, hay 
tường xây gạch có trổ lỗ 
như hoa ; hoặc là tường 
có hoa phủ. Vd. Lần theo 
tường gâm dạo quanh, 293 
- Tưởng hoa(1):Nh. Tường 
gãm. Vd.Câtmìnhquangọn 
tường hoa, 2027 - Tường 
vôi (1) : Bức tường tô vôi. 
Vd. Liều mình óng đã gieo 
đầu tường vôi, 666 - Nách 
tường : X. Nách - Ngọn 
tưởng : X. Ngọn. 


TƯỚNG (1) : Chức quan 
võ chỉ huy quân đội. Vd. 
Muôn bình nghìn tướng, 
24388 - // Tướng quân (2): 
Chức quan võ chỉ huy quân 
đội. Vd. Hai bên mười vị 
tướng quản, 2216 ; 2518 
- Nghiềm quân tuyền 
tướng X. Nghiêm - 
Thưởng tướng khao 
binh : X. Thưởng. 


TƯỚNG SĨ (1) : Thầy xem 
tướng. Vd. Có người tướng 
sĩ đoán ngay một lời, 414. 


TƯỢNG (1) : Hình người 
vẽ bay khác. Vd. Trên treo 
một tượng trăng đôi lông 
mày, 930. 


TƯỞNG (10) : Nghì, nghĩ 
đến, nhớ đến ; tướng tượng. 
Vả. Nỗi niềm tướng đến mà 
đau, 109 ; 265, 1039, 1960, 
1967, 2856, 29/0, 3013, 
3038, 3168 - / Mặt mơ 
tưởng mặt :X. Mặt - Nhớ 
ít tưởng nhiều : X. Nhớ, 
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THA (5) : Cho được khỏi; 
buông ra, thả ra không bắt 
tội. Vd. Gan gùng đến mực 
nồng nàn mới (ha, 1154 ; 
2158, 2375, 2378, 2430. 


THA HƯƠNG (2) : Làng 
khác. Vd. Tha hương đề 
huê, 523 ; 2245 - // Tha 
hương đề huề, 523 : Dắt 
díu nhau ở làng khác, ở 
quê người. 


THÀ (5) : Như thế còn hơn. 
Vd. Thôi thì mặt khuất 
chăng thà lòng đau, 664; 
677, 799, 2532, 3082 - // 
Thà răng (1) : Vd. Thả 
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rằng liều một thân con, 677 
- Chắng thà : X. Chẳng. 


THÁC (12): Chết. Vd. Khéo 
thay thác xuống làm ma 
không chồng, 88 ; 116, 748, 
890,1026 1143,1678,1694, 
1976, 2584, 2633, 2675 - 
// Thác oan (2) : Chết vì 
nguyên nhân không đáng. 
Vd. Con người thế ấy thác 
oan thế này, 1678 ; 2584 
- Thác trong (1) : Chết 
mà giữ tiết trong sạch. Vd. 
Đến điều sống đục sao bằng 
thác rrong, 1026 - Thác 
xuống (1) : Tức là chết ; 


thêm từ xuông là vì người 
xưa tin rằng người chết thì 
lĩnh hồn xuống âm phú. Vả. 
Khéo thay thác xuống làm 
ma không chồng, 88 - Sông 
thác :X. Sáng - Sống đoa 
thác đày : X. Sông. 


THÁC (1) : Chỗ nước chảy 
xiết trên dòng sông. Vd. 
Lên thác xuông ghênh, 
1951. - / Lên thác xuống 
ghẻnh : X. Lân. 


THÁI (1) : Loại bỏ ra. Vd. 
Hoa thấi hương thừa, 
1413-//Hoa thải hương 
thừa : X. Hoa. 


THAY (8) : Lấy cái khác 
thế vào, đổi. Vd. Dâu thay 


mái tóc dám đời lòng tơ,. 


552 ; 690, 7/32, 959, 1258. 
1478, 27B84,2824 - // Thay 
lời (2) : Thay mà giuở lời 
thể. Vd. Thay lời nước non, 
732; 2784 - Thay mái tóc 
(1) : Tức là bạc đầu. Vd. 
Dấu ¿hay má! tóc đám dời 


lòng tơ, 552. Chú ý từ tóc 
đối với từ tơ - Thay bực 
đổi ngôi, 959 : Thay đổi 
địa vịi- Thay lời nước non, 
732 : Thuý Kiều không giữ 
được lời thê nước non với 
Kim Trọng, nhờ Thuý Vân 
thay mình mà thực hiện 
lời thề. 


THAY (23) : Từ than tỏ 
ý than tiếc. Vd. Đau đớn 
thay phận đàn bà, 83 ; 88, 
159, 845, 869, 1191, 1225, 
1321, 1485, 1698, 1741, 
1989, 2155, 2237, 2241, 
2310, 2340, 2535, 2574, 
2639, 2640, 2929, 3149. 


THAM (4) : Lòng thèm 
muốn hay sự chiếm lây của 
người ta một cách không 
chính đáng, Vd. Tiếc lục 
tham hồng, 90 ; Sạch sành 
sanh vét cho đầy túi tham), 
B84 ; 832, 1306 - / Máu 
tham :X. Má›:- Túi tham: 
X. Túi - Tiếc lực tham 
hồng : X. Tiếc. 


Shồ! 


THÁM (2) : Đau đớn xót 
xa. Vd. Rấp £hảm quạt sầu, 
1682 ; 1929 - / Thảm sầu 
(1): Xót xa buần rầu. Vả. 
Biết, bao kể nôi thảm sầu, 
777 - Thảm thiết (2) : Đau 
xót thiêt tha. Vd. Sinh càng 
thảm thiết bồi hồi, 1863; 
2831 - Thảm rấp sầu vùi, 
1929 : Thảm được lấp hết, 
sầu được vùi hết, tức là 
tiên trừ hết mọi thảm sầu 
- Rân thảm quat sầu, 
1682 : X. Rấp. 


THAN (1) : Gỗ cháy đở, 
sắc đen. Vd. Tro ¿han một 
đống, 1672 - // Lâm than: 
X. Lâm than. 


THAN(5):Chưhán là thán, 
tỏ nỗi buôn khổ băng lời 
nói. Vd. Khóc #han khôn 
xiết sự tình, 73; 1677, 1853, 
1939, 3018 - / Than ôi (1): 
Từ than. Vd. Than ôi sắc 
nước hương trời, 1065 - 
Khóc than :X. Khóc- Thớ 
than : X. Thở- Ngậm thớ 
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nghi than :X. Ngãm- Như 
khóc như than : X. Như. 


THANG (2): 1. Nước nóng 
(1). Vd. Thang lan - 2. X. 
Thuốc thang (1). Vd. Kẻ 
thang người thuốc, 761 - 
// Thang lan (1) : Nước 
nóng nâu có bỏ lá lan, tức 
lá sả cho thơm. Vd. Thang 
lan rủ bức trướng hồng tầm 
hoa, 1310 - Thuốc thang: 
X. Thuớôc. 


THÁNG (8) : Vd. Tháng 
ba, 43 ; Tháng tròn, 327; 
553, 920, 1230, 1613, 1789, 
1792 - // Tháng ba (1). 
Tháng thứ ba trong năm. 
Vd. Trong tiết tháng ba, 
43- Tháng chầy(1): Chậm 
đến một tháng. Vd. Lâm 
tri đường bộ £háng chây, 
1613 - Tháng ngày (1) : 
Suốt ngày suốt tháng. Vd. 
Buồng trong thương kẻ 
thángngàychiêcthân, 1792 
- Tháng tròn (1) : Suốt 
cả tháng, vừa một tháng. 


Vd. Lâm trì vừa một tháng 
tròn đến nơi, 920 - Đây 
tháng : X. Đây - Ngày 
tháng : X. Ngay - Tháng 
đơi năm chở, 553 : Đợi 
chờ bao nhiêu năm tháng, 
tách ra làm hai về đối nhau 
- Tháng lọn ngày qua, 
1789 : Chỉ thì giờ, ngày 
tháng trôi qua - Tháng 
tròn như gởi cung mây, 
327: Suôốt tháng chỉ như 
gởi lòng ở trên cung trăng, 
chỉ tưởng nhớ Hằng nga 
ở cung trăng, ý nói chỉ gởi 
tâm tình vào Thuý Kiều 
(CácbännömcúngnhưTVK 
đều chép thế ; Quảng tập 
chép là Nằm tròn như gởi 
cung mây; nhiều bản quốc 
ngữ lại phiên là như cuội 
cung mây). 


THANH (1) : Loại từ để 
chỉ vật gì möng giống như 
cái the móng và dài. Vả. 
Thanh gươm yên ngựa - // 
Thanh gươm yên ngưa, 
2216 : Ÿ nói chỉ một mình 


Với một cái gươm và một 
con ngựa. 


THANH (4): !. Trong trẻo 
(1).Vd.GIómáttrangthanh, 
2165 - 2. Văãng vẻ, thanh 
vãng(2).Vd.Trướnghồvắng 
vẻ đêm #hanh, 1475 ; 2068 
- 3. Thanh lịch, trái với thô 
tục (1). Vd. Kẻ qui người 
thanh, 887 - // Thanh cao 
(2) : Trong sạch cao qui. 
Vd. Cho thanh caomởi được 
phần thanh cao, 3244 - 
Thanh minh (2) : Tiết 
thanh minh là tiết nhăm 
vào khoảng đầu tháng 3 
âm lịch (thường vào ngày 
ö hay ngày 6 tháng 4 dương 
lịch). Vd. Thanhminhtrong 
tiếtthángba,43;59-Thanh 
nhàn(2):Thánhthơi,thong 
thả. Vd. Buồng riêng sửa 
chốn £tbanh nhàn, 2209 ; 
2875 - Thanh thanh (1): 
Hình dung cái vẻ xinh xắn. 
Vd. Nhìn xem phong cảnh 
có bề thanh thanh, 54 - 
Thanh vắng (1) : Vắng vẻ 


Đđở 


yên lãng. Vd. Nhà lan thanh 
vãng một mình, 375. 


THANH Y (2) : Áo xanh, 
áo của nử tỳ ở Trung Quốc 
xưa thường mãc ; theo phép 
chuyền nghĩa là đầy tớ gái. 
Vd. Ra vào theo lũ thanh 
w, 1745 ; 2668 - Thanh lâu 
(1): Nh. Lầu xanh, tức nhà 
đi. Vd. Thanh lầu hai lượt, 
2668-Thanhtân(1): Trong 
trẻo mới mẻ, chỉ người con 
gái non trẻ. Vd. Có chiều 
phong non trẻ. Vd. Có chiều 
phong vận, có chiêu #hanh 
tản, 188 - Thanh vân (2): 
Mây xanh, tỷ dụ người thi 
đậu làm quan, cócông danh. 
X. Đường máy. Vd. Thênh 
thênh đường cái thanh vân 
hẹp ø1, 24278; 2867 - Thanh 
thiên bạch nhật, 2396 : 
Trời xanh ngày trắng, tức 
là giữa ban ngày, đường 
đường chính chính. 


THANHKHÍ(3):Chingười 
có đồng tính đồng điệu, do 
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câu nh Dịch "Đồng thanh 
tương ứng, đông khí tương 
cầu”, nghĩa là những vật 
củng một loại tiếng thì ứng 
nhau, vi như con gà này 
gáy thi con gà khác gáy 
theo, những vật cùng một 
lại khi thì t1m nhau, ví như 
đá nam châm hút sát. Vd. 
Thưa rằng thanh khi xưa 
nay, 193 ; 128/, 2883 - 
Thanh khí tương tâm, 
2883: Thanh khí tìm nhau. 


THÀNH (4) : Tường luỹ 
xây cao để bảo vệ một thị 
trân, một căn cứ quân sự. 
Vd. Nghiêng nước nghiêng 
thành, 27; Thành xây khối 
biếc, 1604 ; 2906, 2950 - 
/ Thành hạ yên minh, 
2503 : Quân địch đã đến 
đưới thành, dùng thê lực 
để dụ hàng và yêu cầu thể 
giải bình không đánh nhau 
nửa - Thành hoàng Thổ 
công, 2132 : Hai vị thần 
đdodângianthờcúng. Thành 
hoàng là vị thần coi khu 


vựcmôtlanghaymôtthanh, 


Thổ công là vị thần coi đất) 


đai ơ một khu nhà nào - 
Thành xây khói biếc, 
1604: Trên thành khói bốc 
thăng lên như xây. Khỏi 
bốc trên nền trời xanh của 
mủa thu nên thấy sắc biec. 


THÀNH (2) : Lòng chân 
thực. Vd. Tấc thành, 343; 
374 - // Tác thành : X. 
T4ac- Tấm thành :X. Tám. 


THÀNH TOÁN (1) : Mưu 
mẹo tỉnh liệu đã săn. Vd, 
Thành toán miễu đường, 
2543, tức là mưu mẹo đà 
tính săn ở miếu đường, ở 
triêu đình - Thảnh thần 
(2) ; Nên thân thiết, tức 
nên vợ chồng ; làm lễ cưới, 
chỉ vợ chồng hợp cẩn. Vả. 
Thành thân rồi sẽ liệu về 
châu Thai, 2108 ; 2185. 


THÁNH ĐỂ (2) : ! Chỉ 
mưa rơi từng giọt liên tiếp 
nhau ; nghìa rộng, hình 


dung nước mắt rơi (1). Vd., 
Cọt châu thanh thót, 3015 
- 2. Hình dùng tiếng đàn, 
các tiếng liên tiêp nhau như 
g1iọt nước (1). Vd. Nì non 
thánh chót dễ say lòng 
người, 1780. 


THÁNH THOI(3) :Thung 
dung nhàn hạ. Vd. Buồng 
đào khuya sớm thánh thơ, 
1565 : 2063, 2137. 


THÁO (1) : Dây tơ kết 
dùng làm vật trang trí, 
nhưthaonón,dâythaobuộc 
ao, dây thao làm tua màn. 
Vd. Canh khuya bức gâm 
rủ #bhao, 3141. 


THÁO (2) : Cổi mở ra ; 
gỡ ra. Vd. Tháo củi số lồng, 
1072 ; 1188 - / Tháo lui 
(1) : Rút lui khỏi chỗ ây. 
Vảa. Dơtuâng nghimới kiểm 
đường thaoÏTu:,1188- Tháo 
cũi số lông, 1072 : Mở củi 
ra mả thả con thú bị nhốt, 
mở lông ra cho con chim 
bị nhốt số ra, tỷ dụ buông 
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thả, giải phóng cho người 
bị giam hăm. 


THẢO (3) : Chữ hán nghĩa 
là viết tháu, viết mau (khea 
lôi chữ thảo). Vd. Khoảng 
trên dừng bút ¿hảo và bốn 
câu, 404 ; 447, 1314. 


THẢO AM (1): Am tranh, 
chùa tranh. Vd. Tháo am 
đó cũng gần kê chẳng xa, 
2990 - Thảo đường (]) : 
Nhàcó,nhàtranh.Vd.Đánh 
tranhchumnóc thảo đường, 
2697 - Thảo lư (1) : Nhà 
có, nhà tranh. Vd. Dọn 
thuyền mới rước nàng về 
thảo lư, 2732 - Thảo thụ 
(1): Có và cây. Vd. Có thao 
thụ cô sơn hồ, 1915 (TVKẨ, 
KOM chép thảo thụ; nhiều 
bản nôm và quốc ngữ chép 
là cố thụ). 


THAU (2) : Hợp kim băng 
đồng pha kẽm, có sắc vàng 
đỏ. Vd. Rằng trong ngọc 
đá vàng thau, 1583 ; 2190 
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- Kén chọn vàng (thau : 
X. Kén - Ngọc đá vàng 
thau : X. Ngọc. 


THĂM (3) : Hỏi, dò xeru 
để biết tình hình. Vd. Ấy 
mồ vô chủ ai mà viếng thăm, 
80 ; 1552, 2996 - // Thăm 
đò (1) : Hỏi thăm và đò 
xét. Vd. Một năm nứa mới 
thăm dò được tin, 1696 - 
Viếng thăm : X. Viếng - 
Thăm ván bản thuyền, 
1852 : Tục ngữ nghĩa là 
mới đi thăm ván định mau 
để đóng thuyền mới mà đã 
bán thuyền cũ đi, tức là 
có mới nới củ. 


THĂM THẲM (1) : Hình 
dung vẻ xa lắm hay sâu 
lắm.Vd.Góctrờithămthẳm 
ngày ngày đăm đăm, 910, 


THĂM (7) : Sắc đỏ đậm. 
Vd. Hoa ghen đua thăm, 
26 ; 268, 333, 572, 1138, 
1474, 1507 - / Yếm thắm: 
X. Lá - Hồng rụng thắm 
vời : X. Hồng. 


THẢM (4) : Sâu lắm, xa 
lắm. Vd. Thẩm nghiêm, 
267 ; 978, 1255, 2943 - / 
Thăm nghiềm (1) : Sâu 
kín, hình dung tình hình 
kín cổng cao tường. Vả. 
Thắm nghiêm kín cổng cao 
tường, 267 - Nước thắm 
non xa : X. Nước - Trời 
thắm đất dày ; Trời thắm 
vực sâu : X. Trời. 


THẦN (1) : Chính là từ 
thay, vì hiệp vẫn mã nói 
chệch theo âm xưa làm 
thăn. Và. Làm chỉ cho bận 
lòng này lãm thăn, 470(Các 
bản quốc ngữ thường phiên 
là thân, nhưng theo ngử 
âm học thì thay phải biến 
thành #¿hăn), 


THĂNG ĐƯỜNG (1): Lên 
công đường, chỉ ông quan 
ra hầu. Vd. Tháng đường 
chàng mới hỏi tra, 2885. 


THẰNG (2) : Tiếng chỉ 
người khác, hay chỉ kẻ dưới, 
có ý khinh bỉ. Vd. Thăng 


con con, 138 ; Thăng bán 
tơ, 588 - /⁄ Thăng bán tơ 
(1): Theo Nguyên truyện 
thì có một tên bán buôn 
tơ mua đồ mát trộm, bị tra 
tân, xưng bậy ra là nó gởi 
đô tang vật ở nhả Vương 
ông, Nguyễn Du tóm tắt 
câuchuyệnvucáo ấyởtrong 
một câu : Phải tên xưng 
xuát tại thăng bán tơ, 588 
- Thăng con con (1) : Tức 
là thăng nhỏ, thằng tiểu 
đồng. Vd. Sau chân theo 
một vài thằng con con, 138. 


THẲNG.(5) : ƒ,không cong; 
không đứt, luôn một mạch 
(4). Vd. Thăng tuổi, 1602; 
1655, 2216, 2601 - 2. Chỉ 
sơi dây căng thẳng (1). Vd. 
Lèo thängcánhsuyền, 1709 
-//Thắng rong (1) : Rong 
ruổi đi thẳng. Vd. Thanh 
gươm yên ngựa lên đường 
thăng rong, 2216 - Thắng 
ruổi(1):Rongruối đithăng. 
Vd, Vó câu thẳng ruổi nước 
non quê người, 1602. 


S3Z 


THẮP (2) : Đốt đen, đốt 
đuốc, đốt hương. Vd. Ban 
ngàysáp tháphaibên,1728; 
2130. X. K?ểm. 


THÁY (1) : Xác người chết. 
X. Thây vô chu - // Thây 
vô chủ (I) : Thây người 
chêt không ai nhận. Vả. 
Sản thây vô chư bên sông, 
1649. 


THẦY (8) : ¡. Người dạy 
học, dạy đạo, day nghề cho 
học trò ; người làm nghề 
phương thuật và kỹ thuật 
(5). Vd. Cắt người coi sóc 
rước £#hẩy thuôc men, 992; 
1683, 1700, 3056, 3228 - 
2. Chỉ người chủ đôi với 
tôi tớ (3). Vd. Trước thầy 
sau tớ, 629 ; 889, 1655 - 
// Thầy thợ (1) : Người có 
mưu kế khôn khéo hay chỉ 
vẽ xui khiến người khác. 
Vd. Cậy tay thầy thợ, 1374 
- Tớ thây : X. Tớ - Khi 
thầy khi tớ : X. Khi 


THẤY (71) : 1. Cảm giác 
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bằng mát (ã9). Vd. Những 
điều trông thâymà đau đớn 
lòng, 4 ; Thấy người năm 
đó biết bao thế nào, 110; 
118,155,161,187,215,230, 
262,274,286,294,301,380, 
916, 922, 945, 1086, 1094, 
1170, 1388, 1432, 1555, 
1658, 1662, 1688, 1692, 
1702, 1748, 1756, 1797, 
2004, 2035, 2039, 2039, 
2089, 2146, 2196, 2281, 
2430, 2436, 2528, 2531, 
2540, 2588, 2719, 2799, 
2730, 2731, 2747, 2799, 
2809, 2856, 28/8, 2942, 
2947, 2998, 3000 - 2. Cảm 
giác được, nghe, ngửi, biết 
được (12). Vd. Đến nhà vừa 
thây tin nhà. 429 ; 528, 
26, 576, 609, 744, 1081, 
1306, 1393, 1403, 1589, 
2258 - // Thấy âu (1): E 
răng chỉ thấy. Vd. Đàn bà 
thế ấy tháy áu một người, 
2004. 


THÂM (3) : Ohữ hán nghĩa 
là sâu. Vd, Lấy tình ?hâm 


trả nghĩa tham, 2683; 29771 
- /⁄ Thâm giao (1) : Giao 
ước sâu sắc với nhau. Vd. 
Một lời đã trót thâm giao, 
3085 - Thâm tạ (1) : Tạ 
ơn sâu sắc. Vd. Lọ là thám 
ta với là trì ân,2432- Thâm 
tỉnh (1) : Chỉ người thân 
đổi với mình có tình sâu 
sắc. Vd. Một dây vô loại 
buộc hai thâm tình, 5086. 


THẤM (11): Kín đáo. Vd. 
Trộm giấu thẩm yêu, 158; 
207,281,324,554,610,823, 
1858, 186/7, 2090, 2340 - 
/⁄/ Mừng thầm : X. Mừng 
- Thâm trông trộm nhớ, 
324 : Trông mong thâm 
kín một mình ; nhớ nhung 
vụng trộm riêng minh - 
Thương thầm xót vay : 
X. Thương - Trộm giấu 
thầm yêu : X. Tróm. 


THẤM (3) : Nước ngấm vào 
vật gì. Vd. Lệ tràn thâm 
khăn, 712 ; 782, 2400 - / 
Thâm thía (2) : Thâm dần 


dân sâu vào. Vd. Tình càng 
thâmth¡a,364;1021-Thâm 
vào đã sâu, 2490 : Nói cái 
ơn đức của vua thâm nhuần 
sầu cho người ta, theo tư 
tưởng xã hội phong kiến. 


THẤM THOẶT (1) : Chỉ 
thì giở đi nhanh chóng. Vd. 
Tuần trăng thâm thoặt 
nay đã thêm hai, 288. 


THÂN(63): Chữhán nghĩa 
là mình, tức thân thể. Vd., 
Sương ¡in mặt tuyết pha 
thân, 189 ; Thì đem vàng 
đá mà liều với thân, 422; 
522,618,611,6277,708, 746, 
791,796,802,854,882,897, 
900, 902, 980, 1005, 1083, 
1097, 1114, 1144, 1147, 
1190, 1198, 1204, 1238, 
1250, 1846, 1433, 1442, 
1635, 1704, 1728, 1792, 
1956, 1959, 2015, 2031, 
20553, 2095, 2160, 2163, 
2168, 2186, 2198, 2293, 
2422, 2465, 2552, 2605, 
2605, 2611, 2614, 2642, 
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2670, 2804, 2932, 3181, 
3281, 3242, 3249 - // Thân 
bách chiến (1 ): Thân đánh 
trăm trận. Vd. Đem thân 
bách chiên làm tôi triểêu 
đình, 2552 - Thân bề liễu 
(1) : Thân yếu ớt. X. Bộ 
liễu. Vd. Nát thân bồ liễu, 
746 - Thân lươn (1) : Thân 
ở chỗ nhớp nhúa như thân 
con lươn ở trong bùn. Vd., 
Thân lươn bao quản lấm 
đầu, 1147 - Thân nghìn 
vàng (1) : Thân qui báu. 
Vd. Thân nghin vàng đề 
ô danh, 854 - Thân phận 
(3) : Tư cách về pháp lý 
của một người ở trong xã 
hội ; cảnh huông của một 
người ở trong xã hội. Vd, 
Thân phận tôi đòi, 7275 ; 
1225, 1256 - Thân sat (1): 
Thân mình sau này. Vd. 
Thân sau ai chịu tội trời 
ấy cho, 1346 - Thân tàn 
(2) : 1. Cái thân già gần 
chết. Vd. Búa rìu bao quản 
thân tàn, 661 - 2. Cái thân 
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đã hết xuân, hết trẻ, đã 
tiêu tay, xấu xa. Vd. Thân 
tànganđụckhơitrong,3181 
- Thân thế (1) : Chỉ cái 
tình cảnh, sự kinh lịch của 
một người ở trong đời. Vd., 
Đã xong thân thế còn toan 
nôi nào 3102 - Bó thân: 
X. Bó- Chút thân: X. Chuút 
-Liều thân :X. Liều- Quen 
thân : X. Quen- Tấm thân 
- X. Tám - Trăm thân : 
*. Trăm. 


THAN(4): 1. Gần gũi, mến 
yêu, (2). Vd. Khi thânchằng 
lọ là cầu mới thân, 2206 
- 4. Chỉ cha rnẹ (2). Vảd. 
Hai thần, 430 ; 312A - / 
Thânnghênh(1): Tựminh 
đirước. Vd. Từ công ra ngựa 
thân nghênh cửa ngoài, 
2272 - Thân tín (1) : Gần 
gúitin cậy. Vd. Khiên người 
thân tín rước thầy Giác 
duyên, 3228 - Thân thích 
(2) : Thân là bà con bên 
nội, thích là bà con bên 
ngoạ!, nói chung là bà con 


họ hàng. Vd. Thân thích 
ruột rà, 2104 ; 2877 - Cầu 
thãn :X. Cầu - Song thân: 
Ä. Song - Thành thân -: 
X. Thanh. 


THÂN (1) : Trình bày ở 
cửa công. Vd. Hoàn lương 
một thiếp thần vào cửa 
công, 1378 - // Thân cung 
(1) : Trình bày, bảy tỏ lời 
khai. Vd. Thân cung nàng 
mới đâng qua một tờ, 1896 
- Thân vào cửa công, 
1378 : Trinh bày mà xin 
Ởở cửa công. 


THÂN (5): ¡. Chỉ cái phần 
trí tuệ thông minh ở trong 
người, theo quan niệm xưa 
đó là yếu tố thiêng liêng 
của con người, người chết 
nó vân còn sống ở khoảng 
vô hình (1). X. Tĩnh thần. 
Vả. Khí thiêng khi đã về 
thần, 2519 - 2. Thần linh, 
theo quan niệm mê tín (4). 
Vd. Câu thần, 204 ; 936, 
1296, 2148 - / Thần mày 


trắng:X. Màytrắng-Thân 
mông (2) : Chiêm bao do 
qui thần báo cho. Vd. Vả 
trong thần mông mãy lời, 
1017 ; 2621 - Tính thần: 
X. Tĩnh. 


THÂN HÔN (3) : Sớm mai 
chiêuhôm. Đocâu “hôn định 
thần tỉnh" hay "thần hôn 
định tỉnh" là buổi hôm buổi 
mai săn sóc cha mẹ. Vd. 
Nghe chim như nhắc tấm 
lòng thần hôn, 918 ; 1600, 
2832. 


THÂN THƠ (1) : Không 
để ý vào một cái gì ; có 
lúc cũng dùng theo nghĩa 
thần thờ. Vốn là thơ thần, 
thấn là điệp ãm của thơ. 
Vd. Thần thơ lúc tỉnh lúc 
mê, 2835. 


THÂN THỜ (2) : Tức là 
thừ người ra, không có tình 
thần, như dai như mê. Vốn 
là thờ thân, thân là điệp 
ân của thờ Vd. Thân thờ 
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hồn mai, 2796 ; Lòng riêng 
chàng luống lao đao thần 
thờ, 2928. 


THÁP (4) : Vd. Bước tháp 
bước cao, 1128; 1817,1947, 
2602 - / Thấp cao (4) : 
Khi thấp khi cao, lời thấp 
lời cao. Vd. Vâng lời khuyên 
giải thấp cao, 327 ; 876, 
896, 2548 - Thấp cơ (1): 
Cơ mưu kém cỏi, không 
băng người ta. Vd. Tháp 
cơ thua tri đàn bà, 1947, 


THẤP THOÁNG (2): Khi 
có khi không ; lúc thấy lúc 
không. Vd. Tháp thoáng 
cánh buồm, 1048 ; 1063 - 
/ Thấp thoáng cánh 
buôm, 1048 : Cánh buồm 
ở xa, thấy đó rồi lai không 
thây. 


THẤT BẢO (2) : Chỉ bảy 
thứ quí dùng để khẩm đồ 
dùng, là san hô, hổ phách, 
xà cừ, mã não, vàng bạc, 


trân châu. lưu ly. Vd. 
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Giường thát bảo - / 
Giưởng thất bảo (2) : Cái 
giường khẩm băng bảy thứ 
trên. Vd. Giữa 
giường thát bảo ngôi trên 
một bà, 1724 : 2210. 


qU1 nói 


THẤT CƠ (1) : Mất, lỡ cơ 
nghị. Vd. Thá£ cơ Từ đã 
thu linh trận tiền, 2960 - 
Thất kinh (3) : Hoảng sợ, 
như mất vía, mất hồn. Vd. 
Thát kinh nàng chửa biết 
là làm sao, 1644 ; 1654, 
2976. 


THẬT (18) : Đúng, không 
sai, không dôi. Cùng nói 
là thực. Vd. Này thật tỉnh 
thành chăng xa, 126 ; Rằng 
hay thì thật là hay, 489; 
1129, 145/7, 1481, 1813, 
1905, 1990, 2014, 25/3, 
2473, 2599, 2709, 2958, 
2983 -// Thật đạ (1) : Bụng 
da thật thà. Vd. Nàng thì 
thật dạ tìn người, 2473 - 
Thật thà (1) : Không giả 
dối mà có vẻ mộc mạc chất 


phác. Vd. thạt thả có một 
đơn sai chăng hề, 2106 - 
Thật đã nên rằng, 2373: 
Thật. đã đáng là. Từ răng 
phải đọc liên với câu dưới 
"khôn ngoan đến mực nói 
năng phải lời”. 


THÁU (2): Suốt. Vd. Thuốc 
thang suôtmôtngày thầu, 
1001 ; 2232 - // Đêm thâu 
(2) : Suốt đêm, đêm khuya. 
Vd. Đám tháu khắc lâu 
canh tàn, 1118; 2232 - Lần 
thâu (1): Lần lữa suôtngày 
nàyngàykhác.Vd: Lầnthầu 
g1ó mát trăng thanh, 2165 
- Trăng thâu(1) : Trăng 
chiếu khắp mọi nơi. Vd. Bốn 
bề trăng thâu, 1242. 


THẤU (2) : Suốt qua, suốt 
đến. Vd: Thấu tình, 1260; 
21.145 


THE (2) : Thứ hàng tơ 
mỏng. Vd, Cửa ngoài vội 
rủrèm ¿he,431;1309,1627, 
1744, 1852 - // Bình the: 
X. Bình - Buồng the : X. 


Buồng - Rèm the : X. lièm 
- Song the : X. Song. 


THEÈM (1) : Mong muốn, 
khao khát ; nghĩa bóng là 
gần được. Vd. Tuần trăng 
thấm thoát nay đà thèm 
hai, 288 (Nhiều bản quốc 
ngữ phiên là thám hai, 
nhưngchữ nôm là(chứhán) 
phải phiên là thàm mới 
đúng). 


THEN (5) : Mảnh gô để 
gài cửa. Vd, May lần cửa 
đóng then gai, 271 ; 529, 
1935, 2282, 3229 - / Then 
hoa (1) : Có thể là then 
cửa có cham hoa, hoặc là 
thêm từ hoa cho lời thêm 
đẹp. Vd. Cửa sài vừa ngỏ 
then hoa, 529 - Then mây 
(1) : Cũng có thể là then 
cửa chạm mây, hoặc thêm 
từ máy cho đẹp. Vd. Đêm 
thâu đăng đăng nhặt cài 
thenmaáy,2232-Thennhặt 
lưới mau, 1935: Then nhặt 
là then cửa cài kín, lưới 
mau là lưới canh gác khIt, 
người ngoài không lọt vào 
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được. Câu này là để tiếp 
nói đến tìnhhình Thúcsinh. 


THEN (10) : Xâu hồ. Vd. 
Để sau nên (hẹn cùng 
chàng bởi ai, 520 ; 636, 
671, 787, 916, 1928, 1955, 
3096, 3106, 3149 - // Then 
thùng (2) : Xấu hồ. Vd, 
Hở môira cũng then thùng, 
721 ; 1219 - Thẹn lục e 
hồng, 787 : Hổ thẹn vìnhan 
sắc của mình (Iuclà lá,hồng 
là hao, chỉ sắc đẹp của phụ 
nứ)- Then phấn túi hồng, 
1928 : Hồ thẹn tủi nhục 
với sắc đẹp. 


THEO (27) : ¡. Nối tiếp 
ở sau ; đi tiếp ở sau ; cùng 
đi (18). Vd. Sau chân thao 
một vài thăng con con, 138; 
168, 215, 665, 872, 1278, 
1407, 1720, 1745, 1773, 
2226, 2368, 2687, 2678, 
2836, 2981, 3002 - 2, Nhăm 
cái gi làm chừng (8). Vủ. 
Bước lần theongon tiểu khê, 
53;123,293,389,472,2028, 
2972,3005 - g8 Nhắm hướng 
nào mà định, mà làm (1). 


944 


Vd. Hai thân thì cũng quyết 
theomột bài, 3128 - / Theo 
đòi (2) : 7. Đi theo mà hầu 
hạ. Vd. Theo đòi lầu trang, 
1772 (2) 2. Theo thầy theo 
bạn mà học ; đua theo việc 
học. Vd. Theo đời và cũng 
¡it nhiều bút nghiên, 1450. 


THÉT (2) : Hét lên ; hét 
lên mà nạt mắng. Vd. Tiểu 
thư vội £hé£ con Hoa, 1848; 
1859 - // Thét lấy nàng, 
1859 : Tức là thét mắng 
nàng. Từ 4y nghĩa là lấy 
nàng ra mà thét mà mắng, 
làm đối tượng cho sự thét 
mắng. 


THÊ NHI (1) : Vợ con. Vd. 
Quan sơn nghìn dặm £hê 
nhĩ một đoàn, 28⁄4. 


THÊ (13): Dùng lời nghiêm 
trọng mà ước hẹn điều gì. 
Vd. Tiên ¿hề cùng thảo một 
chương, 447; 541,556, 701, 
702, 707, 728, 745, 1368, 
1631, 2388, 2807, 2869 - 
/ Thề bồi : X. Duyên nợ 
thề bồ: - Thê hoa (1) : Chỉ 


lời thê về tình yêu. Vd. Thể 
hoa chưa ráo chén vang, 
701 - Thể thốt (3) : Từ 
kép nghĩa là thề, dùngthâm 
từ ¿hó? làm điệp âm cho 
thề. Vd. Nàng răng thề thót 
năng lời, 1167 ; 2813, 3168 
- Thẻ vàng : X. Dặn ngọc 
thê vàng - Chén thê : X. 
Hương-Tiênthê:X. Hương 
- Tiên thê : X. Tiên - Tóc 
thê : X. Tóc - Trăng thể: 
X. Trăng. 


THẾ (47) : 1 Cái ấy, tình 
hình ãy, vậy, rứa (13). Vả. 
Người mà đến thế thì thôi 
cònøl, 706;856,1028,11785, 
1412, 1447, 1451, L700, 
2078, 2158, 2645, 2984 - 
2. Theo nghĩa trên mà dùng 
trong các từ kép : Thế ấy 
(4), 932, 1678, 2004, 2894; 


Thế kia (2), 232, 2894: Thế 


mà (2), 60, 2011 ; Thê này 
(12),406,1022,1144, 1224, 
1256, 1678, 1734, 1754, 
1790, 1825, 1907, 2611 ;› 
Thếnào(11), 110, 231, 490, 


861,905, 1106, 1488, 2107, 
2121, 2584, 2838; Thế thôi 
(3), 220, 1204, 2654. 


THẾ (5) : ¡. Hinh trang; 
tình thê, thế lực. Vd. Thế 
trong dù lớn hơn ngoài, 
1349; 2116, 2953 - / Thế 
công (1) ; Thế hàng (1): 
Thế tiến công và thế đầu 
hàng. Vd. Thế công Từ mới 
trở ra thế hàng, 2500 - Thế 
cùng (1) : Thế không có 
lối thoát. Vd. Thê cùng 
nàng mới xa gần thở than, 
2116 - Thế trong dù lón 
hơn ngoài, 1349 : Thế 
trong là thế của vợ (vợ là 
chủ việc trong nhà), thế 
ngoài Ìà thế của chồng 
(chồng chú việc ngoài xã 
hội). Càu này ý là nếu thê 
vợ lớn hơn thế chồng. Thuý 
Kiều đã đoán biết Thúc sinh 
là người sợ vợ. 

THỂ THƯỜNG (1) : Chỉ 
cái thường có trên đời. Vd. 


Giân ru ra dạ thế thường, 
2013. 


545 


THỂ SƯ !)) : Trước khi 
xuât quản, nhom họp 
tướng sĩ đê đân do và để 
cho tướng zì thế. gọi là (hệ 
sư. Vd. Thêệ sư kể hết mọi 
lờ. 2807 - Thê hải minh 
som /1! : Thể biển thể non, 
tức chỉ vào biến vao núi 
mà thầ. Vd. Để lời thệ hái 
mình sơn, 603. 


THỂ NỮ (2) :X. Cung nựa 
thể nữ. Vd. Cung nga thể 
nữ nối sau, 2263 ; 2460. 


THÊPHÁCH. 1!:Via.Theo 
quan niệm xưa, trong người 
La có yếu tố vô hình là hồn 
phách hay hón via, phách 
hay vía phải phụ vao thê 
xác ma tồn tai, hồn thì có 
thế tồn bại đọc lập, người 
chếtnó vân cứcon mà phách 
hay viĩa thì mát. Vd. Thác 
là ¿bé phach còn là tĩnh 
anh, 116. 


THEM (19): Cho tăng lên, 
nhiềuhơn. Vd.Tạ lòngnàng 
lại nói (hẻm vài lời, L3Ó; 
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317,393.402,446.524,633, 
64/,1020,1342.1535,2006, 
2226, 3288, ð2123, 3142, 
31271, 3189 - X. Théám - 
Thêm hoa¿2!: 7.Chothém 
phần tươi đẹp(1).Vd. Phẩm 
để xìn mót vài lời thêm hoa, 
402 - 2, Có thêm cái hoa 
mới ; nghĩa bóng là lấy vợ 
lš (1). Vd. Vườn mới thêm 
hoa, 1535 - Thêm nến giá 
(1) : Thắp thêm nến lên 
ga nên. Vd. Thâm nên giá 
nói hương bình, 3189 - 
Thêm ngtrời ( I) : Chỉ Thúc 
sinh lây thêm Thuý Kiều 
lam vợ lè. Vd. Thám người 
ngườ! cũng chia lòng riêng 
tây, 1342 - Thêm xuân (]: 
Thêm ve tươi đẹp. Vd. Má 
đào thêm xuân, 3142. 


THÊM (6) : Phần nền nhà 
chia ra ởchung quanh nhà, 
có mái che. Vd. Thêm hoa, 
211;272, 634, 1839, 2145, 
2853 - /⁄ Thêm hoa (3) : 
Thêm có trồng hoa ; hoặc 
ta pthêm từ hoa sau từ thêm 


cho lời thêm đẹp. Vd. Thêm 
hoa khách đã trở hài, 211; 
634,2145-Thêmquếcung 
trăng, 1539 : Xưa người 
ta tin răng trên cung của 
Hãng nga ở mặt trăng có 
cây quế. Vì người ta lại cho 
rằng ở mặt. trăng có con 
cóc thần (thiểềm thừ), do đô 
lai có những từ "Thiêm quế" 
để chỉ cái bóng đen ở mặt 
trăng. Lại vì có chữ “thiêm” 
nghĩa là thầm nên Nguyên 


Du chuyển làm £hầm quế 


để dùng đối với cung trăng. 


THÊÉNH THÊNH (2) 
Hình dung con đường 
rộng rãi. Vd. Dầu lòng bể 
rộng sông dài thênh thênh, 
2110 ; 2478. 


THỂU (3) : Dùng chí màu 
để kết làm hoa văn ở trên 
mặt vải lụa ; đồ thêu. Vd. 
Buồng thêu, 157;527, 1316 
- /J Thêu dệt (1) : Thêu 
và đệt, nghia bóng là bịa 
đặt. Vd. Gơớrn tay thêu đệt 


ra làng trêu ngươi, 1558 
- Buông thêu X. Buồng 
- Gãm thêu : X. Gâm. 


THỊ ĐỒNG (1) : Ông để 
cắm cuốn thơ. Vd. Trên yên 
bút giá ¿h¡ đồng, 397 - Thi 
hoa (1) : Thơ và vẽ. Vd. 
Pha nghề thi hoạ, 30. 


THÌ (94) : Từ nối để tỏ ý 
nêu lên hiệu quả, hậu quả, 
hoặc để biểu hiện nhiều thứ 
tiếp nhau. Sau vì huý tên 
vua Tự đức nhà Nguyễn 
mà nói chệch ra là thải. 
Vd. Thì đà trâm gãy bình 
rơi bao giờ, 7Ô ; 26, 179, 
210,334,410,422, 466,489, 
508,527,528,6564, 706, 722, 
736, 744,768,802,815,830, 
834,860,873,911,927,928, 
529,932,940,981,989.990, 
1011, 1144, 1157, 1175, 
1176, 1204, 1224, 1359, 
1416, 1447, 14ã1, 1462, 
1464, 1506, 1533, 1534, 
1536, 1562, 1614, 1686, 
1730, 1844, 1862, 1869, 
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1911, 
2109, 
2366, 
2388, 
2616, 
2645, 


1928, 
2142, 
2310, 
2408, 
2624, 
2792, 2908, 2921, 
2949, 3048. 3052, đ108, 
3128, 3158, 23160, 3195 - 
// Thì chớ (1) : Thì chẳng 
nói gì, thì chắng kể gì. Vd. 
Một rnainnh £h; chớ, 860 - 
Thì nên (1) : Thì được, thì 
hay. Vd. Đã lòng trì quá 
thì nên, 2377 - Thị thôi 
(12) : Thế là hết, là xong, 
không còn øì nửa. Vd. 
Người mà đến thể thì thôi, 
179 ; 706, 981, 1144, 1157, 
1175, 1223, 1911, 1928, 
2616, 2645, 3048 - Thôi 
thì : X. Thói. 


2078, 
2231, 
2376, 
2414, 
2633, 


2101. 
2292, 
28177, 
2473, 
2638, 


THỈ (6) : Thì giờ, lúc, thủa, 
mùa. Sau vi huý tên vua 
Tự đức nhà Nguyên nên 
nói chệch ra là £hởr. Vd. 
Nồi danh tài sắc một £hì, 
63;1767,2162,2842,3048, 
3026 - // Thì trân (1) : Hoa 
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quả hay sản vật của mùa 
bây giờ. Vd. Thì trân thức 
thức sẵn bày, 377. Theo 
Nguyên truyện thì Thuý 
Kiều soạn đồ uống rượu để 
định mang sang nhà Kim 
Trọng, cho nên sau khi gặp 
Kim Trọng và tìm được lôi 
thông thì Kiểu chạy về lấy 
đồ tượu bưng sang. Theo 
tác phẩm của Nguyễn Du 
thì Thuý Kiều sắp sẵn đồ 
thì trân rồi đem luôn ra 
mé tường để gọi Kim trọng 
- Kịp thì : X. Kịp - Nửa 
thì : X. Nửa - Qua thì : 
~. Qua - Vừa thị : X. Vừa 
- Tức thị : X. Tức. 


THỊHÙNG(1):Cậymạnh. 
Vd. Bước vào vừa rấp thị 
hùng ra uy, 1178. 


THỊ YẾN (1) : Hầu yến, 
hầu tiệc. Vd. Bắt nàng thị 
yến dưới màn, 2567 - Thị 
lập (1) : Đứng hầu. Vd. Vệ 
trong ¿h7 lập cơ ngoài song 
phi, 2312 - Thị tỳ (1) : Đầy 


tớ gái hầu hạ ở nhà quan. 
Vd. Buồng the dạy ép vào 
phiên thị y, 1744. 


THỊ PHI (4) : Phải trái, 
khen chê. Vd. Nàng nghe 
dường cũng ứh; phi rạch 
ròi, 1016; 1448, 1560, 1878 
- Lời thị phi : X. Lời - 
Người thị phi : X. Người. 


THIÊM THIẾP (2) : Hình 
dung ngủ say. Vd. Hãy còn 
thiêm thiếp giâc nông 
chưa phai, 1714 ; 2710. 


THIÊN(3): Mộtphầnsách, 
một bài thơ, một bài đàn. 
Vd. Một thrên Bạc mệnh, 
34 ; 1814, 2626 - // Thiên 
Bạch mệnh (1) : Theo 
Nguyên truyện thì bàinhạc 
Thuý Kiều tự soạn có đề 
mục là "Bạc mệnh oán”. Vd. 
Mộtthrên BacmệnhÌlaIcàng 
não nhân, 34. 


THIÊN TÀI (1) : Cái đài 
hương lộ thiên, tức cây 


hương trồng ở sân. Vd. Nén 
hương đến trước thiên đài, 
1639. Thuý Kiều đến nửa 
đêm là lúc thanh vắng ra 
trước cây hương ở sản để 
lễ - Thiên đường (1) : Nhà 
trời, cũng như thiên cung, 
tức chỗ đầy hạnh phúc ; 
gần như khái niệm Thiền 
đường hay Thiền quốc của 
đạo Gia tô. Vd. Biết đâu 
địanguc ¿hiên đườnglà đầu, 
1774 - Thiên hạ (1): Nghĩa 
đen là dưới trời, gầm trời. 
Người Trung Quốc xưa tin 
rằng ở dưới trời =hÌ có nước 
mình là lớn, cho nên dùng 
từ thién hạ để chỉ cả nước, 
do đó trong tiếng việt dùng 
từ thiên hạtheonghìangười 
hàng xứ, hay người ta. Vd. 
Mà cho £hzên hạ trông vào 
củng hay, 1962 - Thiên 
hương (2) : Hương trời, 
hoa của trời, tỷ dụ người 
rất đẹp. Vd. Cành thiên 
hương, 66 ; 825 - Thiên 
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nhiên (2) : Tự nhiên do 
trời sinh. Vd. Phong sương 
được vẻ thiên nhiên, 399: 
1812 - Thiên tài (1) : Tài 
trời sinh, tức là tài lôi lạc. 
Vd. Người quốc sắc kẻ thiền 
tài, 168 - Thiên thai (1): 
Một hòn núi ở tỉnh Chiết 
Giang Trung Quốc. Có sự 
tịch nói đời Hán có Lưu 
Thần và Nguyên Triệu vào 
núi Thiên thai hái thuốc 
và gặp tiên, nên Thiên thai 
dùng để chỉ cảnh tiên. Vd. 
Rẽmâytrôngtölôlvào Thiên 
thai 392 - Thiên quan 
trúng tê, 1722 : Chức quan 
theo sách Chu !ế đứng đầu 
trăm quan ; nhà Đường gọi 
Lại bộ là Thiên quan. 


THIÊN TẢI NHẤT THĨ 
(1):Nghìn năm có một buổi, 
ý nói lâu lắm mới được gặp 
nhau. Vd. Nàng răng thiên 
tải nhất thì, 2399. 


THIÊN VỊ (1) : Vì riêng, 
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tư túi. Vd. Có đâu thiên 
vị người nào, 3245. 


THIÊN (4): Tương đương 
với chữ phạn là "dyana"”, 
thường dùng chỉ nhà phật, 
nhàchùa.Cókhinóilà chiên 
theo âm xưa. Vd. Nâu sông 
từ trở màu ¿thzền, 1933 ; 
2061, 3043, 3044 -//Thiển 
trà (1) : Chè của nhà chùa. 
Vd. Thiên tràcannước hồng 
mai, 1991 - Cửa thiên : 
X. Của - Màu thiên : X. 
Màu - Mùi thiền : X. Mũi. 


THIỆN CĂN (1) : Gốc của 
điều thiện. Theo nhà phật, 
làm nghiệp thiện thì được 
báo ứng băng hạnh phúc, 
nhưng cá! gốc tạo thành 
nghiệp thiện là ở lòng ta. 
Vd. Thiện căn ở tại lòng 
ta, 3251 - Thiện nhân (1): 
Người lương thiện. Vd.Con 
này chăng phải thiện 
nhân, 1729. 


THIÊN THỔ (1): Đấtnông 
cạn (ý nói để chôn nông 


can' Vd, Thiên thổ mọt 
đøi,2561( Liêu vanvà NOÒM 
chép la tiên thỏ, đất hen 
mọn!. X. Jo/, 


THIENG:1:: Thiéng liêng, 
lình ứng. Vd. Rhuông 
thiêng, 343 ; Hàm thiếng, 
2516; 2519, 3072 -//Hủm 
thiêng : X. Hàm - Khí 
thiêng : X. Kh/ - Khuôn 
thiêng : ẤX. Khuón. 


THIẾP (5) : 7. Tò giấy viết 
chữ đẹp(4).Vd. Thiéphồng, 
1280 ; 1988, 2177, 2914 - 
2. l4 đơn (1), Vd. Hoan 
lượng một £h7ép thân vào 
cửa công, 1378 - // Thiếp 
danh (1) : Cải thiếp viết 
tên, tức là danh thiếp. Vả., 
Thiếp danh đưa đến lâu 
hồng, 2177 - Thiếp hồng 
(1): Danh thiếp màu hồng. 
Vd. Thiếp hong tìm đến 
hương khuê gởi vào, 1280 
- Thiếp Lan đình (1): Bài 
tựa một tập thơ do Vương 
Hy Chì đời Tấn viết ở Lan 


đình. đời sau truyện làm 
chữ tốt kiều mâu. Vd. Sö 
vào với thiếp Lan định nào 
thua. 1988. 


THIẾP (10) : Vợ lẽ, tiếng 
người đàn bà tự xưng, 
thương Lư xưng vơi người 
đanêng. Vả. Rẽ cho để thiếp 
bán mình chuộc cha, 606; 
7868,1325.,1358,1587,2117, 
2218. 2530, 3097, 3145. 


THIẾT VỊ (1: : Đât bài 
vị mà tê. Chiều hôn thrết 
v¡ lẻ thường, 2967. 


THIẾT (8) : Bị mất cai gì 
của minh, bị tôn thương. 
thiệt thôi, Vd. 7Thiệt đây 
mà có ích gì đến al, 340; 
492, 682, 794, 1014, 1950, 
1970, 2606 - // Thiệt lòng 
(1): Không được thoa lang. 
Vd. Thrết lòng khi ở đau 
lòng khi đi. 794 - Thiệt 
lòng minh! 1): Tôn thương 
cho long rainh. Vd. Thiết 
lonz mình cũng não nao 


lòng người, 492 (L/êu văn 
và Phúc văn chép là #hiệt 
lòng ; TVK và KOM chép 
là chật lòng, C ` ) (thiệt 
và (#) (chột) hơi giống 
nhau ; BK phiên là đột lòng 
củng là phiên chứ (3Ÿ) - 
Thiệt thòi (1) : Từ kép 
nghĩa là thiệt. Thòi là điệp 
âm của £hiệt. Vd. Công đeo 
đăng chẳng thiệt thòi 
lắm ru, 346 - Thiệt đời 
thông minh, 2606 : Cả đời 
thông minh tài hoa bị hy 
sinh mất - Thiệt đời xuân 
xanh, 1950 : Đời tài hoa, 
đời tuổi trẻ của mình bị 
thiệt thòi vì bị lưu lạc, bị 
đoa đày. 


THIẾU QUANG (1): Ánh 
sáng đẹp của mùa xuân. 
Vd. Thiêu quang chín chực 
đã ngoài sáu mươi, 40. Ánh 
sảng mùa xuân, tức ngày 
xuân là 90ngày mà đãngoài 
60 ngày rồi, tức là sang 
đầu tháng ba, 
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THIẾU (5) : Trái với đủ. 
Vd. Tiểu thư dưới trướng 
thiêu người, 1771 ; 2902, 
2918, 3028, 3185 - / Thiếu 
gì cô quả thiếu gì bá 
vương : X. Kém øì cô quả 
- Thiếu gì yên anh : X. 
ïém gì yên anh. 


THIẾU NÃO (1) : Buồn 
rầu, đau khổ. vd. Kể đà 
thiểu não lòng người bây 
nay, 314. 


THỊNH ĐƯỜNG (1): Thời 
thịnh trị của nhà Đường 
ở Trung Quốc, thơ Đường 
trong thời ấy là hay nhất, 
Vd. Khen rằng giá đáng 
Thịnh Đường, 1455. 


THỊT (7): Vd. Chị đầu £h; 
nát xương mòn, 733 ; 1137, 
1140, 1740, 2140, 2589, 
25854 - // Thịt da (L) : Vd. 
Thịt đa aI cùng là người, 
113/ - Thịt xương (1) : 
Vd. ÀI ngờ một phút tan 
tành £h;txương, 2554- Thịt 


nát xương mòn, 733: Tức 
là chết lâu ngày rồi - 
Phường bán thịt : X. 
Phương. 


THIU THTU(2): Chợpngú. 
Vd. Tựa ngồi! bên triện một 
mình thu thĩu, 186 ; 43ã. 


THỌ (1): Tuổi thọ, tức tuổi 
sông lâu. Vd. Một đoàn 
mưng ¿ho ngoạtI hương mới 
về, 574 - / Mừng thọ : 
X. Mừng. 


THÓ (1) : Con thỏ, chỉ mặt 
trăng. Theo truyền thuyết 
trên cung trăng có con thỏ 
ngọc. Vd. Ngoài hiên thỏ 
đã non đoài ngâm gương, 
1370 - / Thỏ bạc ác vàng, 
1269 : Thỏ bạc, tức là mặt 
trăng. Vốn chữ hán là ngọc 
thỏ. Nguyên Du chuyển 
thành ¿£hỏ bạc để đối với 
ác vàng ở sau cho sát. Ác 
vang tức là mặt trời, chứ 
hán là kưm ô(eon qua vàng) 
- Thỏ lặn ác tà, 79 : Mặt 


trăng lặn, mặt trời tà. Tức 
ngày này sang ngày khác. 


THỎ THẺ (1) : Hình dung 
tiếng thỏ nhẻ nhẹ nhàng. 
Vd. Thátheoanh vàng 239. 
Chimoanhvàng(vanganh) 
mới hot thỏ thẻ vài tiếng, 
chị trời mới tảng sáng. 


THOA (3) : Cái trâm cài 
tóc, đâu có hai chia. Vd. 
Thoanàybătđượchưkhông, 
305 ; 309, öãa. 


THOA (2): Vừa ý, vừa lòng. 
Vd. Thoả lòng, 160 ; 3040 
- / Thoả lòng (1) : Thoả 
mãn tâm lòng, Vd. Thoáä 
lòng tìm hoa, 160. 


THOÁNG(2): Chỉmùi hay 

tiếng nhẹ nhàng cảm thấy. - 
Vd. Tiếng khoan như gió 
thoảng ngoài, 488 ; Phủ 
đường nghe thoang vào bai, 
1437 - /⁄ Thoang thoảng 
(1): Chỉmủi, hơi nhẹ nhàng 
lướt qua, thoảng qua. Vả. 
Hãy còn thoang thoảng 
hương trầm chưa phai, 300. 


DO 


THOÁTT(8): Lia khỏi, vượt 
ra ngoài. Vd. Gót tiên phút 
đà thoátvông trần ai, 1380; 
2220, 3172 - // Thoát khỏi 
(2): Thoát hãn được. Vd. 
Sao cho &hoát khó! nữ nhì 
thường tình, 2220 ; 3172. 


THOÁT (17) : Vut, chợt, 
bóng. Vd. Nửa chừng xuân 
thoắtgãäycànhthiên hương, 
66;82,187,2580, 928, 1500, 
1898, 2149, 2214, 2342, 
23857, 241, 23712, 2727, 
2764, 2901, 3187 -//Thoắt 
đâu (1) : Bông đâu. Vả. 
Thoắt đâu thấy một tiểu 
kiều, 187 - Thoát thôi tay 
lại cầm tay, 3187 : Thoát 
buông tay nhau ra lại cảm 
tay nhau lại - Thoăn thoát 
(1): Hinh dung bước chân 
nhỏ bé đi nhanh. Thoăn là 
điệp âm của #hoät. Vd. Gót 
sen ¿hoãn thoắất dạo ngay 
me tường, 3¿Z8, 


THOI (3) : 7. Cái thoi dệt 
cửi (2). Vd. Tiết vừa con 
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én đưa #hør, 39 ; Gieo tho! 
trược chăng giữ giảng, 519 
- 2. Một miếng hình nhỏ 
đải, như cái thoi (1). Vd. 
Thor vàng, 50-//'Thoi thöt 
(1): Hinh dung những con 
chim kế tiếp nhau bay vút 
như cái thoi đưa ; £hót là 
điệp âm của £hor. Vd. Chim 
hôm £hoï thótvề rừng, 1091 
- Thoi vàng vó (1): Miếng 
giây xếphìnhnhư thoi vàng 
dùng để cúng tế, Vd. Thoi 
vàng vó văc tro tiền giây 
bay, B50 - Gieo thoi : X. 
Œeo - ©on en đưa thoi: 
X. Con én, 


THÓI (9' : Nếp đã quen 
lâu ngày, tập quán. Vd. 
Quen £¿hór 6;243,258,3382, 
o07/,12303, 1544, 2361,5153 
- ⁄/ Thói hưu tình (1) : 
Cái nếp của những người 
đa tình. Vd. Cho hay là thói 
hữu tình 243 - Thói 
khuynh thành (1) : Vd. 
Lam chị đem thói khuynh 
thanhtrêềungươi,258.Dùng 


từ thói khuynh thanh 
Nguyên Du có ý nghì đến 
ca bao nhiêu mỹ nhân xưa 
nay đã từng đem sắc đẹp 
khuynh thành mà làm xiêu 
làng người đàn ông. X. Một 
hai nghiêng nước nghiêng 
thành - Thói trẻ ranh (1): 
Thói trẻ con tình nghịch, 
nhưng không đánh lừa được 
a1. Vd. Làm chì những £hói 
trẻ ranh nực cười, 1544 - 
Quen thói (2). Vd, Trời 
xanh quen thói má hồng 
đánh ghen, 6 (Các bản nôm 
đều chép là quen máy hay 
với ; BR và nhiều bản quốc 
ngử gần đây phiên là quen 
thói, dùng đã quen nên 
chúng tôi cũng theo quen 
thói) ; 1303 - Thói nhà 
băng tuyết, 1322 : Thói 
nhà là gia phong, nề nếp 
củanhà; băngtuyêetÌ]à trong 
trắng như băng tuyết. 


THONG DONG (12) 
Thong thả, thư thái nhàn 
hạ. Cũng nói là thung dung. 


Vd. Việc nhà đã tạm thong 
đong,693;1027,1200.1309, 
1495, 1571, 1992, 2054, 
2290, 2652, 2663, 3192. 


THÔ CÔNG (1) : Vị thần 
trông nom đât đai của mọt 
khunha.Vd.Qualờinguyên 
hết Thành hoàng Thổ công, 
2132 - Thổ quan (2) : Chức 
quan người địa phương, 
người dân tộc thiểu số ở 
địa phương, không phải! la 
chức Ìưu quan do triều đình 
bổ đến. Vd. Ep tinh mới 
gán cho người thổ quan, 
2598 ; 2637 - Thô tù (1): 
Người tù trưởng ở địa 
phương, của dân tộc thiểu 
số ở địa phương. Vd. Lệnh 
quan lại bắt ép duyên £hổ 
tù, 2862. 


THÔI (35) : ¡. Dừng lại, 
nghỉ, xong, hết (18). Vd. 
Lay thái nàng lạt rén 
chiếng, 773 ; 1075, 1076, 
1096, 1104, 1274, 1580, 


2003, 2162, 26/6, 2818, 


shnb) 


2998, 3194 - 2. Tư than 
tỏ ý là xong rồi, chán rồi 
(17). Vd. Phận con thôi có 
rà g1 mai sau, 234 ; 494, 
702,796,855,856, 864,904, 
964,1328,1402,1459,1470, 
1664, 2622, 9633 - 3. Trợ 
từ thường đặt ở cuối câu 
để tỏ ý than hay khẳng 
định là chỉ có thê, hoặc 
có ý hỏi (5). Vd. Tơ duyên 
ngắn ngủi có ngần ấy thôi, 
732 ; 17/63, 2612, 2986, 
3156 - / Thôi thôi (4) : 
Từ tthán. Vd. Thôi thôithiếp 
đã phụ chang từ đây, 2756; 
870, 1810, 1826 - Thôi thì 
(B): Từ thán. Vd. Thói thì 
mặt khuất chẳng thả lòng 
đau, 664 ; 768, 1464, 2616, 
2833 - Thôi thị thôi (2): 
Vd. Thói thì thôi có tiếc 
øì, 981 ; 1911 - Mà thôi: 


X. Ma - Thế thôi : X. Thế 


- Thì thôi : X. Th¡ - Thoát 
thôi: X. Thoát - Thôi thế 
thì thôi (2) : Vd. Kiếp này 
thỏi thê thị thôi còn gì, 
706 ; 1175. 
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THÔI (1) Đoạn, hỏi, đợt. 
Vd. Đau đòi đoạn ngất đòi 
thỏi, 2797. 


THÔI TRA (1) : Đòi đến 
để xét hỏi. Vd, Phủ đường 
sai lá phiếu hồng thỏi tra, 
14ô6. 


THÔI TRƯƠNG (1): Thôi 
Oanhoanh và TrươngCung 
là nhân vật chính của Hội 
chân ký của Nguyên Chẩn 
đời Đường. Vd. Lưa đôi aI 
lại đẹp tây Thôi Trương, 
512. (Thôi Oanh oanh và 
Trương Cung củng tránh 
loạn ngụ ở chùa Phổ Cứu 
đất Bồ Đông, tư thông với 
nhau, đến sau mỗi người 
đi môi đường, không biết 
phau nửa. X. Mái tây) 


THÔI ( 1): Phun hơi trong 
miệng ra, nghĩa rộng là hơi 
gió chuyển động. Vd, Gió 
hiu hiu #hổ: một vài bông 
lau, 98. 


THỐN THỨC (2) : Trong 


lòng có nhiều mối lo nghĩ. 
Vd. Răng lòng đương thôn 
thức đây, 719 ; 1125. 


THÔNG (2): 1. Suốt qua, 
suốt đến (1). Vd. Nẻo thông, 
390 - 2, Hiểu suôt, hiểu 
nhau (1). Vd. Rày lần mai 
lữa nhưự hình chưa thông, 
1494 -//Thông huyền (1): 
Suốt. đấn, hiểu suốt chỗ 
huyền bí, suốt đến quithản. 
Vd. Phi phù trí quỉ cao 
tay thông huyền, 1684 - 
Thông mình (3) : Trí não 
sáng suốt. Vd. Thông mình 
vốn sãn tư trời, 29 ; Văn 
chương nết đât thónøg mình 
tính trời, 150;2606- Thông 
tuệ (1) : Thông minh lắm. 
Vd. Thấy nàng thông tuệ 
khác thường, 2059. 


THỐT (1) : Tức là thuyết 
nói theo âm xưa, nghĩa là 
nói. Vd. Hoa cười ngọc ‡höf 
đoan trang, 21 -//Thê thốt: 
X. Thẻ - Hoa cười ngọc 
thốt : X. Hoa. 


THƠ (1): Trẻ dại, Vd. Phố 
vào đàn ây những ngày còn 
thơ, 2576 - / Thơ đào (2): 
Tức là cây đào non yêu, 
tỷ dụ thân phận người con 
gái yêu đuôi. Vd. Hồ sinh 
ra phân ¿hơ đảo, 877 ; 897 
- Thơ ngây (2) : Trẻ dại. 
Vd. Nhớ từ năm hãy thơ 
ngây, 413 ; 615 - Yêu thơ: 
X. Yến - Ngây thơ : X. 
Ngây - Trẻ thơ: X. Trẻ - 
Yếu liễu thơ đào :X. Yếu. 
Thơ (5) : Do chữ hán ¿h1 
nói theo âm xưa. Vd. Long 
thơ lai láng bồi hồi, 131; 
207, 945, 1245, 1296 - // 
Đoan trưởng thơ (1): Tức 
là tập thơ đoan trường. Vd. 
Đoạn trường thơ phải đem 
mà trả nhau, 2722 - LAÁ ' 
thơ (1) : Bài thơ viết trên 
giây. Vd. Tìn nhạn vấn lá 
thơ bời, 945 - Lâu thơ (1): 
Chỉ nơi ở của người làm 
thơ. Vd. Bước vào chôn củ 
lầu thơ, 1671 - Nối thơ: 
X. Nõi - Bài quạt thơ : 
X. Quạứ. 
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THƠ THÂN (1) : Có vẻ 
nghì vơ nghì vấn, không 
để ý vào việc mình làm. 
Vd. Chị em thơ thán dan 
tay ra vê, 52, 


THOTHỚT:X. Thưa thớt. 


THỜ Ơ (1) : Chếnh mảng, 
lạt lẽo, không thiết tha, 
không đằm thắm. Vd, Thờ 
ơ g1 trúc mưa mai, 1249. 
Glóthốicâytruúelàâmthanh 
nhã, mưa xuống cây mai 
là cảnh thanh nhà, nhưng 
đốt với Kiều cùng thờ ơ thôi. 


THỞ THAN (4) : Vừa thở 
đài, vừa than vân. Vd. Cầm 
Lay dải ngắn (hở than, 
1503 ; 2000, 2116, 3150 - 
// Dài thở ngắn than : 
X. Dài - Ngâm thờ ngủi 
than : X. Ngám - Ngắn 
dài thở than : X. Ngăn. 


THƠM (6) : Mùi êm dịu, 
ngửi dê chịu ; nghĩa bóng 
chỉ tiêng hay tiếng tốt. Vd. 
Cảo thơm lần g1ở trước đèn, 


7y 155, 292, 313, 734, 3084 
- /⁄ Thơm lây (1) : Được 
hưởng lãy cái tiếng thơm. 
Vd. Ngậm cười chín suôi 
hãy còn thơm lây, 734 - 
Thơm nức (2) : Chỉ mùi 
thơm phức bay rộng ra. Vd. 
Trộm nghe £hơm nứchương 
lân, 155 ; 292 - Thơm rơi 
(1); Chỉ mùi hương rơi rớt 
rnnình được hưởng nhờ cái 
của báu bắt được. Vd. Được 
ray nhờ chút thơm rơi, 313 
- Cáo thơm : X. Cảo. 


THƠN THỚTT (1) : Hời hợt, 
ở bề ngoài. Vd. Bề ngoài 
thơn thớt nói cười, 1815. 


THU(13): 7. Mùa thu (11). 
Vd. Đêm £huù một khắc một 
chầy, 803 ; 914, 917, 1073, 
1387, 1520, 1637, 1834, 
2533, 3107 - 2. Theo phép 
chuyển nghĩa là năm (2'. 
Vd. Ba thu, 248 ; 416 - // 
Thu ba (1) : Sóng rùa thu, 
tỷ dụ mắt long lanh của 
người đàn bà đẹp. Vd. Nang 


cảng ủ đột thu ba, 1323 
- Thu thuỷ (1) : Nước mùa 
thu, tỷ dụ mất long lanh 
của người đàn bà đẹp. Vd. 
Làn £hu thuýnét xuân sơn, 
25 - Ba thu : X. Ba - Dòng 
thu : X. Dòng - Đêm thu 
- &X. Đêm - Giâu thu : X. 
Giậu - Nghìn thu : X. - 
Nghìn - Phòng thu : X. 
Phòng - Rừng thu : X. 
Từng - Sân thu : X. Sản 
-Song thu : X. Sonz- Trởi 
thu : X. Trời. 


THU KHÔNG (1) : Ở các 
lầu canh như cửa thành, 
cứ đên chập tôi thì đánh 
mộthổitrốnghayhồichiêng 
gọt là thu không, sau khi 
đà xét trong thành không 
còn có người la mặt khả 
ngh! ở nửa, ý là thu thập 
mọi việc sau khi đã xét là 
không còn vấn đề. Vd. Mặt 
trơi gác núi chiêng đà thu 
không, L72- Thu linh trận 
tiên, 2960 : Hồn bị thu đi, 
tức là chết ở trước trận. 


THỦ (1! : Mối oán giận. 
Vd. Báo ân rồi sẽ trả thà, 
2323 - / Trả thù : X. Tra. 


THỨ (1) : Chịu tội, nhân 
tội. X. Thú thật - // Thủ 
phục (1) : Thú nhận chịu 
tội. Vd. Hất lời thú phục 
khẩn cầu, 1139 - Thú thật 
(1) : Nhận thật là có tội. 
Vd. Ví bằng thú thật cùng 
ta, 1533. 


THỨ (2) : Hứng vị, phong 
vị vui thích. Vd. Giang hồ 
quen ¿hú vây vùng, 2173; 
2696. 


THÚ (1) : Chữ hán nghìa 
là lấy vợ. Vd. Bên thú bên 
tòng, 1334. 


THỦ TỰ (1): Chữ viết tay. 
Vd. Ngày pho ¿hư tự 1930 
- /⁄ Pho thú tư : x. Pha. 


THỦ PHẠM (1) : Người 
phạm tội chỉnh. Vd. Chính 
danh thư phạm tên là Hoạn 
thư, 23ã6. 
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THUA (6): Kem ; thât bại. 
Vd. Mày thua nước tóc, 
22 ; 26, 672, 1376, 1947, 
1988-//Thuaeot( 1): Không 
có lợi trong sư cơ. Vd. Thua 
cơ mu củng câu hoà dám 
sao, 1376. 


THỦA (3) : Buổi, lúc, khi. 
Cũng nó1 là thuở Vd. Thủa 
xưa, 107 ; Sinh răng từ thúa 
tương trí, 1329 ; 1791 - / 
Thúa xưa (1) : Tức đời xưa. 
Vd. Rằng hỏng nhan tự 
thủa xưa, \Ô?. 


THUẦN VƯỢC (1) : Rau 
thuần và cá vược. Vd. Non 
quê fhuần vược bên mùi, 
1593. Trường Hàn đời Tân 
làm quan ở Kinh, thây 
chính sư không ra gì, chợt 
nhớ đến thức ăn ở quê 
nhà là rau thuần (rau 
rút) và cá lư (cá vược), 
cáo quan mà về. Nguyễn 
Du dịch chứ lư làm cá vược. 
Chữ nôm phải 
phiên là vược. Xưa nay 


560 


người ta đọc theo chữ hán 
là hưực là saI. 


THUẬN(7): Vui lòng theo: 
theochiều. Vd.Duyên Đăng 
thuận nẻo gió đưa, 1531; 
Thuanlơi,1590;1606,1626, 
2111,2136,2952-//Thuận 
lòi (1): Theo chiều mà nói. 
Vd. Thuận lời chàng cũng 
nói xuôi đỡ đòn, 1590 - 
Thuận tình(1): Bằng lòng. 
Vd. Nàng dù quyết chăng 
thuận tình, 2111 - Thuận 
buổm một lá, 2136 
Thuyền đi xuôi gió - Thuận 
phong một lá, 1626 
Thuyền ởi xuôi gió. 
THÚC GIÁP (1) : Buộc áo 
giáp cất đi, tức nghỉ việc 
binh.Vd.Henkỳ thúcg1áấp, 
2502. 


THÚC PHỤ (1): Ông chú. 
Vd. Đem tin thúc phụ từ 
đương, 531. 


THỤC ĐỂ (1) : Vua nước 
Thục. Có chuyện cổ tích 


rằng vua nước Thục xưa 
tên là Đã Vù, sau một trận 
thuỷ tai, nhường ngôi cho 
người khác rồi vào ấn ở 
núi, sau chết hoá thành 
chìm đỗ quyên, chim ây kêu 
"eú eú” hay "cuốc cuốc” là 
hồn Thục đế nhớ nước mà 


kêu. Vd. Ấy hồn Thục đế 


hay mình đỗ quyên, 3202. 
X. Ám sao... và Ấy là... 


THỤC NỬ (1): Người đàn 
bà hiền lành, thuần hậu. 
Vd. Cho hay thục nữ chỉ 
cao, 3219. 


THUE (5) : 1. Mượn người 
làm việc mà trả công ; làm 
việc cho người ta mà lấy 
công (3). Vdq|. Thuế năm, 
2699 ; May thuê viết mướn, 
2762 ; 2827 - 2. Mươn đồ 
vật của người khác để dùng, 
có trả tiền (2). Vd. Lấy điều 
du học hỏi thuê, 277 ; 2143 
- / Thuê năm (1) : Thuê 
cả năm. Vd. Thuê năm ngư 
phú hai người, 2699 - Công 


mươn của thưê : X. Cóng 
- May thuê viết mướn: 
Ä. May. 


THUƯITHÚNI 1):Hìnhdung 
tình trang lẻ loi một mình. 
Vd. Nắng mưa (thui thủi 
quê người một thân, 900. 


THUỶ (1) : Chim chả lông 
màu xanh hiếc. Vd. Rẽ £huý 
chiauyên, 1875 -//Re thuy 
chia uyên : X. Rẽ. 


THUY (1) : Chỉ lớp thuỷ 
ngân dùng để tráng gương. 
Vd. Gương lơ nước thuy, 
14ã0 - /⁄ Thuy tỉnh (1) : 
Chất pha lê tốt rất trong 
sảng (ví như nước kết tỉnh 
lai). Vd, Gieo môi thuỷ tính, 
2672(Cácbảnnóm đẻêuchép 
là gieo môi vắng tanh, duy 
TƯKchép là gieo mình thuỷ 
tỉnh. Chúng tôithây từ thuy 
tĩnh của TVK là đúng, các 
bản nôm đã to tam sae thất 
bản mà đem thuỷ tinh % 
chép lầm thành vắngtanh 
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Ở trên là hảm rồng 
»á, thì ở dưới phải mổi 
thuytinhmới xứng - Thuỷ 
` X. Triểu. Vd. 
Thì cho ngọn nước ¿huÿ 
triều chảy xuôi, 3082. 


triều (1) 


THUỶÝ CHUNG (2) : Từ 
trước đến sau, từ đầu đến 
đuôi, sau củng như trước, 
cuối cũng như đầu. Vad. Một 
lời vâng tạc đá vàng thuỷ 
chung, 352 ; 2298. 


THUYÊN : X. Thiên. 


THUYÊN(16):Vd. Thuyền 
tình, 69 ; 202, 556, 649, 
820,1048,1552,1615,1708, 
2135, 1237, 2601, 2700, 
2729,2732,2801-/Thuyên 
tình (1) : Cái thuyền chở 
người có tình đến. Vd., 
Thuyền tình vừa ghé tới 
nơi, 69 - Thuyền đã êm 
giảm, 649 : Thuyêền chở 
hàng, xếp hàng xuống đã 
xong, thuyền đã êm giầm 
không chồng chênh nữa. X. 
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Giảm - Một hội một 
thuyền : X. Mái. 


THUYÊNQUYÊN(5):Chỉ 
người đàn ba xinh đẹp, 
người đản bà yếu điệu. Vd. 
Xót nàng chútphận thuyền 
quyên,891;1071,881,1903, 
2211-/Chútphậnthuyền 
quyên : X. Chúí. 


THUYẾT HÀNG (1) : Nói 
để du địch đầu hàng. Vả. 
Ngọc vàng gãấm vóc saiquan 
thuyêt hàng, 2458. 


THƯNG (1) : Vôn là chử 
xuân (;§#) là một thứ cây 
lớn, tỷ dụ người cha, người 
ta thường lộn với chữ (# ) 
nghĩa là cải cọc, nên đọc 
là thung. Vd. Nhà thung, 
1353. X. Xuân - // Nhà 
thung : X. Nhà. 


THUNG DUNG 
Thong dong. 


Nh. 


THỪNG THỈNH(1): Khoan 
thai, chậm rãi. Vd. Thung 
thính như chơi, 1589. 


THUỐC (2) : Vật dùng để 
tác động vào cơ thể người 
hay đông vật, nhằm mục 
đích chứa bênh hay thêm 
khoẻ. Vd. Kẻ thang người 
thuốc, 761; 3231 -//Thuốc 
men (1) : Nói chung các 
thứ thuốc dùng để chứữa 
bệnh. Vd. Cắt người coi sóc 
rước thảy thốc men, 992 
- Thuốc mê (1) : Thứ thuốc 
dùng để làm cho mê người. 
Vd. Thuốc méề đâu đã tưới 
vào, 1645 - Thuốc thang 
(2) : Gọi chung thuốc uông 
chứa bênh. Vd. Thuốc 
thang suốt một ngày thâu, 
1001; 1749 - Thái thuốc: 
X. Hái - Kẻ thang người 
thuôc : X. Kẻ. 


THUỘC (1) : Do chữ hán 
thực ngh1a là chín, là quen 
lâu, là quen thao, là nhớ 
ký. Vd. Này con thuộc lấy 
làm lòng, 1209. Thuộc lây 
mà để màải trong lòng 
không quến ; nói gọn là 
thuộc lòng - // Thuộc lòng 


(1) : Thuộc chìn như ghi 
vào lòng. Vd. Kệ kinh câu 
cú #huộc lòng, 2055 - Quen 
thuộc : X. Quan. 


THUỞ : X. Thủa, 


THƯ (3) : Sách vở ; giây 
viết để báo tin tức, để trình 
bày sự tình. Vd. Gia đồng 
vừa gởi #h:r nhà mới sang, 
530 ; 671, 2825 - ⁄ Thư 
hiên (1): Cái hiên đọc sách. 
Vd. Sánh vai về chốn thư 
hiên, 395 - Thư hương (2): 
Muithơmeuasách.X. Mạch; 
Nói. Vd. Nghĩ rằng cũng 
mạch #hữ hương, 1061 ; 
1276. Mạch hay Nói thư 
hương tức là dòng đõi nhà 
học trò - Thư phòng (1): 
Phòngsách. Vd.Cókhiväng 
vẻ thư phòng. 2849 - Thư 
song (1) : Cửa số của thư 
phòng, theo phép hoán dụ, 
chỉ chỗ thư phòng. Vả. 
Chàng Em từ lại £ht7 song, 
245 - Thư trai (1) : Buồng 
sách. Vd. Thong dong nối 
gót thư trai cùng về, 1992. 
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THỨ (3) : ¡ Bực ; lần (2). 
Vd. Lâm than lại có thứ 
này bằng hai, 1762 ; 2341 
- 2. Đực sau (1). Vd. Một 
trai con ¿hư rốt lòng, 13 
- / Con thử : X. an. 


THỬ (6) : Ướm xem thế 
nào, th1 nghiệm. Vd. Thử 
bài quatthơ,640;968, 1452, 
1850, 2187, 2644 - / Chọn 
đá thử vàng : X. Chọn - 
Thư bài quạt thơ : Bảo 
làm một bài thơ để quạt 
để thử tài. 


THƯA (20) : Trình lên, nói 
lại với người trên. Vd. Một, 
lời nói chứa kịp thưa, 119; 
193,227,431,336,465,501, 
502, 724, 903, 1022, 1439, 
1607, 1726, 1887, 2195, 
2357, 1575, 2588, 2886 - 
⁄ Chào thưa : X. Chào - 
Gới chào (2) : X. Gởi. 


THƯA(?): Hở, không khít, 
không kín, không nhặt. 
Cũng nói là sưa. Vd. Thưa 
hồng rậm lục, 370 ; Nhặãt 
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thưa gương giọt đầu cành, 
433 ; 566, 5/1, 934, 2745, 
2768 - //¡ Thưa thớt (1) : 
Xa rời, không thân thiết. 
Cũng nói thơ thớt. Vd. Dám 
xa xôi mặt mà thưa thớt 
lòng, 542 - Nhặt thưa : 
X. Nhất - Song thưa : X. 
Song - Thưa hồng rậm 
lục, 370 : Màu hồng (hoa) 
đã tt đi, màu xanh (lá cây) 
đã nhiều lên, tức mủa xuân 
đã qua mà sang mùa hè. 
Táy sương ký có câu : “Lục 
ám hồng hy xuân khứ giã”, 
nghĩa là lục đậm hồng thưa 
xuân qua rồi - Thưa mối 
hàng (1) : It khách, khâng 
đắt hàng. Vd. Cô nào xấu 
vía có thưa môi hàng, 934. 


THỪA (9) : 1. Đủ rồi mà 
còn dư ra (3). Vd. Trí dũng 
có thửa, 2529; 2714, 3098 
- 2. Còn dư lại (6), Vd. 
Hương thửa dường hảy ra 
vào đâu đây, 216 ; 726, 
1413, 1794, 1960, 2560 - 
// Sống thừa: X. Hoa - 


Phấn thừa hương cũ : 
X. Phân. 


THỪA CƠ(4): Nhân cơ hôi. 
Vd. Thưa cơ lên bước ra 
đi, 1109; 1941, 1439, 2488. 


THỪA GIA (1): Vâng nhận 
gánh vác việc gia đình, tức 
việc nối đöði tông đường. 
Vd. Thừa gia chăng hết 
nàng Vân, 3237 - Thưa 
lương (1) : Hóng mát. Vd. 
Mượn điều trúc viện thưa 
lương, 1371. 


THỦA (1) : Dịch chử hán 
"ky" là đại từchï Thuý Kiều 
ở trên. Vd. Thưa công đức 
ây aibăng, 2687, tức là công 
đức của Thuý Kiều như thế 
không a)băng. Đây Nguyễn 
Du theo ngữ pháp chứ hán. 


THÚC (1) : Chỉ món hoa 
quä, món ăn. X. Thức hồng 
- Thức hồng (1) : Cái 
hoa, chỉ sắc đẹp. Vd. Hoa 
hương càng tô thức hồng, 
439 - Thức thức (1): Món 


này món khác. Vd. Thì trân 
thức thức săn bày, 377. 


THỰC : Nh. Thật. Trong 
các từ hán việt là £¿hực mà 
không theo âm nôm là thật 
- ⁄ Thực hư (1) : Thực 
hay dối ; chác đầy hay trống 
rồng ; mạnh hay yếu. Vd. 
Vương sư nhòm đã tö tường 
thực hư, 2506 - Thực ý 
(1): Tức là thực bụng, thực 
lòng. Vd. Giác duyên thực 
y lo lường, 2067 - Thực 
tang (1) : Quả tang, có tang 
chứng ở đó. Vd. Thực tang 
bắt được dường này, 2009 
- Thực tinh (1) : Tình hình 
có thực. Vd. Cây chàng tra 
lây thực tình cho nao, 1890. 


THƯỚC (4) : !. Đơn vị để 
đo chiều dài (3). Vd. Có cây 
trăm thước, 1914 ; 2168, 
2234 - 2. Cái thước đo bằng 
gỗ, người ta thường gọi là 
tay thước dùng để đo đất, 
đồngthờicũngdùngđểđánh 
nhau (1). Vd. Người nách 
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thước kẻ tay đao, 577 - Cây 
trăm thước:X. Cáy-Nách 
thước... tay đao :X. Nách. 


THƯƠNG(44): I.Yêu(13). 
Vd. Lượng trên trông xuống 
biết lòng có thương, 1354; 
1359, 1469, 1551, 1666, 
1681, 1748, 1781, 1999, 
2040, 2235, 3169 - 2 Đau 
đớn, đau xót, thương hại 
(31). Vd, Vì nàng nghĩ củng 
thương thâm xót vay, 610; 
615, 646, 655, 848, 1228, 
1234, 1401, 1431, 1445, 
1792, 1900, 1940, 2032, 
2074, 2078, 2197, 2372, 
2394, 2542, 25643, 2587, 
2614, 2639, 2648, 2740, 
2803, 2809, 2819, 2868, 
2872 - // Thương nhớ (1): 
Do tình yêu mà nhớ. Vảd. 
Tâm lòng thương nhớ biết 
là có nguôi, 2238 - Thương 
ôi (4) : Tiếng than đau xót. 
Vd, Thương ôi tài sắc bực 
này, 985 ; 1824, 2678, 2965 
- Thương tâm (1) : Đau 
lòng. Vd. Lòng đâu sẵn mối 
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thương tâm, 81 - Thương 
tình (2) : Đau xót cho tỉnh 
cảnh, có lòng thương đên, 
Vd. Thương tình con trẻ 
chagia,655;1401- Thương 
thầmxótvay,610: Thương 
thâm là thương hại ngấm 
trong bụng, xót vay là việc 
không quan thiết đến mình 
mà Xót xa. 


THƯƠNG GIA (L) : Nhà 
buôn, người lái buôn. Vảd. 
Là nhà Ngô Việt thương 
ø1a,275 -Ngõ Việt thương 
gia : X. Ngó. 


THƯỜNG (7): 1. Có luôn, 
thấy luôn như thê, trái với 
la (6). Vd. Giá đành tủ khẩu 
cẩm tâm khác thường, 208; 
886, 1669, 1918,2059,3117 
- 2. Tâm thường (1). Vả. 
Thân này còn đám xem at 
là thường, 2186 -//Thường 
tình (2) : Cái tình thường 
thây của người ta, cái tình 
thôngthường. Vd.Saochưa 
thoát khói nử nhi thường 


tình, 2220 ; Ghen tuông 
thi củng người ta thưởng 
tình, 2366 - "Thường 
thưởng (2) - 7 Có luôn 
luôn, luôn luôn như thế. 
Vd. Lòng kia giữ được 
thường thưởng mãi chăng, 
1388 - 2. Không cao không 
thấp, tầm thường (1). Vd. 
Gia Eư nghĩ cùng thường 
thườngbwctrung,L2- Khác 
thường : X. Khác - XLẽ 
thưởng : X. Lá. 


THƯỜNG TƯỚNG KHAO 
BINH (1) : Thưởng các 
tướng s1, khao (thưởng 
bằngănuống)cäcbinhlính. 
Vd. Tiệc bày thưởng tướng 
khao bình, 2285. 


THƯỚT THA (2) : Hình 
dung vật gì dài rủ xuống 
có vẻ kéo lê thê. Vd. Bân 
cầu tơ liễu bóng chiều 
thướt tha, 170 ; Dưới đào 
đường có đáng người thướt 
tha, 290. 
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TRA (8) : Xét, xét hỏi. Vd. 
Hunghăngchănghỏichẳng 
(ra, 1135; 1692,1725,1829, 
1886, 1890, 1894, 2302 - 
// Hậu tra : X. Hậu - Hỏi 
tra : X. Hỏi - Thôi tra : 
X. Thôi - Ngọn hỏi ngành 
tra : X. Ngọn. 


TRÀ (3) : Chè, nước chè. 
Vd. Trả khan giọng tình, 
256 ; 1297, 1924 - / Thiên 
trà : X. Thiền - Hương 
trà :X. Hương - Trà khan 
giọng tình, 256 :X. Khan. 


TRÀ MI (2) : X. Đồ mi. 
Vd. Tiếc thay một đoá trả 
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(đồ) mi, 845 ; 1092. Nước 
ta có hoa trà mi, nhưng 
khác với đồ mi của Trung 
Quốc. 


TRẢ (14) : Đưa vật trở về 
chô củ ; hoàn lại, đền lại. 
Cũng nói là giả. Vd. Nợ 
tình chưa (ra cho ai. 709; 
774,878, 1019, 1198, 1263, 
2323, 2336, 2683, 2722, 
2785, 2865, 2908 - // Trả 
nợ đời (1) : Đền cái nợ 
mà mình mắc từ kiếp trước, 
do tiền oan túc trái. Vd. 
Lãy thân mà £rả nợ đời cho 
xong, 1198 - Trả nhau (1): 


Trả cho nhau. Vd. Đoạn 
trường thơ phải đưa mà 
trả nhau, 2722. Trong 
mông, Đạm Tiên đem 
những bài thơ đoạn trường 
của Kiều làm trước kia mã 
trả lại - Trả oán (1) : Nh. 
Trả thù. Vd. Oán thị trả 
oán ân thì trả ân, 2908 - 
Trả thù (1) : Báo điều thù 
oán. Vd. Báo ân rồi sẽ trả 
thu, 2323. 


TRÁC (1) : Chứ hán nghĩa 
là cái bàn. Vd. Quét sân 
đặt trác tửa bình thắp 
hương, 2130. 


TRẠC (2) : Chừng tuổi vào 
khoảng. Vd. Quá niên trạc 
ngoại tứ tuần, 627 ; Một 
chàng vừa ¿trạc thanh 
xuân, 1059. 


TRÁCH (3) : Quở mắng, 
bắt lỗi. Vd. Trách lòng hờ 
hứng với lòng, 381 ; 1588, 
3250 - ⁄ Trách lấn (1) : 
Trách với nhau. Vd. Củng 
đừng trách lấn trời gần trời 


xa, 3250 - Trách lòng hở 
hứng với lòng, 381 : 
Trách lòng ấy hờ hưng với 
lòng nay. 


TRÁIT (4): Vd. Một trai con 
thư rôt lòng, 13;579, 2211, 
2842 - // Trai tài gái sắc, 
2842 : Con trai có tài, con 
gáicósắc,xứng đôi vớinhau. 
Chưhán]là"tàitứp1ainhân. 


TRAI PHÒNG (1) : Phòng 
tăng nìt ở. Vd. Trai phòng 
quen tay, 2056. 


TRÁI (1) : Không thuận 
theo, cưỡng lại, chống lai; 
không phải. Vd. Trái lời - 
// Trát lời néo trước luy 
mình đến sau, 2112 : 
Không thuận theo lời trước 
thì sau mang khổ vào mình. 


TRẢÁI (3) : Kinh qua. Vả. 
Trai qua, 3 ; 79, 3086 - // 
Trải bao (1) : Trái qua bao 
nhiêu. Vd. Trả; bao thố lặn 
ác tà, 79 - Trải qua (1): 
Kinh qua, từ lúc này, chỗ 
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nàysanglúc khác,chô khác. 
Vd. Trải qua một cuộc bể 
đâu, 3 - Nếm trải (1): Nếm 
đủ khắp. Vd. Nửa đời nếm 
trảimoimùi đắngcay,3036. 


TRÀN (1) : Đầy quá mà 
chảy qua bờ, mà chảy lan 
ra,chitinhhìnhnhiềun ước. 
Vd. Lệ trànthâm khăn, 712. 


TRANG (3) : Trang sức, 
tô điểm. Vd, Lầu trang, 362; 
536, 578 - // Đài trang : 
X. Đà¡- Lầu trang: X. Lầu. 


TRANG SINH (I1) : Tức 
là Trang Chu, một. nhân 
vật trong nøu ngồn của 
Trang tứ, chính là bản thân 
Trang tử. X. Hồ điệp, 3200. 


TRANG TRỌNG (I) 
Nghiêmtrangva trọnghậu. 
Vd, Vân xem trang trọng 
khác vời, 19. 


TRÀNG (1): Tràng áo, tức 
là vat áo. Do chữ hán là 
trường hay trang. Vốn có 
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từ áo tràng vạt” nghĩa là 
áo vat đài, đo phép chuyến 
nghĩiatừtràngchuyểndùng 
để chi vạt áo. Vd. Giọt châu 
tầm tã đảm trâng áo xanh, 
1944. X. Trường. 


TRÀNG : X. Trường. 


TRANH (1): Bức hoa. X. 
Trang tòng-//Tranh tùng 
(1) : Bức hoa vẽ cây tùng. 
Vd. Đam thanh một bức 
tranh tùng treo trên, 398. 


TRANH(2): Cỏ để lợp nhà. 
Vd. Đanh tranh chụm nóc 
thao đường, 2697 ; 2767, 


TRANH CƯỜNG (1) 
Tranh nhau xem ai manh. 
Vd. Trước cờ ai dám tranh 
cường, 2449. 


TRAO (9) : Đưa cho người 
khác. Vd. Giờ kim thoa với 
khăn hồng ¿rao tay, 354; 
358, 540, 658, 668, 904, 
1163, 1877, 1898 - / Trao 
tơ (2) ;: Sách Thiên bảo dị 


sử chép răng Trương Gia 
trình là tể tướng đời Đường 
€ó nãm người con gá1, muôn 
gả một người cho Quách 
Nguyên Chân, bèn sat môi 
người con gái cầm một sợi 
tơ dài, đứng trong buồng, 
cho Nguyên Chân đứng 
ngoài chọn kéo lấy một sợi, 
anh ta kéo được sợi tơ đỏ, 
được Trương gả cho người 
con gái thứ ba. Do đó người 
ta dùng từ (rao tơ (Chứ 
hán là "khiên ty” tức kéo 
tơ) để chỉ việc gả chồng cho 
con gá1. Vd.Duyênđâuchưa 
kịp một lời frao tơ, 540 ; 
658 - Đối trao : X. Đổi 
- Nhiệm trao : X. Nhiệm 
- Ri trao : X. 


TRẮC DĨ (1) : Chỉ lòng 
nhớ mẹ, do chứ linh Thĩ: 
“Trắc bi Di hề, Chiêm vọng 
mẫu hề", nghĩa là : Trèo 
lên núi Dĩ kia a. Trông 
ngóng mẹ a. Vd, Suy lòng 
trắc Dĩ đau lòng chung 
thiên, 1832. 


TRÀM (31) : Con số. Vd. 
Trăm năm, I ; 182, 183, 
355,452,510,556,612,648, 
751, 880, 1250, 1304, 1331, 
1345, 1364, 1738, 1914, 
1956, 1964, 2208, 2331, 
2604, 2615, 2781, 2782, 
2805, 2848, 2920, 3081, 
3186 -//Trăm bề (1): Cũng 
nghĩa như trăm chiều ; có 
khi nghĩa là trăm phần, 
tức là hoàn toàn. Vd. Thấy 
nhaumừngrỡ£răm bề,2781 
- Trăm chiều (2) : Đú mọi 
mặt. Vd. Dã dành khuyên 
giải trăm chiếu, 2805 ;3081 
- Trăm miệng (1) : Theo 
phép phóng đại của tu từ 
học, ý nói răng dù có bao 
nhiều miệng củng không 
cãi lại được, huống chỉ là 
chỉ có một miệng. Vd. Dâu 
rằng trăm miệng khôn 
phân lề nào, 17838 - Trăm 
năm (10) : Chỉ trọn một 
đời người. Vd. Trãm năm 
trong cõi người ta, 1l ; 182, 
355, 452, B10, 556, 880, 
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1331, 1964, 31686 - Trăm 
nghìn(3): Nhiều lắm, trăm 
lần nghìn lần. Vd. Trăm 
nghìn gởi lạy, 251 ; 1304, 
2782 - Trăm thân (]) : 
Trăm cái thân mình, tức 
chết trăm lần. Thơ "Hoàng 
điểu" trong Kĩnh Thï cö câu 
;Bị thương gia thiên, Tiêm 
ngã lương thân. Như giả 
thuc hề, Nhân bách kỳ 
thân” nghĩa là :Trời xanh 
kia ơi, giêt người tốt của 
ta. Nếu chuộc lại được, xin 
lấy trăm thán. Vd. Trăm 
thân đê chuộc một lời ấy 
sao, 1956 - Tiền trăm : 
X. Tiền - Ba trăm: X. Ba 
- Bên trăm : X. Bốn - Cây 
trăm thước : X. Có cây 
trăm thước - Trăm năm 
danh tiết, 3186 : Cái danh 
tiết của cả một đời _ trăm 
năm để một tấm lòng, 
880 : Để một tấm lòng để 
ta ơn cha mẹ suôt đời - 
Trăm nghìn gởi lạy, 7ð1: 
Gởi lại để lạy (tình quân) 
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trăm nghìn lần. Lời tạ lôi 
rât thâm thía đau đớn. 


TRĂN TRỌC (1) : Trăn 
trở ở trên giương khôngngủ 
được. Vd. Trăn trọc canh 
khuya, 225. 


TRĂNG (38) : Cũng gợi là 
giăng, 1J, Mặt trăng (37). 
Vd. Tuần trăng khuyết đĩa 
dầu hao, 2B1 ; 288, 369, 
438,449 455,541,087,916, 
1034, 1120, 1242, 1290, 
1295, 130/7, 15339, 1486, 
144B, 1525, 1538, 1592, 
1638, 1793, 1934, 2028, 
2165, 2180, 2593, 2617, 
2746, 3074, 3094, 3100, 
3124, 3140, 3176, 3224 - 
2. Ty dụ khuôn mặt của 
người đẹp (1). Vd. Khuôn 
trăng đầy đạn, 20-//Trăng 
bạc (1): Tức là trăng, ánh 
sáng trăng vi như sắc bạc. 
Vd. Còn vừng trăng bạc, 
3094 - Trăng già (1) : Vốn 
có điển ông già ngồi dưới 
bóng trăng (nguyệt hạ lão 
nhân). X. Chỉ hồng. Về sau 


người] ta cho răng mặttrăng 
quyêt đinh duyên số của 
trai gái lấy nhau, thêm từ 
giàcöytráchrnóc. Vd. Trăng 
øiA độc địa làm sao, 687 
- Trăng gió (3) : Tỷ dụ 
việc trai gái yêu nhau, Việc 
trai gái chơi bời. Vd. Trước 
còn Érăngg1ósau ra đá vàng, 
1290 ; 2180, 2593 - Trăng 
hoa (3) : Chỉ việc trai gái 
yêu nhau ; việc trai gái chơi 
bời. Vd. Trăng hoa song 
cũng thịph!biết điều, 1448; 
1538,3176- Trăng khuyết 
(1):Mặtträng không tròn, 
khi đâu tuần hay cuối 
tuần. Vd. Nứa vành trăng 
khuyết, 1638 - Trăng mới 
(1) : Tức trăng non đâu 
tuần. Vd. Mày ai trăng mới 
in ngần, 1793 - Trăng tà 
(1) : Trăng xế chiếu ánh 
xiên. Vd. Lân đường theo 
bóng trăng tà về tây, 2028 
- Trăng tàn (1) : Trăng 
cuối tuần đã khuyết. nhiều. 
Vd. Trăng tàn ma lại hơn 
mườirầmxưa,3124-Trăng 


thâu: X. Thầu - Trăng thề 
(1): Mặt trăng làm chứng 
cho lời thê. Vd. Tráng thẻ 
còn đó trơ trơ, 541 - Cung 
trăng: X. Cung - Khuôn 
trăng: X. Khuôn - Tâm 
trăng : X. Tám - Tuần 
trăng : X. Tuần - Vành 
trăng : X. Vành - Vừng 
trăng : X. Vừng - Trăng 
tủi hoa sầu, 1436. Chỉ 
người phụ nữ phải túi sầu, 
nhục nhã khổ sở - Trăng 
tròn sánh vai, 1592: Chỉ 
cảnh hai người ngồi kề 
nhau dưới bóng trăng - 
Trăng vòng (tròn gương, 
3094: Tức là trăng đương 
tròn, tý dụ người con gái 
đương thuở còn hoàn toàn 
sắc đẹp. Trăng vòng tức là 
vành trăng ; tròn gương là 
mặt trăng tròn, người t£a 
thường vi mặt. trăng như 
mặtgương -Gió náttrăng 
thanh, 2165 ; Gió mát 
trăng trong, 455 : X. Giá. 


TRẮNG (10) : Sắc trắng. 
Vd. Trắng điểm, 42 ; 690, 
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712, 776, 930, 1191, 1311, 
1787, 1950, 2148 -//Trăng 
điểm (1) : Điểm băng sắc 
trắng. Vd. Cành lê trăng 
điểm một vài bông hoa, 42. 
Theo ngữ pháp thì hai từ 
trắng và điểm là đặt ngược 
- Trăng ngà (1) : Trắng 
như ngà. Vd. Trong ngọc 
trắng ngà, 1311 - Trắng 
ngần (1) : Trắng như bạc, 
trắng lắm. Vd. Trong giá 
trắng ngần. 1191.X. Trong 
- Mày trăng : X. May - 
Trắng đôi lông mày, 930: 
Có hai lông mày trắng - 
Đổi trăng thay đen, 690: 
X. Đối- Trong ngọc trắng 
ngà : X. Trong. 


TRẤẦY : X. Giây. 


TRÂM (3) : Vật trang sức 
giống cái dùi người ta dùng 
đề gài tóc, gài mũ. Vd. Trâm 
gãy bình rơi, 70 ; 99, 749 
- / Trâm anh (1) : Trâm 
là cái trâm gài rmnú, anh 
là đải mủ, tỷ dụ nhà quan, 
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nhà thế gia. Vd. Họ Kim 
tên Trọng vốn nhà trâm 
anh, 148 - Trâm gãy bình 
roi, /0 : Cái trâm bị gãy, 
cái bình hoa bị rơi vỡ, tỷ 
dụ người đàn bà đẹp chết. 
Thơ Đường có câu : "Nhất 
phiến tình chu đi đáo ngạn, 
Bình trầm hoa chiết. di đa 
thì", nghĩa là một mảnh 
thuyền tình đã đến bờ, 
bình chìm hoa gãy đã lâu 
rồi. Nguyễn Du đổi hình 
tượng "bình chìm hoa gãy” 
thành trâảm gãy bình rơi 
- Trâm gãy gương tan, 
749 : Cái trầm bị gãy, cái 
gương vỡ tan, tỷ dụ người 
đàn bàchết,cũngnhư Trâm 
gAy bình rơi. 


TRẢM (3) : 7. Tức là trầm 
hương, vì bỏ xuống nước 
nó chìm nên gọi là trầm 
hương (3). Vd, "Thoang 
thoảng hương trầm, 300 ; 
2852, 3198 - 2. Nh. Chim 
-//' Trầm luân (2) : Chìm 
đắm (trong bể khổ), theo 


quan niệm nha phật. Vd. 
Nhờ tay tế độ vớt người 
trầm luân, 1080 ; 1104 - 
Trầm bay lạt khói gió 
đưa lay rèm, 2852 : Trầm 
bay nhạt khói vi có hơi g1ó 
nhẹ bạt làn khói trầm và 
lung lay tâm rèm. Liên hệ 
với câu 744 : Thây híu híu 
gi thì hay chị về. 


TRẤN CAM (1) : Thức ăn 
qui báungonngot. Vd. Trần 
cama1kẻ đỡthay việcmình, 
1258 - Trân trọng (Ì) : 
Qui trọng. Lời trân trọng 
là lời nói ý qui rên xem 
trọng. Vd. Một lời trần trong 
châu sa mây hàng, 562. 


TRẢN (1): Lộ mình, không 
có g1che đậy. Vd. Giáo dựng 
gươm £rần, 2669. 


TRẦN (5) : Chữ hán nghĩa 
là bụi, nghĩa bóng là cõi 
đời tục, Vd. Dưới trần mây 
mặt làng chơi, 835 ; 17042, 
2930, 3000, 3173 - /⁄/ Trần 
a1(2): Bui băm, ngh1a bóng 


là cõi đời Lục, cõi đời khổ 
sở. Vd. Gót tiên phút đã 
thoát vòng trần ai, 1380; 
2202 - Trần câu (1) : Bụi 
băm và cáu ghét, tỷ dụ cái 
thân nhớp nhúa. Vd. Dám 
đem trần cấu dự vào bố 
kinh, 3104 - Trần duyên 
(2) : Cái nhân duyên buộc 
người ta vào nơi tục. Vd. 
Nào hay chưa hết trần 
duyên, 993 ; 1932 - Cõi 
trần : X. C2¡ - Bụui trần: 


X. Bụi. 


TRẤN TẠ (1) : Bày tỏ lời 
cảm ta. Vd. Tái sinh trần 
tạ lòng người từ bi, 3032. 


TRẤN TRẤN (1) : Cứ lỳ 
lỳ không thay đổi. Vd. Trần 
trần một phận ấp cây đã 
liêu, 328. Cứ lỳ ly giữ lấy 
phần mình, giữ lấy một bề, 
một mực. So với câu 503 
Hoa tiên : Ấp cây một m'1ƒc 
trần trần. 


TRẬN (9): 1. Chỉ một cuộc 
chiến tranh, hai bên dàn 


2Ó 


quản để đánh nhau (2). Và. 
Trông trận, 2286 ; Đánh 
quen trăm trận, 2920 - 2. 
Chỉ một hiện tượng tự 
nhiên, hoặc một, hiện tượng 
tâm lý, ho=c một hành động 
có tính chât mạnh mẽ sôi 
nối lên một lúc (7). Vd. Trận 
giócuôn cờ, 120;1230, 1304, 
1389, 1⁄72/, 2296, 2848 - 
// Trận cười (2): Cuộc chơi 
đùa cười cợt. Vd. Trận cười 
suốt đêm, 1230;1304-Trận 
mây mưa (1) : Có nghĩa 
như trận sảm sét, trận lôi 
đình, tức là cơn giận đử. 
Vd. Bãt tình nổi trận máy 
mưa, 1727 - Trận tiền (2): 
Trước mặt trận, giửa mặt, 
trận, Vd. Hồ công ám hiệu 
trận tiên, 2513 ; 2B17 - 
Trống trận : X. Trông. 


TRÂU (2): Vd. Tráu ngựa, 
708 ; ö78 - // Trâu ngtưra 
(1) : Con và con ngựa. Vd. 
Làm thân trâu ngựa, 708 
- Đầu trâu mặt ngưa : 
X. Đầu - Làm thân trâu 
ngưa : X. Làm. 
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TRE (3) : !. Tuổi trẻ, trẻ 
con. Vd. Can £re thơ ngây, 
615 ; 655, 662 -// Trẻ ranh 
(1) : Con trẻ ranh manh; 
chỉ con trẻ mà có ý ghét. 
Vd. Làm ch1 những thỏi trẻ 
ranh nực cười, 1544 - Trẻ 
thơ (1) : Nhỏ dại. Vd. Trẻ 
thơ đã biết đâu mà dám 
thưa, 336. 


TREO (8) : 1. Dùng dây 
hay móc mà buộc g1ử vật 
gì ở trên cao (5) : Vd. Đạm 
thanh một bức tranh tùng 
treo trên, 398 ; 467, 930, 
1722, 2768 - 2. Nghìa rộng, 
nghĩa bóng (3). Vd. Treo 
giải nhất, 210 ; Treo giá 
ngọc, 1228 ; 7Yeo ấn, 2939 
- / Treo ân (1) : Treo cái 
ấn (tiêu biểu của chức vụ 
ông quan) ở công đường mà 
trả cho triều đình, tức từ 
chức không làm quan nữa, 
Vd. Treo án từ quan, 2939 
- Treo giải nhất (1) : Khi 
đặt giải để thưởng người 


được cuộc, người ta thường 
treo vật thường ở trên một 
cây sào để cho mọi người 
được thấy, vì thế mà nói 
là treo giải. Vd. Thì treo 
giải nhất chỉ nhường cho 
ai, 210 - Treo giá ngọc 
(1) : Đặt giá ngọc cho cao, 
tức là làm ra vẻ qui báu. 
Vd. Càng £reo g1á ngoccàng 
cao phẩm người, 1228. 


TREO CÂY : X. Rảo cây. 


TRẺ TRÀNG (1) : Tức là 
trê nải. Tràng là điệp âm 
của trế. Vd. Trống canh trả 
tràng, 2504. 


TRÊN (34): Vd. Dưới dòng 
nước chảy bên trên có cầu, 
196 ; 270, 294, 372, 397, 
398,404,507,631,799,930, 
1030, 1067, 1353, 1354, 
1401, 1540,1674, 1685, 
1702, 1722, 1724, 1737, 
1854, 2002, 2342, 2472, 
2483, 2492, 2634, 2707, 
3086, 3234 - // Trên dưới 


(1) : Ở trên và ở đưới, bực 
trên và bực dưới, nhà trên 
và nhà dưới, v.v... Vd. A 
hoàn trên dưới da ran, 
1737 - Lượng trên : X. 
Lượng - Trên Bộc trong 
dâu, 507 : Do chữ hán là 
"Tang gian Bộc thượng. 
Sách Hậu Hán thư Địa ly 
chí nöi rằng đất nước Vệ 
có chỗ kin trong tang gian 
(bãi trông dâu) ở Bộc 
thượng (trên sông Bộc) là 
nơi trai gái tu hội, do đó 
sau người ta dùng mãy chử 
“Tang gian Bộc thượng” 
để chỉ thói đâm ô. Nguyên 
Du dịch làm trên Bộc trong 
đâu, bốn từ ây đã thành 
thành ngư. 


TRÊU NGƯƠI (2) : Tức 
là trêu ghẹo người £a (người 
nói chệch ra là ngươi), lam 
cho người ta bực tức. Vd. 
Làm chi đem thói khuynh 
thanh ?rêungươi,258;1558. 


TRI ẤM (2) : Vốn nghĩa 
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làngườihiểunhạc,biếtnghe 
đàn, như Chung Tư Kỳ biết 
nghe Bá Nha đánh đàn, là 
trì âm của lá Nha, Sau 
dùng đề chỉ bạn tri kỷ. Vd. 
Đã cam tê với trị ám bấy 
chảy, 386 ; 1248 - Tri ân 
(1): Biết ơn. Vd. L¿o là thâm 
ta với là trị ấn, 2432. X, 
Với )à - TY1 kỷ (3) : Người 
hiểu biết lòng rnình. Vd. 
Cười rằng #r; kỷ trước sau 
mây người, 9200 ; 2428, 
3213 - Trí quá (1) : Biêt 
lôi. Vd. Đã lòng trị quá thì 
nên, 2877, 


TR.I TRỤ (1) : Tức là trơ 
trơ. X. Trơ trơ. Vd. Sắt đá 
#1 trị, 1408. 


TRÌ HỒ (1) : Bưng bình 
rượu mà hầu. Vd. Bát nàng 
đứng chực (?z? hồ hai nơi, 
1856. 


TRÍ (1) : Khôn, biết, khiếu 
tình khôn. Vd. Thấpcơthua 
tr? đan bà, 1947 - // Trĩ 
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đũng(2): Trà khònngoan, 
dung là gan dạ, không sợ. 
Va. Khóc răng tr? dũng có 
thừa, 2529 ; 29904. 


TRIỆN (1) : Chỉ cái cửa 
số có chấn song làm hình 
chư triện. Vđ, Tựa ngồi bên 
triện, 186. 


TRIÊU (3) : Nước thuỷ 
triêu, chỉ nước sông nước 
biến dâng lên theo ky. Vd. 
Triều đâu nồi tiếng đùng 
đùng, 2619 ; 2736, 2969 - 
/⁄/ Thuỷ triều : X. Triều 
- Triều dâng hôm sớm, 
2736 : Mỗi ngày thường có 
hai lần thuỷ triều, một lần 
lớn một lần nhỏ, vào buổi 
mai và buổi hồm. 


TRIỀU (1) : Chỉ một triều 
đại. Vd. 7Triểu Minh, 9 - 
/⁄/¡ Triều đình (3) : Nghĩa 
đen là chó sân các bề tôi 
đứng chấu vua, theo phép 
chuyển nghĩa sau dùng để 
chỉ Chinh phủ ở thời quản 


chủ. Vd. Triêu định riêng 
một góc trời, 2441 ; 2456, 
2552 - Triều Minh (1) : 
Nhà Minh. Vd. Răng năm 
Gia tình triển Minh, 9. 


TRINH(5): Tiếtchính đính 
vứng bền, không thay đối, 
tiết ca người đản bà chỉ 
yêumộtngười. Vd. Đaotòng 
phu lấy chữ £rĩnh làm đầu, 
B506;3095,3116,3119,3161 
- / Trinh bạch (1) : Chỉ 
tiếtngaythängtrong trắng. 
Vd. Chút lòng frrnh bạch 
từ sau cũng chừa, 1148. 


TRNH (4) : Bày tỏ lên với 
người trên. Vd. Vâng £rình 
hội chủ, 199 ; 1452, 1454, 
1897. Có khi nói là chiếng, 
ví như rén chiêng, 778 - 
// Trình nghề (1) : Trình 
tài nghệ, nghệ thuật lên 
chongười trên xem. Vd. Mộc 
già hãy thứ một thiên trình 
nghề, 1452. 


TRO (3) : Cái tàn còn lại 
sau khi một vật đã cháy 


hết. Cúng gọi là gio. Vd. 
Tro tiền giấy, 50 ; 1682, 
1672 -// Tro tiền giây (1): 
Cái tro do tiền giây đốt còn 
lại. Vd. Tro tiền giây bay, 
50 - Tro than (1) : Tro 
và than, chỉ dâu vết nhà 
cháy. Vd. Tro¿hanmôtđôống 
nắng mưa bốn tường, 1672. 


TRÒ (2) : Cuộc chơi diễn 
ra cho người ta xem. Vả. 
Không dưng chỉ có chuyện 
này trò kra, 2164 ; 3155 
- Z⁄/Trò cười (I) : Cái việc, 
cá! chuyện để cho thiên hạ 
cười, hay cười chê. Vd. Sau 
cho để một frò cười về sau, 
1620- Trò chơi(L):Chuyện 
chơi đùa. Vd. Chưa xong 
cuôc rượu đã bày trò chơi, 
1848 - Trò chuyện (1) : 
Vốn là cát trò và cáichuyện, 
sauchuyếnthànhngh1a nói 
chuyện, nói chuyện này 
chuyện khác. Vd. Mẹ con 
trò chuyện lân la, 1769 - 
Bày trò :X. Bay- Chuyện 
này trò kia : X. Chuyện. 
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TRÒN (4) : 7. Hình tròn, 
khác với bình vuông (2). 
Vd. Đèn khuya chung bóng 
trăng tròn sánh vai, 1592; 
3094 - 2. Suốt một vòng, 
suốt (2). Vd, Tháng tròn 
như gởi cung mây, 327 ; 
920 - / Tháng tròn : X. 
Tháng - Vuông tròn : X. 
Vuông. 


TRỌN (2): Lọn, vẹn toàn, 
hêt. Vd. Tính sao cho £rọn 
mọi đường xin vâng, 1360. 
X. bọn - // Trọn vẹn (1): 
Đây đú, hoàn toàn. Vd. 
Trước sau trọn vẹn xa gân 
ngợi khen, 2910. 


TRONG (93) : Trái với 
ngoài. Về không gian và 
tâm lý, ở giữa, ở khoảng 
(84). Vd. Trăm năm trong 
côi người ta, Ì ; Ờ trong 
dườngcóh+rơngbayitnhiều, 
122 ; 152, 164, 184, 200, 
233,296,500,507,608,632, 
689, 760, 786,874,885,908, 
922, 988, 9944, 1017, 1018, 
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1067, 
1207, 
1339, 
1482, 
1506, 
1572, 
1816, 
1912, 
2134, 
2312, 
2565, 
2662, 
2729, 
2941, 


1089, 
1215, 
1340, 
14683, 
1528, 
1589, 
1855, 
1938, 
2146, 
2440, 
2584, 
2669, 
2883, 
3008, 3063, 2905, 
2918, 2941, 3008, 30635, 
3098, 3114, 3115, 3222 - 
2.Vềthờigian,ởvàokhoảng, 
vào lúc(9), Vd. Thanh minh 
trong tiết tháng ba, 43 ; 
59, 349, 515, 600, 614, 881, 
2404,2923-//Trong ngoài 
(3): Bên trong và bên ngoài. 
Vd,Lờingay đôngmătrong 
ngoai, L185 ; 1563, 2440 
- Trong âu yếm (1) : Trong 
sự trìu mên nhau. Vd. Xem 
trong âu yêm có chiêu lả 
lơi, 500 - Buồng trong : 


1155, 
1246, 
1349, 
1483, 
1548, 
1662, 
1856, 
2038, 
2256, 
2595, 
2632, 
2681, 
2905, 


1185, 
1270, 
1415, 
1490, 
1563, 
1804, 
1909, 
2104, 
2289, 
2597, 
2646, 
2702, 
2918, 


X. Buồng - Trong ấm... 
ngoài êm, 1506 : Cảnh ở 
trong nhà (đôi với vợ cả) 
có ấm cúng thì cảnh ở ngoài 
(đôi với vợ lề) hới êm thâm 
- Trong hào ngoài luỹ 
: 2525: Trong thi luỹ ; ngoài 
thì hào mới phải, nhưng 
Nguyên Du thường đặt lời 
một.cách phóng khoáng, cốt 
gợi lên một hình ảnh tổng 
hợp mà không câu nệ vào 
nghĩa từng từ. Từ tổ này 
chỉ nhằm nêu lên cái hình 
ảnh bảo luý phía trong phía 
ngoài, chứ không cố ý chỉ 
cá! g1 ở trong cäi g1 ở ngoài 
- Trong ngọc đá vàng 
thau, 1583: Trong sự phân 
biệt ngọc với đá, vàng với 
thau. Ý nói sự hiểu biết 
lòng nhau - Trong nguyệt 
trên mây, 1067 : Chị Hãng 
nga ở trong cung nguyệt, 
ở trên cung mày - Thế 
trong du lớn hon ngoài: 
X. Thế - Trên Bộc trong 
dâu : X. Trên - Vào trong 
phong nhã : X. Vào, 


TRONG (11): 7 Chỉ nước 
không vấn đục, có thể nhìn 
suôt, nghĩa đen và nghĩa 
bóng (5). Vd. Lỡ làng nước 
đục bui trong, 879 ; 1026, 
1191, 1423, 3181 - 2 Chi 
ánh sáng khiến có thể nhìn 
suốt hay vật gì có thể nhìn 
thấu suốt (5). Vd. Gió mát 
trăng trong, 455 ; 1199, 
1311, 3173, 3208 - đ. Chi 
tiếng thanh giọng cao (1). 
Vd. Trong như tiếng hạc 
bay qua, 481 - / Trong 
vắt (1) : Chi nước trong 
suốt, như đã lọc (vắt tức 
lọc, mặc đầu nếu lọc mà 
lạivắtthi khôngtrong]ắm). 
Vd. Nước ngâm trong vắt 
thâyginữađâu,262-Trong 
veo (1) : Chi nước trong 
suốt,từveohiìnhdungtrang 
thái trong lắm, nhìn thấy 
thâu suốt được. Vd. Dưới 
cầu nước chảy trong veo, 
169 - Thác trong : X. Thác 
- Trong giá trắng ngần, 
1191 : Trong như giá (băng 
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giả), trắng như bạc (ngân, 
ngàn) (BK cát nghĩa giá 
là mảm đậu và ngăn là cá 
ngàn tưởng không đúng). 
Có câu thơ cổ do BK dẫn: 
"Thanh như băng tuyêt 
bạch như ngân”, nghĩa là 
trong như giá tuyết, trăng 
như bạc, chính là ý ấy - 
Trong ngọc trắng ngà, 
1311:Trongnhưngoe,trắng 
như ngà, chỉ thân thể của 
người đẹp - Trong như, 
481 : Bốn câu : Trong như 
trẻng hạc bay qua ; Đục 
như tiếng suôi mới sa nửa 
vời ; Tiếng khoan như gió 
thoang ngoài ; Tiêng mau 
sâm sập như trời đổ mưa, 
tuồng như là địch thoát bài 
thơ 'Câẩm” trong Đường thĩ: 
"Sơ nghị tấp táp lương 
phong động (đấu thì ngờ 
là gió mát thoảng qua) ; 
Hưựu tự tiêu tiêu mộ vũ hình 
(lại giống tiếng mưa hôm 
rào rào) ; Cân nhược lưu 
tuyển lai bích chướng (gần 
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như tiếng suối tử núi biếc 
đến) ; Viên như huyền hạc 
hathanhminh(xanhuưtiếng 
hạc xuống tự đêm xanh)". 


TRỌNG(4):Chưữhánnghìa 
là nặng, quan trọng, xem 
là nặng, là qui, là quan hệ. 
Vd. Thương vì hạnh trọng 
vì tài, 1469 ; Răng tài nên 
trong mà tình nên thương, 
1900 ;2827 -//Trong thần 
(1): Vị quan to, bề tôi quan 
trọng của nhà vua. Vd. Có 
quan tổng đốc trọng thần, 
2451 - Trọng nghĩa 
khinh tài, 310: Xemnghiĩa 
là trọng, xem của là khinh 
- Hiếu trong tình thâm: 
X. Hiếu - Lộc trọng quyền 
cao ; X. Lúc. 


TRÓT (9) : Đã trót rồi, 
không kéo lại được nứa, đã 
lỡ rồi. Vd. TYót đã năng 
lời, 551 ; 1009, 1397, 1983, 
23/1, 2783, 2BII1, 3048, 
3085 - // Trót lòng (1) : 
Đã lỡ có cái lòng ây. Vd. 


Trót lòng gáy việc chông 
gai, 2371 - Trót lỏ1 nắng 
vói, 2783 : Đã có lời thể 
năng với ai rỏi. 


TRỒ (1) : Đục, khoét, mở 
ra mát lô để thông. Vd. Trổ 
đường - // Trổ đường (1): 
Vốn không có đường, mở 
ra con đường để đi thông. 
Vd. Vị hoa nên phải trổ 
đường tìm hoa 442 (Liêu 
vã? và Quan văn chép là 
trô đường ; Phúc văn chép 
to đường ; Quảng tap chép 
lanh đường ; KEOM chếp 
đánh đường). 


TRÔI (8) : Nước chảy ; bị 
nước chảy kéo ổi. Vd. Hoa 
trôibèogiat,219;754,1050, 
1705, 2704, 2812, 2902, 
3020 - / Trôi giat (1) : 
BỊ nước cháy kéo rnà giat 
đixa. Vd. Hoa £rôigraHhăm, 
572, tức hoa thăm bị trôi 
giạt - Trôi hoa giat bèo, 
2812 : Tỷ dụ cảnh lưu lạc 
của người phụ nữ - Bèo 


trôi sóng võ : X. Bảo - 
Mây trôi bèo nổi: X. Mây. 


TRÔM (5) : Lén vụng. Vd. 
Trôm giău LHầm yêu, 158; 
324, 409, 1483, 24235 - / 
Trộm liếc (1) : Liếc nhìn 
vụng, không cho người ta 
biết, lời nói khiêm tốn. Vd. 
Trộm liêc dung quang, 409 
- Trộm nghe (1) : Nghe 
vung người ta không biết, 
lời nói khiêm. Vd. Trộm 
nghe kẻ lớn trong nhà, 1483 
- Trôm giấu thầm yêu, 
158: Yêu giấu thẩm trộm, 
tách ra lãm hai về đối 
nhau, tức là thương yêu 
thầm vụng - Thầm trông 
tròm nhớ : X. Thẩm. 


TRỎN (1): Chỉ cái lỗ kim. 
Vd. Yếm thăm trôn kim, 
1507. 


TRỐN (3) : Lẩn đi khiến 
người ta không thấy, không 
chịu trả nợ. Vd. Đã toan 
trỏn nợ đoan trường được 
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sao, 996 ; 1730, 2890 - / 
Trôốnchúa:X. Chúa-Trðn 
mơ (I) : Chỉ người có nợ 
lần đi khiến người ta không 
tìm thày mà đôi nợ, tức 
là vỡ nơ. Vd. Trồn nợ đoạn 
trường, 996. Nói tự tứ, tức 
là số còn phải sông để trả 
hết cái nợ đoạn trường rà 
lại chết đi để khỏi trả nợ. 


TRÔNG (60) : ¡. Để mất 
đến, nhìn thấy (55). Vả. 
Những điều trông thấy mà 
đau đớn lòng, 4 : 135, 215, 
284,392,417,426.434,560, 
565,571,595,636, 743,909, 
923,1035,1047,1048,1051, 
1053, 1064, 1354, 1409, 
1432, 1522, 1551, 1654, 
1/721, 1788, 1806, 1819, 
1829, 1892, 1948, 1962, 
1979, 2035, 2149, 2215, 
2283, 223/, 2349, 2857, 
2390, 2531, 2592, 2635, 
2809, 2970, 2975, 3009, 
30238, 3030, ä106 - 2. Mong 
đợi (4). Vd. Thâm trồng 
trộm nhớ bây lâu đã chồn, 
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324 ; 366, 380, 1040 - đ. 
Gáy,trôngcáy(1).Vd. Trăm 
điều hãy cứ trông vào một 
ta, 1364 - / 'Trông chừng 
(2): Trông chừng vời, trông 
ra phia trước. Vd. Trông 
chừng thây một văn nhân, 
135 ; 571 - Trông lọt (1): 
Nhin thấy qua. Vd. Ngọn 
đèn trông lọt, 434 - Trông 
thấy (4) : Đế mất mà thấy. 
Vd. Những điều trông 
thay, 4 ; 1551, 2390, 2809- 
Trông vời (4) : Trông ra 
xa. Vd. trông vời gat lệ 
phân tay, 909; 1788, 2215, 
2635 - Ngước trông : X. 
Ngước - Vòi trông : X. Vời 
- Rày trông mai chờ : 
X. Ray- Thầm trông trộm 
nhớ: X. Thẩm. 


TRỐNG (7) : 1. Một thứ 
đồ âm nhạc (6). Vd. Dựng 
cờ nôi trồng lên đường, 
2267, 2270, 22B6, 2317, 
2504, 3254 - 2. Trống cầm 
canh:X. Trống ba-//Trông 
ba (1) : Trống cầm canh 


đánh ba tiếng, tức là canh 
ba. Vd. Lần nghe canh đã 
một phần trồng ba, 2026 
- Trống canh (2) : Trống 
đánhđểcầmcanh,theophép 
chuyển nghĩa tức là sựcanh 
gác. Vd. Ngọn cờ ngơ ngác 
trông canh trễ tràng, 2504; 
3954 - Trống chầu (1) : 
Cáitrống đánh đểbáo phiên 
chầu ở triều đình. Vd.Nam 
đình nghe động trống chầu 
đại doanh, 2270 - Trống 
trận (1) : Trồng của quản 
đội đánh để ra trận. Vảd, 
©Om thòm trông trận rập 
rìnnh nhạc quân, 2286. 


TRO (2): ï. L1 ra, không 
chuyển động, không cảm 
động (1). Vd. Trợ như đá, 
2521 - 2 Một mình đây, 
không ai để ý (1). Vd. Mặc 
nàng năm zrơ, 850 - // Trơ 
trơ (2) : Vân không thay 
đối, không đổi đời. Vả. 
Trăng thể còn đô trơ trơ, 
541 ; Thây Từ còn đứng 
g1đa trời trợ trơ, 2528 - Trơ 


như đá vững như đồng, 
2521: Từ đá và đồng, do 
chữ hán thạch" và "kim”, 
hai chât bền chắc, người 
ta dùng để ghi nhớ lâu đời, 
tý dụ cái gì bên vững nhât. 
Trơ như đá và vững như 
đồngcht là một.ý đứng vững 
chãikhônglaychuyển được, 
nói băng hai hình tượng 
khác nhau. 


TRỞ (10) : 7. Quay lại, lật 
lại lộn lại (5). Vd. Trở gót, 
171; 211, 810, 1165, 1691 
- Z2. Quay trở về (2). Vd. 
Nàngthì vội £rđbuông thêu, 
527 ; 2820 - 3. Đối sang 
(3). Vd. Nâu sống từ trở 
màuthiền,1938;2500,3030 
-/ Trơ gót (1) : Trở chân 
mà về. Vd. Kiêu từ trở gót 
trướng hoa, 171 - Trở hài 
(1) : Tức trỡ chân mà về, 
cũng như £rởgót. Vd. Thêm 
hoa khách mới trở hài, 211 
- Trở mặt (1) : Đổi hắn 
sang thái độ khác, như 
đương bẻ mặt trở sang bề 


Sinh) 


trái, đương trước mặt lật 
lại sau lưng. Củng nói là 
lậUL mặt, sấp mặt. Vd. Rồi 
ra trơ mặt tức thì, 1165 
- Trở sầu làm tưo1, 3030: 
Đổi buồn làm vui. 


TRƠI (85) : 7. Ông trời, 
thượng đê ; tự nhiên (39). 
Vd. Trời xanh quen thói 
má hồng đánh ghen, 6 ; 
Thông minh vốn sắn tư trởi, 
29; 150, 282,494,596,659, 
715,817,832,892,899,998, 
1018, 1065, 1069, 1179, 
2125. 2154, 2134, 2309, 
2391, 2648, 2655, 2657, 
2684, 2659, 2694, 2717, 
2861, 2904, 2947, 3063, 
3063, 3086, 3121, 3241, 
3224, 3250 - 2. Đầu trời, 
không gian (37). Vd. Vùng 
lrăng văng vặc giủa trời, 
449; Cho đành lòng kẻ chân 
mây cuôi trỏ?, 546 ; 566, 
899, 910, 979, 1041, 1085, 
1132, 1267, 1603, 1638, 
1810, 1877, 2033, 2062, 
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2100, 
2251, 
2471, 


2171, 
2381, 
2524, 
2555, 2607, 2628, 2634, 
2763, 2830, 2943, 3122, 
3166 - 3. Vùng trời, chỉ miền 
đât ở vũng trời ấy (1). Vd. 
Trời Liêu non nước bao xa, 
708 - 4. Thời tiết, thời gian 
(8). Vd. Cách tường phải 
buổi êm frởi, 289 ; Như trời 
đổmvưa,484;783,914,1777, 
1917, 2239, 3216 - / Trời 
bề (2) : Trời và biển, hình 
dung sự rộng rãi lắm. Vả. 
Trông vời frởi bể mênh 
mông, 2215 ; 2555 - Tròi 
đất (1) : Trời và đất nhân 
cách hoá. Vd. Tài tình chì 
lãm cho trời đá†tghen, 2154 
- Trời già (1) : Tức lão 
trời, tổ ý bát bình. Vd. Sốt 
gan riêng giận £rời gra, 1069 
(Giả nghĩa là nhiều tuối, 
lâu đời, nhưng trong từ tổ 
nãy từ ø14 có ý nghĩa oán 
trách)- Trời Liêu (1) : Chi 
đất Liêu dương. Vd. Trời 


2215, 
2426, 
2528, 


2248, 
2441, 
2550, 


Liêu non nước bao Xa, 
703 - Trỏi mây (1) : Trời 
va máy, tỷ dụ cái Øì cao 
lắm như trời như mây. Vd. 
Dễ đem gan óc đền nghì 
trơi may, 2426 - Trời thu 
(1): Trời mùa thu. Vd. Một, 
tười thu để riêng ai một 
người, 914 - Trời xanh (1): 
Trời sắc xanh, nhân cách 
hoá. Vd. Trời xanh quen 
thói má hồng đánh ghen, 
6 - Bẽ trời : X. Bể - Bên 
trời : X. Bên - Cơ trời: 
X. Cơ - Của trời : X. Của 
- Cửa trời :X. Cưa - Chân 
trời :X. Chân - Chiếu trời: 
X. Chiếu - Chiều trời : 
X. Chiều - Duyên trời : 
%. Duyên - Đạo tròn : X. 
Đạo - Em trời : X. Em - 
Góc tròi : X. Góc - Lưng 
trời : X. Lưng - Mặt tròi: 
X. Mặt - Ngất trời : X. 
Ngat- Phúc trời :X. Phúc 
- Phương trời :X. Phương 
- Tỉnh trời : X. Tĩnh - Tư 
trởi : X. Tư - Mấy năm 


trỏi : Một cách nói đề chỉ 
mấy năm, có ý nói lâu lăm 
(năm của trời) - Trỏi thăm 
đất dày, 970 : Trời thì xa 
lam, đất thì đày lãm, không 
nhờ gì được - Trời thăm 
vực sâu, 2943 : Trời thì 
xa lắm, vực thì sâu lãm. 
Trời thẳm gợi từ bóng chím, 
Vực sâu gợi từ tăm cả ở 
cầu sau - Prởi xanh... má 
hồng, 6 : Quan niệm xưa 
theo cái công lệ phong bì 
sắc thử”, tao hoá thường 
ghét sắc đẹp, chử hán là 
"tạo vật đố hồng nhan". 
Nguyễn Du không nói "tạo 
hoá” mà nói trời xanh là 
để đối với má hồng - Bay 
đường trời :X. Bay - Trời 
đông vừa rang ngàn dâu, 
2033 : Trời vừa sáng ở phía 
đông (rang đông) trên ngàn 
đâu (bãi dâu). 


TRÚ (1) : Ở, ở tạm, đậu 
lại. X. Trú chán - /⁄ Trú 
chân (1) : Dừng chân tạm 
ở. Vd. Dọn nhà hãy tạm 
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cho nàng (rú chán, 2084 
- Trú phường (1) : Nhà 
trọ, quántro. Vd.Rướcnàng 
về đến trú phường, 785. 


TRỤ TRÌ (1) : Vị tăng hay 
nitrôngnommộtngôichùa. 
Vd. Trụ trì nghe tiêng rước 
mời vào trong, 2038. 


TRÚC (5) : 1. Cây tre, cây 
trúc (2). Vd. Giỏ trúc mưa 
mai, 1249 ; Trúc gài phên 
thưa, 2768 - 2 Quản bút 
băng trúc (1). Vd. Trúc se 
ngọn thỏ, 254 - đ. Ống SáO 
băng trúc (2), Vd. Trúc tơ, 
1778 ; 2268 - / trúc côn 
(1): Gây tre. Vd. Trúc côn 
ra sức đập vao, 1739 - Trúc 
mai (4) : Cây trúc và cây 
mai. Nh. Ma;trúc. Vd. Lànn 
thân trâu ngựa đền nghì 
trúc mai, i08 ; 746, 944, 
1381 - Trúc tơ (2) ; Theo 
phép chuyền nghĩa, tức là 
sáo và đàn, tức âm nhạc; 
củng nói ứrúe tr Vd. Trúc 
tơ hỏi đến nghề chơi mọi 
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ngày, 1778 ; 2268 - Trúc 
viện (1) : Nhà chơi, nhà 
nghỉ làm sơ sài bằng tre, 
hay ở trong rưửng trúc. Vd. 
Mượn điều trúc viện thừa 
lương, 1371 - Trúc chẻ 
ngói tan, 2439 : Trúc chẻ, 
chữ hán là "phá trúc”, chỉ 
thê quân mạnh, đanh đâu 
được đấy, thế như chẻ tre, 
chẻ một mắt thì các mất 
khác tự toác ra. Ngói tan. 
X. Ngói - Trúc se ngọn 
thỏ, 254 : Ngọn bút cán 
trúc bằng lông thỏ se lại, 
vì chủ nhân biếng dùng 
đến nó. 


TRUY HOAN (1) : Theo 
đuổi sự vui chơi. Vd. Miệt 
mài trong cuộc £ruy hoan, 
1299 - Truy nguyên (1): 
Tìm ra côi gốc, hoặc đòi 
lại nguyên tiền. Vd. Truy 
nguyên chăng kẻo luy vào 
song thân, 862. Ờ đầy truy 
nguyên dùng theo nghĩa 
đòi lại nguyên tiền - Truy 
phong : X. Ngựa - Truy 


sát (1): Đuối theo mà giết. 
Vd. Quan quân truy sát 
đuổi dài, 2523. 


TRUYỀN(10): 1.Pháthiệu 
lệnh ra (9). Vd. Kíp truyền 
sămsửalễcông, 1465; 1743, 
1804, 23038, 2353, 2378, 
2387, 2437, 2564 - 2 Để 
lại đời sau (1). Vd. Phong 
tình có lục có truyền sử 
xanh, 8. 


TRUM (1) : Che phú cả. 
Vd. Rêu trum kẽ ngạch có 
len mái nhà, 3230. 


TRUNG (1): Giữa, khoảng 
mưửa, không cao không 
thấp. Vd. Gia tư nghĩ củng 
thường thường bực trung, 
12 - ⁄ Trung đường (1): 
Nhà giửa hay glan giửa 
của nhà. Vd. Sang nhà cha 
tới trung đường, 1673 - 
Trung khúc : Điều quanh 
co kín đáo ở trong lòng. Vd. 
Đu điểu trung khúc ân 
cần, 423 - Trung quân (3): 


Quân ở giữa, hat bên là 
tả quân, hứu quần, trước 
sau là tiền quân, hậu quân. 
Vd. Trướng hùm mở ptửữa 
trung quân, 2315 ; 2461, 
2539. 


TRÙNG PHÙNG (1): Gặp 
nhau lại. Vd. Trùng phùng 
đâu hoa có khi, 795 - Trùng 
sinh(1):Cũngnhưtá1sinh, 
nghĩa là sống trở lại ; làm 
cho sống lại. Vd. Trùng sinh 
ân nặng bể trời, 3049 - 
Trùng trùng (1) : Lớp lớp, 
hết lớp này đến lớp khác. 
Vd. Ngọn triều non bạc 
trùng trùng, 2969. 


TRỦNG TẾ (1) : Chức 
quan ở đời Chu, đứng đầu 
bách quan. Củng gọi là 
Thiên quan trủng tế. ÄX. 
Thiên quan. 


TRÚPTT (2): Đồ ải ; đổ xuống. 
Vd. Tru¿ lá, 1120 ; 2737 
- / Trút lá (1) : rụng lá. 
Vd. Gió cây trút lá, 1120 
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- Trút sạch (1) : Đồ đi hết, 
trử hệt ca. Vd. Nan xưa 
trút sạch làu làu, 273i. 


TRUƯA (2) : Khoảng giửa 
của một ngày ; sau buôi 
sớm. Vd. Khi hương sớm 
khi trà #rưa, 1297 ; Mang 
VUI rượu sớm cờ (rưa, 1473. 


TRƯỚC (72): Trái với sau, 
chỉ không gian hay thời 
gian. Vd. Cáo thơm lần giở 
trước đèn, 7 ; Duyên trước, 
75; 96, 154, 519, 536, 548, 
604,629,650,663,827/,896, 
925, 936, 946, 968, 1033, 
1118, L151, 1169, 1290, 
1350, 1408, 1410, 1424, 
1434, 1454, 1461, 1492, 
110, 1598, 1619, 1839, 
1660, 1689, 1711, 1852, 
1895, 1991, 1936, 1994, 
2068, 2079, 2112, 2183, 
2138, 2145, 2189, 2200, 
2255, 2262, 2268, 2818, 
2342, 2879, 2383, 2410, 
2421, 2449, 2461, 2510 ; 
2539, 2672, 2690, 2698, 
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2736, 2747, 2910, 2986, 
3029, 3051 - // Trước sau 
(10): Trước và sau; tư trước 
đến sau, thuỷ chung. Vd. 
Giải lời trước sau 548 ; Đồ 
đên trước sau, 1131; 1660, 
1994, 2068, 2200, 2693, 
2736, 2747, 2910 - Vào 
trước ra sau : X. Vào - 
Trước saunào thấy bóng 
người, 2747 : X. Hoa - 
Trước thầy sau tớ lao 
xao, 629 : Hình dung một 
đoàn người không nghiêm 
trang, không đứng đắn. 


TRƯƠNG (1) : Giäng ra, 
căng ra, căng lên, tỷ như 
trương dây đàn, theo phép 
chuyểnnghïa,dùnglàmloan 
từ để chi cát đàn. Vd. Hồ 
cẩm một trương, 32. 


TRƯỜNG (3) : Chử hán 
nghĩa là dài, chỉ không gian 
và thời gian. Cũng nói là 
tràng. Vd. Đêm trường, 441; 
Dặm trường, 1526 ; 2031 
-/'Trường đình(1): đường 


đi ở Trung Quốc xưa cứ 
5 dạm đặt một cái quán 
gọi là đoán đình, 1Ô dặm 
đát một cải quán gọ là 
trường đình. Vd. Bề ngoài 
mười dặm trường đình, 871 
- Trường giang (1) : Sông 
đài,sônglớn. Vd. Đem mình 
gieo xuống giứa dòng 
trường giang 2636 -¬ 
Trường khanh (1) 
Trường khanh tự là Tư mã 
Tươngnhư,danhsiđời Hàn, 
là người đa tình, ham thú 
trãng hoa, đánh đàn để dụ 
Trác Văn quân. X. ?ư - mà 
Phượng cầu. Vd. Tôi tìm 
Trường khanh, 1232 - Dặăm 
trưởng: X. DĐặm - Đêm 
trường : X. Đêm. 


TRƯỜNG((1):Chỗđấtrộng 
dùng làm nơi Lu tập đông 
người. Cũng nói là trang. 
X. Trường văn - // Trưởng 
văn (1): Tức là trường thì 
ván. Vd. Chế khoa gặp hội 


trưởnm văn, 2859. 


TRƯỚNG (15) : Bức màn; 
cái lều bằng vải, eái lều 
bãngda.Vd. Trướngvủ màn 
che,32⁄;171,228,434, 1108, 
1227, 1281, 1310, 1488, 
1475, 1771, 2248, 2815, 
2364,28'77-//Trướng đào 
(2): Trướng màn màu đảo, 
màu đỏ, chỉ buồng phụ nữ 
ở. Vd. Lầu xanh mới rủ 
trương đào, 1227 ; 1468 - 
Trướng hoa : (1) Bức 
trướng thêu hoa, buồng của 
phụ nử. Vd. Kiều từ trở 
gót trướng hoa, L71 - 
Trướng hồ (1): Bức trướng 
dùng hồ dán giây để che 
gió, chỉ chô ở kín đáo. Vd. 
Trướng hồ vãng vẻ đêm 
thanh, 1475 - Trướng 
hồng (1) : Nh. Trướng đào. 
Vd. Thanglanrủbức /rướng 
hồng tấm hoa, 1340 - 
Trướng huynh (1) : Do 
điển Trác Dân người Trung 
Quôc đời xưa nhà nghèo 
không có đèn, bắt đom đóm 
làm đèn ma học cho nên 
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sau người ta dùng từ 
trướng huỳnh để chỉ bức 
trưởng che buồng học của 
người học Lrò. Vd. Ngọn đen 
trông lọt trướng huỳnh hát 
hiu, 434 - Trướng hùm 
(1) : Cái lều làm bằng da 
cọp kết lại làm chỗ ngôi 
chỉ huy của ông tướng ; màn 
treo làm chỗ ngồi chỉ huy 
của ông tướng ; chỉ huy sở 
của ông tướng. Vd. Trướng 
hùm mở giữa trung quân, 
2315 - Trướng loan (1): 
Bứctrướngthêuchìm loan, 
chỉ một cách sang trọng 
chô phụ nữ ở. Vd. Giọng 
Kiều rên r1 trướng loan, 
223 - Trướng mai (1) . 
Bức trướng thêu boa man; 
chỗ màn trướng, chỗ ăn ở 
củangườiphúqui.Vd.Dang 
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tay về chốn trưởng mai tự 
tình, 2284 - Trướng tiền 
(1): Trước trướng của ông 
tướng. Vd. Truyền quân 
lênh xuỡng trướng tiền 
tha ngay, 2378 - Trướng 
tô (1) : có chử “Tô lưu 
trướng” là cái trướng, cái 
màn có tua chân chỉ hột 
bột. Vd. Trướng tô giáp 
mặt hoa đào, 1281 - Dưới 
trướng :X. Dưới - Trướng 
rủ màn che, 37 : Tức màn 
trướng rủ che chỗ phụ nữ 
ở ; chỉ tình hình con gái 
cấm cung. 


TRƯỢNG PHU(1): Người 
đàn ông ; người đàn ông 
hiênngang. Vd. Trượngphu 
thoắt đã động lòng bốn 
phương, 2214. 


U HIỂN (1) : Chữ hán u 
là tối hiển là rõ, chỉ người 
chết với người sống. Vd. 
Chớ nề u hiển mới là chị 
em, 128. 


Ú (1): Tức là ủ Tủ, có vẻ 
không tươi. Vd. Mặt ử mày 
chau, 2113 - / Ủ đột (9): 
Ủ rủ, buồn rầu. Vd. Ủ đột 
nét hoa, 103, tức là nét 
mặt ủ rủ ; 1323 - Ử ê (1): 
Buồn rầu. Vd. Nàng càng 
e lệ  ê, 1993 - Ủ liễu 
phai đào, 2603 : Ù liểu 
tức nhăn lông mày, phai 
đào tức sắc mặt nhợt 


nhạt, chỉ vẻ mặt buồn rầu 
nhợt nhạt. 


UY (4) : Cũng-nói là oa!. 
Vd. Dẹp uy mới dạy mở 
bài giải vị, 1446 ; 1512, 
1782, 1821 - // Ủy linh 
(2) : Có uy thế và thiêng 
liêng, hay là uy thế thiêng 
liêng. Vd. Nàng rằng nhờ 
cậy uy lĩnh, 2321 ; 2904 
- Ủy nghi (1) : Nghi vệ 
oai nghiêm. Vd. Săn sàng 
tề chỉnh uy nghi, 2313. 


UYÊN (2) : Chim uyên 
ương. Vd. Uyên bay, 1791; 
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1875 - / Uyên bay (l) : 
Chim uyên ương là giông 
chìm ở thành đôi, một con 
đực một con cái, tỷ dụ vợ 
chồng. Uyén bay tức một 
con bay di, chỉ tình hình 
Thúc sinh mất Thuý Kiều. 
Vd. Lâm trì từ thủa uyên 
bay, 1781 - Re thuý chia 
uyên : X. Rẻ, 


UỐN (2) : Khiến thành 
hình cong. Vd. Ưón quanh, 
55 ; 1140 - ⁄ Uốn quanh 
(1): Chỉ dòng nước hay con 
đường ởi quanh co. Vd.Nao 
nao dòng nước uón quanh, 
55 - Uốn lưng thịt đổ đập 
đầu máu sa, 1140 : Cực 
tả Thuý Kiều sau khi bị 
đòn phải lay : uốn lưng mà 
lạy thì thịt nát như rớt 
xuống, củi đầu xuống thì 
máu chảy ra. X. Dấp. 


ƯA (5): Lây làm băng lòng, 
lây làm thích. Vd.Mặn nồng 


một vẻ một rra, 691 ; 1282, 
2178, 2275, 3044. 


ỨNG (1): Đáp lại, ứng lại, 
chỉ qui thần đáp lại sự cầu 
khẩntrôngmongcúangười. 
Vd. Nhắp đi thoát thấy ứng 
liên chiêm bao, 230. 


ƯỚC (6) ; 1. Hẹn, lời hẹn 
(4). Vd. Thì chỉ chút ước, 
76 ; 728, 2256, 3079 - 2. 
Mong cầu (2). Vd. Nuôi con 
những ước về sau, 657 ; 
3069 - /⁄ Chút ước : X. 
Chut - Rày tước mai ao: 
X. hay. 


ƯỚM(1): Thử X. Lớm lòng 
-⁄Ướmlòng(1): Thử lòng. 
Vd. Cách tường lên tiếng 
xa đưa ướm lòng, 304. 


ƯỚT (1) : Thấm nước. X. 
ƯUót đầm - // Ướt đâm (1): 
Ướt đầm ổìa ; ướt đâm cả 
áo quần. Vd. Mô hôi chàng 
đã như mưa ướt dầm. 2338. 


VÀ (9) : Vài ba. Vd. Sup 
ngồi và gật, 96 - // Và bốn 
(1): Ba hay bốn. Nh. Vài 
bốn. Vd. Khoảng trên dừng 
bút thảo và bốn câu, 404 
- Và gật (1) : Gục đầu mãy 
cái. Vd. Sụp ngồi và gật 
trước mồ bước ra, 96 (Theo 
các bản Quang văn, Quảng 
tập) - Một và : X. Một. 


VẠ (1) : Tai nạn xảy ra. 
X. Vạ gió tai bay - // Vạ 
gió tai bay, 616 : Vạ gió 
cũng nghĩa như £a¡ bay, tức 
là tai vạ ở đâu đưa đến. 
Xếp hai hình tượng tương 
tự làm một thành ngữ. 


VẢ (5) : Từ để thêm ý, thêm 
lẽ. Vd. Va đây đường sá 
xa Xôi, đường sá xa xôi, 843 
(theo BK; phần nhiều bản 
nôm chép là đến đây); 1017, 
1339, 1399, 1450 - / Vả 
tiếng một ngày, 1399 : 
Vả lại đã mang tiếng ở với 
nhau dù một ngày nữa. 


VẢ (1) : Tát vào miệng. 
Vd. Đứa thì vẩmiệng, 1562. 


VÁCH (3) : Phên để ngăn 
nhà. Vd. Tai vách mạch 
rừng, 1755 ; 2746 - /Vách 
mưa rã rời, 2746 : Vách 
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thì bị mưa hắt lâu ngày 
làm cho rã rời ra - Tat vách 
mạch rưng : %X. 7a: - Nhà 
tranh vách đất : X. Nhà. 


VẠCH (4) : 1. gạch hay 
rạch thành nét, vi như để 
viết chữ (3). Vd. Vạch da 
cày vịnh bôn câu ba vần, 
100 ; 132, 892 - 2.X. Vạch 
có - / Vạch cỏ (1) : Rẽ 
có mà lây đường ởi. Vd. 
Bẻ lau vạch cố tìm đi, 3008 
- Vạch đa cây, 100 : Rạch 
vỏ cây thành chữ - Vạch 
trời kêu lên, 892 : Lấy 
tay chỉ xói lên trời mà kêu 
lên, chứ không biết kêu với 
a1 được, hình dung nỗi oan 
ỨC cực độ. 


VAI (3) : Vd. Sánh va¿ về 
chốn thư hiên, 395 ; 1681, 
2168 - / Bày vai : X. Bảy 
- SánhH vali : X. Sánh. 


VÀI (8) : Số đếm, chỉ số 
chừng khoảng ha: ba. Vd. 
Săn đây ta kiếm một vải 
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nén hương, 92 ; 130, 138, 
402, 8953, 1934, 2194, 2234 
- / Vài bốn (2) : Khoảng 
hai đến bốn. Vd. Đau lòng 
lưu lạc nên vài bón câu, 


1056 ; 1782. 


VÄI (1): Ni cô ở chùa. Vd. 
Vi Giác duyên, 2305. 


VAY (3): Trợ từ có ý hỏi 
dùng ở cuôi câu. Vd. Bế 
sâu sóng cả có tuyển được 
vay, 2882 ; 190G, 3120. 


VAN LẠY (1) : Lạy và kêu 
xin năn ni. Vd. Hạ từ van 
lạy suốt ngày, 591. 


VÁN(2): Gỗ xẻ thành tấm. 
Vd. Thăm ván bán thuyền, 
1552; Ván đã đóng thuyền, 
2801 - / Ván đã đóng 
thuyền, 2801: Việc đã xong 
rồi, không thể trở lại được 
nửa - Thăm ván bán 
thuyên : X. Thăm, 


VẠN PHÚC (1): Rất nhiều 
hanh phúc, lời chúc khi gặp 


nhau. Vd. Bên lời vạn phúc 
bên lời hàn huyền, 394. 


VANG (2) : Tiếng dội lại; 
tiếng ồn truyền đi xa. Vd. 
Đầy nhà vang tiêng ruồi 
xanh, 581 ; 2296 - /⁄/ Sấm 
vang : X. Sâm. 


VÀNG (44) : 1. Màu vàng 
(8) : Vd. Rầu rầu ngọn cỏ 
nứa vâng nứa xanh, ðđ ; 
Liêuxơxác vàng,5'72;1035, 
1085, 1386, 1594, 1604, 
2698 - 2. Chất kim loại qui, 
cải bền (38). Vd. Nhac vàng 
đâu đã tiếng nghe gần gần, 
134; Vàng gieo ngấn nước, 
174 ; 198, 280, 318, 363, 
379,422.448,474.495, 545, 
645, 686, 1125, 1269, 1366, 
1456, 1583, 1955, 1990, 
20458, 218/, 2190, 2346, 
2347, 2348, 2453, 1616, 
2804, 2814, 2855, 2869, 
3095, 3176 - / Vàng đá 
(3): Vàng và đá, tỷ dụ tỉnh 
yêu bền chắc. Nh. Đá vàng. 
Vd. Thì đem vàng đá mà 


liều với thân, 422 ; 2814, 
3176 - Vàng phai (1): Nêu 
hiểu vâng là vâng thưc thì 
vàng phai không có nghĩa. 
Nên hiểu vảng tức là kim, 
là đồng thì mới thấy vàng 
pha¡ï tức là đồ đông (chuông 
vạc) han gỉ đi mà chữ khắc 
ở đây mờ ởi, mất đi. X. Đá 
vang. Vd. Đá nát vang pha!, 
1955 - Giếng vàng : X. 
Giêng - Lời vàng : X. Lời 
- Mây vàng :X. Máy- Non 
vàng:X.Non-Nghinvàng: 
X. Nghin - Nhac vàng : 
X. Nhạc - Tiếng vàng : 
X. Tiêng- Vàng gieo ngấn 
nước, 174 : Bóng trăng 
chiếu xuông nước làm cho 
những ngân lăn tăn ở mặt 
nước ánh vàng như mặt 
trăng gieo vàng xuông - Đã 
biết tuổi vàng ; Đá nát 
vàng phai : X. Ủa - Kén 
chọn vàng thau : X. Fén. 


VÀNH (12) : 1. Cái vòng 
đeo tay, cái xuyến (3). Vả. 
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Chiếc vảnh với bức Lờ mây, 
735 ; 766, 1100 - 2. Chỉ 
cái ØøI hình tron như cái 
vành (3). Vd. Đoá trà (đồ) 
mì đã ngậm gương nửa 
vanh, 1092 ; 1326, 1638 - 
ở. Phía, bê (4). Vd. Vành 
ngoài bảy chừ vành trong 
tám nghề, 1210;3151,3172 
- 4. Vòng, khuôn, cam bây 
(1). Vd. Mác vào vánh, 1810 
- ð. Kế, mưu kế (I1). Vd. 
Kiếm vành âm no, 2022 - 
//NÑgâm gương nửa vành: 
X. Ngâm - Kết cỏ ngâm 
vành : X. Kết. 


VÀO (83) : 1. Trái với ra 
(22). Vd. Vào trong phong 
phã ra ngoài hào hoa, 152; 
Hương thừa dường hãy ra 
vào đâu đây, 216 ; 286, 298, 
311, 392, 505, 884, 1009, 
1094, 1170, 1408, 1745, 
1871, 2058, 2147, 2189, 
2300, 2468, 2773, 2845, 
2945 - 2. Theo nghĩa trên, 
dùng làm phó từ (61). Vd. 
Một lời là một vặn vảo khó 
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nghe, 112 ; Hai kiều e lệ 
nép vào dưới hoa, 146 ; 209, 
232,445,526,624,630,688, 
800, 820,821,882, 898,926, 
974, 978, 991, 1155, 1178, 
1273, 1280, 1364, 1378, 
141?, 1437, 1484, 1542, 
1645, 1650, 1661, 16/71, 
1739, 1744, 1810, 1892, 
1948, 1962, 1982, 1988, 
2098, 2122, 2152, 2182, 
2188, 2380, 2461, 2488, 
2490, 2539, 2576, 2592, 
2610, 2662, 2726, 2766, 
2974, 3046, 3066, 3104, 
3249 - // Vào ra (1) : Đì 
vào ổi ra. Vd. Tịt mù nảo 
thấy bóng hồng vảo ra, 286 
- Ra vào (3) : ĐI ra đi vào, 
lui tới. Vd. Lân lý ra vào 
311;1745, 2845 - Vào luồn 
ra cúi, 2468 : Ra vào đều 
phải luồn cúi, khúm núm, 
chi thái độ người làm quan 
ở triều đình - Vào sinh 
ra tử, 2942 : Liều chêt mà 
vào ra - Vào trước ra sau, 
2189 : Người vào người ra, 


IfƯởỡy tYưỚC nBười sau 
tcủng co thế là vào đăng 
trước mà ra đãng sau), ý 
nói tiếp hết người nọ đến 
người kia - Ở vào khuôn 
phép : X. Ở - Vào trong 
phong nhã ra ngoài hào 
hoa, 152: Tính tình trong 
thiphongnhã,cứchiởngoài 


thì hào hoa. 


VĂN (3): ï. Có vẽ, có thêu 
(1). X. Hài! văn - 3. Đôi với 
vú (1). X. Gồm hai văn vũ 
- „3. Chị đây đàn nhỏ (1). 
Vd. Dạy vũ dây văn, 471 
- # Văn chương (2) : Tức 
là văn học làm theo phép 
tác, thường chuộng lời đẹp 
ÿ đẹp. Vd. Văn chương nết 
đát, 150 ;2841 - Văn nhân 
(1) : Người vân học. Vd. 
Trông chừng thấy một văn 
nhân, 135 - Văn thơ (1): 
Làm văn và làm thơ. Vd. 
Có nghề đàn lại đứ nghề 
văn tho, 2892 - Văn võ 
(vũ)(1): Quan vàn và quan 


võ. Vd. Góm hai vấn Võ, 
2442 - Dây võ dây văn: 
X. Dạy. 


VĂN : ÑNh. Ngăn. 


VĂN (2): Xoán, quay trục 
để xe dây, cuộn dây. Vd. 
Vận vào, 112 ; 1852 - / 
Văn đản (1) : Xoay trục 
dây đàn để lên đây cho 
đúng. Vd. Vâng lời ra trước 
bình the vận đan, 1852 - 
Văn vào (1): Vạn cái dây 
chochãtthẻm vào. Vd. Một 
lời là một vặn vao khó 
nghe, 112, nghia là nói 
thêm một£lời lại là vận thêm 
một tao cho buộc thêm chặt 
vào mình. 


VÀNG (1) : Nói như ném 
ra những lời thô tục để chửi 
măng. X. Văng vào mặt - 
/⁄/Văng vào mặt (}) : Nem 
lời thô tực vào mặt ; măng, 
chửi vào mặt. Vd. Chăng 
Vãng vao mật mà mày lại 
nghe, 974. 
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VÀNG. VẶC (2): Sáng lãm. 
Vd. Gương nga Vàng vặc 
đáy song, 178 (TVK phiên 
sai làm váăảnh vạnh) ; Vừng 
trăng vãng vặc giửa trời, 
449. 


VĂNG(6): Không có người, 
không có tiếng, quanh quẽ. 
Vd. Váng nhà được buối 
hôm nay, 387 ; 427, 441, 
883, 1479, 1976 - ⁄ Váng 
ngưỏ1 (1) : Không có người 
tơ châu vãng người, 1936 
- Vắng tanh (2) : Văng 
hãn không có bóng dáng 
dì. Vd. Hương khái vắng 
tanh, 60; Người đà văng 
tanh, 292 - Vắng vẻ (3): 
Tức là vắng, về là điệp âm 
của vãng. Vd. Trướng hồ 
vãng vẻ đêm thanh, 1475; 
1666 - Bỏ vắng (1) : Bỏ 
một mình trong khoảng 
vắng vẻ. Vd. Khi về bỏ vắng 
trong nhà, 883. 


VĂT NÓC (1) : Ngồi vắt 
vẻo ở chô cao nhất. Vd. Tư 
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bà vã nóc lên giường ngồi 
ngay, 950. Tả thái độ làm 
chủ của Tủ bà. 


VẤY (2): 1. Bao bọc chung 
quanh (1). Vd. Vay màn 
bát tiên, 2210 - Z2. Chỉ một, 
lối chơi cờ, gọi là cờ vây 
hay vị ky (1). X. Bản vay 
- / Bàn vây (1) : Bản cờ 
vây. Vd. Bản vây điểm 
THƯỚC, 1298. 


VẢY (1) : Tức là vậy nói 
theo giọng bằng. Vd. Đành 
vậy cúng vầy, 679. 


VÂẬY (2) : Vò, vầy vò. Vd. 
Chín hồi vấn vít như vấy 
mối tơ, 570 ; Vẩy cảnh hoa 
tàn -//Vậy cánh hoa tàn, 
3164 : Vầy vò cái hoa sắc 
đep đã phai lạt. 


VẬY (8) : Thế, như thế. 
Vd. Phận sao đành váycũng 
vầy, 679 ; 679, 1146, 1611, 
26683, 2716, 3066, 3084. 


VẤY (2): Lấy tay mà phất. 


Vd. Tay tiên một vấy, 206; 
Vâyg1ó, 2795 -//Vãy vùng 
(3): Nghĩa đen, chỉ sự bơi 
lội tự đo của loài ở nước; 
nghĩa bóng là tự do hoạt 
động, mặc sức tung hoành. 
Vd. Giang hồ quen thói vây 
vong, 2173 ; 2550, 2928 
- Vây gió tuôn mưa, 2795: 
Vây tay ma sinh ra gió, 
chảynướcmătnhư đổ mưa, 
hình dung người Vật và 
khóc lóc - Tay tiên một 
vẫy, 206 : Tay tiên phất, 
một cải. 


VẤN DU (1) : Chỉ người 
đao sĩ hay tăng mị đi nay 
đây mai đó, không định ở 
chó nào, như đám mây ởi. 
Vd. Đeo bầu quầy níp rộng 
đường ván du, 2650. 


VÂN MÔNG (1) : Từ xưa 
nghĩa là tin tức. Vd. Về sau 
chẳng biết. ván mồng làm 
sao, 2926 (Bản nh thây 
từ vân mồng khó hiểu mới 
đối làm sự công thế nảo). 


VẬN VÁN(1): Cũng nghĩa 
như vân vị, chỉ lời này lời 
khác. Vd. Nồi lòng khản 
chửa can lời văn vân, 1640. 


VĂN (3) : 1. Do chữ hán 
vận, tức vấn thơ (2). Vd. 
Bốn câu ba vấn, 100; 3248 
- 2. Nghĩa rộng là vần điệu 
(1). Vd. Bốn dây tonhó theo 
vần cung thương, 472. 


VĂN (2): Do chữ hán vận, 
nghĩa là chuyển vần, xoay 
vần. Vd. Đùng đùng gió giật 
mây vần, 907 ; 2158 - // 
Chuyển vần : X. Chuyển. 


VẤN AN (1) : Hỏi thăm 
sức khoẻ, hỏi thăm có bình 
yên không ; thăm cha mẹ. 
Vd. Tiểu thư phải buổi 
vân an về nhà, 1940 - Vấn 
danh (1) : Tiết đầu tiên 
trong hôn lễ, người nhà trai 
đem vật đến bỏi tên tuổi 
người con gái. Vd. Đem 
người viên khách tìm vào 
van danh, 624. 
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VẤN VÍT (1): Quân, xoắn 
lại với nhau. Vd. Chín hỏi 
vân vinhư vầy môi tơ, 570. 


VẬN MENH (1): Vận số 
và định mênh do trời xếp 
đặt sẵn. Vd. Lấy câu vận 
mệnh khuây dân nhớ 


thương, 1798. 


VẤN (2) : 1. Chỉ căn hay 
bùn ở đáy nước nối lên 
khiến nước thành đục (1). 
Vd. Mà cho bùn lại vấn lên 
mãy lần, 2156 - 2. X. Tìn 
nhạn vần. 


VẤN (3) : Vốn là, cũng là. 
Vd. Chung quanh vân đât 
nước nhà, 153 ; 155, 806. 


VÁNG (28) : Tuân theo, 
theo lời, theo lệnh, có ý kính 
trọng. Vd. Vâng trình hội 
chủ xem tường, 199 ; 205, 
237,352,466,495,648,926, 
954,11276,1217,1515,1360, 
1424, 1453, 1821, 1852, 
2047, 2264, 2417, 2453, 
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2873, 3196 - / Vâng chỉ 
(1): Vâng theo sắc chỉ của 
vua. Vd. Vâng ch? đặc sai, 
2453 - Vâng lời (6) : Vâng 
theo lời của người trên. Vd. 
Vâng lời khuyên giải thấp 
cao, 237 ; 926, 1176, 1821, 
1852, 3196 - Vâng lĩnh ý 
cao, 495 : Vâng nghe theo 
ý cao qui của người - Vâng 
tạc đá vàng, 352 : Vâng 
lời ấy mà tac vào đá vào 
vàng cho không bao giờ 
quên được - Vâng trình 
hội chủ xem tưởng, 199: 
Lời kính trọng nói răng đã 
đem mãy bài thơ cúa Thuỷ 
Kiều đề ở vỏ cây mà trình 
lên hội chủ hội Đoan trường 
xem rõ ràng. 


VẮNG : Nh. Vững. 


VẬT (2) : J Từ dùng để 
chỉ chung các loài có hình 
ở trong vũ trụ (1). Vd. Vật 
đối sao dời, 3087 - 2. Chỉ 
cái đồ gì (1). Vd. Duyên 


này thị giữ vát này của 
chung, 736 - /⁄ Vật đổi sao 
đòi, 3087 : Chửừ hán là “vật 
hoán tỉnh di”, tức vật đối 
hình trang, sao dời vị trí, 
chỉ sự biến thiên. 


VẬTMINH(1):Némmanh 
mình mà năm xuống Vảd. 
Vật mình vấy gió tuôn 
mưa, 2795 - Vật vã (2): 
Vật mình vì đau khổ. Vd. 
Georninh vá£ vả khóc than, 
1677 ; 2000. 


VẠT VỜ (1) : Lang thang, 
lông bông. Vd. Phải người 
trăng gió vậ£ vờ hay sao, 
2180. 


VE (2) : Con ve, ve sâu. 
Vd. Ve ngâm, 2571 ; 2834 
- / Ve ngàm vươn hót, 
2571: Chỉ tiếng buồn thảm. 


VE (11) : Dáng dãp, sắc 
thái. Vd. Môi người môi vẻ, 
18 ; Được vẻ thiên nhiên, 
398 ; 525, 641, 824, 1034, 


1218, 1282, 1384, 2062. 
2273 - / Vẻ chỉ (3) : Có 
ra dang gì, có đáng giá Ø1. 
Vd. Vẻ chi một đoá yêu đào, 
503 ; 669, 1343 - Vẻ hồng 
(1) : Bắc của má hồng. Vd. 
Dưởng chau nét nguyệt 
dường phai về hồng, 1218 
- Vẻ ngân (1) : Có thể hiều 
là ánh trăng sáng như bạc 
(ngân). Nhưng đây có mấy 
từ ngang trời nên chúng 
tôi hiểu là sắc Ngân hà như 
cách hiểu của TVK. Vd. Vẻ 
ngan ngang trời, 2062. So 
với câu 153 của Hoa tiên 
(Ngân tà) - Vẻ ngọc (2): 
Vẻ đẹp cúa ngọc, chỉ nhan 
sắc thanh qui của người 
đẹp. Vd. Càng nhìn về ngọc 
càng say khúc vàng, 824; 
1384 - Vẻ sân : X. Hóng 
tau - Vẻ thiên nhiên (1): 
Màu về, sắc thái tự nhiên. 
Vd. Phong sương được về 
thiên nhiên, 399. 


VE: (2) : Dùng màu sắc mà 
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biểu hiện cảnh vật. Vd. Nét 
vẽ câu thơ, 124ð ; Cháăng 
vẽ dâu giày, 2233 - // Vẽ 
dấu giày (1): Như về hình, 
1n hình dấu giày (ở trên 
rêu), Vd. Sản rêu chẳng vẽ 
dâu giày, 2233 - Vẽ vòi 
(1) : Vẽ, điểm xuyết cho 
đẹp thêm. Vời là điệp âm 
của vẽ. Vd. Câu thần lại 
mượn bút hoa vẽ vời, 204. 


VEÊN (2) : Thác lên, khoát 
lên, lật. lên cho gọn, cho 
quang. Vd. Mối càng vén 
tóc bắt tay, 637 ; 3123 - 
/⁄/ Vén rmnây giứa trởi, 
3122 : Liên hệ với câu 
3124 Trăng tan mà lại 
hơn mười răm xưa. Vén 
máy giữa trời nghĩa là tan 
mây ở giửa trời cho nên 
mặt trăng la1 được sáng lạt, 
khiến tuy nó đã là trăng 
tần mà vẫn còn sáng hơn 
trăng rằm mà bị mây che 
- Vén tóc bắt tay, 637 : 
Hình dung cử chỉ thô bì 
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của mụ mãi khoe hàng đẹp 
để bán cho đắt giá. 


VKEN (8) : Trọn, xong xuôi. 
Vd. Mãi người mỗi vẻ mười 
phân vẹn mươi, 18 ; 730, 
1359, 1477, 2329, 2479, 
2698, 2910 - /⁄ Vẹen mười 
(1) : Trọn vẹn, hoàn toàn. 
Vd. Mười phân vẹn rmười, 
18 - Vẹn tuyền (2) : Trọn 
vẹn. Vd. Sao cho cốt nhục 
ven tuyểên, 599 ; Bây giờ 
sự đâ vẹn tuyên, 2545 - 
Vẹn chữ tòng (2) : Trọn 
vẹn việc lấy chồng. Vd. Từ 
ven chữ tòng, 1477 ; 2329 
- Ven một lỏi (1) : Giữ 
trọnlờiưóchencu.Vd.Trước 
sau cho ven một lời, 2693. 
Khi gặp Thuý Kiều ở đinh 
Từ Hải, Giác duyên đã hẹn: 
Trongnămnämlaigăpnhau 
đó mà - Vẹn vẻ (1) : Trọn 
vẹn. Vd. Hai tình vẹn vẻ 
hoà hai, 3221. 


VÉT (1) : Dùng tay hay 


vật gì mà vơ hay thu lây 
cho kỳ hết. Vd, Sạch sành 
sanh véf£chođãytúitham, 


584 (TVK và nhiêu bản. 


nôm chép là quét cho đầy 
tút tham). 


VỀ (79) : 1. Trở lại chỗ 
củ,tráaIivớiđi(66).Vd. Tường 
đông ong bướm ởi về mặc 
al, 38 ; 52, 114, 133, 166, 
250,276,306,317,362,368, 
395,430,534.558,547,613, 
654,694, 744, 785,810,827, 
846, 883, 966, 1050, 1091, 
1261, 1294, 1372, 1392, 
1420, 1523, 1568, 1578, 
1616, 1667, 1691, 1768, 
1772, 1830, 1940, 1992, 
2028, 2082, 2108, 2284, 
2302, 2510, 2465, 2480, 
2519, 2732, 2752, 2792, 
2821, 2828, 2856, 2890, 
2898, 2901, 2906, 2988, 
30354, 3059 - 2. Hướng tới 
(12). Vd. Bóng ngả về tây, 
O1 ; 2985, 657, 1000, 1100, 
1620, 2495, 2725, 2896, 


2926, 3159, 3214 - 3. Có 
nghĩa như qui về (1). Vd. 
Trăm nàm danh tiết cũng 
về đêm nay,3186( Liêu văn, 
TVK chép cùng về ; KOM 
và BÑ chép củng vì có lẽ 
là sửa lại) - / Về già (1): 
Đến khi tuổi già. Vd. Làng 
chơi đã trở về ga hêt duyên, 
810 - Về sau (8) : Chỉ thời 
gian ở sau, từ đây trở đi. 
Vd. Những ước về sau, 657; 
1000, 1100, 1620, 2495, 
2926, 3159, 3214 - Về thần 
(1) : Trở về cõi của tĩnh 
thần, của lĩnh hồn. Vd. Khí 
thiêng khi đã về thần, 2519 
- Đi về : X. Đ/ - Đường 
đi lối về : X. Đường. 


VỸẼ (1) : Quân hộ vệ ; quân 
ở gân vua chúa, gần chủ 
tướng để hộ vệ. Vd. Vétrong 
thi lập cơ ngoài song phi, 
2312 - / Vệ trong.. cơ 
ngoài, 2312 : Tổ chức quân 
đội xưa, quản ở kinh đô 
(trong) thì tô chức thành 
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vệ (để hộ vệ), quản ở các 
tỉnh (ngoài) thị tô chức 
thành cơ. Từ Hải tổ chức 
một triều đình riêng, cho 
nên củng có đu vệ trong 
CƠ ngoài. 


VL LÔ (29): Cây lau, cỏ lau. 
Vd. V¡ 12 hìu hắt ra màu 
khẩy trêu, 246 ; 913. 


VỊ (34) : 1. Do chứ hán 
vĩ hay vì nghĩa là bởi, bởi 
duyên cớ (31). Vd. Vĩ hoa 
nên phải trổ đường tìm hoa, 
442 ; 588, 610, 700, 767, 
769, 770, 793, 1330, 1345, 
1397, 1433, 1436, 1444, 
1469, 1949, 1963, 2416, 
2483, 2580, 2630, 2719, 
3105, 3188, 3193, 3211, 
3233 - 2. Giúp đỡ, vì tình 
mà giúp ởỡ (1). X. GIup, 
Củng nói là vậy - 3. Qui 
trong, nếnang, thương yêu 
(2). Vd. Xót liễu vị hoa, 
335; Chàng càng thêm nể 
thêm vĩ mười phân, 524 - 
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/ Vì hoa : Yêu qUI người 
đep. Vd. Xót liễu vi hoa, 
335 - Giúp vị : X. Gníp 
- Vị nước vị đân, 2719: 
Vì lợi ¡ch cúa nước của đân. 
Sư Tam hợpchiviệc khuyên 
Từ Hải hàng để khỏi chiến 
tranh cho nước yên và dân 
khái chết. 


VÍ (6) : Nên như. Vd. Ví 
đem vào tập Đoạn trường, 
209;257, 407, 1071, 1901, 
2017 - // Ví bảng (1) : Nếu 
như, băng như. Vd. Ví bằng 
thú thực cùng ta, 1539 - 
Ví chăng (3) : 1, Ví bằng 
không (2). Vd. Ví chăng 
duyên nợbasinh,257;2017 
- 2. Vị như... chăng, có ý 
nghỉ vấn (1). Vd. Ví chăng 
có sô giàu sang, 1901 - Ví 
đủ (1) : Ví như đên thế 
nữa. Vd, Vĩ dù giải kết đến 
điều, 421 - Ví chăng có 
số giàu sang, 1901 :( Quan 
văn, Phúc văn đều chép Ví 
chăng ; TVR và Quảng tập 


lại chép ví sĩnh, chữ sinh 
( *) và chừ chăng ( y# ) 
đe lân với nhau. Từ ví sinh 
thì rõ nghĩa, từ ví chăng 
hơi khó hiểu. Nhưng từ xưa 
người ta vân quen phiên 
là ví chăng, mà từ ây cũng 
rõ nghia nếu hiểu răng 
Nguyên Du hay dùng đặt 
ngược). Câu ấy có nghĩa 
là : Ví có số giàu sang 
chăng, tức là ví như có số 
gìàu sang. 


VÍA (1) : Theo quan niệm 
cua Đao giáo thì phách hay 
víia là phần tịnh thần của 
nøười phải phụ vào xác mới 
Lồn tại, khi người chết thì 
tan đi, còn hồn là phần tình 
thần không có xác cũng tồn 
tại được. Theo quan niệm 
thông thưởng thị có người 
via xấu, có người via tôt. 
Vd. Cô nào xấu vía có thưa 
môi hàng, 934. 


VỊ (1) : Tiêng tôn xưng 


người ở địa vị cao. Vd. Hai 
bên mười vJ tướng quân, 
2261. 


VIỆC (19): 1. Sự việc, công 
việc (17). Vd. Có ba trăm 
lạng việc này mới xuôi, 612; 
625, 693, 768, 1258, 154/7, 
1692, 2056, 2324, 2371, 
2397, 241, 2454, 2493, 
2505, 2630 - 2. Chuyện (2). 
Vd. Lại mang những việc 
tầy trời đến sau, 1514; 1830 
- /⁄ Việc chông gai (1). 
Việc khó khăn, khiến người 
La phải đau đớn khổ sở. 
Vd. Trót lòng gây việc 
chông gai, 2371 - Việc 
ngoài (1) : Công việc ngoài 
biên thuy. Vd. Việc ngoà: 
đồng nhung, 2454 - Việc 
nhà (2) : !. Biến cô xảy 
ra ở trong nhà (1). Vd. Viéc 
nhà đã tạm thong dang, 693 
- 2 Công việc của chính 
mình (1). Vd. Huôống chi 
việc củng Việc nhà, 2431. 


VIÊNNGOAI(3):ỞTrung 


607 


Quốc xưa chì chức quan 
ngoại ngạch đo quyên tiền 
mà được. Vd. Cá nhà viên 
pøgoa1!ho Vương, 11; 2774, 
2822. 


VIÊN SÁCH (3) : Phòng, 
nhà đọc sách, chứa sách, 
Vd. Chàng vẽ viện sách 
nàng dời lầu trang, 362; 
1648, 1937. 


VIÊN KHÁCH (1) : Khách 
ở xa. Vd. Đưa người viên 
khách tìm vào vấn danh, 
624 - Viên phương (1) : 
Phương xa. Vd. Có người 
khách ở viên dương, 6ï. 


VIẾNG THĂM (1) : Điếu, 
thăm người chết. Vd, Ây 
mồ vô chủ ai mà viếng 
thăm, 80. 

VIẾT (3) : Vd. Xem người 
viêt kinh, 1986 ; 2367, 2762 


- / Viết mướn : Tức viết 
thuê. X. May thuế. 
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VIỆT ĐÔNG (1) : Tức la 
tính Quang Đông, 2172. 


VIN (I) : Với tay mà nìu 
xuống. Vd. Thì vín cành 
quít cho cam sự đời, 834 
-//Vn cành quít: X. Qu?!. 


VINH HIỂN (2) : Về vang 
rang rở. Vd. Nghĩ minh 
vinh hiển thương người 
lưu ly, 2872 ; 2966 - Vĩnh 
hoa (1) : Vẻ vang tốt đẹp. 
Vd. Vĩnh hoa bồ lúc phong 
trần, 2287. 


VINH (2) : Ngâm thơ; làm 
thơ. Vd. Vạch da cây vính 
bốn câu ba vần, 100 ; 232. 


VINH QUYẾT (1): Ly biệt 
mãi mãi. Vd. Ái hay vĩnh 
quyết là ngày đưa nhau, 
1680. 


VÒ (5) : Lấy tay mà vây 
cho nhàu, cho rối. Vd. Khi 
vò chín khuc, 488 ; 1130, 
1252, 1265, 2848 - /⁄/ Vò 


chm khúc (1) : Đau lòng 
như chín khúc ruột bị vò 
rôi. Vốn chử hản lả "cửu 
hồi trường", là chin lần 
xoăn ruột (X. Chín khúe), 
Nguyên Du chuyển thành 
hình tượng ”vò chín khúc”. 
Vd. Khi vỏ chín khúc khi 
chau đôi mày, 488 - Vò 
tơ (2): Chỉ lòng đau rối 
như tơ lòng bị vò rối. vd. 
Mối tình đòi đoạn vò tợ, 
1265 ; 2848. 


VÒ VÕ (1) : Hình dung 
cảnh trợ trọi một mình. 
Vd. Vòvõphương trời, 126. 


VÓ CÂU (2) : Tức là chân 
ngựa câu. Vd. Vó cầu khăp 
khếnh, 870 ; 1602. 


VỎ LỰU (1) : Nói thân 
cay mai phôi pha sương 
lạnh nên gầy gò, vi thản 
Thuý Kiểu bị đòn. Vả. 
Gương lờ nước thuỷ mai 
gây vóc sương 1430. 


VÓC (1) : Thứ hàng tơ nẻn 
bóng có hoa. Vd. Ngọc vàng 
gâm vóc sat quan thuyết 
hàng, 3458 - // Gâm vóc: 
X. Gâm. 


VÒNG (7) : 1. Đường tròn, 
cái gì giống đường tròn, 
do đó dùng để chỉ cái gì 
có đường tròn, có giới hạn 
bọc quanh ; cõi, phạm vì 
(6). Vd. Gót tiên phút đã 
thoát vòng trần alI, 1380; 
1912, 2520, 2527, 2669, 
3094 - 2. Khoanh tròn (1): 
Vdq. Vò tơ trăm vòng, 2848. 


VÔ TÍCH(3): Huyện thuộc 
phủ Thường Châu tỉnh 
Giang Tô, 2291,28300,2898. 


VÔ CHỦ (2) : Không có 
ai nhận, không thuộc về 
sở hửu của ai. Vd. Ấy mồ 
vô chư ai mà viếng thăm, 
86 ; 1649 - Vô duyên (4): 
I1. Không có nhân duyên 
tốt (3). Vd. Đoạn trường 
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lạiehonmătngười vöduyên, 
818; 1904, 2660 - 2. Không 
cô nhân duyên với nhau 
(1). Vd. Khéo vô duyên bây 
là mình với ta, 74 - Võ 
định: X. Đông xương Vô 
định - Vồ loại : X. Dây 
VÕ loa! - Vô lương (]) : 
Không có lương tâm. Vd. 
Kẻ chê bất nghĩa người 
cười vô lương, L186 - Vô 
nghĩa (1) : Nh. Bá? nghĩa. 
Vd. Tuồng vô nghĩa ở bât 
nhân, 967. 


VÕ (1): Đập vào. Vd. Bèo 
trôi sóng vỏ chốc mười lãm 
năm, 3020 - / Võ về (1): 
Vên ủi. Vd. Ngập ngừng 
ông mới vô về giải khuyên, 
2800 - Bèo trôi sóng võ: 
X. Hào. 


VÔI (2) : Vd. Tường với, 
666 ; 753 - / Tường vôi: 
^. Tưởng - Phận bạc như 
vôi, 753 : X: Phận. 
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VỘI (22) : Gâp, lật đật, 
hấp tấp. Vd. Nhớ nơi kỳ 
ngộ vội dời chân đi, 260; 
261, 317, 431, 445, 521, 
527,528, 1498, 1843, 2228, 
2342, 2398, 2412, 243/7, 
2627, 2743, 2/73, 2821, 
3008, 3060, 3077 - / Vội 
vàng (17) : Tức là vội, 
lật đật. Vang là điệp âm 
của vôi. Vd. Vội vàng lá 
tung hoa rơi, 361 ; 468, 
563, 667, 868, 884, 1561, 
1864, 2086, 2181, 2146, 
2298, 2501, 2637, 2772, 
2839, 2951. 


VỐN (12) : 
để buôn bán hay cho vay 
mà lấy lời, lấy lãi (3). Vd. 
Cũng đà vừa vồn còn sau 
thì lời, 830 ; 832, 1146 
- 2. Nguyên, vân (9). Va, 
Thông minh vốn sẵn tư 
trời, 29 ; 148, 154, 1108, 
1277, 1529, 1612, 21272, 
2406 - // Vốn liếng (1): 


J. Tiền gốc 


Từ kép nghĩa là tiền vốn. 
Vd. Thôi thôi vốn liêng đi 
đời nhà ma, 970 - Vốn 
nhà (1) : Vôn của nhà. 
Vd. Vân nhà cũng tiếc, 832. 


VƠ (2) : Lấy tay mà quơ 
lây, năm lây. Vd. Vø 
quảng vơ xiên. 2600 - 
⁄⁄ Vơ quàng vơ xiên, 
2600 : Ÿ nói ông tơ xe 
dây cho người ta lây nhau, 
không lựa chọn mà xe, cứ 
vơ dây bừa bãi mà buộc 
bậy bạ, không xứng đôi. 


VỢ (4) : Vd. Sống làm vợ 
khắp người ta, 87 ; 237, 
2333, 2897 - / Vợ cả (Ú): 
Vợ chính, vợ lớn. Vd. Phải 
tay vợ ca phủ phảng, 
2897 - Vợ chồng (3) : 
Vợ và chồng. Vd. Vợ chồng 
chén tac chén thủ, 1835; 
2815, 3095. 


VỠ (2): Bể toang ra, nghĩa 
đen và nghĩa bóng. Vd. Dâu 


sao bình đã vỡ rồi, 1197; 
3071 - / Vỡ lòng (1) : 
Trê con bắt đầu đi học, 
nghĩa rộng là bắt đầu học. 
Vd. Vớỡ lông học lấy những 
nghề nghiệp hay, 1222 - 
Võ lơ (1) : Chị một chuyện 
một việc tin đồn rầm ra 
các nơi, ví như nước sông 
vi bờ vờ lở mà tràn ra. 
Vad. Nôi oan vỡ lở xa gần, 
987. 


VƠI (3) : Trái với đầy. 
Vd. Làm cho bể ái khi đầy 
khi với, 1344 ; 1840, 1884 
- / Vơi voi (1) : Hơi vơi 
- vơi dần ởi. Vd. Bể oan 
dường đã vơi vorcanh lòng, 
2420. 


VỜI (8) : !. Nghia như 
chừng (7). Vd, Vân xem 
trang trọng khác vời, 19; 
482, 909, 1788, 2215, 2345, 
2635 - 2. Chỗ xa vời, tức 
là chỗ ngoài xa trên mặt 
sông hay mặt biến (1). X. 


G11 


Với trông - // Vòi trông 
(1) : Trông ra xa ; trông 
ra ngoài vời. Vd. Với trông 
còn tưởng cánh hồng lúc 
øieo, 2970 - Khác vời : 
X. Khác - Tuyệt vời : 
X. Tuyệt - Lõ bước sẵy 
vời, 2345 : Lỡ bước 
tứt ngã ở ngoài VỜI. 

` 
VƠI (1): Giơ tay lây cái 
mì ở cao hay ở xa. Vd. Giơ 
tay với lãấy về nhà, 298. 


Tà 


VỚI (51) ; 7. Từ nối nghĩa 
như cùng, và (13). Vd. Rôn 
đường gần với nẻo xa bởi 
bời, 178 ; 354, 735, 740, 
766, 847, 2344, 2368, 2885, 
2432, 2760, 2808, 2881 - 
2. Đôi với (38). Vd. Với 
Vương Quan trước vân là 
đồng thân, 154 ; 358, 381, 
386, 422, 462, 653, 702, 
722, 790, 802, 1248, 1294, 
189/7, 1942, 1945, 1952, 
1988, 2088, 2124, 2157, 
2207, 2316, 2411, 2459, 
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2465, 2977, 2985, 3042, 
3096, 3152, 3157, 3248 - 
/⁄ Vói là (1): Cùng là, với 
lại Vd Lo là thâm tạ với 
là trì ân, 2432, Các bản 
quốc ngử đêu theo nhau 
mà phiên là mới là. Phải 
phiên là với là thì câu thơ 
mới thông nghĩa. Chứ có 
thể đọc là với hay mới. 


VỚT (4) : 1. Lấy, kéo vật 
øì ở dưới nước lên ; cứu 
người chết đuôi (3). Vả. 
Nhờ tay tế độ vớt người 
trầm luân, 1080 ; 2637, 
2708 - 2. Bàn mót lấy, vớt 
vát lấy vật gì đã gần hết 
gần hỏng(1). Vd. Vớthương 
dưới đât, 3154. Cái hương 
đã rớt xuông đât mà còn 
vớt vát lãy, tỷ dụ còn ham 
cái sắc đã ô uế rồi. 

VU THÁC (1) : Bịa đặt 
mà đổ tội cho người ta. 
Vd. Này ai vu thác cho 
người hợp tan, 660. 


VU QUI (3) : Chỉ người 
con gái về nhà chồng ; lê 
rước dâu. Vd. Định ngày 
nạp thái vụ gu, 651; 2264, 
2843. 


VU (2) : 1. Sự dùng sức 
mạnh, dùng binh khi, dùng 
quân đội, tra1với văn. Cũng 
nói là võ (1). Vd. Gồm hai 
văn võ (Vú) rạch đôi sơn 
hà, 2442 - 2. Chi dây đàn 
lớn (1). Vd. So đâần dây võ 
(vử) đây văn, 471 - / Văn 
vủ : X. Văn. 


VUI (4) : Vd. Vui là vui 
gượng kẻo là, 1247 ; 18], 
2843 - / Vui vày (8) : 
Vun về sum họp. Vd. Trong 
quân có lúc vu¡ vầy, 2289; 
3060, 3208 - Vui vẻ (1): 
Tức là vui, về là điệp âm 
của vui. Vd. Chào mời vu? 
về nói năng dịu dàng, 2012 
- Vui chữ vu qui, 2843: 
Vui về chuyện kết hôn - 
Vui gương kẻo là, 1247: 


Miên cường làm vui vẻ để 
cha người ta khỏi trách 
măng - Vui miệng mưa 
cười, 1561 : Nhân vui mà 
nói đùa để cười. 


VÙI (4) : Chôn một cách 
sơ sài. Vd. Vàù nông, 78; 
1186, 1929, 2605 - / Vùi 
nông (1) : Chôn cạn, chôn 
sơ sài. Vd. Vuïí nông một 
nâm mặc đầu cỏ hoa, 78 
- Vùi liễu dập hoa, 1136: 
Tách từ vủ: đáp làm hai 
để đối lời, chỉ đánh đập 
người con gái, ví như vùi 
dập đoá hoa cành ]iếu. 


VỮNG (3) : Miền, khoảng 
đất, khoảng không gian. 
Vd. Mật vùng có áy bóng 
-tà, 97 ; 144, 261. 


VỰNG (2) : Dở, không 
khéo. Vd. Vụng đường tu, 
1195; 1587 - / Vụung 


đường tu (1) : Tu hành, 
tu thân không khéo. Vd. 
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Kiếp xưa đã vụng đường 
tu, 1195. 


VỮNG LÂY (1): Chỗ trũng 
đây bùn. Vd. Chút thân 
quãn quai vững lầy, 1959. 


VUÔNG (1) : Một miếng 
vải vuông vắng lấy bề khổ 
làm chữửng. Vd. Xuyên 
vàng đôi chiếc kbăn là 
rnột vuông, 318-//Vuông 
tròn (3): Chỉ tỉnh trạng 
trọn vẹn, sum họp. Vd. 
Khuôn xanh biết có vuông 
tròn mà hay, 412 ; 1531, 
1634 - Cuộc vuông tròn: 
X. Cuộc. 


VUỐT (1): Móng nhọn của 
loài ác thú. Vd. Vuót đâu 
xuống đât, 1132. 


VỪA (44) : J. Đúng, khớp ` 


vớt ; đúng mức, không thái 
quá, không bât cập (12). 
Vd. Cũng đà vửa vốn còn 
sau thì lời, 830 ; 920, 1046, 
1059, 1885, 1763, 1908, 
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2199, 2336, 2842, 3042, 
3075 - 2. Vừa lúc, vừa mới 
(25). Vd. Thuyền tình vừa 
ghé tới nơi, 69 ; 401, 435, 
B525, 529, 530, 685, 867, 
1002, 1083, 1178, 1292, 
1474, 1605, 1802, 1831, 
2033, 2137, 2141, 2397, 
2526, 2536, 2842, 3181, 
3216 - đ. Đúng lúc (6) : 
Vd. Tiết vừa con én đưa 
thoi, 39 ; 371, 429, 1199, 
2061, 2595 - 4. Chỉ cái 
ơ giửa chừng ; nghĩa rộng 
là tầm thường (1). Vd. Gan 
vừa, 2893 - // Vừa rồi (2): 
Vừa xong. Vd. Xem người 
định giá vừa rồi, 2141 ; 
2397 - Vừa thi (1) : Chưa 
quá tuổi lấy chẳng. Vd. 
Xuân đương vưa £h, 2842 
- Gan vừa (1) : Gan tầm 
thường. Vd. Kiên trinh 
chăng phải gan vừa, 2893. 


VỤC (6) : Nâng đỡ hoặc 
khiêng người ôm, người yếu 


để ởi. Vd. Vực nàng vào 
chốn hiện tây, 991 ; 1155, 
1607, 1708, 1713, 1538. 


VỤỰC (2' : Chỗ nước sâu, 
Vd. Bây giò một vực một 
trời, 1877 ; 2943 - / Một 
vưc một trời, 18/7 : X. 
Một - Trời thắm vực sâu, 
2943 : X. Trời. 


VỮNG (4) : Chữ hán là 
vựng, chi cái ơøì hình tron, 
như màt trời, mặt trăng. 
Cũng nói là vầng. Vd. Vững 
trăng vàng vặc giữa trời, 
449; 560, 1525, 3074 - 
⁄ Vừng đông (1) : Tức 
mặt trơi, vì mặt trời mọc 
ơ phương đông. Vd. Vừng 
đông đâu đã đứng ngay 
nóc nhà, 560 - Vừng trăng 
ai xe làm đối, 1525 : So 
với câu thơ cổ "Thuy bả 
kim bôi phân lường đoạn. 
Bán trầm thuỷ để bán phủ 
không”, nghĩa là : AI đem 
chén vàng chìa hai mảnh, 


nứa chim đáy nước nửa 
trên không. Tả cảnh vợ 
chồng ly biệt, 


VỰNG (1) : Choáng váng, 
chóng mặt, ngât ởi. X. Cơn 
vựng // Cơn vưng (1) : 
Cơn ngất. Vd. Mới dầu cơn 
ving chưa phai giọt hồng, 
762. 


VỮNG (4) : Chắc chăn, 
Vd. Vưng tay co, 1847 ; 
2060, 2521, 3162 - /Vững 
chân (1) : Chắc chắn được 
ở đó, Vd. Sư càng nề rnặt 
nàng cảng vững chân, 2060 
- Vững tay co (1) : Tức 
là chắc tay đối phó. X. Tay 
co. Vd. Như chàng có vững 
tay co, 1347 - Vững vàng 
(2) : Vừng chắc không cái 
mì lay chuyên được. Vd. 
Hai kinh vững vàng, 10; 
2684. 


VƯỜN (10) : Vd. Xăm xăm 
băng lôi vườn khuya một 
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mình.432;:504,1535,1918, 
1925, 1942, 2743, 274ã, 
2821, 3240 -//Vườn hồng 
(1): Tức là vườn đàu. Vd. 
Vưởn hồng chỉ dám ngăn 
rao chim xanh, 504. Dùng 
điển vườn đào tiên của Tây 
vương mâu và chim xanh 
là sứ giả của Tây vương 
mẫu ; nghìa bóng nói mình 
là con gái, có dám ngàn 
câm người ta cậy mối lái 
để đi lại đâu - Vườn Thuý 
(1): ức cái vườn nhà Thuý 
Kiều (không phải là vườn 
có hiện Lâm thuý, vì theo 
mãy câu dưới là nói vườn 
nhà Thuy Kiểu : Đây vườn 
có mọc lau thưa...). Vd. Vội 
sang vườn Thuý dò la, 2743 
- Vườn mới thêm hoa, 
1535 : Y là trong nhà mới 
cưới thêm vợ lẽ, nói mia 
mai - Vườn xuân một 
cưa, 3240 : Vườn xuân tỷ 
dụ gia đình êm đẹp ; mát 
cửa túc là rnột nhà. 
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VƯỢN (1) : Con vượn. Vd. 
Ve ngâm vươn hót, 2571 
- ⁄ Ve ngâm vươn hót: 
X. Ve. 


VƯƠNG : (3) !. Chỉ con 
tăm con nhện nhả tơ ra 
mà kêt thành kén, thành 
mang (2). Vd. Nhận này 
vương lãy tơ kia mấy lần, 
1422 (ý nói đã kết duyên 
với Thúc sinh rồi) ; Con 
tằm đến thác hãy còn vương 
tơ, 1976 - 2. Chỉ sợi tơ 
còn mãc, chưa đứt. Vd. Còn 
vương tơ lòng, 2242 - / 
Vương tơ lòng, 2242. Cái 
tơ lòng còn vương, chưa 
ha dứt, tức lòng hãy còn 
yêu. 


VƯƠNG SƯ (1) : Quân 
của nhà vua. Vd. Vương 
sư dòm đã to tường thực 
hư, 2506 - Vương thần 
(1) : Bề tôi của nhà vua. 
Vd. Bằng nay chịu tiếng 
vương thần, 24717 - Vương 


tôn qui khách, 828 
Vương tôn qui khách, 828 
Vương tôn là dòng đöi nhà 
quí tộc ; quí khách là khách 
sang trọng. 


VƯỚNG (1) : Mắc lấy, mắc 
miu.Vd.Tơduyêncòn vướng 
chút này chưa xong, 720. 


VƯỢT (3) : Từ bên này núi 
hay sông biển đi sang bẻn 
kia. Vd. Thuận phong một 
lá vượt sang bên Tề, 1626; 
1710, 2126 - / Vượt bể 
(L) : ĐI tàu qua biển. Vd. 
Vượt bể va khơi, 2126. 
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XA (41): Vd. Xa nghe, 68; 
Dặm về còn xa, 114 ; Này 
thực tỉnh thành chăng xa, 
12G ; 141, 147, 161, 190, 
202,218,276,304 374,561, 
596, 703, 1034, 1035, 1255, 


1365, 
1806, 
2035, 
2102, 2144, 2405, 2434, 
2759, 2990, 3109, 3231, 
3250 - / Xa gần (10) : chỉ 
khoảng vừa xa vừa gần, 
chừng xa hay gần. Vd. Xa 
gầnxônxao,633;978, 1081, 
1251, 1441, 2116, 2863, 
2868, 2910, 3028 - Xa khơi 


1365, 
1926, 
2079, 


1432, 
1971, 
2086, 


1790, 
1980, 
2096, 
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(1): Nh. Xa xôi. Vd. Non 
nước xa khơi, 1505 - Xa 
nghe (1) : Từ xa mà nghe 
tiếng. Vd. Xa nghe cũng 
nức tiếng nàng tìm chơi, 
68 - Xa xa (3) : Ở phía 
xa, ngoài xa, nói chừng 
chừng. Vd. Thuyền ai thấp 
thoáng cánh buồn xa xa, 
1048 ; 1599, 2236 - Xa xăm 
(1) : Xa xôi, chỉ đường xa. 
Vd. Nàng thì dặm khách 
xa, xăm 911 - Xa xôi (7): 
Từ kép nghĩa là xa cách. 
Vd. Gần đây nào phải người 
nào xa xôi, 312 ; 538, 542, 
843, 1260, 1524,2937- Gần 


xa : X. Gần - Xa chạy cao 
bay 1971 : Chỉcon thú chay 
cho xa để khỏi bị săn, con 
chim bay cho cao để khỏi 
bị bán ; nghĩa bóng là trốn 
khỏi bị băn ; nghia bóng 
là trốn đi xa - Xa đem tấc 
thành, 374 : Xa đem là 
từ xa đem đến, tâe thành 
là tấc lòng thành - Xa đưa 
ướm lòng, 304 : Từ đường 
xa đưa tiếng để thử lòng. 


XANH(I12): ïí Mau lả cây, 
màu đa trời (11). Vd. Hoa 
ghen thua thắm liễu hờn 
kem xanh, 26 ; 41, 58, 272, 
148, 504, 678, 1474, 1944, 
1950,3171-2.Chrquächưa 
chin(1).Vd.Cäầmnhưchăng 
đô những ngày còn xanh, 
680 - // Xanh rì (1) : Sắc 
xanh có vẻ rậm rap. Vd, 
Một vùng có mọc xanh rì, 
261 (Các bản nóm đều chép 
đòng, duy KOMchép là lan, 
BE chép là vùng nghĩa ốn 
hơnrnà đọc đã quen).-Xanh 
xanh (2): Chỉ săc hơi xanh, 


không phải xanh đậm. Vả. 
Chân mây mặt đât một 
màu xanh xanh 1501 - Áo 
xanh :X. Áo - Chim xanh: 
%. Chim - Đặm xanh X. 
DĐăãăm-Xuân xanh :X. Xuân 
- Xanh tận chân trỏi, 41: 
Xanh mãi đền nơi chân trời 
(Theo Liểu văn và TVH. 
Chữ ( š tiền) phải phiên 
là tn hay tận chứ không 
phiên ra rợn được). 


XAO XÁC (1) : Tiếng kêu, 
tiếng nói nhộn nhịp. Vảd. 
Tiếng gà xao xác gáy mau, 
1123. 


XĂM XĂM (4): Hinh dung 
cái tư thái nhắm một chö 
mà một mạch đi đến. Vd. 
Xăm xăm đè nẻo Lam kiều 
lần sang, 266 ; 432, 1942, 
2037. 


XẮN (1): Kéo quần áo lên 
cho gọn. Vd. Xăn tay - // 
Xán tay (1) : Xắn tay áo. 
Ngày xưa người văn nhãn 
ở Trung Quốc mặc áo rộng 
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tay nên muốn làm gì bằng 
Lay thì phải xăn tay áo lên 
cho gọn. vd. Xăn tay mở 
khoá động đào, 391. 


XÂY (1) : Xây dựng nhà 
cửathàanhquách.Vd.Thành 
xây khói biếc, 1604. Ở trên 
thành có khói biếc bốc lên, 
có cảm giác như khói xây 
cho thành cao hơn. 


XÂY (1): Chợt. X. Xẩy nghe 
- / Xẩy nghe (1) : Chợt 
nghe. Vd. Xẩy nghethê giặc 
đã tan, 2953. 


XẤP XỈ (1) : Gần đến, gần 
băng. Vd. Xuân xanh xâp 
x/ tới tuần cập kê, 36. 


XẬP XE (1) : Hình dung 
chim ên bay liệng ở trong 
nha không, khi lên khi 
xuống, ne bên nảy tránh 
bên kia. Vd. Xáp xèén liệng 
bầu không, 2749, 


XẤU (3) : 1. Trái với tốt, 
đẹp (L). Vd. Xấu vía - 2 
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Xâu hồ (2). Vd. Xảáu chàng 
mà có ai khen chị minh; 
1610 ; 3157 - ⁄ Xấu via 
(1): Tục xira, những ngrời 
bán hàng ê ẩm thường cho 
là gặp phải người xâu vía, 
nên người ta lấy lửa đốt 
vía xấu ấy đi. Ở lầu xanh 
thì cô nào không đắt hàng 
người ta cho răng chính vía 
cô ây xấu nên ê hàng. Vd. 
Cô nào xâu vía có thưa mỗi 
hàng, 934. X. Vía - Xâu 
xa (1) : Xâu hổ, hổ thẹn. 
Vd. Ông qua bướm lại đã 
thừa xảáu xa, 3098 - Xấu 
chàng mà có ai khen chỉ 
mình, 1610 : Diễn cầu tục 
ngừ "xấu chàng hổ al'. 


XE (15): 1. Cái xe có bánh 
để lăn trên đường (9). Vd. 
Ngựa xenhưựư nước, 48; Dâu 
xa ngựa đã rêu lờ mờ xanh, 
72; 7/7, 894, 980, 921,925, 
1606, 2951 - 2. Văn cho 
chỉ hay đây xoắn lại (6). 
Vd. Xetơ, 1532;2090, 2600, 
2840, 3076, 3111 - / Xe 


châu (2): J. cäi xe có tem 
trang sức hat châu, hạt 
cươm, chỉ cái linh xa (1). 
Vd. Săm xanh nếp tử xe 
châu, 77 - 2. Chỉ cái xe của 
người sang trọng (1). Vd. 
Xe châu dừng bánh cửa 
ngoai, 921 - Xe đây (1) : 
Tức là cho kết hôn, theo 
điểnNguyệt]ão xechihöng 
rnà buộc chân vợ chồng với 
nhau. X. Chỉ hồng. Vd. Kíp 
toankiêrnchốnxeđáy,2099 
- Xe hương (1) : Chỉ cái 
xe của đàn bà qui phái. Vd. 
Xe hương nàng cũng thuận 
đường qui nình, 1606 - Xe 
ngưa (1) : Xe và ngựa. Vd. 
lâu xe ngựa đã rêu lờ mờ 
xanh, 72 - Xe tơ (4) : Nh. 
Xe dãy. Vd. Kèt tóc xe tơ, 
1532 ; Xe tơ sao khéo vơ 
quàng vơ xiên, 2600 ; 3076, 
3111 - Kêt tóc xe tơ, 1532: 
X. Kết tóc và Xe tơ. 


XE (1) : Cưa ra, cắtL ra. 
Vd. Vắng trăng ai xé làm 
đôi, 15285, 


XEM (29) : ¡. Coi, nhìn, 
xét, để ý xét (25). Vd. Lần 
xemphongcanhcóbềthanh 
thanh, 54 ; 118, 129, 199, 
200, 207, 500, 881, 948, 
1087, 1116, 1174, 1454, 
1573, 1781, 1898, 1986, 
2049, 2065, 2141, 2193, 
2278, 2852, 3009, 3224 - 
2 Coi người thê nào, có 
y nghĩa đối đãi (3). Vd. Xem 
thường xem khinh, 886 ; 
2186 - ở. Người ta xem ra 
thì (1). Vd. Vân xem trang 
trọng khác vời, 19 - / Xem 
gương (1) : Xem sự tình 
mà xét đoán, mà biết (vi 
như nhìn vào gương). Vd. 
Xem gươngtrong bây nhiêu 
ngay, 881 - Xem tình (1): 
xem tinh hình. Vd. Xem 
tình ra cũng những màu 
đdỡdang,948 -Xem thường 
xem khinh, 886 : Tức là 
khinh rẻ - Xem hoa bóng 
thẹn, 636 : (Theo TVK và 
Phúc vấn) Nhìn hoa thì 
thẹn riêng với bóng minh. 
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XEN : Nh. Chen. 


XÉT (4) : ¡. Xem kỹ có ý 
đánh giá (3). Vd. Xé¿ mình 
công ít tội nhiều, 2559 ; 
2681, 3080 - 2. Chiêu cố 
(1). Vd. Dù chăng xét tấm 
tình sĩ, 339. 


XẾ (3): Chỉ mặt trời hay 
mặt trăng ngả về phía tây; 
chỉ ánh sáng chiếu xiên, 
Vd. Chánh chênh bóng 
nguyệt xế mành, 185 ; 438, 
1629. 


XÍCH (1) : X. Dây xich. 


XÍCH THÀNG (2) : Nh. 
Chỉ hồng. Vd. Nàng răng 
hồng diệp xích thăng, 459; 
Buộc chân thôi cũng xích 
thăng nhiệm trao, 904. X. 
Hồng diệp xích thăng. 


XIÊM (92) : Phần y phuc 
mặc để che phía đưới thân 
thể. Vd. Cổi xiêm lột áo, 
925 ; 2854 - // Áo xiêm: 
X. Áo. 
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XIÊN (1) : X  Vơ quàng 
vz xiên, 2600. 


XIẾT (10) : Có thể biết ; 
có thể củng ; xuê. Vd. Khóc 
than khôn xié£ sự tình, 73; 
310, 535, 750, 20038, 2425, 
2764, 2837, 3016 - / Xiết 
bao (5) : Bao nhiều kể hết 
sao được, tức là nhiều lãm. 
Vd. Mà lòng trọng nghĩa 
khinh tải xiế? bao, 310 ; 
777,2764,2837,3016-Xiết 
chỉ (1) : Xiết sao được. Vd. 
Cham xương chép dạ xIết 
chị, 2425 - Xiết đâu (1): 
Xiệt thê nào được. Vdả, 
Nghe thôi kinh hải xiết 
đâu, 2003 - Xiết nỗi (1): 
Bao nhiêu nông nôi không 
kể xiết. Vd. Máng tim xiết 
nỗi kinh hoàng, 535. 


XIẾU (5): 1. Xiêu giạt (2). 
Vd. Sinh đà phách lạc hồn 
xiêu,1823;2363-2.Nghiêng 
đi ; nao núng (3). Vd. Đồ 
quánxr!ềéuđình, 1302;2126, 
2474 - // ÄXiếều xiêu (]) : 


Hoơixiêu lồng. Vd. Sóng tình 
dường đã xiêu xréu, 499 - 
Hồn lạc phách xiêu : X. 
Hồn- Phách lachồnxiêu: 
X. Phách. 


XIỂU MẪU : Nh. Phiếu 
mầu, 


XIN (21) : Cầu, yêu cầu 
(lời lễ độ). Vd. Xin một hai 
điều, 329 ; 402, 644, 748, 
960, 999, 1106, 1320, 1360, 
1491, 1515, 1518, 1688, 
1910, 2124, 2218, 2322, 
2351, 2546, 2561, 2582. 


XOAY (1) : Quay, chuyển 
tron. Vảd. Đã xoay đến thế 
còn vần chưa tha, 2158. Từ 
xoay và từ vần ứng với từ 
hồng quân ở câu trên - /J 
Xoay vần (1) : Tức chuyển 
vần. Quan niệm xưa cho 
rằng người ta ở đời cũng 
nhưmuônvättrongthếgian 
là do tạo hoá dùng cái bàn 
xoay lớn (hồng quân) mà 
xoay vần để năn nên, vì 
thế gọi là vận mệnh (vận 


nghĩa là văn). Vd. Mà xem 
eon tạo xoay vần đến đâu, 
1116. 


XOANG : X. Chương. 


XONG :(24): Rồi, hết, xuôi, 
hoàn thành, ổn thoả. Vúả. 
Chưa xong điều nghĩ đã 
đào mạch Tương, 238 ; Đố 
ai gỡ mối tơ mảnh cho 
xong, 244 ; 544, 652, 692, 
720, 856, 878, 949, 1019, 
1106, 1!198, 1379, 1464, 
1488, 1732, 1831, 1848, 
1952, 2074, 2294, 2618, 
2950, 3120, 


XÓT (19) : Đau đớn ; lấy 
làm đau thương ; thương 
hại. Vd. Xót liễu vì hoa, 
335 ; Nghĩngười ăn gió nằm 
mưa xót thầm, B54 ; 610, 
698, 732, 738, 819, 895, 
1043, 1152, 1221, 1270, 
1741, 2237, 2433, 2538, 
2929, 2932, 3167 - // Xót 
thay (1) : Thương làm sao. 
Vd. Xót thay huyên cối 
xuân giả, 2237 - Xót 
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thương (1) : Đau xót. Vd. 
Nơi thì lừa đảo nơi thị xót 
thương, 2292 - Xót xa (6): 
Đau thương, thương xót, 
thương yêu. Xa la điệp âm 
của xó¿. Vd. Nghĩ lòng lại 
xót xa lòng đòi phen, 788; 
1234, 1432, 1794, 1888, 
2810 - Xót liêu vì hoa, 
335 : Thương xót liễu, yêu 
vì hoa. Liêu và hoa tỷ dụ 
người phụ nữ - Xót nàng 
ma mới, 1152 : Ra mới là 
lời đặt ngược. Xót thương 
nàng mới ra(ma chịu đoan). 


XỐC (1) : Cảm hai tay mà 
nhắc mạnh lên. X. Xốc áo 
- /⁄ Xôc áo (1) : Hai tay 
cầm áo mà nhấc lên rồi 
buôngrachonóchùngxuống 
khỏi nhăn. Vd. Buông cầm 
xóc áo VỘI ra, 291. 


XÔI (1) : Nảy nở ; lộ vẻ 
tươi đẹp ra. X. Xôi về ngọc 
- /⁄ Xôi vẻ ngọc (1) : Vẻ 
đẹp của ngọc lộ nổi ra ngoài. 
Vd. Càng xôi vẻ ngọc càng 
lồng màu sen, 1384. 
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XỔỐI (1): Dội, dội nước. Vd. 
Dòng thu như xở? cơn sầu, 
2533. 


XÔN XAO (8): Tiếng döng 
người ồn ào, nhộn nhịp. Vd. 
Xôn xao ngoài cửa kém gì 
yến anh, 64; 380, 576, 622, 
944, 1467, 2566, 3206. 


XƠ XÁC (1) : Xơ là vải 
hay vật g1 tương tự dùng 
lâu ngày còn lại cái phần 
không dùng được nứa ; xác 
củng là cái phần xơ còn 
lại, hay thây vât chết. Xơ 
xác nghĩa là có vẻ tiểu tuy, 
xạc xài. Vd. Liễu xơ xác 
vàng, 5/2. 


XUA ĐUỔI (1) : Hãt tay 
mà đuối đi. Vd. Xuùa đuối 
cho liên, 2093. Xua đuổi 
đi liền liền, không ngớt. 


XUÂN (41): 1. Mùa xuân, 
cảnh vật xanh tươi trở lại 
sau mủa đông (21). Vd. Chị 
em sắm sửa bộ hành chơi 
xuân, 46 ; Xuân lan thu 


cúc, 162 ; 176, 338, 368, 
370, 440, 620, 849, 1262, 
1284, 1286, 1294, 1327, 
1705, 1796, 1946, 2061, 
2858,3171, 3240 - 2. Nghĩa 
bóng chỉ thời tuổi trẻ hay 
sắc đẹp(16). Vd. Xuánxanh 
xấp xỉ tới tuần cập kê, 36; 
Nửa chừng xuân, 66 ; 156, 
Jđ4á, 345, 7135, 731, 1006, 
1O10, 1038, 1950, 2842, 
2877, 3026, 3142 - ø. Nghĩa 
bóng chỉ tình yêu (4). Vd. 
Làng xuân phơi phới chén 
xuân tàng tàng, 424; 1240, 
2288 - // Xuân đình (1): 
Chỉ cảnh vui vẻ. Thư của 
Giản văn đế nhà Lương đáp 
Trương Tán có câu : "Xuân 
đìnhlaccanh”,nghialàcänh 
vul ở Xuân đình. Vd. Xuân 
đình thoát đã đối ra Cao 
đình, 1500 - Xuân som (1): 
Núi mùa xuân, tỷ dụ lông 
mày người đẹp xanh như 
sắc núi mùa xuân. Vả. Làn 
thu thuỷ nét xuân sơn, 25 
- Xuân tình (1): Tình mùa 


xuân, tình của tuổi xuân. 
Vd. Khúc đâu êm ái xUân 
tình, 3201 - Xuân thu (1): 
Mùa xuân và mùa thì, chỉ 
một năm. Vd. Xuân thu biết 
đã đổi thay mây lần, 2858 
- Xuân xanh (3) : Tuổi trẻ 
như mùa xuân cảnh vật 
xanh tươi. Vd. Xuân xanh 
xấp xỉ tới tuần cấp kê, 36; 
344, 1950 - Ba xuân : X. 
Ba-Buôngxuân:X. Buồng 
- Chén xuản : X. Chén - 
Lòng xuân : X. Lbòng - 
Lượng xuân : X. - Lượng 
- Ngày xuân : X. - Nzaày 
- Phòng xuân : X. Phòng 
- Xuân lan thu cúc, 162: 
Hoa Ìan mùa xuân, hoa cúc 
mùa thu đều là thứ hoa 
đẹp, hoa tốt của môi mùa. 
Ý nói cả hai cô đều đẹp 
- Xuân eó gầy ba bốn 
phần, 3026 : Sắc đẹp có 
pgiảm đi ba bốn phần. 


XUÂN (3) : Cây xuân$Ê 
về loài cày xoan, cây ko 
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gỗ cứng, người ta dung để 
tý dụ tuổi thọ, cha già, vì 
theo sách Trang tư chép 
thì đời thượng cổ có thứ 
câyxuânsônglâu,mủaxuân 
của nó đến tám nghìn năm. 
X. Thung. Vd. Côi xuản tuổi 
hạc càng cao, 673 ; 2237, 
3010 - Xuân đường (4): 
Nhà có trồng cây xuân, chỉ 
cha. Người ta thường lộn 
làm thung đường. Vd. Xuân 
đường kíp tọi sinh về hộ 
tang, 534; 1292, 1388, 1497 
- Xuân huyện (2): X. Xuân 
đường, Huyên đường. Vả. 
Xuân huyền chợt tỉnh giấc 
nồng, 759 ; 2837 - Huyên 
côi xuân già, 2237 : Chỉ 
cha mẹ đều già. 


XUẤT GIA (1) : Ra khỏi 
nhà vào chùa đi tu. Vd. Tam 
qui 1920 - Xuất thần (1): 
Tỉnh thần, linh hồn của 
pháp sư ra khỏi thân thể 
để ải tìm hồn người chết 
ở cöi âm, tục gọi là đánh 
đồng thiếp. Vd. Xuả£ thần 


626 


giầy phút chưa tàn nén 
hương, 1690. 


XUYỂN (1) : Cái vòng đeo 
tay để trang sức. Vd. Xuyên 
vàng đôi chiếc khăn là một 
vuông, l8. 


XÚM QUANH (1) : Quây 
quần lại ở xung quanh. Vd. 
Xuúm quanh kế họ rộn lời 
hỏi tra, 2980, 


XUÔI(10): 7. Thuận chiều, 
thuận đòng ; trái với ngược 
(7). vd. Giấu ngược giấu 
xuõi, 1513 ; 1590, 1973, 
2136, 2704, 2931, 3082 - 
2. Giải quyết xong ; xong 
(3). Vd. Có ba trăm lạng 
việc này mới xuôi, 612 ; 
774, 1196 - / Xuôi đòng 
(1): Thuận dòng mà xuống. 
Vd. Nước chảy xuôi dòng, 
2981 - Nói xuôi : X. Nói 
- Nước xuôi : X. Nước. 
XUỐNG (26) : 1. Từ chỗ 


cao tới chô thấp (9). Vd. 
Khách đà xuôngngưa, 142; 


111⁄, 1132, 1568, 17135, 
1719, 1951, 2135, 2601 - 
2. Từ trên truyền tới đưới 
(1). Vd. Xuông lênh, 1561 
- ở. Theo hai nghĩa trên 
dùng làm phó từ (16). Vả. 
Khéo thay thác xuống làm 
ma không chồng, 88 ; 710, 
937,940, 1181, 1351, 1354, 
1708, 1822, 21ã1, 2378, 
238/7, 2536, 2592, 2686, 
2703 - / Xuống yên (1): 
Tức là xuôngngư/a. Vd.Sinh 
đà về đến đầu hồng xuông 
yên, 1568 - Xuống lệnh 
(1): Ra lệnh cho người đưới. 
Vd. Vội vàng xuông lệnh 
ra uy, 1561 - Lên thác 
xuống ghêẻnh : X. Lên. 


XỬ QUYẾT (1) : Phân xử 
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10. 


20. 


Trăm năm trong cõi người ta, 

Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. 
Trải qua một cuộc bề đâu. 

Những điều tróng thấy mà đau đớn lòng. 
La gì bì sắc tư phong, 

Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. 
Cáo thơm lần giở trước đèn, 

Phong tình co lục còn truyền sử xanh. 
Răng : năm Gia Tĩnh triều Minh, 

Bốn phương phẳng lặng hai kinh vững vàng. 
Có nhà viên ngoại họ Vương, 

Gia tư nghĩ cúng thường thường bậc trung. 
Một trai con thứ rốt lòng, 

Vương Quan là chữ nôi dòng Nho g1a. 
Đầu lòng hai ả Tố Nga, 

Thuý Kiều là chị, em là Thuý Vân. 
Mai cốt cách, tuyết tỉnh thần, 

Mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười. 
Vân xem trang trọng khác vời, 
Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang. 
Hoa cười pgọc thốt đoan trang, 

Mây thua nước tóc tuyết nhường màu đa. 
Kiều càng sắc sảo mặn mà, 

So bề tài sắc lại là phần hơn. 
Làn thu thuỷ, nét xuân sơn, 

Hoa ghen đua thắm liều hờn kém xanh. 
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ở2. 


40. 


50. 
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Một hai nghiêng nước nghiêng thành, 
Sắc đành đôi một, tài đành hoa hai. 
Thông mình vôn sẵn tư trời, 

Pha nghề thí hoạ, đủ mùi ca ngâm. 
Cung thương lầu bậc ngủ âm, 
Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương. 
Khúc nhà tay lựa nên chương, 

Một thiên bạc mệnh lại càng não nhân. 
Phong lưu rất mực hồng quần, 
Xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê. 
Em đềm trướng rủ màn che, 
Tường đông ong bướm đi về mặc ai. 
Ngày xuân con én đựa thoi, 
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mnươi. 
| Có non xanh tận chân trời, 
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa. 
Thanh minh trong tiết tháng Ba, 
Lầ là Tảo mộ, hội là Đạp thanh. 
Gần xa nô nức yến anh, 
Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. 
Dập đầu tài tử giai nhân, 
Ngựa xe như nước áo quần như nêm. 
Ngốn ngang gò đống kéo lên, 
Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay. 
Tà tà bóng ngả về tây, 
Chị em thơ thần dan tay ra về. 


60. 


70. 


Bước dân theo ngọn tiểu khê, 

Lần xem phong cảnh có bẻ thanh thanh. 
Nao nao dòng nước uốn quanh, 
Nhĩp cầu nho nhỏ cuối ghênh bắc ngang. 

Sè sẽ nâm đất bên đường, 
Dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh. 
Răng : "Sao trong tiết Thanh mình, 
"Mà đây hương khói văng tanh thế mà ?” 
Vương Quan mới dân gần xa : 
"Đam Tiên nàng ây xưa là ca nhị. 
"Nổi danh tài sắc một thì, 
"Xôn xao ngoài cửa kém gì yên oanh. 
"Kiêp hồng nhan có rmmong manh. 
"Nửa chừng xuân thoất chia cành thiên hương. 
“Có người khách ở viên phương, 
"Xa nghe cũng nức tiếng nàng tìm chơi. 
“Thuyền tình vừa ghé tới nơi, 
"Thị đà trâm gây bình rơi bao giờ ! 
“Buồng không lăng ngắt như tờ, 
Dâu xa ngựa đá rêu lờ mờ xanh. 
Khóc than khôn xiết sự tình, 
Khéo vô duyên bây là mình với ta. 
Đà không duyên trước chăng là, 
Thì khi trút ước gọi là đuyên sau. 
Săm xanh nếp tử xa châu, 
Vùi nông một nấm mặc dầu cỏ hoa. 
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80. 


90. 


100. 
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Trái bao thỏ lặn ác tà, 
Ấy mồ vỏ chủ ai mà đến thăm ! 

Lòng đâu sẵn môi thương tâm, 
Thoát nghe Kiần đã đầm đảm châu sa : 
Đau đớn thay phận đàn bà ! 

Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung. 
Phủ phảng chị bấy hoá công Ì 
Ngày xanh mòn mỏi má hồng phôi pha. 
Sống làm vợ khắp người ta, 

Khéo thay thác xuống làm ma không chồng ! 
Nào người phượng chạ loan chung, 

Nào người tích lục tham hồng là ai 2? 
Đã không kẻ đoái người hoài, 

Săn đây ta kiếm một vài nén hương. 
Gọi là gặp gỡ giửa đường, 

Hoa là người dưới suối vàng biết cho. 
Lâm râm khân vái nhỏ to, 

Suụp ngồi và gật trước mồ bước ra. 
Một vùng cỏ áy bóng tà, 

Gió bìu hiu thối một và bóng lau. 
Rút trâm sẵn giắt mái đầu, 

Vạch ra cây vịnh bốn câu ba vản. 
Lại càng mê mẩn tâm thần, 

Lại càng đứng lặng tần ngần chăng ra. 
Lại càng ủ đột nét hoa, 

Sầu tuôn đứt nối châu sa vẫn dài. 


116. 


Vân răng : "Chị củng nực cười, 


Khéo dư nước mắt khóc người đời xưa. 


Răng : Hồng nhan tự thuở xưa, 
Cái điều bạc mệnh có chữa ai đâu. 
Nỗi niềm tưởng đến mà đau, 
Thây người năm đó biết sau thế nào ? 
Quan răng : Chị nói hay sao, 
Một lời là một vận vào khó nghe ! 
Ở đây âm khí nặng nề, 
Bóng chiều đã ngả dặm về còn xa. 
Kiều rằng : Những đâng tài hoa, 
Thác là để phách còn là tỉnh anh. 
Dê hay tình lại gặp tình, 
Chờ xem áắt thấy hiển lĩnh bây giờ ! 
Một lời nói chửa kịp thưa, 


120. Phút đâu trận gió cuốn cờ đến ngay. 


Ào ào đổ lộc rung cây, 
Ở trong đường có hương bay ít nhiều. 
Đè chừng ngọn gió gần theo, 
Dấu giày từng bước in rêu rành rành. 
Mặt nhìn ai đó đều kinh, 


Nàng ràng : Nếu thực tỉnh thành chẳng xa. 


Hưu tình ta lại biết ta, 
Chớ nề u hiển mới là chị em. 


Đa lòng hiển hiện cho xem, 


130. Ta lòng nàng lại nối thêm vài lời. 
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Lòng thơ lai láng bồi hối, 
Gốc cây lại vạch một bải cổ thị. 
Dùng dàng nửa ở nửa về, 

Nhạc vàng đầu đã tiếng nghe gần gản. 
Trông chừng thấy một văn nhân, 
Lỏng buông tay khẩu bước lần dặm băng. 
Đẻ huề lưng túi gió trăng, 

Sau chân theo một vài thăng con con. 
Tuyết in sắc ngựa câu giòn, 


140. Cô pha màu ảo nhuộm non dạ trời. 


Nẻo xa mới rõ mặt người, 
Khách đà xuống ngựa tới nơi tự tình. 
Hài văn lần bước dặm xanh, 
Một vùng như thể cây quỳnh cành giao. 
Chàng Vương quen mặt, ra chào, 
Hai Kiều e lệ nép vảo dưới hoa. 
Nguyên người quanh quất đâu xa, 
Ho Km tên Trọng vốn nhà trâm anh. 
Nền phú hâu bậc tài danh, 


150. Văn chương nếp đất, thông minh tính trời. 
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Phong tư tài mạo tót vời, 
Vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa. 
Chung quanh vẫn đất nước nhà, 
Với Vương Quan trước vân là đồng thân. 
Trộm nghe thơm nức hương lân, 
Một nền Đảng Tước khoá xuân hai Kiểu. 


Nước non cách mây buồng thêu, 
Những là trôm dấu thảm yêu chốc mồng. 
May thay giải câu tương phùng, 
160. Gặp tuân đố lá thoả lòng tìm hoa. 
Bóng hồng nhác thây nẻo xa, 
Xuân lan thu eủce mặn mà cả hai. 
Người quốc sắc kẻ thiên tài, 
Tình trong như đã mặt ngoài còn e. 
Chập chờn cơn tỉnh cơn mè, 
Rốn ngồi chẳng tiện dứt về chin khôn. 
Bóng tà như giục cơn buôn, 
Khách đà lên ngựa người còn ghé theo. 
Dưới dòng nước chảy trong veo, 
170. Bên cầu tơ liêu bóng chiêu thiết tha. 
Kiều về vừa đến trướng hoa, 
Mặt trời lăn núi chiêng đà thu không. 
Gương nga văng vặc đầy song, 
Vàng reo ngân nước cây lông bóng xuân. 
Hải đường là ngọn đông lân, 
Giọt sương gieo nặng cành xuân la đà. 
Một mình lăng ngắm bóng nga, 
Rộn đường gần với nỗi xa bời bời : 
"Người mà đến thế thì thôi, 
180. Đời phôn hoa củng là đời bỏ đi. 
Người đâu gặp gờ làm chị, 
Trãm năm biết có duyên gì hay không 2 
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Ngốn ngang trăm môi bên lòng, 

Nên câu tuyệt điệu ngụ trong tính tình. 
Chênh chênh bóng nguyệt xế mành, 

Tựa ngồi bên triện một mình thíu thìu. 
Thoát đâu thây một tiểu Kiều, 

Có chiều phong vận có chiêu thanh tân. 
Sương in mặt tuyết pha thân, 

190. Sen vàng lừng thửng như gần như xa. 

Rước mừng đón hỏi dò la : 

“Đào nguyên lạc lối đâu mà đến đây 2 
Thưa rằng : "Thanh khí xưa nay, 

Mới cùng nhau lúc ban ngày đã quên 2 
Hàn gia ở mé Tây thiên, 

Dưới đòng nước chảy bên trên có cầu. 
Mây lòng hạ cố đến nhau, 

Máy lời hạ tứ ném châu gieo vàng. 
Vâng trình hội chủ xem tường, 

200. Đã xem trong số đoạn trường cô tên. 

Âu đành quả kiếp nhân duyên, 

Cũng người một hội một thuyền đâu xa. 
Này mười bài mới mới ra, 

Câu thản lại mườn bút hoa vẽ vời. 
RÑiều vâng lĩnh ý đề bài, 

Tay tiên một vây đủ mười khúc ngâm. 
Xem thơ nức nở khen thầm : 

"Giá dành tú khẩu cẩm tâm khác thường. 
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Ví đem vào tập đoạn trường, 
210. Thì treo giải nhất chỉ nhường cho ai. 
Thêm hoa khách đã trở hài, 
Nàng còn cầm lại một hai tự tình. 
Gió đâu sịch bức mành mành, 
Tỉnh ra mới biết rằng mình chiêm bao. 
Trông theo nào thấy đâu nào, 
Hương thừa dường hãy ra vào đâu đây. 
Một minh lưỡng lự canh chày, 
Đường xa nghỉ nôi sau này mà kinh. 
Hoa trôi bèo dạt đã đành, 
220. Biết duyên mình biết phân mình thế thôi. 
Nỗi riêng lớp lớp sóng dồi, 
Nghĩ đòi cơn lại sut sùi đòi cơn. 
Giọng Kiều rên rì trướng lỏan, 
Nhà huyện chợt tình hỏi cơn cớ gì : 
“Cớ sao trăn trọc canh khuya, 
Màu hoa lê hãy dầm đề giọt mưa ? 
Thưa răng : "Chút phận ngây thơ, 
Dưỡng sinh đôi nợ tóc tơ chưa đền. 
Ban ngày chơi má Đạm Tiền, 
230. Nhắc đi thoắt thấy ứng liền chiêm bao. 
Đoạn trường là số thế nào, 
Bài ra thế ây vịnh vào thế kia. 
Cứ trong mộng triệu mà suy, 
Phân con thôi có ra gì mai sau Ï 
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Dạy răng : "Mộng triệu cứ đâu, 
Bông không mua não chác sâu nghì nao Ì 
Vang lời khuyên giải thấp cao, 
Chưa xong điều nghĩ đã rào mạch Tương. 
Ngoài song thỏ thẻ oanh vàng, 


240. Nách tường bông liễu bay sang láng giêng. 


Hiên tà gác bóng nghênh nghênh, 
Nỗi riêng riêng chanh tấc riêng một mình. 
Cho hay là thói hữu tình, 
Đổ ai gỡ môi tơ mành cho xong. 
Chàng Kim từ lại thư song, 
Nỗi nàng canh cánh bên lòng biếng khuây. 
Sầu đong càng lắc càng đầy, 
Ba thu đọn lại một ngày dài ghê ! 
Mày Tần khoá kín song the, 


250. Bui hồng dưt nếo đi về chiêm bao, 


280. 
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Tuần trăng khuyết địa dâu hao, 
Mặt tơ tưởng mặt lòng ngao ngăn lòng. 
Phòng văn hơi giá như đồng, 
Trúc se ngọn thỏ tơ chùng phím loan. 
Manh Tương phân phát gió đàn, 
Hương gãy mùi nhớ trà khan giọng tình. 
Vị cháng duyên nợ ba sinh, 
Làm chi đem thói khuynh thành trêu ngươi. 
Bãng khuâng nhớ cảnh nhớ người, 
Nhớ nơi kỳ ngộ vội dời chân ởi. 


Mật vùng cö mọc xanh rì, 

Nước ngàm trong vát thấy gì nữa đâu ! 
Giỏ chiều như giục cơn sầu, 

VỊ lô hiu hắt như màu khẩy trêu. 
Nghề riêng nhơ ít tưởng nhiều, 

Xăm xăm đè nẻo Lam Kiểu lần sang. 
Thâm nghiêm kín cổng cao tưởng, 

Can dòng lá thắm dứt đường chim xanh. 
Lơ thơ tơ liễu buông rnành, 

270. Con oanh học nói trên cành mỉa mai. 

Mây lần cửa đóng then cài, 

Dây thêm hoa rụng biết người ở đâu ? 
Tần ngần đứng suốt giờ lâu, 

Dạo quanh chợt thấy mé sau có nhà. 
Là nhà Ngô Việt thương gia, 

Phàng không để đỏ người xa chưa về. 
Lây điều du học hỏi thuê, 

Túi đàn cặp sách đề huê dọn sang. 
Có cây có đá sắn sàng, 

280. Có hiên Lăm Thuý nét vàng chưa phai. 

Mừng thầm chốn ấy chữ bài, 

Ba sinh âu hẳn duyên trời chi đây ! 
Song hồ nửa khép cánh mây, 

Tường đông ghé mắt ngày ngày hăng tròng. 
Tác gang động khoá nguồn phong, 

TỊt mủ nào thấy bóng hồng vào ra. 
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Nhân tư quán khách lân la, 
Tuần trảng thảm thoáất nay đà thêm hai. 
Cách tưởng phải buổi êm trời, 
290_ Dưới đào dường có bóng người thướt tha. 
Buông cảm xốc ảo vội ra, 
Hương còn thơm nức người đà vắng tanh. 
Lân theo tường gấm dạo quanh, 
Trên đào nhác thấy một cành kim thoa. 
Giơ tay với lây về nhà : 
"Này trong khuê các đâu mà đên đây ?' 
"Ngâm xem người ây báu này, 
"Chăng duyên chưa để về tay ai cầm !" 
Liên tay thoát nghía biếng năm, 
300. Hãy còn thoang thoảng hương trầm chưa phai. 
Tan sương đã thấy bóng người, 
Quanh tường ra ý tìm tòi ngãn ngơ. 
Sinh đà có ý đợi chờ, 
Cách tường lên tiếng xa đưa ướm lòng : 
"Thoa này bắt được hư không, 
"Biết đâu Hợp Phố mà mong châu về 27 
Kiều nghe lọt tiếng bên kia, 
“Ơn lòng quản tử sá gì của rơi. 
"Chiếc thoa là của mây mươi, 
310. "Mà lòng trọng nghĩa khính tài xiết bao ! 
Sinh răng : "Lân lý ra vào, 
"Gần đây nào phải người nào xa Xôi.” 
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"Được rày nhờ chút thơm rơi," 

"Kê đã thiểu não lòng người bấy nay !” 
"Bây lâu mới được một ngày, 
"Dừng chân gạn chút niềm tây gọi là." 
Vôi về thêm lây của nhà, 

Xuyến vàng đôi chiếc khăn là một vuông. 
Bậc mây rón bước ngọn tường, 
320. Phải người hôm nọ rõ ràng chẳng nhe ? 
Sượng sùng glử ý rut re, 
Kẻ nhìn rõ mặt người e cúi đầu. 

Răng : Từ ngẫu nhi gặp nhau, 
"Thầm trông trộm nhớ bâu lâu đã chốn. 
"Sương mai tĩnh đã rủ mòn, 

“Lần lừa ai biết hãy còn hôm nay ! 
"Tháng tròn như gởi cung mây, 

"Trần trần một phận ấp cây đã liều ! 
“Tiện đây xin một hai điều, 

330. "Đài gương sol đến dâu bèo cho chăng 2? 

—— Ngần ngừ nàng mới thưa răng : 

“Thói nhà băng tuyết chất hăng phi phong. 
"Dầu khi lá thắm chỉ hồng, 

"Nên chăng thì cũng tại long mẹ cha. 
“Năng lòng sót liễu vì hoa, 

“Trẻ thơ đã biết đâu mà dám thưa. 
Sinh răng : "Rày gió mai mưa, 

"Ngày xuân đã đề tình cờ mấy khi l! 
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Dầu chăng xét tầm tình sĩ, 
340. "“Thiệt đây mà có ích gì đến ai 2 
"Chút chỉ gắn bó một hai, 
“Cho đanh rồi sẽ liêu bài mốt rnanh. 
"Khôn thiêng dù phụ tâc thành, 
“Cùng liều bỏ quá xuân xanh một đời. 
"Lượng xuân dầu quyết hẹp bòi, 
Công đeo đuổi chẳng thiệt thòi lãm ru 
Lặng nghe lời nói như ru, 
Chiều xuân dê khiến nét thu ngại ngùng. 
Răng : "Trong buổi mới lạ lùng. 
350. "Nể lòng có lẽ cầm lòng cho đang ! 
“Đã lòng quản tử đa mang, 
"Một lời vâng tạc đá vàng thuỷ chung.” 
Được lời như cởi tâm lòng, 
Giở kim thoa với khăn hồng trao tay. 
Răng : "Trăm năm củng từ đây, 
"Cua tin gọi một chút này làm ghìị.” 
Sản tay bả quạt hoa quy, 
Với cảnh thoa ây tức thì đổi trao, 
Một lời gắn bó tất giao, 
360. Mé sau dường có xôn xao tiếng người. 
Vội vàng lá rụng hoa rơi, 
Chàng về viện sách nàng đời lâu trang. 
Từ phen đá biết tuôi vàng, 
Tình càng thâm thia dạ càng ngăn ngơ. 
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370. Thưa hồng rậm lục đã chửng xuân qua. 


380. 


390. Cuối tường dường có nẻo thông mới rào. 


Sông Tương một đải nòng sờ, 
Bên trông đầu nọ bên chờ cuối kia. 

Một tường tuyết chở sương che, 
Tin xuân đâu đễ đi về cho năng. 


Lần lấn ngày gió đêm trăng, 


Ngày vừa sinh nhật ngoại gia, 
Trên hai đường dưới nửa là hai em. 
Tưng bừng sãm sửa áo xiêm, 
Biện dâng một lế xa đem tâc thành. 
Nhà lan thanh váng một mình, 
Ngâm cơ hội ngộ đã dành hôm nay. 
Thì trần thức thức sãn bày, 


Gót sen thoăn thoắt đạo ngay mê tường. 


Cách hoa sẽ đặng tiếng vàng, 
Dưới hoa đã thấy có chàng đứng trông. 
Trách lòng hờ hứng với lòng, 

Lửa hương chốc để lạnh lùng bây lâu. 
Những là đắp nhớ đối sầu, 


Tuyết sương nhuốm nửa mái đầu hoa rảm. 


Nàng răng : "Gió bát mưa cầm, 
Đã cam tệ với tri âm bây chày. 
Váng nhà được buổi hôm nay, 
Lây lòng gọi chút ra đây tạ lòng ! 
Lần theo núi giả đi vòng, 
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Xăn tay mở khoá động đào, 

Dẽ mây trông cỏ lôi vào Thiên Thai. 
Mặt nhịn mặt càng thêm tươi, 

Bán lời vạn phúc bên lời hàn huyện. 
Sánh vai vẻ chốn thư hiền, 

Góp lời phong nguyệt nặng nguyền non sông. 
Trên yên bút giá thư đồng, 

Đạm thanh một bức tranh tùng treo trên. 
Phong sương được vẻ thiên nhiên, 

400. Mặn khen nét bút càng nhìn càng tươi. 

Sinh rằng : "Phác hoạ vừa rồi, 

Phẩm đề xin một vài lời thêm hoa. 
Tay tiên gió táp mưa sa, 

Khoảng trên dừng bút thảo và bốn câu. 
Khen : “Tài nhả ngọc phun châu, 

Nàng Ban ảä Tạ củng đâu thê này Ì 
Kiếp tu xưa ví chăng dày, 

Phúc nào nhắc được giá này cho ngang. 
Nàng răng : "Trộm liếc dung quan, 

410. Chẳng sân ngọc bội thì phường kim môn. 

Nghì mình phận mỏng cánh chuồn, 

Khuôn xanh biết có vuông tròn mà hay 2? 
Nhớ từ năm hãy thơ ngây, 

Có người tướng sĩ đoán ngay một lời : 
Anh hoa phát tiết ra ngoài, 

Nghìn thu bạc mệnh một đời tài hoa. 
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Trỏng người lại ngảm vào ta, 
Một dày một mông biết, là có nên 2 
Sinh răng : Giải cấu là duyên, 
420. Xưa nay nhản định thắng thiên củng nhiều. 
Ví dù giải kết đến điều, 
Thì đem vàng đã mà liễu với thân ! 
Đu điều chung khúe ản cần, 
Lòng xuân phơi phới chén xuân tàng tang. 
Ngày vui ngắn chăng đầy gang, 
Trông ra ác đã ngâm gương non đoãi. 
Văng nhà chăng tiện ngồi đai, 
Giả chàng nàng mới kíp rời song xa. 
Đên nhà vừa thấy tin nhà, 
430. Hai thản còn dỡ tiệc hoa chưa về. 
Cửa ngoài vội rủ rèm the, 
Xăm xăm băng lối vườn khuya một mình. 
Nhặt thưa gương dọi đầu cành, 
Ngọn đèn trông lọt trướng huỳnh hắt hiu,. 
nh vừa tựa án thịu thìu, 
Dở chiều như tỉnh dở chiều như mê. 
Tiếng sen đã động giác hoè, 
Báng tràng đã xế hoa lê lại gân. 
Bâng khuâng đỉnh Giáp non Thẩn, 
440. Còn ngờ giấc mộng đêm xuân rnơ màng. 
Nàng ráng : "Khoảng vắng đêm trường, 
Vì hoa nên phải trổ đường tìm hoa. 
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Bây giờ rõ mặt đôi ta, 

Biết đâu rồi nửa chăng là chiêm bao. 
Vội mừng làm lễ rước vào, 

Đài sen nối sáp lò đảo thêm hương. 
Tiên thể cùng thảo một. chương, 

Tóc mây một món đao vàng chia đôi. 
Vâng trăng văng vặăc giửa trời, 


450. Định nĩnh hai miệng một lời song song. 


Tóc tơ căn văn tác lòng, 
Trăm năm tạc một chứ đồng đến xương. 
Chén hà sánh giọng quỳnh tương, 
Giải là hương lộn bình gương bóng lông. 
Sinh răng : "Gió mát trăng trong, 
Bây lâu nay một chút lòng chưa cam. 
Chày sương chưa nện cầu Lam, 
Sơ lần kbân quá ra sàm sỡ chăng ? 
Nàng rằng : "Hồng diệp xích thăng, 


460. Một lời cũng đã tiếng rằng tương chỉ. 
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Đừng điều nguyệt nọ hoa kia, 
Ngoài ra ai lại tiếc gì VỚI al. 
Răng : "Nghe nổi tiếng cảm đài, 
Nước non luống những lăng tai Chung Kỳ. 
Thưa rằng : "Tiện kỹ sá chị, 
Đã lòng yêu đến dạy thì xin vâng. 
Hiên sau treo sẵn cầm trăng, 
Vội vàng sinh đã tay nâng ngang mày. 


Nàng răng : “Nghề mọn riêng tay, 
470. Lâm chi cho bận lòng này lắm thăn ! 
Lựa đân dây vũ dây văn, 
Bốn dây to nhỏ theo vần cung thương. 
Khúc đâu Hản Sở chiến trường, 
Nghe ra tiếng sắt tiếng vàng chen nhau. 
Khúc đâu Tư Mã Phượng Cầu, 
Nghe ra như oán như sâu phải chăng † 
Kê Khang này khúc Quảng Lãng, 
Một rằng lưu thuỷ hai rằng hành vân. 
Quá quan này khúc Chiêu Quân, 
480. Nứa phần luyến chúa nửa phần tư gia. 
Trong như tiếng hạc bay xa, 
Đuục như tiếng suối mới sa nửa vời, 
Tiếng khoan như gió thoảng ngoài, 
Tiếng mau sâm sáp như trời đổ mưa. 
Ngọn đèn khi tỏ khi mờ, 
Khiến người ngồi đó mà ngơ ngân sấu. 
Khi tựa gối khi cúi đầu, 
Khi vò chín khúc khi chau đỗi mày. 
Răng : "Hay thì thật là hay, 
490. Nghe ra ngậm đăng nuốt cay thế nào. 
So chi nhừng bậc tiêu tao, 
Thiệt lòng mình cũng nao nao lòng người ? 
Rằng : “Quen mât nết đi rồi, 
Tẻ vui thôi cũng tình trời biết sao ! 
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Lớt vang vâng lĩnh y cao, 
Hoa dân dân bớt chút nào được không. 
Hoa hương càng tỏ thức hồng, 
Đầu mảy cuếi mắt cảng nồng tấm yêu. 
Sóng tình dường đã xiêu xiêu, 


500. Bả trong âu yếm có chiều lả lơi. 


Thưa răng : "Đừng lấy làm chơi, 
Dẽ cho thưa hết một lời đã nao ! 
Ve chi một đoá yêu đào, 
Vườn hồng chỉ dám ngăn rào chim xanh. 
Đa cho vào bậc bố kinh, 
Đao tòng phu lấy chử trình làm đầu. 
Ra tuông trên bộc trong dâu, 
Thi con người ấy ai cầu làm chỉ ! 
Phải điều ăn xối ở thì, 


B10. Tiết trăm năm nỡ bỏ đi một ngày ! 


Ngẫm duyên kỳ ngộ xưa nay, 

Lứa đôi ai lai đẹp tày Thôi Trương. 
Máy mưa đánh đố đá vàng, 

Quá chiều nên đã chán chường yến anh. 
Trong khi chắp cánh liền cành, 

Mà lòng rẻ rúng đã đành một bên. 
Mái tây để lạnh hương nguyền, 

Cho duyên đăm thắm ra duyên bẽ bàng. 
Gieo thoi trước chăng giữ giảng, 


520. Để sau nên thẹn cùng chàng bởi ai 7 
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Vội chỉ liễu ép hoa nài, 

Còn thân ấắt lại đến bồi có khi † 
Thây lời đoan chính đề nghe, 

Chang càng thêm nể thêm vì mười phân. 
Bóng tàu vừa lạt vẻ sân, 

Tin đâu đã thây cửa ngăn gọi vào. 
Nàng thì vội trở buồng thêu, 

Sinh thì đạo gót sân đảo bước ra. 
Cứa sài vừa ngỏ then hoa, 

530. Gia đồng vào gửi thư nhà mới sang. 

Đem tin thúc phụ từ đường, 

Bơ vơ lử thấn tha hương đề huê. 
Liêu Dương cách trở sơn khê, 

Xuân đường kíp gọi sinh vê hộ tang. 
Máng tin xiết nỗi kinh hoàng, 

Băng mình lén trước đài trang tự tình. 
Gót đầu mọi nói đình nình, 

Nỗi nhà tang tóc nội mình xa Xôi. 
Sự đâu chưa kịp đôi hồi, 

540. Duyên đâu chưa kịp một lời trao tơ. 

Trăng thề còn đó trơ trơ, 

Dám xa xôi mặt mà thưa thớt, lòng. 
Ngoài nghìn dặm chốc ba đông, 

Mối sâu khi gỡ cho xong còn chẩy ! 
Gin vàng piữ ngọc cho hay, 

Cho đành lòng kẻ chân mây cuối trờu 
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560. 


570. 
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Tai nghe ruột rồi bời bời, 
Ngập ngừng nàng mới đãi lời trước sau : 
Ông tơ ghét bỏ chỉ nhau, 


. Chưa vui sum họp đã sầu chia phải ! 


Củng nhau trót đã năng lời, 
Dâu thay mái tóc dám đời lòng tơ ! 
Quản bao tháng đợi năm chờ, 
Nghĩ người ăn gió nằm mưa xót thầm, 
Đã nguyên hai chữ đồng tâm, 
Trăm năm thẻ chăng ôm cầm thuyền ai. 
Còn non còn nước còn đài, 

Còn về còn nhớ đến người hỏm nay ! 
Dùng dăng chưa nỡ rời tay, 

Vàng đông đâu đã đứng ngay nóc nhà, 
Ngai ngùủng một bước một xa, 

Một lời trân trọng châu sa mấy hàng. 
Buộc yên quây gánh vội vàng, 

Mối sầu sẻ nứa bước đường chia đôi. 
Buôn trông phong cảnh quê người, 

Đầu cành quyền nhặt cuối trời nhạn thưa. 
Não người cử gìó tuần mưa, 

Một ngày nặng gánh tương tư một ngày. 
Nàng còn đứng tựa hiên tây, 

Chín hồi vấn vít như vầy mối tơ. 
Trông chừng khói ngât song thưa, 

Hoa trôi dạt thăm liễu xơ xác vàng, 


Tân ngấn dạo gót lâu trang, 

Một đoàn mừng thọ ngoai hương mới về. 
Hàn huyền chưa kịp giả giè, 

Sai nha bằng thấy bốn bể xôn xao. 
Người nách thước kẻ tay đao, 

Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi. 
Giả giang một lão một trai, 

580. Một dây vô loại buộc hai thâm tình. 

Đầy nhà vang tiếng ruồi xanh, 

Rung rời khung dệt tan tành gói may. 
Đồ tế nhuyên cúa riêng tây, 

Sạch sành sanh vét cho đây túi tham. 
Điều đâu bay buộc ai làm, 

Nào ai đan dập giật giàm bông dưng 2 
Hỏi ra sau mới biết rằng : 

Phải tên xưng xuất tại thăng bán tơ. 
Một nhà hoảng hốt ngẩn ngơ, 

590. Tiêng oan dạy đất án ngờ loà mây. 

Hạ từ van lậy suốt ngày, 

Điếc tai lân tuất phú tay tôi tàn. 
Đường cao rút ngược dây oan, 

Dâu răng đá củng nát gan lọ người } 
Mặt trông đau đớn rụng rời, 

Oan này còn một kêu trời nhưng xa ! 
Một ngày lạ thói sai nha, 

Làm cho khốc hại chăng qua vì tiền. 
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Sao cho côt nhue vẹn tuyềển, 
600. Trong khi ngộ biến tòng quyền biết sao 7? 
Duyên hội ngộ đức củ lao, 
Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn 2? 
Để lời thệ hải minh sơn, 
Làm con trước phải đến ơn sinh thành. 
Quyết tình nàng mới hạ tình : 
"Rè cho để thiếp bán mình chuộc cha 
Họ Chung cô kẻ lại già, 
Củng trong nha địch lại là từ tâm. 
Thấy nàng hiếu trọng tình thâm, 
610. Vì nàng nghĩ cũng thương thầm xót vay. 
Tính bài lót đó luồn đây, 
Có ba trăm lang Việc nảy MỚI XUÔI. 
Hãy về tạm phó giam ngoài, 
Dặn nàng quy liệu trong đôi ba ngày. 
Thương lòng con trẻ thơ ngây, 
Găp cơn va gió tai bay bất kỳ Ì 
Đau lòng tứ biệt sinh ly, 
Thân còn chăng tiếc tiếc gì đến duyên 7? 
Hạt mưa sá nghì phận hèn, 
620. Liệu đem tấc cỏ quyết đền ba xuân. 
Sự lòng ngỏ với băng nhân, 
Tin sương đồn đại xa gần xôn xao. 
Gần miền có một mụ nào, 
Đưa người viên khách tìm vào vân danh. 
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Hỏi tên, răng : "Mã Giám 6ïnh. 
Hỏi quê, răng : Huyện Lâm Thanh cũng gần.” 
Quá niến trạc ngoại bồn tuân, 
Rản mày nhãn nhụi áo quần bánh bao. 
Trước thầy san tớ xôn xao, 
630. Nhà băng đưa môi rước vào lâu trang. 
Ghế trên ngồi tót sô sàng, 
Buồng trong mối đã giục nàng kíp ra. 
Nôi mình thêm tức nỗi nhà, 
Thêm hoa một bước lệ hoa mấy hàng ! 
Ngại ngùng giợn g1ó e sương, 
Trông hoa bóng thẹn trống gương mặt đày. 
Mối càng vén tóc bắt tay, 
Nét buồn như cúc điệu gày như mai. 
Đăn đo cân sắc cân tài, 
640. Ếp cung cầm nguyệt thử bài quạt thơ. 
Mặn nồng một vẻ một ưa, 
Bằng lòng khách mới tuỳ cơ dặt đìu. 
Răng : “Mua ngọc đến Lam Kiểu, 
"Binh nghì xin dạy bao nhiêu cho tường 2” 
Mối răng : "Giá đáng nghìn vàng. 
"Dớp nhà nhờ lượng người thương dám nài !” 
Cò kè bót một thêm hai, 
Giờ lâu ngã giá vàng ngoài bốn trãm. 
Một lời thuyền đã êm giầm, 
650. Hãy đưa canh thiếp trước cầm làm ghi. 
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Đình ngày nạp thái vu quy, 

Tiền lưng đã có việc gì chăng xong Í 
Một lời cậy với chung công, 

Khất. từ tạm lĩnh vương ông về nhà. 
Thương tình con trẻ cha già, 

Nhìn nàng ông những máu sa ruột sầu : 
"Nuôi con những ước về sau, 

Trao tơ phải lứa gieo cầu đáng nơi. 
“Trời làm chỉ cực bây trời !- 

660. "Này ai vu thác cho người hợp tan. 

"Bua riu bao quản thân tàn, 

"Nỡ đầy đoa trẻ càng oan khốc già. 
"Một lần sau trước cũng là : 

“Thôi thì mặt khuất chẳng thà lòng đau 
Theo lời như chảy dòng châu, 

Liều mình ông đã gieo đầu tường Vôi. 
Vội văng kẻ gø19ứ người coi, 

Nhỏ to nàng lại tìm lời khuyên can : 
"Vẻ chỉ một mảnh hồng nhan, 

670. "“Póc tơ chưa trút đến ơn sinh thành. 

“Dâng thư đã thẹn nàng Oanh, 

"Lại thua ả Lý bán mình hay sao 2 
"Cỗi xuân tuổi hạc càng cao, 

"Một cây gánh vác biết bao nhiêu cành. 
"Lượng trên dủ chăng dứt tình, 

"Gió mưa âu hắn tan tành nước non. 
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680. 


690. 


"Thà răng hểều một thân con, 
“Hoa dù rã cánh lá còn xanh cây. 

"Phận sao đành vậy củng vầy, 
“Cảm như chăng đố những ngày còn xanh. 
“Củng đừng tỉnh quấn lo quanh, 

"Tan nhà là một thiệt mình là hai.” 
Phải lời ông cũng êm tai, 

Nhìn nhau giọt ngắn giọt dài ngốn ngang. 
Me ngoài họ Mã vừa sang, 

Tờ hoa đã ký cân vàng đã trao. 
Trăng già độc địa làm sao 2 

Cầm dây chắng nghĩ buộc vào tự nhiên ! 
Trong tay đã sẵn đồng tiền, 

Dâu lòng đổi trắng thay đen khó gi. 
Họ Chung ra sức gIúp vì, 

Lê tân đã đặt tụng kỳ cũng xong. 
Việc nhà đã tạm thong dong, 

Tỉnh kỳ giục giả đã mong độ về. 
Một mình nương ngọn đèn khuya, 

Áo dầm giọt lệ tóc se mái sẩu : 
"Phân đầu dầu vậy cũng dâu, 

"Sót lòng đeo đăng bấy lâu một lời ! 
"Công trình kế biết mấy mươi, 


700. Vì ta khăng khít cho người dở dang, 


"Thề hoa chưa ráo chén vàng, 
“Lời thề thôi đã phụ phàng với hoa Ì 
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“Trời Liêu non nước bao xa. 
"Nghĩ đâu rẽ cửa chia nhà tự Lôi ! 
"Biết bao duyên nợ thê bỏi, 
“Kiếp này thôi thế thì thôi còn gì 2? 
"Tái sinh chưa dứt hương thề, 
"Làm thân trâu ngựa đền nghì trúc mai. 
"Nợ tình chưa trả cho al, 
710. "Khối tỉnh mang xuống tuyền đài chưa tan !" 
Nôi riêng riêng nhứng bàn hoàn, 
Dầu chong trăng đĩa lệ tràn thấm khăn. 
Thuý Vân chợt tỉnh giấc xuân, 
Dưới đèn ghé đến ân cần hỏi han : 
"Cơ trời dâu bể đa đoan, 
"Một, nhà để chị riêng oan một mình. 
“Cớ chi ngồi nhãn tàn canh, 
"Nội riêng còn mác mối tình chỉ đây ?” 
Răng : "Lòng đương thốn thức đầy, 
720. "Tơ duyên còn vướng mối này chưa xong. 
"Hở môi ra củng cũng thẹn thủng, 
"Để lòng thì phụ tấm lòng với ai ! 
"Cây em em có chịu lời, 
"Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa. 
"Giữa đường đứt gánh tương tư, 
"Keo loan chắp môi tơ thừa mặc em. 
"Kể từ khi gặp chàng Kim, 
"Khi ngày quạt ước khi đềm chèn thẻ. 
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"Bư đâu sóng gió bất kỳ, 
730. "Hiêu tình khó lẽ hai bề ven hai. 
"Ngày xuân em hãy còn đài, 
"Xót tinh máu mủ thay lời nước non. 
“Chị dù thịt nát xương mồòn, 
"Ngâm cười chín suôi hãy còn thơm lây. 
"Chiếc vành với bức tờ mây, 
“Duyên này thì giữ vật này của chung. 
"Dù ern nên vợ nên chồng, 
"Xót người bạc mệnh äắt lòng chẳng quên. 
"Mất người còn chút của tin, 
740. "Phím đàn với mảnh hương nguyễn ngày xưa. 
"Mai sau dù có bao giờ, 
"Đốt lò hương ấy so tơ phim này. 
T“Trông ra ngọn cỏ lá cây, 
"Thây hìu hìu gió thì hay chị về. 
"Hồn còn mang nặng lời thể, 
"Nát thân bồ liễu đến nghì trúc mai. 
“Dạ đài cách mặt khuất lời, 
“Tưới xIn giọt lệ cho người thác oan. 
"Báy giờ trãm gãy hương tan, 
750. “Kể làm sao xiết muôn vàn ái ân ! 
“Trăm nghìn gửi lạy tình quân, 
"Tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi. 
"Phận sao phận bạc như vôi, 
"Đã đanh nước chảy hoa trôi lờ làng. 
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"Ôi Kim lang ! Hỡi Kim lang ! 

“Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây !” 
Can lời hồn dứt máu say, 

Một, hơi lặng ngắt đôi tay giá đẳng. 
Xuân huyên chợt tỉnh giấc nồng, 

760. Mật nhà tấp nập kẻ trong người ngoài. 

Kẻ thang người thuốc bời bời, 

Mới dầu cơn vựng chưa phai giọt hồng. 
Hỏi : "Sao ra sự lạ lùng ?" 

Kiều càng nức nở nói không ra lời. 
Nôi nàng Vân mới rỉ tai : 

"Chiếc vành kia với tờ bồi ở đây !" 
"Vì cha làm lỗi duyên mày, 

"Thôi thì việc ấy sau này đã em. 
VI ai rụng cải rơi kim, 

770. "Để con bèo nổi mây chìm vì al 2? 

“Lời con dặn lại một hai, 

“Dâu mòn bia đá dám sai tấc vàng !“ 
Lạy thôi nàng mới rén chiếng : 

"Nhờ cha trả được nghia chàng cho xuôi. 
"Bá chị thân phận tôi đòi, 


"Dâu rằng xương trắng quê người quản đâu †" 


Xiết bao kể nôi tâm sầu ! 
Khắc canh đã giục nam lâu mấy hải. 
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Kiệu hoa đâu đã đên ngoài, 
780. Quản huyền đâu đã giục người sinh ly, 
Đau làng kế ở người ổi, 
Là rơi thâm đá tơ chia rú tăm. 
Trời hôm mây kéo tôi rầm, 
Dàu đàu ngọn cỏ đầm đầm cành sương. 
Rước nàng về đến trú phường, 
Bốn bề xuân khoá một nàng ở trong. 
Ngặp ngừng thẹn lục e hỏng, 
Nghĩ lòng lại xót xa lòng đòi phen : 
"Phẩm tiên rơi đến tay hèn, 
790. "Hoài công nắng giữ mưa gìn với ai Ï 
"Biết thân đến bước lạc loài, 
"Nhị đào thà bẻ cho người tình chung. 
"VI a1 ngăn đón giá đông, 
“Phiệt lòng khi ở đau lòng khi đi. 
“Trùng phùng dù hoa có khi, 
“Thân này thôi có ra g1 mà mong. 
"Đã sinh ra số long đong, 
"Còn rang lây kiếp má hồng được sao ?" 
Trên yên sẵn có con dao, 
800. Giấu cầm nàng đã gói vào chéo khăn. 
Phòng khi nước đá đến chân, 
Dao này thì liệu với thân sau này, 
Đêm thu một khắc một chầy, 
Bang khuâng như tỉnh như say một minh. 
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Chăng ngờ gã Mã Giám Sinh 
Vốn là một đứa phong tình đã quen. 
Quá chơi lại gặp hôi đen, 
Quen mỗi lại kiêm ăn miền nguyệt hoa. 
Lâu xanh có mu Tú Bà 
810. Làng chơi đã trở về già hết duyên. 
Tình cờ chăng hẹn mà nên, 
Mạt cưa mướp đắng đôi bên một phường. 
Chung lưng mở một ngôi hàng, 
Quanh năm buôn phân, bán hương đã lề, 
Dao tìm khắp chợ thì quê, 
Giả danh hầu ha dạy nghề ăn chơi. 
RủI may âu củng sự trời, 
Đoạn trường lại chọn mặt người vô duyên. 
Xót nàng chút phận thuyền quyên, 
820. Cành hoa đem bán vào thuyền lái buôn. 
Mẹo lừa đã mắc vào khuôn, 
Sính nghỉ rẽ giá nghĩnh hôn săn ngày. 
Mừng thầm : "Cờ đã đến tay, 
Càng nhìn vẻ ngọc càng say khúc vàng. 
Đã nên quốc sắc thiên hương, 
"Một cười này hắn nghìn vàng chẳng ngoa Ì 
"Về đây nước trước bẻ hoa, 
"Vương tôn quý khách ắt là đua nhau. 
Hăn ba trăm lạng kém đâu, 
830. “Cũng đà vừa vốn còn sau thì lời. 


662 


"Miếng ngon kế đến tân nơi, 

"Vốn nhà củng tiếc của trời cũng tham, 
“Đào tiên đã bén tay phàm, 

"Th 


vinn cành quýt cho cam sự đài Ì 


_—; 


"Dưới trần mây mặt làng chơi, 
"Chơi hoa đã để mây người biết hoa. 
"Nước vỏ lưu máu mào gà, 
"Mượn màu chiêu tập Ìại là còn nguyên. 
"Mập mờ đánh lận con đen, 
840. "Bao nhiêu củng bấy nhiêu tiền mất, chi 2? 
"Mu già hoặc có điều øì, 
"Liều công mất một buổi quỳ mà thôi. 
"Vã đây đường xá xa xôi, 
“Ma ta bất động nữa người sinh nghị.” 
Tiếc thay một đoá trà mì, 
Con ong đã tỏ đường đi lôi về, 
Một cơn mưa gió năng nề, 
Thương gì đến ngọc tiếc gì đến hương. 
Đêm xuân một giấc mơ rnàng. 
850. Đuốc hoa để đó mặc nàng năm trơ † 
Nôi riêng tầm tä tuôn mưa, 

Phản căm nôi khách phân nhơ nôi mình : 
"Tuồng chỉ là giống hôi tanh, 
"Thân nghìn vàng để ô danh má hồng ! 
“Thôi còn chi nữa mà mong, 

"Đời người thôi thế là xong một đời !" 
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Giận duyên tủt phận bời bời, 

Câm dao nàng đả toan bài quyên sinh. 
Ngh1 đi nghĩ lại một mình : 

Mót mình thì chớ hai tỉnh thị sao 2 
"Sau đầu sinh sự thế nảo, 

"Truy nguyên chăng kẻo luy vào song thân 
“Nôi mình âu cũng giãn dần, 

"Kíp chây thôi củng một lần mà thôi ! 
Những là đo đắn ngược xuôi, 

Tiêng gà nghe đã gáy sôi mé tường. 
Lầu mai vừa rúc còi sương, 

Mã Binh giục giã vội vàng ra đi. 
Đoạn trường thay lúc phân ky Ì 

870. Vó câu khấp khếnh bánh xe gập ghềnh. 

Bê ngoài mười dặm trường ởình, 

Vương ông mở tiệc tiên hành đưa theo. 
Ngoài thì chú khách đặt dìu, 

Một, nhà huyện với một Kiều ở trong. 
Nhìn càng lã chã gioL hồng, 

Ri tai nàng mới giải lòng thấp cao : 
"Hồ sinh ra phận thơ đào, 

“Công cha nghĩa mẹ kiếp nào trả xong ! 
“Lỡ làng nước đục bụi trong, 

880. "Trăm năm đề một tấm lòng từ đây. 

"Xem gương trong bây nhiêu ngày, 

"Thân con chẳng kẻo mắc tay bợm già. 
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“Khi về bồ văng trong nhà, 

"Khi vào dòng dăng khi ra vội vàng. 
"Khi ăn khi nói lỡ làng, 

"Khi thấy khi tớ xem thường xem khinh. 
"Khác màu kẻ quý người thanh, 

"Ngâm ra cho kỹ như hình con buôn. 
“thôi con còn nót chỉ con, 

890. "Sống nhờ đất khách thác chôn quê người !" 

Vương bà nghe bãy nhiêu lời, 

Tiếng oan đã muốn vạch trời kêu lên. 
Vài tuần chưa cạn chén khuyên, 

Mé ngoài kìa đã giục liền ruổối xe. 
Xót con lòng nặng chế chề, 

Trước yên ông đã năn nì thấp cao : 
"Chut thân yếu liêu thơ đào, 

“Dớp nhà đến nôi đấn vào tôi ngươi. 
"Từ đây góc bể bên trời, 

900. "Nắng mưa thui thủi quê người một thân. 

"Nghìn tầm nhờ bóng tùng quân, 

“Tuyết sương che chở cho thân cát đằng.” 
Cạn lời khách mới thưa răng : 

"Buộc chân thôi củng xích thăng nhiệm trao. 
"Mai sau dầu có thế nào, 

"Kla gương nhật nguyệt nọ dao quỷ thân !” 
Đùng đùng gió giát mây vần, 

Một xe trong còi hồng trần như bay. 
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Trỏng vời gạt lệ phân tay, 
910. Góc trời thăm thăm đêm ngày đãm đăm. 
Nàng thì cði khách xa xăm, 
Bạc phau cầu giá đen rầm ngàn mây : 
Vị lô san sát hơi may, 
Một trời thu để riêng ai một người. 
Dặm khuya ngắt tạnh mù khơi, 
Thây trăng mà thẹn những lời non sông Ì 
Rừng thu lớp biếc xen hồng, 
Nghe chim như nhắc tấm lòng thần hôn ! 
Những là lạ nước lạ non, 
920. Lâm Trí vừa một tháng tròn đến nơi. 
Xe châu dừng bánh cửa ngoài, 
Rèm trong đã thây rnột người bước ra. 
Thoát trông lờn lợt màu đa, 
Ăn gì cao lớn đây đà làm sao ? 
Trước xe lơi lả han chào, 
Vâng lời nàng mới bước vào tận nơi. 
_ Bên thì mấy ả mày ngài, 
Bên ngồi thì bốn năm người làng chơi. 
Giữa thì hương án hắn hoi, 
930. Trên treo một tượng trắng đôi lông mày. 
Lầu xanh quen lỗi xưa nay, 
Nghề này thì lấy óng này tiên sư. 
Hương hoa hôm sớm phụng thờ, 
Cô nào xấu vía cho thưa môi hàng. 
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Cởi xiêm lột áo chán chường, 
Trước thần sẽ nguyện mảnh hương lãm rầm. 
Đổi hoa lót xuống chiếu năm, 
Bướm ong bay lại âm ầm tứ vị 
Kiều còn ngơ ngân biết gì, 
940. Cứ lời lạy xuống mụ thì khân ngay : 
"Cửa hàng buôn bán cho may, 
“Đêm đêm hàn thực ngày ngày nguyên tiêu. 
"Muôn nghìn người thây cũng yêu, 
“Xôn xao anh yến dập dđìu trúc mai | 
“Tin nhạn vấn lá thơ bời, 
"Đưa người cửa trước rước người cứa sau ! 
La tai nghe chửa biết đâu, 
Xem tình ra cũng những mau đở đang. 
Lễ xong hương hoả gia đường, 
950. Tú bà vất nóc lên giường ngồi ngay. 
Dạy rằng : "Con lạy mẹ đây, 
"Lạy rồi thì lạy câu mày bên kia." 
Nàng rằng : "Phải bước lưu lị, 
"Phận hèn vâng đả cam bề tiểu tỉnh. 
"Điều đâu lây yên làm anh, 
“Thơ ngáy nào biết là danh phận gì ? 
"Đủ điều nạp thái vu quy, 
"Đã khi chung cha lại khi đứng ngồi. 
"Giờ ra thay bậc đối ngòi, 
960. “Dám xin gởi lại một lời cho ranh.” 
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Mu nghe nàng nói hay tình, 
Bây giờ mụ nối tam bành rnụ lên : 

"Này này sự đã qua nhiên, 
"Thôi đà cướp sống chồng mmn đi rồi ! 

"Bảo răng đi dạo lây người, 

"Đem về rước khách kiêm lời mà ăn. 
"Tuồng vô nghĩa ở bảt nhân, 
"Buồn mình trước đã tần mần thử chơi. 

“Màu hồ đã mật đi rồi, 
970. “Thôi thôi vốn liếng đi đời nhà ma. 
"Con kia đã bán cho ta, 
"Nhập gia thì cứ theo nhà tao đây ! 
"Lão kia có giớ bài bây, 
"Chăng vãng vào mặt mà mày lại nghe ! 
*Cớ sao chịu tt một bẻ, 
"Gái tơ mà đã ngứa nghề sớm sao ! 
"Phải làm cho biết phép bao 
Giật bị tiên rắp sản vào ra tay. 
Nàng răng : “Trời thăm đất dày, 
980. "Thân này đã bỏ những ngày ra đi Ì 
“Thôi thì thôi có tiếc gì 
Sẵn đao tay áo tức thì giờ ra. 
Sơ gan nát ngọc lều hoa, 
Mu còn trồng mặt nàng đà quá ÈAay : 
Thương ôi tài sắc bậc này, 
Một dao oan nghiệp đứt dây phong trần ! 
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Nất oan vỡ lở xa gần, 
Trong nhà người chật một lần như nen. 
Nàng thị băn bặt giấc tiên, 
990. Mu thì cầm cập mặt nhìn hôn bay. 
Vực nàng vào chôn hiện tây, 
Cắt người coi sóc rước thầy thuôc men. 
Nào hay chưa hết trần duyên, 
Trong mê dường đã đứng bên một nàng. 
Rỉ rằng : "Nhân quả đở dang, 
"Đã toan trôn nợ đoan trường được sao ? 
“Sõ còn nặng nghiệp má đào, 
"Người giầu muốn quyết trời nào đã cho ! 
"Hãy xin hết kiếp liêu bồ, 
1000. “Sông Tiền Đường sẽ hẹn hò về sau." 
Thuốc thang suôt một ngày thâu, 
Glâc mé nghe đã đàu dàu vừa tan. 
Tú bà chực sẵn bên màn, 
Lựa lời khuyên giải mơn man gỡ dần : 
"Một người dê có mây thân, 


"Hoa xuân phong nhuy ngày xuân còn dài. 


"Cũng là lỡ một lầm hai, 
"Đá vàng sao nỡ ép nài mưa mây. 
"Lỡ chân trót đã vào đây, 
1010. "Khoá buồng xuân để đợi ngày đào non. 
"Người còn thì của hãy còn, 
"Tìm nơi xứng đang làm con cái nhà. 
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1020. 


1050. 
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"Làm chì tội báo oan g1a, 

"Thiệt mình mà hai đến ta hay øì ?“ 
Kề tai mấy nỗi năn nị, 

Nàng nghe đường củng thị phi rạch ròi. 
Và trong thân mộng mây lời, 

Túc nhân âu cũng có trời ở trong. 
Kiếp này nợ trả chưa xong, 

Làm chi thêm môt nợ chồng kiếp sau ! 
Lặng nghe ngâm nghì gót đầu, 

Thưa răng : “Ai có muốn đâu thế này. 
"Được như lời thế là may, 

"Hãn rằng mai có như rày cho chăng ! 
"Sợ khi ong bướm đải đăng, 

"Đến điều sống đục sao bằng thác trong 
Mu răng : “Con hãy thong dong, 

"Phải điều lòng lại đối lòng mà chơi Ì 
"Mai sau ở chăng như lời, 

"Trên đầu có bóng mặt trời rang soi." 
Thấy lời quyết đoán hăn hoi, 

Đành lòng nàng cũng sẽ nguôi nguôi dần. 
Trước lầu Ngưng Bích khoá xuân, 

Vẻ non xa tâm trăng gần ở chung. 
Bốn bề bát ngát xa trông, 

Cát vàng cồn no bụi hồng đặm kia. 
Bè bang mây sớm đèn khuya, 

Nửa tình nửa cảnh như chia tâm lòng. 


Tưởng người dưới nguyệt chén đồng, 
1040. Tin sương luống những rày trông mai chờ. 
Bên trời góc bề bơ vơ, 
Tâm son gột rứa bao giờ cho phai. 
Xót người tựa cửa hôm mai, 
Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giơ 2 
Sân Lai cách mấy năng mưa, 
Có khi góc tử đã vừa người ôm. 
Buồn trông cửa bể chiều hôm, 
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa. 
Buôn trông ngọn nước mới sa, 
1050. Hoa trái man mác biết là về đâu ? 
Buôn trông nội có đàu đâu, 
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh. 
Buồn trong gió cuốn mặt duểnh, 
Âm ẩm tiếng sóng reo quanh ghế ngôi 
Chung quanh những nước non người, 
Đau lòng lưu lạc nên vài bôn câu. 
Ngâm ngùi rủ bức rem châu, 
Cách lầu nghe có tiếng đâu hoa vần. 
Một. chàng vừa chạc thanh xuân, 
1060. Hình dung chải chuốt áo khăn dịu dàng. 
Nghĩ răng củng mạch thư hương, 
Hỏi ra mới biết răng chàng Sở Khanh. 
Bóng nga thấp thoáng dưới mành, 
Trông nàng chàng cũng ra tình đeo đai : 
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“Than ôi ! Sắc nước hương trời, 
"Tiác cho đâu bông lạc loài đến đây ? 
"Giá đanh trong nguyệt trên mây, 
“Hoa sao hoa khéo giã giày bây hoa 2 
'Sốt gan riêng giận trời già, 
1070, “Lòng này ai tổ cho ta hỡi lòng 2 
"Thuyền quyên ví biết anh hùng, 
“Ra tay tháo cúi số lồng như chơi !” 
Song thu đã khép cánh ngoài, 
Tai còn đồng vọng mấy lời sắt đanh. 
Nghĩ người thôi lại nghĩ mình, 
Cảm lòng chua xót lạt tình bơ vơ. 
Những là lần lửa năng mưa, 
Kiếp phong trần biết bao giờ là thôi ? 
Đánh liều nhắn một hai lời, 
1080. Nhờ tay tế độ vớt người trảm luân. 
Mảnh tiên kể hết xa gần, 
Nôi nhà báo đáp nói thân lạc loài. 
Tan sương vừa rang ngày mai, 
Tiện hồng nàng mới nhắn lời gởi sang. 
Trời tây lãng đãng bóng vàng, 
Phục thư đã thấy tin chàng đến nơi. 
Mở xem một bức tiên mai, 
Rành rành "tích việt" có hai chứ đề. 
Lây trong ý tứ mà suy : 
1090. "Ngày hai mươi mốt tuất thì phải chăng 2“ 
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Chìm hôm thoi thót về rừng, 

Đoá trà rai đã ngậm gương nửa vành. 
Tường đông lay động bóng cành, 

Dây song đã thấy Sở Khanh lén vào. 
Sượng sùng đánh dạn ra chào, 

Lậy thôi nàng mới rỉ trao ân cần. 
Răng : "Tôi bèo bọt chút thân, 

"Lạc đàn mang lấy nợ nân yến anh. 
"Dám nhờ cốt nhục tử sinh, 

1100. "Còn nhiều kết cỏ ngậm vành về sau Ï” 

Lặng nghe tắm tim gật đầu : 

"Ta đảy nào phải ai đâu mà rằng ! 
Nang đà biết đên ta chăng, , 

"Bể trầm luân lấp cho bằng mới thôi,” 
Nàng răng : "Muôn việc ơn người, 

"Thế nào xin quyết một bài cho xong." 
Răng : "Ta có ngựa truy phong, 

"Có tên dưới trướng vốn dòng kiện nhi. 
"Thừa cơ lén bước ra đi, 

1110. "Ba mươi sáu chước chước gì là hơn ? 

Du khi gió kép mưa đơn, 

"Có ta đây cùng chăng cơn cớ gì 
Nghe lời nàng đã sinh nghị, 

Song đà quá đôi quản gì được thân. 
Cũng liều nhắm mắt đưa chân, 

Mà xem con tạo xoay vần đến đâu ! 
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Cùng nhau lén bước xuống lầu, 
SopØg song nưựa trước ngựa sau một đoàn. 
Đềm thu khác lậu canh tân, 


1120. GIó cây trut lá trăng ngàn ngậm: gương. 


1130. 


1140. 


Lôi mon cỏ lợt màu sương, 

Lòng quê đi môt bước đường một đau. 
Tiêng gà xao xác gáy mau, 

Tiếng người đâu đã theo sau dậy dàng. 
Nàng cảng thốn thức gan vàng, 

Sở Khanh đã rẽ dây cương lối nào ! 
Một mình khôn biết làm sao, 

Dăm rừng bước thâp bước cao hải hùng. 
Hoá nhị thật cố nỡ lòng, 

Làm chỉ giấy tía vó hỏng lắm nao ! 
Một đoàn đỏ đến trước sau, 

Vuôt đâu xuống đât cánh đâu lên trời. 
Tú Bà tốc thăng đến nơi, 

Âm ầm áp điệu một hơi lại nhà. 
Hung hãng chẳng nói chẳng tra, 

Đang tay vùi liêu đập hoa tơi bời, 
Thịt da ai củng là người, 

Lòng nào hỏng rụng thăm rời chẳng đau. 
Hết lời thú phục khân cầu, 

Uốn lưng thịt nát cất đầu máu sa. 
Rằng : "Tôi chút phận liễu hoa, 

"Nước non ha cứa lia nhà đến đây. 


“Bây giờ sống thác ở tay, 
"Thân này đã đến thê này thì thôi ! 
"Nhưng tôi có sa chị tôi, 

"Phận tôi đành vậy von người để đâu 2? 
“Thân lươn bao quản lâm đầu, 
“Chút lòng trình bạch từ sau thì chừa,”" 
Được lời mu mới tủy cơ, 

1150. Bắt người bảo lãnh làm tờ cung chiêu. 
Bày vai có ở Mã Kiều, 
Xót nàng ra mới đánh liều chịu đoan. 
Mu cảng kể nhặt kế khoan, 
Gan gủng đến mực nồng nàn mới tha. 
Vực nàng vào nghi trong nhà, 
Mã Kiểu lại hở ý ra dặn lời : 
"Phôi đã mác lận thì thôi ! 
"Đi đâu chẳng biết con người Sở Khanh ? 
"Bạc tình nổi tiếng lầu xanh, 
1160. "Một tay chôn biết mây cành phù dung. 
“Đà đao sắp sẵn chước dùng, 
"La gì một cốt một đồng xưa nay } 
"Có ba mươi lạng trao Èay, 
"Không dưng ch: có chuyện này trò Kia. 
"Rồi ra trở mặt tức thì, 
"“Bớt lời liệu chớ giây chị rà đời 
Nàng rằng : "Thể thôt năng lời, 
"Có đâu mà lại ra người hiểm sâu !" 
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Còn đương suy trước nghĩ sau, 
1170. Mặt mo đã thấy ở đâu dân vào. 
Sở Khanh lên tiếng rêu rao : 
"No" nghe rằng có con nào ở đây. 
"Phao cho quyến gió rủ mây, 
“Hãy xem cỏ biết mặt mày là al 2?” 
Nàng răng : "Thôi thể thì thôi, 
Răng không thì cúng vâng lời rằng không ?” 
Sở Khanh thét mắng đùng đùng, 
Bước vào vừa rắp thị hùng ra tay. 
Nàng rằng : "Trời nhẽ có hay | 
1180. “Quyến anh rủ yên sự này tại ai 2 
"Đem người đẩy xuống giếng thơi, 
“Nói rồi rồi lại ăn lời được ngay ! 
“Còn tiên "tích việt” ở tay, 
"Rð ràng mặt ấy mặt này chứ ai ? 
Lời ngay đông mặt trong ngoài, 
Kể chê bât nghĩa người cười vô lương ! 
Phụ tình án đã rõ ràng, 
Dơ tuồng nghỉ mới kiếm đường tháo lui. 
Buồng riêng riêng những sut sùi, 
1190. Nghị thân mà lại ngâm ngủi cho thân : 
"Tiếc thay trong giá trăng ngần, 
"Đến phong trần cũng phong trần như aãi 
”Ƒé vui củng một kiếp người, 
"Hồng nhan phải giống ở đời mãi ru Ì 
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"Kiếp xưa đã vụng đường tu, 
"Kiếp nay chăng kẻo đến bù mới xuôi ! 
“Đâu sao bình đã vò rối, 
"lấy thân mà giả nợ đời cho xong f 
Vừa tuần nguyệt sáng gương trong, 
1200. Tú bà ghé lại thong dong đạn dò : 
"Nghẻ chơi củng lắm công phu, 
"Làng chơi ta phải biết cho đú điều.” 
Nàng răng : "Mưa gió dập dìu, 
"Liêu thân thì cũng phải liều thế thôi !" 
Mu răng : "AI cũng như ai, 
"Người ta ai có tiền hoài đên đây ? 
"Ở trong còn lắm điều hay, 
"Nôi đêm khép mở nỗi ngày riêng chung. 
"Này con thuộc lây làm lồng, 
1210. "Vành ngoài bảy chứ vành trong tám nghề. 
"Chơi cho liêu chăn hoa chè, 
“Cho lăn lóc đá cho mê mần đời. 
“Khi khoe hạnh lúc nét ngài, 
"Khi ngâm ngợi nguyệt khi cười cợt hoa. 
“Đều là nghề nghiệp trong nhà, 
"Đuú ngần ây nết mới là người soi.” 
Gót đâu vang dạy mây lời, 
Dường chau nét nguyệt dường phai vẻ hồng. 
Những nghe nói đã thẹn thùng, 
1220. Nước đời lãm nỏi lạ lùng khắt khe ! 
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Xót mình cưa các buông khuẻ, 

Võ lòng học lấy những nghề nghiệp hay ! 
Khéo là mặt dạn may day, 

Kiếp người đã đến thê này thị thôi † 
Thương thay thân phận lạc loài, 

Dâu sao củng ở tay người biết, sao 2 
Lầu xanh mới rủ trướng đào, 

Càng treo giá ngọc càng cao phẩm người. 
Biệt bao bướm là ong lơi, 

1230. Cuộc say đầy tháng trần cười suốt đêm. 

Dập diu lá gió cành chim, 

Sớm đưa Tông Ngọc tối tìm Trường Khanh. 
Khi tỉnh rượu lúc tản canh, 

Nghĩ mình mình lại thương rmìình xót xa. 
Khi sao phong gãm ru là, 

Giờ sao tan tác như hoa giửa đường. 
Mặt sao dày gió dạn sương, 

Thân sao bướm chán ong chường bây thần 2? 
Mặc người mưa Sở mây Tần, 

1240. Những minh nào biệt có xuân là gì. 

Đòi phen gió tựa hoa kể, 

Nửa rèm tuyết ngậm bốn bề trăng thâu. 
Cảnh nào cảnh chăng đeo sảu, 

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. 
Đòi phen nét, vẽ câu thơ, 

Cung đàn trong nguyệt nước cờ dưới hoa. 
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Vui là vui pgượng keo là, 
Ái trì am đó mặn mà với a:! 2 
Thờ ơ gió trủc mưa mai, 
1250. Ngắn ngơ trăm môi dủi mài một thần. 
Nôi lòng đôi đoạn xa gần, 
Chăng vò mà rói chảng dân mà đau ! 
Nhớ ơn chín chữ cao sâu, 
Một ngày một ngả bóng dâu tà tà. 
Dặăm nghìn nước thăm non xa, 
Nghĩ đâu thân phân con ra thế này } 
Sân hoe đôi chút thơ ngây, 
Trần cam at kẻ đỡ thay Việc mình 2 
Nhớ lời nguyện ước ba sinh, 
1260. Xa xôi ai có biết tình chăng ai 2 
Khi về hỏi liễu Chương Đài, 
Canh xuân đã bẻ cho người chuyên tay 
Tình sâu mong giả nghĩa dày, 
Hoa kia đã chắp cành này cho chưa ? 
Môi tình đòi đoạn vò tơ, 
Giâc hương quan luông vấn vơ canh dài. 
5ong sa vò võ phương trời, 
Nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng. 
Lần lần thỏ bạc ác vàng, 
1270. Xót người trong hội đoạn trường ởđoi cơm. 
Đà cho lây chữ hồng nhan, 
Lam cho cho hại cho tàn cho cân Ì 
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Đã đày vào kiêp phong trần, 
Sao cho sĩ nhục một lần mới thôi ! 
Khách du bông có một người, 
Ky Tâm họ Thúc cùng loài thư hương. 
Vấn người huyện Tích châu Thường, 
Theo nghiêm đường mở ngôi hàng Lâm Tri. 
Hoa khôi mộ tiếng Kiều nhì, 


1280. Thiếp hồng tìm đến hương khuê gửi vảo. 


Trướng tô giáp mặt hoa đào, 

Vẻ nào chẳng mặn nét nào chẳng ưa 2? 
Hai đường mơn mớn cành tơ,. 

Ngày xuân càng gió cảng mưa càng nồng ! 
Nguyệt hoa hoa nguyệt não nùng, 

Đêm xuân ai dế cầm lòng được chăng } 
La gì thanh khi lẽ hãng, 

Một dây một buộc ai giăng cho ra ! 
Sớm đào tối mận lân la, 


1290. Trước con trăng 1ó sau ra đá vàng, 
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Dịp đầu may mãn lạ dường, 

Lại vừa gặp khoảng xuân đường lại quê. 
Sinh càng một tỉnh mười mê, 

Ngày xuân lắm lúc đi về với xuân. 
Khi gió gác khi trăng sản, 

Tay tiên chuốc rượu câu thần nôi thơ. 
Khi hương sớm khi trà trưa, 

Bàn vây điểm nước đường tơ hoa đàn. 


Miệt mài trong cuộc truy hoan 
1300. Càng quen thuộc nết càng dan díu tình 
Lạ cho cái sóng khuynh thành, 
Lam cho đồ quán xiêu đình như chơi 
Thúc sinh quen thói bốc rời, 
Trăm nghìn đổ một trận cười như không 
Mu càng tó lục chuốt hồng, 
Máu tham hề thấy hơi đồng là mê. 
Dưới trãng quyên đã gọi hè, 
Đầu tường lửa lưu lập loè đâm bông. 
Buồng the phải buối thong dong, 
1310. Thanh lan rủ bức trướng hồng tẩm hoa. 
Rõ ràng trong ngọc trăng ngà 
Dày dày sẵn đúc một toà thiên nhiên 
Sinh càng tỏ nét càng khen 
Ngu tình tay thao một thiên luật Đường. 
Nàng ràng : "Vâng biết ý chàng 
"Lời lời châu ngọc hàng hàng gâm thêu. 
“Hay hèn lẽ củng nối điêu, 
“Nội quê còn một hai điều ngang ngang 
"Lòng còn gới áng mây vàng 
1320. “Hoa vần xin hãy chịu chàng hôm nay." 
Rằng : "Sao nói lạ lùng thay ! 
"Cành kia chăng phải cễi này mà ra ?" 
Nàng càng đột nét hoa, 
Đoạn trường lúc ấy nghĩ mà buồn tênh: 
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“Phiếp như hoa đã lìa cành, 
“Chàng như con bướm lượn vành ma chứi. 
"Chúa xuân đành đã có nơi, 
"Ngắn ngày thôi chớ đài lời làm chỉ 
Sinh răng : "Từ thuở tương trị, 
1330. "Tâm riêng riêng những nặng vì nước non. 
“Trăm năm tỉnh cuộc vuông tròn, 
“Phải dò cho đèn ngọn nguồn lạch sông.” 
Nàng răng : "Muôn đội ơn làng, 
"Chút e bên thú bên tòng đè đâu. 
"Bình Khang nân ná bày lâu, 
"Yêu hoa yêu được một màu điêm trang. 
"Rồi ra lạt phân phai hương, 
"Long kia giữ được thường thường mãi chăng 2 
"Và trong thêm quế cung giăng, 
1340. “Chủ trương đanh đã chị Hãng ở trong. 
“Bây lâu khăng khit dải đồng, 
"Thém người người củng chia lòng riêng tây. 
"Vẻ chỉ chút phận bèo mây, 
"Làm cho bể ái khi đầy khi vơi. 
"Trăm điêu ngang ngửa vì tối, 
“Thân sau ai chịu tội trời ấy cho ? 
"Như chàng có vững tay co, 
"Mười phần cũng đắp điểm cho một vài. 
“Thế trong dù lớn hơn ngoài, 
1350. "Trước hàm sư tử gởi người đàng la. 
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Cúi đầu luồn xuống mái nha, 

“Dâm chua lại tội bằng ba lửa nồng. 
"“Ở trên còn có nhà thung, 

“Lượng trên trông xuống biết lòng có thương ? 
"Sá chi liêu ngõ hoa tường, 

"Lâu xanh lại bỏ ra phường lầu xanh ! 
“Lại cang dơ dáng đại hình, 

“Đanh thân phận thiếp nghĩ danh giá chàng. 
“Thương sao cho vẹn thì thương, 

1360. "Tính sao cho trọn mọi đương xin vắng.” 

Sinh răng : "Hay nói dè chừng, 

“Lông đây lòng đây chưa từng hay sao 2 
"Đường xa cớ ngại Ngỗ Lào, 

"Trăm điều hãy cứ trồng vào một ta. 
“Đã gần chi có điều xa, 

"Đả văng củng quyết phong ba củng liều !” 
Củng nhau căn vặn đến điều, 

Chỉ non thẻ bể năng gieo đến lời. 
Ni non đêm ngăn tình dài, 

1870. Ngoài hiên thỏ đã non đoải ngậm gương. 

Mượn điều trúc viện thừa lương, 

Rước về hãy tạm giấu nàng một nơi. 
Chiến hoà sắp sẵn hai bài, 

Cây tay thầy thợ rnượn người dò la. 
Bắn tin đến cứa Tú bà, 

Thua cơ mụ củng câu hoà đám sao ! 
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Rõ ràng của dân tay trao, 

Hoàn lương một thiệp thân vào cửa công. 
Công tư hai lẽ đều xong, 

1380. Gót tiên phút đã thoát vòng trần ai. 

Một nhà sum họp trúc mai, 

Càng sâu nghĩa bể càng dài tình sông. 
Hương càng đượm lửa càng nông, 

Càng xói vẻ ngọc càng lồng màu sen. 


Nửa năm hơi tiếng vừa quen, 
Sân ngô cành biếc đã chen lá vàng. 
Giâu thu mới nảy giò sương 
Gối yên đã thây xuân đường tới nơi. 
Phong lôi nổi trận bời bời, 
1390. Năng lòng e ấp tính bài phân chia. 
Quyết. ngay biện bach một bề, 
Dạy cho má phân lại về lầu xanh ! 
Thây lời nghiêm huấn rành rành, 
Đánh liều sinh mới lấy tình nài kêu. 
Răng : "Con biết tội đã nhiều, 
"Dâu rằng sâm sét búa rìu cũng cam. 
"Trót vị tay đã nhúng chàm, 
"Dại rồi còn biết khôn làm sao đây ! 
“Củng nhau vả tiếng một ngày, 
1400. "Ôm cầm ai nỡ dứt dây cho đành. 
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"Lượng trên quyết chắng thương tình 

"Bạc đen thôi có tiếc mình làm chỉ !" 
Thây lời sắt đá trị trị, 

Sôt gan ông mới đơn quỳ cưa công, 
Đất băng nổi sóng đùng đùng, 

Phủ đường sai lá phiếu hồng thôi tra. 
Cùng nhau theo gót sai nha, 

Song song đến trước sân hoa lay quỳ. 
Tróng lên mặt sát đen sĩ, 


1410. Lập nghiêm trước hãy ra uy năng lời: 


1420. 


"Gã kia dại nết chơi bời, 
"Mà con người thế là người đong đưa Ï 
"Tuỏng chì hoa thải hương thừa, 
"Mượn màu son phân đánh lừa con đen. 
"Suy trong tình trạng bên nguyên, 
"Bề nào thì củng chưa yên bề nảo. 
"Phép công chiếu án luận vào, 
"Có hai đường đây muốn sao mặc mình : 
"Một là cứ phép gia hinh, 
"Hai là lại cứ lâu xanh phó về ! 
Nàng răng : "Đã quyết một bề, 
"Nhện này vương lấy tơ kia mây lần ! 
"Đục trong thân củng là thân, 
"Vâu thơ vâng chịu trước sân lôi đình." 
Dạy răng : “Cứ phép gia hình !" 
Ba cây chập lại một cành mẫu đơn. 


` 
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Phan đành chỉ dám kêu oan, 
Đào hoen quen má liêu tan tác mảy, 
Một sản lâm cát đã đấy, 
1430. Gương lời nược thuỷ mai gây voc sương. 
Nghì tình Thúc săn mà thương, 
Néo xa trồng thây lòng càng xót xa. 
Khóc răng : "Oan khôc vì ta, 
"Có nghe lời trước chăng đà luy sau. 
"Cạn lòng chăng biết nghĩ sâu, 
"Để ai trăng túi hoa sầu Vì ai ?" 
Phủ đường nghe thoáng vào tai, 
Động lòng lại gạn đến lời riêng tây. 
Sut sùi chàng mới thưa ngay, 
1440. Đầu đuôi xin kể sự ngày cầu thân : 
"Nàng đà tính hết xa gần, 
"Từ xưa nàng đã biết thân có rày | 
“Tại tôi hứng lây một tay, 
“Để nàng cho đến nôi này vì tôi ! 
Nghe lời nó! cúng thương lời, 
Dẹp uy mới liệu cho bài giải VỊ. 
Rằng : "Như hãn có thế thì, 
“Trăng hoa đường cũng thị phi biết điều !" 
Sinh răng : "Chút phân bọt bèo, 
1450. "Theo đòi vả củng ít nhiều bút nghiên." 
Cười răng : "Đã thế thì nên, 
"Mộc giả hãy thứ một thiên trình nghề." 


686 


Nàng vâng cất bút tay đề, 

Tiên hoa trình trước án phê xem tưởng. 
Khen răng : "Giá đáng Thịnh Đường, 

“Tài này sắc ay nghìn vàng chưa cản Ï 
“Thực là tài tứ giai nhân, 

"Châu Trần nào có Châu Trần nào hơm | 
"Thôi đừng rước dửủ cưu hờn, 

1460. “Làm chi lỡ nhịp cho đàn ngang cung. 

“Đã đưa đên trước cửa công, 

"Bẻ ngoài là lý song trong là tỉnh. 
"Dâu con trong đạo gia đình, 

“Thôi thì đẹp nỗi bất bình là xong !” 
Kip truyền săm sửa lễ công, 

Kiện hoa cât gió đuôc hồng ruốt sao. 
Bày hàng cổ xúy xón xao 

Song song đưa tới trướng đào sánh đôi 
Thương vì hanh trọng vị tài, 

1470. Thúc ông thỏi cũng đẹp lời phong ba. 

Huệ lan sực nức một nhà, 

Từng cay đắng lại mặn mà hơn xưa. 


Mang vui rượu sớm cờ trưa, 

Đào đà phai thắm sen vừa nảy xanh. 
Trướng hề văng vẻ đêm thanh, 

E tình nàng mới bày tình riêng chung : 
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1480. 


1490. 


1500. 
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“Phận bồ từ vẹn chữ tòng, 

“Đổi thay nhạn yến đã hòng đầy niên. 
“Tin nhà ngày một vắng tin, 

"Mặn tình cát luý lat tình tao khang. 
"Nghĩ ra thật cũng nên dường, 

“Tăm hơi al kẻ giứ giàng cho ta 2 
“Irộm nghe kẻ lớn trong nhà, 

"Ở vào khuôn phép nói ra mối giường. 
"E thay những dạ phi thường, 

"Dê dò rốn bể khôn lường đáy sông ! 
"Mà ta suốt một năm ròng, 

"Thế nào cũng chăng giấu xong được nào. 
"Bây chảy chưa tỏ tiêu hao, 

"Hoặc là trong có làm sao chăng là 2 
"Xin chàng kíp liệu lại nhà, 

"Trước người đẹp ý sau ta biết tình. 
"Đêm ngày giữử mực giâu quanh, 

"“Rảy lân mai lửa như hình chưa thông.” 
Nghe lời khuyên nhủ thong dong, 

Đành lòng sinh mới quyêt lòng hồi trang. 
Rang ra gởi đến xuân đường, 

Thúc óng củng vội giục chàng nình gia. 
Tiên đưa một chén quan hà, 

Xuân Đình thoắt đã đổi ra Cao Đình. 
Sông Tần một dải xanh xanh, 

Loi thoi bờ liễu mấy cành Dương Quan. 


Cảm tay đài ngắn thổ than, 
Chia phôi ngừng chén hợp tan nghẹn lời. 
Nàng rằng : "Non nước xa khơi, 
"Sao cho trong ấm thì ngoài mới êm. 
"Dê loà yếm thăm trôn kim, 
"Làm chì bưng bít bát chim nhọc lòng. 
“Đôi ta chút nghĩa đèo bòng, 
1510. “Đên nhà trước liệu nói sòng cho minh. 
"Dù cho sóng gió bất tình, 
"Lớn ra uy lớn tôi đành phận tôi. 
"Hơn điều giấu ngược giấu xuôi, 
"Lai mang những việc tày trời về sau. 
"Thương nhau xin nhớ lời nhau, 
"Năm chầy cũng chăng đi đâu mà chảầy. 
"Chén đưa nhớ buổi hôm nay, 
"Chén mừng xin đợi tháng này năm sau ÏÍ” 
Người lên ngựa ké chịa bào, 
1520. Rừng phong thu đã nhuôm màu quan san. 
Dặm hồng bụi cuôn chinh an, 
Trông người đã khuât mấy ngàn dâu xanh. 
Người về chiếc bóng năm canh, 
Kẻ đi muôn dặm một mình xa xôi. 
Vắng trăng ai xẻ làm đôi, 
Nửa ¡in gối chiếc nứa soi đặm trường ! 
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Kể chỉ những nồi dọc đường, 
Buồng trong này nói chủ trương ở nhà. 
Vôn dòng ho Hoạn danh gia, 
1530. Con quan Lại bộ tên là Hoạn Thư. 
Duyên Đăng thuận nẻo gió đưa, 
Cùng chang kết tóc xe tơ những ngày. 
Ở ăn thi nết củng hay, 
Nói điều ràng buộc thì tay cũng già. 
Tư nghe vườn mới thêm hoa, 
Miệng người đã lắm tin nhà thì không. 
Lửa tâm càng dập càng nồng. 
Trách người đen trăng ra lòng trăng hoa. 
"Vi băng thú thật cùng ta, 
1540. "Củng dung kẻ dưới mới là lượng trên. 
"Dại chỉ chăng giử lấy nên, 
"Tôt gì mà rước tiếng ghen vào mình 2 
"Lai còn bưng bít giấu quanh, 
“Làm chì những thói trẻ ranh nực cười Ì 
“Tính răng cách mặt khuất, lời, 
"Giấu ta ta củng liệu bài giâu cho Ì 
"Lo øì việc ấy mà lo, 
“Kiên trong miệng chén có bò đi đâu 2 
"Lam cho nhìn chẳng được nhau, 
1550. "Làm cho đầy đoa cất đầu chẳng lên ! 
"Làm cho trông thấy nhãn tiền, 
"Cho người thăm ván bán thuyền biết tay." 
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Nôi lòng kín chẳng ai hay, 

Ngoài tai để mặc gió bay mé ngoài. 
Tuần sau bông thấy hai người, 

Mách tin ý cũng liệu bài tâng công. 
Tiểu thư nổi giận đùng dùng : 

"Gớm thay thêu đệt ra lòng trêu ngươi ! 
"Chồng tao nào phải như ai, 

1ð60. "Điều này hăn miệng những người thị phi 

Vội vàng xuống lệnh ra uy, 

Đứa thì vả miệng đứa thì bẻ răng. 
Trong ngoài kin mit như bưng, 

Nào ai còn đám nói năng một, lời ! 
Buồng đào khuya sớm thánh thơi, 

Ra vào một mực nói cười như không. 
Đêm ngày lòng những dăn lòng, 

Sinh đà về đến lầu hồng xuống yên. 
Lời tan hợp nối hàn huyện, 

1570. Chử tình càng mặn chữ duyên càng nồng. 

Tây trần vui chén thong dong, 

Nỗi lòng ai ở trong lòng mà ra. 
Chàng về xem ý tứ nhà, 

Sự mình cũng rắp lân la giải bày. 
Máy phen cười nói tỉnh say, 

Tóc tơ bất động mảy may sự tình. 
Nghì đà bưng kín miêng bình, 

Nào ai có khảo mà mình đã xưng Ì 
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Những là e ấp dùng dăng, 
1580. Rút dây sợ nứa động rưng lại thôi. 
Có khi vui chuyện rnnua cười, 
Tiểu thư lại giở những lời đâu đâu. 
Răng : “Trong ngọc đá vàng thau, 
"Mười phần ta đã tin nhau cả mười. 
"Khen cho những miệng dóng dài, 
"Bướm ong lại đặt những lời nọ kia. 
"Thiếp dù vụng chẳng hay suy, 
Đã dơ bụng nghĩ lại bia miệng cười ÍẺ 
Thây lời thúng thỉnh như chơi, 
1590. Thuận lời chàng cũng nói xuôi đỡ đòn. 
Những là cười phân cợt son, 
Đèn khuya chung bóng trăng tròn sánh vai. 
Non quên thuần vược bén rủi, 
Giêng vàng đã rụng một vài lá ngô. 
Chanh niềm nhớ cảnh giang hồ, 
Một màu quan tái mây mùa gió giăng. 
Tình riêng chưa đám rỉ răng, 
Tiểu thư trước đã liệu chừng nhủ qua : 
"Cách năm mây bạc xa xa, 
1600. "Lâm Tri cùng phải tính mà thần hôn." 
Được lời như cởi tâc son, 
Vó câu thẳng ruốổi nước non quê người. 
Long lanh đáy nước 1mm trời, 
Thành xây khói biệc non phơi bóng vàng. 
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Rol câu vừa chỉ dăm trường. 
Xe hương nang đã thuận đường quy ninh. 
Thưa nhà huyền hết mọi tình, 
Nói chàng ở bạc nội mình chịn đen. 
Nghì rãng : "Ngứa ghẻ hờn ghen, 
1610. “Xâu chàng mà có ai khen chỉ mình ! 
"Vậy nên ngành mặt làm thình, 
"Mưu cao vốn đã rắp ranh những ngày. 
"Lâm Trị đường bộ tháng chây, 
"Mà đường hải đạo sang ngay thì gần. 
"“Dọn thuyền lựa mặt gia nhân, 
“Hày đem dày xích buộc chân nàng về. 
"Làm cho cho mệt cho mê, 
"Làm cho đau đớn ê chề cho coi † 
“Trước cho bồ ghét những người, 
1620. "Sau cho để một trò cười về sau.” 
Phu nhân khen chước ràt mầu, 
Chiêu con mới dạy mặc đầu ra tay. 
Sửa sang buồm gió lềo mây, 
Khuyến Ưng lại chọn một bầy côn quang. 
Dãn dò hết các mọi đường, 
Thuân phong một lá vượt sang bến Tẻ. 
Nàng từ chiếc bóng song the, 
Đường kia nôi nọ như chia nôi sầu. 
Bóng dâu đã xế ngang đầu, 
1630. Biết đâu ấm lanh biết đâu ngon bùi. 


693 


Tóc thể đà chấm quanh vai, 

Nào lời non nước nảo lời sắt son 2? 
Cát đăng chút phận con con, 

Khuôn duyên biết cô vuông tròn cho chăng 2? 
Thân sao nhiều nối bất bằng ! 

Liệu như cung Quảng ả Hãng nghĩ nao Ì 
Đêm thu gió lọt song đão, 

Nưửa vành trăng khuyết ba sao giữa trời. 
Nén hương đến trước Thiên đài, 

1640. Nôi lòng khân khưa can lời vần vân. 

Dưới hoa dậy lủ ác nhân, 

Âm ẩm khốc quỷ kinh thần mọc ra. 
Đầy sân gươm tuốt sáng loà, 

Thát kinh nàng chưa biết là làm sao. 
Thuốc mê đâu đã tưới vào, 

Mơ màng như giâc chiêm bao biết gì. 
Vưc ngay lên ngựa tức thì, 

Buồng đảo viện sách bốn bề lửa dong. 
Săn thây vỏ chủ bên sông, 

1650. Đem vào để đó lộn sòng alI hay ? 

Tôi đòi phách lạc hồn bay, 

Pha càn bụi cỏ gôc cây ẩn mình. 

Thúc ông nhà cũng gần quanh, 
Chợt trỏng ngọn lứa thât kinh rụng rời. 
Tớ thầy chay thăng đến nơi, 

Tơi bời tưới lửa tìm người lao xao. 
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1660. 


1670. 


1680. 


€1ó cao ngọn lưa cảng ao, 
Tói đòi tìm đủ nàng nào thấy đâu ! 
Hớt hơ hớt hai nhìn nhau, 

Giêng sâu bụi rậm trước sau tìm quàng. 
Chay vào chốn củ phòng hương, 
Trong tro thây một đống xương cháy tàn. 
Tình ngay ai biết mưu gian, 

Hãn nàng thôi lại còn bàn rằng ai ! 
Thúc óng sùi sụt ngắn dài, 

Nghĩ con vãng vẻ thương người nêết na. 
Di hài nhặt sắp về nhà, 

Nào là khâm liêm nào là tang trai. 
Lê thường đà đủ một hai, 

Lục trình chàng cũng đên nơi bây giờ. 
Bước vào chốấn cú lầu thơ, 

Tro than một đống nắng mưa bốn tường. 
Sang nhà cha tới trung đường, 

Lình sảng bài vị thờ nàng ở trên. 
Hời ôi nát hết sự duyên, 

Tơ tình đứt ruột lứa phiển cháy gan. 
Gieo rnình vát và khóc than : 

"Con người thế ấy thác oan thế này Ì 
"Chắc rằng mai trúc lại vầy, 

“Ai hay vĩnh quyết là ngày đưa nhau 
Thương càng nghĩ nghĩ càng đau, 

Dễ ai rấp thảm quat sâu cho khuây. 
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Gần miền nghe có một thầy, 
Phi phù trí quỷ cao tay thông huyền. 
Trên Tam đảo dưới Cứu tuyền, 
Tìm đâu thì củng biết tỉn rõ ràng. 
Sắm sanh lễ vật rước sang, 
Xin tìm cho thấy mặt nàng hỏi han. 
Đạo nhân phục trước tĩnh đàn, 


1690. Xuất thần giây phút chưa tàn nén hương. 


1700. 
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Trở về minh bạch nói tường : 
"Mặt nàng chăng thấy việc nàng đã tra. 
"Người nảy năng nghiệp oan g1a, 
“Còn nhiều nợ lăm sao đà thác cho ! 
“Mệnh cung đang mắc nạn tò, 
"Một năm nứa mới thăm đò được tịn. 
"Hai bên giáp mặt chiến chiến, 
"Muốn nhìn mà chẳng dám nhìn lạ thay !" 
Nghe lời nói lạ đường này, 
Sự nàng đã thế lời thây dám tin ! 
Chăng qua đồng cốt quàng xiên, 
Người đâu mà lại thấy trên cõi trần ? 
Tiếc hoa những ngậm ngủi xuân, 
Thân này dê lại mây lần gặp tiên ! 


Nước trôi hoa rụng đã yên, 
Hay đâu địa ngục ở miền nhân gian ! 


127109. 


1720. 


1730. 


Khuyến Ứng đã dắt mưu gian, 

Vực nàng đưa xuông để an dưới thuyền. 
Buồm cao lèo thắng cánh suyền, 

Dè chừng huyện Tích băng miền vượt sang. 
Dỡ đò lên trước sanh đường, 

Khuyến Ưng hai đứa nộp nàng dâng công. 
Vực nàng tạm xuống môn phòng, 

Hãy còn thiêm thiếp giấc nồng chưa phai. 
Hoàng lương chợt tỉnh hồn mai, 

Cửa nhà đâu mát lâu đài nào đây ? 
Bàng hoàng đở tỉnh dở say, 

Sảnh đường máng tiếng đòi ngay lên hầu. 
A hoàn liền xuống giục mau, 

Hải hùng nàng mới theo sau một người. 
Ngước trông toà rộng dãy dài, 

“Thiền quang trúng tê” có bài treo trên. 
Ban ngày sáp thắp hai bên, 

Trên giường thât bảo ngồi trên một bà. 
Gan gùủng ngọn hỏi ngành tra, 

Sư mình nàng phải cứ mà gửi thưa. 
Bất tình nổi trận máy mưa, 

Máng răng : "Nhừng giống bơ thờ quen thần. 
"Con này chăng phải thiện nhân, 

"Chăng phường trốn chúa thì quân lộn chồng. 
"Ra tuồng mèo má gà đồng, 

“Ra tuồng lúng túng chăng xong bề nào. 
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"Đã đdcm mình bán cưa tao. 
"Lại cön khủng khinh làm cao thể này '! 
"“Nao là gia pháp nọ bay ! 
“Hày cho ba chục biết tay một lần.” 
Á hoàn trên dưới da rân, 
Dâu răng trăm miệng khôn phân lê nàa ! 
Trúc côn ra sức đập vào, 
1740. Thịt nào chắng nát gan nào chẳng kinh. 
Xót thay đào lý một cành, 
Một phen mưa gió tan tảnh một phen l| 
Hoa nô truyền dạy đổi tên, 
Buồng đảo dạy ép vào phiên thị tỳ. 
Ra vao theo lũ thanh y, 
Dãi dâu tóc rối da chì quản bao. 
Quản g1a có một rnụ nào, 
Thây người thây nết ra vào rnà thương. 
Khi chà chén khi thuốc thang, 
1750. Đem lời phương tiện mở đường hiếu sinh. 
Dạy rằng : "May rúi đã đành, 
"Liêu bồ mình giữ lấy mình cho hay. 
“Củng là oan nghiệp chị đây, 
"Sa cơ mới đến thế này chăng dưng. 
"Ở đây Lai vách mạch rừng, 
"“Thây ai quen cũ cũng đừng nhìn chị. 
"Kẻo khi săm sét bất. kỹ, 
"Con ong cái kiến kêu gì được oan !” 
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1760. 


1770. 


Nàng càng giọt ngọc như chan, 

Nôi lòng luông những bàn hoàn niềm tây : 
"Phong trân kiếp đã chịu đây, 

"Lầm than lại có thứ này bằng hai | 
"Phận sao bạc chăng vừa thôi ? 

"Khăng khăng buộc mài lấy người hồng nhan. 
"Đà đành túc trái tiền oan, 

"Cũng liều ngọc nát hoa tàn mà chỉ !” 
Những là nương náu qua thị, 

Tiểu thư phải buổi mới về ninh gia. 
Mẹ con trò chuyên lân la, 

Phu nhân mới gọi nàng ra đạy lời : 
"Tiểu thư dưới trướng thiếu người, 

“Cho về bên ấy theo đòi lầu trang.” 
Linh lời nảng mới theo sang, 

Biết đâu địa ngục thiên đàng là đâu ! 
Sớm khuya khăn mặt lược đầu, 

Phận con hầu giử con hầu dám sai. 
Phải đêm êm á chiêu trời, 

Trúc tơ hỏi đến nghề chơi mọi ngày. 
Lĩnh lời nàng mới lựa đây, 


1780, Ni non thánh thót dê say lòng người }! 


Tiểu thư xem cũng thương tài, 
Khuôn uy đường cúng bớt vải bốn phân. 
Cửa người đây đoa chút thân, 

Sớm năn nỉ bóng đêm ân hận lòng. 
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Lâm Tri chút nghĩa đèo bòng, 
Nước non để chữ tương phủng kiếp sau ! 
Bốn phương mây trắng một. màn, 
Trông vời cố quận biết đâu là nhà 2 
Lân lần tháng lon ngày qua, 


1790. Nỗi gân nào biết đường xa thế này. 


Lâm Trị từ thuở uyên bay, 

Phòng không thương kẻ tháng ngày chiếc thân. 
Mày ai trăng mới 1n ngân, 

Phân thừa hương cũ bội phần xót xa ! 
Sen tàn cúc đã nở hoa, 

Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân. 
Tìm đâu cho thây cế nhân ? 

Lây câu vận mệnh khuảy dân nhớ thương. 
Chanh niêm nhớ cảnh gia hương, 


1800. Nhớ quê chàng lại tìm đường thăm quê. 
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Tiểu thư ngênh đón đã dẻ, 
Hàn huyền đã đú mọi bê gần xa. 
Nhà hương cao cuôn bức là, 
Phòng trong truyền gọi nàng ra lạy rnững. 
Bước ra một bước một dừng, 
Trông xa nàng đã tó chừng nẻo xa 
“Phải rằng năng quáng đèn loà, 
"Rõ rang ngồi đây chăng là Thúc sinh ? 


"Bây giờ tình mới tô tình, 
1810. “Thôi thôi đã mác vào vành chẳng sai ! 
“Chước đâu có chước lạ đời, 
"Người đâu mà lại có người tỉnh ma ! 
"Rð ràng thật lứa đôi ta, 
"Làm cho con ở chúa nhà đôi nơi. 
"Bề ngoài thơn thớt nói cười, 
"Mà trong nham hiểm giết người không đao. 
"Bây giờ đât thấp trời cao, 
"An làm sao nói làm sao bây giờ ?" 
Càng trông mặt càng ngẩn ngơ, 
1820. Ruột tầm đòi đoạn như tơ rối bởi. 
Sợ uy dám chẳng váng lời, 
Cúi đầu nép xuống sản mai một chiều. 
Sinh đà hồn lạc phách xiêu : 
"Thương ôi chăng phải nàng Kiều ở đây ? 
"Nhân làm sao đến thế này 2 
"Thôi thôi ta đã mặc tay ai rồi !" 
Sư tình dám hở ra lời, 
Khôn ngăn giọt nước sut sùi nhỏ sa. 
Tiểu thư trông mặt hỏi'tra : 
1830. "Mới vẻ có việc chỉ mà động dung ?' 
Sinh răng : "Hiếu phục vừa xong, 
"Suy lòng trắc Di đau lòng chung thiên !" 
Khen rằng :; “Hiếu tử đã nên, 
“Tẩy trần mượn chén giải phiền đêm thu." 
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Vợ chồng chén tạc chén thủ, 
Bát nàng đứng chực trì hồ hai nơi. 
Bát khoan bắt nhặt đên lời, 
Bát quỳ tận mặt bất mời tận tay. 
Sinh càng như dại như ngây, 
1840. Giọt dài giọt ngắn chén đầy chén vơi. 
Ngành đi chợt nói chợt cười, 
Cáo say chàng đã giạm bài láng ra. 
Tiếu thư lại thét : "Con Hoa } 
“Khuyên chàng chăng cạn thì ta có đòn." 
Sinh càng nát ruột tan hồn, 
Chén mời phải ngậm bồ hòn ráo ngay. 
Tiểu thư cười nói tình say, 
Chưa xong cuộc rượu lại bày trò chơi. 
Răng : "Hoa nô đủ mọi tài, 
1850. "Bản đàn thứ dạo một bài chàng nghe !” 
Nàng càng tán hoan tê mê, 
Vâng lời ra trước bình the vặn đàn. 
Bốn đây như khóc như than, 
Khiên người trên tiệc cùng tan nát lòng Ì 
Củng trong một tiêng tơ đồng, 
Người ngoải cười nụ người trong khóc thảm. 
Giọt châu lã chã khôn cầm, 
Cúi đầu chàng những che thầm giọt Tương. 
Tiểu thư lại thét lây nảng : 
1860. "Cuộc vui gáy khúc đoạn trường ấy chỉ !† 
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1870. 


1880. 


"Sao chàng biết ý tứ gì 2 
“Cho chàng buồn bã tội thì tại ngươi." 
Sinh càng thảm thiết bồi hồi, 


Vậi vàng gượng nói! gượng cươi cho qua. 


Đồng bỏ canh đã điểm ba, 
Tiểu thư nhìn mặt dường đả cam tâm. 


Lòng riêng tâp tênh mừng thẩm : 


“Vui này cho bõ xót thầm bây nay ! 
Sinh thi gan héo ruột đây, 


Nôi lòng càng nghĩ càng cay đăng lòng. 


Người vào chung gối loan phòng, 
Nang ra tựa bóng đèn chong canh dài. 
Bây giờ mới rõ tăm hơi, 
Máu ghen đâu có lạ đời nhà ghen l 
Chước đâu rẽ thuý chia uyên, 
Đã ra dường nãy ai nhìn được ai 7 
Bây giờ một vực một trời, 
Hết điều khinh trọng hết lời thị phi l! 
Nhe như bấc năng như chị, 
Gỡ cho ra nợ còn øì1 là duyên ? 
Lỡ làng chút phận thuyền quyên, 
Bể sáu sóng cả khó tuyển được vay? 
Một rnình âm ÿ đêm chây, 
Địa dầu vơi nước mặt đẩy năm canh. 
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Sớm khuya hầu hạ đài doanh, 
Tiểu thư trông rnặt đè tình hỏi tra. 
Lafa lời nàng mới thưa qua : 
"Phải khi minh lại xót xa nội mình." 
Tiểu thư nói với Thúc sinh : 
1890. “Cậy chàng tra lây thực tình cho nao Ï" 
inh đà ruột nát như bào, 
Nói ra chắng tiện trông vào chăng đang Ì! 
Những e lại luy đến nàng, 
Phô sòng mới sẽ lựa đường hỏi tra. 
Cúi đầu quỳ trước sân hoa, 
Thân cung nàng mới thảo qua một tờ. 
Diện tiền trình lại tiểu thư, 
Thoặt xem dường có ngẩn ngơ chút tình. 
Liên tay trao lại Thúc sinh, 
1900. Rằng : "Tài nên trọng mà tình nên thương Ì 
"Vi chăng có số giàu sang, 
“Giá này dâu đúc nhà vàng cũng nên Í 
“Bề trần chìm nổi thuyền quyên, 
"Hữu tài thương nỗi vô duyên lạ đời !" 
Sinh răng :; "Thật có như lời, 
"Hồng nhan bạc mệnh một người nào vay ! 
"Nghìn xưa âu cũng thế này, 
"Từ bị xIn liệu bớt bay mới vừa.” 
Tiểu thư rằng : "Y trong tờ, 
1910. "Răp đem mệnh bạc xin nhờ cửa không. 
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1920. 


“Thôi thì thôi củng chiêu lòng, 
"Cùng cho cho lạt trong vòng mà ra. 
"Sẵn Quan Âm các vườn ta, 

“Có cây trăm thước có hoa bốn mùa. 
°*Có cổ thu có san hồ, 

"Cho nàng ra đó giữ chùa việt kinh.” 
Tưng bừng trời mới bình minh, 


Hương hoa lục cúng sắm sanh lễ thường. 


Đưa nàng đến trước Phật đường, 
Tam quy ngủ giới cho nàng xuất gia. 
Áo xanh đối lấy cà sa, 
Pháp danh lại đổi tên rã Trac Tuyền. 
Sớm khuya tĩnh đủ dâu đèn, 
Xuân Thu cắt sẵn hai tên hương trà. 
Nàng từ lánh trốn vườn hoa, 
Dường gần rừng tía dường xa bụi hồng. 
Nhân duyên đâu lại còn mong, 
Khỏi điều thẹn phấn tủi hỏng thì thôi. 
Phát tiền thảm lấp sầu vũ, 


1930. Ngày pho thủ tự đềm nồi tâm hương. 


Cho hay giọt nước canh dương, 
Lửa lòng tưới tắt mọi đường trần duyên. 
Nâu sồng từ giở màu thiền, 
Sân thu trăng đã vài phen đứng đầu. 
Quan phòng then nhặt cưa mau, 
Nghi lời trước mặt rơi châu vắng người. 
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1940. 


1950. 


1960. 
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Gác kinh viện sách đôi nơi, 

Trong gang tấc lại gấp mười quan san. 
Những là ngâm thở nuôt than, 

Tiểu thư phải buổi vấn an về nhà. 
Thừa cơ sinh rhới lên ra, 

Xăm xăm đến mé vườn hoa với nàng. 
Sut sùi giở nối đoạn trường, 

Giọt châu tầm tã đượm tràng áo xanh : 
Đã cam chịu bạc với tình, 

Chúa xuân để tội một minh cho hoa ? 
Thấp cơ thua trí đàn bà, 

Trông vào đau ruột nói ra ngại lữ. 
Vì ta cho luy đến người, 

Cát lầm ngọc trăng thiệt đời xuân xanh. 
Quản chỉ lên thác xuông ghênh, 

Cũng toan sống thác với tình cho xong. 
Tông đường chút chưửa cam lòng, 

Cắn răng bẻ một chữ đồng làm hai. 
Theẹn mình đá nát vàng phai, 

Trăm thân đê chuộc một lời được sao ? 
Nàng răng : "Chiếc bách sóng đào, 

"Nổi chìm cũng mặc lúc nào rúi may ! 
Chut thân quăn quai vũng lầy, 

Sông thừa còn tưởng đến rày nửa sao ? 
Cùng liều một hạt mưa rào, 

Mà cho thiên hạ trông vao củng hay † 


"Xót vì cầm đã bén dây, 
"Chăng trăm năm củng một ngày duyên ta. 
Liệu bai mở cửa cho ra, 
"Ay là tình nặng ấy là ân sâu !" 
Sinh ràng : "Riêng tưởng bây lâu, 
"Lòng người nham hiểm biết đâu mà lường. 
"Nữa khi dông tố phủ phàng, 
1970. “Thiệt riêng đấy cũng lại càng cực đây. 
"Liệu ma xa chạy cao bay, 
"Ái ân ta có ngần này mà thôi ! 
"Bây giờ kẻ ngược người xuôi, 
"Biết bao giờ lại nôi lời nước non ? 
"Dẫu răng sông can đá mòn, 
“Con tăm đến thác cũng còn kéo tơ !” 
Cùng nhau kể lể say xưa, 
Nói rồi lại nói lời chưa hết lời. 
Mặt trông tay chẳng nỡ rời, 
1980. Hoa tỳ đã động tiếng người nẻo xa. 
Vôi vàng tay mới rời ra, 
Tiểu thư đâu đã rẽ hoa bước vào. 
Cười cười nói nói ngọt ngào, 
Hỏi : "Chàng mới ở chốn nào lại chơi." 
Dối quanh sinh mới liệu lời : 
"Tìm hoa quá bước xem người viết. kinh.” 
Khen răng : "Bút pháp đã tĩnh, 
"8o vào với thiếp Lan Đình nào thua ! 
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“Tiếc thay lưu lạc giang hồ, 
1890. "Nghìn vàng thật cũng nên mua lấy tài !” 
Thiền trả cạn nước hồng mai, 
Tbong dong nỏi gót thư trai cùng vẻ. 
Nàng càng e lệ u ê, 
Ri tai hỏi lại hoa tỳ trước sau. 
Hoa răng : "Bà đến đã lâu, 
"Nhón chân đứng nép độ đâu nửa giờ. 
“Ranh ranh kế tóc chân tơ, 
"Mây lời nghe hết đã dư tỏ tường. 
“Bao nhiêu đoạn khổ tình thương, 
2000. "Nỗi ông vật vã nỗi nàng thở than. 
"Ngăn tôi đứng lại một bên, 
"“Chán tai rồi mới bước lên trên lầu.” 
Nghe thôi kinh hãi xiết đâu : 
“Đàn bà thế ây thấy âu một người ! 
“Ây mới gan ây mới tài, 
"Nghĩ cảng thêm nôi sổn gai rụng rời ! 
"Người đâu sâu sắc nước đời, 
"Mà chàng Thúc phải ra người bó tay ! 
"Thực tang bắt được dường này, 
2010. “Máu ghen ai củng chau mày nghiên răng. 
"Thế mà im chẳng đãi đằng, 
"Chào mời vui về nói năng địu dàng. 
“Giãn ru ra dạ thế thường, 
"Cười ru mới thực khôn lường hiểm sâu Ì 
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“Thân ta ta phải lo âu, 

"Miệng hủm nọc răn ở đâu chön này. 
"VỊ chăng chắp cánh cao bay, 

"Rao cây lâu củng có ngày be hoa ! 
"Phân bèo bao quản nước sa, 

2020. “Lênh đénh đâu nửa cũng là lênh đánh. 

“Chín e quê khách một. mình, 

"Tay không chưa dễ kiếm vành âm no !” 
Nghĩ đi nghĩ lại quanh co, 

Phật tiền sẵn có mọi đồ kim ngân. 
Bên mình giất để hộ thân, 

Lân nghe canh đã một phần trông ba. 
Cât mình qua ngọn tường hoa, 

Lần đường theo bóng trăng tà về tây. 


Mịt mù đặm cát đồi cây, 
2030. Tiếng gà điêm nguyệt dâu giày cầu sương. 

Canh khuya thân gái dặm trường, 

Phần e đường sá phần thương đãi dầu ! 
Trời đông vừa rạng ngàn dâu, 

Bơ vơ nảo đã biết đâu là nhà Í 
Chùa đâu trông thấy nẻo xa, 

Ràảnh rảnh Chiêu Ấn am ba chữ bài. 
Xăm Xăm gö mé cứa ngoài, 

Trụ trì nghe tiếng rước mời vào trong. 


709 


Thấy màu ăn mặc nâu sồng, 
2040. Giác Duyên sư trưởng lành lòng liên thương. 
CGaạn gùng ngành ngọn cho tường, 
La lùng nàng hãy tìm đường nói quanh : 
“Tiểu thiền quê ở Bác Kinh, 
"Quy sư quy Phật tu hành bấy lâu. 
"Bản sư rồi cùng đến sau, 
"Day đưa pháp bảo sang hầu sư huynh.” 
Rày vâng diện hiến rành rành, 
Chuông vàng khánh bạc bản mình giở ra, 
Xem qua sư mới dạy qua : 
2050. "Phải nơi Hằng Thúy là ta hậu tình. 
"Chỉin e đường sá một. mình, 
"Ở đáy chờ đợi sư huynh Ít ngày.” 
Gởi thân được chốn am máy. 
Muối dưa đấp đổi tháng ngày thong dong. 
Kệ kinh câu củ thuộc lòng, 
Hương đèn việc trước trai phòng quen tfay. 
Sớm khuya lá bối phướn mây, 
Ngọn đèn khêu nguyệt tiếng chày nện sương. 
Thấy nàng thông tuệ khác thường, 
2060. Sư càng nể mặt nàng càng vững chân. 


Cửa chiến cử đả cuối xuân, 
Bóng hoa đây đất vẻ ngăn ngang trời. 
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“Thân ta ta phải lo âu, 

"Miệng hủm nọc răn ở đâu chốn này. 
"Vị chăng chắp cánh eao bay, 

“Rào cây lâu cũng có ngày bẻ hoa ! 
"Phân bèo bao quản nước sa, | 

2020. "Lânh đênh đâu nửa củng là lênh đênh. 

“Chin e quê khách một minh, 

"Tay không chưa dễ kiếm vành ấm no '" 
Nghĩ ởi nghĩ lại quanh co, 

Phật tiền sẵn có mọi đồ kim ngân. 
Bên mình giắt để hộ thân, 

Lần nghe canh đã một phần trông ba. 
Cât mình qua ngọn tường hoa, 

Lần đường theo bóng trăng tà về tây. 


Mịt mù dặm cát đổi cây, 
2030. Tiếng gà điểm nguyệt dấu giày cầu sương. 

Canh khuya thân gái dặm trường, 

Phần e đường sá phân thương đãi đầu ! 
Trời đông vừa rang ngàn dâu, 

Bơ vơ nào đã biết đâu là nhà | 
Chùa đâu trông thấy nẻo xa, 

Ràảnh rành Chiêu Ân am ba chữ bài. 
Xăm xãm gò mé cửa ngoài, 

Tru trì nghe tiếng rước mời vào trong. 
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Œìỏ quang mây tạnh thánh thơi. 

Có ngươi đàn việt đến chơi cửa già. 
Giỡ đô chuông khánh xem qua, 

Khen răng : "Khéo giống của nhà Hoạn nương '" 
Giác Duyên thực ý lo lường, 

Đêm thanh mới hỏi lại nàng trước sau. 
Nghĩ răng khôn nỗi giấu mầu, 

2070. Sư mình nàng mới gót đầu bảy ngay : 

"Bây giờ sự đã dường này, 

"Phận hàn dù rủi dù may tại người. ` 
Giác Duyên nghe nói rụng rời, 

Nửa thương nửa sợ bỏi hồi chẳng xong. 
Rỉ tai mới kế sự lòng : 

"Ở đây cửa Phật là không hẹp gì. 
“E chăng những sự bât kỳ, 

“Để nàng cho đến thế thì củng thương ! 
"Lánh xa trước liệu tìm đường, 

2080. "Ngồi chờ nước đến nên dường còn quê." 

Có nhà họ Bạc bên kia, 

Am máy quen lỗi đi về dâu hương. 
Nhăn sang đặn hết mọi đường, 

Dọn nhà hãy tạm cho nàng trú chân. 
Những mừng được chôn an thân, 

Vôi vàng nào kịp tính gần tính xa. 
Nào ngờ cùng tổ bợm già, 

Bạc bà học với Tú bà đồng môn ! 


/11 


Thây nàng lạt phấn tươi sơn, 
2090. Mừng thầm được môi bán buôn có lời. 
Hư không đặt để nên lời, 
Nàng đà lớn sợ rụng rời lãm phen. 
Mụ cảng xua đuổi cho liền, 
Lây lời hung hiểm ép duyên Châu Trần. 
Răng : "Nàng muôn đặm một thân, 
"Lai còn mang tiếng đữ gản lành xa. 
“Khéo oan gia của phá gia, 
"Còn ai đám chứa vào nhà nửa đây, 
"Kíp toan kiếm chỗ xe dây, 
2100. "Không dưng chưa dê mà bay đường trời ! 
"Nơi gần thì chăng tiện nơi, 
"Nơi xa thì chẳng có người nào xa. 
"Này chàng Bạc Hạnh cháu nhà, 
"Cùng trong thân thích ruột rà chăng ai. 
"Cưa hàng buôn bán châu Thai, 
"Thật thà có một đơn sai chẳng hề. 
"Thế nào nàng cũng phải nghe, 
"Thành thân rồi sẽ liệu về châu Thai. 
"Bấy giờ ai lại biết al, 
2110. "Dầu lòng bể rộng sông dài thênh thênh. 
"Nàng dầu quyết chäng thuận tình, 
"Trái lời nẻo trước luy mình đến sau." 
Nàng càng mặt ủ mày chau, 
Càng nghe mụ nói càng đau như dần. 
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2120. 


2130. 


Nghỉ mình túng đất sây chân, 
Thê củng nàng mới xa gần thở than : 
"Thiếp như con én lạc đân, 
"Phải cụng rày đã sợ làn cây cong ! 
“Cùng đường du tính chứ tòng, 
"Biết người biết mặt biết lòng làm sao 2 
"Nửa khi muôn một thế nào, 

"Bán hùm buôn sói chắc vào lưng đâu ? 
"Dù ai lòng có sở cầu, 

"Tâm mminh xin quyết với nhau một lời. 
"Chứng minh có đất có trời, 

"Bây giờ vượt bể ra khơi quản gì ?” 
Được lời mu mới ra đi, 

Mách tin họ Bạc tức thì sắm sanh. 
Một, nhà dọn dẹp lình đình, 

Quét sân đặt trác rửa bình thấp nhang. 
Bạc sinh quy xuống vội vàng, 

Quá lời nguyên hết Thành hoàng Thổ công. 
Trước sân lòng đã giải lòng, 

Trong màn làm lễ tơ hồng kết duyên. 
Thành thân mới rước xuống thuyền, 

Thuận buồm một lá xuôi miền châu Thai. 
Thuyền vừa đô bến thánh thơi, 

Bac sinh lên trước tìm nơi mọi ngày. 
Củng nha hành viện xưa nay, 


2140. Cũng phường bán thịt cũng tay buôn người. 
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Xem người định giá vừa rồi, 

Môi hàng một đã ra mười thì buông. 
Mượn người thuê kiệu rước nàng, 

Bạc đem mát bạc kiếm đường cho xa ! 
Kiệu hoa đặt trước thêm hoa, 

Bên trong thây một mụ ra vội Vàng. 
Đưa nàng vào lay gia đường. 

Cũng thần Mày Trắng cùng phường Lầu Xanh! 
Thoät trông nàng đã biết tình, 

2150. Chim lông khôn lẽ cất mình bay cao, 

Chém cha cái số hoa đào, 

Gỡ ra rồi lại buộc vào như chơi Ì 
Nghì đời rà ngàn cho đời, 

Tài tình chỉ lắm cho trời đất ghen ! 
Tiếc thay nước đã đánh phèn, 

Mà cho bùn lại vấn lên mấy lần ! 
Hồng quân với khách hồng quân, 

Đã xoay đến thế còn vần chưa tha. 
Lỡ từ lạc bước bước ra, 

2160. Cái thân liệu những từ nhà liệu đi. 

Đầu xanh đã tội tỉnh gì 2 

Má hồng đến quá nửa thì chưa thôi. 
Biết thân chạy chăng khỏi trời, 

Cũng liều mặt phân cho rồi ngày xanh. 
Lầu thâu gió mát trăng thanh, 

Bông đâu có khách biên đình sang chơi. 
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Râu hòm hàm én mày ngài, 
Vai nãm tác rộng thàn mười thước cao. 
Đường đường một đâng anh hao, 
2170. Côn quyền hơn sức lược thao gầm tài. 
Đội trời đạp đât ở đòi, 
Họ Từ tên Hải vốn người Việt Đông. 
Giang hồ quen thú vảy vùng, 
Gươn đàn nứa gánh non sông một cheo. 
Qua chơi nghe tiếng nàng Kiều, 
Tâm lòng nhị nử củng xiêu anh hủng. 
Thiếp danh đưa đến lầu hồng, 
Hai bên cùng Hiếc hai lòng cùng va. 
Từ răng : "Tâm phúc tương cờ, 
2180. “Phải người trăng gió vật vờ hay sao 2 
"Bây lâu nghe tiêng má đảo, 
"Mặt xanh chẳng đẻ ai vào có không ? 
"Một, đời được mãy anh hùng, 
“Bö chỉ cá chậu chìm lông mà chơi '* 
Năng răng : "Người dạy quá lời, 
“Thân này còn đám xem ai làm thường Ì 
"Chút riêng chọn đá thứ vàng, 
“Biết đâu mà gửi can trường vào đâu 7? 
"Con như vào trước ra sau, 
2190. “Ái cho kén chọn vàng thau tại minh !” 
Từ răng : "Lời nói hữu tình, 
"Khiên người lai nhở câu Bình Nguyên quân. 
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"bai đây xem lại cho gần, 
“Phỏng tín được một vài phần hay không 2?" 
Thưa rằng : "Lương cả bao dung, 
"Tân Dương đươc thấy mây rồng có phen. 
"Rông thương cỏ nội hoa hèn, 
"Chút thân bèo bọt dám phiền mai sau !” 
Nghe lời vừa ý gât đầu, 
2200. Cười răng : "Tri kỷ trước sau mấy người ? 
“Khen cho con mắt tình đời, 
"Anh hùng đoán giữa trần at mới già Ì 
"Một lời đã biết đên ta, 
"Muôn chung nghìn tứ củng là có nhau 'ˆ 
Hai bên ý hợp tâm đầu, 
Khi thân chăng lọ là cầu mới thân. 
Ngỏ lời nói với băng nhân, 
Tiền trăm lại cứ nguyên ngân phát hoàn. 
Buồng riêng sửa chốn thanh nhàn, 
2210. Đặt giường thất bảo vây màn bát tiên. 
Trai anh bùng gái thuyền quyên, 

Phi nguyên sánh phượng đẹp duyên cười rồng. 
Nửa năm hương lửa đương nồng, 
Trượng phu thoát đã động lòng bến phương. 

Trông vời trời bể mênh mang, 
Thanh gươm yên ngựa lên đường thăng rong. 
Nàng răng : "Phận gái chữ tòng, 
"Chàng đi thiếp củng một lòng x1n ởi.” 
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Tử răng : "Tâm phúc tương trị, 
2220. "Sao chưa thoát khỏi nữ nhị thường tình 2 
"Bao giờ mười van tình bình, 
“Tiếng chiêng dậy đất bóng tỉnh rợp đường. 
"kam cho rõ mặt phí thường, 
"Bây giờ ta hãy rước nàng nghi gia. 
"Băng nay bốn bể không nhà, 
“heo cảng thêm bận biết là đi đâu ? 
“Đành làng chờ đó št lâu, 
“Chấây chăng là một năm sau vội gì !" 
Quyết lời dứt áo ra đi, 
2230. Gió mây bằng đã đến kỳ dặm khơi. 
Nàng từ chiếc bóng song mai, 
Đêm thâu đăng đăng nhặt cài then mây. 
Sâu rêu chăng vẽ dấu giày, 
Cỏ cao hơn thước liễu gầy vài phân. 
Đoái trông muôn dặm tử phãn, 
Hồn quê theo ngọn mây Tần xa xa. 
Xót thay huyên cỗi xuân già, 
Tấm lòng thương nhớ biết là có nguôi ? 
Chốc đà mười mây năm trời, 
2240. Còn ra khi đã da mỗi tóc sương. 
Tiếc thay chút nghĩa củ càng, 
Dâu lia ngó ý còn vương tơ lòng. 
Duyên em dầu nối chỉ hồng, 
May ra khi đã tay bồng tay mang. 
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Tác lòng cô quốc tha hương, 
Đường kia nổi nọ ngốn ngang bời bởi. 
Cánh hồng bay bổng tuyệt vời, 
Đã mòn con mắt phương trời đăm đăm. 
Đêm ngày luống những âm thâm, 
2250. Lửa binh đâu đã âm ẩm một phương. 
Ngất trời sát khi mơ màng, 
Đây sông kình ngạc chật đường giáp binh. 
Người quen thuộc kẻ chung quanh, 
Nhủ nàng hãy tạm lánh ranh một nơi. 
Nàng răng : "Trước đã hẹn lời, 
"Dâu răng huy hiểm dám rời ước xưa !" 
Còn đang dùng dáng ngấn ngơ, 
Mé ngoài đã thấy ngọn cờ tiếng la. 
Giáp bình kéo đến quanh nhà, 
2260. Đồng thanh cùng gởi : "Nào là phu nhân ?” 
Hai bên rnwười vị tướng quân, 
Đặt gươm cởi giáp trước sân khâu đâu. 
Cung nga thê nử nôi sau, 
Răng : "Vâng lệnh chỉ rước chầu vu quy." 
Săn sàng phượng liên loan nghị, 
Hoa quan phấp phới hà y rở ràng. 
Dưng cờ nổi trông lên đường, 
Trúc Lơ nối trước đào vàng kéo sau. 
Hoa bài biên lộ ruốit mau, 
2270. Nam đình nghe tiếng trống chầu đại doanh. 


Keo cờ luýy phát súng thành, 

Từ công ra ngựa thân nghênh cửa ngoài. 
Rỡ mình lạ vẻ cân đai, 

Hay còn hàm én rnnày ngài như xưa. 
Cười răng : “Cá nước duyên ưa ! 

“Nhớ lời nói những bao giờ hay không 2 
"Anh hùng mới biết anh hùng, 

"Rày xem phỏng đã cam lòng ây chưa 2?" 
Nàng răng : "Chút phản ngày thơ, 

2280. “Cũng rnnay dãy cát được nhờ bóng cây ! 

"Đến bầy giờ mới thấy đây, 

"Ma lòng đã chắc những ngày một hai.” 
Cùng nhau trông rnặt cả cười, 

Dan tay về chốn trướng mai tự tình. 
Tiệc bày thưởng tướng khao bình, 

Om thòm trống trận rập rình nhạc quân. 
Vinh hoa bõ lúc phong trần, 

Chư tình ngày lại thêm thân một ngày. 


Trong quân có lúc vui vầy, 
2290. Thang dong mới kể những ngày hàn vị. 
“Khi Vô Tích khi Lâm Tri, 
"Nơi thì lừa đảo nơi thì xót thương. 
“Tâm thản rày đã nhẹ dường, 
“Chút còn ân oán đói đường chưa xong.” 
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Từ công nghe hết thuỷ chung, 
Bảt bình nổi trận đùng đủng sấm vang. 
Nghiêm quân tuyển tướng sẵn sàng. 
Dưới cờ một lệnh vội vàng ruổi sao. 
Ba quân chi ngọn cờ đào. 
2300. Đao ra Vô Tịch đao vào Lâm Tri. 
Mây người phụ bạc xưa kia, 
Chiếu danh cầm nã bắt về hỏi tra. 
Lại sai lệnh tiên truyền qua, 
Giữ giàng họ Thúc một, nhà cho yên. 
Mu quản gia vãi Giác Duyên, 
Cũng sai lệnh tiên đưa tin rước mời. 
Thệ sư kể hết. mọi lời, 
Lòng lòng cũng giận người người chấp uy. 
Đạo trời báo phục chin ghê, 
2310. Khéo thay một mề tóm về đây nơi, 
Quân trung gươm lớn giáo dài, 
Vệ trong thị lập cơ ngoài song phi. 
Sản sàng tế chính uy nghị, 
Bác đồng chật đất, tình kỳ rợp sân. 
Trưởng hùủm mở giữa trung quân, 
Từ công sánh vớt phu nhân cùng ngồi. 
Tiên nghiêm trống chửa dứt hồi, 
Điểm danh trước dân chực ngoài cửa viên. 
Tử rằng : “Án oán hai bên, 
2320. "Mặc nàng xử quyết báo đến cho minh." 
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Nàng răng : "Muôn cậy uy linh, 
“Hãy xin báo đáp ân tỉnh cho phu, 
"Báo ân rồi hãy giả thủ.” 
Tử răng : "Việc ấy để cho mặc nàng," 
Cho gươm mời đến Thúc lang, 
Mặt như chàm đổ thân đường giê run. 
Nàng răng : "Nghĩa nặng nghìn non, 
"Lâm Trì người củ chàng còn nhớ không ? 
"Sâm Thương chăng vẹn chứ tòng, 
2330. “Tại ai, há dám phụ lòng cố nhân 7? 
"Gấm trăm cuôn bạc nghìn cân, 
"Tạ lòng dễ xứng báo ân gọi là. 
"Vợ chàng quỷ quái tỉnh ma, 
"Phen này kế cấp bà già gặp nhau Ï 
“Kiên bò miệng chén chưa lâu, 
"Mưu sâu củng giả nghĩa sâu cho vừa l 
Thúc sinh trông mặt bấy g1ờ, 
Mồ hôi chàng đã như mưa ướt đầm. 
Lòng riêng mừng sợ khôn cầm, 
2340. Sợ thay mà lại mừng thầm cho äi. 
Mu già sư trưởng thứ hai, 
Thoät đưa đến trước vội mời lên trên, 
Dắt tay mở mặt cho nhìn : 
“Hoa nô kia với Trạc Tuyển cúng tôi | 
"Nhớ khi lỡ bước sấy rời, 
"Non vàng chưa đề đền bồi tấm thương. 
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"Nghìn vàng gọi chút lễ thường, 
“Mà lòng Phiếu mâu mây vàng cho cân !" 
Hai người trông mặt tần ngân, 
2350. Nửa phản khiếp sợ nửa phần mừng vui. 
Nàng rằng : "Xin hãy rốn ngồi, 
"Xem cho tô mặt biết tôi báo thù 
Kíp truyền chư tướng hiên phủ, 
Lại đem các tích phạm trủ hậu tra, 
Dưới cờ gươm tuốt nắp ra, 
Chính danh thủ phạm tên là Hoạn thư. 
Thoät trông nàng đã chào thưa : 
“Tiểu thư cũng có bây giờ đến đây ! 
“Đàn bà đề có mấy tay, 
2360. "Đời xưa mấy mặt đời này mây gan Ì 
"Dê dàng là thói hồng nhan, 
“Càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều 
Hoạn thư hồn phách lạc xiêu, 
Khấu đầu dưới trương lựa điều kêu ca. 
Răng : "Tói chút phận đàn bà, 
"'Ghen tuông thi củng người ta thương tình. 
"Nghĩ cho khi gác viết kinh, 
'Với khi khỏi cửa dứt tình chẳng theo. 
"Lòng riêng riêng những kính yêu. 
2370. "Chồng chung chưa dã ai chiều cho ai. 
"Trót lòng gây chuyện chồng gai, 
"Còn nhờ lượng bể thương bài nào chăng 2” 
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Khen cho : “Thật cùng nên răng, 

"Khôn ngoan đến mực nói năng phải lời. 
"Tha ra thì cũng may đời, 

"Làm ra thị cũng là người nhỏ nhen. 
“Đã lòng trì quá thì nên, 

"Truyền quân lệnh dưới trướng tiên tha ngay." 
Ta lòng lạy trước sân mây, 

2380. Cửa viền lại dát một dây dân vào. 

Nàng răng : "Lồng lộng trời cao ! 

“Hại nhân nhân hại sư nào tại ta ! 
"Trước là Bạc Hạnh - Bạc ba, 

"Bản là Ưng Khuyến bên là Sở Khanh. 
“Fú bà với Mã Giám Sinh, 

"Các tên tội ấy đáng tình còn sao ?" 
Lậnh quân truyền xuống nội ởao, 

Thể sao thì lại cứ sao gia hình. 
Máu rơi thịt nát tan tành,. 

2390. Ai ai trông thây hồn kinh phách rời. 

Cho hay muốn sự tại trời, 

Phụ người chẳng bỏ khi người phụ ta ! 
Mãy người bạc ác tỉnh ma, 

Minh làm mình chịu kêu mà ai thương. 
Ba quân đông mặt pháp trường, 

Thanh thiên bạch nhật rõ ràng cho col. 
Việc nàng báo phục vừa rồi, 

Giác Duyên vội đã gởi lời từ quy. 
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Nàng răng : "Thiên tải nhất thì, 
2400. “Cố nhân đã đê mày khi bàn hoàn. 
"Rồi đây bèo hợp mây tan, 
“Biết đâu hạc nội mây ngàn là đâu !" 
Sư răng : "Củng chăng bao lâu, 
“Trong năm năm lại gặp nhau đó mà. 
"Nhớ ngày hành cước phương xa. 
"Gặp sư Tam Hợp vốn là tiên trì. 
“Bao cho hội hợp trì kỳ, 
"Năm nay là một nứa thì năm năm. 
"Mới bay tiền định chẳng lầm, 
2410. "Đã tin điều trước ắt nhằm điều sau. 
“Còn nhiều ân ái với nhau, 
"Cơ duyên nào đã hết đâu vội øì 2?" 
Nàng răng : "Tiền định tiên trị, 
"Lời sư đã dạy ắt thì chăng sai. 
"Hoa bao giờ có gặp người, 
“Vị tôi cây hỏi một lời chung thân.” 
Giác Duyên vâng đặn ân cần, 
Tạ từ thoát đã dời chân cõi ngoài. 
Nàng từ ân oán rạch ròi, 
2420. Bể oan dường đã vơi vơi cạnh lòng. 
Ta ân lạy trước Từ công : 
"Chút thân bỏ liễu còn mong có rày | 
Trộm nhờ sâm sét ra tay, 
"Tác riêng như cất gánh đầy đổ đi ! 
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"Cham xương chép dạ xiết chị, 
"Đề đem gan óc đến nghì trời mây Ï!” 
Từ răng : 'Quôc sĩ xưa nay, 
“Chọn người trị kỹ một ngày được chăng 2 
"Anh hùng tiếng đã gọi răng, 
2430. "Giữa đường dâu thây bất bằng mà tha ! 
"Huông chị việc củng việc nhà, 
"Lọ là thâm ta mới là trì ân. 
"Xót nàng còn chút song thân, 
"Bấy nay kẻ Việt người Tần cách xa. 
"Sao cho muôn dặm một nhà, 
"Cho người thây mặt là ta cam lòng." 
Vội truyền sửa tiệc quân trung, 
Muôn bình nghìn tướng hội đồng tẩy oan. 
Thừa cơ trúc chẻ mái tan, 
2440. Bình uy từ đấy sâm ran trong ngoài. 
Triều đình riêng một góc trời, 
Gồm hai văn võ rạch đôi sơn hà. 
Đòi cơn gió quét mưa sa, 
Huyện thành đạp để năm toà cõi Nam. 
Phong trần mài rnột lưỡi gươm, 
Những loài giá áo túi cơm sá gì ! 
Nghẻnh ngang một cõi biên thuỳ, 
Thiếu gì cô quả thiêu gì bá vương ! 
Trước cờ ai dám tranh cường, 
2450. Năm păm hùng cứ một phương hải tần. 
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2460. 


2470. 
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Có quan tổng đốc trọng thần, 
Là Hồ Tôn Hiến kinh luân gồm tải. 
Đẩy xe vâng chỉ đặc sai, 
Tiện nghi phủ tiêu việc ngoài đồng nhung. 
— Biết Từ là đấng anh hùng, 

Biết nàng cũng dự quân trung luận bàn. 
Đóng quân làm chước chiêu an, 
Ngọc vàng gâấm vóc sai quan thuyết hàng. 
Lại riêng một lê với nàng, 

Hai tên thể nừử ngọc vàng nghìn cân. 
Tìn vào gởi trước trung quân, 

Từ công riêng nghì mười phán hồ đẻ. 
Một tay gây dựng cơ đồ, 

Bấy lâu bể Sở sông Ngô tung hoành ! 
Đem thân về với triều đình, 
Hàng thần lơ láo phận minh ra đâu ? 
Áo xiêm trói buộc lấy nhau, 

Vào luồn ra cúi công hầu mà chị 7 
Sao bằng riêng một biên thuỳ, 

Sức này đã đề làm gì được nhau. 
Chọc trời quấy nước mặc dầu, 

Dọc ngang nào biết trên đầu có ai 2? 
Nàng thì thật đạ tin người, 

Lễ nhiều nói ngọt nghe lời đê xiêu. 
Ngh1 minh mặt. nước cánh bèo, 

Đã nhiều lưu lạc đã nhiều gian truân. 


Băng nay chịu tiếng vương thần, 
Thênh thánh đường cái thanh vân hẹp øi ! 
Công tư vẹn cả hai bề, 
2480. Dan đà rồi sẽ liệu về cô hương. 
Củng ngôi mệnh phụ đường đường, 
Nơ nang mày mặt rữ ràng mẹ cha. 
Trên vì nước dưới vị nha, 
Một là đắc hiếu hai là đắc trung. 
Chẳng hơn chiếc bách giữa dòng. 
E bè sóng gió hãi hùng cỏ hoa. 
Nhân khi bản bạc gần xa, 
Thừa cơ nàng mới bản ra nói vào. 
Rằng : "Trong Thánh trach đổi dào, 
2490. "Tưới ra đã khắp thấm và đã sâu. 
“Binh thành công đức bây lâu, 
"AI a1 củng đội trên đầu biết bao. 
“Ngâm từ dấy việc binh đao, 
"Đông xương Vô định đã cao hơn đấu. 
"Làm chị để tiếng về sau, 
"Nghìn năm ai có khen đâu Hoàng Sào Ì 
"Sao bằng lộc trọng quyền cao, 
“Công danh ai dứt lối nào cho qua ?” 
Nghe lời nàng nói mặn ma, 
2500. Thế công Từ mới giở ra thể hàng. 
Chính nghi tiếp sứ vội vàng, 
Hẹn kỳ thúc giáp quyết đường giải bình. 
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Tin lời thành hạ yêu minh, 

Ngọn cờ ngơ ngác trồng canh trẻ tràng. 
Việc binh bỏ chẳng giữ giàng, 

Vương sư nghe đã tỏ tường thực hư. 
Hồ công quyết kế thừa cơ, 

Lễ tiên bình hậu khắc cờ tập công. 
Kéo cờ chiêu phủ tiên phong. 

2510. Lê nghi dàn trước vác dòng phục sau. 

Từ công hờ hững biết đâu, 

Đại quan lễ phục ra đầu cửa viên. 
Hồ công ám hiệu trận tiền, 

Ba bề phát súng bốn bên kéo cờ. 
Đương khi bât ý nào ngờ, 

Hùm thiêng khi đã sa cơ củng hàn. 
Tứ sinh hều giữa trận tiến, 

Dạn dày cho biết gan liền tướng quân ! 
Khi thiêng khi đã về thần, 

2520. Nhơn nhơn còn đứng chôn chân giửa vòng ! 

Trơ như đá vững như đồng, 

Ai lay chẳng chuyển ai rung chẳng đời. 
Quan quân truy sát đuối dài, 

Ừ ù sát khí ngất trời ai đang. 
Trong hào ngoài luỹ tan hoang, 

Laạn quản vừa dắt tay nàng đến nơi, 
Trong vòng tên đá bời bời, 

Thây Từ còn đứng giửa trời trơ trơ. 
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Khóc răng : "Tri dùng có thừa, 
2530. "Bơi nghe lời thiếp đến cơ hội nảy † 
"Mặt nào trông thây nhau đây 7? 
"Cũng liều sống thác một ngày với nhau !" 
Dòng thu như giội cơn sầu, 
Dứt lời nàng mới gieo đầu một bên. 
La thay oan khí tương triển 
Nàng vừa phục xuông Từ liền ngã ra. 
Quan quân ke lại người qua, 
Xót nàng sẽ lại vực ra đần dần. 
1)em nàng vào trước trung quân, 
2540. Hồ công thây mặt ân cần hỏi han. 
Rằng : "Nàng chút phận hồng nhan, 
"Gặp cơn bình cách gian nan không lường ! 
"Đã hay thành toán miều đường, 
"Giúp công củng có lời nàng mới nên. 
“Bây giờ sự đã vẹn tuyến, 
“Mác lòng nghĩ đõ muốn xin bề nào ?" 
Nàng càng giọt ngọc tuôn dào, 
Ngâp ngừng mới gửi thấp cao sự lòng. 
Răng : "Từ là đấng anh hùng, 
2550. "Dọc ngang trời rộng vậy vùng bể khơi ! 
"Tín tôi nên quá nghe lời, 
“Đem thân bách chiến làm tôi triểu đình. 
"Ngơỡ là phu quý phụ vinh, 
“Ai ngờ một phút tan tành thịt xương Ì 
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"Năm năm trời bề ngang tàng, 
"Dân mình đi bỏ chiên trường như không. 
"Khéo khuyên kể lây làm công, 
"Kẽ bao nhiêu lại đau lòng bây nhiêu ! 
“Xét mình công ít tội nhiều, 
2560. "Sống thừa tôi đã nên liều rnình tôi ! 
"Xímm cho tiện thổ một doi, 
"Gọi là đắp điếm lấy người tử sinh.” 
Hồ công nghe nói thương tình, 
Truyền cho mai táng dị hình bên sông. 
Trong quân mở tiệc hạ công, 
Xôn xao tơ trúc hội đồng quân quan. 
Bắt nàng thị yến dưới màn, 
Dỡ say lại ép văn đàn nhặt tâu. 
Một cung gió thảm mưa sấu, 
2570. Bốn dây nhỏ máu năm đầu ngón tay Ì 
Ve ngâm vượn hót nào tày, 
Lọt tai Hồ cũng nhãn mày rơi châu. 
Hỏi răng : "Này khúc ở đâu ? 
"Nghe ra muôn oán nghìn sầu lắm thay ! 
Thưa rằng : "Bạch mệnh khúc này, 
"Phổ vào đàn ấy những ngày còn thơ. 
"Cung cẩm lựa những ngày xưa, 
"Mà gương bạc mệnh bây giờ là đây !” 
Nghe càng đăm ngắm càng say, 
2580. La cho mặt sắt cũng ngây vì tình ! 
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Dạy rằng : "Hương lửa ba sinh, 

"Dạy loan xin nối cầm lành cho al.” 
Thưa răng : "Chút phận lạc loài, 

“Trong trnình nghĩ đã có người thác oan. 
“Còn ch: nửa cánh hoa tàn, 

"Tơ lòng đã đứt dây đàn Tiểu Lân. 
"Rộng thương còn mảnh hồng quần, 

“Hơi tàn được thây gốc phản là may !" 
Hạ công chén đã quá say, 

2590. Hồ công đến lúc rạng ngày nhớ ra. 

Nghĩ mình phương diện quốc gia, 

Quan trên ngắm xuống người ta trông vào. 
Phải tuồng trăng gió hay sao, 

Sự này biết tính thế nào được đây ? 
Công nha vừa buổi sáng ngày, 

Quyết tình Hồ mới đoán ngay một bài. 
Lệnh quan ai dám cãi lời, 

p tình mới gán cho người thổ quan. 
Ông tơ thực nhẽ đa đoan l 

2600. Xe dây sao khéo vơ quàng vơ xiên ? 


Kiệu hoa áp thắng xuống thuyền, 
Lá màn rủ thâp ngọn đèn khêu cao, 
Nàng càng ú liễu phai đào, 
Trãm phần nào có phần nào phần tươi ? 
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Đành thân cát lấp sóng vùi, 

Cướp công cha mnẹ thiệt đời thông mình } 
Chăn trời mặt bể lênh đênh 

Năm xương biết gởi tử sinh chốn nào ? 
Duyên đâu ai dứt tơ đào, 

Nợ đâu ai đã đất vào tận tay ! 
Thân sao thân đến thế này 2 

Còn ngày nào củng dư ngày ấy thôi ! 
Đã khóng biết sống là vui, 

Tấm thân hẳn biết thiệt thòi nên thương 
Một mình cay đăng trăm đường, 

Thôi thị nát ngọc tan vàng thì thôi ! 
Mảánh trăng đã gác non đoài, 

Một. mình luông những đứng ngồi chưa xong. 
Triều đầu nổi sóng đùng đùng, 

Hỏi ra mới biết rằng sông Tiên Đường. 
Nhớ lời thần mộng rõ ràng, 

Này thôi hết kiếp đoạn trường là đây. 
"Đam Tiên đâu đây có hay ! 

“Hẹn ta hản đợi dưới này rước ta." 
Dưới đèn sản bức tiên hoa, 

Mậột thiên tuyệt bút gọi là để sau. 
Cưa bồng vội mở rèm châu, 

Trời cao sông rộng một màu bao la. 
Răng : "Từ công hậu đãi ta, 

"Chút vì việc nước mà ta phụ lòng. 


"Giết chồng mà lại lây chồng, 

"Mặt nào mà lại đứng trong còi đời 2? 
"Thôi thì một thác cho rồi, 

“âm lòng phó mặc trên trời dưới sông ” 
Trông ra mặt nước mênh mông, 

Đem mình gieo xuống giữa dòng trường gian. 
Thổ quan theo vớt vội vàng, 

Thì đà đắm ngọc chim hương ổi rồi ! 
Thương thay củng một kiếp người, 

2640. Khéo thay mang lây sắc tài làm chỉ 

Những là oan khổ lưu ly, 

Chờ cho hết kiếp còn gì là thân. 
Mười lãm năm bấy nhiêu lần, 

Làm gương cho khách hồng quần thử soi ! 
Đời người đến thế thì thôi, 

Trong cơ âm cực dương hồi khôn hay. 
May người hiếu nghĩa xưa nay, 

Trời làm chị đến lâu ngày càng thương Ì 


Giác Duyên từ tiêt giã nàng, 
2650. Đeo bầu quảy níp rộng đường vân du. 
Gặp bà Tam Hợp đao cô, 
Thong đong hỏi hết nhỏ to sự nàng : 
"Người sao hiêu nghĩa đủ đường, 
"Kiếp sao mặc những đoan trường thế thôi ?" 
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Sư răng : "Phúc hoa tại trời, 
“Cội nguồn cũng ở lòng người mà ra. 
"Có trời mà cũng tại ta, 
"Tu là côi phúc tỉnh là đây oan. 
"Thuy Kiều sắc sảo khôn ngoan, 
2660. “Vỏ duyên là phận hồng nhan đã đành. 
“Lại mang lây một chữ tình, 
"Khư khư mình buộc lây mình vào trong. 
"Vậy nên tính chẳng thong dong, 
"Ở không yên ổn ngồi không vững vàng. 
"Ma đưa lối quỷ đem đường, 
"Lại tìm những chốn đoạn trường mà ởi. 
“Hết nạn ấy đến nạn kia, 
"Thanh lâu hai lượt thanh y hai lần. 
“Trong vòng giáo dựng gươm trần, 
2670. "Kê lưng hang hồ gởi thân tôi đòi. 
"Giữa dòng nước dây sóng dồi, 
“Trước hàm rồng cá gieo môi thuỷ tỉnh. 
"Oan kia theo mãi với tình, 
"Một mình mình biết một mình mình hay. 
"Lâm cho sống đoa thác đầy, 
“Đoạn trưởng cho hết kiếp này mới thôi '" 
Giác Duyên nghe nói rung rời : 
“Một đời nàng thế thương ôi còn gì !" 
Sư rằng : "Song chăng phận gì, 
2680. “Nghiệp duyên cân lại nhắc đi còn nhiều. 
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2690. 


2700. 


"Xét trong tội nghiệp Thuý Kiều, 

"Mắc điều tình ái khỏi điều tà đâm. 
"Lây tình thâm giả nghĩa thâm, 

"Bán mình đã động hiệu tâm đến trời ! 
"Hai một người cứu muôn người, 

"Biết đường khinh trọng biết lời phải chăng. 
“Thửa công đức ấy ai bằng 2? 

“Túc khiên đã rửa lâng lâng sạch rồi I! 
“Khi nên trời cũng chiêu người, 


"Nhẹ nhàng nợ trước đền bồi duyên sau. 


Giác Duyên dù nhớ nghĩa nhau, 
“Tiên đường thả một bè Ìau rước người. 
“Trước sau cho vẹn một lời, 
"Duyên ta mà củng phúc trời chỉ không 
Ciác Duyên nghe nói mừng làng, 
Lân la tìm thú bên sông Tiền Đường. 
Đánh ranh lợp nóc thảo đường, 
Một gian nước biếc mây vàng chia đôi. 
Thuê năm ngư phú hai người, 

Đóng thuyền chực bến kết chài giăng sông. 
Một lòng chăng quản mấy công, 
Khéo thay gặp gỡ cũng trong chuyển vần ! 
Kiều từ gieo xuống duềnh ngân, 

Nước xuôi bông đã trôi dân tận nơi. 
Ngư ông kéo lưới vớt người, 
Ngãm lời Tam Hợp rõ mười chẳng ngoa Ì 
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Vẻ mai lướt thướt áo là, 
Tuy đầm hơi nước chưa loà bóng gương. 
Giác Duyên nhân thật mặt nàng, 
2710. Nàng còn thiêm thiếp giác vàng chưa phai. 
Mơ màng phách quế hồn mai, 
Đam Tiên thoát đã thây người ngày xưa. 
Răng : "Tôi thực có lòng chờ, 
"Mất công đã mãy năm thừa ở đây. 
“Chị sao phân móng đức dày, 
"Kiếp này đã vậy lòng này để ai ! 
“Tâm thành đã thâu đến trời, 
“Bán mình là hiếu cứu người là nhân. 
"Một mình vị nước vì dân, 
2720. "Âm công cất một động cân đã già ! 
“Đoạn trường số rút tên ra, 
"Đoạn trường thơ phái đưa mà giả nhau. 
"Còn nhiều phúc lộc về lâu, 
"Duyên xưa tròn trăn phúc sau dối dào !' 
Nàng còn ngơ ngẩn biết sao, 
Trac Tuyền Nghe tiếng gọi vào bên tai. 
Giật mình thoất tỉnh giấc mai, 
Bảng khuâng nào đã biết ai mà nhìn. 
Trong thuyên nào thây Đạm Tiên, 
2730. Bên mình chỉ thấy Giác Duyên ngồi kẻ, 
Thấy nhau mừng rỡ trăm bẻ, 
Dọn thuyền mới rước nàng vẻ tháo lư. 
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Một, nhà chung cha sớm trưa, 

Giö trăng mát mặt muối dưa chay lòng. 
Bốn bề bát ngát mênh mông, 

Triều dâng hôm sớm mây lồng trước sau. 
Nạn xưa trút sạch lầu lầu, 

Duyên xưa chưa dê biết đâu chốn này. 


Nỗi nàng tai nạn đã đầy, 
2740. Nôi chàng Kim Trọng bấy chây mới thương. 
Từ ngày muôn đặn phù tang, 
Nửa năm ở đất Liêu Dương lại nhà. 
Vội sang vườn Thuý đò la, 
Nhin xem phong cảnh nay đà khác xưa. 
Đầy vườn cỗ mọc lau thưa, 
Song trăng quạnh quẽ vách mưa rã rời. 
Trước sau nào thây bóng người, 
Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông. 
Xập xè én liệng lầu không, 
2750. Cỏ lan mặt đất rêu phong đấu giày. 
Cuối tường gai góc mọc đầy, 
Đi về này những lối này năm xưa. 
Chung quanh lặng ngất như tờ, 
Nội niềm tâm sự bây giờ hỏi ai 2 
Láng giêng có kẻ sang chơi, 
Lân la sẽ hỏi một hai sự tình. 
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Hỏi ông ông mác tung đình, 
Hỏi nàng nàng đã bán mình chuộc cha. 
Hỏi nhà nhà đã dời xa, 
2760. Hỏi chàng Vương với cùng là Thuý Vân. 
Đều là sa sút khỏ khăn, 
May thuê viết mướn kiếm ăn lần hồi. 
Điều đâu sét đánh lưng trời, 
Thoắt nghe chàng đã rụng rời xiết bao ! 
Hoi thăm di trú nơi nao, 
Đánh đường chàng mới tìm vào tận nơi. 
Nhà tranh vách đât tá tơi, 
Lau treo rèm nát trúc cài phên thưa. 
Một sân đât có dâm mưa, 
2770. Càng ngao ngán nội càng ngơ ngân dường ! 
Đánh liều lên tiêng ngoài tường, 
Chàng Vương nghe tiếng vội vàng chạy ra. 
Dất tay Vôi rước vào nhà, 
Mé sau viên ngoai ông bà ra ngay. 
Khóc than kế hết niềm tây : 
"Chàng ôi biết nôi nước này cho chưa 7? 
"Kiều nhì phận mỏng như tờ, 
“Một lời đã lôi tóc tơ với chàng | 
"Gặp cơn gia biến lạ dường, 
2780. Bán mình nó phải tìm đường cứu cha. 
"Dùng dăng khi bước chân ra, 
"Cực trăm nghìn nôi đặn ba bốn lần. 
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"Trót lời nặng với lang quân, 

"Mượn con em nó Thuý Vân thay lời. 
"Gọi là giả chút nghĩa người, 

"Sâu này đăng đặc muôn đời chưa quên Ì 
"Kiếp này duyên đã phụ duyên, 

"Dạ đài còn biết sẽ đền lai sinh. 
"Máy lời ký chú đính nĩnh, 

2790. "Ghi lòng để lại cât mình ra đi. 

"Phân sao bạc bấy Kiều nhỉ ! 

"Chàng Kim về đó con thì ở đâu ?" 
Ông bà càng nói càng đau, 

Chàng càng nghe nói càng dàu như dưa. 
Vật mình vấy gió tuôn mưa, 

Dầm dễ giọt ngọc thân thử hồn mai | 
Đau đòi đoạn ngất đòi thôi, 

Tỉnh ra lại khóc khóc rồi lại mê. 
Thây chàng đau nổi biệt ly, 

2800. Nhịn ngừng ông mới võ về giải khuyên : 

"Bây giờ ván đã đóng thuyền, 

"Đà đành phận bạc khôn đền tỉnh chung Ï 
"Quá thương chút nghia đèo bòng, 

"Nghìn vàng thân ấy đê hòng bỏ sao ?" 
Dỗõ dành khuyên giải trăm chiều, 

Lửa phiền khôn đập càng khêu mối phiền. 
Thê xưa giở đến kim hoàn, 

Cua xưa lại giở đến đàn đến hương. 
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Sinh càng trông thây càng thương, 
2810. Gan cảng tức tôi ruột càng xót xa. 
Răng : "Tôi trót quá chân ra, 
"Để cho đến nôi trôi hoa giạt, bèo. 
“Cùng nhau thê thất đã nhiều, 
"Những điều vàng đá phải điều nói không ! 
"Chưa chăn gối cùng vợ chồng, 
"Lòng nào mà nở dứt lòng cho đang 2 
"Bao nhiêu của mây ngày đường, 
“Còn tôi tôi một gặp nàng mới thôi !” 
Nỗi thương nói chẳng hết lời, 
2820, Ta từ sinh mới sụt sùi trở ra. 
Vội về sửa chốn vườn hoa, 
RưƯớc rnời viên ngoại ông bà cùng sang. 
Thần hôn chăm giữ lễ thường, 
Dưỡng thân thay tấm lòng nàng ngày xưa. 
Đình ninh mài lệ chép thơ, 
Cắt người tìm tõi đưa tờ nhắn nhe. 
Biết bao công mượn của thuê, 
Lâm Thanh mãy độ đi về dặm khơi. 
Người một nơi hỏi một nơi, 
2830. Mênh mông nào biết bể trời phương nao 2 
Sinh càng thảm thiết khát khao, 
Như nung gan sắt như bào lòng son. 
Ruột tăm ngày một hêo hon, 
Tuyết sương ngày một hao mòn mình ve. 
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Thân thờ lúc tỉnh lúc mề, 

Máu theo nước mắt hồn lìa chiêm bao. 
Xuân huyên lo sợ xiết bao, 

Quá ra khi đến thể nào mà hay lI 
Vội vàng sắm sửa chọn ngày, 


2840. Duyên Vân sớm đã xe dây cho chàng, 


2850. 


Người yếu điệu kẻ văn chương, 

Trai tài gái sắc xuân đương vừa thì. 
Tuy răng vui chứ vu quy, 

Vui này đã cất sầu kia được nào l 
Khi ăn ở lúe ra vào, 

Càng âu duyên mới càng dào tình xưa. 
Nôi nàng nhớ đến bao giờ, 

Tuôn châu đòi trận vò tơ trăm vòng. 
Có khi vắng vẻ thư phòng, 

Đốt lò hương giở phím đồng ngày xưa. 
Bê bài rầu ri tiếng tơ, 

Trầm bay lạt khói gió đưa lay rèm. 
Dường như bên nóc bên thềm, 

Têng Kiều đồng vọng bóng xiêm mơ màng. 
Bởi lòng tạc đá ghi vàng, 

Tưởng nàng nên lại thấy nàng về đây. 


Những là phiền muộn đêm ngày, 
Xuân thu biết đã đổi thay mấy lần ? 
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Chế khoa gặp hội trường vãn, 
2860. Vương Kim cùng chiếm bảng xuân một ngày. 
Cửa trời rộng mở đường mây, 
Hoa chào ngô hạnh hương bay đặm phần. 
Chàng Vương nhớ đến xa gần, 
Sang nhà Chung lão ta ơn chu tuyển. 
Tình xưa ơn giả nghĩa đền, 
Gia thân lại mới kết duyên Châu Trần. 
Chàng càng nhẹ bước thanh vân, 
Nỗi nàng càng nghĩ xa gần càng thương. 
Ấy ai dặn ngọc thê vàng, 
2870. Bây giờ kim mã ngọc đường với ai 2? 
Ngọn bèo chân sóng lạc loài, 
Nghĩ mình vinh hiển thương người lưu ly. 
Vâng ra ngoại nhậm Lâm Ti, 
Quan sơn nghìn dám thê nhì một đoàn. 
Cảm đường ngày tháng thanh nhàn, 
Sớm khuya tiêng hạc tiếng đàn tiêu đao. 
Phòng xuân trướng rú hoa đảo, 
Nàng Vân năm bồng chiêm bao thây nàng. 
Tỉnh ra mới rỉ cùng chàng, 
2880. Nghe lời chang cúng hai đường tin nghị. 
No Lâm Thanh với Lâm Tìi, 
Khác nhau một chử hoặc khi có lầm. 
Trong cơ thanh khi tương tầm, 
Ở đây hoặc có giai âm chăng là 2 
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2890. 


2900. 


2910. 


Thăng đường chàng mới hỏi tra, 
Họ Đô có kẻ lại già thưa lên : 
"Sự này đã ngoại mười niên, 
“Tôi đà biệt mặt biết tên rành rành. 
"Tú Bà cùng Mã Giám Sinh, 
“Đi mua người ở Bấc Kinh đưa vẻ. 
"Thuý Kiều tài sắc ai bì, 
"Có nghề đàn lại đủ nghề văn thơ. 
"Kiên trình chẳng phải gan vừa, 
"Liều mình thế ấy phải lừa thế kia. 
"Phong trần chịu đã ê chế, 
“Dây duyên sau lại gả về Thúc lang. 
"Phải tay vợ cả phú phàng, 
"Bắt về Vô Tích toan đường bẻ hoa. 
"“Dứt mình nàng phải trốn ra, 


"Chẳng may lại gặp một nhà Bạc kia. 


"Thoắt buôn về thoát bán đới, 
"Mây trôi bèo nồi thiếu gì là nơi ! 
"Bông đâu lại gặp một người, 


"Hơn người trí dũng nghiêng trời uy lnh. 


“Trong tay mười vạn tÂìỉnh binh, 


"Kéo về đóng chật một thành Lâm Tri. 


“Fóc tơ các tích mọi khi, 
"Oán thì trả oán ân thì trả ân. 
"Đã nên có nghĩa có nhãn, 


"Trước sau trọn vẹn xa gần ngơi khen. 
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“Chưa tường được họ được tên, 

"Sư nảy hỏi Thúc sinh viên mới tường.” 
Nghe lời Đô nói rõ ràng, 

Tức thì đệ thiếp mời chàng Thúc sinh. 
Nỗi nàng hỏi hết phân minh, 

Chồng con đâu tá tính danh là gì ? 
Thúc răng : "Gặp lúc loạn lị, 

“Trong quân tôi hỏi thiếu gì tóc tơ. 
"Đại vương tên Hải họ Từ, 

2920. “Đánh quen trăm trận sức dư muôn người. 

"Gặp nàng thì ở châu Thai, 

“Lạ gì quốc sắc thiên tài phải duyên. 
“Vấy vùng trong bấy nhiêu niên, 
"Làm nên động địa kinh thiên đùng đùng. 
“Đại quân đồn đóng cõi đông, 

"Vẻ sau chẳng biết vân mồng làm sao." 
Nghe tường ngành ngọn tiêu hao, 

Lòng riêng luống những lao đao thân thờ. 
Xót thay chiếc lá bơ vơ, 

2930. Kiếp trần biết giũ bao giờ cho xong 7? 

Hoa trôi nước chảy xuôi dòng, 

Xót thân chìm nổi đau lòng hợp tan ! 
Lời xưa đã lỗi muôn vàn, 

Mánh hương còn đó phím đàn còn đây. 
Đàn cầm khéo ngẩn ngơ dây, 

Lửa hương biết có kiếp này nửa thôi 2 
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Bánh bồng còn chút xa Xôi, 
Đình chung sao nỡ ăn ngồi cho an Ï 
Rắp mong treo ân từ quan, 
2940. Mãy sông củng lội mây ngàn củng pha. 
Dân mình trong áng can qua, 
Vào sinh ra tứ hoa là thây nhau. 
Nghi điều trời thăm vực sâu, 
Bóng chìm tăm cá biết đâu mà nhìn } 
Những là nân ná đợi tin, 
Nắng mưa biết đã mấy phen đổi đời 2 
Năm mây bông thấy chiếu trời, 
Khâm ban sắc chỉ đến nơi rành rành. 
Kìm thị cải nhằm Nam Binh, 
2950. Chàng Vương củng cải nhậm thành Phú Dương. 
Sám sanh xe ngựa vội vàng, 
Hai nhà củng thuận một đường phó quan. 
Xây nghe thế giặc đã tan, 
Sóng êm Phúc Kiến lửa tàn Chiết Giang. 
Được tin Kim mới rủ Vương, 
Tiên đường ta lại tìm nàng sau xưa. 
Hàng Châu đên đó bây giờ, 
Thát tin hỏi được tóc tơ rành rảnh. 
Răng : “Ngày hôm nọ giao bình, 
2960. “Thất cơ Từ đã thu lĩnh trận tiền. 
“Nàng Kiều công cả chăng đền, 
“Lệnh quan lại bất ép duyên thổ tủ. 
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"Nàng đà gieo ngọc trầm châu. 

"Sông Tiền Đường đó ấy mô hỏng nhan 
Thương ôi ! Không hợp ma tan. 

Một nhà vinh hiển riêng oan một nàng ! 
Chiêu hồn thiết vị lê thường, 

Giải oan lập một đàn tràng bên sòng. 
Ngọn triều nan bạc trùng trùng, 

2970. Vời trông còn tưởng cánh hồng lúc gieo. 

Tình thâm bể thám la điều, 

Nào hồn tinh vệ biết theo chốn nào ? 


Cơ duyên đâu bông lạ sao, 

Giác Duyên đâu bồng tìm vào đến nơi. 
Tröông lên linh vị chữ bài, 

Thâát kinh mới hỏi : "Những người đâu ta ? 
"Với nàng thân thích gần xa, 

"Người còn sao bông làm ma khóc người 2“ 
Nghe tin ngơ ngác rụng rời, 

2980. Xúra quanh kể họ rộn lời hỏi tra : 

"Này chồng này mẹ này cha, 

“Này là em ruột nảy là em dâu. 
"Thật tin nghe đã bây lâu, 

"Phap sư dạy thế sự đâu lạ dường f' 
Sư rằng : "Nhân quả với nàng, 

"Lâm Tr1 buổi trước, Tiền Đường buổi sau. 


746 


"Khi nào gieo ngọc trầm châu, 
“Đón nhau tôi đã gặp nhau rước về. 
"Cùng nhau nương cửa bồ đề, 
2990. "Tháo am đo củng gản kể chắng xa. 
“Phật tiên ngày bạc làn la, 
"Đăm đăm nàng cúng nhớ nhà khôn khuây. 
Nghe tin mở mät mở mày, 
Mừng nào lại qua mừng này nữa chăng ? 
Tư phen chiếc lá ha rừng, 
Thăm tìm luông những liệu chừng nước mây. 
Rö ràng hoa rung hương bay, 
Kiếp sau hoa thây kiếp này hản thôi. 
Minh dương đôi ngả chắc rồi, 
3000. Cði trần rnà lại thấy người Cứu Nguyên Ì 
Cùng nhau lạy tạ Giác Duyên, 
Bộ hành một lũ theo liểên một khi. 
Be lau vạch có tìm đi, 
Tình thâm luống hãy hồ nghỉ nửa phần. 
Quanh co theo đải giang tân, 
Khỏi rừng lau đã tới sân Phật đường. 
Giác Duyên lên tiếng gọi nàng, 
Buồng trong vội dao sen vàng bước ra. 
Trông xem đủ mặt một nhà ; 
3010. Xuân già còn tốt huyên già còn tươi. 
Hai em phương trưởng hoà hai, 
No chàng Kim đỗ là người ngày xưa Ì 
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Tưởng bây giơ là bao giờ, 

Rõ ràng mở mắt còn ngờ chiêm bao ! 
Giọt châu thánh thót quẹn bào, 

Mừng mừng túi túi xiết bao là tình ! 
Huyền già lăn gối vật mình, 

Khóc than mình kể sự mình đầu đuôi : 
"Từ con lưu lạc quê người, 

3020. "Bào trôi sóng vô chốc mười lãm năm \ 

"Tính rằng sông nước cát lầm, 

"Kiếp này ai lại còn cầm gặp đây "" 
Ông bà trông mặt cầm tay, 

Dung quang chẳng khác chỉ ngày bước ra. 
Bấy chầy dãi nắng dầu hoa, 

Mười phần xuân có gấy ba bốn phần. 
Nỗi mừng biết lấy chỉ cân ? 

Lời tan hợp chuyện xa gần thiếu đâu ! 
Hai em hỏi trước han sau, 

3080. Đứng trông chàng củng trở sầu làm tươi. 

Quây nhau lạy trước Phật đài, 

Tái sinh trần ta lòng người từ bỉ. 
Kiệu hoa giục giá tức thì, 

Vương ông dạy rước cùng về một nơi. 
Nàng răng : "Chút phận hoa rơi, 

"Nửa đời nếm trải mọi mùi đắng cay. 
"Tính rằng mặt nước chân mây, 

"Lòng nào còn tưởng có rày nứa không ? 
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3040. 


3050. 


3060. 


“Được rày tái thế tương phùng, 


"Khát khao đã thoả tấm lòng lâu nay ! 


"Đã đem mình bỏ am mày, 

"Tuổi này gởi vời cổ cây cũng vừa. 
"Mùi thiền đã bén muối dưa, 

“Màu thiên ăn mặc đã ưa nâu sồng., 
“Sự đời đã tất lửa lòng, 

"Còn chen vào chốn bụi hồng làm chỉ † 
"Đở dang nào có hay Ø1, 

“Đã tu tu trọn quá thì thì thôi ! 
“Trùng sinh ân năng bể trời, 
"Lòng nào nỡ dứt nghĩa người ra đi 2? 
Ông rằng : "Bỉ thử nhất thì, 


“Tu hành thì cũng phải khi tòng quyền. 


“Phải điều cảu Phật cầu Tiên, 
“Tình kia hiếu nọ ai đến cho đây 2 
“Độ sinh nhờ đức cao dày, 
"Lập am rồi sẽ rước thầy ở chung." 

Nghe lời nàng phải chiều lòng, 
Giả sư giã cảnh đều cùng bước ra. 
Một đoàn về đến quan nha, 
Đoàn viên vội mở tiệc hoa vui vầy. 
Tàng tàng chén cúc dở say, 
Đứng lên Vân mới giải bày môt hai. 
Răng : “Trong tác hợp cơ trời, 
"Hai bên gặp gỡ một lời kết giao. 
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“Gặp cơn bình địa ba đào, 
"Vậy đem duyên chị buộc vào cho em. 
"Cùng là phận cải duyên kim, 
"Cũng là máu chảy ruột mềm chớ sao 2 
"Nhừng là rày ước mai ao, 
3070. "Mười lãm năm ấy biết bao nhiêu tình Ì 
"Bây giờ pương vỡ lại lành, 
“Khuôn thiêng lừa lọc đã dành có nơi. 
“Còn duyên may lại còn người, 
"Còn vắng trăng bạc còn lời nguyền xưa. 
"Quả mai ba bảy đương vừa, 
"Đào non sớm liệu xe tơ kịp thị 
Dưt lời nàng vội gạt ởi : 
"Sự muôn năm eũ kế chi bảy giờ ? 
"Một lời tuy có ước xưa, 
3080. "Xét mình dải giỏ dầu mưa đà nhiều. 
"Nói càng hổ thẹn trăm chiều, 
*Phà cho ngọn nước thuỷ chiều chảy xuôi Ì” 
Chàng rằng : "Nói củng lạ đời, 
"Dâu lòng kia vậy còn lời ãy sao ? 
"Một lời đã trót thàm giao, 
"Dưới dày có đất trên cao có trời Ì 
"Dấu răng vật đổi sao dời, 
“Tư sinh cúng giử lây lời tử sinh ] 
"Duyên kia có phụ chỉ tình, 
3090. "Mà toan sẻ gánh chung tình làm hai 2” 
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Nang răng : "Gia thất duyên hài, 
“Chút lòng ân ái al ai củng lòng. 
"Nghì răng trong đạo vợ chồng, 
"Hoa thơm phong nhị trảng vong trỏn gương. 
"Chữ trình đáng giá nghìn vàng, 
"Đuốc hoa chăng thẹn với chàng rnai xưa. 
“Thiếp tử ngộ biến đến giờ, 
“Ông qua bướm lại đã thừa xấu xa. 
"Bây chảy gió táp mưa sa, 


34100. "Máy trăng cùng khuyết mây hoa củng tàn. 


“Càn chi là cái hồng nhan, 


"Đã xong thân thế còn toan nôi nảo 2 


"Nghĩ mình chẳng hổ mình sao, 


“Đám đem trần cấu dự vào bố kinh ! 


"Đã hay chang nặng vị tình, 


"Trông hoa đèn chăng then mình lãm ru ! 


“Từ rày khép cứa phòng thu, 


"Chẳng tu thì cũng la tu mới là ! 
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"Chàng dù nghĩ đến gần xa, 
Đem tình cẩm săắt đổi ra cầm cờ, 
"Nói chỉ kết tóc xe tơ, 


"Đã buôn cả một mà dơ cả đời !" 


Chàng răng : "Khéo nói nên lời, 


"Mã trong lẽ phải có người có ta Ì 


"Xưa nay trong đạo đàn bà, 


"Chư trình kia cũng có ba bảy dường. 


"Có khi biên có khi thường, 
"Có quyền nào phải một đường chấp kinh. 
“Như nàng lây hiếu làm trình, 
3120. "Bụi nào cho đục được minh ây vay 7? 
“Trời còn để có hôm nay, 
"Tan sương ngoài ngõ vén mây giữa trời. 
“Hoa tàn mà lại thêm tươi, 
"Trăng tàn mà lại hơn mười răm xưa. 
"Có điều chỉ nứa mà ngờ, 
"Khách qua đường để hững hờ chàng Tiêu !' 
Nghe chàng nói đã hết điều, 
Hai thân thì cúng quyết theo một. bài. 
Hết lời khôn lẽ chốt lời, 
3130. Cúi đầu nàng những ngắn đài thở than. 
Nhà vừa mở tiệc đoàn viên, 
Hoa soi ngọn đuốc hồng chen bức là. 
Cùng nhau giao bái một, nhà, 
Lễ đà đủ lẽ đôi đà đủ đôi. 
Động phòng đìu dặt chén môi, 
Bảng khuâng duyên mới ngâm ngùi tịnh xưa. 
Những từ sen ngó đào tơ, 
Mười lăm năm ây bây giờ là đây ! 
Tình duyên ấy hợp tan này, 
3140. Bi hoan mấy nỗi đêm chầy trăng cao. 
Canh khuya bức gâm rủ thao, 
Dưới đèn tỏ rạng má đào thêm xuân, 
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Tình nhân lại gặp tình nhân, 
Hoa xưa ong củ mây phân chung tình. 

Nàng rằng : "Phận thiếp đã đành, 
"“C làm chi nữa cái mình bỏ đi } 

"Nghĩ chàng nghĩa cú tình ghi, 
"Chiều lòng gọi có xướng tuỳ mảy may. 
"Riêng lòng đã thẹn lắm thay, 
3150. “Cũng đà mặt dạn mày đày khó coi | 

"Những là âu yếm vành ngoài, 
“Còn toan mở mặt. với người cho qua. 
"Lại như những thói người ta, 
"Vớt hương dưới đất bẻ hoa cuối mùa. 
“Cũng thừa giở duốc bày trò, 
“Còn tình đâu nứa mà thủ đây thôi l 
"Người yêu ta xâu với người, 
"Yêu nhau thì lại băng mười phụ nhau ! 
. Cửa nhà dù tính về sau, 
3160. "Thi còn em đó lọ cầu chị đây. 

"Chử trinh còn rnột chút này, 
"Chăng cầm cho vững lại giày cho tan ! 
“Còn nhiều ân ái chan chan, 

"Hay gì vầy cánh hoa tàn mà chơi ?" 
Chàng răng : "Gần bó một lời, 
"Bông không cá nước chim trời lỡ nhau. 

“Xót người lưu lạc bây lâu, 
"Tưởng thê thốt năng cũng đau đớn nhiều ! 
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"Thương nhau sinh tử đã liều, 
3170. "Gặp nhau còn chút bây nhiêu là tình. 
"Chừng xuân tơ liễu còn xanh, 
"Nghĩ sao chưa thoát khỏi vanh ái ân. 
"Gương trong chẳng chút bụi trần, 
"Một lời quyết hắn muôn phần kính thêm ! 
“Bây lâu đáy bể mò kim, 
“Là nhiều vàng đá phải tìm trăng hoa 2 
'AI ngờ lại họp một nhà, 
"Lọ là chăn gối mới ra sắt cầm !" 
Nghe lời sửa áo cài trâm, 
3180. "Khâu đầu lạy tạ cao thâm nghìn trùng. 
"Tâm thân ngọc trắng gương trong, 
"Là nhờ quân tử khác lòng người ta. 
“Mây lời tâm phúc ruột rà, 
"Tương trị dường ấy mới là tương trì Í 
"Chở che đùm bọc thiếu gì, 
“Trăm năm danh tiết cũng về đêm nay !" 
Thoát thôi tay lại cầm tay, 
Càng yêu vì nêt càng say vì tình. 
Thêm nến giá nôi hương bình : 
3190. Cùng nhau lại chuốc chén quỳnh giao hoan. 
Tình xưa lat láng khôn hàn, 
Thong đong lại hỏi ngón đàn ngày xưa. 
Nàng rằng : "Vì mấy đường tơ, 
"Lầm người cho đến bây giờ mới thôi ! 
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"Án năn thi sư đã rồi ! 
"Né lòng người củ vâng lời một phen." 
Phim đan dịu đặt tay tiên, 
Khói trầm cao thấp tiêng huyền gần xa. 
Khúc đâu đầm ấm dương hoà, 
3200. Ấy là hồ điệp hay là Trang sinh. 
Khúc đâu êm ái xuân tình, 
Ấy hồn Thục đế hay mình đỗ quyên ? 
Trông sao châu nhỏ duênh quyên, 
Ấm sao hạt ngọc Lam Điển mới đông ! 
Lọt tai nghe suốt nãm cung, 
Tiếng nào là chẳng não nùng xôn xao. 
Chàng rằng : "Phổ ấy tay nào, 
"Xưa sao sầu thảm nay sao vui vầy 2 
“Fẻ vui bởi tại lòng này, 
3210. "Hay là khổ tận đên ngày cam lai ? 
"Cũng vì một chút nghề chơi, 
"Đoan trường tiếng ây hại người bây lâu ! 
Một phen trị kỷ cùng nhau, 
"Cuốn dây từ đấy về sau cũng chừa.” 
Chuyện trò chưa cạn tóc tơ, 
Cà đà gáy sáng trời vừa rạng đông. 
Tình riêng chàng lại nói sòng, 
Một. nhà ai! củng lạ lùng khen lao. 
Cho hay thục nứ chi cao, 
3220. Phải người sớm mận tối đào như ai 2 
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3220. 


Hai tỉnh vẹn vẻ hoà hai, 

Chăng trong chăn gối củng ngoài cầm thơ. 
Khi chén rượu khi cuộc cờ, 

Khi xem hoa nở khi chờ trăng lên. 
Ba sinh đã phi mười nguyền, 

Duyên đôi lứa cũng là duyên bạn bẩy. 
Nhớ lời lập một am mây, 

Khiến người thân tín rước thầy Giác Duyên. 
Đến nơi đóng cửa cài then, 

Rêu chùm kẽ ngách có lên mái nhà. 
Sư đà hái thuốc phương xa, 

Mây bay hạc lánh biết là tìm đâu 2 
Năng vì chút nghĩa bấy lâu, 

Trên am cứ giữ hương đầu hôm mai, 
Một nhà phúc lộc gồm hai, 

Nghìn năm đăng đặc quan giai lần lần. 
Thừa gia chăng hết nàng Vân, 

Một cây củ mộc một sản quế hoe. 
Phong lưu phú quý ai bị, 


3240. Vườn xuân một cửa để bia muôn đời. 
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Ngẫm hay muôn sự tại trời, 
Trời kia đã bắt làm người có thân. 
Bắt phong trần giải phong trần, 
Cho thanh cao mới được phần thanh cao. 
Có đâu thiên vị người nảo, 
Chữ tài chữ mệnh đổi dào cả hai. 


Có tài mà cậy chị tài, 
Chữ tài liên với chữ tai một vần. 
Đã mang lây nghiệp vào thân, 
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. 
Thiện căn ở tại lòng ta, 
Chữ tâm kia mới băng ba chử tài, 
Lời quê chắp nhặt dông dài, 
3250. Mua vui cũng được một vài trông canh. 


ty 


NHÀ XUẤT BẢN VĂN HOÁ - THÔNG TIN 
43 Lò Đúc - Hả Nội 


TỪ ĐIỂN TRUYỆN KIỀU 
ĐÀO DUY ANH 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
AN CHƯƠNG 
Chịu trách nhiệm bản thảo 
PHAẠM NGỌC LUẬT 


Biên tập : ĐĂNG THỊ HUỆ 
Trình bày : NGỌC HUYẾÊN 
Sửa bản in : NGỌC BÍCH 
Vẽ bia : VỦ ĐỊNH NINH 


In: 1000 cuốn, khó 1 312cm tại Xương in NXBNN 
Chay phép xuất bạn só 321 - CXB /2000- VIEET 
Ín xong và nộp lưu chiêu quý TỊU/2000 


¡ # IIII  lill  i|l(  IIl(  ll\ S IIl\ E lf\ S Il\ S Il( S (ll{  1IlI II = II  Ill( S Ill(  [M II II G l0 II S II | 
Il\ = !Ill= Illl = II  tlll = II E IIlI  IIll  lIll S IIl( E II S IIll Z III( S II S IIl( II = lll(  lll\ E IIlI E llll E lll\ G tlll E 
| E II l0 S II S (II # IIlI S IIl\ 6 fl & II S II Z lIl(  III( II  lIll  III( E III( II Œ II  IIl( G II 6 llỆ HH S0 
II E lIll IIlI E IIli S IIll = III = IIIl E Illl  IIll Z IIll  1IJI S IIll S llll hềp Iiil= IIIi = II E III\ = Iill E Ill( € iIl\  lll\| 

¡| E II = III\ = III\ = III\  III\ S ft S II Z Ill( S 0l # lll( S lÚ0 S II S II II E lIII II E III(  lII( II £ II Z I0 Z lÌ 
lii = Iill= II Il= IIll = IIl E IIll E IIll E Illl Z IIli  IllI # Illl E Illl Z IIf{= Illl= Illl = lll = IIl\ E If\ Z Illl E [l\ E llllE 
I E IIII E II II £ IIiI = ii GS HH £ lI§ S li S ( S II Z II = II S II (II) Z Ill( E II S II  III(  III( @ II # II # lÍ 
lii = IIII= Illl = IIIi IIII = III = IIll E lll\ = IIl\= Illl E IIlI # lIlIZ Illl Illi tll\= lll\ =E Illì= Ill\ = Il\ E llll E II € Ill\ 

| E II = I0 E l0 £ t0 E 1l E llll Z II S I0 S (II  |Ilt  lÌ(  lll( S lIl(  A(IÌ E II S II S llll II 8 HÍI si sIll SIl 
lii = lllIz IIII= IIi= llll= III = tll E II E Illl E Ill E llli S Ill S Illl # ii # lfl S Illl= li Illl  lll Z Illl E II Z llll 

| E II = II Z II £ llll S IIll 6 !ll( @ lÚ £ lHlÍ £ |  lIlf (0l II = IÍl(  lÌl( = II = lIll E lIIl  llll  lIlI S |ll( S lIll S lJ 
lItE II II € IS II E tì E IÌi 6 M S I0 S1 E II ES li S II S II II S IS HE IU GS f G ME ME lụs 

| = III\ = IIIl = II\\  IIll Œ IIlI # /J\  Illi Œ IIII # llll # IIIlI  lIlI  iilÍ Z lIll = llll = lỊIf  III( ||  |III = lII[  I[l| # || # Il\ 
lil{  IIII S iIII = IIIIE iIIl II E II) S MU E III( E Ill( E li € l0 E II E lll( S II II = lll( lllÍ  llÚ E HU BE lU 

¡ E lIIl E IIII E IIll # IIll # II  !IlI # IIII S IIll S III| S II|l S 1JI S IIIl E IIl|  IIl{  IIII  Iill E IIIl II II  |[l| S I|l\  lÌ| 
lilq  !JII S IIlI E IIII S II E II / S Ill E IlU E II S lũ S II S (I0 5S I0 S MS |U E IS ll( E IV E II II E II 

| E lllI = Illl E IIl\ = lill E III| Z Illl  IIll S IIII = IIII # IIl| = |II| = lIIll = IIl| = Il|| E II|( E |Il| S illl  IIl\ S III\ # (II| S (II # II 
lili = IIII E tIll = IlllZ Illl E li E Illl E lll € IIll E llll S IilI Z llll S IIll S (II) E llll = II S ti S lll\ E lII E li) E lỊi = llll | 
¡ = Iiii  IIll S IIll = IIl|  IIl| % IIll  ílll & Illl II % IIIl E II  IIll = |l|l = |ll(  lll\ = IIll = IIl\  IIl\ = IIl|  IIII S tll\ S lI\ 
li = Ilii = li = li li E Ill E Ill E li E II E II £ Illl = llll # II # II Z Illl= 1Ill = Ill( = Illl E lll = li E lí S llll S | 
| = lIll = IIII = IIl| = IIll  IIIl © lill  IIll £ II|\ = Ill\  Ill\ = II\( = Ill\ = i\I\ = IIl( = Ill\ = Ill\ = IIll  IIll Z IIII Z lIll E III\  Ill 
liii II S II GS lMlU E II E li E II € IM E 1l € l0 6 lIll E III( S |Ìll S llll = IIl( S IIIl = l|ll E Il|( E II  IIlI II E II E | 
I = IIII = lllt = III( = IIII  IIII # IIII E |II(  IIlI  IIW = illl = lũ = lll( E IIl( E III( E II G IlUU = lll( Z I0 = l0l( S li Z II S tt 
IIli = II II = IIll= Illf li Ill E li = II( € II Illl E llll  lÌl £ II lIll = llll = llll = llll= lllIZ li II II I 
II E II =1 =S II 8 I0 8 II ø II 8 II 8 IV  il( S II E II G II E 1 £ lII( E 100 £ II G lll( G II  IÚ( II # II ĐH 
III\  IIII  IIII  1Ill S Illl II E IIll € Ill( G IIll G Ill  IIlI  IIll E lllIẲ S lill S lIll S IIll E |IIf E II [II |lll E IÌl E llll E l\ 
| = III\ = III\ = lIII S IIlI Ằ II # IIl( II  IIlI S lÌ\i  IIl(  If{ S li S f(  lIl( II  IÌlI  III(  III( 6 IIl(  |IÍI # III( II 
IIii # llli = IIllE Illl = IIll  Illl Illl E lli E IIlI E tl Z IIl\ = Illl  llll Z IlllS llll # Illl = llll  llll = (II II II Œ li = í 
II E IIIl  IIIl = IIIl Œ tIll Œ I0 G6 IU Z II S II Z II # I0 S 09 S I0 S 00 S I( =E II S IIl( £ II S lIII S II II S II S II 
lIii = IIli= Illl( = tIlI = Illl = IIl(= Illl E IIl Z IIll S II IIl\ # Illl = II # II # tllI = IIll = IIl(= Illl = IllIZ tIll = lli Z IIlI Z II 
li E I =II\ E Iu 6œ = IIll Œ llllI = l0 S I0 S II S l0 II E IỊ E II) = II £ II  lllÚ £ lIll S (l0 II  lIÚ S II 
IIIi  IIll = IIll E IIII = lll\ E IIIIE IIl\ E IIl E IIll E II Z lIlt  (Ill E II  Ill( E llll Z Illl E IlIll S lll( E Ill\  Illl G II 6 IIl( € lÌ 
li =S I = II = t0 = 0l 6 tt Ø III( l0 # II II # lII( S II  tlI S IIl( S lII|( II  !III S IIII  IllJ ® llll = lI 5 IIll S II 
II = lilI= IIlI= IlI= II IIllE IIll E IIllE Iill E ll E II E IlI Z llll E llli = tll = li) = II = II = Illl E Illl E II ll\ = 
Iị = II = III\ = IIl E IIlt = II Ø (II # I0 # III( Z II  Ill( S IIÝ S IIl( S lIll = IIl(  Ill E III(  IIIl # III|  III| % Illl % llll S IIIl 
III[ II E IW S I š II E II =E II IUE II SG I8 B lllI 8 đll 8 1 E lllU S IS 0U S II S II II S 0U E IS IS 
li = II = Il\ = lll\ = II S II # II  IIII = lIl( S II Z lIll S lIlI = IIlI II = lll( E llII  lIl( = III(  |Il( % lll| % IIl| % IIIl Z || 
Iiil II = IIlI= IIll= Illl E II l0 = IIlI= IlI E II\ S IlliE Il( t0 Z Illl = IÌll= llll tlll = !lllE ti Z li E lllI IIll £ l 
| E II E 1 = II = IIIl = II S II = lIll S (II S IIlI S lIll S Il|l  IIl|  Illl = llll = lll( E tll|  iIlL 6 llll S [II  tIll S [fl( S llUIU 
Iiii i0 S II If= II 6 it II E ti (0 S l0 S MU 8 BÍ S (0 S IÚ S l S li S lll( S II E lllU E II E II tH E | 
| = III\ E IIIl  IIll = IIl\ = Illl = iill # 1III # IIll % IIll  IIll = lll\ = Illl = lll| = Ill( = Iil| = IIIl Z Illl  lIll  lIl\ £ iill S II # Illl 
iili # II = l = Iill E tIII = Ill = lllE II S II E II Z IIll ti S lll S lll S llllS llll E Ill( Z llll = lll( £ lÌl E llll E llll = l 
I = lIIl E Il\ E II E=Ill = IIll Œ IIII % III| # lIll = IIIl S IIll Œ IÚII II  tll(  llll II  IIl( € (II( € lIl( S lIl( S |ll( S (tl( S lì 
IIii = llII= II Illl= lll\ = llll= llll E (II IIlI Z li Illl lli Z llllZ Illl E llll E II lll Z II E II Z lllI E 1l Z II E I 
I EIII = II = lii =IlI = Illl @ III\ = Illt œ II % Illl % Ill\ S IIll = IIl\ S li S iIl\ = II S II S fl( S II((  IIl( S IllQ Z (1t S 1 
Iil = llll #IIl\ = tll E fll E IIll E IIll E Illl  !Ill £ llt £ II E li E llll E Il(S llll E llll  llll = lll| IllI  Illl Z Illl = II = I 
| = Iili = lIll = IIll Œ illl # IIll Z IIll  tIll # IIll # tIlI # IIll  IIlI = lll{ S (| = llll = l§|  lll\ 34)  lIl\ Œ ii  lll\ # li \\\I 
ti E llll = II = llll Ill\= Illl = II E II II Z Ill Z Illl S li = llll S 1l = li = lill = IIllZ llll = llll E llll E llll E lill E I 
¡ = IIl\ = II = II = iII\ =S II = II\ # lll = li # II S IW S Il S II S IiÝ E li E II E II S MỊ E IIU II S II S II S IU 
III # 1l Illl= Illl= IIlI= lllL= 1U 1(= II IULE IS IS IS IS II = llll = llll E lllẲE llll = IlẲ S lÌl E lill E Í 
¡ E II E III £ II 6€ II\ 6 =lill =sIIisIu=Ill0 sIUusU0 mi = tì Z II E lIll( S II S IÍ( Z lHl 
lii = IIl = II IIll = llll:Ê lim DE 

Z IIl =IlI = lll =tliS 


E= li = tì etlll # lllI # li = lui 
li E IIl\= IIll = IIII = IIlI  IIll E | 


=iii=la= l0 =1 l lị = li = 1l # II # II # lllUÀ 8 
II S lIil S II S IIll= Illl N\JƑ li = |Ill= III\ =jII\ = Ifli = tlJ\ = III\ = III\ Z lll\ S í 
E (II = li E II NI SÀN £ II # tị = #+L <8 = II Z ll\ # II\ # Illl Z !IlI Z IlJI = Ili 


I¡ Z liit S II = III( S II VI = III\  Ill| S II E Iiii E II S 0M E lIW SE | 
= lllI E II E IIll li II PP n9 t0 10909092109 f% illl # li = llll = llI # IIll # IIII Z II 
I = lIli= II II IIl = li = IIlI E tlll Z IIll Illl II E llI  llli ÌNI S II E fll E Il\ = Ill E II Z llll II = II = | 
= llÌ = li EIll E lli E li # ill £ III\ = II & ll # II # lili = lili  tilÍ Z IIll = lllI = II # II Z II II # IIll Z II Z II 
Iị = IIII = II = IIlt = lIl\= IIlE (l0 E IIll E lll\  IIll\ (l # Iil = lì S ll\ S llll S II S ll\ S ti = lll\ E llll E IIll S IIlUl = | 
= lIII = llli £ IIll = IlI  IIlI # II # Illl # Ill\ # IIlI # Illl # IIlI # IIll = iIll = IIlI = llll = llll = II| £ IIll £ IIll = Illl % iill _ 
li E li = ti = IIl\ = IIl( E IllI = IIll  lIll S IIl( II flU\ S llU0 S llU S lƒ S llllẲ S flI = lll( = II 1M Z li S lllV Z llI 


= Illl = Illi£ Illl = II E IIll II # IIIl #1III # IIll  llll S IIll Si = lIll = IIll = IIll = IIlI Œ II = IIll # II = IIll Z IIII = lll 
¡ = llll= II\ = llll= lll\= IIl\= lll = li = Illl = lll = llll = lll= lll = li c t(= lIll = llll = l 
Z li = lil = lili = III Œ llll £ IIll # llll = IIlI & lllI # lill Tự lIli = IIll = IIl\ = II  tll = lllI S illl £ tl\ ® IIlI # iIlI # Ill 
¡  IIll III = Illl E llli E li E Ill\ E Illl E li G II E II E llll IllÍ IlI  llllS II II = lll = llll E llll € IIlI £ tll | 
E= lill = lllI = IIli = II # IIil # Ill  Ilii £ IIll # Ill\ Z iIll # IIll = iIll = IIll = ill\  IfÍ Z Illl Z li # IIll # li S Jlll  f S llÍ 
¡ = lii\ = li = lil( S II = Illl E IIl\ E Illl E ti  IIll S IIll = IllL lllI S II S llll S li S llll llll = II l E lIl = IIIl= | 


E lill = lIll = lill = llli = lill  iili  Ilil Œ IIli  IIII # Illi = ill\ # Ill\ = ill\ S IIl\ 1l S 1  #l 


